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LỜI NÓI ĐẦU 


Khi con người giao tiếp hàng ngày với nhau, người ta có thể dùng cử chỉ, 
điệu bộ, ký hiệu để trao đổi thông tin, nhưng phương tiện cơ bản nhất vẫn là 
sử dụng ngôn ngữ. Suy cho cùng, không có tư tưởng, tình cảm, ý chí nguyện 
vọng nào của con người lại không thể hiện qua ngôn ngữ. Văn bản là sản 
phẩm của hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ mang tính hoàn chỉnh nhất. 
trọn vẹn nhất. Văn bản là đối tượng nghiên cứu của nhiều ngành khoa học, 
trong đó có ngôn ngữ học. 

Ngôn ngữ học văn bản là một bộ phận thuộc ngành ngôn ngữ học, lấy 
văn bán làm đối tượng trung tâm để nghiên cứu. Tuy ra đời muộn hơn so với 
các ngành khác trong ngôn ngữ học, nhưng Ngôn ngữ học văn bản đã trở 
thành một trong những vấn đề mang tính thời sư, thu hút đông đảo các nhà 
nghiên cứu ở nhiều lĩnh vực trên thế giới cũng như ở Việt Nam trong suốt 
mấy chục năm qua. Ngôn ngữ học văn bản đã góp phần bổ sung. hoàn thiện 
thêm về mặt lý luận ngôn ngữ học và có tính ứng dụng hết sức rộng rãi trong 
mọi lĩnh vực hoạt động: từ giao tiếp thông thường hàng ngày cho đến giao tiếp 
chính thức về đối nội và đối ngoại; từ lĩnh vực sáng tác văn học, nghiên cứu 
khoa học cho đến các hoạt động chính trị - xã hội; từ việc biên tập sách báo, 
soạn thảo văn bản trong các cơ quan hành chính cho đến việc giảng dạy và 
học tập tiếng Việt trong nhà trường.. 

Giáo trình Lý thuyết và thực hành văn bản tiếng Việt được soạn 
thảo xuất phát từ những cơ sở lý luận và thực tiễn đó. Đây là một công trình 
tiếp thu, tổng kết những thành tựu nghiên cứu văn bản của nhiều công trình 
trong và ngoài nước trong thời gian qua. Đồng thời đây cũng là tập hợp kết 
quả nghiên cứu và giảng dạy văn bản của chúng tôi ở các trường đại học từ 
năm 1986 đến nay, gồm: các đề tài cấp Bộ Những uấn đề uê nội dung, hình 
thúc ua phong cách uăn bản (Mã số B 2000-40 - 81), Phân tích uà xây dựng 
đoạn uăn trong uăn bản (Mã số B 9005 - 42-80), và sau đó là cuốn giáo trình 
Ngôn ngữ học uăn bản, xuất bản tại Trường Đại học Vinh - 2002. 

Về mặt cấu trúc: Giáo trình trình bày nội dung theo bài (mỗi bài là một 
vấn để), các bài theo tuần tự từ lý thuyết đến thực hành, cuối mỗi bài có phần 
chỉ dẫn tài liệu trích dẫn hoặc tham khảo cần thiết (có chỉ dẫn số trang để 
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người đọc dễ tìm). Trong mỗi bài, có thể có những tri thức phát triển, bổ sung. 
nói thêm... chúng được in bằng cỡ chữ nhỏ hơn. Nguồn tài liệu trích dẫn thể 
hiện ở trong ngoặc đơn, trong đó số đầu là tên tài liệu theo thứ tự ở tài liệu 
tham khảo, sau dấu; là số trang, ký hiệu là tr. ví dụ (1a; tr.12). 

Nội dung của Giáo trình này xoay quanh hai trục chính: 


Thứ nhất, cung cấp một số trị thức cơ bản uê mặt lý thuyết uăn bản. 
Nguồn tài liệu để soạn thảo, phần này là các công trình (chuyên luận, chuyên 
khảo, giáo trình, bài nghiên cứu, luận án, luận văn...) đã công bố ngoài nước 
và trong nước. Trong điểu kiện và khả năng có thể, chúng tôi trình bày tỉnh 
gọn những kết quả nghiên cứu đã tương đối ổn định về văn bản, tiếp thu có 
chọn lọc các kiến giải khác nhau, cố gắng cập nhật những thông tin mới về 
văn bản, định hướng rõ các tri thức cần tích luỹ phù hợp với khuôn khổ một 
cuốn giáo trình. 

Thứ hai, Giáo trình coi trọng đến việc ¿hực hành: kỹ năng phân tích uà 
tạo lập uăn bản. Trên cơ sở lý thuyết đã nêu, phần thực hành gồm: a) Những 
câu hỏi kiểm tra từng vấn để nhằm làm cho người học nắm được những tri 
thức cơ bản (theo bài học), đồng thời có những câu hỏi nêu vấn để, gợi mở suy 
nghĩ, định hướng. b) Các dạng bài tập để người học thực sự làm việc trên văn 
bản. Có hai loại bài tập: - loại phân tích văn bản (chẳng hạn, nhận điện các 
loại văn bản, phân tích các mặt nội dung hình thức văn bản, đoạn văn...); - 
loại tạo lập văn bản (chẳng hạn, soạn thảo ván bản hành chính hay khoa học, 
viết đoạn văn, tổ chức lập luận một bài nói...). 

Trong quá trình biên soạn Giáo trình, chúng tôi đã nhận được nhiều ý 
kiến đóng góp quý báu của Tổ ngôn ngữ, Trường Đại học Vĩnh, của các nhà 
khoa học - nhà giáo: GS.TS. Hoàng Trọng Phiến, G§.TS. Đỗ Thị Kim Liên, 
GS.TS. Nguyễn Nhã Bản, TS. Trần Văn Minh, TS. Hoàng Trọng Canh, TS. 
Nguyễn Hoài Nguyên, TS. Đặng Lưu, T8. Ngô Văn Cảnh, Th8. Trần Anh Hào 
và nhiều góp ý khác của các thầy cô giáo, các nghiên cứu sinh, học viên, sinh 
viên, học sinh... 

Trong Giáo trình, chúng tôi đã sử dụng (trích dẫn, tham khảo) kết quả 
nghiên cứu hay kế thừa quan niệm của nhiều tác giả viết về văn bản, như: 
GS.VS. Trần Ngọc Thêm, GS.T§. Diệp Quang Ban, PGS.TS. Nguyễn Quang 
Ninh và nhiều tác giả khác. Trong quá trình hoàn thiện bản thảo, biên tập và 
in ấn, Nhà xuất bản ĐHQGHN đã ủng hộ và giúp đỡ nhiệt tình. 


Nhân cuốn sách được xuất bản, chúng tôi xin gửi đến các nhà khoa học 
và bạn đọc đã góp ý. các tác gia có công trình mà cuốn sách đã tham khảo, 
Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội lời cảm ơn chân thành nhất, 

"Trước một đối tượng được xem là "vũ trụ của ngôn ngữ học”, những tìm 
hiểu, khám phá về văn bản vẫn đang còn tiếp tục mà đây chỉ là những thu 
hoạch bước đầu; những hạn chế, khiếm khuyết của cuốn sách là không tránh 
khỏi. Chúng tôi rất mong nhận được sự góp ý của độc giả. 

Xin chân thành cảm ơn! 


Vinh, tháng 04 năm 2008 
PGS.TS. PHAN MẬU CẢNH 


Chương l 


MỞ ĐẦU VỀ VĂN BẢN 


I. GIAO TIẾP VÀ VĂN BẢN 


1. GIAO TIẾP 
1.1. Giao tiếp là gì? 


Con người, và rộng hơn, tất cá các sinh vật, sống là hoạt động. Có nhiều 
loại hoạt động: ăn, uống, hít thỏ, chạy, nhảy, ngủ, lao động... Giao tiếp, hiểu 
một cách đơn giản là sự tiếp xúc, trao đổi. Cái bắt tay, ánh mắt nhìn nhau, cái 
gật đầu, câu chào nhau... là những biểu hiện cụ thể của giao tiếp. Theo nghĩa 
đó, không chỉ loài người mới thực hiện giao tiếp. Các sinh vật cũng có tiếp xúc, 
trao đổi: tiếng hót của chim, tiếng sủa của chó, hoạt động của bầy ong. bầy 
cá... Tuy nhiên, giao tiếp của các sinh vật mang tính bản năng và đơn giản. 
Giao tiếp trong xã hội loài người là loại hoạt động mang tính đặc thù, là một 
trong những hoạt động có tính xã hội, và là loại hoạt động cơ bản và thiết yếu 
để làm cho xã hội tổn tại và phát triển. 

Giao tiếp là hoạt động trao đổi thông tin giữa các thành uiên trong xã 
hội có tính mục đích. 

1.9. Các nhân tố của giao tiếp 

Các nhân tố cơ bản để thực hiện giao tiếp gồm: 

a) Nhân vật giao tiếp: để giao tiếp phải có ít nhất là hai người, gồm 
người phát tin và người nhận tin. 

b) Nội dung giao tiếp: bản chất của giao tiếp là trao đổi thông tin nên 
nội dung thông tỉn (thông điệp: message) là thành tố có vai trò quan trọng của 
hoạt động giao tiếp. 

e) Phương tiên giao tiếp: là hình thức chuyển nội dung giao tiếp. Phương 
tiệm giao tiếp gồm: cử chỉ điệu bộ, các ký hiệu, ngôn ngữ, trong đó ngôn ngữ là 
phưương tiện giao tiếp cơ bản và quan trọng nhất. 
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d) Hoàn cảnh giao tiếp: là không gian, thời gian, tâm lý... trong quá 
trình diễn ra giao tiếp. 

e) Mục đích giao tiếp: giao tiếp có eác mục đích cơ bản là tác động tình 
cảm, tác động nhận thức và tác động hành động. 


2. GIAO TIẾP VÀ VĂN BẢN 


2.1. Ngôn ngữ và giao tiếp 


Để trao đổi thông tin, can người đã dùng nhiều lcại phương tiện và cách, 
thức giao tiếp, như cử chỉ, các loại ký hiệu (tự nhiên, nhân tạo), nhưng 
phương tiện cơ bản và thông dụng nhất vẫn là ngôn ngữ, các phương tiện 
khác có vai trò hỗ trợ. 

Khi giao tiếp bằng ngôn ngữ, người ta truyền đạt thông tin qua phương 
tiện ngôn ngữ một cách tuần tự (hành động tạo lời): từ nhỏ đến lớn, từ đơn 
giản đến phức tạp. Như vậy, đầu tiên là các tiếng, rồi đến từ, tạo thành câu. 
Câu (phát ngôn) là đơn vị giao tiếp quan trọng. 


2.2. Giao tiếp và văn bản 


Câu là sản phẩm giao tiếp bằng ngôn ngữ, là đơn vị giao tiếp quan 
trọng, vì câu có khả năng thể hiện một tư tưởng, một tình cảm, một ý chí... 
của người nói, tức là đến câu, thông tin mới được thể hiện rõ ràng. Các đơn Vị 
dưới câu (tiếng, từ) là những chất liệu tiền thông tin. 

Nhưng lượng thông tin truyền đi trong giao tiếp - do nhu cầu của người 
nói, người nghe - thường rất phong phú, phức tạp, đa đạng, trong lúc đó, rnỗi 
câu chỉ có khả năng truyền đi một thông tin tối thiểu. Để truyền tin, ít khi 
người ta chỉ nói một câu rồi dừng lại. Vì vậy, khi giao tiếp, người ta thường 
nói (viết) nhiều câu. Các câu này khi tập trung thể hiện một nội dung - chủ đề 
nhất định sẽ tạo thành một đơn vị mang tính chỉnh thể, đó chính là ušn bản 
(văn bản còn có những tên gọi khác: ngôn bản, diễn ngôn...). Như vậy, gilao 
tiếp bằng phương tiện ngôn ngữ và đơn vị văn bản có quan hệ nhân quả: giao 
tiếp thường là dẫn đến việc tạo ra văn bản, còn văn bản là sản phẩm tự nhiên 
và tất yếu của glao tiếp. 


Các nhà ngôn ngữ học cũng đã có ý kiến về văn bản và giao tiếp (dẫn 
theo O.I Moskalskaija; tr.16): "Chúng ta thường nói không phải bằng những 
từ riêng biệt mà bằng những câu và văn bản" (H. Weinrich). “Đơn vị cơ biản 
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khi chúng ta sử dụng ngôn ngữ không phải là các từ hay các câu mà là văn 


bán" (M.A.K Halliday) Nếu chúng ta nói, thì chỉ nói bằng các văn bản". "Chỉ 
có dưới hình thức văn bản và với chức năng văn bản, ngôn ngữ mới là phương 
tiện giao tiếp giữa mọi ngươi” (P- Hartmann) 


'Tóm lại, trong hoạt động giao tiếp, khi con người dùng phương tiện ngôn 
ngữ để trao đối thông tin, thể hiện từ tưởng, tình cảm của mình, người ta 


dụng các đơn vị ngôn ngữ kết hợp với nhau tạo thành những đơn vị có chức 


náng thông báo, truyền tin. Khi nói bay viết, người ta không đừng lại ở từ hay 
câu mà tạo lập ra văn bản, Văn bản là một sản phẩm của hoạt động giao tiếp 


và là một đơn vị giao tiếp hoàn chỉnh 


II SỤ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NGÔN NGỮ HỌC VĂN BẢN 
(LƯỢC SỬ VẤN ĐỀ) 

Vàn bản là một đơn vị giao tiếp hiển nhiên và quau trọng, có liên quan 
đến các lĩnh vực của đời sống xã hội và nhiều ngành khoa học khác. Nhưng để 
trở thành một đơn vị, một đếi tượng nghiên cứu, một bộ phận trong Ngôn ngữ 
học thì văn bản đã kinh qua một lịch sử lâu đài và trải qua nhiều thời kỳ hình 
thành, phát triển với nhiều khuynh hướng. quan niệm rất khác nhau. 

“Từ các các công trình khoa học có liên quan đến văn bản của các nhà 
ngôn ngữ học thế giới và Việt Nam, ta có thể hình dung sơ bộ việc nghiên cứu 
văn bản như sau. 


1. NGHIÊN CỨU VĂN BẢN TRÊN THẾ GIỚI 


Có thể tạm chia các giai đoạn nghiên cứu văn bản trên thế giới thành ba 
thơa kỳ: k 


1.1. Thời kỳ manh nha 


Thời kỳ Hy Lạp-La Mã cổ đại có môn học Thuật hùng biện. Đây là môn 
dạy con người sử dụng ngôn ngữ để tạo các bài nói, bài viết. Các nhà lãnh đạo, 
chfrah trị. các học giả và các tầng lớp nhân đân hàng ngày phải nói hay viết ở 
các diễn đàn (forum) về những vấn đề chính trị, triết học, đạo lý...; phải tranh 
luận trong các cuộc họp, phải tự bào chữa hay bào chữa cho người khác trước 
toà án, v.v... Trong những trường hợp này, phải biết tổ chức các bài nói, bài 
viết, phù hợp với đôi tượng, tình huống. Cần có sự trình bày, sắp xếp các phần 
của nội dung sao cho có lượng thông tin cao, có cách diễn đạt hấp dẫn, thuyết 
phục... Điều này liên quan đến việc xây dựng và nghiên cứu văn bản sau này 
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Về sau, Aristôte còn để xướng nghiên cứu các văn bản nghệ thuật ở 
những khía cạnh khác nhau (văn bản thơ, thi pháp thơ, văn xuôi, tiểu thuyết, 
kịch...). Kể từ thời Cổ đại cho đến những giai đoạn về sau (giai đoạn Cận 
Trung đại) những nghiên cứu về văn bản nói chung, những khái niệm về thể 
loại (như bi hài kịch) hay phong cách (như thơ trữ tình, thơ hùng tráng ca) đã 
được phân biệt, định nghĩa qua giới thuyết, qua những phân chia và đã có ảnh 
hưởng lâu dài về sau. Nhiều công trình nghiên cứu của các tác giả như 
R.Jakobson, N. Bakhtin về giá trị, phong cách nghệ thuật của thơ và văn xuôi 
đầu thế kỷ XX đã càng làm rõ thêm các đặc trưng của văn bản, dù mới chỉ bàn 
đến loại văn bản nghệ thuật. 


1.2. Thời kỳ hình thành 


Có thể xem thời kỳ cận đại là giai đoạn khởi đầu sự hình thành bộ môn 
Ngôn ngữ văn bắn. 

Một sự kiện cần nhắc đến là: với những quan điểm được trình bày trong 
cuốn “Giáo trình Ngôn ngữ học đại cương” (1916), E.de Saussure đã phân biệt 
ngôn ngữ (langue) lời nói (parole) với hoạt động của ngôn ngữ (langage). Đối 
tượng nghiên cứu của ngôn ngữ, theo ông, là ngôn ngữ trong hệ thống của nó, 
Quan điểm này đã có ảnh hưởng rất lớn đến nhiều nhà ngôn ngữ học cùng 
thời và sau ông. Câu và những đơn vị trên câu không thuộc diện ngôn ngữ mà 
thuộc diện lời nói trong hoạt động. Vì vậy, các đối tượng thuộc lời nói bị xem 
nhẹ, thậm chí không được các nhà nghiên cứu theo quan niệm của F.de 
Đaussure quan tâm. 

Theo hướng này, không ít tác giả cho câu là đơn vị hoàn chỉnh, đơn vị 
cao nhất trong phạm vi nghiên cứu của ngôn ngữ học. L.Bloomfield (1926) 
phát biểu: “Câu là một kết cấu mà trong phát ngôn đang xét không phải là 
một bộ phận của một kết cấu lớn hơn nào”. E.Benveniste (1960) khẳng định: 
“Nhóm các câu không tạo nên một đơn vị bậc cao hơn so với câu. Cấp độ ngôn 
ngữ nằm trên cấp độ vị từ là không có”. Còn A.Reformatxky (1967), sau khi kể 
tên các đơn vị như âm, hình vị, từ, câu, cũng đã khẳng định: Trong ngôn mgữ 
không còn gì và không thể có gì nữa. (Dẫn theo Trần Ngọc Thêm; 40a; tr.8). 
Một số tác giả khác cũng cho rằng: Không cần tạo ra một lý thuyết văn bản, 
rằng ngữ pháp về câu, nếu được “nghiên cứu hoàn hảo” thì có thể miêu tả vác 
hiện tượng của văn bản (Dasecal và Magalit, dẫn theo I.R Galperin, 12; tr.19). 
Nhưng ngôn ngữ học lấy “ngôn ngữ - hệ thống” làm đối tượng duy nhất, tuy 
đã có ảnh hưởng lớn và đã có nhiều thành tựu quan trọng song đó cũng chỉ là 
một hướng nghiên cứu mà thôi. 
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Ngay từ thời F do Saussnre vẫn có một khuynh hướng nghiên cứu 
ngon ngữ trong lời nói, trong hoạt động ngôn ngữ. Xu hướng n này hướng vào 
các vấn đề: 

- Đơn vị phát ngôn (Hteranee) Bao gôm nhiều câu là sản phẩm của 
hoạt động ngôn ngữ, là đơn vì liền quan đếm nhiều mặt: ngữ nghĩa, tâm lý và 
xã hói, : 

- Đơn vị câu: là một hành vì lời, là sự tẬp hợp của nhiều yếu tố khác 
nhau như: hành vi lập câu xét về ngữ âm, ngữ pháp; hành vi lập ý xét về nội 
dung, hành vì tác động xét về mục dích phát ngôn. 

- Quan hệ tương tác (Interaction): là quan hệ giữa người phát với 
người nhận 

Những nội dung nghiên cứu này thường được gợi chung là "Dụng học” 
(Fragmatique) có liên quan đến lĩnh vực câu và văn bản (Theo Hoàng Tuệ, 
Tiếng Việt. tr. 4). 

Có thể thấy, sự hình thành ngôn ngữ học văn bản bắt nguồn từ nhiều 
trào lưu của ngôn ngữ học hiện đại. Theo các tác giả trong “Ngôn ngữ học: 
Khuynh hướng- Lĩnh vực - Khái niệm” (30; tr. 40,41) thì ngôn ngữ học văn bản 
đã có mầm mống từ trường phái Praha với lý thuyết phân đoạn thực tại 
(hướng đến đơn vị siêu câu), là trường phái ngữ vị học, là học thuyết về diễn 
từ (của Z. Harris), là các công trình về thơ ca (của các nhà hình thức chủ 
nghìa Nga như: V. Propp. R.Jakobson...),v.v... Xu hướng nghiên cứu văn bản 
ngày càng được chú ý và phát triển. 

'Từ những năm 40, nhiều công trình nghiên cứu về văn bản bắt đầu xuất 
hiện, Các tư tưởng và quan niệm về xác định đối tượng nghiên cứu ngày càng 
được khẳng định và làm rõ Chẳng hạn, vào những năm 20-30 của thế kỹ XX, 
các công trình của A.V Dobias, của A.A Potebnja đã tiếp cận văn bản qua câu. 
Năm 1948, công trình nghiên cứu ngôn ngữ văn học Nga của G.D Vinokur, 
đạc biệt là công trình “Chỉnh thể cú pháp phức hợp và những đặc điểm cơ bản 
về cấu trúc của nó” của N.8 Pospelov đánh dấu sự ra đời của ngôn ngữ học 
vàn bản Xô viết (30: tr. 41). 

“Theo O.I Moskalskaija (1981), A.I Belichơ (1947) nêu định hướng: Cần 
phải dành một vị trí riêng cho chuỗi hoàn chỉnh các câu có chung ý nghĩa và 
là một chỉnh thể cú pháp - ngữ nghĩa nhất định. 

N.X Paxpelôp (1948) cho rằng: Khi nghiên cứu cơ cấu cú pháp của lời nói 
liên kết cần xuất phát không phải trực tiếp từ câu là đơn vị có tính độc lập 
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đầy đủ trong lời nói liên kết mà phải xuất phát từ chỉnh thể cú pháp phức hợp 
như một đơn vị cú pháp ít phụ thuộc hơn vào văn cảnh bao quanh lời nói liên 
kết. 

K.Boost (1949) nêu ra khái niệm “khối liên hiệp câu”: là những sợi chỉ 
kéo dài từ câu này sang câu khác nhiều đến nỗi tạo nên một mạng lưới dày 
đặc, do đó có thể nói đến sự đan chéo, sự kết hợp chặt chẽ các câu vào một 
mạng lưới thống nhất, trong đó, mỗi câu riêng biệt gắn bó không tách rời với 
những câu còn lại. Còn Z.Harris (1952) thì coi “điseourse” như một phát ngôn 
hoàn chỉnh là đối tượng nghiên sứu sủa ngôu ngữ bọc (27; tr. 11,12). 

Tuy nhiên, các định hướng xác định đơn vị trên câu mới chỉ là những 
khái niệm chưa được xem xét từ ngữ pháp văn bản mà phục vụ cho những 
mục đích khác. Khái niệm “chỉnh thể cú pháp phức hợp” là để ấp dụng trong 
nghiên cứu tác phẩm văn học. Khái niệm "khối liên hiệp câu” là tìm hiểu câu 
trong ngữ cảnh. Khái niệm “discourse” dùng để cải biến, thay thế câu. 

Vào những năm 50-60, các nhà ngữ pháp tạo sinh lại đưa ra hướng 
nghiên cứu câu tách biệt hoàn cảnh thành một nguyên tắc và coi tri thức ngôn 
ngữ như những tri thức về các quy tắc sản sinh ra những câu đúng ngữ pháp. 
Các quan điểm này của ngữ pháp tạo sinh đã phần nào làm chậm lại sự hình 
thành ngôn ngữ học văn bản mà giai đoạn trước đã đề xướng. Thế nhưng việc 
nghiên cứu văn bản vẫn được tiếp tục ở nhiều nước như Đức, Anh, Mỹ, Nga, 
Tiệp... Nhiều công trình của các nhà ngôn ngữ học ở các nước này đã nghiên 
cứu ngôn ngữ tác phẩm, cấu trúc văn bản nghệ thuật như một đơn vị hoàn 
chỉnh... Những sự nghiên cứu như vậy đã đặt nền móng cho sự hình thành 
ngôn ngữ văn bản. 


1.8. Thời kỳ phát triển 


Vào khoảng những năm 60-70, nhiều công trình nghiên cứu văn bản xuất 
hiện với số lượng lớn. Nhiều tạp chí chuyên đề về văn bản ra đời. Các hội nghị 
về văn bản được tiến hành ở nhiều nước. Lĩnh vực văn bản không chỉ thu hút 
sự quan tâm của các nhà ngôn ngữ học mà còn được nhiều nhà khoa học ở các 
ngành khoa học khác chú ý. Lĩnh vực văn bản, như V.A Zveginxep phát biểu, 
gần như trở thành một “vũ trụ ngôn ngữ học”. Có thể dẫn ra nhiều ý kiến 
khẳng định đối tượng, nội dung, sự cần thiết của việc nghiên cứu văn bản. 


L.Hielmslev (1953), nhà ngôn ngữ học người Đan Mạch, khẳng định: 
“Cái duy nhất đến với người nghiên cứu ngôn ngữ với tư cách khởi điểm (...) đó 
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là văn bản trong tín! hoàn chính tuyệt đối và không tách rời của nó”.M.A.K 
Halliday (1960) viết: *Đơn vị eở bản khi chúng ta sử dụng ngôn ngữ. không 
phải là từ ha 
ngữ chỉ bộc lộ mình chừng nào chúng là những cái gắn bó với nhau trong văn 


câu, mà là văn bản”. H.Harmann (1966) nói: Các ký hiệu ngôn 


bản (...). Mọi người dùng ngón ngữ (...) chỉ nói bằng các văn bản, chứ không 
phải bằng các từ và bằng các câu, ít ra là cũng bảng các câu làm thành từ các 
từ nằm trong văn bản”. H.Weinrich (1966) nhấn mạnh thêm: "Bình thường 
chúng ta nói không phải bằng các từ rời rạc mà bằng các câu và các văn bản, 
và lời nói chúng ta xây dựng trên tình huống”. 

văn bản như thế, W.Dressler (1970) có 
*Trong thời đại chúng ta, mọi người thừa 


Với những ý kiến kháng định 


lý khi nhận xét mang tính tổng kế 
nhận rằng đơn vị ngôn ngữ cao nhất, ít lê thuộc nhất. không phải là câu mà 
là văn bản” 


(Những ý kiến trích dẫn trên đây dẫn theo Diệp Quang Ban 1a; tr.39. 40). 


Theo các nhà nghiên cứu về văn bản (O.I. Moskalskaja (1981). R.de 
Beaugrande (1990), Trần Ngọc Thêm (1985, 1990), Diệp Quang Ban (1398. 
20023), thời kỳ hiện đại (thời kỳ phát triển của ngôn ngữ học văn bản), có thể 
chia làm 2 giai đoạn: 

Giai đoạn đầu (từ những năm 60-70 của thế kỷ XX): Đây là thời kỳ phát 
triển đỉnh điểm của việc nghiên cứu văn bản. Ngôn ngữ học văn bản trở 
thành một vấn đề thời sự, một sự kiện lớn mang tầm cỡ thế giới, thậm chí có 
người còn cho là “một nền tảng của ngôn ngữ học nói chung” (ý của T.M 
Nieolaeva, đẫn theo 1a: tr. 41). Điều đó được thể hiện cụ thể ở "sự bùng nổ 
thực sự khắp nơi của sự quan tâm tới lĩnh vực nghiên cứu này được đánh dấu 
bàng sự tăng nhanh như vũ bão các công bố về ngôn ngữ học văn bản và sự 
thừa nhận nó như một bộ môn khoa học ngôn ngữ học độc lập” (27: tr.14). 

Theo Trần Ngọc Thêm, giai đoạn đầu chủ yếu tập trung vào việc phát 
hiện các phương tiện liên kết câu, các phạm trù của văn bản v.v. Những tên 
gọi được dùng ở giai đoạn này là “ngôn ngữ học văn bản” (text linguistics), 
“ngữ pháp văn bản” (text grammar), *eú pháp văn bản” (text syntax), "siêu cú 
pháp” (hyper syntax)...(28e; tr.18). Theo tác giả Diệp Quang Ban, giai đoạn 
đầu là thời kỳ nghiên cứu “các ngữ pháp văn bản”, bao gồm: các cách thức bảo 
trì liên kết, tính hiểu được văn bản, những cách chuyển đổi sự quy chiếu 
người và vật (...), cách phân bố phần đề - phần thuyết của phát ngôn sao cho 


phù hợp với yêu cầu phân đoạn phát ngôn trong tình huống sử dụng, cách xác 
định tiêu điểm trong phát ngôn...(1a; tr.45). 

Giai đoạn thứ 2 (từ những năm 80 - 90): ngôn ngữ học văn bản phát 
triển và được nghiên cứu theo nhiều hướng phức tạp, đa dạng. Theo Trần 
Ngọc Thêm, giai đoạn này, bên cạnh "ngữ pháp văn bản" còn có “ngữ nghĩa 
học văn bản”, "phong cách học văn bản”, “dụng học văn bản”, “ngữ âm học văn 
bản”... Trong bối cảnh đó, ngôn ngữ học văn bản trở thành một khái niệm 
chung chỉ một lĩnh vực bao gồm tất cả những nghiên cứu về các mặt khác 
nhau của văn bản hoàn chỉnh, sự hoạt động của các đơn vị khác nhau (rong 
văn bản hoàn chỉnh (40c; tr.18). 

Theo Diệp Quang Ban, giai đoan này, trên đại thể, có thể nêu thành 
2 hướng: 

- Hướng đi vào làm sáng tỏ các thành tố nội dung có liên quan đến bảo 
đảm cho việc giao tiếp đúng đắn, liên quan đến việc tạo ra văn bản đúng. 
Hướng này có quan hệ với dụng học, tâm lý - ngôn ngữ học, nghệ thuật hùng 
biện, phong cách học, lý thuyết tiển giá định,... Nói tóm tắt, hướng này nghiên 
cứu chú ý đến nội dung câu - văn bản với hoàn cảnh. 

- Hướng tìm hiểu nội dung - ý nghĩa của câu trong một văn bản khép 
kín, nhất là đối với văn bản cổ... Nói chung, giai đoạn sau còn chưa có được 
một tên gọi thống nhất vì các hướng nghiên cứu đưa ra những khái niệm 
khác nhau: 

+ Barthes (1970) để nghị một hướng nghiên cứu gọi là xuyên ngôn ngữ 
học (Translinguistique) hay còn gọi là ngôn ngữ học diễn ngôn (Linguistique 
du discous). Đối tượng nghiên cứu văn bản rất rộng: văn bản fonklore, văn 
bản văn học, văn bản ngôn từ (viết, miệng)... 

+ R.de Beaugrande (1990) gọi giai đoạn sau của ngôn ngữ học văn bản là 
ngôn ngữ học uăn bản tính (textuality linguistics). 

+ Coulthard và G.Cook (1977) gọi giai đoạn này là phân tích diễn ngôn 
(discourse analisis). Một số tác giả khác gọi là phân tích văn bản, phân tích 
hội thoại... 

Hiện nay, ngôn ngữ học văn bản đang quan tâm đến hai cách phân tích: 
Phân tích diễn ngôn và Phân tích hội thoại (Conversation analisis). 

Như vậy, việc nghiên cứu văn bản đã chia thành nhiều hướng với những 
quan niệm, mục dích, kết quả rất khác nhau, nhưng cũng rất phong phú, đa 
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dạng. Nó khang đính tính vựng chác của đối tượng này trong ngôn ngữ học 
nói chúng, Theo ÖLL Moskalskaia C7981), những luận điểm cơ bản được các 
nhà nghiên cứu đưa ra trong thời piaần này có tác dụng củng cố địa vị của 


ngôn ngữ họe vấn bản như một bộ món ngôn ngữ học độc lập là 

Ð Đơn vị eở bản của lời nói thể hiện một phát ngôn hoàn chỉnh không 
phải là cầu mà là văn bản. Câu - phát ngôn chỉ là một trường hợp cá biệt, một 
đang đặc biệt của văn bản. Văn bản là dơn vị cao nhất của cấp độ cú pháp. 

)) Cơ sở của các sản phâm lời nói eụ thể, tức của các văn bản, là 
nhữn/ nguyên tác chung cấu tao văn bản; chúng không thuộc lĩnh vực lời 
nói mà thuộc về hệ thống ngôn ngữ hay là thuộc về tri năng ngôn ngữ. Do 
vậy, văn bản cần được coi không chỉ là đơn vị của lời nói mà còn là đơn vị 
của cä ngôn ngữ. 

3 Giống như các đơn vị khác của ngôn ngữ, văn bản là raệt bộ phận của 
hệ thông ký hiệu ngòn ngữ 

1) Việc nghiên cứu toàn điện văn bản như một đơn vị ngôn ngữ và lời nói 
thuộc một cấp độ đặc biệt dòi hỏi phải xây dựng một bộ môn ngôn ngữ học đặc 
biệt - đó là ngôn ngữ học văn bản. (27: tr.15). 


3. NGHIÊN CỨU VĂN BẢN Ở VIỆT NAM 


Ở Việt Nam, nghiên cứu văn bản cũng đã được hình thành từ các công 
trình nghiên cứu tác phẩm văn học, dạy làm văn trong nhà trường. 


Việc nghiên cứu văn bản với tư cách là một đối tượng của ngôn ngữ học 


cũng mới bất đầu trong khoảng vài chục năm trở lại đây. Nguyễn Tài C 
N.Xtainkevich (1973) đã định hướng: "Đi theo ngữ pháp truyền thống thì phải 
cho rằng câu là loại đơn vi ngữ pháp thuôc bậc cao nhất. Ngược lại nếu thử coi 
một đoạn văn, một bài thơ, hay thậm chí coi cả một chương sách, một bộ sách 
như là một loại đơn vị nào đó, có một chức năng nào đó về mặt thông báo thì 
rõ ràng cùng có thể hình dung lại vấn để một cách khác trước. Hoàn toàn có 
thể cho rằng chỉ với một câu thì ta mới bước chân vào một địa hạt của thông 
bào của địa hạt này" (dẫn theo 40a: tr.11). Đây là một 
gợi ý về một hướng đi mới trong nghiên cứu ngôn ngữ học ở Việt Nam. 


báo và câu là "đơn vị tế 


Ngôn ngữ học văn bắn ở Việt Nam là một bộ phận trong ngôn ngữ học, 
là một lĩnh vực còn mới mẻ. Chúng ta tiếp thu những cơ sở lý thuyết văn bản 
từ nước ngoài, truyền đạt và vận dụng các cơ sở lý thuyết đó trong phân tích 


)JÖC GIÁ HÀ NC 


\W- b⁄¿/ 


ngữ liệu văn bản tiếng Việt. Người có công nghiên cứu văn bản ở giai đoạn mở 
đầu là GS.TSKH.VS Trần Ngọc Thêm. Cuốn sách Hệ thống liên kết uăn 
bản tiếng Việt (xuất bản đầu tiên năm 1985, tái bản lần 2 năm 1999, túi bản 
lần 3 năm 2006) là một công trình đầu tiên ở Việt Nam nghiên cứu về văn 
bản. Những kiến giải về văn bản (và xung quanh vấn để văn bản) trong cuốn 
sách là sâu sắc và mới mẻ; không chỉ ở thời điểm nó ra đời, mà cho đến nay, 
những kết quả trình bày trong đó vẫn còn nguyên giá trị lý luận và thực tiễn. 
Hầu như không một công trình nào để cập văn bản tiếng Việt, và cả một số tài 
liệu viết về ngữ pháp tiếng Việt, lại không trích dẫn hoặc tham khảo công trình 
này. Cuốn sách còn có giá trị mở đường, khơi gợi những hướng nghiên cứu tiếp 
nối về ngôn ngữ học văn bản ở nước ta theo những phạm vi khác nhau. 


Sau đó là nhiều tác giả khác như Diệp Quang Ban, Nguyễn Quang 
Ninh, Đỗ Hữu Châu, Hoàng Tuệ, Hồ Lê... đã có những công trình nghiên cứu 
về văn bản với những mức độ khác nhau: giới thiệu, phân tích, tổng hợp về 
mặt lý thuyết và đã có những ứng dụng, vận dụng lý thuyết văn bản vào thực 
tiễn tiếng Việt. Trong số các tác giả này, phải kể đến GS.TS. Diệp Quang Ban. 
Ông không chỉ là tác giả của nhiều bộ sách về ngữ pháp tiếng Việt, là địch giả 
của nhiều công trình ngôn ngữ học đã được giới thiệu trong nước, mà còn là 
người đã dày công tìm hiểu về văn bản. Giao tiếp, uăn bản, mạch lạc, liên 
hết, đoạn uăn (2003) là một trong số những cuốn sách viết về văn bản của 
ông. Những vấn để đặt ra, nêu lên và lý giải trong đó - đúng như tiêu để cuốn 
sách, là những vấn đề rất cơ bản của ngôn ngữ học văn bản. Đây cũng là một 
công trình có giá trị về lý luận (cung cấp thông tin mới, cách tiếp cận mới về 
văn bản) và thực tiễn (ứng dụng vào dạy học, vào việc phân tích và tạo lập 
văn bản). 

Những công trình đó, theo chúng tôi, đã thể hiện sự phát triển cao của 
việc nghiên cứu ngôn ngữ học văn bản Việt Nam; nó đã làm cho Việt ngữ học 
có được một “bầu không khí” mới mẻ, ngôn ngữ học văn bản ở Việt Nam bước 
đầu thu được nhiều kết quả quan trọng, gợi mở hướng phát triển trong tương 
lai. Ngôn ngữ học văn bản (còn gọi là Ngữ pháp văn bản) được đưa vào nghiên 
cứu giảng dạy ở trường đại học nước ta từ những năm 80, và đến những năm 
90, nó đã trở thành một nội dung quan trọng trong dạy học tiếng Việt ở 
trường phổ thông. 

Tóm lại, sự ra đời của ngôn ngữ học văn bản là một xu hướng mới nhưng 
không đột biến. Đó là kết quả tất yếu và lô gic của sự nghiên cứu các đơn vị 
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ngủn ngữ. Nó có đây đủ cơ sở lý luận, thực triển cũng như đáp ứng được như 
cầu trai hiểu ngôn ngữ trong hoat động hành chức: giải quyết được những vấn 
để mà ngữ pháp về câu, do bó hẹp phạm vị, chưa thể vươn tới giải quyết được. 
"Nguyên nhân làm nảy sinh ngôn ngữ hoc van bản là sự trưởng thành của 


ngòn ngữ học và sự chật chội của ngôn ngư học lấy câu làm đơn vị tột cùng.” (ý 


của lassai, dẫn theo 1a; tr 49). Nhưng cũng cần thấy rằng, sự ra đời của ngôn 
ngử học văn bản là không đối lập, phú dinh những kết quả đã có của ngôn 
ngữ học nói chung và của ngữ pháp truyền thống nói riêng. Đây chính là sự 
kế thừa, kế tục và hoàn thiện ngữ pháp truyền thống. Ngôn ngữ không chỉ 
được xem xét Ở mặt cấu trúc và tách biệt, mà còn cần được xem xét nó ở góc độ 


giao tiếp và chức năng ngữ nghĩa trong sử dụng. 


II: ĐỐI TƯƠNG, MỤC ĐÍCH. NHIÊM VỤ VÀ Ý NGHĨA CỦA VIỆC NGHIÊN 
CỨU VĂN BẢN 


1. ĐỐI TƯỢNG CỦA VIỆC NGHIÊN CỨU VĂN BẢN 
1.1. Một số nhận xét 


Việc nghiên cứu văn bản, như phần Lịch sử vấn đề nêu trên, đã trải qua 
nhiều thời kỳ, nhiều khuynh hướng và quan niệm khác nhau. Dù đã và còn 
nhiều vấn để phức tạp, văn bản, đi nhiên còn là đối tượng nghiên cứu của 
nhiều khoa học khác (chẳng hạn, của văn học, thi pháp học, tâm lý học...). 
nhưng ngày nay, văn bản là một trong những đối tượng mới và quan trọng 
trong ngôn ngữ học hiện đại. Phạm trù văn bản rất rộng lớn và phức tạp, 
ngay việc nhìn nó từ góc độ ngôn ngữ học cũng đã thấy có nhiều vấn đề: lý 
thuyết văn bản đại cương. ngữ pháp văn bản, phong cách học văn bản, ngữ 
nghĩa văn bản, loại hình văn bản 

Trước một đối tượng rộng lớn và phức tạp như vậy, ngôn ngữ học văn 
bản được hiểu là bất kỳ sự nghiên cứu nào có liên quan đến đối tượng văn bản 
từ góc độ ngôn ngữ học. Tuy nhiên, trong thực tế, mỗi công trình, dù là nghiên 
cứu ngôn ngữ học văn bản, đều tự giới hạn cho mình một số phạm vi khảo sát 
nhất định với một mục đích nhất định. I.R Galperin (1981) cho rằng: đối tượng 
nghiên cứu văn bản là “những phạm trù, những đặc trưng bản thể và những 
cấu tố (các đơn vị) của nó” (19: tr.7). O I Moskalskalja (1981) xác định: “Đơn vị 
của ngôn ngữ học văn bản và đối tượng nghiên cứu của nó là: 1) Thể thống nhất 
trên câu (văn bản con): 2) Sản phẩm lời nói hoàn chỉnh (văn bản lớn). 
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Tương ứng, ngôn ngữ học văn bản bao gồm hai bộ phận chủ yếu: 1) Học 
thuyết về các thể thống nhất trên câu và 9) Học thuyết về văn bản theo 
nghĩa rộng-sản phẩm của lời nói hoàn chỉnh. Một trong những bình diện của 
của học thuyết về sản phẩm của lời nói hoàn chỉnh là vấn đề kết cấu của văn 
bản, vì vậy, trong tri thức của ngôn ngữ học văn bản bao gồm cả đoạn văn ” 
(27; tr. 23). 

1.2. Xác định đối tượng 

Tham khảo định hướng trên và nhiều ý kiến khác, để phù hợp với mục 

đích và đối tượng tiêp nhận, đổi tượng khảo sát của công trình này là: 


- Lý thuyết văn bản, bao gồm các nội dung cụ thể: khái niệm, đặc trưng, 
các mặt liên kết nội dung và hình thức, kết cấu - bố cục, phân loại văn bản... 


- Lý thuyết về đoạn văn và câu trong văn bản, bao gồm các nội dung: 
khái niệm, phân loại, cấu tạo và chức năng đoạn văn; vai trò, đặc điểm câu 
trong văn bản... 


- Thực hành phân tích và xây dựng văn bản thông dụng, tổ chức câu và 
đoạn văn trong văn bản... 


3. MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ CỦA VIỆC NGHIÊN CỨU VĂN BẢN 
2.1. Mục đích 


Việc nghiên cứu văn bản nhằm các mục đích sau: 


a) Nhằm cung cấp những tri thức cơ bản về văn bản, bổ sung làm sáng 
tô thêm sự hành chức của ngôn ngữ trong hoạt động giao tiếp. 

b) Phục vụ cho việc phân tích và tạo lập văn bản trong nhà trường và 
ứng dụng thực hành văn bản trong thực tiễn xã hội. 
2.2. Nhiệm vụ 

a) Về lý thuyết 

- Tổng hợp một số khuynh hướng, quan niệm và kết quả nghiên cứu văn 
bản ở trên thế giới và trong nước. 

- Trình bày khái niệm và phân tích, lý giải các vấn đề về nội dung, hình 
thức của văn bản, câu trong văn bản, đoạn văn. 

- Khảo sát các đơn vị văn bản (eâu, đoạn văn) trên các tư liệu lấy từ 
tiếng Việt. 
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0) Về thực hanh 


Phần tích các đạc trưng văn bán, các mất nội dụng (để tài, chủ để) và 
hình thức (phương tiên hến kết, kết cân) văn bản 
Phân tích cấu tạo và quan hệ nội dụng, chức năng của câu và đoạn văn 


trong văn bản 
Xây dựng đề cương, viết văn bản hoàn chính. 
Việt câu và đoạn văn theo chức năng và cấu tạo phù hợp với loại văn bản. 
- Phát hiện và sửa chữa eäe loại lỗi trong văn bản 


- Ứng dụng phân tích và tạo lập văn bản thuộc các lĩnh vực khác (viết 


báo. biện tập, soạn tháo văn bản...) trong đời sống xã hội. 
3, Ý NGHĨA CỦA VIỆC NGHIÊN CỨU VẤN BẢN 


3.1. Về mặt lý luận 


AI Góp phần bổ sung những vấn đề lý thuyết còn khuyết thiếu của lý 
luận ngôn ngữ học. Ngôn ngữ học truyền thống chú trọng dạng tĩnh ít quan 
tâm đến dạng động (ngôn ngữ trong hoạt động): chú ý mặt hình thức, coi nhẹ 
mặt ngữ nghĩa; chú trọng mặt cấu trúc, xem nhẹ mặt chức năng. Với việc 
nghiên cứu văn bản, ngôn ngữ học hiện đại đã cung cấp thêm những lý thuyết 
mới, làm sáng tổ thêm các quy tác hành c:ứe của ngôn ngữ trong thực tiễn. 
Với ý nghĩa đó, ngôn ngữ học văn bản không chỉ là một bộ phận trong ngôn 
ngư học, nó côn tạo ra một sự chuyển hướng mới trong nghiên cứu ngôn ngữ. 

b) Nghiên cứu văn bản tạo ra mối quan hệ liên ngành, như văn học, thi 
pháp học, xã hội học, văn hoá học... Điều đó làm cho việc nghiên cứu ngôn 
ngư không bó hẹp trong phạm vì nghiên cứu của mình; các ngành khác cũng 
hà trợ, bố sung cho nhau trong xu hướng tích hợp và hội nhập hiện nay. 

e) Góp phần lý giải những vấn để mà ngữ pháp câu, do chỉ bó hẹp trong 
phạm vì nội tại của câu, chưa thể lý giải hoặc lý giải chưa thoả đáng (như 
hiện tượng câu tỉnh lược, câu đặc biệt. câu tách biệt; câu mơ hồ. phi lý, hàm 
ngôn...) 


3.2. Về mặt thực tiền 


a) Việc nghiên cứu văn bản làm cho khoa học gần gũi, thiết thực với 
thực siên, vì văn bản là sản phẩm tự nhiên và thông dụng của thực tiễn. 


b) Kết quả và cách thức tiếp cận văn bản có tính ứng dụng ring rải 
trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, như: trong giáo dục ngôn ngữ ở nhà 
trường, tuyên truyền quảng cáo, thông tin tư liệu, trong y học... 

e) Làm tăng tính chất văn hoá giao tiếp, nhất là văn hoá giao tiếp 
công sở, chuẩn hoá văn bản nhà nước, đóng góp vào phát triển kinh tế, 
ngoại giao... 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1. _ Lý giải và phân tích vì sao văn bản là sản phẩm tự nhiên và thôrg dụng 
của hoạt động giao tiếp ngôn ngữ? 

9. Trinh bày quá trình hình thành và phát triển của ngôn ngữ học vìn bản. 
Quá trình đó nói lên đặc điểm gì của văn bản và của các khuynF hướng 
của ngôn ngữ học thế giới? 

3. _ Lý giải nguyên nhân ra đời của ngôn ngữ học văn bản. 

4. — Vì sao văn bản là một đối tượng có tính liên ngành. Thử phân tích và 
lý giải. 

5. _ Ngôn ngữ học văn bản là sự tiếp nối và bổ sung cho ngữ pháp câu. Phân 
tích và chứng minh. 

6. Những ứng dụng của việc nghiên cứu văn bản trong thực tiễn. _iên hệ 
với bản thân. 

1: Phân tích ý kiến sau: "Nguyên nhân làm nảy sinh ngôn ngữ học văn bản 
là sự trưởng thành của ngôn ngữ học và sự chật chội của ngôn gữ học 
lấy câu làm đơn vị tột cùng.” (Kassal) 

8. Phân tích các nhân tố nội dung và mục đích giao tiếp trong vĩn bản 
trích sau đây: 


CHA THÂN YÊU NHẤT CỦA CON 


Bây giờ đã khuya lắm rồi và ánh trăng đang soi rọi cho con viế lá thư 
này. Con không sao ngủ được khi nghĩ đến việc chỉ vài ngày nữa, ch: sẽ giã 
từ bưu điện, trút bỏ bộ đồng phục xanh lá cây đã phai màu của nình để 
nghỉ hưu. 
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Suốt bao nhiêu năm, chà đã làm người dưa thư trong cái thị trấn này. 
Chà đã đạp xe dọc theo những đại lộ háv những con phố nhỏ chật hẹp, gõ cửa 
và đem đến tín tức của một người họ hàng, dem những lời chào nồng nhiệt từ 
một nơi xa xôi nào đó.[..} Chiếc phong bì nào cũng đều chứa dựng những tin 
tức được mong chờ từ lâu. Con muốn cha biết được rằng con vô cùng kính yêu 
cha cũng như khâm phục biết bao nhiêu cái công việc cha đã làm cho hàng 
vạn ©øn người. [...]} Khi con nghĩ về hàng ngàn cây số cha đã đạp xe qua, đem 
theo một túi nặng đầy thư. ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, 
dù nắng hay mưa, lòng con tràn ngập niềm tự hào khi tưởng tượng ra niềm 
vui mà cha đem lại cho những ai đợi chờ tìn tức từ những người họ yêu dấu. 
Cha dã gắn kết những trái tìm lại với nhau như một nhịp cầu vồng. 

(...] Cha ơi, suốt cả cuộc đời mình cha đã đưa thư cho người khác, nhưng 
chưa bao giờ cha nhận được một bức thư nà 


. Chác đã từng có lúc cha ước a0 
nhận được thư. Và bây øiờ, con. con gái nuôi của cha, đang viết thư, lá thư 
đầu tiên gửi cho cha. Con muốn cảm ơn cha vì tình thương yêu và sự chăm sóc 
mà cha đã đành cho con. Ngày mai, con sẽ lên thành phố và gửi bức thư này 
đi, để biến nó thành một lá thư thực sự. Nhưng trước khi làm điều này, con 
muốn cha biết bí mật của con. Khi nào con lớn lên, con sẽ mang chiếc túi thư 
của cha, đạp xe dọc theo những con đường xanh rợp bóng cây quen thuộc mà 
cha vẫn đi và trở thành người mang tin cho những ai đang ngóng đợi thư. Cha 
ơi, chà đừng lo lắng. Con sẽ làm nốt những công việc mà cha đang bỏ đở và cố 
gắng để trở thành một bưu tá giỏi như cha 

Con gái yêu của cha 

Xiao Jun 


(Theo Những bức thư đoạt giải UPU, NXB Bưu điện, Hà Nội, 1999) 
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€iuzung TÌ 


XUNG QUANH KHÁI NIỆM VĂN BẢN 
CÁC ĐẶC TRƯNG CỦA VĂN BẢN 


Đưa văn bản vào đôi tương nghiên cứu đã là một bước tiến của khoa học 


ngôn + mặc dù để có được kết quả ấy, hành trình của nó thật lắm gập 
ghèên! ¡ dài và phức tạp. Đến nay, bước vào thế kỷ XXL, ngôn ngũ học văn 


bản trải qua nửa thế kỷ phát triển, đã e6 được nhiều kết quả quan trọng, 
khẳng định được vai trò to lớn của nọ cả về lý luận và thực tiên. Song song với 
quá trình ấy là một loạt những vấn để mà các nhà nghiên cứu phải giải quyết 
xung quanh khái niệm văn bản Cháng bạn như các tên gọi của văn bản hoặc 
liên quan đến văn bản, phạm vị của văn bản, địa vị của văn bản trong mối 
quan hệ giữa ngôn ngữ và lời nói, vàn bản là một đơn vị ngôn ngữ hay là dơn 


vị thuốoe về phong cách học, văn bản có chức năng thông báo, ngoài ra còn có 


chức nắng nào khác nữa, tính ký hiệu của văn bản thể hiện như thế nào, văn 
bản có những mỗi quan hệ với các ngành khác ngoài phạm vị vấn bản (chẳng 
hạn như: mặt thông tin - ngữ nghĩa - lôgic của văn bản có mối quan hệ với 
thông tán học, thí pháp học. phong cách học ra sao v.v...) 

Nhà ngôn ngữ học Nga Z.Veginxev nhận xét rất đúng ràng: *Các nhà 
khoa học bắt tay vào nghiên cứu văn bản có lẽ cũng không ngờ rằng họ phải 
làm việc với một đối tượng mà về mặt tầm cỡ không thua kém gì vũ trụ - thực 
chất đó chính là vũ trụ ngôn ngữ học” (30: tr.10) 

Nhưng dù phức tạp và có nhiều vấn để bao quát như vậy, chúng ta cũng 
cần phải đi vào tìm hiểu những khía cạnh có tính chất bản thể cần thiết cho 
việc nghiên cứu eon đường tạo lập, phân tích ván bản, trước hết là phục vụ cho 
việc giảng đạy và học tập môn văn bản trong nhà trường. Những kết quả và 
phương pháp đã nghiên cứu ở đối tượng câu và dưới câu có thể là những kinh 


nghiệm tốt để ta tiếp tục tìm hiểu đối tượng văn bản. 


L KHÁI NIỆM VĂN BẢN 


1.XUNG QUANH KHÁI NIỆM VĂN BẢN 
1.1. Về phạm vi nghiên cứu 


Cho đến nay, thuật ngữ “văn bản” được dùng với nhiều phạm vi, góc độ 
khác nhau. Với nghĩa thông thường, “văn bản” là tên gọi chỉ những tài liệu, 
bài viết được in ấn và lưu hành hàng ngày trong giao tiếp (Chẳng hạn: môt 
bản báo cáo, một công văn, quyết định, một tập tài liệu...). Với nghĩa thuật 
ngữ, thuộc đối tượng nghiên cứu của ngôn ngữ học, “văn bản” được dùng với 
hai nghĩa: 

- Văn bản chỉ những sản phẩm lời nói hoàn chỉnh (văn bản theo nghĩa 
rộng, văn bản lớn), chẳng hạn: một bài viết hoàn chỉnh, một cuốn sách, hay 
một truyện ngắn...). 

- Văn bản chỉ những thể thống nhất trên câu (còn gọi là chỉnh thể cú 
pháp phức hợp, tức văn bản được dùng theo nghĩa hẹp, văn bản con), chẳng 
hạn: một chương, phần hay một đoạn văn tương đối hoàn chỉnh, độc lập trong 
văn bản. 

Văn bản lớn hay văn bản con đều là đối tượng nghiên cứu của ngôn ngữ 
học văn bản. 


1.2. Về dung lượng 


Văn bản có nhiều loại, kích thước, khối lượng rất khác nhau và về mặt 
lý thuyết là không có giới hạn xác định. 

€6 loại văn bản ở đạng tối giản: câu một từ (chẳng hạn như “Cháy”) 
cũng có thể là một văn bản khi nó hoạt động độc lập; một câu tục ngữ, ca dao 
hay châm ngôn, triết lý cũng có thể được xem là một văn bản. Có loại văn bản 
có dung lượng vừa phải: công văn, bức thư, bài làm của học sinh... Nhưng 
cũng có loại văn bản có dung lượng đề sộ: bộ luật, cuốn tiểu thuyết, công trình 
khoa học... Như vậy kích thước của văn bản có thể là một từ, một câu cho đến 
hàng ngàn câu trong một quyển sách, một bộ sách hoàn chỉnh. Tóm lại, “Một 
văn bản có thể là được nói ra hay là được viết ra, là văn xuôi hay là thơ, là 
một đối thoại hay là đơn thoại. Nó có thể là một cái gì đó từ một câu tục ngữ 
đơn lẻ cho đến cả một vở kịch trọn vẹn, từ một tiếng kêu cứu nhất thời cho 
đến một cuộc thảo luận suốt ngày tại một uỷ ban.” (MAK Halliday). 
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1.8. Về diễn biến của tên gọi "văn bản” 

Theo Điệp Quang Bán 020009), tỉnh hình nghiên cứu và mang dạy ngôn 
ngữ trên thế giới về ngôn ngủ nói chúng, văn bạn nói riêng có thể chia làm các 
giai đoạn với các tên gọi 

Giai đoạn đầu: Tên gọi năn bản (tiếng Ảnh: Text, tiếng Pháp: Texte, 
tiếng Nga. TĐKCT) chị chung sản phâm ngôn ngữ viết và ngôn ngữ nói có 
tính hoàn chỉnh 

Giai đoạn sau: Tên gọi păn bản chỉ những sản phẩm ngôn ngữ viết, 
còn điển ngôn (tiếng Anh: Diseourse, tiêng Pháp: Discours, tiếng Nga: 
DISKURS) chỉ sản phẩm ngôn ngữ nói 

vaiái đoạn hiện này lại có hướng dùng diễn ngôn chung cho cả văn bản 
viết và nói (giống cách dùng văn bản ở gai đoạn đầu). Ngoài ra, còn có cách 
dùng thuật ngữ ngôn bản (tưởng tự như diễn ngôn): Ngôn bản là một cái gì đó 
xảy ra, dưới hình thức nói hoặc viết, nghe hoặc đọc... (MAK Hallhiday; tr. 496). 

(Chi tiết cụ thể tham khảo thêm Diệp Quang Ban, la; tr.67-71) 

3. KHÁI NIỆM VĂN BẢN 
2.1. Các định nghĩa văn bản 

Cũng như các đơn vị khác trong ngôn ngữ, văn bản là một trong những 
đơn vị rất phức tạp, có nhiều cách hiểu và định nghĩa khác nhau, xuất phát từ 
những góc nhìn và quan điểm nghiên cứu không giống nhau. Dưới đây, có thê 
hệ thống hoá một số cách định nghĩa vấn bản theo từng góc độ như sau: 

a) Hướng thiên uề nhấn mạnh mặt hình thức 

..Văn bản được xét như một lớp phân chia được thành các khúc đoạn 
(L.Hjelmslev, 1953). 

- Văn bản được hiểu ở bậc điển thể là phát ngôn bất kỳ có kết thúc và có 
liên kết, có tính chất độc lập và đúng về ngữ pháp (W. Koch, 1966). 

Văn bản “là một chuỗi nối tiếp của các đơn vị ngôn ngữ dược làm 
thành bởi một đây chuyền của các phương tiện thế có 2 trắc diện” (trục dọc 
và truc ngang - DQB chú) (R.Harweg,1968). 

- Văn bản là thuật ngữ để chỉ bất kỷ cái nào ghì bằng chữ viết của một 
sự kiện giao tiếp (N.Nunan, 1988). 


(Các định nghĩa trên dẫn theo Diệp Quang Ban, 1a; tr.55-57). 
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b) Hướng thiên uề nhấn mạnh mặt nội dung 

- Văn bản là điều thông báo viết có đặc trưng là tính hoàn chỉnh về ý và 
cấu trúc và thái độ nhất định của các tác giả đối với điều được thông báo... Về 
phương diện cú pháp, văn bản là một hợp thể gồm nhiều câu (ít khi là một 
câu) liên kết với nhau bởi ý và bằng các phương tiện từ vựng - ngữ pháp (L.M 
Loseva, 1980). 

- Văn bản như là một đơn vị ngữ nghĩa: Một đơn vị không phải của hình 
thức mà là của ý nghĩa (M.Halliday, 1976). 

- Hành vi nói năng hoặc một loạt hành vi nói năng mạch lạc do một cá 
nhân thực hiện trong tình huống nhất định - là văn bản (nói hoặc viết) Œ. 
€oseriu, dẫn theo LR Galperin; tr. 37). 

c) Hướng tổng hợp 

- Văn bản là: 

1) Một quảng viết hay phát ngôn, lớn hoặc nhỏ, mà do cấu trúc, để tài- 
chủ đề, v.v... của nó, hình thành nên một đơn vị, loại như một truyện kể, một 
bài thơ, một đơn thuốc, một biển chỉ đường, v.v... 

2) Văn học: Trước hết được coi như một tài liệu viết, thường đồng nghĩa 
với sách... 

3) Trong phân tích diễn ngôn, đôi khi được đánh đồng với ngôn ngữ viết, 
còn điễn ngôn thì được dành cho ngôn ngữ nói, hoặc điễn ngôn được dùng bao 
gồm cả văn bản. (Bách khoa thư ngôn ngữ uà ngôn ngữ học, 1996). (Dẫn theo 
Diệp Quang Ban, tr. 20-21). 

- Văn bản là một hệ thống mà trong đó các câu mới chỉ là phần tử. Ngoài 
các câu - phần tử, trong hệ thống văn bản còn có cấu trúc. Cấu trúc của văn 
bản chỉ ra vị trí của mỗi câu và những mối quan hệ của nó với những câu 
xung quanh nói riêng và với toàn văn bản nói chung. Sự liên kết là mạng lưới 
của những quan hệ và liên hệ ấy. (Trần Ngọc Thêm, 2006). 

- Văn bản - đó là sản phẩm của quá trình sáng tạo lời mang tính cách 
hoàn chỉnh, được khách quan hoá dưới đạng tài liệu viết, được trau chuốt văn 
chương theo loại hình tài liệu ấy, là tác phẩm gồm tên gọi (đầu để) và một loạt 
đơn vi riêng (những thể thống nhất trên câu) hợp nhất lại bằng những liên hệ 
khác nhau về từ vựng, ngữ pháp, lôgic, tu từ, có một hướng đích nhất định và 
một mục tiêu thực dụng. (I.R.Galperin, 198]). 
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Văn bản là oán đơn 9 được lần thành từ một khúc đoạn lời nói 
hay lợi viết, hoặc lớn hoạc nhỏ. có eấu trúc, cá để tza,,. loại như một truyện kế, 


một bài thơ, một đơn thuốc, mát biện chí dươnz „ tĐi$iệp Quang Han, 2003) 


Văn bản là một thế hoàn chính vẻ hình thức, trọn vẹn về nội dụng, 
thống nhất về cấu trúc và đốc lầp về giao tiếp. Dang tồn tại điển hình của văn 
| 5 ạ 


bản là dang viết (Nguyễn Quang Ninh,19914) 
d) Hướng phần biệt oán bản bà điền ngôn 


Chúng ta sẽ gọi cái khách thê của xuyên ngôn ngữ học (translinguistique) 
là điện ngôn (điseourse) - tương tự với văn bạn (texte) đo ngôn ngữ học nghiên 
su. và chúng ta sẽ định nghĩa nó (hấy cốn sở bội như là một đoạn lời nói hữu 
tân bất ky. tạo thành một thể thống nhất xet từ quan điểm nội dung, được 
truyền đạt cùng với những mục đích giao Hiệp thứ cấp và có một tổ chức nội 
tại phè hợp với những mục đích này, và lạ: đoan lồi này gắn bó với những 
nhân tô văn hoá khác nữa, ngoài những nhân !ô có quan hệ đên ban thân 
ngôn ngữ. (Barthe, 1970). 

Văn bản là một chuối ngôn ngữ lý giải được ở mặt hình thức, bên ngoài 
ngữ cảnh. Điễn ngôn là những chuỗi ngôn ngũ được nhận biết là trọn nghĩa, 
được hợp nhất lại và có mục dích. (Cook, 1989) 

- Điền ngôn là một chuỗi nối tiếp của ngôn ngữ (đặc biệt là ngôn ngữ nói) 
lớn hơn một câu, thường cấu thành một chỉnh thể, có tính mạch lạc, kiểu như 
một bài thuyết giáo, tranh luận, truyện vui hoặc Lruyện kể (Crvstal, 1992). 

tCác định nghĩa trên đẫn theo Diệp Quang Ban, 1a, tr 55-57). 

Văn bản là chính thể của một sản phâm viết để diễn đạt trọn vẹn ý 
kiến về một vấn để hoặc một hệ thống vấn đề. Ngôn bản là chỉnh thể một 
sản phẩm - nói để diễn đạt trọn vẹn ý kiến về một vấn để hoặc một hệ thống 
vấn đẻ, 


- Văn bản / ngôn ban là loại lời lớn nhất. (Hồ Lê, 1996) 


2.2. Xác định khái niệm văn bản 


“°ừ những điểm tổng kết có tính sơ lược xung quanh thuật ngữ oăn bản 
trên. có thể thấy khái niệm van bản, phạm vị văn bản đang còn có nhiều quan 
niệm, định nghĩa khác nhau. Trong giáo trình này, để thuận tiện cho việc tìm 
hiểu văn bản ở các phần tiếp theo, có thể hiểu: Văn bản là sản phẩm của hoạt 
động giao tiếp bằng ngôn ngữ, được tạo lập bởi sự liên kết các câu, các đoạn 


uăn... tạo thành một đơn uị hoàn chỉnh uề nội dung 0à hình thức, uà có tính 
độc lập. 

Cách hiểu này nhằm nêu các điểm đặc trưng của văn bản: 

- Văn bản là sản phẩm của hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ trong nói 
hay viết hàng ngày. 

- Văn bản (văn bản ở đây nói về loại văn bản thông dụng, bình thưởng, 
điển hình) phải là sự liên kết của nhiều câu và (có thể) nhiều đoạn văn 

- Văn bản có tính hoàn chỉnh về nội dung và hình thức (văn bản phải 
biêu thị một chủ đề thống nhất, hoàn chỉnh). Đây là điểm quan trọng nhất 
của khái niệm văn bản. 

- Văn bản có tính độc lập, tức là việc tồn tại và nhận hiểu văn bản có thể 
hoàn toàn không lệ thuộc ngữ cảnh. 

Đây là những yêu cầu và cũng là những điểm nổi bật của văn bản, phân 
biệt những đơn vị tương tự văn bản nhưng không phải là văn bản. 


II. CÁC ĐẶC TRƯNG CỦA VĂN BẢN 


Là một đơn vị tồn tại trong hoạt động giao tiếp, bên cạnh những điểm 
giống với các đơn vị khác, nhất là với câu, văn bản còn là một đơn vị có những 
đặc trưng của nó. Những đặc trưng này làm cho văn bản trở thành một đơn vị 
khác với những đơn vị khác, và cũng là những điểm khác biệt giữa văn bản 
chân chính với những tổ hợp câu phi văn bản. 


1. NHỮNG ĐIỂM GIỐNG VÀ KHÁC NHAU GIỮA VĂN BẢN VỚI NHỮNG 
ĐƠN VỊ KHÔNG PHẢI LÀ VĂN BẢN 


Trong số các đơn vị không phải là văn bản, có thể kể đến: các đơn vị dưới 
văn bản (từ âm vị đến câu) và các đơn vị (tổ hợp) trên câu (như tổ hợp câu, 
chỉnh thể cú pháp phức hợp, đoạn văn...). Để làm nổi rõ đặc trưng văn bản, có 
thể so sánh những đơn vị gần gũi, tương cận với văn bản 


1.1. So sánh văn bản và câu 
a) Câu và văn bản đều có những điểm giống nhau là: 


- Đều là những tổ hợp tự do, là những sản phẩm được tạo ra trong nói, 
viết hàng ngày (khác với từ, hình vị... được xem là những đơn vị có sẵn). 


30 


Đều là những ơn vị chuyển tải một nội dụng thông báo nhất định, 
tức la chúng đều có khả nàng thể hiện được tư tưởng, tình cảm, ý chí của 
người nói 

b) Nhưng câu và văn bán có những điểm khác nhau: 

- Câu là một thành tố cúa văn bản, một bộ phận của văn bản. Văn bản 
là mọt đơn vị nằm ở cấp độ trên câu. cao hơn câu, bao hàm câu và toàn bộ các 
đơn vị dưới nó. 

- Tuy là những đơn vị mang tính thông báo, nhưng câu là đơn vị thông 
báo nhỏ nhất, mỗi câu chỉ biểu đạt một ý nghĩa - nội dung nhất định trong 
văn bản: văn bản là đơn vị mang tính thông báo đầy đú, hoàn chỉnh về một 
vấn đề, một nội dung, có tính chủ đề. 

- Câu là một đơn vị có hình thức khá rõ ràng, các thành phần - chức 
năng câu có thể mô hình hoá bằng những sơ đồ nhất định: nình thức và cấu 
tạc của văn bản phức tạp và đa đạng, nhiều kiểu văn bản khó có một mô hình. 
thật sự xác định. 

“Một văn bản là một đơn vị của ngôn ngữ trong sử dụng. Nó không phải 
là một đơn vị ngữ pháp loại như một mệnh đề hay một câu: mà nó cũng không 
được xác định bằng kích thước của nó. Một văn bản có khi được nhìn nhận là 
một thứ câu bậc trên (Super- sentenee). một thứ đơn vị ngữ pháp lớn hơn một 
câu nhưng có quan hệ với câu cũng đúng theo cách mà câu quan hệ với mệnh 
đề, mệnh để quan hệ với 1 tổ hợp từ và cứ thế: bằng việc tổ hợp các thành tố, 
sự tổ hợp thành những đơn vị rộng lớn hơn từ những đơn vị nhỏ hơn... Một 
văn bản không phải là một cái loại như một câu, chỉ có điều là lớn hơn; mà nó 
là một cái khác với một câu về mặt chúng loại”. (MAK Halliday. dẫn theo 
1a; tr.31). 

Như vậy, có thể thấy sự khu biệt giữa văn bản và câu là ở mặt cấp độ, 
mặt tính chất (nội dung, ý nghĩa) và cấu trúc hình thức. 


1.2. Văn bản và những tổ hợp câu 


Trong hoạt động giao tiếp, ta có thể gặp những tổ hợp câu biểu thị một 
nội dung nhất định (một đoạn văn, một chương sách được tách ra...). Những tổ 
hợp câu này có hình thức giống một văn bản (loại văn bản ngắn gọn, đơn 
giản) Nhưng khác nhau về nội dung và quy mô. Đó chỉ là những đơn vị trực 
thuộc văn bản, ngay cả những đoạn văn có tính tự nghĩa, độc lập khá cao 
Chàng hạn 


bài 


(1). Thời gian như nước chảy, như mây trôi. Chính cái 0òng tuần hoàn 
của nước đã đem lại sự sống cho muôn loài. Từ nước mưa đổ xuông đốt, chảy 
ra sông suối ao hồ, rồi bốc lên thành mây ... lập nên một chu kỳ bất tận. Cuộc 
sống lại chuyển sang một uòng tuần hoàn mới uới ước mong phồn thực. Đó là ý 
nghĩa thời gian trong cuộc sống người Việt. 

(2). Nếu người phương Tây quan niệm thời gian là một sự uận động đêu 
đêu một đi không trỏ lại thì người phương Đông lại coi đó là một diễn biến 
tuân hoàn theo chu hỳ. Đối uới người Việt, mỗi năm có bốn mùa, 19 năm 
thành một giáp. uà 60 năm lại trở uê một hội. Việc sản xuất, uiệc đồng ang... 
cứ dựa uào thời gian chu kỳ đó. Có thể nói khái quát là: cày bừa mùa xuân, 
làm cỏ mùa hạ, gặt hái mùa thu, uà bảo quản mùa đông. 

(3). Câu ca xưa gợi nhớ cho ta mỗi tháng một hoạt động nhất định, mỗi 
tháng một lối sống bhác nhau. Mặc đầu thế, dù cho công uiệc chủ yếu liên 
quan đến thiết bị, công nghệ hiện đại ít phụ thuộc uào thời tiết, nhưng chỉ 
nhắc đến một nghỉ thức hay một lễ tiết, người ta đã cảm nhận được mình 
đang sống ở thời điểm nào trong mùa, thời đoạn nào trong năm. Khi xã hội 
hiện đại cuốn ta uào uòng xoáy của tốc độ, của công nghệ cao, của những hối 
thúc, mong bạn hãy quay trỏ uê uới uòng tròn thời gian, để chờ xuân sang, 
bôi hồi thu đến uà trầm tĩnh lúc đông uê... 

(Vũ Hoàng Liên, Bước chân thời gian, Lịch 2005) 

Trong dẫn chứng trên, các đoạn (1) và (2) đều là những đoạn văn có nội 
dung tương đối đầy đủ, độc lập nhưng chúng chỉ là một bộ phận của văn bản 
Cả ba đoạn trên mới làm thành văn bản hoàn chỉnh nói về thời gian. 

Lại có những tổ hợp câu kiểu như: 

Mùa hè năm ấy nhà tôi chuyển uê thành phố. Bữa cơm qua nhanh. Đến 
giữa trưa thì đồng uắng lắm. Nó chứng tỏ Cách mạng Campuchia đang 0ững 
bước đi lên. 

Mỗi câu trong đoạn trên đều đúng ngữ pháp và có nghĩa. Nhưng khi tập 
hợp lại thì tạo thành tổ hợp câu hỗn độn: không có nội dung thống nhất, mà là 
những ý rời rạc, không liên quan gì với nhau. Đấy là những tổ hợp phi văn 
bản. Trong lúc đó, văn bản tuy là sự tập hợp nhiều câu nhưng các ý của mỗi 
câu đều liên quan với nhau, thể hiện một nội dung - chủ để thống nhất. 

Như vậy, điều kiện để tạo lập một văn bản, làm thành cái riêng biệt của 
văn bản không chỉ là một tập hợp của nhiều câu mà nó phải là sự feh hợp của 
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nhiều cầu ở cá hài phương điện hình thức và nội dụng, tạo thành một chính 


thê cụ pháp - ngữ nghĩa trọn vẹn 


3. CÁC ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA VĂN BẢN 
2.1. Các quan niệm về đặc trưng văn bản 


Khi tìm hiểu văn bản, có một nội dụng quan trọng để xác định rõ khái 
niệm văn bản, làm tiển để phần tích các phương điện khác của văn bản, là 
xác định các đặc trưng của văn bản. Văn bản có những đặc trưng nào? Câu 
hội này hiện có nhiều cách trả lời, tức là có nhiều cách xác định đặc trưng 
văn bản 

T- Todrov cho văn bản có ba thông số: thông số lời, thông số cú pháp và 
thông số ngữ nghĩa; N.E Enkvist lại đưa ra ba thông số khác: chủ đề (topic), 
tiêu điểm (focus) và liên kết (Inhage): I.R Galperim lạt cho rằng' văn bản là 
một thông báo hoàn chỉnh, có nội dung riêng, được tổ chức theo mô hình trừu 
tượng của một trong hình thức thông báo nhất định. Tác giả còn đi vào phân 
tích một số đặc tính của văn bản: tính khả phân, thể liên tục, mạch lạc, hồi cố 
và dự báo, tính tình thái, sự liên kết và tính hoàn chỉnh (12: tr.11- 271). Trần 
Ngọc Thêm khẳng định: tính liên kết là nhân tố quan trọng nhất eó tác dụng 
biến một chuỗi câu trỏ thành văn bản. Không phải vô cớ mà thuật ngữ “văn 
bản” trong các ngôn ngữ Ấn-Âu bát nguồn từ chữ Latinh #extm có nghĩa là sự 
liên kết. (40 a; tr.19). Diệp Quang Ban nêu các đặc trưng văn bản gồm: yếu tố 
nội dung, yếu tố cấu trúc. mạch lạc và liên kết, yếu tố chỉ lượng, yếu tố định 
biển (1a; tr. ð1-53). 

Nau dây chúng ta sẽ phân tích một số đặc trưng cơ bản nhất của văn 
bản: tình liên kết và tính hoàn chỉnh. 


2.2. Tỉnh liên kết 

œ) Khái niệm liên bết (Cohesion) 

- Liên kết là một hiện tượng phổ biến trong đời sống xã hội, trong tự 
nhiên. Bởi vì các hiện tượng (xã hội, tự nhiên) và các hoạt động, tính chất, đặc 
điểm... trong thế giới này không tổn tại một cách tách biệt, riêng rẽ, độc lập, 
mà chúng có quan hệ với nhau, ràng buộc chỉ phối nhau ở những mức độ khác 
nhau. Trong các hệ thống ấy, tính liên kết, hiểu theo nghĩa rộng, có mặt ở 
khắp mọi quan hệ. 
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Ngôn ngữ là một hệ thống bao gồm nhiều yếu tố có quan hệ qua lại, 


ràng buộc, chi phối lẫn nhau, đương nhiên ngôn ngữ mang tính hiên kết. 
Chính tính liên kết làm cho các yếu tố ngôn ngữ tập hợp lại thành các đơn vị, 
từ thấp đến cao. Tất cả các đơn vị mà trong đó nó bao chứa các thành tố (các 


yếu tố, các đơn vị nhỏ hơn nó) đều là kết quả của liên kết, mang tính liên kết. 


Thế nhưng không phải sự tập hợp nào của các yếu tố cũng có tính liên 


kết. (Chẳng hạn những tập hợp hỗn độn, ngẫu nhiên sẽ không có tính liên 
kết). Vậy liên kết là gì? 
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Đã có nhiều cách lý giải về tính liền kết. Một số ý kiến tiêu biểu: 

+ Theo I.R. Galperin (1981), liên kết (gốc Latinh là integratio: phục hồi, bù đáp, 
integer: nguyên vẹn), theo định nghĩa của Đại Bách khoa toàn thư Xô viết, là 
khái niệm của lý thuyết hệ thống, có nghĩa là tình trạng gắn bó các phần đơn lẻ 
khác biệt thành một chỉnh thể, cũng có nghĩa là quá trình dàn đến tình trạng 
ấy. “Liên kết là một quá trình, đúng hơn là kết quả của nó, khi thống nhất ý 
nghĩa của những nhất thể trên câu, thống nhất các chương, mục... thành một 
chỉnh thể duy nhất thì liên kết trung hoà sự tự nghĩa tương đối của những 
phần này và làm chúng phụ thuộc vào thông tin chung nằm trong tác 
phẩm”(19, tr. 249). 

+ MAK Halliday (1998) trong cuốn “Dẫn luận ngữ pháp chức năng” có nói đến 
liên kết: Liên kết là mối quan hệ giữa các thực thể, là nguền lực phi cấu trúc... 
Trong tiếng Anh, có bốn phương thức liên kết: quy chiếu, tỉnh lược, liên hợp, tổ 
chức từ vựng (tr.492). 

+ K.Boost (1949) trình bày tính liên kết như là những sợi dây kéo đài từ câu 
này sang câu kia tạo thành một mạng lưới dày đặc, trong đó mỗi câu riêng biệt 
gắn bó chặt chẽ với những câu còn lại. (Dẫn theo 40a, tr.13). 

+ Diệp Quang Ban trong “Giao tiếp, văn bản, mạch lạc, liên kết, đoạn văn” định 
nghĩa: “Liên kết là thứ quan hệ nghĩa giữa hai yếu tố ngôn ngử nằm trong hai 
câu theo quan hệ giải thích nghĩa cho nhau. Nói chi tiết hơn, liên kết là thứ 
quan hệ nghĩa giữa hai yếu tố ngôn ngữ mà muốn hiểu nghĩa sụ thể của yếu tố 


„ này thì phải tham khảo nghĩa của yếu tố kia, và trên cơ sở đó hai câu chứa 


chúng liên kết được với nhau...” (1a;tr.211). 

+ Trong số tác giả viết về liên kết văn bản, Trần Ngọc Thêm là người trình bày 
khái niệm và khảo sát liên kết trong tiếng Việt một cách hệ thống và tập trung 
hơn cả trong cuốn Hệ thống liên kết uăn bản tiếng Việt Có thể tóm tắt 


những điểm chính gồm: 


Liên kết là mịing lưới các rối liên hệ giữa các câu trong một văn bản 

Luên kết là nhân tô quan trong nhất có tác dụng biến một chuỗi cầu trở thành 
văn bạn. 

Liên kết có hai mật liên kết nói dụng và liên kết hình thức 
(Hai mát này là dấu hiệu phần biệt căn bưn (có đủ hai mát) và phí tấn bản, tức 
là những chuỗi phát ngôn hỗn độn (không có đủ hai mãt). 

Trong liên kết nội dụng lại «ó hai bình điện: liên kết chủ để và liên kết lôgic 
(Hai bình diện này cũng là dấu hiệu phân biệt căn bản điển hình (có hiên kết 
hình thức) và đủ cả hai bình điện liên kết nội dung (chủ đề, lôgie) và săn bản 
không điển hình (thiệu một trong hai bình diện liên kết nội dung). (tr. 20-25) 
Khái niệm liên kết ở đây được hiểu theo nghĩa rộng: liên kết gồm ca hình thức 


và nội dung (ngữ nghĩa) Quan niệm này của Trần Ngọc Thêm có khác với cách 


lý giải về liên kết ở các công trình khác: một số tác giả cho văn bản gồm có liên 
bớt (tướng tự như liên kết hình thức, tổ chức hình thức văn bản), và mẹcÈ lạc 

(tương tự như liên kết nội dung, tổ chức ngữ nghĩa của văn bản). 

- Như vậy, khái niệm tính liên kết đã được nhiều tác giả bàn tới như 
một trong những đặc trưng quan trọng của văn bản. Chúng ta có thể hiểu 
tính liên kết một cách chung nhất như sau: 

Liên kết là mạng lưới các mỗi quan hệ uê nội dụng giữa các thành tố 
trong uăn bản được thể hiện qua những hình thức liên kết nhất định, đồng 
thời là mối quan hệ giữa uăn bản uà những nhân tố ngoài uăn bản được thể 
hiện qua những dấu hiệu nhất định 

Lưu ý: 

- Khái niệm liên kết ở đây theo nghĩa rộng, bao gầm hai phương diện: 

+ Liên kết nội hướng: quan hệ về nội dung giữa các thành tố trong 
văn bản. 

+ Liên kết ngoại hướng: quan hệ giữa văn bản với các nhân tố ngoài 
văn bản. 

- Chỉ nói đến loại văn bản bình thường (không thuộc loại văn bản đặc 
biệt, chỉ có một câu) 

- liên kết ở đây chính là nói đến mối quan hệ giữa các thành tố, như vậy 
điểu kiện để có liên kết gồm: 


+ Về số lượng: phải có từ hai thành tố trở lên (trong văn bản: tối thiểu 
phải có hai câu; ngoài văn bản: là văn bản với một nhân tố khác), nếu chỉ có 
một thành tố thì không có liên kết. 

+ Về tính chất: các thành tố phải có quan hệ, tức phải eó quan hệ tương 
hỗ, tác động, chỉ phối lẫn nhau. Các thành tố càng nhiều thì quan hệ càng 
phức tạp (do văn bản có nhiều thành tố, cho nên nói “liên kết văn bản là mang 
lưới”). Nếu có các thành tố nhưng không có quan hệ với nhau thì cũng không 
có liên kết. 

- Quan nệ liên kết giữa các thành tố cụ thể ở đây chính là sự gắn bó qua 
lại về mặt nội dung giữa các câu trong văn bản, thực chất là quan hệ ý nghĩa 
câu này với câu khác, đoạn này với đoạn khác.. 

- Liên kết nội dung bao giờ cũng được thể hiện bằng các phương tiện 
hình thức nhất định (qua ngôn ngữ, trật tự) 

- Liên kết khi mở rộng sang các lĩnh vực khác, còn thể hiện ở tính chất 
chặt/lồng, lâu đài/nhất thời, rộng/hẹp, đơn/phức ... 

b) Liên hết nội hướng uà ngoại hướng 

b1: Liên bết nội hướng 

Liên kết nội hướng là mạng lưới các mối quan hệ uễ nội dung giữa các 
thành tố trong uăn bản được thể hiện qua những hình thức liên kết nhất định. 
Đây là mặt liên kết nội tại của văn bản, cũng là phần quan trọng nhất khi nói 
về tính liên kết trong văn bản. 

Các mặt liên kết (nội hướng) thể hiện qua những điểm phân tích dưới dây. 

- Liên kết là một đặc trưng cơ bản của uăn bản - Vai trò của liên bết 


+ Các đơn vị ngôn ngữ, nhìn chung đều có sự tập hợp của các yếu tố nhỏ 
hơn, nhưng không phải sự tập hợp nào cũng thành một đơn vị mang nghĩa 


hợp lý. Chẳng hạn: Con chim ngôi trên cây. Câu tuy đúng ngữ pháp nhưng 
không đúng về nội dung - lôgic. Vậy là để tạo câu đúng phải có những quy tắc 
ngôn ngữ. Xét ở cấp độ văn bản cũng tương tự như vậy. Không phải cứ ghép 
nối các câu với nhau là cho ta văn bản. Chẳng hạn: 

(1). Sọ Dừa đón uợ xuống thuyền. Thuyền càng đến gần thì gà gáy càng 
to. Đôi gà khôn lắm, chúng rất sáng mắt, thính tai. Tai oà mắt là hai bộ phân 
quan trọng của cở thể. 
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9). Tấm kháng chết Chung chàng t2 nuốt thủ đoạn gL. Mẹ còn Cam 
guyết tạm tiêu diệt Tu: Tam tượng trưng cho cát thiện, cho chính nghĩa, cho 
nhọn dạn 

Quan sát hai chuối câu trên ta thấy: các câu ở (1) và (2) đếu đúng ngữ 
pháp có ý nghĩa, nhưng ghép chúng lại với nhau thì thiếu một sự ăn khớp 
giữa câu này với câu kia Ở (1) tuy có sự lập lại, tiếp nối giữa câu này với cân 
kia về hình thức nhưng phần tần. thiểu lôgac - chủ để. Ở (2): có một nội dụng 
chung ở các câu nhưng quan hệ hình thức giữa các câu lộn xôn, lỏng léo, 
khóng rõ ràng. Có thể nói răng: hai đoan trên phiên diện, thiêu môi liên hệ 
giữa nội dung và hình thức. tức là thiếu tính liên kết 

Như vậy, liên kết là một trong những đạc trưng cơ bản của văn bản; đặc 
trưoe cở bản thể hiện qua vai trỏ, má trị của Hiến kết ở các mặt sau đây, 

Trước hết. tính liên kết là sơi chỉ do uyên suốt toàn bộ các phân (bao 
gồm các đơn vị: câu. đoạn văn, phần...) trong văn bản, làm cho các phần trong 


văn bản hướng về một nội dung - chủ để thống nhất 


Quả thực trong văn bản, có những trường hợp mà nội dụng của các phân 
trực tiếp thể hiện chủ để, liên quan đến chủ để. Nhưng cũng có những phần 
chi liên quan gián tiếp đến nội dung chung. Đó là những phần chú thích, nói 
thêm, trữ tình ngoại để, những đoạn giới :hiệu, hồi tưởng, các nhân vật phụ, 
tình tiết bổ sung, v.v... Những phần này không liên quan trực tiếp đến chủ để 
- tư tưởng eø bản của nội dung. Nhưng nhờ tính liên kết mà những phần này 
đều hướng về “tâm”, phục vụ cho đường dây chính của văn bản 

Trong đoạn văn trích từ cuốn “Đaghextan” của R.Gamzatôp dưới đây, ta 
thấy đoạn đầu chỉ là phần giới thiệu, có những câu mang tính “ngoại để” 
nhưng tất cả đều hoà nhập vào mạng liên kết chung thể hiện chủ đề - nội 
dung chính ở những câu cuối 

Abutalip có lần đến Mátxcdua chơi. Một lần ngoài phố ông có 0iệc cần 
hỏi người qua đường. Chắc là ông cân biết chợ ở đâu. Chẳng dè Abutalip hỏi 
phúi một người Anh. Điều đó, chẳng có gì đáng ngạc nhiên - Trên đường phô 
Mátxcdoa chẳng thiếu người nước ngoài. 

Người Anh nọ không hiểu Abutalip oà bói lại ông mới đầu bằng tiếng 
Anh, sau đó bằng tiếng Pháp rồi tiếng Tây Bạn Nha và có thể bằng nhiều 
tiếng khác nữa. 


Còn Abutalip thì cố nói cho người bia hiểu mới đầu thì bằng tiếng Nụa, 
sau đó bằng tiếng Lắc, rồi tiếng Auar, tiếng Lêzghin, tiếng Đarghi, tiếng 
Kumức. 

Hai bên không hiểu nhau uà đành phải bỏ di. Một öị người Đaghextan 
quá ư là có học, biết đôi ba chữ tiếng Anh sau này đã nói uới Abutalip rằng: 

- Đấy anh đã thấy thế nào là học uấn chưa. Nếu anh có học lơn một 
chút, anh có thể nói chuyện uới người Anh bia, anh hiểu chưa? 

- Tôi hiểu rồi - Abutalip trả lời - chỉ có điều là tợi sao anh chàng người 
Anh kia lại được coi là có học hơn tôi, uì anh ta cũng không hê biết nột thứ 
tiếng nào mà tôi đã dùng để nói uới anh ta. 

„Thứ hai, khi các câu có mối liên kết về nội dung - hình thức tH chính 
tính liên kết có tác dụng làm cho các câu - phần tử của văn bản - hoà sào một 
“mạng” chung. Nếu tách câu (hay đoạn văn) ra khỏi mạng đó, nó sẽ mét đi giá 
trị đích thực của nó khác với khi nó nằm trong trong chuỗi liên kết, thậm chí 
khó hiểu, vô nghĩa hoặc mơ hồ về nghĩa. 

Chẳng hạn, các câu trong đoạn văn sau: 

Nói chung, uận mệnh thịnh suy đường thế gập ghênh. Rối cuộc người lữ 
hành có thể ngôi thủ phào nhẹ nhõm ở quẻ Ký tế (đã qua sông, quẻ 63). Đến 
đây tưởng rằng mọi uiệc đã xong, nợ đời đã trả, chỉ còn một bước nữa thôi là 
đi hêt đường dài, đến miễn sung sướng. 

Nhưng điều hoàn toàn bất ngờ của Kinh Dịch lại còn có quẻ 64, qiẻ Vị tế 
(chưa qua sông) nằm ở uj trí sau cùng, sơu quê Ký tế (đã qua sông) lết thúc 
chuỗi liên hoàn 64 quẻ Kinh dịch. Đến đây một dòng sông khác lại siện ra 
trước mặt uà con người lại tiếp tục cất bước khỏi đầu lại cuộc hành trùnh. Quẻ 
Vị tế là một thông điệp uĩnh hằng gởi đến con người uê phận ngườ: “Hỡi 
người, người sinh ra không phải để yên nghỉ mà để lên đường, lên đường bằng 
tất cả lo âu của người uượt sông”. 

(Hoàng Phủ Ngọc Tường, Tạp chí Hồng Lĩnh. Số 42 1996) 

Các câu trong đoạn gắn bó chặt chẽ với nhau cả về phương đện hội 
dung lẫn hình thức, tạo thành một mạng lưới quan hệ chặt chẽ. Tá:h một 
câu nào ra khỏi đoạn cũng gây ra sự khó hiểu hoặc không hoà nhật trong 
ngữ cảnh. 

Có những kiểu tổ chức ngữ nghĩa của văn bản mà giá trị ý nghĩ: - chủ 
để tập trung vào một câu nào đó. Tách chúng ra khỏi văn bản sẽ làm co cầu 
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đó mắt pá trị đích thực của nó. đồng thơi phá vở toàn bộ kết cấu - hiên kết của 
văn bản 

Chàng hạn, truyện mì nị "Đường lây” 

Một lần nọ, Tanzan nà AiRido cùng thông dong bước xuống một con 
đường lây. Cơn muáa nặng bat 0ần còn rời 


Đến một khúc đường ngoặt, hơi người gặp một có gái rất xùth xân Trong 


chiíc áo kimôno 0à chiếc khăn quảng cổ bằng lụa đang đứng bên lề đường 0ì 
bhôngt thể băng qua ngã từ đường lây được 

Lập tức, Tanzan báo: "BI nào, cô bể”. Tanzan đưa tay nhấc bồng cô gai 
lên uử đưa qua đường lay. 

Aibido từ đó không buồn nói một tiếng nào cho đến khí dừng lại trong 
một ngôi đến. Rồi không còn chịu được nữa, Aikido tên tiếng nói uới Tanzún. 
*Chúng ta là những nhà sư, không được phép gần đùn bà, nhất là những 
người đàn bà trẻ đẹp. Nguy h zớm lắm. Sao anh lại làm nhà bây?” 

Tanzan mỉm cười đáp: "Tôi đã bỏ nàng chỗ đó rồi. Anh còn mang nàng 
theo đó sao?”, 

(Thiền Sư Muju) 


Ta nhận thấy truyện ngắn trên gồm nhiều câu được liên kết với nhau 


rất chặt chẽ về nội dung và hình thức. Các câu nối tiếp nhau trong một mạng 
lưới móc xích lân nhau theo tuần tự: Câu trước làm tiền để xuất hiện nội dung 
- ý nghĩa của câu sau. Đặc biệt là câu cuối: đây là câu có giá trị quan trọng 
nhất. nâng câu chuyện lên một tầm mới, chất mới, bộc lộ chủ đê. Nếu tách câu 
cuối. *fôi đã bỏ nàng chỗ đó rồi. Anh còn mang nàng theo đó sao?” ra khôi 
truyện, ý nghĩa sẽ khác hẳn và giá trị của câu đó cũng giống như mọi loại câu 
khác trong truyện. 

Lại nữa, có những câu nằm trong mạng lưới liên kết chặt chẽ và quan 
trọng đến mức mà nếu tách chúng ra khỏi văn bản thì văn bản sẽ trở nên mất 
đi gia trị thông báo đích thực, đễ bị hiểu sai lạc. Giai thoại câu chuyện Nghè 
Tân viết thơ mừng bạn là một dẫn chứng: 

Mừng ông nay mới đẻ con trai 
Thực giống con nhà chăng giỏng aỉ 


Mong cho chóng lớn mà ăn cướp 
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Nếu bài thơ chỉ dừng lại ở ba câu đầu thì các câu trên chỉ biểu thị một 
giọng mỉa mai, châm chọc. Và tác giả bài thơ đã cố ngừng lại ba câu như vậy 
để đùa bạn sau đó mới làm tiếp câu thứ tư: 

Cướp lấy khôi nguyên bẻo nữa hoài. 

Câu thứ tư này kết hợp với ba câu trên đã tạo thành một bài thơ hoàn 

chỉnh và nội dung - ý nghĩa bài thơ - nhờ câu sau - đã hoàn toàn khác 

Thứ ba, tính liên kết còn có tác dụng biến những chuỗi câu có nội dung 
khác nhau trở thành một thể thống nhất. Quả thực có những câu vốn l;hông 
liên quan gì đến nhau, nếu đứng tách rời, chúng biểu đạt những ý nghĩa độc 
lập với nhau. Nhưng nếu ta kết thêm một ý nghĩa nào đó thì chúng lại có liên 
quan với nhau: 

Ông Huyến có sức hấp dẫn thực đặc biệt (1). Đường làng không dài 
nhưng nhiều ngóc ngách (2). Ông có thể đột ngột rẽ uào bất cứ đâu cũng tìm ra 
được những sự uiệc cụ thể uà bhêu gợi lên những câu chuyện lý thú (3). 

(Nguyễn Kiên, dẫn theo Trần Ngọc Thêm) 

Đoạn trên cho thấy (1) và (2) không liên quan với nhau, nhờ (3) mà cả 
đoạn mang tính liên kết chặt chẽ. 

- Thứ tự mạng lưới liên kết còn có tác dụng làm cho những câu nếu 
đứng độc lập là vô lý, mơ hồ, sai ngữ pháp nhưng khi nằm trong mạch liên kết 
lại là những câu bình thường, có thể giải thích được. 

+ Ví dụ 1: 

Vào lúc rạng đông gò gáy, chợt thấy cô chủ réo lên rằng: “Bây giờ gò đã 
gáy trua, anh đồ giở dậy mà toan tiên hàng”. 

Đang lác mơ màng, sực tỉnh dậy, anh đồ liền nghĩ ngay: A, con này hay 
chữ tệ. Nó muốn thử tài mình. Nhưng khốn mình mắt đặc, biết đối cái gì bây 
giờ? Mà chẳng lẽ mình lại chịu nó. Mình cứ đối liêu quách”. Nghĩ uậy thầy lèn 
giọng ngân nga đổi lại rằng: “Lúc nãy lợn mới cắn uỡ, cô hàng đứng lên mà 
tính thóc họ”. 

(Dẫn theo Nguyễn Quang N¡nh) 

Câu sau cùng là vô nghĩa, lộn xộn, nhưng sở đĩ nó tồn tại được là nhờ có 
những câu trước. với những từ như mứt đặc, đối liều làm nền cho sự xuất hiện 


câu này. 
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+ VỆ dụ 3: Trưng øa la Ø1? 

Tiêu thân đang ngôi bạn phườn có những hề nẹu ngốc, đẩn độn. Một 
uiêm quan hệ: *Có lần tôi giản cao trong ao 10 qua trứng gà rồi nói UỚI một 
thăng ngốc: Này anh ngúc, hay doan ven !ôL đang giấu cai gÈ trong do. Nếu 
anh đoán đúng tôi sẽ cho anh mối nữa số trưởng gà tôi đang giáu đây. Còn nêu 
anh lại đoán đủng tôi đang giấu bạo nhiều qua thì cả 10 quả trứng gà tôi giấu 
trong ơo sẽ thuộc tẻ anh” 

Chàng thôn liền báo tôi: Tôi đâu có phải thánh mà đoán được bí mật của 
người khúc. Ít nhát ngài hãy cho tôi biết một 0à đặc điểm của 0uật mà ngài 
giản, luc đó tôi mới đoán rợ được, Người bế chuyện đạp: "Đó là uật mà màu đó 
phú l sau trắng" A, tôi đoán ra rói - Chàng thôn phấn khởi ra mặt - đó là 
e ca rót tà cá di: Triều thần cười bò ra. Nhà 0ua ngồi nghe chuyện cũng cười 
hoạ +héo. Khi tiếng cười đã lắng xuống, nhà 0ua thành thực hỏi: "Thế nhà 
người giảu cai gù trong áo mà anh chàng ngốc khốn bhổ đó không đoán ra 
được uáy?” 

(Báo Giáo dục & Thời đại. 35/95) 

Ở trong câu chuyện này tính vô lý của các câu thê hiện ở chỗ: là chuyện 
đố nhưng tất cả những gì gọi là "ẩn sổ” đã được nói ra ngay từ đầu. Nhưng cái 
vô lý của các câu này được đặt trong khung cảnh chung là đang nói về những 
kẻ ngụ ngốc đần độn nên chúng lại hợp lý. Hợp lý vì ẩn số đã được nói trắng 
ra nhưng chàng ngốc vẫn không trả lời được - Nó là "bẫy” để nói về sự ngu 
ngóc của nhà vua. 

+ V7 dụ 3: 

Một biệt thự nhỏ nằm đưới giản bông giấy im lừn. Lạnh oà biêu ngạo. 

Chỉ mong sao trên đời người giống người. Như tôi uà nó 

Có một lần mẹ tôi bảo đừng nên yêu con trai mặt dài uà đẹp. Đa tình 
lắm mà cũng 0ô tình lắm. 

(Nguyễn Thị Châu Giang, Văn nghệ, số 30/93) 

ỞÖ các câu trên, có những câu đứng tách riêng ra là không bình thường, 
chung chỉ là những cụm từ không trọn vẹn và độc lập về cấu tạo. ý nghĩa 
Nhưng chúng lại có thể chấp nhận được khi đứng trong một đoạn văn, bên 
cạnh những câu kế cận 

Thứ năm, tính liên kết còn là cơ sở để nhận diện một văn bản chân 


chính/ với những tổ hợp giả văn bản (chuỗi câu hôn độn). Một văn bản chân 


4] 


chính, chuẩn mực trước hết nó phải có đủ liên kết nội dung, liên kết hình 
thức, còn những chuỗi câu hỗn độn thì không có đủ hai mặt này. 

Ví dụ: 

(1). Truyện dân gian Việt Nam đề cập đến nhiêu khía cạnh của đời Sớng 
người lao động xưa. Sọ Dừa đón uợ xuống thuyên. Thuyền cà ng đến gần thì gà 
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gáy càng to. Đôi gà khôn lắm, chúng rất sáng mắt, thính tai. Tại uà mắt là 
hai bộ phận quan trọng của cơ thể. Tấm tượng trưng cho cát thiện, cho chính 
nghĩa, cho nhân dân. 
(2) Tập truyện ngắn dân gian của ta có đến 148 truyện (theo bản in nám 
1957 của Nhà xuất bản Văn Sử Địa), truyện nào cũng đượm một tiếng cười, 
mỗi truyện một ué cười, ở truyện này thì tiếng cười bật lò xo mà tung lên, ở 
truyện kia thì tiếng cười như cốt màn nổ chậm, uà uân uân. Tìm ở tiếu lâm một 
khoé cười, một nét cười, một khía cạnh của cái cười nhiều tính 0ệ sinh uẻ tui 
sống. Nhưng theo tôi nghĩ, còn tìm ở tiếu lâm một cái gì có tính chất k thuật 
bà nghệ thuật uiết truyện ngắn thật ngắn nữa. Nhiều truyện tiếu lâm ngắn 
không tới mười dòng. Như truyện kế lại cái uiệc anh nhà nghèo phải đứng 
quạt hầu thằng nhà giàu. Lập trường giai cấp rất uững, uà trong nghệ thuật 
tiếng cười Việt Nam, lại phẳng phất cái gì rất là u-mua thumour) Âu Châu. 
Nó rất hôn nhiên mà cũng rất là trí tuệ. Sê-khốp (Tehekhou) nối tiếng uì 
những truyện ngắn hóm hình uiết rất ngắn. Nhưng nói chung, so uới truyện 
0ui tiếu lâm, thì Sê khốp uấn cứ là người dòi dòng uê truyện ngắn. 
(Nguyễn Tuân - Nhân đọc Tiếu lâm) 


Hai đoạn trên tuy giống nhau về hình thức: đều có nhiều câu, có sự liên 
kết về mặt hình thức, nhưng khác nhau: (1) là chuỗi câu không có quan hệ với 
nhau về nội dung: liên kết không đầy đủ, còn (2) là một chuỗi câu có quan hệ 
chặt chẽ với nhau về nội dung và hình thức: mang đặc điểm của một văn bản 
chân chính. 

(Tham khảo thêm Trần Ngọc Thêm, 40a;tr.17-33) 


- 8ư thể hiên tính liên kết trong uăn bản 


+ Các đơn uị liên kết uăn bản gồm: 


* Câu (hay còn gọi là phát ngôn): Xét từ con đường tạo lập, xây dựng thì 
câu (phát ngôn) là đơn vị thông báo cơ sở, đầu tiên của văn bản: văn bản 
thường là sự kết hợp (liên kết) của nhiều câu; văn bản là sự nối tiếp theo hình 
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tiên, câu tiếp theo cho đến khi kết thúc. Xét từ 


tuyển các cầu. từ câu đã 
hướng: phân tích, tiếp nhân thì câu là đơn vị thông báo nhỏ nhất. là bác cuối 
cùng trong phần chìa, phần đoạn nội dụng ý nghĩa 

° Đoạn uän: Đây là đơn vị cở bản của văn bản (đĩ nhiên đoạn văn chỉ có 
ở những văn bán có độ dài nhất định) được tạo thành bởi liên kết các câu, có 
tính chình thể, biểu thì một nội dụng tương đối đầy đủ, có hình thức rõ rằng 

Trừ những văn bản tôi giản (chi có một câu hay một số câu ngắn gọn), 
còn loại văn bản bình thường, xét trên diện bể mặt là sự liên kết các câu, các 
đoạn văn, tạo thành một đơn v1 giao tiếp hoàn chỉnh 

+ Crc mặt liên hết: 


Như đã trình bày, hên kết là một mạng lưới. nó được tạo nên bởi nhiều 


nhân tơ bên trong và bên ngoài văn bản. Sau đây chúng ta tìm hiểu các mặt 
liên kết bên trong (hướng nội) của văn ban 


* Liên kết nội dung trong uăn bản: 


Văn bản là một tổ chức ngữ nghĩa. Nói dung của ăn bản là một khái 
niệm rộng bao gồm nhiều yêu tố cấu thanh. Trong đó nơi lên hai phương điện 
cơ bản: 

. biên kết nội dung của văn bản thể hiện ở việc tập trung, thống nhất, 
hướng về chủ để của văn bản. Mỗi câu trong văn bản chỉ là một bộ phận của 
nội dung. chứa một thông báo nhó nhất. Tập hợp của nội dung nhiều câu cho 
ta một bộ phận chủ đề của văn bản. Liên kết nhiều chủ để cho ta chủ để 
chung của toàn bộ văn bản 

Nhưng cần thấy rằng: Chủ để không phải là con số cộng giữa các chú để 
bộ phận. Điều này có thể thấy rõ ngay ở văn bản văn học và một số loại văn 
bản khác. 

. Liên kết nội đụng trong văn bản còn thể hiện ở mặt liên kết logic. Đó là 
sự tế chức, sắp xếp các nội dung (thể hiện trong các câu. các phần của văn 
bản) sao cho phù hợp với khách quan (logic sự kiện) và nhận thức của con 
người (logic chủ quan). Khi các câu có sự phù hợp về nội dung - ngữ nghĩa thì 
ở chúng có sự liên kết 

Nội dung chỉ tiết của liên kết chủ để và liên kết logic sẽ được làm sáng 


tỏ hơn ở Bài 4: Ngữ nghĩa của văn bản. 


* Liên kết hình thức: 

Liên kết hình thức là một phương điện quan trọng của liên kết nhám 
thể hiện nội dung, thể hiện chủ đề của văn bản. 

Các đơn vị liên kết hình thức trong văn bản là các thành tố tham gia vào 
trong kết cấu của văn bản, trong đó có hai thành tố quan trọng, cơ bản và 
điển hình nhất là: câu và đoạn văn. Để tiện việc trình bày liên kết hình thức, 
người ta quy ước: trong hai câu liên kết với nhau, có một câu gốc làm cơ sở gọi 
là câu chủ ngôn và câu sau liên kết với câu chủ ngôn gọi là kết ngôn. Các 
phương thức liên kết (hay còn gọi là phép liên kết) gồm: phép quy chiếu, phép 
nối, phép lặp, phép thế, phép tỉnh lược. (Các phép liên kết này được trình bày 
kỹ trong phần Liên kết hình thức của văn bản). 


+ Cách thức liên kết: 

Các câu trong văn bản có thể có các cách thức biểu hiện liên kết: 

. Liên kết trực tiếp: là quan hệ gắn bó, tiếp nối giữa các câu kế cận nhau 

Ví dụ: Nhiều truyện tiếu lâm ngắn không tới mười đòng. Như truyện bể 
lại cái uiệc anh nhà nghèo phải đứng quạt hầu thằng nhà giàu. Lập trường 


giai cấp rất uững, uà trong nghệ thuật tiếng cười Việt Nam, lại phẳng phất cái 
gì rất là u-mua (humour) Âu Châu. Nó rất hôn nhiên mà cũng rất là trí tuệ. 


(Nguyễn Tuân) 
. Liên kết gián tiếp: là quan hệ không gắn bó rõ ràng giữa các câu kế cận 
nhau, tức các câu cách xa nhau nhưng lại có quan hệ với nhau còn hai câu gần 
nhau lại không có quan hệ trực tiếp. 
Ví dụ: 
Chúng tôi biết là khó đòi hỏi gì hơn nữa, chỉ một chút xao lòng của cha 
là mừng lắm rồi. Cha giống như đồ uật bằng gốm uừa qua cơn lửa lớn, oẫn 


hình dáng ấy nhưng đã rạn núi, nên chúng tôi chỉ dám đứng xa mà nhìn, mủ 
mì nâng niu, nếu không thì uỡ mất.(1) 


Và chiếc ghe, cánh đồng, đồng sông thênh thang mãi...(9) 


Tôi uè Điền buộc phải tự học cách sống. Nhiều khi dễ đến không 
ngờ...(3) 


(Nguyễn Ngọc Tư, Cánh đồng bất tận) 
Xét về mặt hình tuyến thì (1), (2) và (3) tiếp nối nhau, nhưng về quan 
hệ, thì ta thấy (1) và (2) lại có quan hệ gián tiếp, (1) và (3) mới có quan hệ với 
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nhàu rõ hơn, Các và mì càng lớn thì liền hết giân tiếp càng nhiều, trực tiếp 
gân tiếp đan xen nhau 
Tom lại, biểu hiện liên kết trong văn bản là: vấn bản (Kế eä đoạn văn) 
thường eó nhiều câu, các cầu có thê có quan hệ trực tiếp hay giản tiếp: trong 
đó biệu hiện rõ nhất một văn bản có hên kết là: nội dụng các câu, các đoạn 
gắn bó với nhau (thường gọi là mạch lạc), có các hình thức để thể hiện rõ sự 
gắn bó Ấy 
« Phân tích đẫn chứng biếu thị liên kết trong văn bản: 
Vứo một ngày cuối năm gìa rét, người ta nói 0ớt chỉ bề anh(1). Chị ấn thường 
ngÌĩp người tạ nót bề anh(9) Nha người nay, lúc người nọt3) Anh sắp đđi Tây (4) 
Giữ làm ăn khá lên như diều, lạt mớt được phân nhà to như cả một biệt thự 
tÃ!... Toàn những tín 0uua (6) Chị cười nhẹ, nụ cười không uồ uập cũng chẳng thờ 
œ7). "Töt quá nh Đúng quá rỏi còn gì.. `(9). Đại loại chị nói như thế (81. Tự 
đay long, chỉ thấy mọi điều tốt đẹp đến danh đều đúng ca(10). Anh xứng đáng 
được như thế (11). Ở đời mọi thứ đều eo giá (19). Cái giá của anh, một người lao 
động đến kiệt sức cho nghề nghiên phai được hưởng sự đến bù (13). Đó là công 
bảng, đó lò đao lý (14). 


(Nguyễn Thị Ngọc - Bì hịch đời thường) 
Đoạn văn trên có 14 câu, sự liên kết ở các câu thể hiện ở: 

- Về nội dung: các câu đều nói về những cảm nhận của chỉ về anh. Trong đó, 
mỗi câu là một ý: (1), (2), (3): nguồn thông tin mà chị nhận; (4), (5): nội dung tin 
mà chị nhận được; (6), (7): thái độ của chị: (8)-> (14): những cảm nhận của chị 
về anh. 

- Về hình thức: các câu trong đoạn sử dụng các hình thức liên kết: lặp (chị, 


anh...), thể (thế, đó), liên tưởng (tin vui, tốt đẹp)... 


- Về cách thức: các câu trong đoạn đều liên kết trực tiếp, trừ câu (11) và (19): 
liên kết gián tiếp 


b3: Liên hết ngoại hướng 


Liên kết ngoại hướng là mối quan hệ giữa uăn bản 0à những nhân tố 
ngoài uăn bản được thể hiện qua những dấu hiệu nhất định. 


- Cơ sở xạc định liên bốt ngoại hướng 


Trong các công trình viết về văn bản, một số tác giả (1;3: 29) nêu những 
nội đụng, như: quan hệ ngoại chiếu (exophora), liên kết ngữ dụng, tiền giả 


1 


định bối cảnh... đây là những khái niệm có liên quan đến mặt liên kết ngoại 
hướng này. 

Khi đề cập đến liên kết ngoại hướng là đã mở khái niệm liên kết đến 
một phạm ví rộng khác với cách dùng liên kết trong các tài liệu về ngôn ngữ 
học văn bản lâu nay. Cơ sở để nêu liên kết ngoại hướng là một phương điện 
liên kết văn bản là: 

- Liên kết là mạng lưới quan hệ, mạng lưới quan hệ này không chỉ có tổ 
chức ngữ nghĩa trong văn bản (nội hướng) mà còn là mối quan hệ rất mật 
thiết giữa nội dung văn bản với nhũng nhân tố bên ngoài văn bản. Văn bản, 
dù có tính độc lập, là một mảnh cắt cố định, nó vẫn gắn chặt hoặc có quan hệ 
hữu cơ với những nhân tố bao quanh nó, thậm chí là quyết định sự tổn tại nó 
và lý giải nó (như tác giả, đối tượng tiếp nhận...) 

- Rhi tạo lập hay tiếp nhận một văn bản, dù rõ ràng một cách tự giác 
hay trong tiểm thức, những câu hỏi vẫn thường tác động đến chủ thể và đối 
tượng văn bản: văn bản này ai viết? viết cho ai? viết ở đâu? lúc nào? để làm 
gì?... Đây là những câu hỏi có tính “hướng ngoại, chúng tác động và chuyển 
hoá thành liên kết “hướng nội”: viết cái gì? (nội dung văn bản) và viết. như thế 
nào? (cách thức tổ chức văn bản). 

- Liên kết nội hướng hiển nhiên là có hình thức biểu hiện, như: ngôn 
ngữ, trật tự trong tổ chức nội tại văn bản; còn liên kết ngoại hướng, mặc đầu 
không phải lúc nào cũng xuất hiện hiển ngôn trong văn bản, nhưng không 
phải là không có “bằng chứng”: tên tác giả (ai viết), có văn bản, có địa danh, 
ngày, tháng (viết ở đâu, lúc nào), có văn bản có đối tượng, địa chỉ (viết cho 
ai) v.v... Vì vậy, ta có cơ sở để tìm hiểu liên kết ngoại hướng cùng với liên 
kết nội hướng. 

- Các mắt liên hết ngoai hướng 

- Văn bản uà tác giả 

Đối với văn bản dạng nói (hội thoại), tác giả thể hiện trực tiếp phát 
ngôn. Còn đối với văn bản dạng viết: 

Về mặt hình thức: một văn bản trước hết là tên tác giả (cùng với tiêu đề) 

Về chức năng: tên tác giả có tác dụng nêu địa chỉ, nguồn, tính trách 
nhiệm, tạo độ tin cậy cho việc lưu hành văn bản, cũng là một căn cứ để nhận 
hiểu văn bản. 
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Mối quan hệ ga vấn bản và tác giả, tác giá đồng vai trò chủ thể, quyết 
đỉnh tạo lập văn bản; văn bản Tủ sản phẩm, "đứa con tỉnh thần” của chủ thể, 
phản ánh trung thành từ tưởng, tình cảm của chủ thể. Vì vậy, trong phân tích 
giảng vấn, thao tác đầu tiên của phân tích tác phẩm là tìm hiểu tác giá và 
hoàn sảnh ra đời tác phẩm 

Văn bạn oà đổi tượng tiệp nhân 

Văn bản đạng nói thị đối tượng tiếp nhân là khán giả trực tiếp. Còn đối 
với văn bản viết, đối tượng tiếp nhận là độc giả 

Về hình thức: đối tương tiếp nhận có thể eó mặt trong văn bản (những 
văn bản có họ tên, địa chỉ: thư từ, đơn từ) nhưng phần lớn là đối tượng không 
có mặt trong văn bạn (văn bạn hành chính. báo chí, khoa học. nghệ thuật). 

Mối quan hệ: dù có mặt hay không có mặt trong văn bản, đối tương 
tiếp nhận cũng là một nhân tố có tác động, ảnh hưởng lón đến nội dung, 
cách thức tạo lập văn bản ở những mức đô khác nhau: Khi viết (hay nói), đù 
muốn hay không. người viết cũng phải tính đến nhân tố quan trọng này để 
lựa chọn, điều chỉnh cách viết (ngôn từ, nội dung...) cho phù hợp đối tượng. 
Điều này có ý nghĩa quyết định làm nên hiệu quả của giao tiếp. (P. Griee 
nêu Nguyên tắc cộng tác hội thoại gồm bốn phương pháp: lượng, chất, quan 
hệ và cách thức chính là chú ý đến mối quan hệ tương tác giữa chủ thể và 
đối tượng của văn bản). 

Cũng cần thấy rằng, khi văn bản đã hoàn thành và lưu hành thì nó lại 
có tính độc lập của nó, nó "sống một đời sống riêng” gần như tác giá của nó 
không quản lý được nữa, thậm chí là gần như vô can. Lúc đó, nó lại có quan 
hệ với độc giả. Văn bản tác động, khơi gợi người đọc, nhất là vàn bản nghệ 
thuật, báo chí... Đọc là lao đông và sáng tao: tác phẩm thay mặt tác giả, như 
là lời đối thoại giữa tác giả và người đọc 

- Văn bản uà hoàn cảnh 

Một văn bản, dù nói hay viết bao giờ cũng có hoàn cảnh khi tạo lập và 
khi tiếp nhận nó. Hoàn cảnh ở đây được hiểu là: không gian (ở đâu), thời gian 
(lúc nào); có thể là hoàn cảnh rộng (không gian xã hội, thời đại. bối cảnh quốc 
tế...). có thể là hoàn cảnh hẹp (tình huống giao tiếp (situation): không gian, 
thời gian cụ thể khi nói/ viết-nghe/dọc (ở đâu, lúc nào) 

Về mặt hình thức. hoàn cảnh có thể xuất hiện rất ngắn gọn trong văn 
bản (qua địa đanh, ngày tháng ở cuối hay đầu văn bản; qua phần giới thiệu 


mở đầu trong thư từ, bút ký; qua tên địa danh, thời gian, tên tiêu đề...), có thể 
không xuất hiện rõ ràng hoặc có tính phiếm định trong văn bản 

Mối quan hệ giữa hoàn cảnh và văn bản thể hiện ở: 

- Về phía tác giả: hoàn cảnh thông qua nhận thức cá nhân của ngưởi viết 
ít nhiều đều để lại những dấu vết nhất định trong văn bản. Hoàn cảnh rộng 
thường tạo thành thế giới quan, nhân sinh quan của người cầm bút; hoàn 
cảnh hẹp thường tác động đến tâm lý, tâm trạng cảm xúc của người viết 
Những phương diện này đều đọng lại, in dấu rất rõ trong văn bản. Chẳng 
hạn, văn bẩn hành chính (uật, chiếu chỉ, giấy tờ) đều in dấu ấn của thời dại 
đã tạo ra nó; văn bản báo chí thì cập nhật các sự kiện, theo sát, ở ngay trung 
tâm mọi biến cố của đời sống; văn bản nghệ thuật thì điều đó càng rõ ràng 
hơn (tác phẩm văn học là tấm gương phản chiếu thời đại)... 

- Về phía người tiếp nhận: hoàn cảnh cũng có tác động rất rõ rệt đến việc 
đọc hiểu văn bản, bởi con người-dù muốn dù không-cũng là sản phẩm của 
hoàn cảnh, hoàn cảnh tác động, ảnh hưởng đến tư tưởng, tình cảm của ca 
nhân và xã hội. Mỗi thời đại lại có những không gian xã hội, không khi xã hội. 
tâm lý xã hội không hoàn toàn giống nhau... Tất cả những điều đó đều có 
những tác động, ảnh hưởng nhất định, không chỉ đối với người viết, mà cả về 
phía người tiếp nhận văn bắn. Vì vậy, xảy ra hiện tượng: cùng một tác phẩm 
nhưng hoàn cảnh tiếp nhận khác nhau, “cách đọc” về tác phẩm ấy không 
giống nhau (Truyện Kiêu, thơ Hồ Xuân Hương, thơ Nguyễn Trãi... đều có tình 
hình như vậy). 


Hoàn cảnh sáng tác và việc tiếp nhận văn bản là rất quan trọng. Khi đọc thơ 
Nguyễn Trãi, Hoài Thanh viết: “Đọc thơ Nguyễn Trãi nhiều khi người đọc khó 
mà biết có đúng thơ Nguyễn Trãi không. Đúng là thơ Nguyễn Trãi rồi thì cũng 
không phải dễ mà hiểu đúng. Lại có khi chữ hiểu đúng, câu hiểu đúng mà toàn 
bài không hiểu. Không hiểu vì không biết chắc bài thơ đã được viết ra lúc nào 
trong cuộc đời nhiều nối chìm của Nguyễn Trãi. Cùng một bài thơ viết nàm 
1420 thì một ý nghĩa, nếu viết năm 1430 thì ý nghĩa lại khác”. Lê Trí Viễn cũng 
có ý kiến tương tự: “Hiểu và cảm cho hết cái hay, cái đẹp của văn chương là 
điều không phải dễ đàng. Không ai đám nói rằng mình hiểu và cảm hết cái 
đúng, cái hay của bài văn, bài thơ. Chỉ có thể nói: mình đã cố gắng hiểu và cảm 
hết sức mình. Qua nhiều thời đại khác nhau, mỗi thời hiểu mỗi khác, có cái, 
thời nào cũng cho là hay, nhưng có cái, thời này cho là hay, thời sau lại cho là 
đổ. Với một người, tuổi trẻ hiểu thế này, tuổi già lại hiểu thế khác, thậm chì lại 


muốn xóa bỏ cách hiển cũ. Cùng một thời đại khác nhau, mình hiểu và cảm sâu 


cho này, bạn hiểu và eam sáu chỏ kÌ sú điều mình thấy, mà bạn không thấy, 


và ngược lại. Đặc điểm của nhà văn thơ có giá trị muôn đời là như vậy”. (Dẫn 
theo 28b, tr 105) 
Văn bản 0à các 0än bản bhúc (quan hệ liên uăn bản) 

Mái văn bản tuy có tính độc lập nhất định (vì văn bản là một chỉnh thể, 
trọn vẹn, hoàn chỉnh về nội đụng và độc lập về giao tiếp), nhưng văn bản vẫn 
có liên hệ với những nhần tố xung quanh như đã phân tích, trong đó còn có 
mối quan hệ với những văn bản khác (mối quan hệ liên văn bản). 

Về hình thức biểu hiện: mối quan hệ này được thể hiện ở: 

+ Có nhiều vân bản cùng một tác giả viết (một tác giả viết nhiều văn bản). 

+ Có nhiều văn bản được tập hợp lại trong một tập. tuyển tập (Tuyển 
tập ca dao, tục ngữ, tuyển tập truyện ngắn, tuyên tập thơ v.v). 


+ Có nhiều văn bạn cung viết vẻ một đề tài, cùng một trào lưu sáng 


(Đây là loại quan hệ liên văn bản (intertextuality) và siêu văn bản 
(super-text, metatext). Ngôn ngữ học văn bản hiện thời mới chỉ tìm hiểu văn 
bản, chứ chưa để cập đến hiện tượng liên văn bản, siêu văn bản này). 

Về quan hệ: 

+ Đối với loại văn bản cùng một người viết: 

Trong đời mỗi người, ít khi ta viết một văn bản, nhất là các văn bản 
mang tính chuyên môn, nghề nghiệp. Chàng hạn, một nhà nghiên cứu có thể 
viết nhiều công trình khoa học, một nhà thơ, nhà văn có thể sáng tác hàng 
chục. thậm chí hàng trăm tác phẩm: và hản là các văn bản có cùng chủ thể tất 
yếu có quan hệ với nhau (chẳng hạn như có sự thống nhất về phong cách, 


giọng điệu, sở trường...). Khi viết, người viết luôn có so sánh đối chiếu với 
những công trình, tác phẩm của mình đã viết với văn bản đang viết, với nhiều 


mục dích: để tránh trùng lặp, để có sự tiếp nối. bổ sung, phát triển... 


Đối với người tiếp nhận, khi dọc, nhất là trong nghiên cứu, người ta rất 
chú ÿ so sánh văn bản đang tiếp xúc với những văn bản khác của cùng một 
tác giả. diểu đó có cơ hội để làm cho việc phân tích. đánh giá được toàn điện 
hơn. (Chàng hạn, khi phân tích tập thơ Gió lông của Tố Hữu, người ta thường 
so sánh nó với Việ£ Bắc, Từ ấy (trước nó) với Ra trận, Máu uè hoa...(sau nó) 


để việc phân tích, bình giải, đánh giá về thơ Tế Hữu mới có cơ sở khoa học, 
đảm bảo độ chính xác và thuyết phục). 

+ Đối với loại văn bản cùng để tài (nhiều văn bản cùng viết về một đề 
tài, chẳng hạn: tình yêu, chiến tranh, nông thôn...). Người viết cũng chú ý đổ 
tránh lặp về chủ để, người đọc thì qua đó có thể đối chiếu để tìm hiểu chủ để, 
đặc trưng phong cách, nghệ thuật xây dựng văn bản...của các văn bản (gồm 
các loại văn bản khác nhau, văn bản tương đồng...) Chẳng hạn, so sánh 
những tác phẩm cùng viết về đất nước: Đấ/ nước (Nguyễn Đình Thi, Nguyễn 
Khoa Điểm), đối chiếu những tác phẩm cùng viết về nông thôn, nông dân 
trước Cách mạng: Bước đường cùng, Tắt đèn, Chí Phèo; so sánh Truyện Kiều 
của Nguyễn Du với Kim Vân Kiêu truyện của Thanh Tâm Tài Nhân, so sánh 
nguyên bản Ngục frung nhật ký với phần chuyển dịch Nhật ký trong tù của 
Hồ Chí Minh...). Phân tích văn bản, bên cạnh những nhân tổ về hoàn cảnh, 
tác giả, không thể không chú ý đến quan hệ có tính liên văn bản như trên. 


d) Vấn đề tính mạch lạc trong uăn bản 

- Với nghĩa thông dụng, mạch lạc là một thuật ngữ thường gặp khi nói 
đến việc diễn đạt nội dung nào đó có tính lôgic, hợp lý, trôi chây, rõ 
ràng...(chẳng hạn, bài làm (hay luận văn, luận án) trình bày mạch lạc, ý 
mạch lạc, viết mạch lạc)... 

- Trong ngôn ngữ học, khái niệm mạch lạc mới được nói đến trong vài 
chục năm lại đây (khi phân tích điễn ngôn) và hiện vẫn còn nhiều cách hiểu 
khác nhau, nhất là đưa mạch lạc vào trong phân tích văn bản. Cho đến nay, 
trong tài liệu hiện có, trên đại thể, ta thấy ít nhất có ba loại ý kiến về vấn đề 
mạch lạc trong văn bản. Có người không đề cập đến mạch lạc (mạch lạc thực 
chất đã nằm trong liên kết), đặc trưng cơ bản nhất của văn bản là tính liên 
kết (Trần Ngọc Thêm, 1985); có tác giả cho mạch lạc là yếu tố quyết định làm 
nên văn bản (K. Wales, 1994); có một số ý kiến cơi mạch lạc và liên kết là 
những đặc trưng của văn bản (I.R Galperin, 1981 và nhiều tác giả khác). 

- Một số ý kiến về mạch lạc 

1.R. Galperin (1981) đưa liên kết và mạch lạc vào trong phân tích văn 
bản. * Mạch lạe là những hình thức liên kết riêng biệt, đảm bảo thể liên tục, 
nghĩa là sự liên tục lôgic (về thời gian và/ hoặc không gian), sự lệ thuộc lẫn 
nhau giữa các thông báo cụ thể, sự kiện, hành động cụ thể v.v... (8; tr. 148). 
Mạch lạc là những hình thức liên kết ngữ pháp. ngữ nghĩa, từ vựng - giữa 
những phần cụ thể của văn bản... Liên kết là thống nhất tất cả các phần của 
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vấn bản nhằm đạt được tính hoàn chỉnh của nó. Còn mạch lạc là những hình 
thức liên kết ngữ pháp, ngữ nghĩa, từ vựng giữa những phần cụ thể của văn 
bản, định ra bước chuyển tiết; từ cách phân chia biến thể ngữ cảnh này sang 
cách phân chia khác. Mạch lạc là phạm trù thuôe bình diện lôgic, liên kết là 
phạm trù thuộc bình điện tâm lý học. Mạch lạc ở chiều ngang, còn liên kết ở 
chiều dọc của văn bản” (12; tr.250, 251) 

MAK Halliday (1998) trong cuốn “Dẫn luận ngữ pháp chức năng” có nói 
đến liên kết: Liên kết là mối quan hệ giữa các thực thể, là nguồn lực phi cấu 
trúc... Trong tiếng Anh, có bốn phương thức liên kết: quy chiếu, tỉnh lược, liên 
hợp, tố chức từ vựng (tr.499). Ông cũng nói đến khái niệm mạch lạc: “Mạch 
lạc (cohe sion) - là tập hợp những quan hệ có ý nghĩa dùng chung cho mọi văn 
bản, phân biệt văn bản với "phi văn bản” và làm phương tiện phát hiện liên 
hệ phụ thuộc lẫn nhau về nội dung giữa các mảnh đoan cụ thể. Mạch lạc 
khóng nêu văn bản thông báo cái gì mà nêu vấn bản được tể chức thành chỉnh 
thể ngữ r.ghĩa như thế nào” (Dẫn theo 18; tr. 171) 

Trong giới Việt ngữ học, Trần Ngọc Thêm (“Hệ thống liên kết văn bản 
tiếng Việt”, 1985, 2006) là người đã có nhắc đến thuật ngữ “mạch lạc” ở phần 
tổng kết các ý kiến bàn về /iên kế? (tr.13). Khi phân tích văn bản, tác giả chỉ 
nói đến khái niệm /iên kết, không dùng mạch lạc. nhưng qua cách hiểu của số 
đông các nhà ngôn ngữ học về khái niệm zmạch lạc. thì ta có thể hiểu liên kết 
của Trần Ngọc Thêm đã có nội dung mạch /ae (phần nói về liên kết nội dung: 
liên kết chủ đề và liên kết lôgic). 

Một số tác giả cũng đưa mạch lạc và liên kết vào phân tích văn bản. 
Chẳng hạn, Bùi Tất Tươm (chủ biên) trong “Giáo trình cơ sở ngôn ngữ học và 
tiếng Việt" (1998): “Mạch lạc, hiểu một cách khái quát nhất, là sự liên kết ở bề 
sâu của văn bản” (44; tr. 370). Diệp Quang Dan trong “Giao tiếp, văn bản, 
mạch lạc, liên kết, đoạn văn” (2003) là người đã phân tích, tổng kết khá đây 
đủ về tình hình nghiên cứu mạch lạc: *“.. Nhìn chung, cách hiểu mạch lạc 
hiện nay là tách nó ra khỏi liên kết. Khái niệm liên kết được quy về với những 
phương tiện hình thức của ngôn ngữ dùng chỉ ra sự nối kết nghĩa của câu này 


với câu kia, phần văn bản này với phần văn bản nọ. Còn mạch lạc hiểu rộng 
thì bao gồm những cách thức tạo ra sự nối kết các ý nghĩa mà có thể dùng 
hoặc không nhất thiết phải dùng đến các hình thức ngôn ngữ chỉ ra sự nối kết 
đó. Theo đó thì mạch lạc không chỉ có mặt trong những câu có các phương tiện 
ngôn ngữ liên kết với nhau trong một văn bản kiểu như một bài miêu tả, một 
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bài nghị luận, nó còn có mặt trong sự tương hợp giữa những hành đông nói 
(hành động được diễn đạt bằng lời nói) của những người đang trao đổi với 
nhau, trong mối liên hệ giữa sự vật, việc, hiện tượng được nói đến trong văn 
bản với vật, việc, hiện tượng tổn tại ngoài văn bản.” (1a; tr.134,135). 

Có nhiều công trình bàn về mạch lạc. Sau đây là tóm tắt nội dung bàn về mạch 

lạc của Diệp Quang Ban (1a; tr. 133- 207) 

1) Khái niệm: Mạch lạc (coherence) là cái tầm rộng mà ở đó các lời nói được tiếp 

nhận là có 'mắc vào nhau', chứ không phải là một tập hợp câu nói không có liên 

quan với nhau (D. Nunan, 1993). Vai trà của mạnh lạc: mạch lạc là một trong 

điều kiện ban đầu hay đặc tính ban đầu của một văn bản: không có mạch lạc, 

một văn bản không phải là một văn bản đích thực (K. Wals)... Một chuỗi câu có 

liên kết vẫn có thể không mạch lạc với nhau; những câu nói nối tiếp nhau 

không có liên kết vẫn có mạch lạc với nhau (Ví dụ: - Đi đâu đấy? - m ). 

9) Biểu hiện của mạch lạc: 

a) Mạch lạc trong quan hệ ngữ nghĩa-lôgic giữa các từ ngữ trong văn bản (Trần 

Ngọc Thêm gọi đây là liên kết lôgic - PMC chú), gồm: -biểu hiện trong quan hệ 

nghĩa giữa sự vật nêu ở chủ ngữ với đặc trưng nêu ở vị ngữ; - quan hệ giữa các 

đề tài (chủ để) của các câu, thể hiện ở việc duy trì để tài và triển khai để tài; - 

quan hệ giữa các phần nẻu đặc trưng ở những câu có quan hệ nghĩa với nhau, - 

trình tự hợp lý giữa các câu (mệnh đề). 

b) Mạch lạc biểu hiện trong quan hệ ngoại chiếu. Quan hệ ngoại chiếu là mối 

quan hệ giữa các từ ngữ trong văn bản với vật, việc, hiện tượng bên ngoài văn 

bản, tức quy chiếu vào cái tình huống mà từ đó văn bản được tạo ra 

e) Mạch lạc biểu hiện trong khả năng dung hợp với nhau giữa các hành động nói. 

Tóm lại, mạch lạc là một khái niệm mới, và đang có nhiều ý kiến khác 
nhau. Đây là một nội dung mà người ta đang vận dụng nó trong phân tích 
văn bản, phân tích diễn ngôn hiện nay. Trong mối quan hệ với liên kết, một 
khái niệm đã được dùng trước đó, mạch lạc và liên kết có quan hệ với nhau 

- Điểm giống nhau: 

- Liên kết và mạch lạc đều là cách thức tổ chức văn bản, 

- Đều có mặt hình thức thể hiện, 

- Đều làm thành đặc trưng quan trọng của văn bản. 

Liên kết (cohesion) và mạch lạc (coherence)- theo K.Wales (1;tr.166,167) 
- có cùng nguền gốc với động từ tiếng Anh cohere (kết dính). Từ từ gốc đó tạo 
ra những từ phái sinh: coherent (có tính mạch lạc), cohesive (có tính liên kết). 


52 


Điểm khác nhu 


Nếu hiểu liên kết theo nghĩa rộng (bào gồm liên kết nội dụng và liên 

kết hình thức) thì liên kết báo hàm cả mạch lạc, hình thức 

- Nếu liên kết hiện theo nghĩa hẹp (ch 1 eó mặt liên kết hình thức) thì 
liên kết chỉ là một hình thức biểu hiện của mach lạc. Còn mạch lạc chủ yếu là 
nói đến mật hiên kết nội dụng, hình thức biểu hiện của mạch lạc là bằng liên 
kết ngôn ngữ hoặc băng các hình thức khác 

Thông sách này, chúng ta dùng khái niêm liên kết theo nghĩa rộng (liên 
kết nội dụng và hình thức, liên kết nội hướng và ngoại hướng), nên nó đã bao 
hàm tính mạch lạc, có khi là trùng với mạch lạc; những phân tích về mạch lạc 
được làm rõ trong phân tích liên kết nội dung và hình thức văn bản (ở bài 5). 

(Uách dung liên kết theo nghìa rộng này phần nào giống với mạch lạc (Hallay 


và Hasan, 1976) 


[ với ngữ cảnh tình huống —> nhất quán trong 


VỆ mach-| dấu nghĩa (tiểm ấn) 


L_ với chính văn bản -> eó liên kết 
(Đân theo Diệp Quang Ban, la; tr.193) 


3. TÍNH HOÀN CHỈNH CỦA VĂN BẢN 


3.1. Khái niệm hoàn chỉnh 


- Hoàn chỉnh là một thuật ngữ đồng nghĩa với những từ như: trọn vẹn, 
đầy đủ, hoàn thiện, hoàn hảo... 

Hoàn chỉnh là một yêu cầu và là mục đích của mọi sự hoạt động của con 
người trong xã hội, là tiêu chuẩn để đánh giá sản phẩm của con người và eáe 
hiện tượng tự nhiên 

- Văn bản là sản phẩm của hoạt động ngôn ngữ, là một "mảnh cắt cố 
định” (chữ dùng của LR Galpârin) trong quá trình tư duy, giao tiếp. Nó là một 
bức thông điệp mà người nói tạo ra để gửi tới người nghe. Bức thông điệp ấy là 
một thể thống nhất về nội dung và hình thức 

- Khái niệm "tính hoàn chỉnh” đã được nói đến ở các đơn vị khác trong 


ngôn ngữ, như từ (từ là một đơn vị chát chẽ về cấu tạo, có ý nghĩa hoàn chỉnh, 


có thể vận dụng độc lập để tạo câu), hoặc câu (câu là một đơn vị thể hiện một 
nội dung thông báo (tương đối) hoàn chỉnh)... Cách nhìn “hoàn chỉnh” như Vậy 
là đã đặt các đơn vị ấy tách khỏi ngữ cảnh, trừu tượng hoá ra khỏi hoạt động 
giao tiếp. 

Ở góc độ này, rõ ràng vấn để “tính hoàn chỉnh” chỉ có thể đặt ra một 
cách hợp lý đối với văn bản. Các đơn vị khác chỉ là một bộ phận của sự hoàn 
chỉnh ấy mà thôi. 

Để làm rõ đặc điểm hoàn chỉnh của văn bắn, chúng te có thể xem xát 
chúng trên các bình điện nội dung, hình thức giao tiếp. 


8.2. Tính hoàn chỉnh về nội dung của văn bản 


a) Một văn bản hoàn chỉnh khi mà ý đồ của người viết đã được thể hiện 
trong toàn bộ văn bản, thể hiện qua cách nêu vấn để, trình bày - giải quyết 
vấn đề và cuối cùng là qua kết luận rút ra qua tất cả những điều đã trình bày 
trong văn bản. Mô hình: 

Nêu uấn đê - Trình bày nội dung - Kết luận uấn đề 

Đọc các truyện dân gian, truyện cười... chúng ta dễ thấy các văn bản 
thuộc loại này là hoàn chỉnh vì bố cục của câu chuyện có mở đầu, có diễn biến 
và thường là kết thúc có hậu (đối với truyện dân gian) hoặc điểm nhấn quan 
trọng nhất ở cuối văn bản (chuyện cười...) 

Ở những văn bản hoàn chỉnh, ta thấy ý đổ, tư tưởng của người viết được 
triển khai qua một loạt thông báo, miêu tả, suy nghĩ, nói chung là toàn bộ tư 
tưởng, tình cảm của người viết đã được thể hiện một cách trung thành bởi 
chính tiến trình, chính sự triển khai nội dung trong toàn bộ văn bản. 

b) Tính chủ đề (iopie) cũng là một trong những dấu hiệu thể hiện tính 
hoàn chỉnh của văn bản. 

Bởi vì có thể có nhiều nội dung rộng lớn, phức tạp đề cập nhiều khía 
cạnh khác nhau của đời sống xã hội và hiện thực khách quan. Điều quan 
trọng là dù có quy mô và phức tạp đến mấy, văn bản cũng phải nêu được chủ 
để, thống nhất về chủ để. Chủ đề chính là nội dung cô đọng, khái quát bao 
trùm toàn bộ nội dung của văn bản. 

Cần lưu ý rằng chủ để chung của một văn bản hoàn chỉnh không trùng 
với chủ đề của từng bộ phận và càng không phải là con số cộng nội dung của các 
câu lại với nhau hay của từng bộ phận chủ để ở trong các đoạn văn lại với nhau. 
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Ván trò của các cầu ở đấy chính là thể hiện một nội đụng thông báo. môt 
ý nhất định trong mạch nói dụng chúng của từng đoạn, đồng thơi góp phần 


thể hiện nội dụng chủ để của toàn hộ vận bản 


Uồn van trỏ của từng phần, từng đoán trong văn bản (ở những văn bản 
có dụng lượng lớn) cũng một mặt thể hiện nội dụng - tư tưởng của từng đoạn, 
từng nhần đồng thời góp phần thể hiện chủ để chung cứa toàn văn bản 

Trong nhiều văn bán có những câu, những đoạn đóng vai trò quan 
trọng thể hiên chủ để của văn bản, như: tiêu để. câu chốt, câu kết Chẳng 
hạn, cầu tiêu để chính là một trong những biêu hiện tính hoàn chỉnh của văn 


bản vì nó thưởng gắn liền với nội đụng. chủ đề của toàn văn bản. 
3.8. Tình hoàn chỉnh về hình thức của văn bản 


Hiến cạnh mặt nội dụng - ý nghĩa, văn bản còn có mặt hình thức. Có 
thể xem mặt hình thức của văn bản là diện mạo bên ngoài thông qua 
những dấu hiệu eó thể quan sát được bằng trực quan: đó là độ dài ngắn của 
văn bản, các đoạn, phần, chương, các tiêu để, mục để, các ký hiệu đánh số, 
dấu, ký hiệu v.v... 

Tất cả những hình thức quan sát được như thế đều góp phần biểu hiện 
nội dung, thể hiện tính hoàn chỉnh của nội dung. Những biểu hiện tính hoàn 
chỉnh ấy bao gồm: 


œ) Kết cấu, bố cục của uăn bản 


Một văn bản được xem là hoàn chỉnh kh: các phần được sắp xếp theo 
một trình tự nhất định, mang tính hợp lý. lôgic, phản ánh các bộ phận nội 
dụng, chủ để của toàn văn bản, đảm bảo được tính liên kết. mạch lạc giữa 
các phần. 


Kết cấu của văn bản chính là sự tố chức. sắn xếp các phần của nội dung 


theo một sơ đồ nhất định ở đạng toàn cục (kết cấu vĩ mô) và ở dạng cục bộ (kết 


cấu vì mô). 

Bố cục là một phương diện của kết cấu, dược nhìn nhận ở góc độ khái 
quát (kết cấu vĩ mô). Có nhiều kiểu bố cục, nhưng về đại thể, trong những văn 
bản bình thường, thường có bố cục ba phần. Nhìn chung, các phần ấy trong 
các loại hình, phong cách văn bản khác nhau sẽ khác nhau, nhưng cách thức 
tổ chức: các phần ấy có thể quy về một số điểm giống nhau nhất định. Chẳng 
hạn cách thức mở bài, cách thức triển khai nội dung, cách thức kết luận ở các 
loại và n bản thường có những chức năng, kết cấu và giá trị nhất định. 


œ 


Bố cục ba phần sở dĩ được dùng phổ biến và định hình trong hầu hšt các 
loại văn bản là vì nó phù hợp với quy luật khách quan, quy trình của tư duy 
và thể hiện rõ tính hoàn chỉnh của văn bản. 

Các loại văn bản khoa học, hành chính, pháp lý... sở đĩ tạo ra được tính 
hoàn chỉnh vì chúng có ba phần rõ ràng (có thể được tách thành những tiểu 
mục, những chữ số, ký hiệu...); các phần đó đều có những dấu hiệu hình thức 
vừa chỉ rõ chỗ bắt đầu và kết thúc của mỗi phần lại vừa có những phương tiện 
liên kết các phần đó lại với nhau tạo thành một chỉnh thể khép kín, trọn vẹn, 
có tính khuôn mẫu, định hình cao. 

Trong văn bản nghệ thuật, các loại tiểu thuyết (nhất là tiểu thuyết 
chương mục), truyện ngắn, kịch, truyện dân gian... cũng thường có kết cấu ba 
phần. Nhờ vậy người đọc nắm bắt được khá đế dàng nội dung mà người viết 
thể hiện. 

Chẳng hạn, chuyện Cây &hế: mở đầu câu chuyện này là giới thiệu hoàn 
cảnh gia đình hai anh em - bản tính tham lam của người anh, tính thật thà 
của người em. Nội dung, các tình tiết diễn biến về cây khế - con chim phượng 
hoàng - người em đi lấy vàng - người anh đổi nhà lấy cây khế - con chim 
phượng hoàng - người anh đi lấy vàng. Kết thúc câu chuyện, kẻ tham lam bị 
trừng trị, người thật thà lương thiện gặp điều tốt lành. 

Trên đại thể, các loại chuyện kể dân gian đều kết cấu theo một bố cục 
“có hậu”, tạo nên tính hoàn chỉnh, trọn vẹn như thế. 

Truyện Kiều của Nguyễn Du, một tiểu thuyết bằng thơ cũng có một kết 
cấu như một chuyện kể dân gian, theo trật tự một chiều, theo tính hình tuyến 
của thời gian (và cả không gian): Từ lúc mối tình Kim - Kiều chớm nở - gia 
đình Kiều gặp nạn - 15 năm Kiều lưu lạc - đoàn viên. Qua câu chuyện của 
nàng Kiều, Nguyễn Du muốn chứng minh một tiền đề đã được đưa ra ngay từ 
khi mở đầu: 

Trăm năm trong cõi người ta 
Chữ Tài chữ Mệnh khéo là ghét nhau. 


b) Trật tự, uị trí các phần trong uăn bản 

Văn bản được tạo lập dựa trên sự tổ chức, sắp xếp (qua bố cục kết cấu) 
của các mảnh đoạn. Mỗi phần ấy (câu, đoạn văn, phần) có những giá trị nhất 
định, đồng thời được bố trí theo một trật tự, vị trí nhất định đưới sự dẫn dất 
nội dung qua sự điều phối của tác giả. 
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Chính sự sáp xếp eáe phần ấv trong vấn bản làm cho văn bản mạch lạc. 
lôge về nội dụng và hoàn chỉnh trọn vẹn về hình thức 
Sự hoàn chỉnh về hình thức biểu thị qua vị trí của các phần ở đường đây 


liên kết giữa các câu, các doan van với nhau tạo thành một chỉnh thể 


Chàng hạn 


NÀNG 

Nàng có sắc đẹp lộng lấy: Những lúc nàng đi ngoài phố, at cũng phải 
ngoác cổ lai. Biết bao nhiều người thèm muốn được đẹp như nàng, u nàng 
mà b nhiêu đàn ông ghen nhau. Ngay cả những người đứng tuổi đều 
nhường; chỗ cho nàng nơi công cộng. Ở ngoài phố bao nhiêu chàng trai phục 
uụ ©€Èo nàng các 0iệc lặt uặt: Đánh xe dưa nàng 0ề tân nhà, xách hộ nàng túi 
thực phẩm, chữa cho nàng cái máy thụ hình, đề nghị nàng lặng mội cái ảnh 
làn šý niệm. Các bạn cùng cơ quan rất mến nàng. Cấp trên của nàng đánh 
gia rất cao. 

Nàng có trí tuệ thông mình tuyệt uời Nàng bắt tay thực hiện các công 
trình rất say mê, có hàng tá những suy tư độc đáo. Nòng rất ham thích thơ ca, 
rất rung cảm trước những bản nhạc cổ điển, am hiểu hội hoạ, có thể nói hàng 
giờ 0ê trường phái dã thú, ấn tượng, lập thể... Nàng không bỏ sót một buổi 
triển lam hội hoa hoặc điêu bhắc nào, hoặc liên hoan điện ảnh, sân khấu... 

Bao giờ nàng cũng gặp may mắn: Nàng nhấc ống điện thoại lên để quay 
số, không bao giờ đầu giây bia bân. Nàng ra bến xe tắc xi thì hông phải chờ 
lâu, n¬hữ có một chiếc xe tắc xỉ chực sẵn chủ nàng. Môi khi nàng mua xổ số thì 
chí Ít cũng trúng thưởng 10 hoặc 20 ngàn. Nàng đi tắm biển thì không bao giờ 
trời mrrưa 

Tôi may mắn gặp nàng ở một nhà sưu tập đĩa hát rồi trở nên thân quen. 
Lúc nào nàng cũng ân cần, lo lắng cho tôi. Khi tôi chưa nói nàng đã hiểu. 
Nàng: có tài nấu ăn đạt đến danh hiệu nghệ sĩ bếp núc. 

Mỗi lần có bạn, nàng ân cần, tử tố, thông mình, gợi cảm trong giao 
tiếp. Mỗi khi nàng cần làm gù, trả lời at đều nhìn uê phía tôi rồi mới trả lời 
người ta... 

Nàng cao 1m59 năng 49kg, oui uẻ, dịu dàng, chúng thuy, có tính thực lễ, 
lễ độ uởi người trên, ân cần uới người dưới. 


eœ 
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Hỡi các bạn, nếu các bạn biết có một người như nàng, xin hãy mối mai 
cho tôi đi, tôi xin chờ sang thế kỷ 21 cũng được! 
(Phạm Thảo, Báo Giáo dục & Thời đại. 3/98) 


Văn bản trên sở đĩ có tính hoàn chỉnh vì các đoạn văn được sắp xếp theo 
một trật tự hợp lý, từ phần mở đầu cho đến phần kết đều có một sợi dây liên 
kết chặt chẽ, hoàn chỉnh. 

e) Tiêu đề của uăn bản 

Một văn bản hoàn chỉnh là một văn bản phải có tiêu để, bởi vì tiêu để có 
các chức năng hết sức quan trọng trong kết cấu - nội dung chung của văn bản. 
Lâu nay, khi nghiên cứu về tác phẩm văn học nói chung người ta thường ít 
chú ý đến tín hiệu tiêu để này. 

Trù một số văn bản eö một số đặc điểm tương đối đặc biệt (như tục ngữ, 
ca dao, thư từ, một số mẩu tin ngắn trên báo...) còn lại, các văn bản ở dạng 
bình thường đều có tiêu để. 

Tiêu để có các chức năng cơ bản: 

- Đây là tín hiệu định danh văn bản, làm cho văn bản có một tên gọi 
nhất định. Với chức năng này, tiêu để giống như một thứ nhãn hiệu (mark), 
để phân biệt văn bản này với văn bản khác. Một văn bản hoàn chỉnh là một 
văn bản có tiêu đề hoặc có thể đặt tiêu đề cho nó. 

- Tiêu để có thể thể hiện chủ để - nội dung cô đúc, khái quát nhất của 
văn bản. Với chức năng này, qua tiêu để, người ta cũng có thể nắm được nội 
dung, tư tưởng cơ bản mà văn bản nêu ra là gì. Ta thường gặp loại tiêu đề - 
chủ đề trong các loại văn bản: khoa học, hành chính, pháp lý, một số văn bản 
báo chí, nghệ thuật. 

Chẳng hạn: Hệ thống liên kết uăn bản Tiếng Việt (tiêu để Văn bản Khoa 
học). Đơn xin học nghề (Văn bản Hành chính), Ly đị có gien di truyền không 
(Báo); Nhó, Chiến tranh uà hoà bình (Văn bản Nghệ thuật). 

- Tiêu để có chức năng xác định phạm vi, khuôn khổ của văn bản. Với 
chức năng này, tiêu để làm thành đường viền “đai” xung quanh, làm cho 
người viết không vượt ra khỏi giới hạn đó và người đọc khi suy diễn, liên hệ 
cũng phải đặt nội dung vấn đề trong khuôn khổ đó 

Chẳng hạn: Chí Phèo (Nam Cao), nhân vật chính của chuyện là Chí 
Phèo, chủ đề tác phẩm thể hiện qua nhân vật này. #iòn Đất (Anh Đức) miêu 
tả cuộc chiến đấu ở hang Hòn, vừa tiêu biểu cho cả miền Nam nhưng cũng lại 
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cụ thể trong phạm vì hang Hòn, T5eo chán Hác CRế Hữu) là trường ca đề tài 
về Bác, Mọi sự liên hệ, suy tướng tỉnh cảm của bài thơ đều xoay quanh "trục” 
Bác Hồ. con đường hoạt đồng cách mang của Đác, ]ý tưởng của Bác 

"tiêu để có chức năng hồi cô và dự báo. Điều này dúng như L R 
Galperin (1981) nhận xét: "Tên gọi là thông tịn nội dụng tàng ẩn được cô đúc 
tối đa, tuy nhiên, cũng như mọi thứ cô đúc, nó hướng tới sự dẫn rộng, sự duỗi 
thẳng” (tr. 269). Tính hồi cố, dự báo của tiêu để được thể hiện ở chỗ 

+ Tiêu để hướng sự chú ý của người đọc về điều sẽ trình bày. Nó dẫn dắt, 
định hướng cho người đọc về nội dụng cụ thể trong văn bản. Đó là tính dự báo. 

+ Mặt khác. trong quá trình đọc văn bản, thường thì người ta lại chú ý 
trở lại gọi, liên hệ tên gọi với cái nội dụng của văn bản, xem thử giữa hai 
mật này có quan hệ øì, ý nghĩa gì. Đó là tính hồi cố. 

Tiêu để trong vàn bản còn là một tín hiệu mang tính khơi gọi cảm 
hứng, mang tính quảng cáo và tính thẩm mỹ. 

Quả thực, có những tiêu đề, ngay từ đầu, nó chính là điểm lan toả cảm 
xúc. phát triển cảm xúc của chính người viết. Chẳng hạn: Dưới bóng hoàng 
tan (Thạch Lam), Bác ơi (Tố Hữu), Tổ quốc có bao giờ đẹp thế này chăng (Chế 
Lan Viên)... và chúng khơi gợi tình cảm thẩm mỹ, kích thích người đọc Nhiều 
tiêu đề có tính quảng cáo, "câu khách” mà nhiều lần báo chí đã nêu, mặc dù 


giữa nội dung và tiêu để chẳng có mối liên hệ mật thiết nào. 

Trên đây là những mặt thể hiện rõ tính hoàn chỉnh của văn bản 

Khi bàn đến tính hoàn chỉnh, trong các lĩnh vực khác nói chung, văn 
bản nói riêng, chúng ta cần phải thấy rằng khái niệm “hoàn chỉnh” chỉ là 
tương đối xét ở từ tất cả các nhương điện. Bởi vậy, khái niệm “tính hoàn 
chỉnh” của văn bản có những điểm đáng lưu ý sau: 

1- Tính hoàn chỉnh là một phạm trù vừa mang tính khách quan lại vừa 
phụ thuộc vào mặt chủ quan. 

Khách quan vì những vấn để mà người viết trình bày trong văn bản có 
những tiêu chuẩn chung về trị thức nền (tri thức bách khoa), có những hiểu 
biết, vêu cầu chung của xã hội, của nghiên cứu sáng tạo, khoa học và những 
vấn đề - đề tài cụ thể nêu ra thông qua đánh giá của xã hội. Khách quan còn 
vì, như đã trình bày, nó có những yêu cầu về mặt nội dung và hình thức để 
thể hiện tính hoàn chỉnh đó 


Nhưng tính hoàn chỉnh lại mang một đặc tính chủ quan rất rõ. Bởi vì 
văn bản thường là sản phẩm của cá nhân, nó phản ánh trung thành nhận 
thức, tư tưởng, tình cảm, thái độ... của chính tác giả ít ra là trong thời điểm 
viết. Mọi sự tổ chức, sắp xếp, kiến giải, trình bày, kết luận, chọn lọc.. đều 
mang tính chủ quan. 

Bởi vậy mà có những vấn đề mà đối với người viết thì cho là đã trọn vẹn, 
không còn có điều gì thêm bớt được nữa. Nhưng phía khách quan - người đọc - 
lại nghĩ khác. Độ "vênh” này đã nảy sinh sự tranh luận, phê bình xảy ra 
không ït ở nhiều tác phẩm văn học. 

2- Có những văn bản, hình như người viết không đưa ra kết luận cuối 
cùng, có khi là bỏ lửng (kết mở). Dụng ý của người viết để cho người đọc 
(người nghe) tự nhận xét, rút ra kết luận, suy ngẫm tiếp về sự việc, vấn đề đã 
nêu. Đó là “khoảng trống” dành cho sự suy ngẫm, sự “đồng sáng tạo” ở phía 
người tiếp nhận. Thực ra phải xem những văn bản có tính không hoàn chỉnh 
có dụng ý cũng mang tính hoàn chỉnh như những kiểu kết thúc khác. 

3- Điều lưu ý cuối cùng là: văn bản hoàn chỉnh hay không, nói chung 
không phụ thuộc đến dung lượng (độ ngắn dài) của văn bản mà phụ thuộc vào 
lượng thông tin mà người viết đem đến cho người đọc như thế nào, phụ thuộc 
vào vấn để mà tác giả để cập có tầm quan trọng đối với xã hội ra sao. Giá trị 
cũng như tính hoàn chỉnh của văn bản là nằm ở trong những nội dung đó. 


3.4. Mối quan hệ giữa tính liên kết và tính hoàn chỉnh 


Đây là hai trong số những đặc trưng quan trọng nhất trong văn bản 
chuẩn mực. Giữa chúng có mối quan hệ tương hỗ lẫn nhau. Một văn bản 
hoàn chỉnh có được nhờ vào các biện pháp và quá trình liên kết nội dung và 
hình thức, xâu chuỗi các phần tạo thành một thể thống nhất. Ngược lại, quá 
trình liên kết là quá trình đi tới sự thống nhất tạo cho văn bản thành một 
chỉnh thể. 

Như vậy, liên kết là một quá trình tạo nên tính hoàn chỉnh và tính 
hoàn chỉnh là kết quả của quá trình liên kết ấy. Về điểm này, E.Fall nhận 
xét: " Tác phẩm văn chương là hành vi sáng tạo và bởi vậy, tính hoàn chỉnh 
của nó là kết quả của ý đổ sáng tác của việc vận dụng những thủ pháp thông 
tu từ và sơ đồ mà nhờ đó các phần được kết chuỗi với nhau và được tổ chức" 
(12; tr. 258). 
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HI. KIỂU KẾT 

Bài 9 trình bày hai nội dụng cơ bản: Khái niệm và các đặc trưng của van 
bản: Có thể nêu lên máy điểm chính sau đây 

1 Văn bản là sản phẩm của hoạt động giao tiếp, c6 thể tồn tại ở đạng 
nói hoặc dang viết 

2. Văn bản là một đơn vị ở bậc cao nhất trong hệ thống các đơn vị ngôn 
ngữ Đây là một đối tượng phức tạp. đa dang cả về nội dung lẫn hình thức và 
các phương diện khác. Tuy vậy văn bản vẫn hội đủ những đặc trưng phân biệt 
nó với những đơn vị không phải là văn bản Nó lập thành môt cấp độ riêng, 
cấp đệ mang tính thông báo cao nhất 

3 Văn bản có nhiều đặc trưng, song có hai đặc trưng quan trọng nhất, 


đó là tính hên kết và tính hoàn chỉnh. Hai đặc trưng này có mối tác động 


tương hỗ lẫn nhau trong một chỉnh thể văn bản 


CÂU HÓI VÀ BÀI TẬP 

] "Thống kê các định nghĩa văn bản và nêu nhân xét về các định nghĩa đó. 

9 Nếu các đặc điểm của văn bản dạng nói và văn bản đạng viết 

3. Điều kiện nào để một chuỗi câu trở thành văn bản? Vì sao những câu tục 
ngữ, châm ngôn, đoạn văn vẫn được xem là văn bản? 

4. — Vì sao liên kết lại được xem là một trong những đặc trưng cơ bản của 
văn bản? 

5. — Nự phân biệt giữa hiên kết nội hướng và liên kết ngoại hướng, nêu biểu 
hiện của liên kết nội hướng 

6. liên kết ngoại hướng có những biểu hiện như thế nào, nó có vai trò gì 
trong tạo lập và phân tích văn bản? Ứng dụng của liên kết ngoại hướng 
khi phân tích tác phẩm văn học 

# Mạch lạc là gì? Quan hệ giữa liên kết và mạch lạc. 

8. Vì sao tính hoàn chỉnh là một đặc trưng cơ bản của văn bản? Những 
biểu hiện của tính hoàn chỉnh trong vần bản 

9 "Trình bày mối quan hê giữa tính liên kết và tính hoàn chỉnh 


10. Ì2hân tích những biểu hiện của tính hoàn chỉnh trong văn bản sau: 
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CUỘC SỐNG LÀ NHỮNG GÌ BẠN TẠO RA 


Vào một ngày chủ nhật đẹp trời, cậu bé được bố dắt vào một khu rừng 
tràn ngập cây xanh, xung quanh là núi non hùng vĩ. Cậu bé rất thích. Mãi 
chơi, cậu bị té ngã, cậu kêu lên: “Ah, ahh, ahh...” 

Bỗng có tiếng vọng lại: Ah, ahh, ahh... Cậu thử kêu lên lần nữa: ah, 
ahh, ahh... một lần nữa và cũng có tiếng đáp lại như vậy. Cậu bé thắc mắc 
liền hỏi bố. Nhưng bố chỉ mỉm cười và hét lên thật to: “Tôi ghét bạn lắm”. Ai 
đó đáp lại: “Tôi ghét bạn lắm”. 

Cậu bé vẫu chưa hết ngạc nhiên. Bố cậu lại hét to: “Tôi yêu bạn lắm” 
vẫn lại có tiếng trả lời: “Tôi yêu bạn lắm”. Quay sang con, ông mới giải thích: 
“Con thân yêu ! Người ta nói đó là tiếng vọng nhưng thực sự nó là cuộc sống 
Nó trả lại những gì con nói hoặc làm. Cuộc sống chúng ta đơn giản chỉ là sự 
phản chiếu những hành động của chúng ta. Nếu con muốn nhiều sự yêu 
thương trên khắp thế giới, hãy tạo sự yêu thương trong chính trái tim con. 

Mối quan hệ này có thể áp dụng cho tất cả mọi thứ. Cuộc sống sẽ trá lại 
cho con những gì con cho nó.” 

(Theo Hà Vì, Báo Khoa học uà Phát triển, 18/1/2006) 


11. Phân tích những biểu hiện của tính liên kết trong dẫn chứng sau: 


VỀ TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ VÀ HỨT THUỐC LÁ 


Quan sát người hút thuốc lá, ta thấy họ có thói quen hay khạc nhổ. Vì 
sao vậy? Ở người hút thuốc, khí - phế quản luôn luôn bị hóa chất trong khói 
thuốc kích thích đi đôi với tình trạng viêm mãn tính. Khi dịch này bị đẩy đến 
hầu họng, người ta hay khó chịu, ngứa cổ, nên phải khạc ra ngoài, tạo ra tật 
xấu, kém vệ sinh. 

Lúc hít mạnh vào, đầu thuốc lá có nhiệt độ 70 - 80°C, làn khói nóng vào 
miệng thanh quản, khí quản và phế quản. Niêm mạc của những bộ phận này 
luôn trong tình trạng nóng bỏng, làm giảm cảm giác ngon miệng khi ăn. 
Chính vì vậy, người cai nghiện thuốc lá ăn ngon miệng hơn và lên cân. 

Dù hút thuốc lá có đầu lọc hay không đầu lọc, xì gà hay chuyển sang 
thuốc lào, chủ động hay thụ động đều có hại cho sức khỏe: 

- Nhiều bệnh phát sinh: bệnh phổi, tìm mạch, ung thư... 

- Tuổi thọ giảm; 

- Tử vong tăng; 
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Phản dứt khoá! bác bỏ lập luận bào chữa cho việc hút thuốc lá và nghiên 
thuốc lạc một vài hơi thuốc lam tình táo con người, một điểu thuốc làm tan cơn 


buôn ngủ khi cần thức. điểu thuốc chúng vụn, giao lưu cùng bè bạn, mời điểu 


tiốc ngoại giao, làm quen, tiếp khách Tất ca chỉ là lừa phỉnh bản thân, là 
ngụy biện, lợi bất cập hại 

Hiện nay, trong khi số người hút thuốc lá ở các nước phát triển bị thu 
hẹp. các hãng thuốc lá nổi tiếng phải chì trả những món tiền khổng lỗ bồi 


xường thiệt hại đo thuốc lá gây ra nên họ cần mở thị trường ở các nước đang 
*h tuộc hấp dẫn Tô chức Y tế thế giới (WHO) đã 
ưa ta Công ước chống thuốc lá trên toàn cầu 


phát triển, với những vòi bị 


(Theo Cẩm Viên, báo Sức khoẻ) 
12. Hãy nhận xót về các đơn vị liên văn ban, siêu văn bản (một tuyển tập 
truyện ngắn, một tập sách gầm nhiều bài viết, một văn bản trong một 
vàn bạn lớn...). 
18. Hãy nêu tóm (ắt các luận điểm về tính liên kết trong “Hệ thống liên kết 
văn bản tiếng Việt” của Trần Ngọc Thêm 
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Chương TII 


CÂU TRONG VĂN BẢN 


L NHẬN XÉT CHUNG 

Cho đến nay, các nhà ngôn ngữ học đều dễ dàng thừa nhận các đơn vị sau 
đây là đơn vị ngôn ngữ: âm vị, hình vị, từ, còn các đơn vị khác như: cụm từ. câu, 
văn bản còn có sự lưỡng phân: một số cho dó là đơn vị ngôn ngữ, số khác cho đó 
là đơn vị lời nói, số khác nữa cho vừa là đơn vị thuộc ngôn ngữ vừa thuộc lời nói. 
Về hệ thống, tôn tỉ, về eơ bản người ta cho rằng: các đơn vị ấy lập thành hệ 
thống từ thấp đến cao, gồm: âm vị - hình vi - từ - câu - văn ban 

Cũng còn nhiều cách quan niệm và sắp xếp các đơn vị này. Nhưng phần 
lớn các tác giả đều thừa nhận văn bản (một số tác giả gọi bằng ngôn bản, điễn 
ngôn, lời) là đơn vị cao nhất trong số các đơn vị ngôn ngữ 

"Tất cả các đơn vị nêu trên đều trực tiếp đi vào văn bản, trở thành một bộ 
phận trong chỉnh thể văn bản, nhưng trong số đó chỉ có một số đơn vị đóng vai 
trò trực tiếp tạo lập văn bản, một số đơn vị thì gián tiếp lập thành văn bản. 
Nếu thống kê chỉ tiết, có thể hình dung các đơn vị theo trật tự: âm u¡ - hình uị 
(tiếng) - từ - ngữ - cú - câu - đoạn uăn- uăn bán. Đơn vị trực tiếp tạo lập văn 
bản là khi ta phân xuất văn bản thành những bộ phận nhỏ hơn ngay sau đó. 
Các đơn vị đó chính là cđư (phát ngôn) và đoạn uăn. 


II. CÂU TRONG VĂN BẢN 


1. VẤN ĐỀ CÂU VÀ PHÁT NGÔN 


'Trong ngữ pháp học, hai thuật ngữ câu (sentence) và phát ngôn (utterance) 
được hiểu theo nhiều cách khác nhau, chưa có được một sự thống nhất trong 
giói nghiên cứu. 


Có người cho câu và phát ngôn chỉ là một, có thể dùng thuật ngữ nào 


cũng được. Nhưng có nhiều tác giả phân biệt rõ câu và phát ngôn. Trần Ngọc 
Thêm cho rằng: Phát ngôn hoàn chỉnh về cấu trúc được gọi là câu, còn phát 
ngôn không hoàn chỉnh về cấu trúc gọi là ngữ trực thuộc (40; tr.5?). Có 
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khuynh hướng cho câu là ở đạng mô hình. dạng trừu tương, còn phát ngôn là 
biến thể của mô hình câu, là câu trong thực tế sử dụng. Từ đó. cho rằng: câu 
là đơn vị thuộc ngôn ngữ (đơn vị trừu tượng), còn phát ngôn là đơn vị thuộc lời 
nói (đơn vị cụ thể). “Câu là đơn vị ngôn ngữ, tức là đơn vị trừu tượng chỉ có 
thể nhận thức được thông qua các biến thể trong lời nói. Các biến thể này gọi 
là “phát ngôn”. (15; tr.266). 

Sự phân biệt câu - phát ngôn, việc chỉ ra những đặc điểm của mỗi tên 
gọi và điều kiện tồn tại, sử dụng nó trong hoạt động tư duy, giao tiếp là cần 
thiết và phù hợp với thực tế. Trong giáo trình này, chúng ta dùng thuật ngữ 
"câu” không phải ở dạng trừu tượng mà là câu tổn tại trong giao tiêp - “câu 
trong văn bản” (hay ngắn gọn hơn: “câu-văn bản”), đây chính là phát ngôn 
(như cách hiểu trên). Sở đi “câu” được đùng thay cho “phát ngôn” bởi vì đây là 
một thuật ngữ quen thuộc trong ngữ pháp phổ thông. Mặt khác, dùng thuật 
ngữ “câu” tạo nên tính liền mạch giữa côu là đối tượng của ngữ pháp học với 
câu là một thành tố của văn bản. 


2. KHÁI NIỆM CÂU TRONG VĂN BẢN 


2.1. Câu ở dạng độc lập 


Những tri thức, những hiểu biết về câu độc lập đã được nghiên cứu ở 
ngữ pháp học. Có thể nhấn mạnh thêm rằng: 

Câu là đơn vị cao nhất thuộc cấp độ cú pháp của ngôn ngữ và lời nói. 
Phần lớn các định nghĩa về câu đều nói đến việc câu thể hiện một nội dung 
(tương đổi) trọn vẹn. Câu có đầy đủ các đặc điểm cần thiết để trở thành một 
đơn vị giao tiếp, thể hiện một cách rõ ràng các tư tưởng, tình eảm của con 
người. Về mặt cấu tạo, câu có cấu trúc theo mô hình ngữ pháp (chủ ngữ - vị 
ngữ), theo mô hình của chức năng (để - thuyết), theo mô hình của thông báo 
(nêu - báo). Câu có chức năng tác động của một tín hiệu; có một hình thức 
được xác lập khá rõ trong nói và viết. Câu có thể tạo thành một đơn vị trong 
thông báo độc lập (tách rời ngữ cảnh)... 

Tuy vậy, đứng ở góc độ giao tiếp chung, người ta vẫn cho rằng: lời nói 
của con người, tuy lấy câu làm cơ sở, nhưng đó không phải là đơn vị thường 
trực của giao tiếp. Con người thể hiện những tư tưởng của mình, thông báo 
chúng cho người khác dưới dạng các câu, nhưng trong phần lớn các trường 
hợp, từ chuỗi các câu có liên hệ qua lại với nhau tạo nên một thể thống nhất 


trên câu (văn bản). Ngôn ngữ học hiện đại tìm hiểu giao tiếp. thường: chú 
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trọng đơn vị trên câu là xuất phát từ luận điểm cho răng: “Lời nói của con 
người dược thực hiện không ph¿n dưới dạng các câu mà là dưới dạng văn bản” 
(27: tr 25) 

92.2. Câu trong văn bản 

œ&) Câu trong uản bán là gì? 

Câu trong văn bản vẫn mang những đặc điểm của câu ở dạng độc lập, 
như là một tổ hợp tự do, có nội dung thông báo, có hình thức cấu tạo ngữ 
pháp xác định, có tính tình thái. Tuy nhiên, khi là một bộ phận của văn bản, 
câu - văn bản có những đặc thù. Có thể nói rằng 

Câu trong uăn bản là một thành tổ chứa thông báo nhỏ nhất, 
chịu sự chỉ phối oề nội dung, hình thức uà phong cách của uăn bản. 

Như vậy. có thể thấy 

- Câu trong văn bản là một bộ phận (thành tố) của văn bản, nhưng đó là 
bộ phận nhó nhất xét về mặt nội dung thông báo (nội dung thông báo lớn hơn 
câu là đoạn văn, và lớn nhất là văn bản). 

- Câu trong văn bản vừa được cấu tạo theo mô hình cú pháp của một 
ngôn ngữ, có một hình thức tồn tại rõ ràng, đồng thời nó chịu sức tác động, chỉ 
phối của các câu kế cận và của toàn văn bản. Do đó, có thể nói rằng: Câu 
trong ouăn bản có mỗi quan hệ qua lại uới nhau uề mặt ngữ pháp uà ngữ 
nghĩa. Sự xuất hiện của câu này đều kéo theo câu kế tiếp, chúng “nhìn” nhau 
để tạo ra sự phù hợp về hình thức và nội dung trong mạch liên kết chung của 
văn bản. Điều này khác với khi các câu đứng tách biệt, độc lập với nhau. 

Ta hãy phân tích đoạn văn sau đây để thấy rõ tính liên kết, mối liên hệ 
qua lại giữa các câu: 

Trên bàn ăn có tiếng leng keng. 

Ông Nghị đâm chéo đôi đũa qua mặt mâm, bưng bát nước canh, trợn 
mắt húp cái đánh “soạt". Rồi ông uừa nhai uừa nuốt, oừa gọi thằng nhỏ lấy 
tăm. Bà Nghỉ cầm đĩa giò kho ăn dở, trút oào trong niêu, sai thằng bếp treo 
lên lao màn uè dặn: 

Bà đã đếm kš từng miếng rồi đấy. Còn mười bốn miếng tất cả. Hễ mất 
miếng nào thì chết uới bài! 

“Thằng bếp bưng mâm cơm ra 

Thẳng nhỏ đệ chậu nước uào. 

(Ngô Tất Tô) 


Các câu trong đoạn tả cảnh kết thúc bữa ăn của nhà ông Nghị Quế 
trong tác phẩm “Tắt đèn": Ông Nghị ăn xong: Đâm chéo đũa qua mặt mâm, 
bưng canh, húp canh. Câu tiếp: Sai thằng nhỏ lấy tăm. Cảnh bà Nghị dọn 
mâm vì ông Nghị đã ăn xong (ở câu trước) - Cầm đĩa giò trút uào niêu - ăn 
thằng nhỏ. Các câu trong lời đặn của bà Nghị có sự phụ thuộc vào nhau về 
cấu tạo, câu này làm tiền để cho câu khác: Bè đã đếm. Câu doạ: Hễ mất miếng 
nào thì chết uới bà... Các hành động lấy tăm, bưng mâm, đệ chậu nước liên 
quan đến câu đầu tiên: Trên bàn ăn có tiếng leng keng. Các câu trong đoạn có 
tính liền mạch, phụ thuộc cả về ý nghĩa, lại vừa liên quan với nhau về mặt 
cấu tạo: các từ nối (rồi, còn), các yếu tố lặp, liên tưởng... đều nói lên mối quan 
hệ qua lại ấy. 

Hoặc đoạn văn sau: 

Những người đèn bà trong bữa tiệc nghe chiếu lệ. Để tỏ lòng tôn kính 
chông uè cha. Để tạo cảm giác "gia đình" như thật cho khách hàng. Còn chẳng 
quan tâm gì đến “bài học đường đời" của lão già chính khách hết thời. Không 
quan tâm đến chính trị. Chỉ quan tâm đến khách hàng uừa lòng. Khách hàng 
là thượng đế. Đó là kừn chỉ nam của thời đại tiêu thụ. 

(Nguyễn Phan Hách) 

Những câu trong đoạn văn trên không phải tất cả đều đủ thành phần và 
độc lập. Chúng phụ thuộc vào nhau về mặt cấu tạo, nhất là những câu được 
người ta viết tách ra hoặc liên quan vào câu đứng trước. Như vậy, khi ở trong 
văn bản, câu không chỉ mang tính hướng nội (bản thân câu được cấu tạo như 
thế nào, mang nội dung gì - những vấn để mà ngữ pháp về câu thường quan 
tâm) mà nó còn mang tính hướng ngoại (mối quan hệ với các câu khác, với văn 
bản ra sao, tác động, chi phối của nó đối với các câu khác kế cận và ngược lại 
như thế nào). Đó là những vấn để mà ngữ pháp văn bản đặc biệt chú ý và 
khảo sát khi câu ở trong chỉnh thể văn bản. 

b) Các đặc điểm của câu trong uăn bản 

Khảo sát câu trong văn bản, có thể thấy mấy đặc điểm nổi bật sau đây. 

____- Đặc diểm thứ nhất: Câu trong văn bản cô tính đa dạng về cấu 
tạo và liên quan với nhau về ngữ pháp 

+ Về sự đa dạng cấu tạo: quả thực, xét một văn bản bất kỳ (loại văn bản 
bình thường) ta đều thấy các câu dù ở vị trí nào, trong những loại văn bản nào 
cũng có thể đưa về những dạng mô hình cấu trúc nhất định. Và rất đa đang: 
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cầu song phần, câu dơu phần: cau bình thường, câu đạc biệt; câu ở đạng tối 
giản. cần mở rộng tạng bậc phúc tạp: cầu ngắn câu đài, v.v... Các kiêu cầu 
trên œö thể năm kế cần hoặc đạn xen nhau, tạo thành những kiểu cấu trúc rất 


đã dạng, Ví dụ 


ta chiếu huyện ly uặng 0é. Vấn chỉ có khoảng hơn chục người đứng ở 


sản @ứ đợt làu Vàng lại Hệng cát-sét nhà nào đang mở. Tàu ào ga. Hành 
khach lán lượt lên tàu. Máy thầy giao cấp bạ trường huyện. Bộ đội. Mấy người 
Đuôn chuyển. Một thanh niên đeo kính trắng tay xách ua ly. Hai cặp 0ợ chồng 
già. Quyền. 

(Nguyễn Huy Thiệp) 

Các câu trong đoạn trên cấu tạo không giống nhau, có nhiều kiểu: câu 
dơn bình thường (Ớœ chiều huyện ly uỏng uẻ, Hành bhách lần lượt lên tàu ) 
xen kế bên cạnh câu bo trông phần để (chủ ngữ) (Vến ckỉ aó khoảng hơn chục 
người đứng ở sản ga đợi tàu). có những câu chỉ tà những cụm từ hay thậm chí 
có hình thức là một từ (Mấy thầy giáo cấp ba trường huyện. Bộ đội. Mấy người 
huôn chuyến). 

+ VỀ vai trỏ: mỗi kiểu câu. mỗi hình thức cấu tạo lại có khả năng nhất 
dịnh trong việc truyền tải nội dung của văn bản. Chẳng hạn, câu đài (có 
khoảng mươi từ trở lên) thường chứa nói dung lớn, diễn tả nhiều sự hiện 
(nhất là loại câu ghép đàn), xét về nhịp điệu, nó thường dưa lại sự nhịp nhàng, 
đều đạn; trong miêu tả, có khi nó tạo cảm giác êm đểm. Đó là những cảm 
nhận bước đầu về câu văn dài. Ví dụ: 

- Giai cấp 0ô sản sở dĩ tuyệt đối cần thiết năm cho được chính quyền là 
bởi bí nếu không đánh đổ chính quyền của giai cấp thống trị nà thiết lập 
chuyên chính uô sản thì giai cấp 0ô sản không thể đưa cuộc đấu tranh giai cấp 
đi đến chỗ thăng lợi triệt đề, nghĩa là đì đến chỗ bhông những thủ tiêu được 
các giai cấp bóc lột mà còn thủ tiêu được những nguyên nhân đẻ ra sự bóc lột, 
không những xoá bỏ được tình trạng đối bháng giai cấp mà còn xoa bỏ được 
mọi sự khác nhau uê giai cấp, không những xod bỏ được những nguyên nhân 
để ra sự nghèo bhổ mà còn tạo ra được cuộc sống đây đủ uà hạnh phúc nhất 
cho nhan dân. 

(Lê Duẩn - Dưới lá cờ uẻ oang của Đảng...) 

- Mai sau này cảnh sum uầy out uẻ đó có lúc nào em chợt nhớ đến anh 
thì cưi chỉ nghì rằng: ấy là người đã thương đến fa, nên thực tâm muốn cho ta 
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hưởng cảnh này, thế là em chung thuỷ lắm rồi, mà anh cũng hả dạ mừng cho 
em đó. 
(Hoàng Ngọc Phách-76 74m) 

- Bây giờ tất cả im lặng rồi, giọt sao ngoài khung cửa đọng lại, đứng im, 
không nháy nữa, đêm đã đi uào chiều sâu, mà uẫn còn nghe âm uang mãi 
giọng hát của người con gái lúc nãy. Một giọng hút dân ca, ngân nga bát ngót 
như cánh cò trên đồng lúa miền nam chạy tới chân trời, có lúc rụt rè e thẹn 
như khoé mắt người yêu mới gặp, có lúc tình nghịch, duyên dáng như những 
đôi chân nhỏ thoăn thoắt gánh lúa chạy trên những con đường làng trộn lẫn 
bóng tre uà bóng nắng... 

(Nguyễn Trung Thành- Đường chung ta đủ 

Những cảm nhận về câu dài (chứa nội dung lớn, diễn: tả nhiều sự kiện, 
nhịp nhàng, đều đặn, tạo cảm giác êm đềm.) đều được thể hiện rõ trong 
những ví dụ trên. 

Còn những câu văn ngắn (thường có khoảng mươi từ trở xuống) lại 
thường thể hiện nội dung tương đối đơn giản, có khả năng thể hiện nhịp điệu 
nhanh, mạnh, dồn dập... Ví dụ: 

- Hoàng hôn. Bóng tối nhập nhoạng qua khe lá xuống châm chậm. Phía 
núi bắt đầu mưa. Ở bãi trú quân, mọi người đã nằm gọn trên uõng. Gió mỗi 
lúc một mạnh. Rừng gào lên. Đêm sập xuống rất nhanh. Tốt cả đêu đen bịt. 
Gió càng dữ. Mưa gió như muốn cuốn băng mái lều mỏng manh. 

(Dương Thị Xuân Quý) 

Những câu ngắn cũng diễn tả cảnh sinh động: 

Xong đâu đấy, cô lận đôi giày mang cá. Ôm cái uí đầm đến trước tủ 
gương mà đứng. Cô quay đằng trước. Cô quay đằng sau. Cô đi đi. Cô lại lại. 
Cô uốn éo. Cô thướt tha. Rồi cô đứng yên, cô ngắm. Cô bàn. Cô tán. Cô bình 
phẩm. Cô khoái lắm. 

(Nguyễn Công Hoan - Cô kếu, gái tân thời) 

Câu văn ngắn còn có khả năng khơi gợi, chất chứa cảm xúc. Khi một 
đoạn văn có nhiều dấu chấm, người ta gọi đó là dấu chấm nhịp điệu, dấu 
chấm biểu cảm: 

Chúng tôi trở lại phía đồng Đau. Con đường mòn êm dịu quú. Không khí 
nhẹ bằng. Từ đây là các ngã đi uê xuôi. Thời gian. Những người thương nhớ 
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nhất. He bạn, Anh em. Tháp thoáng nứa hư cửa thức. Không rõ đâu là buổn, 


đâu lạ củi 


(Vũ Cao) 


(Tham khao thêm có cách ngất cạu tha thanh những đoạn, những câu ngăn 


Lăng dau chưm B6 cam 


Trăng, Tuyết trăng Rơi Rát trang 
Bức thư Chán thất Vụng tí 

Ngăn. Chỉ máy dòng. Im lặng 
Buổi chiều. Buôn Dài ủ ê 

Tuyết rơi. Rơi Sau cửa kính 
Chiếc tấu. Nha bhóc, Trong phòng 
Tối. Không gi Làm Đờ lạnh 

To: Đầy băng. Tuyết Mùa đông 
Mà người. Lễ ra. Được ấm 

Ca anh. Ca lôi. Bất kỳ ai. 

Người. Với người. Cần thông cảm 
Tìm đến nhau. Trên đường dai. 
Rơi. Tuyết rơi. Như bô tận. 

Bức thư. Ngắn. Chỉ mây dòng 
Dài. Chiều rất dài. Buồn. Chán 
Tuyết rơi. Trắng. Trắng. Chiêu đông. 


(Tên bài là một gam mỉ giảng thứ, một gam buôn trong âm nhạc. Bài này tác 


gia thể nghiệm đưa âm nhạc bảo thơ, sử dụng các hình thức điền cảm của âm 


nhạc như âm sắc, tiệt tấu, nhịp điệu.) 


Đuardax Megielaitix - Ra xun Gamzatop 
(Trong tập thơ Con người và Những ngôi sao xa 
NXH Lao động, H. 1988) 


+ Sự liên quan về ngữ pháp thể hiện ở hiện tượng: trong một chuỗi câu 


(hay trong một đoạn văn), eác câu có thể “nương tựa” nhau về mặt ngữ pháp. 
tức là câu sau (kết ngôn) có thể rút gọn, lược bỏ thành phần khi thành phần 
đó đã có ở câu trước (chủ ngôn). Điều này dân đến đặc điểm khá phổ biến: câu 
trong văn bản thường có sự tính lược thành phần hoặc tách thành phần của 


một câu ra thành những câu riêng. Chúng tôn tại được là nhờ vào văn cảnh 
Chẳng hạn: 
- Bọn mật thám nắm uững "quy luật" hoạt động của Bác. Sáng đi làm 
công. Chiêu đến thư uiện. Tối dự mit-tinh. Khuya uê nhà ngủ. 
(T.Lan - Vừa đi đường uừa bể chuyện) 
- Tôi thấy cô đơn quá. Các con tôi cũng cô đơn. Cả đám đánh bạc. Cả cha 
tôi nữa. 
(Nguyễn Huy Thiệp - Tướng uề hưu) 
- Con người là một bộ phận của tạo hoá. Con người lò tạo hoú, tạo tạo hoá 
hoá. Có hoá mới có tạo. Cũng như uậy, sống thì phải chết. Có chết mới có sống. 
Một quy luật. Đã là quy luật thì thương tiếc cũng uô ích. Nghe nói: Trang Tử uợ 
chết. Huệ Tử đến chia buồn với Trang Tử. Huệ Tử ngạc nhiên thấy Trang Tử 
ngôi chơi đàn. Hỏi Trang TỪ: "Sao không buồn?”. Trang Tử nói: “Lúc uợ mất tôi 
có buồn, nhưng nghĩ lại, đã là quy luật thì buồn cũng uô ích”. 
(Hà Huy Giáp, Báo Văn nghệ. số 6-7-8/ 1996) 
Ba đoạn văn trên đây cũng có nhiều câu khác nhau. Trong số đó có 
những câu biệt lập, tách biệt hoặc tỉnh lược thành phần. Chúng nương tựa 
vào nhau để thể hiện mạch liên kết về nội dung trong đoạn, trong đó câu tỉnh 
lược (Sóng đi làm công. Chiêu đến thư uiện. Tối dự mit-tinh. Khuya uề nhà 
ngủ), câu tách biệt (Ôm cái uí đầm đến trước tủ gương mà đứng.) phải dựa vào 
câu trước mới đảm bảo về sự tồn tại hợp lý. 
- Đặc điểm thứ hai: Câu trong văn bản có sự chuyển đổi trật tự 
một cách linh hoạt 
Theo mô hình của câu bình thường, có thể thấy: chủ ngữ, vị ngũ là 
thành phần nòng cốt, trong đó chủ ngữ (C) đứng trước vị ngữ (V), các thành 
phần khác như trạng ngữ (Tr), khởi ngữ (K), tình thái ngữ (T), liên ngữ (L), 
giải ngữ (G), bổ ngữ (B), định ngữ (Ð) đều là những thành phần phụ quây 
quần xung quanh nòng cốt, bổ sung cho toàn bộ câu các ý nghĩa khác nhau và 
được sắp xếp theo một trật tự nhất định. Chẳng hạn: 
Hôm qua, cái Lan thì có lẽ/ nó / đã gặp phải chuyện không vui. 
Tr K T {C/ VỊ- Bọ(G) 
Khi đi vào văn bản, vị trí, chức năng của câu cùng với chu cảnh của kiểu 
loại văn bản đã tác động chỉ phối đến vị trí của các thành phần. Nó có thể làm 
thay đổi trật tự của các thành phần vốn được xem như là chuẩn mực thành 


những kiêu nói "lệch chuẩn” Sự chuyển dõi lĩnh hoạt vị trí của các thành 
phần có thể tìm thấy ở nhiều văn bản, song phố biển nhất là trong văn bản 


nghệ thuật 


Trong thơ: Cơm ngay hai bữa don lên hè 


Mám tô, muối dựa, đũa mộc tre 
(Đoàn Văn Cừ) 
- Thuyền bố nước lại sầu trăm ngá 


Cú một cành khô lạc mấy dòng 


(Huy Cân) 
- Của ong bướm này đây tuần tháng mật 
Nay đây hoa của đồng nội xanh rì. 
(ŒXuâr. Diệu) 
“Trong văn xuôi: 
Lão bổ ngữ: Những cuộc 0ui ấy chị còn nhớ rành rành. 
(Ngô Tất Tố) 
Đảo vị ngữ: Đăng xa, trong mưa mờ đã hiện ra bóng những nhịp cầu 
sat uôm cong, 0uät qua dòng sông lạnh. 
(Nguyễn Đình Thị) 
- Trên thinh không bay qua từng bầy chừn lớn. 
(Anh Đức) 
Qua các dân chứng trên, ta thấy việc chuyển đổi trật tự các Vị trí trong 
câu, tạo thành những trật tự ngược nhằm mục đích tạo ra một thành tố mới 
mang tính biểu cảm rõ rệt. Đây cũng là một trong những biện pháp tu từ cú 
pháp trong văn bản 
Luên quan đến trật tự thành phần câu còn eó những đặc điểm đáng lưu ý 
khác như 
Nếu trong câu tích luỹ nhiều thành phần (câu mổ rộng hay còn gọi là 
câu khai triển) nhất là phần thuyết, thì các yếu tố (thành phần) được sắp 
xếp theo giá trị tăng đần và hạt nhân của thông báo có thể nằm ở cuối câu. 
Chẳng hạn 
Mẹ đã dắt ta đi 0ê trong những mùa xuân của tuổi ấu thở trên con 
đường này. Ta níu do mẹ, sung sướng chạy lon ton mỗi lần trở uề quê ngoại. 


Nhưng nếu có sự chuyển đổi (đảo Thuyết - Đề) thì thành phần chuyển 
lên đầu lại có giá trị quan trọng: 

Con đường này mẹ đã dắt ta đi uê trong những mùa xuân của tuổi ấu 
thơ. (Thanh Hào). 

Tôi nhó mẹ tôi thuở thiếu thời 
Lúc người còn sống tôi lên mười. 
Mỗi lần nắng mới reo ngoài nội 
áo đó người đem trước đậu phơi. 
(Lưu Trong lư) 

Như vậy, trật tự của các thành phần câu trong văn bản có một giá trị 
nhất định khi chuyển đổi chúng: nếu ở trong câu độc lập, việc sắp xếp trật tự 
thường chỉ là rnột phương tiện thể hiện tư duy, thể hiện đề- thuyết (hay ©-V) 
thì ở văn bản, ngoài chức năng đó, trật tự câu trong văn bản còn có tác dụng 
tạo ra văn bản. Tức là từ trật tự như thế, cho phép tạo ra các chuỗi câu tiếp 
theo, triển khai các ý tiếp theo theo kiễu luỹ tiến, móc xích: 

Đọc thơ Nguyễn Trãi nhiều khi người đọc khó mà biết có đúng thơ 
Nguyễn Trãi không. Đúng là thơ Nguyễn Trãi rồi thì cũng không phải dễ mà 
hiểu đúng. Lại có khi chữ hiểu đúng, câu hiểu đúng mò toàn bài không hiểu. 
Không hiểu uì không biết chắc bài thơ đã được uiết ra lúc nào trong cuộc đời 
nhiêu nổi chìm của Nguyễn Trãi. Cùng một bài thơ uiết năm 1420 thì một ý 
nghĩa, nếu uiết năm 1430 thì ý nghĩa lại khác. 

(Hoài Thanh) 

- Đặc điểm thứ ba: Câu trong văn bản có sự phối kết với nhau về 
nội dung ýÿ nghĩa 

Chúng ta biết rằng khi câu ở dạng độc lập, mỗi câu diễn đạt một thông 
báo nhất định, khá hoàn chỉnh. Sự trọn vẹn về mặt nội dung thường kéo theo 
sự hoàn chỉnh về mặt ngữ pháp. 

- Sự phong phú về nội dung: 

Là một bộ phận hữu cơ của văn bản, câu - khi là một thành tố trong 
mạng lưới quan hệ với các câu kế cận và nằm trong chỉnh thể, như đã nêu - nó 
chỉ là một đơn vị thông báo nhỏ nhất. Mỗi câu chỉ là một ý. Các ý đó gắn kết, 
xâu chuỗi với nhau tạo thành một nội dung chung. Văn bản càng có nhiều câu 
thì dung lượng (độ dài) càng lớn, nội dung càng phong phú, phức tạp. Tất 
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nhiền, ý nghĩa chúng hay chủ để chúng của văn bản không phải là con số cộng 
đơn miần, số học của tất cá ý các cầu lại mà thành, Nhưng điều không thể phủ 
nhận là văn bản muốn có chủ để - tự tưởng, thì nó phải được thể hiện ra (trực 
tiếp hoạc giản tiếp, rõ ràng hoặc ngắm ân) qua thành tố - câu, đoạn văn, 
trong vấn bản, Mỗi câu như một mạch nước nho hợp lại thành những dòng 
sông làm nên đại dương. Văn bản chính là kết quả của sự hợp lưu các dòng 
chảy ấy 

Tự mình nói ra 

Hàn người vùng Giang Tô gặp nhau trên đường. 


AM, người hỏi: - Bạc họ gì? 


Đáp: - Họ Trương 

Lai hỏi. Tên gỉ? 

Đáp: Đồng Kiều 

Hỏi tiêp - ỞØ đâu? 

Đáp: - Nưoài cửa Lư Môn 


Người hỏi gật gật đầu: - Trương Đồng Kiều ở ngoài cửa 


Lư Môn. 
Họ Trương tròn mắt - Bác làm sao mà biết tôi rõ 
ngạc nhiên: ràng thế? 
Người hỏi đáp: - Thì đều là những điều bác uừa nói 


ra đấy thôi ! 

Sự thực không phải thêm gì cả mà eứ tưởng như mới. Bọn tướng số đều 
dùng cách này cả thôi ! 

(Tiếu lâm Trung Quốc) 

Trong văn bản trên, những câu đứng cuối bộc lộ chủ để, tư tưởng của 
chuyện. Nhưng nếu không có các câu đứng trước làm tiền đề dẫn dắt thì sẽ 
không có được chủ đề ấy. 

Qua dẫn chứng trên ta cũng thấy một hệ quả: các câu trong văn bản tuy 
mỗi câu eó một nội dung chứa đựng một ý nghĩa, một thông tin nhất định, 
nhưng giá trị, chức náng của các câu không ngang nhau. Trong câu chuyện 
trên những câu đầu chỉ là câu sự kiện, câu dẫn đất nội dung. Càng về cuối 


-¬ 
œ 


văn bản những câu sau càng có sức khái quát cao hơn và qua đó, bộc lộ chủ đề 
- dụng ý của người viết. 

- Sự phối kết về nội dung: 

Mỗi câu trong văn bản đều có những vị trí - chức năng tải nghĩa nhất 
định và đồng thời có những giá trị nhất định đối với chủ để văn bản. Trong 
chuỗi câu liên tiếp thì câu đầu làm tiền đề xuất hiện câu sau, câu sau vừa là 
tiếp nối câu trước vừa là mắt xích xuất hiện những câu tiếp theo nữa, cứ thế 
cho đến hết. Phần mới của câu trước lại chính là phần cũ, phần tiếp nối của 
câu sau. Ví dụ: 

Ba ơi con muốn hỏi ba: Có thật hay không? Mặc dù con chả tình một tý 
nào cả ! 

- Chẻ tin cói gù con gái của ba? 

Ta- nhi - a chun chun mũi: 

- Những lời đồn đại ngu ngốc, nghe nhàm cỏ tai ! 

- Tin đồn nào hả con? Hình như con chưa nói hết. 

- Tựa hô như ở tổ làm phim của ba có một cô diễn uiên trẻ bị chết... uà 
hình như ba có tình ý uới cô ấy - Ta- nhỉ- a đỏ mặt... 

(L Bôn - đa - rép) 

Loại quan hệ ngữ nghĩa này thường thấy trong lời đối thoại, trong kết 
cấu móc xích hoặc liên tưởng. 

Giá trị của các câu trong văn bản tuỳ thuộc trước hết là kiểu cấu tạo của 
từng đoạn văn. Chẳng hạn đoạn văn sau đây các câu có giá trị ngang nhau, 
liên hợp với nhau để cùng thể hiện một ý chung (tội ác của “chúng”: 

Chúng lập ra nhè tù nhiều hơn trường học. Chúng thẳng tay chém giết 
những người yêu nước thương nòi của ta. Chúng tắm các cuộc bhởi nghĩe! của 
ta trong bể máu. 

(Hồ Chí Minh) 

Nhưng đoạn sau đây thì các câu có giá trị nội dung chức năng tải nghĩa 
không giống nhau: 

Có lẽ trên thế giới hiếm có một đất nước nào uừa thật đa dạng mà cũng 
uừa thật thống nhất như Inđônêxia. Sự đa dạng uà thống nhất ấy được biểu 
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hiện trên nhiều yếu từ cha hình, bài hìu lới thành phần dân tộc, từ đời 
SỐNH t0 ngưỚI tới lịch sử căn hoa 
(Ngô Văn Doanh) 

Cau đầu có tính khái quát là câu chốt của cả đoạn, ngược lại câu sau 
thuyệt mình, làm rõ cho câu đầu, phụ thuộc vào câu đứng đầu. 

Giá trị của từng cầu cũng liên quan đến toàn văn bản. hay nói cách 
khác, trong văn bản, giá trị tải thông tin xác định chức năng của câu đó 
Chăn hạn, trên báo chí, mỗi bài, mỗi tin được xem là một văn bản hoàn 
chính. độc lập: 

Thông báo về kết qua cuộc đàm phần trên bộ Việt - Trung 

Nhân chuyển thăm hữu nghị chính thức Việt Nam của Thú tướng Quốc 
vụ viện nước CHND Trung hoa. Chính phú Việt Nam và Chính phú Trung 
Quốc tuyên bố về kết quả đầm phán biên giới trên. bộ giữa Việt Nam và Trung 
Quốc như sau 

Tát ca các uên đề tôn tại uê biên giới trên bộ Việt - Trung đã được giải 
quyết. Cuộc đàm phán mang tính thực chất giữa hai nước đã kết thúc tốt đẹp. 
Thể (heo nhận thức chung đã đạt được giữa Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu uò 
Tổng Hí thư Giang Trạch Dân tháng 2-1999, tiếp theo hai bên sẽ tập trung sức 
tực khẩn trương xử lý các ấn đề kỳ thuật, sớm hoàn thành công tác soạn thdo 
Hiệp uúc biên giới trên bộ, cố gắng tối đa để chính thức ký Hiệp ưúc trước cuối 
năm nay 

(Báo Nhân dân 4/12/1999) 

Trong bản tỉn trên, câu tiêu để, câu đầu (cũng là đoạn đầu) là phần giới 
thiệu. Nói dụng chính tập trung ở 3 câu sau. Mỗi câu chuyển một lượng thông 
tin: câu 2, thông báo kết quả. câu 3 dánh má nhận xét, câu 4 hướng tiếp theo 
Các câu. dù có giá trị nào cũng phối kết với nhau, 

- Cñc câu có vai trò quan trọng trong văn bản: 

éNhin chung trong toàn bộ các kiểu văn bản, có thể nêu nhưng vị trí sau 
đây la những câu cố vai trò đáng chú ý xét từ góc độ ý nghĩa văn bản: 


+ Câu tiêu đề: Dấu hiệu quan trọng thế hiện tính hoàn chỉnh của văn 
bản, định hướng về nội dụng, cảm xúc, giọng điệu của văn bản. 
+ Câu mở đầu uăn bản (hoặc đoạn văn mở đầu): Đây thường là những 


câu có tính định hướng cho cả đoạn văn hoác cả văn bản (định hướng cả về 


'ấu trúc, nội đụng, Kong điệu...) 


Chẳng hạn: 

- Tôi lại uê quê mẹ nuôi xưa. (Mỏ đầu bài “Mẹ Tơm" - Tố Hữu) 

- Bởi uì em dắt anh lên những ngôi đên cổ. (Mỏ đầu bài thơ “Tạm biệt”- 
Thu Bồn). 

- Gió. 

- Mưa. 

- Não nùng. 

(Mở đầu truyện “Anh Xểm”- Nguyễn Công Hoan) 

Câu mổ đầu cũng có thể là câu thể hiện chủ để của cả đoạn văn hoặc 
văn bản. 

“Mục đích của bài uiết này là góp phần từn hiểu mỗi quan hệ gia giới 
tính uà ứng xử lịch sự trong bối cảnh uăn hoá Việt". (Câu mở đầu bài "Giới 
tính và lịch sự” - Vũ Thị Thanh Hương). 

+ Câu bết: Là câu khép lại nội dung, cấu tạo của một đoạn văn hoặc của 
cả văn bản. Đây là câu có giá trị rất đặc biệt trong văn bản. Nó có thể là câu 
chứa đựng nội dung khái quát, cơ bản: 

* Trong một đoạn văn: 

Trong bốn lần gẩy đàn thì chỉ có lần đâu tiên gẩy cho Kim Trọng nghe 
là Kiêu tự nguyện nhất. Thuý Kiều đã trổ hết tài năng uò hiểu biết của mình 
trong ngón đàn: nào lưu thuỷ hành uân, nào khúc Quảng lăng, khúc Chiêu 
quân. Đó là tiếng đèn của mùa xuân, của buổi mai, của tuổi trẻ, của tình yêu 
của những gặp gỡ diêu kỳ giữa nhạc uà thơ. (Tế Hanh) 

* Trong một số văn bản, chẳng hạn văn bản khoa học, câu kết thường là 
tổng kết, tóm tắt nội dung. 

Tóm lại, bài uiết này không chỉ đưa ra chứng có 0ê sự khác biệt trong 
ứng xử lịch sự giữa nam uà nữ mà còn cố gắng chỉ ra khi nào, ở đâu uà 0ì sao 
nữ lại lịch sự hơn hay kém lịch sự hơn nam. 

(Câu kết trong bài “Giới tính và lịch sự” 
- Vũ Thị Thanh Hương, 
Tạp chí Ngôn ngữ tháng 8/1999). 

* Trong văn bản khác, chẳng hạn như chuyện Tiếu lâm, câu kết lại là 
câu chốt gây cười: 


Thăng muốn Ic nghĩ học để đi chơi, nhà lại ouừửa mắc điện thoại, nó 
bèn gái tên nhà thủy giáo 
Thưa tháy chau Thăng bí ốm, xua phép thầy cho chúu nghỉ học hôm 
nay — Thăng cố bài chước giọng nói của bó 
Thẻ ạ, thầy giáo tra lời, xin lôi tôi muôn được biết ai đang nói chuyện ở 
đầu đây bên búa? 
Da thưa, bỏ em đấy a 1 
* Trong thơ. câu kết bộc lộ cảm xúc, tâm lý, ý tưởng: 
Trên đời này tôi chẳng tới hơn ai 
Nhưng ngày xưa em yêu tôi, 0ì thế 


Em tưởng tôi siêu thường, như thể 


đới 


Trên đời này tốt nhất là tôi. 


Trên đời này tôi chẳng xếu hơn ai 
Nhưng bây giờ em không iin điều ấy 
lim chỉ thây tôi sai, 0ì 0uậy 


Trên đời này xáu nhất là tôi. 


(R. Gamzatốp) 


Nhìn chung, trong văn bản, chúng ta đều thấy mỗi câu đều là những 
phần tử nằm trong mạng lưới liên kết nội dung và hình thức của toàn bộ văn 
bản. Nhưng cũng có vị trí mà ở đó có thể nắm được chìa khoá mở vào khám 
phá nội dung tư tưởng của văn bản 

- Đặc điểm thứ tư: Câu trong văn bản mang tính phong cách 

Văn bản bao giờ cũng thuộc về một loại thể nhất định, một phong cách 
“hức nàng nhất định và gắn liền với những dối tượng, mục đích, nội dung giao 
tiếp xác định. Câu nằm trong văn bản, do vậy luôn bị chỉ phối bởi đặc trưng 


phong cách văn bản. 


Nếu làm một sự phân loại khái quát, nhìn ở góc độ câu. ta sẽ thấy có 
Ahững dạng: 


Câu ở phong cách nói 
Câu ở phong cách viết 
Câu ở thể văn xuôi 


Câu ở thể văn vần. v.v 


Đây là những phạm vì rộng. mỗi dạng câu như thế có thể bộc lộ những 
đặc điểm riêng, phù hợp với kiểu văn bản mà trong đó câu là một thành tố 
Ở phong cách nói (khẩu ngữ) do đặc trưng của nó mà câu thường là: 
dùng nhiều từ ngữ tình thái (à, ư, nhỉ, nhé, đích, chính, tự...), các quán ngữ 
(coi như là, nói đúng ra, khí không phải...); cấu tạo của câu thường ngắn gọn, 
nhiều yếu tố dư thừa, lặp, ngắt quãng, tỉnh lược, các lượt lời xen kế nhau (hỏi 
—>› đáp © hỏi —> đáp). V.V... 
Ví dụ: Tôi hỏi đột ngột 
- Hàng ngày em ăn cơm uới gì? 
- Với cá, uới thịt, uới rau. Mà anh hỏi thế để làm gi? 
- Không phải thế Nhất định em phải ăn một thứ gì khác nữa thì 
em mới xinh đẹp nhữ thế. 
(Hà Huy Đức) 
Câu ở dạng uiết lại có đặc trưng dễ nhận thấy: từ ngữ được chọn lọc, gọt 
giũa, câu văn ngắn dài tuỳ thuộc từng chức năng giao tiếp; nó tránh được các 
yếu tố dư thừa, lặp lại không cần thiết. Câu ở dạng viết gồm có: 


+ Câu trong phong cách chính luận: Câu thường dài, nhiều tầng bậc. 


nhiều câu chêm xen; tính lôgic của lập luận nổi lên: 

Chúng thị hành những luật pháp dã man. Chúng lập ba chế độ khác 
nhau ở Trung, Nam, Bắc để ngăn cản uiệc thống nhất nước ta, để ngăn cản 
dân tộc ta đoàn kết. 

(Hồ Chí Minh) 

+ Câu trong phong cách khoa học: Thường có nhiều từ ngữ chuyên 
ngành, súc tích, sáng tổ, trung hoà về sắc thái: 

Tu không thể nhìn thấy các hạt mang điện tích chuyển động thành dòng 
trong mạch điện. Nhưng có thể nhận biết sự tôn tại của dòng điện dựa 0uào các 
tác dụng mà nó gây ra ở các uật tiêu thụ điện. 

(Vật lý 9) 

+ Câu trong phong cách hành chính: Mang tính khuôn mẫu. phi hình 
thái, rõ ràng, thường tỉnh lược chủ ngữ. 


- Căn cứ uào quy chế tổ chức lê lôi làm uiệc của UBQG chống mù chữ... 
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- Theo đề nghị của ong Tổng biên tạp bao Dân trí 


QUYẾT ĐỊNH 


Điều 1: Việc hạch toán báo Dân trí từ số 30 thực hiện theo nguyên tác 
lấy thu bù chi... 
(Trích Quyết định) 
+ Câu trong văn bản nghệ thuật lại mang tính biểu cảm, có màu sắc tụ 
từ 
Một giọng hát dân ca, ngân ngũ bát ngút như cánh cò trên đồng lúa 
miền Nam chạy tới chân trời, có lúc rụt rẻ e thẹn như bhoé mắt người yêu mới 
gặp, có lúc tỉnh nghịch, duyên dáng như những đôi chân nhỏ thoăn thoát 
gánh lúa chạy trên những con đường làng trôn lẫn bóng tre uà bóng nắng... 
(Nguyễn Trung Thành - Đường chúng ta đi) 
Tham khảo: các phong cách khác nhau thì cách viết khác nhau, mặc dù có thể 
cùng một nội dung. Chẳng hạn: 
Đối với các văn bản khoa học hay chính luận, câu văn thường chặt chẽ, trung 
hoà về sắc thái. Báo cáo chính trị tại Đại hội IV Đảng Cộng Sản Việt Nam 
(1976) viết: “Mười sáu năm đã qua bể từ Đại hội lần thứ Ba đến Đại hội lần thứ 
Tư này của Đảng. Trong thời gian lịch sử ấy, Tổ quốc ta đã trải qua những sự 
` Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ IV cũng mở đầu với 
giọng văn nghiêm trang như vậy: “Thắng lợi của nhân dân ta trong cuộc kháng 


kiện cực kỳ trọng đại. 


chiến chống Mỹ cứu nước là mội trong những trang chói lọi nhất của lịch sử 
đản tộc uà là một sự biện có tầm quan trọng quốc tế to lớn uà có tính chất thời 
đại sâu sắc.” Giọng văn này phù hợp với phong cách chính luận, ở thể văn Nghị 
quyết chính trị, với nội dung chuẩn xác, trung hòa về sắc thái. Nhưng cũng là 
nội dung ấy nhưng ở phong cách diễn văn (thiên về nghệ thuật) thì câu văn lại 
mang màu sắc biểu cảm, sinh động hơn: “Năm tháng sẽ trôi qua những thắng 
lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước mãi mãi 
được ghỉ uào lịch sử dân tộc như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu 
lượng sáng ngời uô sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mang và trí tuệ 
con người để đi uào lịch sử thế giới như môi chiến công uï đại của thế kỷ XX, 
một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn uè tính chất thời đại sâu sắc." 
Có những văn bản có sự hỗn hợp các phong cách để đảm bảo hiệu quả 
lao tiếp, phù hợp với các nhân tố giao tiếp. Chẳng hạn: Văn bản thuộc phong 
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cách pháp lý thường dùng câu có cấu tạo dầy đủ thành phần. từ ngữ dược 
chọn lọc mang tính trung hoà sắc thái, ít dùng các định ngữ tu từ cho câu văn, 
tính lập luận cao (luận điểm- luận chứng - luận cứ). Nhưng văn bản sau đây 
có sự hỗn hợp phong cách pháp lý với phong cách nghệ thuật. Tác giả của 
“Thương tiếc một người bạn... chớ" là Gióc-gid Gra-ham Vest, một nhà hùng 
biện nổi tiếng người Mỹ. Bài này của ông được viết ra khi ông làm luật sư, ông 
nhận cãi hộ cho một người có con chó bị giết. Ông đã thắng kiện. Ở đây ông 
không quan tâm đến chứng cứ pháp lý mà chỉ nêu bật tấm lòng nghĩa tình 
của con vật đành cho chủ. 

Kính thưa các uị hội thẩm ! 

Người bạn thân nhất của ta trên cõi đời này có thể phản bội uà biến 
thònh kẻ thù của ta. Con cái ta hết lòng thương yêu dưỡng dục có thể tỏ ra 0ô 
ơn bội nghĩa. Những người thân yêu gần gũi nhất uới ta. Những người mà ta 
đã phó thác cho họ tất cả hạnh phúc uà danh thơm của ta ấy co thể ngoảnh 
mặt làm ngơ, phụ lại lòng tin của ta. Tiên bạc ta có, ta có thể mất đi. Tiền bạc 
lặng lẽ uượt khỏi tay ta khi ta cần đến nó nhất. Thanh danh của ta trong phút 
chốc có thể bị hoen ố uì một hành động thiếu suy xói. Những kẻ sẵn sàng dập 
đâu dưới chân lúc ta thịnh đạt để tôn kính lại có thể chính là những kẻ đầu tiên 
buông ra những lời ác ý khi thất bại uừa mới chớm gõ cửa nhà ta. 

Người bạn uị tha nhất ta tìm được trên cõi đời uị hỷý này, người bạn 
không bao giờ bỏ rơi ta, người bạn không bao giờ tỏ ra phụ bạc hay nuôi lòng 
phản trắc, người bạn ấy chính là con chó của ta uậy... 

Với đoạn văn có lối mở đầu “phản để” như vậy, các câu trong đoạn đã 
gây cho ta một ấn tượng sâu sắc, lôi cuốn, có tác động mạnh vào cảm xúc 
người nghe. 

Cho nên, khi tạo lập văn bản, một mặt chúng ta cần phải nắm được đặc 
trưng từng phong cách, từng thể loại, mặt khác phải biết đặt câu, dùng từ 
linh hoạt, sinh động để đạt tính hiệu quả trong nói, viết hàng ngày. 

- Đặc điểm thứ năm: Câu trong văn bản có sự điều phối chặt chẽ 

Văn bản, như ta đã thấy, là sự liên kết của nhiều câu, nhiều đoạn văn 
(tổ hợp câu). Các câu có sự biến đổi trật tự một cách linh hoạt trong nội bộ câu 
cho phù hợp với sự điễn đạt và phong cách văn bản (như đã trình bày ở đặc 
điểm thứ hai). Tuy vậy, trong văn bản tổn tại những quy luật nhất định trong 
việc sắp xếp câu. Sự biến đổi cũng chỉ xẩy ra trong phạm vi của những quy 
luật ấy. Đây là tính hướng ngoại của câu. 
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Bồi thế, khi văn bản đã la một chính thể tunitv), nếu ta chía cắt văn bản 
thành rhứng câu riêng biệt, xáo trôn vị trí sắp xếp ban đầu thì sẽ tạo nên một 
sự lộn zôn phá vỡ cấu trúc van bản, phá võ tính hiên kết (đã được nói đến ở 
tính liên kết trong văn bản) Điều đó kháng dịnh vị trí trật tự của câu trong 
đoạn văn, trong văn bạn không phải là tuỷ tiện 

- Mựự điều phối 0ê trật t¿ giữa câu trong ăn bản 

+ ác câu có sự móc nối với nhau, có trình tự trình bày theo diễn biến 
thời gian, theo lôgie khách quan. Đây thưởng là những câu có ngữ đoan mở 
lâu kiểi như: Ngày xứa ngày xưa... Một hôm..., Chuyện kể rằng... Những câu 
tiếp the› đểu năm trong cái mắt xích ấy. 

+ Các câu nằm trong kiểu quan hệ nội dung từ khái quát đến cụ thể, 
¬oặc ngược lại. Ở trong cấu trúc kiểu này câu đứng đầu (khái quát —> cụ thể) 


\oặc câ 


đứng cuối “e4 thế -> khái quát) cá trật tự cố định, cé chức năng điều 
shối các cầu khác 

+ Các câu nằm trong mối quan hệ liên kết chiểu ngược (hồi quy) và 
“hiểu xuôi (đự báo) kéo theo cũng bị quy định bởi tính trật tự nghiêm ngặt. 
Tức la nếu thay đổi vị trí của chúng, tính lôgic, tính mạch lạc sẽ bị phá vỏ. 
"hãng hạn: 
Họ ngôi ở bàn, họ gọi món hoa quả uà 0uữa ăn uừa trò chuyện thoải mái 
1). Đột nhiên Khơrixtian đặt quả táo đang ăn đỏ uào một cái đĩa trên bàn (3). 

Trong 3 câu trên: (2) liên quan đến (7), hồi cố (chiều ngược), bởi vì các 
vành động đặt quả táo, ăn đồ câu (3) liên quan đến họ gọi món hoa quở, uừa 
In bừa trò chuyện ở câu (1): (2) là sự tiếp nối của (1). 

Một chiếc xe hòm 2 ngựa chạy đến gần Rihae (1). Người đánh xe dừng 
qt 0à hỏi Ruhae đang bháp bhiếng xem anh ta có muốn đi nhờ một quãng 
thông (2). ihac nhảy lên xe (3). Hai con ngựa phì nước biệu (4). 

Ở đây các câu có sự tiếp nối theo hướng phải (liên kết chiều xuôi) - (1): 
:e ngựa chạy đến, (2): ngựa dừng vì gặp Rihac, (3): Rihac nhảy lên xe, (4): Xe 
hạy tiếp. Trật tự đó mang tính lôgic, sự kiện tiếp nối theo chiều tuyến tính, 
;hông thể thay đổi chúng. Có thể nêu thêm 

+ ác dẫn chứng về câu có liên kết theo chiều ngược (hồi cố), những câu 
au liên kết trực tiếp với câu trước: 

Không sao ngủ được. Cố nhiên là lại nghĩ đến Liên, nhớ các con. Những 
ân mưa trong đời mình. Đời mình như toàn mưa cả. Mưa uào những dịp 
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quan trọng. Mưa uào những ngày bước ra đi. Mưa! Mưa! Cái đêm mưa trên 
thuyền mía. Những đêm mưa trong cái nhà dột trong cái lêu nhà bà cu Xoan... 
(Nam Cao) 
+ Câu có liên kết chiều xuôi: câu trước liên kết với câu sau. Chẳng hạn: 
Một tiếng chó sủa khách. Một câu ru em láng giêng. Những tiếng loong 
coong xe ngựa đài tải trong sương chiêu. Đời sống thật là muôn uẻ 
(Nguyễn Tuân) 
Sự điều phối của các phương tiện liên kết 
Bên cạnh sự chỉ phối về trật tự các câu trong văn bản như trên, vị trí các 
câu còn liên quan đến các phương tiện liên kết, bởi khi ở trong văn bản, các 
câu có quan bệ nội dung với nhau tất có các đấu hiệu hình thức thể hiện. 
Chính dấu hiệu hình thức này lại làm cho câu có vị trí nhất định đảm bảo 
tính liên kết-mạch lạc cho văn bản. Các biểu hiện cụ thể là: 
+ Khi trong câu có sự xuất hiện của từ nối thì nó làm cho quan hệ các 
câu theo một lôgic nhất định, trật tự của các câu cố định Chẳng hạn: 
Nguyễn Thị Lộ lo lắng bởi những đổi thay trong tâm hồn Nguyễn. Nàng 
cũng không hiểu Nguyễn đến uới nàng uới mong muốn gì? Thực ra, Nguyễn 
mong muốn ở chính bản thân. Ông cô đơn giữa đời như một hành tỉnh hoặc 


một ngọn gió. Điều ấy khiến nòng xót xa. Nguyễn biết gắn bó uới nàng là ông 
chuốc hoạ uào mình. Nhưng biết thế, Nguyễn uẫn gắn bó uới nàng. 

Bởi nàng là Nguyễn Thị Lộ. 

Vì nàng là Nguyễn Thị Lộ. 

Chỉ có một Nguyễn Thị Lộ. 

Còn Nguyễn, Nguyễn đâu có hai cuộc đời? Rồi một ngày nào đấy, 
Nguyễn cũng chết đi, trên nấm mộ chỉ có cỏ xanh. Như bao người khác. 

(Nguyễn Huy Thiệp) 

Các câu có từ nối đã bị quy định bởi một lực nội tại: chúng bắt buộc phải 
nằm ở sau câu mà nó liên đới. Câu có từ nối Thực ra phải có câu trước có nội 
dung cần phải giải thích rõ hơn (Nàng cũng không hiểu Nguyễn đến uới nàng 
uới mong muốn gì? Thực ra, Nguyễn mong muốn ở chính bản thân). Những 
câu có còn, rồi, như cũng như vậy (Còn Nguyễn, Nguyễn đâu có hai cuộc đời? 
Rồi một ngày nào đấy, Nguyễn cũng chết đi, trên nấm mộ chỉ có cỏ xanh. Như 
bao người khác). 
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+ Khi trong câu có chứa dại từ thôi rộng hơn là chứa các Lừ ngữ có 
chức nàng thay thể (trong hình thức liên kết văn bản, người ta gọi đây là 
phép thê hay phép quy chiếu) thì buộc câu đó phải kế cận và liên đới về 
quan bệ với câu trước đó. Trong ví dụ trên những từ thay thế như màng, 
ấy, thể địt tạo ra sự tiếp nối tuần tự nghiêm nhặt, không thể thay đổi khác 
(Nquyên Thị Lỏ lọ lắng bởi những đổi thay trong tâm hồn Nguyễn. Nàng 
cùng khóng hiểu Nguyễn đến với nàng uới mong muốn g2... Ông cô có đơn 
giữa đời như một hành tình hoặc môi ngọn giú. Điều ấy khiến nàng xót xa. 
Nguyễu biết gắn bó uới nàng là ông chuốc hoa 0uào mình. Nhưng biết thế, 
Nguyễn cần găn bó ĐỚi nàng) 


Ví dụ khác: 


Đối uới triều đình nhà Lê lúc bấy giờ, sou khi “bốn biến đà yên lặng”, 
Nguyễn Trẻi nhận nghĩa quá, trung thực quc, thanh liệm quá. Nguồn góc sâu 


vớ của thám án 0ô cùng đau thường của Nguyễn Trãi bị "ru dừ) ba họ là ở đó. 

(Phạm Văn Đồng - Mguyễn Trãi, người anh hùng của dân tộc) 

Hu cầu trên có mối quan hệ về ý nghĩa theo nhân - quả, trong đó câu 

sau eo từ đó xuất hiện bắt buộc nó làm cho quan hệ - trật tự hai câu càng rõ 
'ang, xác định. 


+ Hình thức, vẫn điệu là một trong những yếu tố góp phần tác động sự 
ổ chức câu trong văn bản. Điều này thể liện rõ nhất là trong văn bản thơ. 
Shỉ sáng tác, câu thơ này gọi câu thơ khác thành một đòng chảy xuyên suốt 
ừ đầu đến cuối bài thơ. Nếu là thể lục bát thì đòng 6 và 8 liên hoàn: Nhà 
tàng Ở cạnh nhà tôi - Cách nhau cái dậu mồng tới xanh rờn - Hai người sống 
Tửa cô đơn - Nàng như cũng có nỗi buồn giống tôi... (Nguyễn Bính). Sự điều 
shối thể hiện ở việc câu trước chi phối câu sau về hình thức (số lượng tiếng), 
hi phối về vần (vần chân câu 6 tạo ra sự xuất hiện vần lưng tiếng 6 câu 8) cứ 
hế cho đến hết bài. Ở các thể thơ khác cũng có tình hình tương tự: câu trước 
uy định hình thức, vần, nhịp câu sau, câu sau “nhìn” câu trước để tạo hình 
ức cho tương hợp. Ví dụ: 


Thiêng Việt gọi trong hoàng hôn khói sẫm - Cánh đồng xa cò trắng rủ 
hau về: Có con nghé trên lưng bùn ướt đầm - Nghe xạc xào gió thổi giữa cau 
'e (ưu Quang Vũ - Tiếng Việt). Sự tác động này có khi chỉ phối các cách tổ 
1ức trật tự câu trong văn bản. Chẳng hạn, câu Kiều đáng lẽ phải là: Đầu 
mỹ hai đ tổ nga - Thuy Kiểu là chị, Thuy Vân là em nhưng do vần trong lục 


bát mà phải chuyển thành: Đầu lòng hai d tố nga - Thuý Kiêu là chị, em là 
Thuý Vân... 
Sự điểu phối này còn thể hiện trong nhiều hình thức khác nữa của văn bản 
phong cách văn bản, tỉnh lược, hỏi đáp... Chẳng hạn, trong hỏi đáp: hỏi quy 
định đáp, ngược lại đáp phụ thuộc vào hỏi. Ví dụ: 
Tôi hỏi đất: - Đất sống với đất như thế nào? 
- Chúng tôi tôn cao nhau 
Tôi hỏi nước: - Nước sống với nước như thế nào? 
- Chúng tôi làm đầy nhau 
Tôi hỏi có: - Có sống với nhau như thế nào? 
- Chúng tôi đan vàc nhau 
Làm nên những chân trời 
'Tôi hỏi người: 
- Người sống với người như thế nào? 
Tôi hỏi người: 
- Người sống với người như thế nào? 
Tôi hỏi người: 
- Người sống với người như thế nào? 
(Hữu Thỉnh - Hỏi 
Tóm lại: câu trong văn bản là một bộ phận hợp thành của văn bản, cí 
liên hệ qua lại với nhau về ngữ pháp và ngữ nghĩa và chịu sự chỉ phối, tái 
động nhiều mặt của cấu trúc văn bản. 


3. MỘT SỐ KIỂU CÂU TIÊU BIỂU TRONG VĂN BẢN 


3.1. Câu tiêu để 


Tiêu đề còn gọi là đầu để, tựa để, nhan để... là tên gọi của văn bản, 1: 
một bộ phận hợp thành của văn bản. Tiêu đề là một câu của văn bản, và vừi 
là một tín hiệu đại điện của văn bản, có liên quan đến toàn văn bản 

ø) Phạm u¡ 

Không chỉ văn bản mới có tên gọi, nhiều sự vật, hiện tượng trong t 
nhiên và xã hội, thông qua nhận thức, tìm hiểu của con người đều có tên gọ 
Khái niệm tên gọi được dùng với nhiều thuật ngữ không giống nhau tuỳ thuộ 
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vào đối tượng. (Đối với người hay sự vàt thì đó là “tên”, với cửa hiệu, nhà cửa, 
đường phố... là "hiến hiệu”, đổi với sản phẩm là "nhãn hiệu”, đối với các ấn 
phẩm thị dó là "Hiệu để", “đâu để” "tựa để” ) Các tên gọi khác và tiêu để của 
văn bạn có điểm chúng: đểu có chức năng định danh và khu biệt, Nhưng giữa 
chúng khác nhau mấy điểm: tên (người, sự vật), biển hiệu. nhân hiệu... là 


những tín hiệu có tính võ đoán, tách rời, đóc lâp. Còn tiêu để văn bản lại là 


một tia Ì có lý do, mang tính biếu trưng Mà tính biểu trưng, theo F 


Saussure, “có một đặc tính là không bao giờ hoàn toàn võ đoán. không phải là 
một cai gì trống rồng” 

Trong thực tiên, đạng ngôn ngữ tồn tại bàng văn bản thì không phải văn 
bản nào cũng có tiêu để. Đó là những trường hợp văn bản là một bài ca dao, 
dân ea, đồng ca, thậm chí là một câu tục ngữ, chảm ngôn hàm chứa một ý 
nghĩa súc tích tôn tại như những văn bản đốc lập... Nhưng đó là những trường 
hợp đặc biệt, Ở đây, chúng tôi chỉ khảo sát trường hợp điển hình: Văn bản có 
tiêu để 

Về cấu tạo, không phải văn bản nào có tiêu để cũng là câu đơn phần. 
Một sở văn bản có tiêu để là một câu song phần. Đế? nước đứng lên (Nguyên 
Ngọc). Mùa thu ơi, Mùa xuân gọi Chiến hào chan chứa tình yêu (Hồng 
Châu)... Nhưng số lượng câu tiêu để song phần không lớn, tuyệt đại bộ phận 
tiêu để là từ hay ngữ (chiếm trên 80% tổng số câu tiêu để). Vả lại, với vai trò 
là tiêu để, quan hệ ŒC-V (hay Đề - Thuyết) trong cấu trúc hai thành phần rất 
mờ nhạt vì chức năng của toàn tổ hợp tiêu để không phải “nêu lên - nói về” mà 
là đẻ gọi tên, định hướng. Điều này khác với quan hệ C-V trong câu song phần 
ở những vị trí khác trong văn bản. 

])o đó, khi xem xót tiêu để, chúng tôi chỉ để cập đến loại câu tiêu để là từ 
hay ngữ. xem đó như loại tiêu biểu của tiêu đồ văn bản 

là một loại câu đặc biệt, tiêu đề vừa được xem xét ở mặt cú pháp vừa 
được chú ý ỏ góc độ văn bản. Nhiều nhà nghiên cứu đã xem xét tiêu để ở 
những khía cạnh khác nhau. Nguyễn Kim Thần (1964) gọi tiêu để là câu xưng 
đanh, Cao Xuân Hạo (1991) xem đây là loại câu đặc biệt, I.R Galperm (1987) 
nghiên cứu tiêu để liên quan đến cấu trúc nội dung của câu, Nguyễn Đức Dân 
(1995) nói về các cách đặt tiêu để, Trịnh Sâm (1995) nghiên cứu cấu trúc của 
tiêu để văn bản tiếng Việt trong phong cách ngôn ngữ từ 1865 đến nay... Tuy 
nhiên, các bài viết đó cũng chỉ để cập đến một số mặt hoặc là chỉ điểm tên. gợi 
một net về tiêu để. Nhiều mặt trong tiêu để cần được làm rõ là: Tiêu đề trong 
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các loại văn bản, vai trò của nó trong sáng tác, phân tích tác phẩm, các loại ý 
nghĩa của tiêu để... 

b) Về cấu tạo 

Trong tổ chức của văn bản, tiêu để là một bộ phận của chỉnh thể, có 
hình thức của một câu như các câu khác trong văn bản, nhưng là một câu 
đặc biệt. 

Trước hết, tiêu đề được đánh dấu bằng vị trí luôn đứng đầu văn bản, 
được tách biệt với hình thức, cỡ chữ, màu sắc riêng biệt. 

Phần lớn tiêu đề được rút gọn đến mức tối đa, chỉ còn là câu một từ hay 
cụm từ. Ít khi tiêu để là một câu đầy đủ, trong đó tiêu để là từ chiếm khoảng 
30%. Ví dụ: Nhớ (Hồng Nguyên), Đồng chí (Chính Hữu), Việt Bốc (Tố Hữu)... 
Tiêu để là eụm từ chiếm khoảng 53%. Ví dụ: Luật thuế doanh nghiệp (Bán), 
Hai nửa uầng trăng (Hoàng Hữu), Những lời quen thuộc (Nguyễn Đức Dân)... 
Các từ loại tham gia vào tiêu đề chủ yếu là các thực từ, rất hiếm khi là các từ 
quan hệ hay phụ từ, bởi tiêu để vừa là tên gọi, vừa là định hướng về nội dung 

Trật tự của các thành tố trong cấu trúc tiêu để có hai dạng: 

- Các tiêu đề cấu tạo theo trật tự bình thường: Là những cụm từ theo mô 
hình bình thường quan hệ đẳng lập hay chính phụ. Ví dụ: Chiến tranh uè hoà 
bình (L. Tônxtôi), Mẫn uà tôi (Phan Tứ), Những người khốn khổ (V. Hugo), 
Những ứng dụng mới của điện tử uà tin học (Báo)... Một số tiêu để, nhất là 
trong văn bản nghệ thuật, do mục đích tu từ, người viết đã sắp xếp tiêu để 
theo một trật tự đảo ngược: Hiên ngang CuBa (Thép Mới), Ngẩn ngơ mùa 
xuân (Bùi Hiển), Lặng lẽ Sa Pa (Nguyễn Thành Long). Có những tiêu đề thấy 
rõ dụng ý của người viết, đó là hiện tượng chơi chữ: Kỷ cương kinh tế sao binh 
thế? (Báo Nhân dân), hoặc tạo nên sự khác thường: Nơi gừ (Việt Phương). 
“Nơi gừ” vốn là chữ “người” được tháo ra và chắp lại. Đây là tiêu đề của một 
phần trong một bài thơ dài của Việt Phương. “Nơi gừ” là phần viết về cuộc 
sống trên cái phần của Trái đất mà ở đó con người đang bị chà đạp. tiếng nói 
thống trị chưa phải là tiếng nói chân chính của con người mà hiện còn là tiếng 
gầm gừ của bầy thú dữ. (Việt Phương) 

Những tiêu đề kiểu này đã gây nên ấn tượng nhất định đối với người đọc. 

Qua tư liệu về tiêu để, có thể rút ra một số cấu trúc tiêu biểu 

+ Tiêu để là câu một từ. Ví dụ: Bão (Tế Hanh), Nhớ (Nguyễn Đình Thì), 
Ghen (Xuân Diệu)... 


~ "Tiêu để là cụm từ hên hợp: Thuyền 0à biển (Xuân Quỳnh), Me oà qua 
(Nguyễn Khoa Điểm) 

« "Tiêu để là một cụm từ chính phụ: Mước nón ngàn dặm (Tố Hữu). Huế 
oấn 0ương (Huy Cận), Văn học Việt Nam 1945 - 1975 (Giáo trình) 

'fieu để eó đạng câu tỉnh lược nòng cốt C, V: Về bài thở cảm ơn người 
tặng củn (Chế Lan Viên), Nhớ lại na suy nghĩ (Gìu: cốp). Trên đường học tập 
oà nghiên eứu (Đặng Thai Mai) 

©6 những cấu trúc bỏ lửng: Năm mươi tuổi mà đã... (Chuyện làng văn), 
Nếu khong có ngày 30 tháng 4.. (Đình Thị Thu Vân), Nếu ở tuổi... (Đặng 
Hấn). ” + ơi, Ba Lan...(Tố Hữu) 

Như vậy, xét về hình thức cấu tạo, câu tiêu đề eó nhiều điểm khá phong 
phú, da dạng. Bên cạnh cấu trúc tình thường lại có những cấu trúc di thường, 
nhất là trong văn bản nghệ thuật. Hình thức cấu tạo đó nhằm thể hiện một 
dụng ý với một chức năng và tác động thẩm mỹ nhất định mà các loại câu 
khác không có điều kiện thể hiện như tiêu để văn bản 

e) Nội dung, ý nghĩa của tiêu để 

Văn bản có nhiều thể (văn xuôi, văn vần) với những phong cách chức 
năng không giống nhau (văn bản khoa học, hành chính, chính luận, báo chí, 
nghệ thuật...). Đi tìm nội dung ý nghĩa của tiêu để, với tính chất đa dạng 
như thế của văn bản, quả là một việc không đơn giản. Có thể nêu lên mấy 
nét cơ bản: 

So với các tên gọi khác (tên, nhân hiệu, biển hiệu...) ngoài những điểm 
giống nhau và khác nhau như đã nêu ở mục trước, ta còn thấy: Các tên gọi ấy 
chỉ là đại điện cho các sự vật và năm ngoài văn bản. Còn tiêu để - được người 
viết đặt ra để gợi tên tác phẩm của mình - lại là một tín hiệu đại điện cho văn 
bản. Mà văn bản là một hệ thống tín hiệu (ngôn ngữ) được tổ chức lại, nên 
tiêu để lại là "tín hiệu” của "tín hiệu”, một thứ “siêu tín hiệu”. Vì thế mà giữa 
phần tiêu để với phần nội dung văn bản (cuốn sách, tài liệu, bài hát, vở 
kịch.. ) có mối quan hệ chặt chẽ và tất yếu. hầu như ít mang tính ngẫu nhiên, 
võ đoán như khởi thuỷ của các tên gọi khác. 

So với các câu khác trong văn bản, tuy câu tiêu đề và các câu khác trong 
văn bản đều chứa đựng nội dung thông báo nhưng tầm ý nghĩa, vị thế của câu 


tiêu để có nhiều điểm khác với các thành tố trong văn bản 
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Các câu trong văn bản thường có ý nghĩa xác định, cụ thể. Ngay cả 
những câu có tính chủ để (đứng đầu hay cuối đoạn văn), kể cả những câu định 
vị về không gian, thời gian và chủ đề đã nêu ở phần trước, nói chung tính khái 
quát, tầm tác dụng cũng chỉ thu hẹp trong phạm vi một đoạn hay một. phần 
văn bản. Những loại câu này đều phù hợp với quan niệm cho câu là một đơn 
vị thông báo nhỏ nhất của văn bản. 

Câu tiêu để vừa là tên gọi của văn bản, tức mang chức năng của một 
đơn vị định danh, lại vừa chứa đựng một nội dung khái quát, vừa đại diện vừa 
là đường viền của nội dung ván bản. Nhiều văn bản, tiêu để chính là nội dụng 
cô đúc, nén kín. “Tên gọi đặt ra cho chuyện không phải là uô ích. No chứa 
đựng trong bản thân nó chủ đề quan trọng nhất. Nó định ra toờn: bộ cơ cấu 
chuyện bể”. (12; tr.59) 


Chính vì “nội dung - chức năng” như vậy nên tiêu để có tính độc lập, khi 
cần thông báo, trích dẫn, liệt kê, người ta có thể tách nó khỏi văn bản. 


Trong mối quan hệ với nội dung văn bản, ý nghĩa tiêu để có thể rõ ràng, 
đơn nghĩa hoặc có thể đa nghĩa, hàm ẩn. 


Với các văn bản thuộc phong cách hành chính, pháp luật, khoa học... th 
chủ để, nội dung cơ bản, tư tưởng chỉ đạo của bài viết thường được thể hiện 
một cách tường minh, cô đúc ngay ở tiêu để: Huyền thoại là g) (Austin 
Waren), Triết học Mác - Lênin (Sách giáo khoa), Quyết định thuyên chuyển 
công tác (Văn bản hành chính)... Những tiêu để này, tự chúng đã thông báo 
cái nội dung trọng tâm cơ bản mà bài viết sẽ chỉ tiết hoá hoặc trả lời cụ thể. 
Qua tiêu để, người đọc có thể nắm được lượng thông tin cần yếu. Tiêu đề ở đây 
là tấm biển chỉ đường, rất trung thành của văn bản. 


Tiêu đề trong văn bản nghệ thuật có những điểm tương tự nhưng cũng 
có một số điểm khác. Nói chung, tiêu để trong phong cách nghệ thuật đa dạng 
và phức tạp hơn tiêu đề ở các loại văn bản khác. 

- Tiêu để có thể bộc lộ rõ chủ đề của văn bản: Đất rừng phương Nam 
(Đoàn Giỏi), Đi tìm bãi cá (Nguyễn Trinh), Nhớ (Nguyễn Đình Thị), Đất nước 
(Nguyễn Khoa Điềm).. 

- Có loại tiêu để không lộ rõ trực tiếp chủ đề văn bản mà có tính hàra ẩn. 
Nó đòi hỏi người đọc phải tự giải mã qua lần tìm nội dung: Đôi mắt (Nam 
Cao). Bão (Tế Hanh), Hai nửa uầng trăng (Hoàng Hữu), Tướng uê hưu 
(Nguyễn Huy Thiệp)... 
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Chẳng hạn: Với tiêu đệ Đi mát (một truyện ngắn của nhà văn Nam 
Cũo), tác phẩm không phái miều tả mặt sinh học của đôi mất, mà là thể hiện 
*cách nhìn", là “nhân sinh quan” của người nghệ sĩ. Qua bài thơ Bão (Tế 
Hanh). người đọc hiểu răng cơn bão ở đây mang nghĩa tượng trưng Loại tiêu 
để thương có tầm khái quát có ý nghĩa tượng trưng tự tưởng cao hơn nội dụng 
văn bản. Để phát hiện ra nó. người đọc phải có một vốn trì thức về cuộc sống 
và sư xúc cam thực sự 

Trong cái đa dạng của sư biểu hiện nội dung mà tiêu để là đại diện ấy, 
ta còn gấp loại tiêu để có ý nghĩa như một điểm tựa cho nội dung hoặc như 
mót đường viền giới hạn của tác phẩm. Chẳng hạn: Dưới bóng hoàng lan 
(Thạc am), Hòn đất (Anh Đức), Cà lao Tràm (Nguyễn Mạnh Tuấn). Phiên 
chờ Giát (Nguyễn Minh Châu)... Trong truyện ngắn với tiêu để Dưới bóng 
hoàng lan, cái bóng cay kia như một điểm tựa nảy nở cảm hứng, gửi lên sho 
người dọc cảm giác nhẹ nhõm, thơm lành. Nó có ý nghĩa như một biểu tượng. 
Đó là cái bóng mát ở chốn quê cũ của tuổi thơ trẻ, nó giúp cho người bộ hành 
nghỉ chân trên bước đường đời trước khì tiến lên nhiều chặng, nhiều quãng 
mới” (Nguyễn Tuân) 

Chính tính đại diện và dự báo ấy (tưởng mình hoặc hàm ẩn) của tiêu để 
mà người đọc có thể nhận ra được dù ở dạng khái quát nhất về đề tài, chủ để 
quen thuộc của từng tác giả và những vấn để trung tâm của từng thời kỳ văn 
học. Quả thực, nếu chỉ thống kê tiêu đề của các tác phẩm văn học thôi thì 
cũng có thể rút ra được nhiều điều về eon người và thời đại. 

Với người viết, qua tiêu để các tác phẩm của họ, có thể thấy được 
những vùng quen thuộc, những sở trường của họ ra sao Chẳng hạn, qua các 
truyện ngắn của Thạch Lam (Đối, Cái chán què, Người lính củ, Hai đứa trẻ, 
Dưới bóng hoàng lan, Cô hàng xóm...), có thể nói rằng: "Xúc cảm của nhà văn 
thường bắt nguồn và nảy nở từ những chân cảm đối với người dân nghèo ở 
thành thị và thôn quê”. (Nguyễn Tuân). Với Nguyễn Bính, “nếu ta thử lấy 
tiêu để của thi nhân xếp lại, ta sẽ được một thứ chìa khoá nào đấy để hiểu 
được động lực sáng tạo của nhà thơ”. 

(Đỗ Lai Thuý) 

Với một dân tộc, nếu thứ thống kê tên gọi các tác phẩm trong một giai 
đoạn nào đó, có thể hình dụng được điện mạo của thời kỳ đó với những vấn đề 


nói trội và căn bản nhất 
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Chẳng hạn: Trước năm 1975, để tài, chủ đề chính của văn học ta được 
thể hiện khá rõ qua tiểu thuyết, truyện, ký, thơ ca... như: Đất! nước đứng lên 
(Nguyên Ngọc), Xung kích, Vào lửa (Nguyễn Đình Thì), Người mẹ cần súng 
(Nguyễn Th), Đấu chân người lính (Nguyễn Minh Châu), Tuỳ bút một mùa 
xuân đánh giặc (Chế Lan Viên), Ra trận (Tố Hữu)... Chủ để, cảm hứng chủ 
đạo của văn học thời kỳ này vẫn là: Đứng lên - Cầm súng - Ra trận - Vìo lửa . 
Đánh giặc... như chính tiêu để các tác phẩm. 

Giai đoạn hiện nay, để tài, chủ để cơ bản nổi trội lại là cuộc síng với 
muôn mặt đời thường của nó: Tướng uề hưu (Nguyễn Huy Thiệp), Bế: không 
chồng (Dương Hướng), Mảnh đất lắm người nhiều ma (Nguyễn Khắc “ường), 
Người đàn bà ngồi đan (Ý Nhì), Viết tặng nỗi buồn riêng (Lâm Mỹ Dạ). 

Một điểm đáng lưu ý nữa là giữa tiêu để với phần còn lại của vin bản, 
tức nội dung cụ thể được phản ánh trong văn bản, có mối quan hệ ha: chiều. 
Điều này đúng như LR. Galperin đã nhận xét: Tên gọi hướng sự cht ý của 
bạn đọc vào điều bạn sẽ trình bày. Trong quá trình đọc một văn bản, hường 
độc giả lại chú ý đến tên gọi, cố gắng tìm hiểu ý nghĩa của nó và liên hệ Với 
nội dung của văn bản. Bản chất của phát ngôn là dựa vào cái đã biết †ể tìm 
hiểu cái chưa biết (12; tr.269). 

Như vậy, trong bản thân tiêu đề đã chứa đựng chức năng kép: Vưa nêu 
vừa báo. Nó giống như một tấm biển chỉ đường: vừa chỉ dẫn vừa định hướng 
cho người đọc thấy được vấn đề nêu lên trong văn bản, thời nó cũng chỉra nội 
dung - chủ để cơ bản trong toàn văn bản, trong từng phần, từng đoạn (được 
thể hiện rõ nhất là qua các mục để, các tiểu mục trong văn bản). Tiêu lề tạo 
ra một thứ từ trường, một kiểu nghĩa được cảm nhận vượt ra khỏi chínì cái ý 
nghĩa nguyên văn, ý nghĩa sơ khởi ban đầu của các từ ngữ kết hợp lại. 

Bàn về mối quan hệ giữa tiêu đề với nội dung văn bản, câu hỏi đặtra là: 
Phải chăng mối quan hệ ấy lúc nào cũng gắn bó, tương ứng giữa “chủ đề- tiêu 
để” với “nội dung - văn bản”? Câu trả lời là: tuỳ thuộc vào từng thể loi văn 
bản. Sự gắn bó khăng khít giữa tiêu để với văn bản không có nghĩa tiêu để là 
một tấm biển cố định. Một văn bản có thể có nhiều cách đặt tiêu đề, lực chọn 
tiêu để. Tiêu để là sản phẩm có tính chủ quan, tuỳ thuộc vào nội dung, sở 
thích, ý đồ của người viết. Vì thế, nhiều văn bản có thể thay đổi tiêu để(như 
Chí Phèo của Nam Cao, Thân phận tình yêu của Bảo Ninh). Có trườn: hợp 
tiêu để được đặt ra do ngẫu hứng, tình cờ. 
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Nhà thở Matacosbi bệ: Mót lần đị trên tàu điện, Maia ngồi cùng một eô 
gái nhỏ xinh đẹp. Cứ tọa chỉ có hat người Với óc dáng to qua cỡ 0à bhuôn 
mặt sắc lạnh của mình, ông đã lam cho có gát sợ hất. Để trấn an hình thân cho 
cô gái, ông buột miếng nói: *Có yên tâm, tôi không phải là một gã đàn ông 


đâu, tôi chỉ là một đạm máy mắc quản”. Sau đó, Maia tô ra thích thú với cất 


tên ây để gọt mình. Và ông đà đặt cái tên ấy cho một bản trường ca do ông 0iêt 
mà trước đó đã được đặt một cái tên khác 

(Theo giáo trình Văn học Nga; tr.72) 

Tuy có hiện tượng như vậy. nhưng nhìn chung tiêu đề không phải là tên 

gọi tuỷ tiện, ngẫu nhiên. Tiêu để cũng như lời giới thiệu, lời tựa, lời bạt... 

đặt 


khác, nó lại là một bộ phận của văn bản, chịu sự chỉ phối, tác động của văn 


trong kết cấu chung của cuốn sách, có tính tự nghĩa và độc lập tương đối. 


bản. phụ thuộc vào ý đồ chủ quan của chính người viết và cả sư tác động của 
công chúng dộc giả. 

Những mặt này liên quan đến thẩm mỹ, mặt quảng cáo, khơi gợi của 
tiêu đề văn bản. 

d) Tính hữu dụng của tiêu đề 

Với những mặt nội dung - ý nghĩa và chức năng trên, tiêu để vàn bản là 
một tín hiệu vừa mang tính khách quan: phụ thuộc, liên đới trực tiếp vào nội 
dung văn bản, vừa mang tính chủ quan: Luỳ thuộc vào ý đồ, sở thích, thị hiếu 
thẩm mỹ. Đặt tiêu để là cả một quá trình suy nghĩ, thậm chí có sự cân nhắc, lựa 
chọn công phu, là cả một nghệ thuật. Nhà văn Nga C. Pauxtôpxki thú nhận: “Ôi 
những cuộc từn biếm đầu đề cực nhọc thường xuyên. Nghĩ ra đầu đề là một cái 
tài riêng. Có những người 0iết hay nhưng lại không biết đặi tên cho tác phẩm 
của mình oà ngược lại" 

Thường là để tạo thông tin hấp dẫn, gây sự chú ý cảm tình của người 
đọc, các tác giả phải cân nhắc lựa chọn tiêu để sao cho vừa sát hợp, phản ánh 
đúng nội dung, thể loại vừa tạo nên tính thẩm mỹ, gợi cảm. 

Việc lựa chọn câu ngắn gọn với những cấu trúc độc đáo đã góp phần Lạo 
ra và thể hiện được những yêu cầu khách quan đó. Các kiểu tiêu để quả thật 
là đa dạng: 

Dùng từ ngữ ngắn gọn nhưng chứa đựng lượng thông tin cao. Thường 
thấy rõ nhất là các văn bản báo chí chính luận. Ví dụ: Cả nhà kháng chiến 
(Báo ND, 99/11/51), Bao đạu, Trùm buôn lậu (ND, 06/9/1953).. 
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- Dùng các từ ngữ gợi cảm: Đó là việc dùng những câu tục ngữ. thành 
ngữ, bài hát... đặt tên bài. Ví dụ: Sai một ly đi một... ty đồng (SGGP. 
24/9/1994), Lệnh ông... công bà (PN 'TTPHCM. 96/10/94), Em ơi, Hà Nội... cốm 
(TN 45/95). Điện một bên và... than một bên (Báo ND), Bên A là... chùnt bhế 
ngọt (TP, 10/93). 

(Theo Nguyễn Đức Dân) 

- Hiện tượng chơi chữ: đây là kiểu tiêu đề vừa có tác dụng gợi cảm, vừa 
nêu bật được nội dung - chủ đề tư tưởng của văn bản. Những kiểu tiêu đề này 
có thể gặp trong các bài báo sủa Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hình thức Bác ưa 
dùng là chơi chữ đồng âm: Khai thác sự đồng âm giữa tiếng Việt với các âm 
tiết trong tiếng Ấn - Âu hoặc tiếng Hán. Ví dụ: 

Trong trần ai. ai cũng ghét Ai (Ai xen hao), Tơtxinhi bị Tút (ND, 
31/10/1952), Tay - lo rồi chân cũng lo (ND, 30/7/1964); Mỹ bị CED đánh 
ngang tai (CED là tên viết tắt của khối phòng thủ chung châu Âu); Tên là đội 
hoà bình, thực là đội bình hoạ (ND, 13/13/69); Hoà bình biểu Mỹ tức là bình 
hoạ (ND, 29/6/1968).. 

Việc xác định tên gọi cho văn bản, như ta đã thấy, vừa phụ thuộc vào 
nội dung, khách quan, vừa mang tính chủ quan (ý đồ, sở thích của cá nhân). 
Có người thích kiểu tiêu để ngắn gọn, giản dị, rõ ràng, có người lại ưa sự cầu 
kỳ, đa nghĩa, gây ấn tượng... Cũng giống như việc đặt tên cho đứa con yêu quý 
của mình, người viết có thể gửi gắm nhiều ý tưởng thông qua tiêu để văn bản. 
Ở góc độ nào, tiêu để cũng được chú ý, trong đó, tính thẩm mỹ của nó rất được 
coi trọng. Bởi vì, với đặc điểm của mình, tiêu để có khả năng kích thích mặt 
tích cực trong tâm lý người đọc, khơi gợi trí tò mò ở độc giả. 

3.2. Câu định vị 

Trong một số văn bản ta có thể gặp những câu như: 

Mùa xuân ! Mẹ ! Nhà bà Hoà ! 

Khi nghiên cứu về câu tiếng Việt, một số nhà Việt ngữ học đã ít nhiều 
đồ cập đến loại này. Nguyễn Kim Thản (1964) xếp những hiện tượng trên vào 
loại câu danh xưng, đó là loại câu “chỉ có nói lên sự vật mà không thể nào gọỌI 
đó là thành phần gì cả”. Trần Ngọc Thêm (198) gọi đây là ngữ trực thuộc 
định danh liên kết khiếm diện. (Ví dụ: Trận địa chốt). Cao Xuân Hạo (1991) 
cho đó là kiểu câu chỉ có khung đề hiện hữu. (Ví dụ: Đêm tối, Mưa phùn). Điệp 
Quang Ban (1992) xếp chúng vào kiểu câu đặc biệt đanh từ. Còn Hồ Lê (1992) 
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lại xen, những hiện Lượng tướng tự như trên là cầu gọi tên - biểu tượng. (Ví 
dụ: Hở Nói mùa thu 1915) 

Nhĩ vậy, eáe hiện tượng trên dù được gói bằng những tên khác nhau 
những sác nhà nghiên cứu đã thấy được "tính vấn để” về cấu tạo và hình thức 
của loại câu này trong nói, viết hàng ngày, nhất là trong văn bản 

Rháao sát đặc điểm cấu tạo, qua các văn bản, có thể thấy tuyết đại đa số 
các kiê¡ câu này thường là câu chỉ eó một từ hoặc một ngữ. Ví du: Đêm, Trong 
căn phòng tập thể, Na, Hà đều đã ngủ say. (Bảo Văn nghệ. 36/93). Bến dò. 
Sang dò có một nhà sử, một nhà thở, một nhà giáo, một tên cướp, hai tên buôn 
đổ eo, hạt mẹ con, một cập người tình oà chị lái đò. (Nguyễn Huy Thiệp). Cây 
trô Việt Nam, Cây trẻ xanh nhữn nhận, ngay thẳng, thuỷ chung, can đảm. 
(Thép Mới) 

Qua những ví dụ có thể thấy các “âu trên thuộc kiểu đơa phần, ở dạng 
biệt lập, có chức năng dịnh ví về khong gian, thời gian hay định hướng chủ để. 
cảm hứng cho những phần tiếp theo trong văn bản. Đó là kiểu câu định vị. 

Ehảo sát các câu định vị, có thể thấy các kiểu như sau 

œ) Câu định oị uê thời gian: Nêu rõ hoàn cảnh, thời gian cho hoạt động, 
tính chất, sự việc ở những phần tiếp theo. Ví dụ: Chiều mùa đông. Nắng uàng 
"c. (Phan Tứ). Tối rồi. Có cảm giác tiếng sương rơi thủng thốt trong buổi 
chiêu tà. (Nguyễn Thị Thu Huệ). Các từ ngữ dùng xác định thời gian thường 
là thời khắc: ngày, tuần, tháng, năm. Cũng có khi thời gian được nêu gián tiếp 
thông qua những từ ngữ chỉ sự kiện, hiện tượng. Ví dụ: Hoà bình, Nhiều 
người lính đã trở uê làng cũ. Kẻng ăn cơm. Chủ nhà đứng dậy, đến giờ phải 
đi. (Thế Sơn). Có những câu mô tả thời tiết, hoàn cảnh làm nền cho hoạt động: 
Đã sang thúng bạ. Gió buổi chiều thấy quý lắm. (Nguyên Hồng). Quá nửa 


đêm. Đèn trong phố lụp xụp cứ mờ mờ hiện ra. (Tô Hoài) 


b) Câu định uị không gian: Là những câu nêu đặc điểm, vị trí làm nền 
cho sự kiện, hành động, tâm trạng ở các phần tiếp theo. Ví dụ: Bến đò. Sang 
đò có một nhà sử, một nhà thơ... 

Bến đò là câu xác định khung cảnh, mở đầu cho truyện ngắn Sang sông 
của Ngu Huy Thiệp. Nó mở ra một không gian, mà trong đồ các sự kiện 
được mộ tả phù hợp với Bến đò - trên con đò- trong một chuyến đò. Nói chung, 
các từ ngữ định vị làm thành cái nền để bộc lộ thể hiện hành động cảm xúc: 
Phố. Với những dòng người như 0ô định. (Nguyễn Thị Thu Huệ). Chân đèo ca. 
Hai người ngôi quán đối điện... (Nguyễn Tuần) 


Trong văn bản ta có thể bắt gặp những kiểu kết hợp sóng đôi, hai loại 
câu định vị thời gian - không gian: Đêm rừng Sát. Bầu trời uĩ tuyến 10 trong 
Ueo như uũ trụ mới sơ khai. (Trần Đức). Trân địa chốt. Buổi sáng trước hầm 
chỉ huy. (Đào Hồng Cẩm) 


Khi bàn về vị trí của kiểu câu này trong hệ thống câu tiếng Việt, có ý 
kiến cho kiểu câu trên thuộc tỉnh lược hoặc tương đương trạng ngữ tách biệt 
Mặc dù có những điều tương khả như trên nhưng có thể cho đây là một kiểu 
câu riêng, với những chức năng riêng, vị thế riêng. Câu định vị không chỉ nêu. 
bối cảnh không gian, thời gian mà còn bộc lộ loại nghĩa rộng hơn, tầm tác 
dụng xa hơn trong văn bản, nếu so với hiện tượng tỉnh lược thông thường hoặc 
khi làm trạng ngữ trong một câu. Có thể xem quan hệ giữa phần định vi với 
phần tiếp theo như là quan hệ Đề - Thuyết hay Nêu - Báo. Ví dụ: Chiêu mùa 
xuân. Trời trong xanh uà lanh. Ba chúng tôi đêu không ai bảo ơi đêu tm lẳng. 
Những điều gì đó từ ngày cũ đang hiện uê. (Vũ Cao). Tối rồi. Có cảm giác 
tiếng sương rơi thủng thốt trong chiêu tà (Nguyễn Thị Thu Huệ). Thời gian 
như là một tín hiệu dự báo cho những nội dung của các câu tiếp và có khi nó 
vừa định vị thời gian, vừa làm tín hiệu khơi gợi chủ đề - cảm hứng: 


Ngày xưa... Đằng sau luỹ tre xanh không phải là những mái rạ uàng nên 
thơ, những cuộc đời êm ở, bình dị, mà là những nỗi đắng cay, cơ cực đang chết 
dần chết mòn, thẳm hại, đau đớn. (Hà Minh Đức) 

Tổ quốc. Người cộng sản là người yêu nước hơn ai hết. Nhưng dù muốn 
dù không, khi chúng ta là người dân không có nước, thì cái hình dáng của 
nước không thể nào rõ nét trong thơ ta được. (Chế Lan Viên) 

Với vai trò đưa thông tin bối cảnh vào văn bản, câu định vị hầu như 
không xuất hiện trong khẩu ngữ, bởi vì lời nói hàng ngày đã có không gian, 
thời gian xác định ngay lúc phát ngôn. Những câu định vị cũng không được 
dùng trong tất cả các loại văn bản. Kiểu câu này thường xuất hiện phổ biến 
trong kịch bản. Nếu chia ngôn ngữ kịch làm hai loại: Ngôn ngữ đối thoại và 
ngôn ngữ tác giả thì câu định vị chỉ dùng trong ngôn ngữ tác giả. Những câu 
này có cấu trúc ngắn gọn, vừa đủ đảm bảo định hướng, chỉ dẫn, phân cảnh 
trong từng hồi, từng phần của kịch. Chẳng hạn: 

- Trận địa gò cao. Tường uà An trong chiến hào (cảnh 6, kịch “Đại đội 
trưởng của tôi” - Đào Hồng Cẩm). 

- Trưa hôm sau. Từ 11 sáng đến 1 giờ chiêu (hồi 3, cảnh 3, kịch "Một 
đẳng viên" - Học Phi). 
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Nói chung, các câu định vị đều có tác dụng làm khung cảnh đường viền 
về thời gian, không gian cho mọi sự miều tả, hoạt động.. Do vậy, chúng 
thường đứng đầu các cảnh. các hỏi, có tính dự báo, có mối hiên kết chiều xuôi 
với các phần tiếp theo trong văn bản 

Trong các loại văn bản khác, nhất là vấn bản nghệ thuật, có nhiều 
trường hợp người viết cũng dùng kiểu cầu định vị để biểu thị thời gian, không 
gian, chủ để của các lập luận: Nhiều trường hợp, người viết tách câu định vị 
thành một đoạn riêng, tạo thành một đoạn văn đặc biệt, Chẳng hạn 

- Đêm. 

Bóng tối tràn đây trên bến Cát Bà. 

(Nguyễn Trinh) 


- Búp bê. 

Đấy là tất cả những gì tôi có mà trong suốt hành trình cuộc đời tôi ôm 
áp, 0Ð oề 0à giữ nó nh một uật uô giá. 

(Vân Anh) 

Hiện tượng câu định vị được tách thành một đoạn văn riêng có tác động 
rất lớn trong việc nhấn mạnh, khắc sâu, làm nổi rõ một thông tin nào đó và có 
tính biểu cảm cao. 

Tóm lại: Qua các câu định vị vừa xét trên, có thể thấy rằng đây là kiểu 
câu đặc biệt cả về ba phương diện: cấu tạo, ý nghĩa và khả năng hoạt động 
trong văn bản. Đây là kiểu câu mang tính liên kết chiều xuôi, mang tính dự 
báo. Tầm tác dụng của loại câu định vị này được thể hiện rõ nhờ khả năng mở 
ra, dẫn dắt chủ để, vừa là bối cảnh riêng, vừa là nội dung biểu cảm cho toàn 
bộ các phần tiếp theo. Việc tạo ra các câu này nằm trong ý đổ dụng ý của 
người viết, nó khác với kiểu câu (phát ngôn) có hình thức nội dung tương tự 


nhưng nằm trong một câu. 
3.3. Câu tỉnh lược 


3.3.1. Tỉnh lược (hay rút gọn) là một biện pháp thường dùng trong giao 
tiếp thể hiện ở việc lược bỏ các yếu tố ngôn ngữ trong những điều kiện cho 
phép. Biện pháp này diễn ra ở mọi đơn vị ngôn ngữ, nhất là ở câu. Trong số 
các kiểu tỉnh lược, đáng xem xét nhất là tỉnh lược các thành phần nòng cốt. 
Điều này dẫn đến những thay đổi, hoặc ảnh hưởng đến hình thức và nội dung 
các câu. Các nhà nghiên cứu đã có những kiến giải khác nhau về loại tỉnh lược 
này. Trên đại thể, eó thể chia làm hai hướng. 


a) Hướng xếp cầu tỉnh lược uào hiểu câu song phần 

Nguyễn Kim Thần (1964) quan niệm câu tỉnh lược là một loại câu mà 
người ta có thể đựa vào hoàn cảnh mà khôi phục lại bộ mặt hoàn chỉnh của 
nó, khác với câu một thành phần. Ví dụ: Về nhé ! Đã đến nơi rồi J. ®Ð 

Các tác giả khác sau này cũng có quan niệm tương tự. Hoàng Trọng 
Phiến (1980) cho rằng: Về mặt ý nghĩa thì câu có chủ ngữ rút gọn tương ứng 
với câu có.chủ ngữ hữu hiệu. (23, tr.115). Các tác giả “Giáo trình ngữ pháp 
tiếng Việt” nói rõ thêm: Câu rút gọn không phải là một loại câu riêng biệt mà 
chỉ là dạng thức khác (dạng thức rút gọn) của câu có chủ ngữ và vị ngữ. ” 

Nhìn chung, do xem xét phát ngôn tỉnh lược là một dạng nằm trong 
kiểu câu song phần nên các nhà nghiên cứu thường xem nhe đặc trưng cấu 
tạo, ý nghĩa cũng như các hoạt động hành chức của nó trong các hoàn cảnh 
giao tiếp. 

b) Hướng coi câu tỉnh lược thuộc hiểu riêng 


Hướng này không xếp phát ngôn tỉnh lược vào câu (PN) song phần mà 
tách chúng thành một kiểu riêng. Trần Ngọc Thêm (1985) xem tất cả những 
phát ngôn không hoàn chỉnh về cấu trúc là ngữ trực thuộc. Những phát ngôn 
tỉnh lược nòng cốt (chủ ngữ, vị ngữ) được gọi là ngữ trực thuộc tỉnh lược. 
Chẳng hạn: Hai ba người đuổi theo nó. Rồi ba bốn người, sáu bảy người. (40a; 
tr.223, 224). Cao Xuân Hạo (1991) cũng cho rằng, có hiện tượng tỉnh lược đưa 
đến loại câu chỉ có một phần thuyết trên bề mặt (câu không đề). Câu không đề 
không phải là câu đặc biệt. “Đó là loại câu hoàn toàn bình thường và thông 
dụng” và được tác giả xếp vào một loại câu riêng khác với ba loại câu: câu trần 
thuật (có để thuyết), câu ghép và câu đặc biệt. (18a; tr.148-153). Diệp Quang 
Ban (1992) cho rằng câu tỉnh lược không thuộc loại câu đặc biệt mà là những 
biến thể dưới bậc của câu, gọi tắt là câu dưới bậc. 

Ví dụ: Ông có xe hơi, có nhà lầu, có đồn điền, lại có trang trại ở nhà quê. 
Vậy thì chính là người giàu đút đi rồi. (1a; tr.196). 

Nhìn chung, các xu hướng nghiên cứu ngữ pháp khi để cập đến loại câu 
tỉnh lược này đều thừa nhận đây là một hiện tượng ngôn ngữ đáng chú ý, mặc 
dù cách xếp loại có những chỗ khác nhau và các ý kiến mới chỉ dừng lại ở 
những nét phác thảo, gợi ý ban đầu. Điều quan trọng là, trong nói, viết hàng 
ngày, tỉnh lược (hay rút gọn) là hiện tượng khá phổ biến. nó trở thành một 


(1), (2) - Tham khảo ở 3a; tr.20,21. 
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vấn đề cần được lý giải, phân tích, tìm hiểu tương xứng với sự biểu hiện mang 
tính thông dụng trong sử dụng ngôn ngữ giao tiếp của con người. 

3.3.2. Khảo sát các kiểu câu tỉnh lược, đối chiếu với những kiểu câu 
khác, có thể nhận thấy rằng 

a) Về cấu tạo: Câu tỉnh lược có cấu tạo không hoàn chỉnh, trên bề mặt 
chỉ có mọt thành phần hiện hữu: 

b) Về nội dụng thông báo: Chỉ có một phần biểu đạt phán đoán hoặc 
thông tin cần thiết hiện hữu: chỉ có phần báo, không có phần nêu. 

Tổng hợp lại, câu tỉnh lược là một loại câu đơn phần, có đủ căn cứ để 
chuyển thành câu song phần, có sự phụ thuộc hoặc liên đới nhất định trong 
ngữ cảnh. Mức độ phụ thuộc của mỗi kiểu câu một khác, nhưng nói chung, 
muốn hiểu được nội dung dầy đủ, phù hợp thì phải đặt chúng trong chính bối 
cảnh hay vàn cảnh tồn tại hiện hữu. 

Có thể dựa vào nhiều căn cứ để pbân loại các kiểu tỉnh lược. Chẳng hạn: 

- Căn cứ vào hoàn cảnh sử dụng: €ó loại tỉnh lược trong hội thoại, có loại 
xuất hiện trong diễn thoại. 

- Căn cứ vào tính chất, quan hệ: loại câu tỉnh lược phụ thuộc, nhưng 
cũng có loại có tính độc lập với ngữ cảnh khá cao (ví dụ: tục ngữ, câu đố...). 

- Căn cứ vào ý nghĩa của lược tố: có loại tỉnh lược nhưng nội dung vẫn xác 
định (câu mệnh lệnh, nghỉ vấn), có loại chỉ khái quát, phiếm định (câu thơ). 

- Căn cứ thành phần hiện hữu: trên bề mặt chỉ còn câu vị ngữ, câu chủ 
ngữ, cầu phụ ngữ... 

Để tìm hiểu kỹ và nêu được những đặc trưng cơ bản của loại câu này, 
cần căn cứ vào lược tố (thành phần tỉnh lược) và ngữ cảnh xuất hiện của 
chúng để phân chia kiểu câu tỉnh lược. Kết quả được tổng kết ở bằng sau: 

Đi vào khảo sát các đặc trưng ngữ nghĩa, điều kiện sử dụng... của các 
kiểu câu trên thực sự hữu ích, thú vị, nó cho phép ta phát hiện được nhiều 
điểu về hoạt động hành chức của ngôn ngữ trong đời sống. Sau đây chỉ khảo 
sát loại câu có chủ ngữ phiếm định. 


Kiểu câu tỉnh lược Cấu tạo - vị trí Hoàn cảnh Ngữ cảnh 
Ị sử dụng chung 
€ xác định trong bối cảnh - Chỉ có V Trong các loại câu Đối | Bối cảnh hội 
Câu |Câu |Ví dụ: - Chết rối à? - Đứng trước, hoặc sau _ |đẾP. hồi - đáp, cầu thoại 
- Hết thẻ rồi! câu khác Kiên đha xử 
€ hiểu ngầm trong bối cảnh. |- Chỉ có V - Trong các loại câu nói _ |Bối cảnh hiện 
Ví dụ: - Khuya quá rồi! - Đứng trước, sau câu _ |vễ thờitiết, giờ giấc, đối. |hữm trực 
tnh lkt, - Bụi quải khác hcặc gắn với tối _ |tƯƠng trực tiếp cảm tiếp) 
cảnh giác, 
CN phiếm định. Ví dụ: - Chỉ có V ~ Trong các câu miêu tả, |Bối cảnh 
- Nghĩ người t3 cũng buồn - Đứng biệt tập, gắn với |Suy nghĩ, chỉ thị, hướng |chung | 
| cười hoàn cảnh chung. dẫn, phương châm, cổ 
lược |C 
: : 3 động, 
- Đừng phá của công! 
Câu ẩn chủ ngữ. - Chỉ có V - Sau các câu có Văn cảnh 
Ví dụ: - Thanh sắt giữ chặt chân họ. _ |- Sau câu cơ sở cùng C (Văn bản) 
Làm sao mà chạy đi cho được. 
C 
Câu tỉnh lược vị ngữ - Chỉ có C - Sau các câu có cùng vị|Bối cảnh 
Ví dụ: - Con gì to thế kia? - Sau câu cơ sở hoặc bối | ngữ. hoặc vấn 
+0 sửMf cảnh hiện hữu - Trả lời cho câu hỏi: ai2,|Cẳnh 
cái gì?, con gì? 
+ + 
Câu tỉnh lược chủ ngữ - vị ngữ ~ Chỉ có thành phần phụ. |- Trong hội thoại Bối cảnh/ 
Ví dụ: - Chị vẫn đẳng uỷ chứ? đại diện. - Trong văn bản Văn bản 
~- Vẫn! ~ Sau câu cơ sở (hoặc 
bối cảnh hiện hữu) ll 
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3.3.8. Trong tiếng Việt, có một kiểu câu mà trên điện biểu kiến, ta chỉ 
thấy cấu trúc của nó gồm vị ngữ + bổ ngữ, còn chủ ngữ (C) không hiện hữu 
được hiểu ngầm, ẩn trong bối cảnh, bên ngoài văn bản. Chẳng hạn: 


- Đừng phá của công. 


- Ăn quả nhớ kẻ trồng cây. 


- Không biết lo xa thì khó khăn đến ngay trước mắt... 


Nếu như các loại khuyết hoặc ân © kiểu khác có thể xác đỉnh được đó là 
a1, cái gì.. thì loại chủ ngữ ở các câu trên lại rất mơ hồ, thường nói về những 
đối tượng chúng chúng: Đhàm ở đời, mùi người, chúng ta, người fa; thậm chí 
đôi khỉ không thể khôi phục được € thật đúng đắn, chính xác. Đây là hiện 
tượng không riêng gì trong tiếng Việt, Chẳng hạn 

Lay Something for ararnyday 

(Làm bhi lành, đề dành khi đau) 

- Thinh Today and SpeaÈ Tomorrotu 

tẤn có nhai, nói có nghĩ) 

- Tum Nam 

Tên tôi là Nam) 

Các câu tình lược C thuộc kiêu phiếm định thường xuất hiện trong 
những trưởng hợp sau đây: 

a Các câu bể hoặc tả 

Chẳng hạn: 

- Bước uào khỏi cổng thôn Đoài, đã thấy ông Nghị Quế. 

(Ngô Tất Tố) 

- Đi đến đâu cùng thấy núi, thấy đèo. 

Các câu trên chỉ có vị ngữ và các thành phần phụ đi kèm vị ngữ (như bổ 
ngữ, định ngữ), còn C của các câu thì ẩn đằng sau các câu, và trong tâm lý của 
người nghe hay đọc, các câu đó không mang đến một thông tin mới nào. 

b) Các câu bộc lộ suy nghĩ, nói năng 

- Nghĩ người ta cũng buôn cười. 

- Xem ra mấy lâu nay học hành không có kết qud. 

- Đã mạng lấy nghiệp uào thân 

Cũng đừng trách lần trời gần trời xa. (Nguyễn Du) 


Đây là những câu thường bộc lộ ý nghĩ. cảm nhận riêng của người viết 


về lẽ đời, về những việc làm, hiện tượng cụ thể. € ẩn có thể là người nói hoặc 
chỉ chung cả người nói - người nghe. 

c) Các câu hiểu thị ý muốn, yêu cầu, bhuyên nhủ 

Các câu này thường có các động từ ngữ vì (cần, nên, phải...) hay các phụ 
từ cầu khiến (hãy, đừng, chớ...). 
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Chẳng hạn: 

- Cần phải tìm cho mỗi truyện một giọng điệu riêng... Phải bứt lên khỏi 
sự thật. (Bùi Việt Thắng) 

- Hãy trỏ lại uị trí xứng đáng cho đạo đức lao động. 

- Hãy khôi phục thái độ lành mạnh. Hãy giữ gìn sự phồn uinh hôm nay 
cho ngày mai phồn uinh hơn nữa, hãy kiềm chế tham uọng của mình để có thể 
trao lại cho thế hệ kế tiếp một xã hội giàu mạnh hơn, ổn định hơn. Hãy làm 
uiệc cần cù uò sống thanh đạm hơn. (Kim Woo Choong) 

- Đừng bao giờ tỏ ra quá bênh uực một trong hai đứa trẻ. Hãy phân tích 
uờ dùng lời lẽ thích hợp để giúp trẻ hiểu. 

(Tạp chí thông tin số 8/1996). 

d) Các câu biểu thị y đê xuất, hưởng dẫn nêu ra 

Loại câu này thường được dùng trong các loại văn bản khoa học thường 
thức. Chẳng hạn: 

- Tìm hàm số tự nhiên, biết rằng tổng của chúng bằng 80 uà số lớn gấp 3 
lần số nhỏ. (Toán lớp 6, 1995) 

Trong các loại văn bản kỹ thuật (hướng dẫn trồng cây, chăn nuôi, sử 
dụng thuốc, nấu ăn...) ta thấy kiểu tỉnh lược C rất phổ biến: 

Đùun mỡ nóng già, phi thơm hành tỏi, cho thịt gia cầm uào xòo săn, cho 
nước uào săm sắp, đậy uung kín, đưn nhỏ lửa, nếu cho thịt chín mêm, phi 
thơm hành, cho mỳ uào xào uàng, cho một môi nước thịt đảo đều, đun cho bột 
chín nở rồi múc sang nôi thịt. (Kỹ thuật nấu ăn, 1994) 

Những câu có hàng loạt động từ — vị ngữ liên tiếp kết hợp với các phụ tố 
chỉ quá trình, cách thức. Chủ ngữ ở đây được ngầm hiểu là người nghe (đọc) 
hoặc chúng ta, mọi người... 

e) Các câu để cổ động, tuyên truyền, khẩu hiệu, úp phích, quảng cáo..., 
uà truyền đạt binh nghiệm, triết lý... 

Chẳng hạn: 

- Học, học nữa, học mãi. 

- Tiên học lễ, hậu học uăn. 

- Sống, chiến đấu, lao động uà học tập theo gương Bác Hồ uï đại. 

Phần chủ ngữ (ngầm ẩn), chỉ chung các đối tượng thực hiện hoặc hưởng 
ứng, còn phần vị ngữ biểu thị phương châm hành động hay những hoạt động 
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cụ thể. Đây chính là những câu có tâm khát quát cao và phổ biến cho mọi 
người trong xã hội. Những câu này có tính tự nghĩa khá cao. gần như chúng 
dược sự dụng độc lập. tách khỏi các ngữ cảnh en thể, xuất hiện trong những 
hoàn cảnh xác định, phù hợp với không khí - môi trường và chủ đề Chính trị - 
Văn hoá - Xã hội trong nhiều thời kỳ khác nhau 

Trong tiếng Việt, loại câu này chiếm một tỷ lê cao, rất thông dụng trong 
giao tiệp, phần lón dây là câu khuyết C xuất hiện trong tục ngữ, châm ngôn 

Chăng hạn 

- Ấn quả nhớ bẻ trông cây. 

- Ti một ngày đàng học một sàng khôn 

Chủ ngữ của những câu trên thường là ở ngôi nhân xưng bất định. Cái 
nội dụng thông tìn quan trọng nhất nằm ở phần vị ngứ và các thành phần 
phụ bố sung cho nó. Chúng tạo thành một cấu trúc chặt chẽ, độc lập là những 
câu - Văn bản. Với việc lược bỏ C cùng với các phần tình thái. cấu trúc này đã 
làm cho tính khái quát, trừu tượng, phi thời gian tăng lên. Đó cũng là một 
thời kỳ nhưng 
vẫn giữ nguyên tính thông tin - cập nhật của chúng. Người nói, khi vận dụng 


trong những lý đo vì sao châm ngôn, tục ngữ, tồn tại qua nhiề 


tục ngữ, châm ngôn vào hoàn cảnh nói năng sẽ có cách khôi phục phần Ö 
khuyết thà¡nh xác định. 

8) Trong câu thơ, dòng thơ: Với ca dao, hiện tượng khuyết C đã làm cho 
ý tưởng, cảm xúc, thái độ... biểu hiện trong nội dung của nó không chỉ riêng 
của một người. 

Ví dụ: 

- Chiêu chiều ra đứng bờ ao 

Thông cá cũ lặn, trông sao sao mờ. 

- Ganhh uàng đi đổ sông Ngô 

Đêm mầm tơ tưởng đi mò sông Tương 

Những động từ như: ra đứng, trông, gánh, tơ tưởng,... không có chủ thể 
xác định ở thời nào, nhưng vẫn lại eó chủ thể khi ta đọc nó lên trong một bối 
sảnh nào đó, có thể là của ai đó, của tôi, của anh, của chúng ta, hôm qua, bây 
17, mãi mãi... 

Trong thơ ea cũng có hiện tượng C ẩn tương tự và xuất hiện khá nhiều: 


- Đưa người sao không đưa qua sông (Thâm Tâm) 
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- Ngọt bùi nhớ lúc đắng cay 

Qua sông nhớ suối qua ngày nhớ đêm (Tố Hữu) 

Vấn để đặt ra ở đây là: vì sao trong văn bản nghệ thuật nói chung, thơ 
ca nói riêng, tỉnh lược lại là một hiện tượng phổ biến? Có thể nghĩ rằng: 
phiếm định là một đặc trưng biểu hiện của văn học nghệ thuật, tròng đó có 
thơ ca. Để làm phiếm định về chủ thể và đối tượng, làm mờ hoá về ý nghĩa, 
khái quát hoá về tư tưởng, không gian và thời gian trong phản ánh cuộc sống, 
ngoài những biện pháp tu từ (như ẩn dụ, hoán dụ, bỏ lửng...) thơ ca còn dùng 
các biện pháp khác như: sử dụng các loại đại từ phiếm chỉ (ai, người ta,..., 
kiểu như: 

- Khách đè lên ngựa, người còn nghé theo (Nguyễn Du) 

-Ở đây sương khói mờ nhân ảnh 

Ai biết tình ai có đậm đà (Hàn Mạc Tủ) 

Và đặc biệt là biện pháp tỉnh lược C: 

- Bước tới Đèo Ngung bóng xế tờ (Bà huyện Thanh Quan) 

- Sáng trông mặt đất thương xanh núi 

Chiêu uọng chân môy nhớ tím trời (Xuân Diệu) 

- Đã nghe gió ngày mai thổi lại 

Đã nghe hồn thời đại bay cao (Tố Hữu) 

Ö các câu thơ trên, những động từ như: Bước, trông, thương, uọng, nhớ, 
nghe,... là vô chủ, nó mở ra một khoảng không, cho phép người đọc vận dụng 
câu thơ vào mình, trở thành chủ thể (C) của các động từ ấy, hoà nhập tâm sự 
của tác giả vào chính tâm trạng của mình. Và do vậy, nó tạo ra sự đồng cảm, 
đồng điệu giữa câu thơ - tác giả với người đọc. Và cũng từ sự lan truyền “dây 
chuyển” ấy mà thơ ca tuy là tình cẩm, tâm trạng của một cá nhân viết trong 
một hoàn cảnh xác định, nhưng nó lại có thể trở thành một “sự kiện”, tâm lý 
chung, lưu truyền qua nhiều thời kỳ. Sự lược bỏ một cách dụng ý có tác dụng 
(và cũng chính là một trong những phương cách) làm phiếm định hoá ý nghĩa 
biểu đạt, vì thế, nó mở ra sự tiếp nhận từ nhiều phía, nhiều đối tượng và 
nhiều hoàn cảnh khác nhau. 

Cần nhấn mạnh thêm rằng, C ẩn phiếm định xuất hiện trong các kiểu 
phát ngôn vừa nêu trên đây có những điểm chung là: C không nằm trong văn 
bản, ở những câu trước đó mà nó tiền ẩn, đứng ở ngoài văn bản, trong bối 
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cảnh - € có thể là người nói (tôi), có thể là người nghe (anh) hoặc chung chung 
(chúng ta). Nó làm thành mất kiêu loai riêng khác với loại câu tuy cũng tỉnh 
lược CC những người ta lại tìm thấy C âv ở những câu trước đó trong văn bản 
Chàng hạn 

Thào Mỹ uống rượu từng bái. #tời bhóc. Lại bhóc. Khổ lắm. Nó đánh 
em. Đơn luôn, chi: Tao đanh con mòo giá, tao đánh Phó chủ tịch huyện. 

(Tô Hoài) 

Tôi díyv thổi lửa. mũi hít phải tro. Sờ bếp thấy lạnh, đành uào nằm đắp 
chăn, nhưng hhong sao ngụ được. Nghĩ loàng quặng. (Nam Cao) 

Trong những đoạn văn trên, những câu sau khi tỉnh lược C, nhưng C 
ấy eó Le tìm thấy ngay ở những câu đứng đầu, chủ ngữ của chúng không ẩn 
trong tình huống ngoài văn bản như những trường hợp đã nêu đ trên. 

3.3.4. Nhân xét chưng: từ những điều đã trình bày, có thế thấy: 

a) Câu tỉnh lược là một kiểu câu riêng, đó cũng là những câu ở đạng 
bình thường phố biến trong hoạt động giao tiếp. Các kiểu tỉnh lược rất đa 
dạng. phong phú, liên quan đến hoàn cảnh, điều kiện sử dụng cụ thể - Điều 
nổi bật là trong ý thức của người nói, người nghe vẫn tri nhận được các nội 
dụng một cá:h bình thường. và khi cần, người ta vẫn có thể dễ dàng đưa về 
dạng cấu trú: đầy đủ. Đặc điểm này làm nên nét khác biệt giữa câu tỉnh lược 
và phát biệt 'ập - một kiểu câu không thể đưa về dạng song phần. 

b) Tronz các kiểu tỉnh lược, tỉnh lược €, loại nằm ngoài câu, ngoài văn 
bản, là một kiểu đặc sắc, bởi vì: 

- Kiểu tỉnh lược này lại làm cho van bản mang tính phụ thuộc thấp hơn 
sơ với eác hiện tượng tỉnh lược khác, Nó tổn tại trong cả những bối cảnh hẹp 
(hội thoại) lẫn bối cảnh rộng (môi trường xã hội, cộng đồng). Và chúng tần tại 
mãi như những thông điệp hoàn chỉnh phi thời gian (châm ngôn, tục ngữ, ca 
đao, khẩu hiệu, thơ ea...). 

- Kiểu tỉnh lược này cũng góp phần làm phiếm định hoá câu ở phương 
diện ý nghĩa - nội dung biểu đạt, đó là cơ sở giải thích vì sao kiểu tỉnh lược 
này lại xuất hiện trong những bối cảnh xã hội khác nhau phổ biến, thông 
dụng đến như vậy. 

e) Cần 2hải thấy rằng: tỉnh lược, dù là sự tỉnh lược bất kỹ thành phần 
nào trong pht ngôn và trong văn bản, cũng là biện pháp sử dụng ngôn ngữ 
một sách tự nhiên, có ý thức, hợp chuẩn mực. Chúng khác với kiểu lỗi ngữ 
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pháp, lỗi diễn đạt như ta vẫn thường thấy. Như vậy, nghiên cứu hiện tượng 
này còn góp phần xác định chuẩn/phi chuẩn của ngôn ngữ trong sử dụng, 
định hướng cho việc phân tích, rèn luyện ngữ pháp trong nhà trường. 

3.4. Kiểu phát ngôn tách biệt 

a) Trong văn bản có một loại câu khá đặc biệt. Chẳng hạn: 

(1) Bóng họ ngã vào nhau. Ở cuối đường. 

(Nguyễn Thị Thu Huệ) 

(2) Từ ngoảnh mặt lên nhìn Hộ ba lần. Bø lần. Từ muốn nói nhưng rồi 
lại thôi. (Nam Cao) 

(3) Tôi nghĩ đến sức mạnh của thơ. Chứe năng uà uinh dự củơ thơ (Dẫn 
theo Diệp Quang Ban). 

Ở các ví dụ nêu trên, các câu đứng đầu là những câu bình thường, còn 
những câu đứng sau có cấu tạo, ý nghĩa và quan hệ khác với các câu ở trước. 
Từ trước tới nay, giới nghiên cứu Việt ngữ có nhiều ý kiến khác nhau về kiểu 
câu này. Nguyễn Lân (1970) quan niệm: “Có thể có câu chỉ có một từ, nhưng 
từ ấy phải là một vị ngữ (...)”. Còn những trường hợp khác, tác giả cho rằng đó 
“chỉ hoặc là những trạng từ, những thán từ hoặc những bổ ngữ, hoặc nữa là 
cách viết đặc biệt của một số nhà văn vì một ngụ ý riêng không muốn theo 
quy tắc ngữ pháp. Không thể coi những từ hoặc nhóm từ ấy là câu, vì nếu 
tách chúng ra khỏi đoạn văn thì chúng không thể biểu thị được ý nghĩa của 
người viết hay nói”. Nhiều nhà nghiên cứu lại có cách nhìn nhận khác. Diệp 
Quang Ban (1992) gọi những trường hợp nêu trên là "biến thể dưới bậc của 
câu (câu dưới bậc) có vị ngữ lâm thời” (1a; tr.201). Trần Ngọc Thêm (198) gọi 
đây là ngữ trực thuộc có liên kết hiện diện hồi quy (40a; tr.253). Đinh Trọng 
Lạc và Lê Xuân Thại (1994) nhìn nhận hiện tượng này là bộ phận tách biệt 
câu, “tách biệt là một biện pháp tu từ và nhấn mạnh thông tin” (21b; tr.159). 
Nhìn chung, phần lớn các tác giả đều xem đây là hiện tượng cú pháp cần được 
xem xét, không phủ nhận, không xem xét sự tổn tại trong sử dụng của các câu 
này là sai ngữ pháp... 

b) Ta có thể cho rằng các trường hợp nêu ở (1), (9) và (3) trên là kiểu câu 
tách biệt nằm trong loại câu đơn phần trong tiếng Việt (4a: tr.4-6). Đây là 
những câu có liên hệ chặt chẽ về ngữ pháp và ngữ nghĩa với câu cơ sở. Nói 
chung, câu tách biệt không biểu đạt phán đoán mà nhằm xác minh, nhấn 
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mạnh ahững chi tiết được nêu ở câu eở sở hoặc làm nổi rõ thông tin ở phần 
tách biệt 

Điểu kiện tạo lập một câu tách biệt là khi câu cơ sở (thường là đứng 
trước) !ích luỹy nhiều thành phần, theo kiểu hên hợp hoặc chính phụ; Trong 
những điểu kiện nhất định, người viết có thể phân lập chỉnh thể câu ấy thành 
những câu mới. Qua tư liệu thu thập được trong các loại văn bản, có thể nêu 
một số kiểu câu tiêu biểu sau 

- Cau tách biệt tưởng đương 0Ì ngữ ở câu e0 sở: 

Đây là những câu mà về mặt quan hệ ngữ pháp, chúng có chức năng đồng 
vị vớt vì ngữ ở câu đứng trước (câu cơ sở). Ví dụ: Trăng lên. Cong uút uà kiêu 
bạc ở! .: góc trời. (Nguyễn Thị Thu Huệ). Tôi vui. Ngủ ngon. Chỉ trừ mười hai 
năm dưới chế độ phát xít. Hồi đó tôi kém quá. Không được như Việt Nam. 

(Lưu Quý Kỳ) 


Chúng ta nhận thấy các câu đứng sau giống như những vị ngữ liên hợp. 
Người viết tách thành câu để nhấn mạnh hoạt động hay trạng thái của chủ 
ngữ ở câu đứng trước. Kiểu tách này thường gặp trong các câu có vị ngữ liên 


hợp - liệt kê. Chẳng hạn: Nguyễn Tuân... khi bực bội, chẳng kể to nhỏ, cái gì 
cùng Uäc. Đuổi một người gõ nhầm cửa. Dửng dưng trước một người mình 
không ta. Phản nàn Hà Nội mùa này đến chết sặc uì hoa sữa. Cười những gà 
những uịt đội lông công. Chửi các báo địa phương làm măng sét hệt báo Nhân 
dân... Rồi lại khó chịu oới cả chính mình... (Tô Hoài) 

- Câu tách biệt tưởng đương trạng ngữ: 

Đây là kiểu câu mà ý nghĩa thời gian, không gian... liên quan trực tiếp 
đến câu cơ sở. Vĩ dụ: Bóng họ đã ngã vào nhau. Ở cuối đường. (Nguyễn Thị 
Thu Huệ). Phổ biến nhất là việc tách các trạng ngữ liên hợp: Họ không đủ sức 
để hiểu được rằng chính nó, cái mơ mộng ngây thơ uê một thế giới như thế một 
thời đã cho chúng tôi thêm sức mạnh để sống uà chiến đấu. Trên những nẻo 
đường hành quân dằng dặc không còn biết tháng biết năm. Trong heo hút rừng 
già Tây Bắc, Việt Bắc, trên những triên núi nhấp nhô Trường Sơn. Trong 
những đêm địch hậu ngủ hầm khắc khoải tiếng đại bác cầm canh. Mãi mãi, thế 
hệ chúng tôi cảm ơn cái mơ mộng ấy, cho dù nó ngây thơ, cho dù nó không 
tưởng. Có nó, cuộc đời chúng tôi đẹp lên rất nhiều. (Vũ Thư Hiên) 

Việc tách trạng ngữ như trên làm nổi rõ nội dung ở câu cơ sở, nhấn 
mạnh thông tin thời gian ở phần tách và làm tiền đề xuất hiện nội dung ở câu 
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tiếp theo. Như vậy kiểu tách câu này, đã biến thành một phần phụ nghĩa trở 
thành một thành phần có nội dung độc lập rõ hơn, thể hiện tình cảm thái độ 
của người nói cũng rõ hơn. 

- Câu tách biệt tương đương bổ ngữ: 

Bổ ngũ vốn là một thành phần gắn liền trực tiếp sau vị ngữ của câu 
Trong những điều kiện nhất định, người viết có thể tách thành phần này trở 
thành một câu mang thông tin bổ sung, nhấn mạnh. Chẳng hạn: Anh đi như tự 
hoá thân vào cõi vật. Như đi uào cõi mở. Đắm mình trong giấc ngủ uĩnh hằng. 

(Tạ Ngọc Liễn) 

Kiểu tách câu có quan hệ như bổ ngữ với câu cơ sở khá phổ biến. nhiều 
dạng khác nhau. Có khi do một câu có nhiều bổ ngữ liên hợp, người viết tách 
thành phần liên hợp này thành những câu riêng. 

Ví dụ: Anh đang nhớ lại. Những đám cháy của cô Mỹ. Mùa gió chướng. 
Mùi đất nông cay sau cơn mưa uà nỗi nhớ nhà cồn cào da diết. 

(Nguyễn Thị Ngọc Tú) 

Có khi là việc tách nòng cốt với các kiểu bổ ngữ không đồng dạng: 

Ngày còn ở chiến trường anh viết khá nhiều. Những bài thơ chứa chan 
tình cảm. Về đồng đội, uê mẹ, uê em... 

(Phan Thị Vân Anh) 

- Câu tách biệt tương đương uới định ngữ: 

Định ngữ là một thành phần phụ thuộc gắn liền với danh từ (hay đại từ) 
gắn bó chặt chẽ với thành phần mà nó phụ nghĩa. Trong văn bản, định ngữ 
cũng có thể được phân lập, tạo thành một câu riêng biệt: 

Mọi người Nga hôm nay đều thích làm giàu. Tiển, đó là mục đích. Duy 
nhất. Cao nhất. Đẹp nhất. (Vũ Thư Hiên) 

Có khi tách các định ngữ trong một chỉnh thể tạo ra những câu liên 
hợp đồng dạng nêu bật các khía cạnh khác nhau của một khái niệm nằm ở 
câu cơ sở: 

+ Mỗi thế hệ, mỗi người có thể tạo dựng Người một cách khác. Bác uới 
nông dân. Bác cùng thợ mỏ. Bác làm thơ. Bác uới nhì đồng. Bác trên lưng 
ngựa trên đường đi chiến dịch... 

(Chế Lan Viên) 


+ Chúng tôi yê: nhau, không ai nghĩ đến ngày mai. Ngày giỡ chúng tôi 

thật pl:ong phú. Thơ bà bản, Thơ tà ngoại ngữ. Yêu 0à say. Và quên đi tất cả 
(Hà Huy Đức) 

Việc tách thành phân thuyết mình này có thể tạo ra các câu với những 
nội du: g móc xích, kéo theo nhau: 

Ở Hua Tát, mọi người đều có gia đình nền nếp của mình. Thật chưa bao 
giờ cá một gia đình quái gở thế này. Vợ không chồng. Con không bố. Chín đúa 
còn. Chịn đứa con mà chẳng đứa nào giống đứa nào. (Nguyễn Huy Thiệp) 

- Cứu tách biệt tương đương uế trong phát ngôn ghép: 

Cic vế trong phát ngôn ghép qua lại có quan hệ tương hỗ chặt chẽ với 
nhau, nhưng khi cần nhấn mạnh, người ta vẫn có thể tách chúng thành 
những câu riêng để nêu bật nội dung cần được nhấn manh, hoặc tạo ra một 
sác thá: biểu cảm nhất định: 

Bác dự sức để trở thành một nhà văn lớn châu Âu hay một nhà thơ thiên 
ai châu Á. Mếu như không có chúng ta. Nếu như không còn có những cát khác 
dn hơn Người. (Chế Lan Viên) 

Quian hệ giữa các vế trong câu ghép liên hợp tương đối lỏng lẻo, có thể dễ 
làng tách chúng thành những câu riêng: 

Không có gió. Nhưng hơi lạnh. Hơi lạnh trong không khí. Hơi lạnh dâng 
ôn từ mặt. Lan toả. (Nguyễn Thị Thu Huệ) 

Kiểu này thường gặp ở những câu có các vế liên kết theo kiểu liệt kê, 
xêu nhiều hiện tượng: 

Tàu vào ga. Hành khách lần lượt lên tàu. Mấy £hây giáo cấp ba trường 
.uyện. 3o đội. Mấy người buôn chuyên. Một thanh niên đeo kính trắng, tay 
ách 0a ly. Hai cặp uợ chồng già. Quyên. (Nguyễn Huy Thiệp) 

Trên đây là các trường hợp phân lập từ một chỉnh thể tạo ra kiểu câu 
1à ÿ ng'hìa và cấu tạo câu của các câu này có liên quan chặt chẽ với câu cơ sở. 
'ự hiên quan ý nghĩa - ngữ pháp ấy khá rõ ràng, có thể quan sát được. Nếu cải 
lến câu: trong văn bản, ta có thể đưa chúng trở thành một bộ phận trong 
hỉnh thể câu cơ sở. 

Ngoài những hiện tượng đã nêu trên, trong văn bản còn có thể gặp những 
iểu tách thành phần khá đặc biệt. Đó là kiểu tách thành phần liên ngữ: 


Anh căng hết sức để hát, để đàn và để... không ai nghe. 


109 


Bởi 0ì... 

Đường càng vắng ngắt (...) 

Bởi uì... 

Mưa càng như rây bột, như chăng lưới (...) 

Bởi 0ì... 

Gió vẫn giật từng hồi (...) 

(Nguyễn Công Hoan) 

Hoặc những kiểu tách phối hợp nhiều thành phần, tạo ra các loại câu 
biệt lập, những câu này không có mối liên hệ ngữ pháp rõ ràng với câu cơ SỞ: 

+ Chao ôi! Đêm tối như đêm giao thừa. Vẫn lại mưa rả rích. Mưa trên 
sông. Mưa xuống mới bồng. Mưa trong lòng. 

(Nguyễn Tuân) 

+ Không sao ngủ được. Cố nhiên là lại nhớ đến Liên, nhớ các con. Những 
lần mua trong đời mình. Đồi mình toàn là mưa cả. Mưa uào những dịp quan 
trọng. Mưa uèo những ngày bước ra đi. Mưa! Mưa! Cái đêm mưa trên thuyền 
nứa. Những đêm mưa nhè đột trong cái lêu nhà bè cụ Xoan... (Nam ao) 

c) Việc tạo ra những câu được xem là tách từ bộ phận của chỉnh thể đã 
tạo ra một tổ chức cú pháp biệt lập không bình thường xét từ quan điểm lý 
thuyết của ngữ pháp chuẩn mực. Nhưng hiện tượng cú pháp biến dạng “đặc 
biệt” này lại thường xuất hiện trong văn bản, tổn tại thực tế trong nhiều loại 
văn bản. Sở dĩ chúng trở thành một hiện tượng được nhiều nhà văn sử dụng 
và có xu hướng ngày càng được thừa nhận trong giới nghiên cứu là do tác 
dụng quan trọng của biện pháp tách biệt: làm nổi rõ nội dung ở phút ngôn cơ 
sở, nhấn mạnh thông tin ở phần tách biệt như đã trình bày ở phần trên. 

Đồng thời, những câu này có thể còn có những vai trò không kém phần 
quan trọng trong việc phát triển nội dung - biểu cảm của văn bản. 

- Tạo ra một tiền để, một mắt xích mới cho các câu tiếp theo trong đoạn 
văn hay văn bản. 

Ví dụ: Từ ngoảnh mặt nhìn Hộ ba lần. Ba lần. Từ muốn nói nhưng rồi 
lại thôi không dám nói (Nam Cao). Ba lần được lặp lại và tách ra thành một 
câu để làm tiền để nối tiếp ý nghĩa câu sau. Hoặc chúng tạo ra mạch ngầm 
liên tưởng giữa các câu: 

+ Rồi một ngày nào đó, Nguyễn cũng chết đi, trên nấm mộ chỉ có cỏ 
xơnh. Như bao người khác. 
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Chỉ có eo xanh Có ấu có gà. có chân chỉm, cổ đanh, cúc, thầu đầu, 
XƯƠNnE rông. 

(Nguyên Huy Thiệp - Mhững ngọn gió Hua Túi) 

+ Mỗi ngày sống của nhà văn là một tích tụ, một thu lượm bền bỉ 

Như cây. Những chiếc rễ lan sâu trong lòng đất sẽ quyết định sự vươn 
cao to rộng của tầng cành lá. Và nhiều cây tao nên vườn cây, rừng cây. Để 
đón mua xuân, báo hiệu những Mùa Xuân. (Văn nghệ, số 45/1998) 

- Cầu tách biệt còn có một vai trò đáng lưu ý là chúng làm thay đổi nhịp 
điệu của các câu trong văn bản, tạo nên một ấn tượng mới, gây sự chú ý hay 
sự bất ngờ cho người đọc Quả thực, trong văn bản, có những câu quá dài, 
nhiều tầng bạc, lượng thông tin dàn trải, dễ đơn điệu ấy, tạo một sự thay đổi 
nhịp điệu - tâm lý. Những quãng ngất nhịp như vậy tạo sự biểu cảm, làm chơ 
mạch ngâm ¡ngữ nghĩa và cảm xúc Lưởng như bị ngung đọng, dồn nén, nhưng 
kỷ thực lại có một sự giản nở rất mạnh, giàu sức gợi, sức lan toả và liên tưởng 
lăn xa trong tiểm thức. Như thơ. Như nhạc. Điều này giải thích rõ lý đo tại 
sao trong các văn bản nghệ thuật (nhất là thơ. truyện, ký), các câu đơn phần ở 
dạng tách biệt này lại có tần số sử dụng cao 

+ Còn đông đó. Gió mùa lạnh ngắt 

Như nhắc thầm: Chưa đến xuân đâu 

Lẽ thường thôi. Lúa mùa đã gặt 

Đồng lại xanh màu lá ngô rau. 

(Tố Hữu) 

+ Mạch nguồn của đời ta. Trong trẻo lắm. Tỉnh khiết lắm. 

(Nguyễn Phan Hách) 

t Những 0ì sao. Những 0ì sao. Chúng ở xa con người biết mấy. 

(Dương Thu Hương) 

Ö dây. các đấu ngắt câu thực sự là các dấu chấm biểu cảm. Nó không chỉ 
àm cho các ý được tách biệt rõ rằng, nhấn mạnh mà còn góp phần thể hiện 
vhịp điệu câu văn trong chuỗi liên kết văn bản. 

d) Qua khảo sát câu tách biệt và vai trò của chúng trong văn bản, có thể 
hấy đây là một vấn đề có liên quan đến ngữ pháp và ngữ nghĩa rất bổ ích và 
hú vị. 
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- Câu tách biệt là một hiện tượng có liên quan đến biện pháp tu từ Để 
tạo ra hiệu quả trong giao tiếp, người ta có thể dùng nhiều biện pháp tu từ về 
ngữ âm, từ vựng và cú pháp... trong đó biện pháp tu từ về cú pháp là cách thể 
hiện các kiểu câu với những sự chuyển đổi thành phần nhằm nhấn mạnh, gợi 
cảm và mang tính thẩm mỹ. 

Với loại câu tách biệt đã nêu, ta có thể nhìn nhận chúng như là kết quả 
của biện pháp tu từ cú pháp trong văn bản. Nó vượt ra khỏi mặt hình thức 
thuần tuý trên chiều tuyến tính để mang một giá trị, một phẩm chất mới của 
“giêu cú pháp” nằm ớ cấp độ tren câu. 

- Câu tách biệt liên quan đến dấu chấm câu. Dấu chấm câu có chức năng 
kết thúc một câu tường thuật thông thường. Trong văn bản, với những trường 
hợp đã nêu, ta có thể thấy dấu chấm câu ở đây chỉ tương đương với dấu phẩy 
() ngắt thành phần trong một câu; chúng tạo ra một câu “lệch chuẩn”. Có thể 
giải thích cách dùng như thế từ góc độ tu từ văn bản như đã nêu trên. Đây 
không còn là dấu ngắt câu, ngất đoạn bình thường mà là dấu chấm của cú 
pháp biểu cảm. Nó là một tín hiệu thẩm mỹ, có dụng ý chủ quan. Khi có 
những dấu chấm “bất thường" như vậy, người viết có sự cân nhắc, chọn lọc, 
chứ không phải là sự tuỳ tiện, ngẫu hứng. 

- Ngữ pháp truyền thống chỉ để cập đến cú pháp chuẩn mực, không coi 
những kiểu "lệch chuẩn” trên là câu thực thụ mà chỉ là những câu sai hoặc 
cách viết cá biệt của một số nhà văn. Nhưng trong thực tiễn, như chúng ta đã 
thấy, những phát ngôn biến dạng này có xu hướng ngày càng phổ biến trong 
nhiều loại văn bản. Đây đúng là tình trạng “ra khỏi phạm vi của những câu 
“kinh điển”, người nghiên cứu rơi vào một đại dương rộng mở và không bờ bến 
của những câu (..) rất ít được quy phạm hoá về mặt hình thức” (N.D. 
Aruchiuneva, dẫn theo 40a; tr.41). Đây cũng là một trong những nguồn gốc 
của những sự tranh luận triển miên, những ý kiến trái ngược nhau xưa nay 
trong ngữ pháp học. Các câu đơn phân biệt dạng trên có liên quan đến việc 
học tập phân tích ngữ pháp trong nhà trường. Cần thấy rằng ngữ pháp nhà 
trường một mặt phải trang bị cho người học những mô hình điển dạng về câu 
tiếng Việt; mặt khác cần làm cho người học hiểu, lý giải và vận dụng những 
biến thể biệt dạng trong thực tiễn giao tiếp sinh động, tức ngôn ngữ trong tự 
nhiên. Có như thế việc nghiên cứu ngôn ngữ mới thực sự xuất phát từ thực 
tiễn và có tác dụng thiết thực trong xã hội. 
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(Ngoài những kiểu câu như trên, trong văn bản còn có kiểu câu mà trong các 
sách ngữ pháp gọi là cầu đặc biệt Loại câu này thường chỉ có một hay một cụm 
tù ngàn gọn, có tính dốc lấp tương đổi cao (khác với câu tỉnh lược và câu tách 
biết đã nêu ở trên), chúng tôi gọi đây là câu biệt lập (phát ngôn biệt lấp) Kiểu 
câu này đã được trình bày kỹ trong chuyên luận "Ngữ pháp tiếng Việt - Các 
phát ngôn đơn phần” (4a, tr.36-111). Sau đây chỉ giới thiệu phần mở đầu trong 
chuyên luận ấy 

3.5. Câu biệt lập 

a) Khái niệm: Hàng ngày trong văn bản hay trong hội thoại ta có thể gặp 
những câu (phát ngôn) như: (1) "Tất đèn” (tên tác phẩm); (9) Đoàng' Tiếng súng 
nö' (30 Đêm. Hà Nội: (4) Trường Sơn. Mùa xuân...Muỗi...Vắt...Đói: (5) Thanh! 
Dạ, (6) Eo ở! Tủ!; (7) Dữ thay! Khích lệ thay!; (8) Tiên sự anh Tào Tháo'; (9) 
Máy bay! CƯớp!.. 

Những câu trong các ví dụ từ (1) đến (9) trên đảy đều là câu đơn phần vì tất cả 
chúng đều chỉ có một thành tố (như (1), (2), (3), (4), (5), (6), (9)), hoặc có thể dưa 
về dạng tối giản chỉ gồm một thành tố (như (7), (8). Chúng cũng không biểu thị 
hoặc chỉ biểu thị một ý nghĩa phán đoán mờ nhạt, trong lúc đó, ý nghĩa tình 
thái lại nổi lên rõ rệt (như (9), (5), (7), (8))... Các câu trên cũng không thể phân 
đoạn được thông tin thành hai phần như câu bình thường, mà chỉ có phần báo 
Ngoài những đặc điểm chung trên, các câu này còn có hai đặc trưng: không có 
cœ sở để xem đó là những câu có thành phần bị tỉnh lược, đồng thời chúng 
không phụ thuộc hoàn toàn vào ngữ cảnh. Đó chính là các câu biệt lập. 

Câu biệt lập là loại câu không có căn cứ để khói phục thành phần để chuyển về 
døng câu song phần, có tính độc lập cao đối với ngữ cảnh. 

b) Phân loại phát ngôn biệt lấp: Câu biệt lập là một loai có số lượng lớn, đa 
đang về các kiểu loại. Để phân loại chúng, có thể dựa vào nhiều tiêu chí 
khác nhau 

- Dưa vào từ loại: Căn cứ vào từ loại của thành tố trung tâm để phân loại câu 
có. thê làm cho bảng phân loại rõ ràng, nhưng lại chưa vạch ra được ranh giới 
củia các kiểu câu vốn rất phức tạp, phong phú về ý nghĩa, điều kiện sử dụng.. 
Cihẳng hạn: "Đêm'" là câu đanh từ nhưng lại có thể ở trong hai hoàn cảnh, hai 
chức năng: Là câu định vị thời gian (Đêm. Bóng tối phủ đầy trên bến cảng) hoặc 
là câu liệt kê (Cả một đời họ làm quần quật. Sáng. Chiều. Đêm... Không lúc nà 


n¡zơi nghì). 
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Do đó, từ loại cần được dùng như là tiêu chí phù trợ cho các tiêu chí khác khi 
phân loại câu biệt lập. 

- Dựa vào ý nghĩa: Là một căn cứ giàu sức giải thích thực tiễn. Nhưng ý nghĩa 
của câu nói chung, câu biệt lập nói riêng cũng rất phức tạp, phong phú, trong 
đó nổi bật là mặt tình thái. Nhưng tình thái lại là một loại ý nghĩa khó phân 
định rạch ròi. "Trong ngôn ngữ, các tình thái của phát ngôn làm thành bảng 
màu cực kì đa dạng, trong đó phần lớn có liên quan trực tiếp hay gián tiếp tới 
tính hiện thực, tính tất yếu, tính khả năng nhưng dưới nhiều sắc thái khác 
nhau và có nhiều cách biểu hiện khác nhau." [41; tr. 50]. 

- Dựa vào mục đích, chức năng: Là căn cứ tỏ ra có nhiều ưu điểm vì các câu đều 
được nói hay viết nhằm một mục đích nhất định. Đây là căn cứ có thể chia hết 
cho các loại câu. Do đó, để tìm hiểu các loại cụ thể, chúng tôi dựa vào tiêu chí 
này, có sự bể sung tiêu chí từ loại và ý nghĩa 

Kết quả: câu được chia thành 9 kiểu (trong số này, câu tiêu đề và câu định vị đã 
được trình bày ở trên): (1) Câu tiêu để: "Tát đèn", "Đất nước"... (9) Câu tượng 
thanh: Đoàng! (Tiếng súng nổ); (3) Câu định vị: Đêm. Hà Nội; (4) Câu liệt kê: 
Chửi. Kêu. Đấm. Đá. Thụi. Bịch; (5) Câu Gọi - Đáp: - Thanh ơi! - Dạ!; (6) Câu 
cảm thán: Eo ơi! Tù!; (7) Câu bình xét: Dữ thay!; (8)Câu phản ứng: Tiên sư anh 
Tào Tháo!; (9) Câu thông báo, cảnh báo: Máy bay! Cướp! (4; tr.36-111). 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
Giữa ngữ pháp câu và ngữ pháp văn bản có điểm gì giống và khác nhau? 
Hãy phân tích. 
So sánh câu ở dạng độc lập và câu trong văn bản (sự giếng nhau, khác 
nhau). 
Phân tích và chứng minh mối quan hệ qua lại về ngữ pháp và ngữ nghĩa 
giữa các câu trong văn bản. 
Nêu đặc điểm và vai trò của câu tiêu để trong văn bản. 
Vì sao câu trong văn bản thường có hiện tượng tỉnh lược? Các kiểu câu 
tỉnh lược? 
Câu tách biệt là gì? Các kiểu tách biệt, điều kiện để thực hiện tách biệt câu. 
Mối liên hệ giữa câu tỉnh lược và câu tách biệt, phân biệt hai loại này với 
loại câu sai ngữ pháp. 


8 Nhưng câu nào trong văn bản là đáng lưu ý, vì sao? 

9 Phân tích, chứng minh, lý giải câu trong văn bản mang tính phong cách. 

10. Phân tích những yếu tố tạo nên tính điều phối của câu trong văn bản 

11. Trật tự của câu trong văn bản có thể khác với trật tự thông thường. 
Phân tích, lý giải. 

12. Khi dạy ngữ pháp trong nhà trường thường đạy và yêu cầu học sinh học- 
viết cầu chuẩn mực. Vậy gặp hiện tượng câu tỉnh lược, câu tách biệt, câu 
“chệch chuẩn” thì giải thích thế nào? 

13. Xác đỉnh các kiểu câu tỉnh lược và câu tách biệt trong đoạn văn sau: 

- Việt thức giấc. Đã sáng. Anh choàng dậy. Anh trân trối đứng giữa nhà. 
Không thấy Thoan... Không còn gì cả. Thoan đã đi rồi. Căn phòng ngột lại. 
Việt mỏ toang sửa. Nắng ùa vào. Anh đứng ra ban công nhìn xuống đường 
Lạng lê. Thành phố dưới năm tầng gác dang lặng lẽ chuyển mình. Đông đặc 
những chấm người như đàn kiến nối nhau vội vã. Ôi những sinh linh bé bỏng. 
Có nàng ở trong số ấy không? Anh quay vào nhà, kìa, giá vẽ trắng màu toan. 
Quả tìm anh nghẹn lại. Khuôn mặt nàng. Hình hài nàng. Cả cô gái năm xưa. 
Anh nữa, Tất cä những khuôn mặt cuộc đời anh đã từng gặp. Tất cả. 

(Phạm Ngọc Tiến - Người mẫu) 

- Chúng tôi yêu nhau, không ai nghĩ đến ngày mai. Ngày, giờ chúng tôi 
thật phong phú. Thơ và văn. Thơ và ngoại ngữ. Yêu và say. Và quên đi tất cả. 

Tôi hỏi đột ngột: 

- Hàng ngày em ăn cơm với gì? 
- Với cá, với thịt, với rau. Mà anh hỏi thế để làm gì? 
- Không phải thế. Nhất định em phải ăn một thứ gì khác nữa thì em 
mới đẹp như thế ! 
(Hà Huy Đức - Kiểu Liên) 

14. Phân tích những sự ảnh hưởng qua lại về mặt ngữ pháp -ngữ nghĩa của 
các câu trong đoạn văn sau: 

Mộ: chiều kia như đã hẹn, một cô bạn dân ông anh họ đến nhà Hạc, gửi 
anh ta lại và bảo: “Ra chợ một chút" rồi phóng xe đi mất, lại bỏ nhỏ: “Ông 
đàng hoàng lắm đó!". Anh ta lù khù, tay khư khư cái mũ vàng như củ nghệ, 
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chậm chạp, mãi mới cởi được xáng - đan để vào nhà. Hạc cau mày: “Khi mình 
còn trẻ, cỡ này đừng hòng bò đến gần.” Rồi đau đón nghĩ: “Sao mình cay đắng 
thế này!". 

- Họ ngồi một lúc lâu, có tám trang báo giở qua giở lại, chẳng dọc được 
tin gì. Cũng không biết nói chuyện gì. Hạc rủ: “Ra vườn xem mai chơi”. Họ đi 
qua những góc vườn, nơi khoảng một chục cây mai bung ra đặc kịt những 
bông hoa vàng nở muộn. Hạc nghĩ: “Có mai rồi đấy mà vẫn không thành tết!” 
Hai người khoanh tay bước, chỉ có tiếng lá mai lạt xạt dưới chân, họ không 
biết nói gì, nghiêm trang như giám khả hội hoa xuân... Và nắng chiều tắt 
dần, như một dải voan cũ vắt trên ngọn cây, nhợt nhạt... 

(Phan Thị Vàng Anh - Hoa muộn) 


lỗ. Thực hiện việc tỉnh lược hoặc tách các câu trong đoạn vàn sau thành 
những câu riêng: 

- Ai yêu thơ Xuân Diệu phải thấu hiểu nỗi niềm và duyên nợ của nhà 
thơ suốt đời nhớ thương và chờ đợi không bao giờ sầu não thất vọng không bao 
giờ già, mãi mãi ban đầu. 

- Hai mươi tuổi đã có con dắt con bổng và bao nhiêu gian truân cái đẹp 
sắc sảo mà bạc phận. 

16. Tìm những câu tỉnh lược và câu tách biệt có thể có trong các ví dụ sau. 

Nêu rõ tác dụng của chúng: 

- Người ta sẽ ngạc nhiên. Nhưng với người Việt Nam, không có gì đáng 
ngạc nhiên. Huy động tổng lực. Hậu cần tại chỗ, nhân lực tại chỗ. Vật tư tại 
chỗ. Nhà nước và nhân dân. Quân và dân. Cán bộ và nhân dân. Quân và dân 
đều đồng tâm hiệp lực. 

(Chu Giang - Từ chiến trường đến công trường) 

- Thế gian ít có chuyện gì hoàn toàn anh nhỉ? Được cái này thì mất cái nọ. 
Nhưng vẫn là có được. Chứ như mấy chục năm qua. Mấy chục năm qua với chị 
có bao nhiêu là chuyện hãi hùng. 

(Nguyễn Khải - Người uợ) 

- Ở Hua Tát, mọi người đều có gia đình nề nếp của mình. Thật chưa bao 
giờ có một gia đình quái gở thế này. Vợ không chồng. Con không bố. Chín đứa 
con. Chín đứa con mà chẳng đứa nào giống đứa nào. (Nguyễn Huy Thiệp) 
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17 


[rong "Thời xa vắng" (Lê lưu), Hương và Sài yêu nhau. Nhưng ở giai 


đoan cuối có cuộc đổi đấp sau (Bài hỏi và Hương trả lời) 


Hương 0ê hè eo 0i bhông? 
~ CHNG DuI 
~ Mùa màng quê mình độ này thế nào? 
~ Cũng như mọt khi. 
~ Cụ ở nhà có khoẻ không? 
— Binh thường 
~ Chắc khi chú Hà tôi đi học Hương đã nghỉ hè rồi? 
~ Rhông rõ lắm. 
~ Nghe nói thầy Chỏi đi học ở Hà Nội? 
~ Tôi cũng không được biết. 
Qua đoạn đối thoại này, anh/ chị có nhận xét gì về tình cảm của hai người? 
Anh/ chị có suy nghĩ gì về câu trong thể văn xuôi và câu trong văn vần 
(cầu thơ)? 
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Chương IV 


ĐOẠN VĂN 


I.NHẬN XÉT CHUNG 


1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ THUYẾT VỀ ĐOẠN VĂN 


Có một thực tế là khi nói hay viết một điều gì đó thành bài bản thì người 
ta thường phải tách nội dung thành từng khúc đoạn. Thực ra, đó là cách đánh 
dấu văn bản. làm cho người phát thế hiện được rõ từng ý, như môt “chiếu nghỉ 
cầu thang” để ngừng nghỉ trong chốc lát trước khi tiếp tục ý mới. Đồng thời, 
ngắt ý là để người nhận dễ theo dõi, tránh được căng thẳng tâm lý khi tiếp 
nhận thông tin. Việc tách ý có liên quan đến nhịp điệu và ngữ nghĩa. Và mỗi 
lần tách ý như vậy lại tạo thành các đơn vị giao tiếp, chẳng hạn: tách chuỗi lời 
nói hay văn bản ra thành các ý nhỏ, ta được eâu (hay còn gọi là phát ngôn), còn 
tách thành các ý lớn, ta được các đoạn, các phần... Các đoạn (phần...) này, đù ở 
dạng nói hay viết, được xem là đơn vị lớn hơn câu, trên câu. Văn bản là một sản 
phẩm giao tiếp hoàn chỉnh, thống nhất thành một khối về nội dung và hình 
thức, nhưng trong cấu trúc nội tại, nó được chia cắt thành các “mảnh đoạn”. 

Trong ngôn ngữ học, khái niệm câu đã dược xác định từ lâu. Còn đơn vị 
trên câu (trong đó có các “mảnh đoạn” này) vẫn đang tổn tại nhiều cách hiểu 
khác nhau, chưa có được một sự minh định khả đi có thể tháo gỡ những vướng 
mắc, lúng túng về phân tích và thực hành văn bản lâu nay, nhất là trong dạy 
học ngữ văn ở nhà trường. 


9. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 


Ngôn ngữ học văn bản (Lingui stics of text) là một bộ phận của ngành 
ngôn ngữ học nghiên cứu các đơn vị trên câu. Trong các đơn vị trên câu, đoạn 
văn là đơn vị trung tâm có vị trí rất quan trọng. Về mặt cấp độ, đoạn văn là 
đơn vị lớn hơn câu nhưng nhỏ hơn văn bản, là bộ phận của văn bản. Về mặt 
nội dung. đoạn văn biểu thị một phần chủ để, một phần nội dung của văn 
bản... Về mặt chức năng. đoạn văn là đơn vị trực tiếp tạo thành nội dung - chủ 
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để văn bản... Với những đặc điểm đó, đoạn văn có vai trò lớn trong việc phân 
tích và thực hành văn bản. 

2.1. Đã có nhiều công trình nghiên cứu về văn bản của nước ngoài, trong 
đó có một số ý kiến đề cập đến đoạn văn. Đó là nghiên cứu của các tác giả: 
A.M Pecôpxky (1914), N.S Pa xpelôp (1946), K. Bôstơ (1949), [LR Galpêrin 
(1985)... Nhìn chung các hướng tìm hiểu về đoạn văn chủ yếu là phân tích các 
biểu hiện liên kết về nội dung hay hình thức trong các loại hình và các phần 
của văn bản, trong lúc đó, có nhiều vấn đề, thậm chí ngay cả tên gọi và khái 
niệm đcạn văn, vẫn chưa có sự thống nhất hay được quan tâm dúng mức 

Trong những năm gần đây. đối tượng nghiên cứu không chỉ dừng lại ở 
văn bản viết mà mở rộng cả ở văn bản dạng nói (gọi chung là diễn ngôn, 
discourse). Chẳng hạn công trình Diseourse anaixsis (Phân tích diễn ngôn) 
của G. Brown & G. Yule, 200i hoặc An infroducfion t2 funtional grammar 
(Dẫn luận ngữ pháp chức năng) của MAK Halliday, 2004. Theo hướng này, 
khi phân tích diễn ngôn, người ta quan tâm đến đoạn thoại, đoạn lời. Đây là 
những đơn vị có đặc điểm như đoạn văn ở dạng viết. 

9.2. Ở Việt Nam, việc nghiên cứu văn bản mới thực sự bắt đầu khoảng 
vài mươi năm trở lại đây. Khi tìm hiểu văn bản, các nhà nghiên cứu, ở những 
mức độ khác nhau, đều có để cập đến đơn vị đoạn văn. Các công trình nghiên 
cứu về đoạn văn (rõ nhất là trong mươi năm gần đây) được thể hiện trong các 
bài viết: Bàn uê đoạn uăn như một đơn uị ngôn ngữ (Trần Ngọc Thêm, 1985), 
Phong cách học uăn bản (Đình Trọng Lạc, 1994), Tiếng Việt (Nguyễn Quang 
Ninh, Hoàng Dân, 1994), Văn bản uà liên kết tiếng Việt (Diệp Quang Ban, 
1998)... Những kết quả cụ thể thể hiện trong các công trình này gồm: xác định 
khái niệm đoạn văn, các kiểu kiến trúc đoạn văn, các phương tiện liên kết 
trong đoạn... 

Gần đây, một số giáo trình về Tiếng Việt thực hành (của Nguyễn Minh 
Thuyết (chủ biên), của Lê A, Bùi Minh Toán...) hoặc các sách và tài liệu tham 
khảo viết cho phổ thông như: Muốn uiết được bài uăn hay (Nguyễn Đăng 
Mạnh chủ biên), Bi đập làm uăn 129 (Phan Trọng Luận, Nguyễn Ngọc Hoá), 
Luyện cách lập luận trong đoạn uăn nghị luận cho học sinh phổ thông 
(Nguyễn Quang Ninh chủ biên), Lờmn uăn nghị luộn (Hà Thúc Hoan)... đã 
xem xét đoạn văn ở mặt ứng dụng (các bước xây dựng đoạn văn, phân tích 
đoạn văn...). Nhìn chung, các nghiên cứu về đoạn văn đã bước đầu quan tâm 
đến cả lí thuyết lẫn thực hành. 
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Tuy nhiên, một số vấn để trong đoạn văn, cho đến nay vẫn còn chưa có 
sự thông nhất (chẳng hạn: đoạn văn là đơn vị ngôn ngữ hay chỉ đơn thuần là 
đơn vị hình thức? Ngoài đoạn văn phi chàng còn có một đơn vị khác nữa, 
chang hạn như chính thể trên câu, cùng song song tổn tại với đơn vị đoạn 
văn?) một số khía cạnh khác cũng chưa được làm rõ như: cấu trúc nội dung 
đoạn văn, phân đoạn chức năng đoạn văn, hoạt động đoạn văn trong văn bản, 


thực hành viết đoạn văn trong quy trình xây dựng văn bản. v.v 
1. XUNG QUANH KHÁI NIÊM ĐOAN VĂN 


1. VỀ X “C XÁC ĐỊNH CÁC ĐƠN VỊ TRONG VĂN BẢN 
1.1. Về các tổ hợp câu 

Đơn vị trên câu hiển nhiên phải do câu trực tiếp tạo nên. Khi các câu 
liên kết với nhau ta thấy có các khả năng: 

Thứ nhất, các câu liên kết với nhau tạo ra văn bản. Đó là các loại văn 
bản ngắn (văn bản tối thiểu), như: một mẫu tín trên báo, một thông báo ngắn, 


một bức điện, một bài thơ gồm bốn câu. Thậm chí có những văn bản bằng một 
câu (*Câu - Văn bản”, chẳng hạn như: tục ngữ, châm ngôn...). Thứ hai, các câu 
hiên kêt với nhau, tạo ra tổ hợp trên câu, lớn hơn câu: các tổ hợp này liên kết 
với nhau tạo ra văn bản. Đó là những văn bản đài, đồ sộ, quy mô (chẳng hạn: 
một bộ luật, một bản báo cáo, một truyện ngắn, một cuốn tiểu thuyết, v.v...) 
Đối với các văn bản ở dạng thứ hai này, về hình thức, trên diện biểu 
kiến, ta thấy còn có một (hay những) tổ hợp câu, kích thước của nó rất đa 
đạng và phức tạp về nhiều mặt (eó thế xem đây là phần trung gian giữa câu 
và văn bản). Đây là tổ hợp lớn hơn câu nhưng lại nhỏ hơn văn bản: Câu < Tổ 
hợp câu < Văn bản. Tổ hợp này, xét về hình thức và nội dung thì có nhiều mức 
độ: Đoạn - Mục - Chương - Phần - Tập.. Trong số đó, tổ hợp có tính thông 
dụng và định hình nhất là đoạn Ở dạng nói, đoạn dược gọi là đoạn lời, còn ỏ 
dạng viết, đoạn được gọi là đoạn oăn. Đoạn văn (hay đoạn lời) là một đơn vị 
hiển nhiên, mang trong mình nó hình ảnh thu nhỏ của văn bản. Khi ngôn ngữ 
học quan tâm đến văn bản thì đơn vị trung gian này cũng được đề cập đến với 
tư cách là một đơn vị trực tiếp tạo lập văn bản, vừa phụ thuộc vừa độc lập 


trong cấu trúc chung của văn bản 


l1 


1.2. Một số cách xác định 


Nghiên cứu văn bản vốn đã phức tạp, nhưng dù sao nó vẫn có tính định 
hình nhất định, thuận lợi cho việc phân tích, xác định giới hạn của nó, còn 
việc tìm hiểu đơn vị trung gian này tỏ ra phức tạp hơn nhiều, Câu hỏi: từ câu 
đến văn bản gồm có những đơn vị nào, ranh giới đến đâu... cho đến nay chưa 
có một lời giải đáp rõ ràng, thống nhất. 

a) Trước hết là tên gọi: Trong các công trình viết về văn bản, giới 
nghiên cứu đã dùng những thuật ngữ khác nhau để định danh đơn vị trung 
gian này: A.M. Pescốpxki (1914) gọi là Đoạn văn, N.S Paspelốp (1946) cho đó 
là Chỉnh thể cú pháp phức hợp, K. Bôstơ (1949) gọi là Khối liên hiệp câu, L.A 
Bulakhôpxky (1952) gọi là Thể thống nhất trên câu, A.A Akisina (1968) cho là 
Siêu câu, còn Z.J Turaeva (1986) gọi đây là Tổ hợp quan hệ vị ngữ tính... 
(Theo 11; tr.146). Trong Việt ngữ học, Trần Ngọc Thêm (1984), Diệp Quang 
Ban (2008) gọi là Đoạn văn, còn Nguyễn Quang Ninh, Hồng Dân (1994) vừa 
xác định Đoạn văn, vừa đề cập đến Chỉnh thể trên câu... 

b) Về quan niệm: hiện còn có nhiều ý kiến khác nhau khi bàn đến đơn 
vị có nhiều tên gọi này. Có thể quy về hai khuynh hướng: 

Khuynh hướng thứ nhất cho rằng trong văn bản có hai đơn vị: đoạn 
văn và chỉnh thể cú pháp phức hợp cùng tôn tại ở cấp độ trên câu, nhỏ hơn 
văn bản. 

L.M Lôsêva cho rằng: “Không nên đối lập đoạn văn và chỉnh thể cú pháp 
phức hợp, bởi vì đó không phải là những phạm trù tương tác lẫn nhau. Tuy 
nhiên, sẽ còn nguy hiểm hơn nếu không phân biệt chúng, coi phạm trù này là 
hình thức biểu hiện, tri giác, v.v... của phạm trù kia” (L.M. Lôsêva - 978). Tác 
giả quy chỉnh thể cú pháp phức hợp vào lĩnh vực cú pháp, còn đoạn văn là 
thuộc về kết cấu văn bản: “Không nên quy đoạn văn về các phạm trù cú pháp. 
Trong cấu trúc cú pháp của văn bản không có đơn vị nào khác ngoài các cụm 
từ, kết hợp từ, câu, chỉnh thể cú pháp phức hợp" (Dẫn theo 27; tr.48). 

Những tác giả khác như O.I Moskalskaja, LR Galperin cũng có xu 
hướng phân chia đơn vị trên câu thành thể thống nhất trên câu và đoạn văn 
Theo O.I Moskalskaja, thể thống nhất trên câu được xem là: “Những chuỗi 
câu được tổ chức về mặt cấu trúc (khép kín) và là những thể thống nhất nghĩa 
và giao tiếp”, đó là những “văn bản con”, là một chuỗi câu đúng được tổ chức 
một cách đặc biệt thể hiện “một phát ngôn thống nhất" (27: tr.26). 
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Nhịn chung, khi nói đến thể thống nhất trên cầu, hay còn gọi là chỉnh 
thể trên câu (từ dây chúng tôi quy ước dùng thuật ngữ này, viết tắt là CTC) 
người !a nhấn mạnh đến nội dụng: CC biểu thị một nội dung tương, đối tron 
vẹn, eo thể tách ra khói văn bản mà vẫn hiểu được nội dung của nó. Đoạn 
văn có thể hoàn chỉnh về nội dụng mà cũng có thể không hoàn chỉnh về nội 
dụng. Nhưng TC thì phải hoàn chỉnh. nó biểu thị một tiểu chủ để trong 
văn bản. Đoan văn có hình thức xác định, (TC thường có hình thức mở nhạt 
vì ranh giới giữa nội dung đoạn này với đoạn khác lắm khi không được rõ 
ràng dứt khoát 

Về kích thước, so sánh đoạn văn và CTC. ta có thể thấy mấy khả năng 
xẩy ra 

- CTC lớn hơn một đoạn văn khi một nội dung trong văn bản (tương 
đương một tiểu chủ để) được tách thành ít nhất !à hai đoạri văn. 

- TC nhỏ hơn một đoạt. văn khi một đoạn văn chứa ít nhất hai nội dung. 

- TC bằng một đoạn văn khi đoạn văn thể hiện một nội dung tương đối 
trọn ven 

Khi CTC bằng đoạn văn, đây chính là kiểu đoạn văn tự nghĩa, hoàn 
chỉnh về nội dung, như một văn bản con. 

Khuynh hướng thứ hai quan niệm: cấp độ trên câu chỉ có một đơn vị, 
những tên gọi về các đơn vị trên câu như đã nêu chỉ là sự khác nhau về thuật 
ngữ, còn khái niệm chỉ là một. 

1G Pritman phủ nhận CTC (tác giả gọi là "chỉnh thể cú pháp phức 
hợp”), và chỉ thừa nhận đoạn văn. Ông viết: "Không có một dấu hiệu tương 
thích nào cho phép xác định địa vị của đơn vị cú pháp, chỉnh thể cú pháp phức 
hợp chính vì vậy mà không thể, theo chúng tôi, được xem là một đơn vị như 
thế... Chúng tôi cho rằng đơn vị cú pháp trên câu có bộ các đấu hiệu tương 
thích khu biệt nó về mặt phẩm chất với những đơn vị thuộc cấp độ thấp hơn - 
các câu - đó là đoạn văn”. (Dẫn theo 27; tr.47) 

"Yrần Ngọc Thêm (1934) xuất phát từ sự phân tích về đoạn văn cho rằng: 
để trở thành một đơn vị cần eó những điều kiện: 

1- Nó phải có khả năng khu biệt: có hình thức nhất định, với ranh giới 
rõ ràng 

9. Theo F.de Saussure một đơn vị ngôn ngữ là “sự phân chia trên dòng 
âm thanh phải tương ứng với sự phân chia trên dòng khái niệm”, tức giưa nội 
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dung và hình thức phải có sự thống nhất. Sự thống nhất này xảy ra hệ quả 
mỗi cấp độ chỉ có một đơn vị duy nhất tương ứng \ (chứ không thể có nhiều đơn 
vị trong cùng một cấp độ). 

3- Một đơn vị phải có khả năng sản sinh và có tính biến thể trên cơ số 
những mô hình cấu trúc nhất định... 

Với những điều kiện như thế, tác giả cho rằng: trên câu chỉ có một đơn 
vị, đó là đoạn văn (40b;tr. 43). 

Từ hai khuynh hướng trên, ta có thể thấy, các nhà nghiên cứu vàn bản 
đã phân chia cấp độ trên câu (nằm trong lòng văn bản) thành hai đơn vị: CTC 
và đoạn văn. Cơ sở của sự phân chia đó là: một bên xuất phát từ nội dung 
chuyển tải trong đơn vị đó (CTC là một đơn vị thể hiện một nội dung tương 
đối hoàn chỉnh - một tiểu chủ để), một bên xuất phát từ hình thức xác định 
(đoạn văn là một đơn vị có hình thức mở và kết rõ ràng, không nhất thiết 
hoàn chỉnh về nội dung). Trong đó có tác giả chỉ thừa nhận đơn vị này và phủ 
nhận đơn vị kia hoặc ngược lại, cũng có những tác giả thừa nhận cả hai đơn vị 
cùng song song tôn tại và lý giải chúng theo cách quan niệm riêng của mình. 

Theo chúng tôi, việc xác định đoạn văn (chứ không phải TC) là đơn vị 
trên câu - một đơn vị trực tiếp cùng với câu tạo lập văn bản - tỏ ra có nhiều ưu 
điểm: đây là đơn vị có hình thức rõ ràng, dễ nhận diện, có thể phân tích được 
về mặt cấu trúc - ý nghĩa và quan hệ nội tại giữa các câu trong đó; nó lại có 
giá trị trong việc rèn luyện tạo lập văn bản. “Tầm quan trọng của hướng 
nghiên cứu này, ý nghĩa của nó đối với ngôn ngữ học và giáo học pháp khó có 
thể đánh giá hết được”. (18; tr.120, 191). 


2. NHỮNG CÁCH HIỂU KHÁC NHAU VỀ ĐOẠN VĂN 


Xu hướng thừa nhận đoạn văn là một đơn vị trên câu, trực tiếp tạo lập 
văn bản là rõ nhưng cách hiểu về nội hàm và ngoại điện của đơn vị này khá 
đa dạng. 

2.1. Thế giới 

Các tác giả G. Brown & G. Yule cho rằng: diễn ngôn ở dạng viết có thể 
phân thành các văn đoạn (paragraph), còn ở đạng nói tạo thành các thoại 
đoạn (paratones). Theo các tác giả, “Xét cho cùng thì diễn ngôn viết được chia 
thành các đoạn văn mà ranh giới được đánh đấu bằng việc lùi vào hàng. Cách 
chuyển chủ để trong diễn ngôn viết được đồng nhất với phần mở đầu của một 
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đoạn vàn mới” (3ï 0 158 Còn O TT Moskalskia quan niệm: * Đơn vị nghiên 
cứu nhỏ nhất và đồng thúi là cơ bản nhất ở đây không phải là thể thống nhất 
trên cầu mà là đoạn văn, tức là đơn vị không phải của eấp độ cú pháp mà là 


cấp đô kết cấu thuần tuý”(Œ7. tr 119) 
2.3. Việt Nam 


Trong giới Việt ngữ học, Trần Ngọc Thêm là người khẳng định rõ ràng: 
đoạn văn là một đơn vị ngôn ngữ: theo tác giá, đoạn văn "là một bộ phận của 
văn bản, gồm một chuỗi phát ngôn được xây dựng theo một cấu trúc và mang 
một nội dụng nhất định (đầy đủ hoặc không đầy đủ), được tách ra một cách 
hoàn chỉnh về hình thức: ở dạng nói, nó có những kiểu ngữ điệu nhất định và 
kết thúc bằng quãng ngắt hơi dài: ở dạng viết, nó bất đầu bằng dấu mở đoạn 
(gồm thụt đầu đòng + viết hoa) và kết thúc bằng đấu ngắt đoạn (gồm dấu ngắt 
phát ngồi t xuống đòng)” (40Ù; trị 43) 

Từ góc độ thực hành ván bản nghị luận trong nhà trường, Nguyễn Đăng 
Mạnh xác định đoạn văn phải đảm bảo hai tiêu chí: “Thứ nhất, nằm giữa hai 
chỗ xuếng dòng; thụt đầu dòng, viết hoa khi mở đầu: chấm, xuống đòng khi 
kết thúc. Thứ hai, chứa một ý tương đối hoàn chỉnh - một chủ đề nhỏ." (19; 
tr.136.137). 

©) Trong thời gian gần đây, có một xu hướng (thường là áp dụng trong 
nhà trường) xác định đơn vị này thiên về mặt hình thức. Chẳng hạn: 

loạn văn được coi là một thuật ngữ của ngành in, dùng để chỉ “loại 
:iêng của dấu ngất câu”. Theo cách hiểu này, đoạn văn có hai nghĩa: a) Chị 
hận chỗ thụt vào trong phần đầu của dòng chữ; b) Một khúc đoạn của văn 
sản giữa hai chỗ thụt đầu đồng. (Dẫn theo Nguyễn Quang Ninh, 29; tr.147) 

Đoạn văn thuộc về phương diện kết cấu - phong cách học, là kết quả 
tủa sự phân doạn văn bẩn về mặt phong cách, là một biện pháp tu từ cú pháp, 
u từ văn bản. "Đoạn văn thông thường được hiểu là một phần của văn bản từ 
'hỗ viết hoa, thường lùi vào ở chỗ đảu dòng, cho đến chỗ dấu chấm xuống 
lòng”. CUiệp Quang Ban;1a, tr.289). 

“Đoạn văn là phần văn bản được quy ước tính từ chỗ viết hoa lùi đầu 
lòng đến chỗ chấm xuống dòng (chấm qua hàng)” (Tiếng Việt 9:tr.56) 

Nhìn chung lại, tuy có sự khác nhau về quan niệm đoạn văn, nhưng các 
thà nghiên cứu về văn bản theo xu hướng thứ hai này đã thống nhất với nhau 
' mấy điểm: đoạn văn là một thành tố trong cấu trúc của văn bản; là một đơn 
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vị có hình thức rõ ràng trên văn bản viết (lùi vào khi mở, ngắt dòng khi kết 
thúc đoạn); là kết quả một sự phân đoạn về mặt phong cách và về mặt lôgic; 
đoạn văn biểu thị một nội dung nhất định, tương đối độc lập trong văn bản. 

Từ những điều đã trình bày, có thể kết luận: đoạn uăn là một bộ phận 
của uăn bản do câu tạo thành theo một cấu trúc nhất định, biểu thị một nội 
dung tương đối độc lập, có hình thức rõ ràng. 


3. ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐOẠN VĂN 


3.1. Về hình thức 


Là một bộ phận của văn bản, đấu hiệu đầu tiên nhận diện đoạn văn 
trong tổng thể văn bản là mặt hình thức. Ở dạng viết, mổ đầu đoạn văn lùi 
vào một chữ so với hàng tiếp theo, kết thúc là dấu ngắt dòng chuyển đoạn. 
Đoạn văn là phần nằm giữa hai khoảng trống trong văn bản. Chẳng hạn, bài 
báo sau đây có 3 đoạn văn căn cứ vào dấu hiệu mở đầu và kết thúc: 

Trong những ngày chiến đấu dũng cảm để bảo uệ Công xã Paris, Eugène 
Pottier đã uiết bài thơ Quốc tế - lời của bài hát Quốc tế ca hiện nay... Hòi thơ 
Quốc tế là lời kêu gọi đấu tranh, là bản tóm tắt đây tài năng những nguyên lý 
của cách mạng uô sản uù phương hướng ởi tới tương lai của giai cấp uô sản. 

Năm 1888, bài thơ Quốc tế được nhạc sĩ Pierre Degeyter (1848-1932), 
người gốc Bỉ, Đảng uiên Đảng Xõ hội Pháp (khi đảng này phân hoá ở Đại hội 
Tua, ông uào Đảng Cộng sản năm 1930), phổ nhạc thành bài Quốc tế ca. 

Tại nhiều nước, nhờ cầm quyên đã tìm mọi cách ngăn chặn ảnh hưởng 
của Quốc tế cd. Ở nhiều nơi, Quốc tế ca còn bị chính quyền lúc bấy giờ cấm 
ngặt. Năm 1894, nhò cách mạng Côxêlen đã bị kết đn tù giam uề “tội cho in 
lần thứ hai bài Quốc tế ca”. (Báo Giáo dục & Thời đại, số 87, 2005). 

Còn ở dạng nói, việc nhận diện đoạn văn (còn gọi là đoạn lời) có khó 
khăn hơn. Tuy vậy, ta có thể xác định đoạn lời qua ngữ điệu và một số dấu 
hiệu khác, bởi vì khi nói, người nói vẫn có ý thức thể hiện đoạn lời trong chuỗi 
phát ngôn. Các dấu hiệu thường thấy là: 

- Về ngữ điệu: quãng ngừng giữa các đoạn thường lâu hơn quãng ngừng 
giữa các câu, có biểu hiện chùng xuống trong phát âm cuối đoạn và nâng cao 
khi mở đầu đoạn tiếp. 

- Về phương tiện từ ngữ: mở đầu các đoạn thường là các quán ngữ, liên 
ngữ mang tính dự báo đánh dấu bắt đầu đoạn ý. chẳng hạn như: thứ nhất là. 
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trước hết, đầu tiên.../đánh đấu phần mở doan). thứ hai. tiếp theo, một điều 
nữa, có thể nói rằng...(đánh đấu đoạn tiếp theo), cuối cùng, tóm lại. nhìn 
chung...(đãnh dấu đoạn kết thúc) 


3.2. Về nội dung 


Sư phân đoạn văn bản thực chất là sự phân đoạn thông báo. Theo đó, về 
mặt lí thuyết, mỗi phần nội dung thông báo do doạn văn thể hiện. Nội dung 
càng lớn, đoạn văn càng nhiều, dụng lượng văn bản càng dài. Như vậy. đoạn 
văn là một đơn vị thông báo chứa một phần nội dung - chủ đề tương đối trọn 
ven của văn bản. (So sánh: câu là đơn vị thông báo nhỏ nhất, văn bản là đơn 
vị thông báo chứa nội dụng lớn nhất, trọn vẹn nhất) 

Nội dụng đoạn văn có thể chia thành hai loại: độc lập và phụ thuộc. 
Đoạn vàn độc lập thể hiện một tiểu chủ để, một luận điểm tương đối trọn vẹn; 
1ó là khi các câu đều xoay quaah một hạt nhân ñägữ nghĩa, nội dung có thể 
tên quan đến các đoạn khác nhưng có thể tách khỏi văn cảnh vẫn không ảnh 
sướng đến việc nhận hiểu. Đoạn văn phụ thuộc thể hiện một phần chủ đề hay 
một phần nội dung văn bản, có nhiều câu xoay quanh một hạt nhân ngữ 
\ghĩa, nội dung cả đoạn phụ thuộc chặt chẽ vào ngữ cảnh hay các đoạn kế 
:ân. Chẳng hạn: 

Đã lở một đời duyên nợ uới quê thì cái gì dính dáng hơi quê thì cũng cứ 
hãy... thính thích, yêu yêu. Yêu cái đẹp của quê uà cả cói chứa đẹp của quê. 
3ởi nựay trong cái chưa đẹp của xứ quê cũng mang một chút gì đó... quê quê; 
tghĩa là thô sơ mộc mạc, là chân chất, chưa uướng chút uô cảm như bao cái 
hưa đẹp của thị thành...(1) 

Nhưng mà trăng quê thì đẹp, quá đẹp, đẹp... không có đường chối cãi! 
Trăng quê đãi uàng trăng quê xanh biếc, rợn ngợp cuối xóm đầu thôn những 
lêm hè. Trăng quê mờ do, mênh mông bồng bênh sương khói những đêm 
hụ... (2) 

(Y Nguyên, Báo Giáo dục & Thời đại, 8/2005). 

Trong hai đoạn văn trên, đoạn (1) thuộc đoạn văn độc lập vì nó mang 
^ột nôi dung tương đối trọn vọn, có thể tách khỏi văn bản, còn đoạn (9) phụ 
huộc, tiếp nối về nội dung và liên kết về hình thức chặt chẽ với đoạn trước 
ên không thể tách hẳn khỏi văn bản. 


.8. VỀ mặt cấu tạo 


Câu là đơn vị trực tiếp tạo thành văn bản, câu - nói đúng ra, quan hệ các 
Âu trong đoạn - cũng là tiêu chí (căn cứ) để xác định cấu tạo của đoạn văn. 
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- Nếu căn cứ vào đơn thuần về số lượng câu tham gia cấu tạo thì có thể 
chia đoạn văn làm hai loại: đoạn văn bình thường và đoạn văn đặc biệt 

Trong văn bản, hiện tượng một ý lớn được thể hiện trong nhiều câu, 
những câu này liên kết với nhau, tạo thành một đoạn văn hoàn chỉnh về nội 
dung (một tiểu chủ đề) và trọn vẹn về hình thức (mở đầu lùi vào một chữ và 
kết thúc có dấu ngắt đoạn ở cuối) thì đó là đoạn văn bình thường (œó thể gọi 
bằng những tên khác như: đoạn văn điển dạng, đoạn văn chuẩn mực, đoạn 
văn hoàn chỉnh). Nhưng vì những lý do khác nhau, một số trường hợp, các 
câu trong đoạn lạ! được tách thành những đoạn riêng, tạ thành những câu - 
đoạn văn, chúng tôi gọi đó là loại đoạn văn đặc biệt (có thể gọi bằng những 
tên khác như: đoạn văn biệt dạng, đoạn văn phi chuẩn mực, đoạn vần không 
hoàn chỉnh). Về mặt lý thuyết, những điều trên cũng đã được thừa nhận: “Bất 
kỳ một từ, một câu, một nhóm câu một chỉnh thể câu, một nhóm chỉnh thể 
câu nào cũng có thể tách ra được thành một đoạn văn” (2; tr.127). Còn về thực 
tế, điều này cũng dễ dàng chứng minh. Ví dụ: 

Hạ ơi, Vì Hạ mà tôi ra đi. Tôi ra đi uì Hạ. Hạ phải biết như uậy bởi uì tôi 
có quyên ở lại đây. Nhưng ở lại làm gì khi mà Hạ lạnh lẽo uới tôi? Mong rằng 
thời gian sẽ giúp Họ hiểu ro sự thột cay đắng tôi phải chịu chỉ uì câu nói đùa 
trong lúc trò chuyện tào lao hôm nào. Mong rằng khi hiểu ra sự thột, Hạ sẽ 
đến với tôi. Tôi luôn hy uọng uè chờ đợi. 

Đó là lá thư tôi gửi cho Hạ trước lúc lên đường. 

(Nguyễn Thị Ngọc Tú - Chuyện uề Hạ) 

Có thể xem dẫn chứng trên đây có hai đoạn văn vì mỗi đoạn đều có đấu 
hiệu rõ ràng về mặt hình thức, và mỗi đoạn thể hiện một nội dung tương đối 
độc lập. Nhưng xét về số lượng câu trong đoạn thì đoạn đầu thuộc loại bình 
thường (gồm có nhiều câu, tính chủ đề khá rõ), còn đoạn sau thuộc loại đặc 
biệt (chỉ có một câu, tính chủ đề không rõ như đoạn trên). Qua tư liệu mà 
chúng tôi thống kê, dù kiểu văn bản nào thì đoạn văn bình thường cũng là 
phổ biến (chiếm tỷ lệ 94%), còn loại đoạn văn đặc biệt chỉ chiếm một tỉ lệ thấp 
(6%). 

- Nếu căn cứ vào cách thức thể hiện trên cấu trúc bể mặt, có thể chia 
đoạn văn làm bai loại: đoạn văn đơn thoại và đoạn văn dối thoại. 

Đoạn văn đơn thoại là đoạn văn chỉ có lời thoại của chính tác giả, gồm 
một chuỗi câu liên kết từ câu đầu cho đến câu kết thúc, không có lời khác (đối 
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thoại) chèn vào. Đoạn vấn đối thoại là đoạn văn có nhiều lời thoại xen kẽ (đối 
thoại giữa tác giả và nhân vật và/ hoặc giữa các nhân vật). Ví dụ: 

(1) Vào một ngày chủ nhật đẹp trời, cau bố được bố dắt uào một khu rừng 
tran ngại cây xanh, xung quanh la núi nón hùng 0ï. Cậu bé rất thích. Mải 
chơi, cậu bì té ngà, cậu kêu lên: `Ah, ahh, ahh...` 

(9) Hồng có tiếng uọng lại: Ah, ahh, ahh... Cậu thử kêu lên lần nữa: ah, 
ahh, ahh...một lần nữa oà cũng có tiếng đáp lại như uậy. Cậu bé thắc mắc 
liên hỏi bố. Nhưng bố chỉ mỉm cười uà hét lên thật to: "Tôi ghét bạn lắm”. Ai 
đó đáp lạt: "Tôi ghét bạn lắm”. 

t3) Câu bé nẵn chưa hết ngạc nhiên. Bố cậu lạt hét to: "Tôi yêu bạn lắm” 
cần lại có tiếng trả lời: "Tôi yêu bạn lắm”. Quay sang con, ông mới giải thích: 
“Con thân yêu ! Người ta nói đó là tiếng uọng nhưng thực sự nó là cuộc sống. 
Nó trả lại những gì con nói hoặc làm. Cuộc sống chúng ía đưn giản sñ¿ là sự 
phản chiếu những hành động của chúng ta. Nếu con muốn nhiều sự yêu 
thương trên khắp thế giới, hãy tạo sự yêu thương trong chính trái tìm con. 

(4) Mối quan hệ này có thể áp dụng cho tất cả mọi thứ. Cuộc sống sẽ trd 
tại cho con những gì con cho nó.” 


(Theo Hà Vi, Báo Khoa học uà Phát triển, 18/1/2006) 
Văn bản trên có nhiều đoạn, trong dó có đoạn đơn thoại: (1) và (4), và 
đoạn đối thoại (2) và (3) xen kẽ nhau. 
Việc tìm hiểu phần cấu tạo của đoạn văn (đoạn văn bình thường/đặc 
biệt, đoạn văn đơn thoại/đối thoại) sẽ được chúng tôi khảo sát, phân tích cụ 
thể trong các phần tiếp theo. 


II. VAI TRÒ CỦA ĐOẠN VĂN TRONG VĂN BẢN 


1. ĐOẠN VĂN TRONG KẾT CẤU CHUNG CỦA VĂN BẢN 


1.1. Đoạn văn là một đơn vị liên kết 


Đoạn văn có vai trò cùng với câu trực tiếp tạo thành văn bản. Nhìn bề 
mặt, có thể xem liên kết văn bản là sự sắp xếp các câu thành đoạn, liên kết 
các đoạn thành văn bản dựa trên quan hệ lôgic ngữ nghĩa giữa các đơn vị đó. 
Mỗi đoạn văn vừa là đơn vị nội dung vừa là đơn vị liên kết. Những văn bản 
bình thường chính là sự tiếp nối trùng điệp các đoạn văn từ mở đầu cho đến 
kết thúc, 
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1.2. Đoạn văn đánh dấu về nội dung, về loại vàn bản 


Mỗi đoạn văn thể hiện một nội dung nhất định (một tiểu chủ để. một 
luận điểm...), là địa chỉ của các ý lớn trong văn bản. Cho nên, đoạn văn Có vai 
trò chỉra các thành phần cấu trúc nội dung trong cái tổng thể. Văn bản càng 
lớn thì số lượng cấu trúc nội dung văn bản càng phong phú. Như vậy, số lượng 
đoạn văn vừa tạo dung lượng (độ dài) vừa góp phần làm thành chất lượng (nội 
dung) văn bản. Trong dẫn chứng viết về trăng ở trên, mỗi đoạn văn thể hiện 
một ý: (1) là cảm nhận về quê, (2) là nói về trăng quê, các ý này còn được tiếp 
tục trong những đoạn sau. 

Sự phân d‹¿n văn bản còn là một tiêu chí nhận diện loại văn bản, 
Chẳng hạn, sự khác nhau giữa bản nội quy với bộ luật, giữa truyện ngắn với 
tiểu thuyết, giữa bài nghiền cứu với chuyên luận... là ở quy mô nội dung và 
kết cấu, tất cả những phương điện này được thể hiện qua sự phân lập các bộ 
phân thành các đoạn văn cụ thể. Trong trường hợp này, đoạn văn góp phần 
làm cho văn bản trọn vẹn về mặt hình thức, rõ ràng về bố cục, lôgie về diễn 
đạt... Hơn nữa, mỗi loại văn bản lại có cách trình bày nội dung và kiểu kết 
cấu mang tính đặc thù trong các phần, các đoạn. Cho nên, đoạn văn còn là 
một dấu hiệu để nhận diện phong cách văn bản. Chẳng hạn: 

Trên hồ có hai cúi thuyên như nhau đang tiến gần lại bờ. Hai người chèo 
thuyên cùng dùng dây để béo thuyên uào bờ. Ở một thuyên thì đầu dây kia 
buộc uào cọc trên bờ; còn ở thuyền thứ hai thì đầu dây kia do một thuỷ thú thứ 
ba giữ trong tay uà kéo. (1) 

Tôi thẻ thuyên trôi xuôi theo dòng sông. Con thuyền chậm rãi trôi qua 
bên một công uiên cổ. Một ngôi nhà nghỉ nhỏ màu trắng hiện ra giữa những 
cây bô đê. Người ta chưa đóng cửa nghỉ đông. Có tiếng người nói lao xao 
uẳng ra từ đó. Lát sau có ai trong nhà mở máy ghỉ âm, uà tôi nghe thấy lời 
hát quen thuộc, buôn buôn: Đừng để anh ước ao, đừng dịu dàng trở lại... (2) 

Hai đoạn văn trên thuộc hai phong cách khác nhau thể hiện ở nội dung, 
cách diễn đạt, hướng đích và cấu trúc khác nhau: (1) rút từ văn bản khoa học 
(Vật lý vui - Nxb Giáo dục, H.1987; tr.12), còn (2) từ văn bản nghệ thuật (Một 
mình uới mùa thu - Nxb Tác phẩm mới, H. 1984, tr. 136). 

1.3. Đoạn văn thể hiện tính cân đối, hoàn chỉnh của văn bản 


Một văn bản thể hiện rõ sự cân đối và hoàn chỉnh khi có bố cục hợp lý. 
Bố cục thể hiện rõ sự hợp lý là các phần nội dung sắp xếp thành kết cấu 3 
phần: mỏ, triển khai và kết. Mỗi phần trên thường được người viết tách thành 
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đoạn va người đọc sẽ nhận diện chúng thông qua các đoạn văn. Vì thể, đoạn 
van cũng chính là một đơn vị thể hiện tính hoàn chính của ván bản. 

Chàng hạn văn bản sau đây thể hiện tính hoàn chỉnh về nội dung và 
hình thức nhờ vào sự liên kết ba phần (3 đoạn) với nhau: 

Dòng năng lượng trong các hộ thống sống 

Cũng như các động uát khúc, con người thu nhận năng lượng từ thức ăn. 
Mội phần thức ăn ấy là thực uật, uốn đã tiếp nhận năng lượng trực tiếp từ ánh 
sáng mặt trời qua quang hợp (gạo, khoai, rau, qud...); còn một phần thức ăn 
khác la động uát (bò, lợn, cá, cua, tôm, ðc...). Nhưng thực ra các động uật ấy 
cũng lấy năng lượng từ thức ăn thực uật. Ví dụ, bò ăn có, lợn ăn cám, rau. Cho 
nên, suy đến cùng, động oật ăn thực uật cũng như là nhận năng lượng từ mặt 
trời thông qua thực uạt. 

Trái chất thực ra chỉ tha nhận được một phần rất nhỏ năng lượng mặt 
trời. Trên trái đất, 314 bề mặt là đại dương uới rất ít cây xanh. Cho nên, toàn 
bộ thực uất trên trái đất chỉ sử dụng không quá 3% quang năng. Khi thực uật 
bị phân huy, đăng lẽ năng lượng dược phóng thích phải tương đương uói năng 
lượng tiếp thu theo định luật thú 1 của nhiệt động học. Nhưng thực tế một 
phần năng lượng đó đã toả thành nhiệt là dạng không cần dùng tới định luật 
thứ 2 của nhiệt động học. Và khi động uật đến lượt mình cũng bị phân huỷ, thì 
toàn bộ năng lượng sinh uật tiếp thu của mặt trời đã được hoàn trả cho thiên 
nhiên dướt dụng nhiệt năng. 

Theo tính toán, toàn bộ thực uật trên cạn uà dưới nước của uỏ trái đất 
mỗi năm tổng hợp được khoảng 200 tỉ tấn gluxit (thực uật trên cạn: 20 tỉ, thực 
uật trên biển, chủ yếu là tảo biển: 180 tỉ). Để tạo thành mỗi moi gieô (18 g), cây 
cân hấp thụ 674 keal quang năng. Nếu tính đơn giản là toàn bộ thực uật chế 
ra glucô thì trong một nằm, cần có 10°keal quang năng (hoặc 10”“kcal nếu 
tính gộp cả các mất mút lãng phú. Tổng số năng lượng mặt trời dành cho trái 
đất là 10”keal môi năm, tức là gấp 100 000 lần năng lượng thực uật có thể 
tiến thu 

(Theo Sinh học lớp 10, 2005) 


3. ĐOẠN VĂN TRONG XÂY DỰNG VÀ PHÂN TÍCH VĂN BẢN 
2.1. Đối với việc xây dựng văn bản 


Đoạn văn là một khuôn khổ phù hợp giúp cho người viết triển khai vừa 
đủ tưng luận điểm, từng phần cụ thể của nội dung một cách mạch lạc, tuần 
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tự. Điều này rất quan trọng khi viết. Mỗi phần, mỗi đoạn trong chiên lược 
chung của văn bản có một chức năng xác định, trải dài theo hình tuyến nhưng 
theo một lô gích nhất định, thể hiện sự vận động của nội dung - chỉ đề văn 
bản. (Chẳng hạn, đoạn văn mở làm tiền để, các đoạn khác là sự tiếp nối để 
triển khai nội dung, đoạn kết có nhiệm vụ khép lại). 

Đoạn văn còn tạo một giới hạn cần thiết giúp cho người viết liều tiết 
mức độ và nhịp điệu triển khai văn bản hợp lí. Mỗi đoạn cần có nột dung 
lượng vừa phải, tuỳ thuộc vào từng loại văn bản, nhưng về nguyén tắc là 
không quá ugắn (ngắn quá thì không trọn ý, trừ nhũng đoạn mang màu sắc 
tu từ, biểu cảm), và cũng không quá dài (dài quá thì đàn trải, lan man...). 
Nhịp điệu là một đặc trưng của văn bản, biểu hiện ở sự lặp lại có tính chu kì 
giữa các đơn vị trong lời nói. Trong thơ ca, nhịp điệu là sự trùng đệp luân 
phiên các yếu tố ngữ âm và có thể cả các yếu tố từ vựng và ngữ phip ở câu 
thơ, và cũng được thể hiện trong cả khổ thơ. Trong văn xuôi, nhịp điệt - ngược 
lại với thơ ca - là sự lặp lại từ ngữ, cấu trúc và cũng có thể các yếu tố ngữ âm; 
đồng thời còn thể hiện ở sự luân phiên trong sự tách phần, chuyển coạn của 
văn bản. Những yếu tố này làm thành nhịp điệu - giọng điệu thể hiệa qua lời 
văn, tức là qua câu văn, đoạn văn... 

Chẳng hạn, văn của Nguyễn Khải thường có nhịp điệu khoan :hai, bởi 
lối văn thiên về diễn giải, lí sự, câu văn mở rộng nhiều thành phần, coạn văn 
thường nhiều câu, mạch nội dung đều đều, chầm chậm: Ví dụ: 

Chừng uài năm nay tôi không thích sống ở thành phố nữa. Cũng không 
muốn trò chuyện lâu uới người của thành phố, không thích dự uào những uui 
buôn yêu ghét của người thành phố. Trong các buổi họp ý kiến của 'ôi ngày 
càng trở nên mờ mịt, lưỡng lự, nửa muốn nói, nửa lại không muốn nú, nói ra 
rồi chính mình cũng thấy tối tăm, thiếu dứi khoát, thiếu rõ ràng. Tnh tình 
cũng khác trước nhiêu: biết lắng nghe, biết chấp nhận, biết rút lui, bhứng giận 
ơi, không ghét at, không ganh tị uới di. 

(Những nrười già) 

Văn của Thạch Lam lại có giọng điệu nhẹ nhàng, các câu, các bạn văn 
thường trải dài. Ví dụ: 

... Ngoài khung cửa số, trời xanh ngắt ánh sáng; lá cây rung đụng dưới 
lèn gió nhẹ. Một thân cây uút cao lên trước mặt. Cùng một lúc, chu lểm 
bẩm: “Cây hoàng lan '", mùi hương thoang thoảng đưa uào. Thanh nhắm mắt 
ngửi mùi hương thơm uà nhớ đến cái cây ấy chàng thường hay chơi tưới gốc 
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nhàit hoa. Đa từ lâu lãm, ngày mới eó căn nhà này, cha mẹ chàng hãy còn. Rồi 
đến ngày một bà một chau quan quyt nhau. Thanh ra tỉnh làm rồi đi uề hàng 
năm. các ngày nghỉ. Bây giờ cây đã lớn 
(Dưới bóng hoàng lan) 
Còn văn của Tô Hoài lại eó nhịp điệu gấp hơn, câu văn thường tả nhiều 
hoạt động, đoạn văn có dụng lượng vừa phải 
Hây giờ gàt hai đã xong, thóc tốt chắc chân đã xếp kín bờ ruộng, ngày 
ngày mọi người sưởi lửa, đợi ấm trời mới di biếm ăn. Người Giao ở Phàng 
Chải xuống khe cạn hái rau má. Trên lưng núi, nghe tiếng lạc ngựa làng Mèo 
ra nướng thổ rau cải. Ngoài đồng uùng thấp các làng Thái, các chị 0à trẻ em 
xách thuống, đeo giỏ kéo nhau đi đào chuột, đào con rúi, nhặt rau... 
(Mường Giơn) 
9.2. Đối với việc tiếp nhận văn hản, phân tích văn bản 


Việc đọc hay nghe một văn bản là quá trình giải mã ký hiệu qua phân 
tích các đơn vị ngôn ngữ để tiếp nhận thông tin. Sự xuất hiện tuần tự các 
đơn vị (tính hình tuyến của ký hiệu) là một trong những điều kiện để thực 
hiện giao tiếp có hiệu quả. Trong tính tuần tự đó, sự phân lập văn bản 
thành từng phần có ý nghĩa rất lớn đối với sự tiếp nhận và phân tích thông 
tin, Đoạn văn, một trong những đơn vị phân lập ấy có nhiều tác dụng. 

Trước hết, nó giúp cho người đọc nắm dược các ý của văn bản một cách 
nhanh chóng và thuận lợi. Bởi vì ý tưởng. chủ để của văn bản thường nằm 
ngay chính ở từng đoạn. Khi nói hay viết, mỗi thành phần của nội dung thông 
tin được chú thể phân chiết về các phần, các đoạn cụ thể. Do đó, thông qua 
đoạn văn, việc tóm tắt hay tổng thuật văn bản cũng trở nên dễ dàng hơn. Phía 
tiếp nhận di từ nội dung đoạn văn để hiểu, từ đó hiểu văn bản. Hai quy trình 
tạo lập và phân tích văn bản có vẻ trái ngược nhau: người viết thì từ ý tưởng 
khái quát ban đầu, hiện thực hoá vào trong văn bản thành các câu, các đoạn; 
người đọc thì ngược lại, từ các ý cụ thể qua câu, qua đoạn khái quát thành chủ 
đề, tư tưởng văn bản. 

Đoạn văn còn có tác dụng tránh được tâm lý căng thẳng khi tiếp nhận 
văn bản. Dung lượng văn bản có thể dài ngắn khác nhau, sự phân đoạn không 
chỉ căn cứ vào nội dung ngữ nghĩa trong cái dung lượng ấy mà còn có những lí 
do khác như: nhịp điệu, tâm lý, cảm xúc... của cả người viết và người đọc. Mỗi 
đoạn văn như một “chiếu nghỉ cầu thang” có tác dụng giãn cách về mặt thị 
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giác, thính giác trong việc tiếp nhận các phần của chuỗi phát ngôr. Vì thế, 
trong thơ là sự phân đoạn các dòng thơ, các khổ thơ; trong văn xuôi l¿ sự ngắt 
dòng, chuyển đoạn, chúng như là một thể thức bắt buộc của văn bản. 

Tóm lại: về mặt lý thuyết, đơn vị trên câu mang tính trung zian này 
còn tổn tại nhiều quan niệm khác nhau, nhưng vai trò và cương vị cuan yếu 
của đoạn văn là điều không phải bàn cãi. Đây là một thành tố trong sấu trúc 
của văn bản, là đơn vị trực tiếp cấu thành văn bản. Đoạn văn có nÌững đặc 
trưng bản thể, có vai trò quan trọng trong giao tiếp, truyền tin. Trcng phân 
tích và tiếp nhận văn bản, đoạn văn có thể đại điện và là hình ảnh thu nhỏ 


của văn bản. 
1V. MẤY VẤN ĐỀ VỀ PHÂN ĐOẠN TRONG VĂN BẢN 


1. VÌ SAO CẦN PHẢI PHÂN ĐOẠN VĂN BẢN 


Văn bản được xem là một “vũ trụ của ngôn ngữ học” (chữ dùngcủa V.A 
Zvoginsep), là sự “hợp lưu” của nhiều đơn vị, tạo thành một “đại dưng” với 
một dung lượng phong phú, phức tạp. Với tầm cỡ như vậy, tất yếu xảy sinh 
vấn để phân đoạn. Những VB lớn (một cuốn sách, một bộ luật, một công trình 
nghiên cứu...) có thể phân ra: 

Văn bản — Tập —> Chương — Phần —› Mục -> Đoạn văn -› Câu. 


Đây là đặc tính khả phân của văn bản. Thoạt nhìn tính khả piân này 
(tách thành các bộ phận) có vẻ mâu thuẫn với tính liên kết (tạo nên sự thống 
nhất nguyên khối) vốn là một đặc trưng quan trọng của văn bản. Tuy nhiên 
về thực chất thì tính liên kết và tính khả phân lại là hai mặt khônghề mâu 
thuẫn nhau ở đây. 

Việc phân chia văn bản thành các đoạn văn thường xuất phát tt những 
yêu cầu sau: 


1.1. Về mặt khách quan 


Khi văn bản có nhiều vấn để thì phải tách đoạn. Đây chính là :ự phân 
chia nội dung chủ để của nó thành tiểu chủ để, luận điểm... Nó làn rõ cấu 
trúc nội dung của toàn bộ chỉnh thể, tạo ra cho văn bản có kết cấu, bố›ục hợp 
lý. Qua đây làm cho người viết dễ dàng thể hiện được các nội dung ôgIc và 
tránh gây căng thẳng cho người tiếp nhận. Từ đó, văn bản trình by được 
nhiều chiều không gian, thời gian, nhiều mối quan hệ khác nhau. (Chẳng 
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hạn: đoạt văn mở đầu. kết thúc được tích thành những đoạn văn riêng. 
Tron¿: thị, mỗi đoạn, mỗi ý được tách thành những khổ thơ riêng. Trong đối 
thoại. mồ doạn thoại (lời) được tách thành những phần riêng). 

Tae+ đoạn như thế. về cơ bản là xuất phát từ yêu cầu về lôgïc - ngữ 
nghĩa, m¿ng tính khách quan và sẽ tạo ra loại đoạn văn bình thường (đoạn 
văn gồm xhiều câu, biểu thị một nội dung tương đối trọn vẹn, độc lập). 


1.9. Về rặt chủ quan 


Sự shân đoạn trong văn bản còn xuất phát từ mục đích nhấn mạnh, 
khác sâu một ý tưởng nào đó. Đối với sự phân đoạn này, người viết không 
hoàn toà: xuất phát từ nội dung - lôgie của van bản mà dựa vào dụng ý chủ 


quan. Kế: quả của sự phân đoạn này sẽ tạo ra các đoạn văn bất bình thường 


(đoạn vài đặc biệt, gồm chỉ sé một câu). 

Việ: tách đoạn không dựa vào lôgi+ ngữ nghĩa, như một biện pháp tu từ 
văn bản, sẽ tạo ra những đoạn văn đặc biệt, thường gặp ở trong các văn bản 
thuộc phcng cách nghệ thuật. Ví dụ: 

Trông tan canh. 

Gà .m gáy. 

Trờ. tang tảng rạng đông. 

Chị Dậu tuyệt oọng khi ngó mặt chông thấy sốc xám như người chết trôi. 
Tưởng chừng anh ta không thể sống lại, chỉ đập tay xuống phản, kêu trời, kêu 
đất, bêu tha, kêu mẹ... 

Hàng xóm láng giêng tấp nập đổ đên. 

(Ngô Tất Tố) 

Xét về mặt nội dung, các câu trên có hai ý lớn: nêu hoàn cảnh (ba câu 
dầu), kể sự kiện (ba câu sau), nhưng nhà văn lại tách mỗi câu trên thành một 
đoạn; tác như vậy, tác giả đã tạo ra trên bể mặt văn bản một ấn tượng thị 
giác khi cọc, qua đó nó khơi gợi cái không khí, nhịp điệu của tình cảnh và tâm 
trạng khến quẫn mà nhân vật chị Dậu đang lâm vào. 


9. CÁC C7 SỞ PHÂN ĐOẠN THƯỜNG GẶP 


Tho những kết quả đã được xác lập về lý thuyết cũng như căn cứ vào 
khảo sát tư liệu từ các loại văn bản khác nhau, thoạt nhìn việc phân đoạn có 
vẻ tuỳ tiền nhưng kì thực nó dựa trên những yêu cầu có nguyên tắc nhất 
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định, vừa mang tính khách quan và chủ quan trên đây. Và những nguyên tắc 
đó được cụ thể hoá bằng các cơ sở sau đây: 

2.1. Khi văn bản trình bày theo bố cục nhiều phần thì ứng với mỗi phần 
tách thành một đoạn văn. Chẳng hạn, ba đoạn sau đây tương ứng với ba phần 
của VB: (1) đoạn mở, (2) đoạn triển khai và (3) đoạn kết. 

Sự gia tăng dân số quá nhanh cùng uới yêu cầu nâng cao chất lượng 
cuộc sống đang gây sức ép lớn đối uới nguồn tài nguyên. Để có thức ăn, chất 
đối, nhà ở, các công đồng người đã đốt phá rừng, khai thác đốt trầng quá 
mức.(1) 

Một điển nổi bật là rừng đang bị phó hoại nghiêm trọng. Môi năm có 
thêm hàng triệu ha rừng bị phá, dự tính cứ đà này, đến năm 9050 trái đất sẽ 
không còn rừng nữa. Nạn phá rừng đem. lại những hậu quả nghiêm trọng: đất 
bị xói mòn, khí hậu thay đổi, nguồn nước cạn kiệt, tài nguyên động thực oật 
suy giảm, nhiều loài đang trên đường bị tiêu diệt. (2) 

Một trong những nguyên nhân của tình trạng trên là người dân còn 
thiếu những hiểu biết cần thiết uê uai trò sinh thái to lớn của rừng, uê những 
mối quan hệ phức tạp trong các hệ sinh thói rừng, cửa sông, uen biển, uà hậu 
quả của sự mất cân bằng trong các hệ sinh thái đó. Sinh học ngày nay đem 
lại những cơ sở khoa học cho uiệc khai thác hợp lý tài nguyên sinh uột 0uà bảo 
uệ môi trường thiên nhiên để gìn giữ uò phát huy tiêm năng của nguồn tiêm 
năng đó.(3) 

(Sinh học 9, tập hai, 2001) 

2.2. Khi chuyển từ ý (tiểu chủ để) này sang ý (tiểu chủ để) khác, ứng với 
mỗi phần nội dung như vậy thường tách thành một đoạn văn. Phần trích dẫn 
sau đây có 3 tiểu chủ để được tách thành 3 đoạn: 

Lịch sử thường sẵn những trang đau thương mè hiếm những trang uui 
uẻ, bậc anh hùng hay gặp bước gian nguy, bẻ trung nghĩa thường lâm cảnh 
khốn đốn. Những khi ấy trí tưởng tượng dân chúng thường tìm cách chữa lại 
sự thật để khỏi phải công nhận những tình thế đáng u uất. 

Ta thử lấy truyện Hai Bà Trưng mà xét. Tuy trong lịch sử có chép rõ ràng 
hai bà đã tự uẫn sau khi đã thất trên, nhưng ngay ở làng Đổng Nhân, rơi thờ 
hai bà uẫn chép rằng hai bà đêu hoá đi chứ không phải tử trận. Đối uới các nữ 
tướng của hai bà cũng uậy, ta chỉ thấy các uị anh hùng ấy hoá lên trời. 
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Nghe chuyện Phù Đồng Thiên Vương, tôi tưởng tượng đến một trang 
nam nhị, sức Uuóc hơn người, nhưng tạm hồn hãy eòn thô sơ 0à giản dị, như 
tâm hôn của tất cá mọt người thời xua, Trang sĩ ấy gặp lúc quốc gia lâm nguy 
đã xong phú ra trận, dem hết sức khóc mà đanh tan giặc, nhưng bị thương 
nặng Tuy thế, người trai làng Phù Đông ấn còn ăn một bữa cơm (chỗ ấy nay 
lập dến thở ở làng Xuân Tao) rồi nhay xuống Hồ Tây tăm, xong mớt ôm uết 
thương lên ngưa đi tìm một rừng cây đm u nào, ngồi dựa một gốc cây ỉo, giấu 
kín nỗi đau đón của mình mù chết. 

(Nguyễn Đình Thị) 

9.3, Khi nội dụng, sự việc xảy ra ở những thời điểm và địa điểm khác 
nhau #5ì ứng với mỗi thời điểm hay địa điểm tách thành một đoạn: 

Trong những ngày chiến đấu dũng cam để bảo uệ Công xã Paris, Eugène 
Đottor đã oiết bai thơ Quốc fẻ - lời của bai hút Quốc tế ca hiện ñay... Bài thơ 
Quốc tế là lời bêu gọi đấu tranh, là bản tóm tắt đầy tài năng những nguyên lý 
của cách mạng uô sỏn uà phương hướng đi tới tương lai của giai cấp uô sản. 

Năm 1888, bài thơ Quốc tế được nhạc sĩ Pierre Degeyter (1848 - 1932), 
người gốc Bỉ, đảng uiên Đảng Xã hội Pháp (khi đẳng này phân hoá ở Đại hội 
Tua, ông ào Đảng Cộng sản năm 1930), phổ nhạc thành bài Quốc tế ca 

Tại nhiều nước, nhà cầm quyên đã tìn mọi cách ngăn chặn ảnh hưởng 
của Quốc tế ca. ở nhiều nơi, Quốc tế ca còn bị chính quyên lúc bấy giờ cấm 
ngặt. Năm 1894, nhà cách mạng Côxêlen đã bị kết án tù giam uê “tội cho in 
lần thư hai bài Quốc tế ca”. 

(Báo Giáo dục & Thời đại, số 87, 2005) 

Nội dụng của ba phần trên tuy có liên quan với nhau nhưng ý mỗi phần 
có khác nhau, được tách thành ba đoạn riêng, phù hợp với thời gian và địa 
điểm khác nhau. 

9.4. Khi cần nhấn mạnh, khắc sâu một ý tưởng nào đấy (chẳng hạn đoạn 
văn sau đây, để nhấn mạnh sự đài của thời gian, người viết tách thành một 
đoạn (đoạn văn đặc biệt): 

Nguyễn Trải đã trải qua không biết bao nhiêu thăng trầm, bao nhiêu 
đau đơn, bất hạnh, bao nhiêu niềm 0ui, nỗi buôn, bao nhiêu uinh quang kể từ 
ngày ây. Không một người thường nào có được số ' phận lạ lùng như ông trong 
500 nàm nay. 

500 năm, tức là 5 thế kỷ! 

(Nguyễn Huy Thiệp) 
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2.5. Các lời đối thoại trong văn bản kịch, các lời nhân vật cũng được 
tách thành một hoặc nhiều đoạn tuỳ theo lượt lời tham gia trong giao tiếp, 
chẳng hạn: 

Cha tôi cho mỗi người trong nhà bốn mét oổi lính. Ông Cơ oè cô Lài 
cũng thế. Tôi cười: “Cha bình quân!" Cha tôi bảo: “Đấy là lẽ sống”. Vợ tôi bảo: 
“Cả nhà đồng phục thì thành doanh trại”. Mọi người cười ổ. 

Cha tôi muốn ở một phòng dưới dãy nhà ngang giống như mẹ tôi. Vợ 
tôi không chịu. Chu tôi buôn. Việc để mẹ tôi ăn riêng, ở riêng làm ông bứt 
rút. Vợ tôi bảo: "Tại mẹ lẫn”. Cha tôi đăm chiêu. 

(Nguyễn Huy Thiệp) 


Trong văn bản thơ cũng thường có sự phân đoạn nhưng là sự phân đoạn 
về mặt nội dung — biểu cảm, tạo thành các khổ thơ. Bài thơ sau đây có sự ngắt 
đoạn giữa ý và nhịp điệu trong từng khổ 

Ngỏ bàn tay nhớ bàn tay 
Hương thơm buổi ấy thoáng bay trở uê 
Nói nhiều cũng chỉ mình nghe 
Nhớ thương mình lại uuốt ue tay mình. 
(Nguyễn Duy) 

Trên đây là những cách phân đoạn văn bản thông dụng. Thực ra, đề ra 
một nguyên tắc nào đó cho sự phân đoạn văn bản thành các phần (trong đó có 
đoạn văn) là điều không dễ dàng như đối với việc phân chia tổ hợp nào đó 
thành câu, thành từ... vì văn bản là một đơn vị phức tạp. Cái gọi là “ngữ pháp 
của văn bản”, “ngữ pháp của đoạn văn” thật khó khăn trong việc đưa ra các 
quy tắc chặt chẽ để tạo một khung cấu trúc thực sự vững chắc, ổn định. Sự 
phân đoạn trong giao tiếp (nói hay viết) tuỳ thuộc nhiều vào dụng ý chủ quan 
và loại hình văn bản mà trong đó đoạn văn chỉ là một bộ phận. Nhưng như 
vậy không có nghĩa là có khoảng trống cho sự tuỷ tiện, vì nếu không nắm được 
nguyên tắc và cơ sở phân tách văn bản thì sẽ tạo ra những kiểu đoạn văn có 
dung lượng không phù hợp với nội dung được chuyển tải trong đó. Đó là loại 
lỗi chúng ta thường gặp như: tách đoạn không hợp lý, tạo ra những “ “đoạn” 
vụn vặt, xế lẻ tính chỉnh thể. Ngược lại, nhập đoạn không đúng. tạo ra đoạn 
văn quá tải về số lượng và nội dung, phá võ tính mạch lạc - lôgic giữa các 


phần trong văn bản. 
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[óm lại: về mạt lý thuyết, đơn vị trên cầu mang tính trung gian này còn 
ồn tại nhiều quan niệm khác nhau, nhưng vai trò và cương vị quan yếu của 
loạn văn là điều không phải bàn cải Đây là một thành tố trong cấu trúc của 
;zan bạn, là đơn vị trực tiếp cấu thanh văn bản. Đoan văn có những đặc trưng 


»ản thể, có vai trò quan trọng trong giao tiếp, truyền tin, Trong phân tích và 
Ụ ` ] I 


tếp nhàn văn bản, đoạn văn có thể đại điện, là hình ảnh thu nhỏ của văn 
sản, Hài viết này góp phần mình định thêm khái niệm đoạn văn, đồng thời 
yêu một vài nguyên tắc cơ sở phân đoạn văn bản. Những nội dung này có thể 
lịnh hướng cho việc tìm hiểu các vấn để khác của văn bản. 


1. CÁC ÁCH PHÂN LOẠI ĐOẠN VĂN 


Trong các sách viết về văn ban, số lượng phần dành nói về đoạn văn 
chông nhiều. xu hướng chúng là thiên về phân tích (các đoạn cụ thể) hơn là 
. Một số tác giả bàn về 


sàn về ]í thuyết (xác định khái niệm, cơ sở phân loại... 
loạn vân đã có tiến hành phân chia đoạn văn ra thành các loại nhưng do dựa 
“ào những căn cứ khác nhau nên kết quả cũng khác nhau. Sau đây là một số 


:ách phần loại thường gặp. 
3.1. Căn cứ vào dạng tồn tại 


3.1.1. Các tác giả G. Brown & G. Yule, khi phân tích điễn ngôn đã chia 
loạn văn làm hai đoạn: thoại đoạn (paratones) và văn đoạn (paragraphs). 
Phoại đoạn (hay “văn đoạn lời nói”: speech paragraph) là có đấu hiệu mở đầu 
hường là một biểu thức giới thiệu, khi nói thường có dấu hiệu cao giọng ở câu 
nở đầu, câu kết thúc có đấu hiệu hạ thấp giọng, có thể đùng cụm tóm tắt, lặp 


ại biểu thức giới thiệu, có khoảng ngừng dài, thường dài đến một giây (3; tr. 
67). Còn văn đoạn (còn gọi là “đoạn văn chính t4”), theo các tác giả, việc xác 
linh ranh giới hình thức của đoạn này nói chung là đơn giản: mở đầu đánh 
lấu bản g việc lùi ở đầu hàng mỗi đoạn văn. 

Sự phân chia trên thực chất là căn cứ vào dạng nói và dạng viết của văn 
sản, điều đó là cần thiết. Nhưng trong tìm hiểu, phân tích hiện nay, người ta 
hỉ chú ý đạng đoạn văn viết, còn đạng nói, do nhiều lí do, chỉ được đề cập đến 
nột phần nào đó khi nó được văn bản hoá. 


Khi được văn bản hoá thì các đoạn nói trở thành đoạn viết. Tuy nhiên, 
loạn viết thuộc kiểu diễn thoại (hay còn gọi là đơn thoại: chỉ có lời tác giả một 
nạch từ đầu đến cuối) khác với đoạn viết kiểu đối thoại (hay còn gọi là đa 
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thoại: lời tác giả xen kẽ lời các nhân vật). Đoạn viết kiểu đơn (hoạt là một 
chuỗi các câu liền mạch, liên tục. Chẳng hạn: 

Nghe chuyện Phù Đổng Thiên Vương, tôi tưởng tượng đến mòi trang 
nam nhỉ, sức uóc hơn người, nhưng tâm hôn hãy còn thô sơ uà giản dị, nhụ 
tâm hồn của tất cả mọi người thời xưa. Tráng sĩ ấy gặp lúc tổ quốc lâm ngu) 
đã xông pha ra trận, dem hết sức khoẻ mà đánh tan giặc, nhưng bị thương 
nặng. Tuy thế người trai làng Phù Đổng uẫn còn ăn một bữa cơm (chỗ ấy na) 
lập đền thờ ở làng Xuân Tảo) rồi nhảy xuống Hồ Tôy tắm, xong mới ôm uễi 
thương lên người đi từn một rừng cây âm u nào, ngồi dựa một gôc cây f0, giấu 
hín nỗi đau đón của mình mà chết. 

(Nguyễn Đình Thi) 

3.1.2. Còn đoạn viết kiểu đối thoại trên thực tế có hai cách thể hiện: 

a) Cách thứ nhất là những đoạn văn bao gồm một chuỗi câu không liền 
mạch mà xen kẽ lời tác giả và lời đối thoại, chẳng hạn: 

Cha tôi cho mỗi người trong nhò bốn mét uải lính. Ông Cơ uà cô Lài 
cũng thế. Tôi cười: “Cha bình quân!" Cha tôi bảo: "Đấy là lẽ sống”. Vợ tôi bảo: 
“Cả nhà đông phục thì thành doanh trại". Mọi người cười ô. 

Cha tôi muốn ủ một phòng dưới dãy nhà ngang như mẹ tôi. Vợ tôi không 
chịu. Cha tôi buôn. Việc để mẹ tôi ăn riêng, ở riêng làm ông bút rứt. Vợ tôi bảo: 
“Tại mẹ lần." Cha tôi đăm chiêu. 

(Nguyễn Huy Thiệp) 

b) Cách thứ hai cũng là những đoạn văn, trong đó lời tác giả và lời thoại 
tách bạch nhau thành từng đoạn; chúng được đánh dấu về mát chính tả là 
sau lời dẫn của tác giả là dấu hai chấm (:), trước mỗi lời thoại là dấu gạch 
ngang (-): 

Lão Am đang nằm trên uõng, rướn người ngồi dậy nói: 

- Bà nói mới dễ nghe! Mang người mang của uào hợp tác rẽ, trâu trong 
tay người ta, bây giờ không đông ý mà được? Chỉ còn một cách là phải nèo đủ 
hai sáu ugạn như giá mua mới xong. 

(Nguyễn Văn Bổng) 

Loại đoạn văn ghi lời thoại này có thể rất ngắn và xen kẽ dbạn †ơn thoại 
liên tục: 

Trấn tóm tay Sâm lắc mạnh: 


- Sao nhay lên? 
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Đam đề tay lên tước, hú máy hơi mới nói được: 
Quản... rút chốt... 
(Phan Tứ) 
Tóm lại. việc phân chia đoạn văn dựa vào đạng tồn tại trong văn bản là 
ần thiết, Theo đó có hai loại: đoạn văn đơn thoại và đoạn văn đối thoại: mỗi 


oại eó những đấu hiệu đặc trưng về nội dung và hình thức 
!.2. Dựa vào chức năng 


Cân cứ vào vị trí và vai trò của đoạn văn trong tổng thể văn bản, một số 
ác giả chìa đoạn văn thành các kiểu chức năng. Nguyễn Quang Ninh chia 
loạn văn làm bà kiểu: đoạn mở, đoạn kết. đoạn nối (29). Diệp Quang Ban chia 
hức năng đoạn văn làm bốn loại: đoạn văn mở, đoạn văn luận giải, đoạn văn 
:ết, đoạn văn chuyển tiếp (1a:tr. 298) 

Sụ phân loại dựa vào chức năng là quan trọng về mặt lí luân, về nhận 
hức đoạn văn và cần thiết trong việc phân tích và thực hành xây dựng văn 
sản, Nội dung này sẽ được trình bày cụ thể ở mục V tiếp theo. 

¡.3. Dựa vào cấu trúc 

a) Nhận xét 

Sự phân loại đoạn văn dựa vào cấu trúc là căn cứ vào mối quan hệ giữa 
ác câu về mặt nội dung - ngữ nghĩa. Đây là cách phân loại mà chúng ta 
hường gặp ở các phần viết về đoạn văn trong các công trình: Wgữ pháp uăn 
sản (O.1 Moskalskaja), Bàn uề đoạn uăn như một đơn uị ngôn ngữ (Trần Ngọc 
"hêm), Wgữ pháp tiếng Việt - Phần ngữ pháp uăn bản (Nguyễn Quang Ninh), 
3iao tiêp, mạch lạc, liên kết, đoạn uăn (Diệp Quang Đan), Giáo trình cơ sở 
gôn ngữ học uà tiếng Việt (Bùi Tất Tươm chủ biên)... Về chỉ tiết và cách phân 
oại có khác nhau. 

Ó.I Moskalskaja phân biệt đoạn văn trong văn bản văn học với đoạn văn 
rong văn bản phi văn học. Theo tác giả, đoạn văn trong các văn bản phi văn 
lọc rõ ràng hơn. Trong đoạn văn khoa học. căn cứ vào câu chìa khoá (câu chủ 
lề) tác giả chia đoạn văn làm hai loại: đoạn văn có kết cấu hai phần (câu chủ 
lề và phần thuyết minh) và đoạn văn có kết cấu ba phần (hai câu chủ đề ở 
lầu và cuối với phần thuyết minh ở giữa) (27; tr.121, 122). 

Nguyễn Quang Ninh và Hoàng Dân cho trong văn bản có hai đơn vị: 
loạn văn và chỉnh thể trên câu. Nói về sự phân loại, các tác giả nhận xét: các 
thà nghiên cứu đã quy kết cấu của chỉnh thể trên câu về dạng kết cấu cơ bản: 


141 


song song, diễn dịch, quy nạp, hỗn hợp, móc xích. Các loại kết cấu này cùng cé 
thể tìm thấy trong các đoạn văn trùng với chỉnh thể trên câu. (29; tr. 171). 

Diệp Quang Ban phân chia cấu tạo đoạn văn làm hai loại: đoạn văn 
thông thường và đoạn văn bất thường. Đoạn oăn thông thường có nội dụng 
tương đối trọn vẹn và có hình thức tương đối hoàn chỉnh, gồm có năm kiểu 
đoạn văn mở, đoạn văn đóng, đoạn văn đóng không có câu mở đoạn, đoạn văn 
không có câu mở đoạn và kết đoạn, đoạn văn được làm thành từ một câu 
Đoạn uăn bất thường có nội dung không trọn vẹn và có hình thức chưa 
hoàn chính. Đây là đoạn văn đở dang mang màu sắc tu từ. (1a: tr. 299- 295) 

Nhóm tác giả Bùi Tất Tươm, Hoàng Văn Bằng, Hoàng Xuân Tâm căn cú 
quan hệ về nghĩa giữa các câu trong đoạn, phân loại cấu trúc nghĩa đoạn văn 
làm ba loại: đoạn văn có cấu trúc nghĩa tự sự, đoạn văn có cấu trúc nghĩa 
miêu tả, đoạn văn có cấu trúc nghĩa lập luận. (44; tr. 378) 

Ngoài những cách phân loại cơ bản trên, một số tác giả còn chia đoạn 
văn dựa vào chủ để, gồm: đoạn văn đơn chủ để và đoạn văn đa chủ để. Đoạn 
văn đa chủ để là đoạn văn: - chứa những chủ để có quan hệ như nhau với 
tuyến tường thuật chính, - chứa tuyến tường thuật chính và những lời xen kẽ 
của tác giả. (Cách phân loại của L.G. Phritman, dẫn theo 297; tr.134). Hoặc 
dựa vào vị trí của phần khoá, chia đoạn văn thành bốn kiểu: đoạn văn có 
phần khoá ở vị trí đầu, vị trí cuối, vị trí ở giữa và đoạn văn không có phần 
khoá. (Cách phân loại của S.Vêbe, dẫn theo 27; tr. 124). 

b) Các loại cấu trúc đoạn uăn 


Có thể nhận thấy trong các cách phân loại đoạn văn thì cách phân loại 
dựa vào cấu trúc là phổ biến hơn cả. Các cách phân loại dù mỗi tác giả có 
những hướng đi khác nhau nhưng đã làm rõ được những đặc trưng cơ bản của 
đoạn văn. Tham khảo các cách phân loại trên đây, có thể phân loại đoạn văn 
về cấu trúc như sau: 

Về căn cứ phân loại: Dựa vào câu chủ đề và quan hệ giữa các câu trong 
đoạn văn. 


- Dựa vào câu chủ để, chia thành hai nhóm: 
* Nhóm 1: Đoạn văn có câu chủ đề: 


Đoạn uăn có câu chủ để là đoạn uăn trong đó có câu chứa nói dung 
chính, các câu khác trong đoạn có 0ai trò làm rõ cho nội dung câu chính. 
Đoạn uăn có câu chủ đề tạo thành cấu trúc hai (hoặc ba) phần. Mô hình: 
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(l) ẹ Hoặc (1) CỊ 
(2) fI-f2-fn (2) f1 -f2-fn 
(3) C2 


€in cứ vào vị trí cầu chủ để và quan hệ giữa các câu trong đoạn. có thể 
'ha đó¿n văn làm các kiểu 

t Đoạn 0ăn diễn dịch: 

Đuạn văn điển dịch là đoạn văn có câu chủ để đứng đầu, nêu nội dung 
'hính có tính luận điểm, những câu tiếp theo có nhiệm vụ giải thích, chứng 
mình, bình luân... cho câu chủ để. Đây là kiểu trình bày nội dung đi từ khái 
quát đến cụ thể, có quan hệ chính - phụ 

Mø hình: € - (f1. f2. fn) 

Có nhiều kiểu diễn địch 

“Diễn dịch giải thích, ví dụ: 

Nhật bý trong tù cạnh cánh một tấm lòng nhớ nước. Chân bước đi trên 
tát Bắc mà lòng uẫn hướng uê Nam, nhớ đồng bào đồng chí trong cảnh lầm 
hạn, có lẽ nhớ tiếng khóc của bao nhiêu em bé Việt Nam qua tiếng khóc của 
nột em bé Trung Quốc, nhớ người đồng chí đưa tiễn bên sông, nhớ lá cờ nghĩa 
tạng tung bay phấp phói. Nhớ lúc tỉnh uà nhớ cả trong mơ. 

(Hoài Thanh) 

* Diễn dịch chứng minh, ví dụ: 

Rừng của chúng ta có rất nhiều loại gỗ quý. Ví dụ như: Pơ mu, đỉnh, 
?m, sến, táu, lát... là cả những loại cây gỗ có giá trị xuất khẩu cao. Hoặc thuốc 
hiện, tam thất, quế, hồi... là những dược liệu quý. (SGRI. 

* Diễn dịch liên tưởng 

Trong nhà hôm ấy tấp nập như mở hội. Mẹ cho phép cả sáu cô ra Đồ 
ơn. Ngay từ bảy giờ sáng, sáu chị em đã gọi nhau choàng cả dậy. Các cô kệ 
bo đội mắt do gay nó bốc hoá, các cô tranh nhau rửa mặt, rồi thi nhau trang 
tểm. Mùi phấn, mùi nước hoa thơm phức cả nhà. Mỗi cô chọn một màu áo rồi 
gắm hết cho mình, ngắm lại cho nhau. (Nguyễn Công Hoan) 

+ Đoạn uăn quy nạp: 

Đoạn văn quy nạp là doạn văn có câu chủ để đứng cuối. nêu nội dung 
1ính c6 tính khái quát, những câu trước có nhiệm vụ nêu hiện tượng, dẫn 
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chứng, tiền đề cụ thể... cho câu chủ đề - kết luận. Đây là kiểu trình ›ày nội 
dung đi từ cụ thể đến khái quát, có quan hệ phụ - chính. 

Mô hình: (f1. f2. fn) - C 

Có nhiều kiểu quy nạp: 

* Quy nạp lý giải - tổng hợp: 

Thôi, anh đi, anh uui uẻ mà đỉ. Chúng ta sẽ xa nhau, mỗi người sống 
riêng một cuộc đời. Đời em, anh chắc sẽ được yên lặng. Còn đời anh, znh đã 
nói sắp sửa đổi khác hỗn, anh chưa biết nó rồi sẽ ra sao. Anh chỉ biết anh sẽ 
mãi mãi được sung sướng uì anh tin rằng ngày ngày, tháng tháng, lúc nào em 
cũng âu yếm nghĩ đến anh, nhữ thế cũng đủ an ủi anh lắm rồi... Em ở rất xa 
những tâm trí hai ta lúc nào cùng gần nhau, thì trọn đời hai ta uẫn gần nhau. 

(Khả: Hưng) 

* Quy nạp suy diễn 

Và họ thấy Chí Phèo lăn lộn dưới đất, uừa bêu uừa lấy mảnh chai cào uào 
mặt. Máu ra loe loét trông gớm quá! Mấy con chó xông xáo quanh hắn, sủa rất 
hăng. Lí Cường hơi tái mặt, đứng nhìn mà cười nhạt, cười khinh bí. Hừ: Ngỡ là 
gì, chẳng hoá ra nằm uạ! Thì ra hắn định đến đây nằm 0g. (Nam Cao) 

+ Đoạn ouăn hỗn hợp (Tổng phân hợp) 

Đoạn văn hỗn hợp là đoạn văn có câu chủ để đứng đầu và cuối đoạn văn, 
nêu nội dung chính có tính khái quát, những câu ở giữa có nhiệm vụ nêu hiện 
tượng, dẫn chứng, tiền đề cụ thể... cho câu chủ để - kết luận. Đây là kiểu trình 
bày nội dung đi từ khái quát - cụ thể tổng hợp, có quan hệ chính - phụ - chính. 

Mô hình: C1 - 1. f2. fn) - C2 

Có nhiều kiểu hỗn hợp: 

* Kiểu thuyết mình - cảm tưởng: 

Cụ Mùi tính đốt ngón tay. Đạc đi bộ đội đã mười một năm, tuổi đã ba 
mươi tư. Vợ con chưa có, lỡ thì lỡ lứa rồi mà cụ thì đã kê miệng lỗ. Lo liệu œi 
cho nó bây giờ? Con gái đang thì ai nó chịu lấy chồng già, mà người ta nhớ thì 
rổ rá cợp lại biết nó có chịu, mà nó có chịu đi nữa cũng tội cho nó. Càng nghỉ 
cụ càng thương con. (Thái Vượng) 

* Kiểu thuyết mình - nhận xét: 

Tôi yêu xứ sở này bằng một tình yêu trai trẻ, uô cùng trong trẻo, hồn 
nhiên uà oụng dại. Phải, còn nhiều uụng dại, thơ ngây, ấu trĩ. Tôi đã hiểu lịch 
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sử của đái nước qua trang sử địa phường a lần đầu tiên tôi nhận ra bính 
trọng là cần thiết biết nhường nào oới mùi bước tiền nhỏ của lịch sử. Thổ ty, 
Phạp, Vhát, Quốc dân đồng ta, Quốc dàn đăng Túu. Bao nhiêu lá cờ dã héo 
lên rút mát để. Mỗi khúc ngoặt là biết bao hị sính nà biết bao lôi lầm. 


(Ma Văn Kháng) 


Ahom 2: Đoạn văn không có câu chú đề 


Đoạn văn không có câu chủ để là đoạn văn trong đó không có câu chứa 
vội dụng chính của cả đoạn, các câu trong đoạn có vai trò ngang nhau, tiếp 
vối nhau. Căn cứ vào quan hệ giữa các câu trong đoạn, có thể chia đoạn văn 
xày làm các kiêu 

+ Đoạn 0n song hành: 

Đoạn văn song hành là đoạn văn mà các câu trong đoạn có quan hệ liên 
\ợp, bình đẳng với nhau, các câu không phụ thuộc chặt chẽ vào nhau. 

Mô hình: C1/ C2/ C3/ Cn 

Can cứ vào quan hệ nội dung. có thế chia thành mấy kiểu: liệt kê. 
'huỗi. tiếp nối... Ví dụ song hành liệt kê: 

Rằm tháng Tám, trăng uấn thiêng liêng, trong trẻo, trinh bạch như thể 
an đầu tiên biểu hiện trên cõi đời trần tục này. Con đường xưa cây nghiêng 
sóng tròn đều uần rung rính tán như thế. Mùa xuân, hai bên đường Nghỉ 
Tàm, Quảng Bá, hoa su sử, hoa cúc uàng nở đẹp như những thảm hoa nghiêng 
nàu. mùa hè, hoa sấu rụng lỉ tỉ trắng bên đường. Mùa thu, hoa sửa thơm 
tổng mái phố. (Nguyễn Thị Thu Huệ) 

Song hành tương phản: 

Co những thị nhân chỉ tìm ý thơ trong tình yêu của một người. Trái lại, 
rong thơ Thế Lữ thấp thoáng hình ảnh của không biết bao nhiêu người. Mỗi 
hiểu nữ đi qua trong đời thí nhân hay trong trí tưởng thí nhân đều mang theo 
nột chút hương ân ái. (Hoài Thanh) 

+ Đoạn 0ăn móc xích: 

Đoạn văn móc xích là đoạn văn mà các câu trong đoạn có quan hệ tiếp 
vối, móc xích với nhau, câu trước làm tiền để cho câu sau, chúng phụ thuộc 
chá chặt chẽ vào nhau. 

Mö hình: C1 - C2 - C3 - Cn 


Củn cứ vào quan hệ nội dung. có thể chia thành mấy kiểu 
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- Móc xích dẫn dắt: 

Gần đây đã có một ít nhà tiểu thuyết ưa thuật chuyện đồng quê, nơi 
nương tựa cuối cùng của dĩ uãng. Nhưng đời sống ở đồng quê có một nhịp 
nhàng riêng, thể tiểu thuyết không diễn ra được. Phải có thơ. Trong các nhà 
thơ đồng quê, không ai có ngòi bút đôi dào mà rực rỡ như Đoàn Văn Cử. 

(Hoài Thanh) 

- Móc xích tiếp nổi: 

Đời chúng ta nằm trong uòng chữ tôi. Mất bê rộng đi tìm bê sâu. Nhưng 
càng đi càng thấy lạnh. Ta thoát lên tiên cùng Thế Lữ, ta phiêu lưu trong 
trường tình cùng Lưu Trọng Lư, ta điên cuồng uới Hàn Mặc Tử, Chế Lan 
Viên, ta đắm say cùng Xuân Điệu. Nhưng động tiên đã khép, tình yêu không 
bêu, điên cuồng rồi tỉnh, say đắm uên bơ uơ. Ta ngẩn ngơ buồn trở uê hồn ta 
cùng Huy Cán. (Hoài Thanh) 


Tổng hợp các loại đoạn văn phân chia về cấu tạo 


Các kiểu đoạn ván 
TT Nhóm 


1. ÐV diễn dịch (giải thích, chứng minh, liên tưởng...) 


| ÐV có câu chủ để | 2_ÐV quy nạp_ (lý giải, tổng hợp, suy diễn...) 


¡ | 3. ÐV hỗn hợp _ (thuyết minh. suy diễn, liên tưởng...) 


ĐV không có câu | †. ÐV song hành (liên hợp, chuỗi, kế tiếp, tương phản..) —_— 
lì chủ để 


2. ĐV móc xích (dẫn dắt, tiếp nối...) 


TIỂU KẾT 

Qua những trình bày ở trên, có thể thấy: 

- Có nhiều cách xác định về đơn vị trong văn bản nhưng đoạn văn vẫn là 
đơn vị được khẳng định rõ nhất, đây là phần văn bản có nội dung hình thức 
xác định. 

- Đoạn văn có vai trò quan trọng trong việc xây dựng và phân tích văn 
bản cũng như trong kết cấu chung của văn bản. 

- Đoạn văn có nhiều loại, trong đó đáng chú ý là sự phân loại dựa vào 
chức năng và cấu trúc; tìm hiểu những loại này cho phép chúng ta có cơ sở để 
phân tích và thực hành xây dựng văn bản có hiệu quả. 


V. PHÂN TÍCH CÁC LOẠI ĐOAN VĂN CHỨC NĂNG 


1. VẤN ĐỀ CHỨC NĂNG ĐOẠN VĂN 

Võ ¡mật lý thuyết cũng như thực tiễn. ngôn ngữ học đã xác định: văn bản 
là đơn z¡ hoàn chính về nội dung, trọn ven vé hình thức, có tính độc lập trong 
giao tiếp. Và khi nhìn nhận văn bản như một chỉnh thể, ta thấy rõ cấu trúc 
nội tủ - cấu trúc nội dụng và cấu trúc bình thức - cho phép nó tồn tại một 
cách khách quan trong giao tiếp xã hội. Thông thường, cấu trúc văn bản (được 
luển lộ thành bố cục trên bể mát) có ba phần: phần mở đầu, phần nội dung 
khai triển và phần kết luận: trong đó mỗi phần có một số đặc điểm nhất định 
về hình thứe, nội dung, cấu tạo liên quan đến chức năng của chúng trong văn 
bản. Các phần trong văn bản thường được hiện thực hoá thành các đoạn văn. 
Có nhiêu cách phân loại đoạn văn (như đã trình bày ở mục D), trong đé có cách 
phân loại văn bản thành eác đoạn văn căn cứ vào mặt chức năng. Căn cứ vào 
vai trò của đoạn văn trong văn bản, chúng tôi phân đoạn văn thành 4 loại: đoạn 


văn mở đầu. đoạn văn triển khai, đoạn văn chuyển tiếp và đoạn văn kết thúc. 
Ũ 
Có thể hình dung khuôn hình văn bản dựa trên các đoạn văn như sau. 


Trong đó, gồm có các thành phần: 
Tiêu để: làm thành một vị trí riêng, đứng đầu văn bản; 
- Đoạn văn mở đầu: gồm một đoạn văn; 
- Đoạn văn triển khai: gồm nhiều đoạn văn; 
- Đoạn văn chuyển tiếp: gồm một hay vài đoạn văn; 


- Đoạn văn kết luận: gồm một đoạn văn. 
9. ĐOẠN VĂN MỞ ĐẦU TRONG VĂN BẢN 


2.1. Nhận xét chung 


Về mặt lý thuyết cũng như thực tiễn, ngôn ngữ học đã xác định: văn bản 
là đơn vị hoàn chỉnh về nội dung, trọn vẹn về hình thức, có tính độc lập trong 
giao tiếp. Và khi nhìn nhận văn bản như một chỉnh thể, ta thấy rõ cấu trúc 


nội tại - cấu trúc nội dung và cấu trúc hình thức - cho phép nó tổn tại một 
cách khách quan trong giao tiếp xã hội. Thông thường, cấu trúc văn bản (được 
hiển lộ thành bố cục trên bề mặt) có ba phần: phần mở đầu, phần nội dung 


khai triển và phần kết luận: trong đó phần khai triển là cốt yếu nhất. hai 
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phần còn lại đóng vai trò là điều kiện đủ, làm nên tính hoàn chỉnh của văn 
bản. Trong ba phần ấy, phần mở đầu, theo chúng tôi, có một cương vị riêng 
cần được xem xót trước tiên trong cấu trúc chung của văn bản, 


TIÊU ĐỀ | 


ĐOẠN VĂN MỞ ĐẦU 


Đoạn văn triển khai 1 


Đoạn văn chuyển tiếp | 


Đoạn văn triển khai 9 


Đoạn văn triển khai n 


ĐOẠN VĂN KẾT THÚC 


ác văn bản cỡ lớn: công 


Nếu nhìn rộng ra, phần mở đầu văn bản (thuộc 


trình nghiên cứu khoa học, tác phẩm văn học...) bao gồm: lời nói đầu, lời giới 
thiệu, lời tựa, lời bạt... Đây là những lời phát ngôn của chính tác giả hoặc của 
người khác nói về văn bản chính văn. Phần này là cần thiết, đóng vai trò như 
“người dẫn chuyện”. nó giúp cho người đọc bước đầu tiếp xúc với văn bản. Có 
công trình, nhờ phần mở đầu mà giá trị được nâng lên, có sức nặng hơn, thu 
hút hơn; hay chí ít thì phần này cũng giúp cho người đọc hiểu rõ thèm các 
thông tin xung quanh văn bản. Vì đây là phần mang tính chất “tuỳ bút” nên 
các thông tin bổ sung ngoài chính văn có thể có điều kiện xuất hiện, chẳng 
hạn như: đôi lời về tác giả, hoàn cảnh ra đời tác phẩm, những lời bình giá 
(thường là biểu đương, để cao) đối với văn bản... ở đây còn có thể nêu lý do về 
sự ra đời của cuốn sách hay thuyết minh một điều nào đó trong công trình, rồi 
giới thiệu, mong ước, cảm ơn... Các phần mở đầu loại này có tính chất “tự 
nghĩa”, độc lập khá cao trong văn bản, bởi nó nằm ngoài chính văn và “không 
tất yếu”, vì không phải văn bản nào cũng có. 

Cái phần “tất yếu”, nằm trong cấu trúc nội tại của văn bản, chính là 
phần mở đầu văn bản nằm trong mối liên hệ với các phần tiếp theo (phản 
triển khai, kết luận). Về quy mô: mở đầu văn bản có thể có độ dài lớn, có 
nhiều đoạn (chẳng hạn, mở đầu văn bản khoa học thường gồm các tiểu mục: lí 
đo mục đích của để tài, đối tượng, phạm vi, phương pháp nghiên cứu...) nhưng 
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nói chúng, trong các văn bán thông đụng, phản mở đầu thường có dụng lượng 


vừa phít bằng một đöầm văn Về phạm vị mở đầu có thể liên quan đên toàn 
van bán, cúng có thê chỉ hiện quái đến một phần văn bạn (chàng hạn, mở đâu 
cho một chương hay mốt tập sách } 


3.2. Khải niềm, vai trò của đoạn văn mở đầu 

) Khái niệm 

Như đã nói ở trên, mở đầu văn bản có thể là một phần gồm nhiều đoạn 
văn cùng có thể chỉ là mốt đoạn văn: Pham vì tìm hiểu của công trình này chỉ 
giới han ở loại mở đầu là một đoạn văn. Từ đó có thể xác đỉnh rằng: Đoan ăn 
mở đâu Ta một phần trong bố cục của uăn ban, có nội dụng liền quan trực tiếp 
chặt cho nởi các phần triển khai cả kết luận, có úị trí đứng đầu uăn bản. 

Nói đến khái niệm văn bản, người to nói đến những đặc điểm mang tính 
phổ quát, nhưng khi đi vào phân tích và thực hành thì mỗi loại văn bản cụ 
thế bù thuốc về một loại nhất định, có một phong cách chức năng nhất định. 
Đoạn văn, trong đó có đoạn uấn mở đầu. là một phần của văn bản, do đó 
văn bản thuộc phong cách khác nhau thì cách mở đầu cũng không giống nhau. 
Tuy vậy các loại đoạn văn mở đầu cũng có những điểm chung, nhất là vai trò, 
chức nàng của chúng trong cấu trúc chung của văn bản. 

b) Một số uai trò tiêu biểu của đoạn 0uăn mở đầu 

Về phía người uiết, dù ở loại văn bản nào, đoạn mở đầu cũng được 
người viết coi trọng vì những lí do sau đây: 

+ Đoạn mớ đầu có tác dụng thể hiện trực tiếp y fưởng hay định hướng 
cho nội đung. Điều đó có nghĩa là cái chú để của văn bản (chẳng hạn, một câu 
chuyện, một vấn để khoa học. một bài báo...) nhiều khi thể hiện ngay ở câu 
mở hoặc đoạn mở đầu. Đoạn mở này như một điểm tựa để nẩy nỏ các ý tiếp 
như một dòng chảy, hay nó như là khởi nguồn của dòng sông - dòng sông đây 
chính là các phần, các đoạn. chúng hợp lưu với nhau. tạo thành văn bản. Nhà 
văn Mỹ Ravmond Carver kể về một trường hợp như thế. 

Cá lần tôi ngồi uiết cái mà rốt cuộc hóa ra là một truyện khá hay, mặc 
dù bhi tôi khởi sự uiết, chỉ môi câu đầu của truyện là nảy đến uới tôi. Suối 
mấy ngày trời, tôi cứ loay hoay uới câu này ở trong đầu: “Khi điện thoạt reo, 
anh ta đang chạy máy hút bá”. Tôi biết có một câu chuyện ở đó, câu chuyện 
cần được hể.. Tôi đã ngôi oiết ra câu mở đầu đó uà những câu khác cứ thế 
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tuôn ra, câu nọ tiếp nổi câu kiịa. Tôi đã uiết chuyện ấy như thể làm thơ, một 
dòng, dòng kế tiếp, lại dòng kế tiếp. Chẳng mấy chốc thành truyện ngắn... 
(Văn nghệ Trẻ, số 12/2005). 
Còn trong các bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ta thấy Bác vào đề 
xuất phát từ một ý tưởng rất tự nhiên. Chẳng hạn: “Hôm nay tôi muốn nói 
một câu chuyện rất giản đơn, câu chuyện về Tam tự kinh. Câu đầu tiên của 
Tam tự kinh là “Nhân chỉ sơ tính bản thiện”. Chúng ta mượn câu ấy làm đầu 
để nói chuyện..."(4a;tr. 29). Những đoạn kiểu này thường thuộc loại mở trực 
tiếp vì nó đi thẳng vào nội dung. 
+ Đoạn mở đầu có vai trò tạo không khí, giọng điệu cho toàn bộ văn bản. 
Khi viết, tác giả phải cân nhắc, lựa chọn cách mở đầu thế nào cho phù hợp với 
nội dung ở các phần sau, đồng thời lại phải tạo được “chiếc cầu trượt” vê cảm 
xúc, tâm lý và nhất là gợi tạo không khí và giọng điệu cho văn bản. Đối với 
các tác phẩm nghệ thuật hay chính luận... thì điểu này lại càng cần thiết. 
Chúng ta còn nhớ kiểu mở trong truyện Chí Phèo của Nam Cao. Ngay 
vào đầu truyện: Hắn uừa đi uừa chửi... đã có rất nhiều điều đáng nói. Đó là lôi 
vào đề rất tự nhiên: Hắn, tác giả dùng đại từ này như thể là người đọc đã biết 
hắn là ai rồi, đã gặp ở đâu đó trong đời thực rồi; hến bước vào trang sách vừa 
tự nhiên, lại vừa gây ấn tượng: uừø đi uừa chửi. Ngay vào đầu mà đã nghe 
tiếng chửi, mà lại chửi nhiều, chửi liên tục, quả thật nđười viết đã tạo ra một 
“bầu khí quyển” của truyện thực sự ngột ngạt, căng thẳng... Cách mở này 
cũng gây hiệu ứng dây chuyền, dự báo các tình tiết về sau của câu chuyện. Đó 
là chưa nói đến cách vào để này gây tâm lý tò mò (khi nghe tiếng chửi, người 
ta muốn xem ai chửi, chửi ai...). 
Còn Nguyễn Công Hoan, với lối văn châm biếm, thường có kiểu vào đề 
“gây chuyện”: Phải hiểu rằng cụ Chánh Bá có thương nhà này thế nào, cụ mới 
quá bộ đến xơi rượu, chứ như nhà khác, dễ mà mời nổi cụ đấy hẳn? Cụ lại 
không mắng cho uô số, chứ lại thèm đi à? Ấy thế mà từ chập tối, họ đã để ngay 
đứa nào xè lọn mất đôi giày mới của cụ. Có chết không, ừ thì đông người thì 
đông chú, nhà có uiệc, nhà nào chả có nhiêu kẻ ra uào!... Mà đứa nào lấy đôi 
giày ấy cũng to gan thực! Hỗn của ai thì hỗn, chứ sao được hỗn ngay của eụ 
Chánh Bá! Thục là ouốt râu hùm! (Cụ Chánh Bá mất giày). Hoặc để shế giễu 
tên huyện Hinh ăn bẩn, truyện “Đồng hào có ma” có đoạn mở đầu: Tô; cực lực 
công kích sách uệ sinh đã dạy ta ăn uống sạch sẽ... Thuyết ấy sai. Trăm lần 


sai, nghìn lần sửi! Vì tôi thấy sứ thuác Ở đứt nay bạo nhiều những anh bhóe đều 


ta những anh thích ăn bản ca 


Có thể nói ở các nhà văn này đã tạo được cách "đựng chuyện” riêng, hình 

hành phong cách nghệ thuật đóc dáo 

+ Giọng điệu của văn bản cũng được thể hiện rõ trong đoạn mở đầu. 

Đối với các văn bản khoa học hay chính luận, cách mở đầu thường là 
nêu vấu để một cách bài bản, chặt chẽ, thậm chí hơi nghiêm trang. Báo cáo 
*hính trị tại Đại hội IV Đăng Công sản Việt Nam (1976) mở đầu: "Mười sdu 
năm đã qua bể từ Đại hội lần thứ Ba đến Đại hột lần thứ Tư này của Đang 
Trong thời gian lịch sử ấy, TÚ quốc ta đã trải qua những sự kiên cực hỳ trọng 
fai...”. Hoặc Nghị quyết Đại hội Đăng lần thứ IV cũng mở đầu với giọng văn 
nghiêm trang như vậy: “Thăng lợi của nhân dân ta trong cuộc kháng chiến 
-hông Äš cứu nước là một trong những trang choi lọi nhất của lịch sử dân tộc 
cà là một sự biện có tâm quan trọng quốc lế to lớn nà có tính chất thời đại sâu 
sấc". Giọng văn này phù hợp với phong cách chính luận, ở thể van Nghị 
quyết chính trị, với nội dung chuẩn xác, trung hòa về sắc thái. Cũng là nội 
dung ấy nhưng khi mở đầu cho báo cáo (ở thể điễn văn) thì giọng điệu lại 
mang màu sác biểu cảm, sinh động hơn: “Măm tháng sẽ trôi qua nhưng 
thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước 
mãi mài được ghỉ uào lịch sử dân tộc như một trong những trung chót lọi 
nhất, một biểu tượng sáng ngời uề sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng 
cách mạng oà trí tuệ con người đã đi uào lịch sử thế giới như một chiến công 
uï đại của thế ký XX, một sự hiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn uà tính 
chất thời đại sâu sắc”. Phần mỏ này cũng phù hợp với nội dung các phần 
trình bày ở nội dung chính. 

Khi nói về kinh nghiệm viết một bài văn hay, Nguyễn Đăng Mạnh nêu 
rõ: “Nói chung, khi mở đầu một bài viết, tôi đặc biệt chú ý đến việc tìm cho 
mình một cái giọng thích hợp. và khơi gợi một không khí thích hợp...”. Vì vậy 
mà khi ông mở đầu bài viết về sự nghiệp văn học của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
thì có giọng nghiêm trang: “Người xưa lừng nói, un chương của những bậc 
lấy uiệc hành đạo, cứu đời làm mục đích, tất cũng rộng lớn phong phú như 
cuộc đời. Đó không phải là thứ nghệ thuật của bồn hoa, chậu cảnh mà là uẻ 
đẹp của đồng xanh nghìn mẫu, nước bạc nghìn trùng. Phong cách uăn Hồ Chủ 
Tịch là như thế” Còn khi viết về các tác giả khác, ông thường có lối mở đầu 
kiểu như: có lần, một hôm... Chẳng hạn, mở đầu bài viết về Nguyễn Tuân: Có 
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một lần tôi đến gặp Nguyễn Tuân uào đúng lúc ông rất uui. Ông mời tôi một ly 
rượu “cuốc lủử"' uà luận bàn sôi nổi uề chuyện đời, chuyện uăn... Còn mỏ đầu 
bài viết về Nguyễn Minh Châu: Vài năm lại đây, tôi hay đến Nguyễn Minh 
Châu. Vì anh dễ tính uà uui chuyện. Nơi anh ở lại thuận đường tôi đi Hà Nội 
0ê nhà. Mới mùng ba tết uừa rồi, tôi đến anh, hai anh em ngồi nói chuyện uề 
thời sự uăn học, thế mà bây giờ!... (20; tr.343). Lối vào đề như vậy làm cho câu 
chuyện có giọng điệu thân tình, dễ khơi gợi, đi vào nội dung tự nhiên... 

- Về phía người đọc, đoạn mở đầu cũng rất quan trọng. 

+ Trước hết, dây là tín hiệu đầu tiên - cùng với tiêu để - được người đọc 
văn bản tiếp nhận. Nó như cánh cửa, người ta phải mở ra trước khi đi vào 
ngôi nhà. Cho nên, đoạn mở đầu. xét trong toàn bộ cấu trúc nội dung vò hình 
thức văn bản, là một tính hiệu mang tính thẩm mỹ; nó có sức thu hút, khơi 
gợi ở nơi người đọc những rung động, những lôi cuốn, để từ đó tìm hiểu các nội 
dung tiếp theo... Điều này được thể hiện rõ nhất trong văn bản nghệ thuật. 


Đây là những khổ thơ mở đầu: Sáng mát trong như sáng năm xưa Gió 
thổi mùa thu hương cốm mới J Tôi nhớ những ngày thu đã xa JSáng chớm lạnh 
trong lòng Hè Nội... (Đất nước - Nguyễn Đình Thì). Sau chiêu nay, còn buổi 
chiêu bhác nữa Có thể mây cao, có thể nắng uàng! Cơn gió thổi những buổi 
chiêu chưa tới! Tóc bao người bay rợi cả không gian. 

(Chiêu Hương Giang - Nguyễn Khoa Điềm) 

Còn đây là đoạn mở đầu trong một bài ký của Trịnh Công Sơn: Mừa thu. 
Gõ cửa. Vào. Anh Văn Cao ngôi trước chiếc bàn có tẩu thuốe lào uà Ủy rượu. 8 
giờ sáng... (Trong âm nhạc,Văn Cao sang trọng như một ông hoàng). Trong 
“Đaghextan của tôi”, R. Gamzatop có lối mở chuyện thật hấp dẫn, lôi cuốn: Cá 
bai thứ người miễn núi chúng tôi đặc biệt trân trọng giữ gìn: cái mũ của mình 
uà cái tên của mình. Giữ gìn mũ là người có đầu dưới mũ. Giữ gừn tên là 
người trong tim có lửa. (Đoạn mở đầu của phần “Về ý nghĩa của cuốn sách này 
và tên gọi của nó”). Hoặc: Nhiều người mở miệng nói không phỏi uì ý nghĩ 
chen chúc trong đầu mò uì ngứa lưỡi. Một số người làm thơ không phỏi 0 trái 
tim tràn ngập những tình cảm lớn mò 0ì... Thật khó mà nói được uỳ lẽ gì mà 
bất ngờ họ quyết định làm thơ. Những câu thơ của họ nghe như tiếng lạo xạo 
của hạt dẻ khô khi đổ uào cái túi bằng do cừu thô. (Đoạn mở đầu phần “Ngôn 
ngữ”)...(tr.71). 

+ Đoạn văn mở dầu còn mang tính dự báo: qua đoạn mở này, người đọc 
có thể đoán biết nội dung tiếp theo mà văn bản triển khai là gì. Dù cách mở 
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đoạn cc thê trực tiếp đi tháng vận để (mơ trực tiếp) hay dẫn đất nội dụng - 
chủ để 'ừ xa đến gần (mở giản tiếp) thì doan văn mở cũng có chức năng định 
hướng cho độc giá. Tuy vậy, văn trô dự báo (định hướng) của các văn bản cùng 
không noän toàn giống nhau, Điều này liên quan đến loại văn bản, phong 
cách cLkức năng của các van bản Cách mở trong văn bản khoa học, hành 
chính và cá chính luận nhìn chúng là tưởng mình, nội dụng - chủ đề được dự 
báo hiển ngôn ngày ở đoạn mở đầu, còn cách mở trong các loại văn bản khác 
thì nói =húng là phiếm định. Thứ so sánh ba đoạn mở sau 
(1) Thơ Mới lâu nay thường được coi như một chiếc nấm lạ trên cây gia 
hé tàn học dân tóc. Cái nhìn chất khúc da biến nó trở thành một hiện tượng 
“khôn: 1w không cuối”. Từ đó nảy sinh hai ứng xử: hoặc sùng bái như một 
đột biên, hoặc khinh rẻ nhìt một dị ật. 
(Đỗ Lai Thúy - Thơ mới, nhìn từ góc độ cái tôi! 
(8). Trên mặt đất này, từ rững núi, những làng quê, đến các đô thị, ở đâu 
cũng có các con đường để đị. Con đường có thể rất thô sơ, có lúc rất ngoạn mục 
để từ đó con người đi từn những con người hay tìm đến những chốn những nơi 
cần chủ những công uiệc riêng tư. 
(Trịnh Công Sơn - Văn tự) 
(9). Làng ở trong tâm dại bác của đồn giặc. Chúng nó bắn, đã thành lệ 
mỗi ngày hai lần, hoặc buổi sáng sớm uà xế chiêu, hoặc đứng bóng uà sẩm tối, 
hoặc nửa đêm uà gà trở gáy. Hầu hết đạn đại bác đêu rơi uào ngọn đổi xà nu 
cạnh con nước lớn. Cả rừng xà nu hàng uạn cây không có cây nào không bị 
thương. Có những cây bị chặt đứt ngang nữa thân mình, đổ ào xuống như một 
trận báo Ở chỗ uêt thương, nhựa ứa ra, tràn trễ, thơm ngào ngạt, long lanh 
nắng hè gay gốt, rồi dần dần bảm lại, đen uà đặc quyện lại thành từng cục 
máu lớn. 
(Nguyễn Trung Thành - Rừng xà nu) 
Ba đoạn mở đầu trên thuộc ba văn bản nhưng chúng có điểm chung: đều 
có mối liên hệ khá rõ với tiêu đề mà ván bản chứa chúng thể hiện, đều có tính 
dự báo về nội dung. (ở (1) là nêu vấn đồ về thơ mới, ở (2) manh nha ý tưởng về 
văn tự, còn ở (3) chắc chấn sẽ nói về cây xà nu). Nhưng mức độ dự báo trong 
ba đoan có khác nhau: đoạn (1) thuộc văn bản khoa học nên cách nêu vấn đề 
rõ ràng, còn nội dung ở (9) và (3) thuộc dang văn bản nghệ thuật, nên thiên về 
gợi (như (2) hoặc tả (như (3). Những điểm khác này liên quan đến loại văn 


bản cũng như ý đổ hay phong cách của mỗi người viết, nhưng dù thê nào 
chúng cũng có vai trò chung là dự báo và là điểm khởi đầu cho mọi sự. 

R. Gamzatop đã so sánh rất thú vị về điểm này: “Bố tôi nói: Khi người ta 
chờ đàn cờu đi ăn trên núi uễ thì thoạt tiên họ thấy sừng con dê bao giờ cũng 
đi đàng trước, tiếp đó thấy cả con đê, uà sau nữa mới thấy đàn cừu. 

Khi người ta chờ đợi nghỉ lễ đám cưới hay đám tang bắt đầu thì thoạt 
tiên họ nhìn thấy người cấp báo. : 

Khi người ta chờ người cấp báo uào làng thì thoạt tiên họ nhìn thấy đám 
bụi mù, sau đó là con ngựa uà cuối cùng là người ky sĩ ấy. 

Khi người ta chờ người thợ săn trỏ uê thì thoạt tiên họ nhìn thấy con chó 
của người thợ săn. (tr.18) 

Với vai trò như vậy cho nên, nhiều khi đọc mở đầu, có những vàn bản 
người ta đã có thể hình dung, đánh giá chất lượng văn bản ấy như thế nào... 

- Đối với cấu trúc chung của văn bản, đoạn văn mở đầu dù là của toàn 
văn hay chỉ mở đầu cho một phần nào đó thì cũng là một bộ phận nằm trong 
kết cấu chung của văn bản. 

+ Trước hết, vai trò của nó là làm cho văn bản mang tính hoàn chỉnh, vì 
vạn sự đều phải có khởi đầu, có mở mới có triển khai, kết luận. Đoạn mở góp 
phần làm cho văn bản thêm phần cân đối, trọn vẹn cả về mặt kết cấu, bố cục 
lẫn hình thức. Chẳng hạn: 


CHƯỚNG NGẠI VẬT 


Ngày xưa, có một uị uua đã cho quân lính đặt ngay một tảng đá thật to 
chắn giữa con đường độc đạo dẫn đến binh đô. Sau đó ông tìm chỗ nếp gần 
đấy để quan sát. Từ thương gia giàu có đến quan lại cận thần trong triều, để 
có thể đi tiếp, đêu đã cố 'gống lách mình đi Đòng qua khoảng trống rất hẹp khi 
gặp phải tảng đá to. Họ cứ than phiên mãi uới đức uua vê điều này nhưng 
chẳng ai chịu bỏ công sức ra để dời nó đi nơi khác. Sự uiệc cứ tái diễn như thế 
trong một thời gian dòi. 

Ngày nọ có một người nông dân chở rau quả lên kinh đô để bán. Rhi gặp 
phải chướng ngại uột, ông bèn đặt gánh hùng xuống uà cố gắng dùng sức 
mạnh của mình để đấy tảng đá lăn ra uệ đường. Cuối cùng, bằng những nỗ 
lực tỉnh thần uà cơ bắp của mình, ông đã thành công. Ngay sau khi nâng 
gánh lên để tiếp tục cuộc hành trình, ông phát hiện ra một chiếc uí đang nằm 
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giữa còn cường, bên trong có rút nhiều bàng ca rút tờ chiếu của 0ua. Chiếu 
chỉ piét rong sẽ bạn tặng toàn b số tiền nay cho hưởng ai có công dị dời tảng 
đá cần (lương 
Ngướt nông dân đã học được mút điều ma rhưững người bhác không thể 
hiểu: môi chướng ngại uất cũng chính là mót cơ hoi để cất thiện cuộc sông của 
chúng ta 
(Theo Báo Giáo đục & Thời đại, 26/10/7 2003) 
+ Đoạn văn mở đảm nhiệm chức năng ngữ nghĩa mà văn bản nào cũng 
có. Chung quy lại, nội dụng do đoạn văn mở đầu thể hiện gồm: 
Neu vấn để, định hướng chú để: loại mở này thường thuộc văn bản 
khoa h..., chính luận 
- Giới thiệu hoàn cảnh (không gian, thời gian, nhân vật...) loại mở này 
thường gặp trong văn bản nghệ thuật. 
- Nêu căn cứ, lý lẽ, lý do: loại mở này thường thuộc văn bản chính luận, 
hành chính. pháp lý 
- Nêu cảm xúc, gợi tạo không khí: loại mở này thuộc về một số thể văn 
bản, như: thơ ca, tuỳ bút, điễn vấn.. 
Những nội dung cụ thể này sẽ được trình bày chi tiết trong phần tiếp theo. 
92.3. Một số đặc điểm tiêu biểu của đoạn mở đầu trong văn bản 
9.3.1.Cấu trúc hình thức eủa đoạn oăn mở đầu trong uăn bản 
Đoạn văn do câu trực tiếp tạo nên. Căn cứ vào tính hoàn chỉnh về cấu 
trúc, đoạn văn mở đầu trong các loại văn bản thường có các loại sau: 
a) Mở bằng đoạn tăn bình thường 
Đây là những đoạn văn gồm có nhiều câu dược hên kết với nhau thành 
một chỉnh thể. Xét về quan hệ giữa các câu trong đoạn, đoạn mở đầu cũng 
gồm có 5 loại cấu trúc thường gặp: 
- Cấu trúc điễn dịch 
Đoạn văn có cấu trúc diễn dịch là đoạn ván có câu mở đầu mang nội 
dung khái quát hơn so với các câu khác trong đoạn (thường được gọi là câu 
chủ đề, câu chốt), còn những câu tiếp theo nêu những nội dung cụ thể, thuyết 


minh, làm rõ cho câu đầu 
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(1) Tân nhớ lại một cách rõ ràng những giờ chàng đợi trong căi phòng ở 
hộ sinh bệnh uiện. Thì giờ lúc ấy sao hình như đi chậm thế. Tân tưởng cái 
buổi chiều ấy béo dèi ra mỗi không bao giờ hết. Chùng nóng ruột nhz lửa đối, 
đi đi lại lại trong phòng, ngôi xuống chiếc ghế ở bên tường một lát rồi đứng 
dậy. Chàng đưa mắt nhìn qua những chiếc bàn ghế giản dị uà sơn mắng, xếp 
đặt nó một cách gọn ghẽ. Rồi chàng chăm chú nhìn cái cánh cửa đồng ở góc 
phòng. Bên kia cánh cửa, uợ chàng đang chờ đợi cái điều bí mật lạ lùng của 
sự sinh nủ. Thỉnh thoảng nghe thấy tiếng kêu khe khẽ uà đau đớn. C›oàng để ý 
đò xét mặt của cô đỡ nhưng thấy cô ta bình tĩnh như thường, nhẹ nhàng đi ra 
ngoài lấy chai nước hoặc cái bhăn mặi. 

(Thạch Lam - Đứa con 1a lòng) 

(2) Đêm ở Tháp Mười, tôi cứ ngỡ là bầu trời cao hơn ở những :hỗ khác. 
Cánh đồng mênh mông đắm chìm trong sương mù, rì rằm như sóng biển. Ấy 
là cái tiếng nói muôn thuở của gió lùa qua biển cả. Tháng Tư rồi, Tiáp Mười 
uấn chưa được mưa. Ban ngày nắng chói chang, đêm tối cánh đồng nát rượi, 
lộng gió không bị ngăn cách bởi cây cối, gió thổi rất mực hào phóng... 

(Anh Ðte - Xhói) 

- Cấu trúc quy nạp 

Đây là kiểu mở mà câu cuối của đoạn mang nội dung khái quát thể hiện 
chủ để của cả đoạn, còn các câu đứng trước nêu các nội dung cụ thể: 

(1) Thanh lách cánh cửa gỗ để khép, nhẹ nhàng bước uào. Chịng thấy 
mát hẳn cả người; trên con đường gạch bát trùng rêu phủ, những tòng ánh 
sáng lọt qua uòm cây xuống nhảy múa theo chiêu gió. Một mùi lá 'ươi non 
phẳng phất trong không khí. Thanh rút khăn lau mô hôi trán- bên rgoài trời 
nắng gắt- rồi thong thả đi bên bức tường hoa thấp chạy thẳng đến tầu nhà. 
Yên tĩnh quá, không một tiếng động nhỏ trong căn uườn, tựa như bao thiêu sự 
ổn ào ở ngoài kia đêu ngừng lại trên bực cửa. 

(Thạch Lam - Dưới bóng hoàng lan) 

(2) Trong cuộc họp uới hội đồng nhân dân 24 quận huyện, Chủ tịch Hội 
đồng nhân dân Tp. Hồ Chí Minh nói chính quyên còn nợ dân bốn uấ: đề: quy 
hoạch, cải cách hành chính, ô nhiễm môi trường, tội phạm tệ nạn. Mì! 0¡ đại 
biểu Hội đồng nhân dân quận bổ sung: “Chính quyên còn xa dân”. đội nghỉ 
đồng ý, thành ra “ngũ nợ"... 

(Phụ san "Thế giới” 228-2006) 
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Cau trúc hột, Góp diễn địch - quy nàn 
;¡m văn có câu đầu và cầu cuốn thể hiện ý chính cho các ý trong ca đoạn 


tái VŸ ngoài phố chữ là bay tám gia đình nghèo khổ không biết quê quán 
đâu, ma ngươi dán trong huyện cần gói một cách hhỉnh bệ: những bẻ ngụ cử, 
Họ ở những dạu đến dây hiếm ấn trong máy năm trời làm ăn đói hém, làm 
những nghề lãi nất: bẻ thì búo ve, người thì đánh giậm hay làm thuê, ở mướn 
cho những nhà giàu có trong làng, người ta gọi tên mỗi gia đừnh bằng tên 
người mẹ nhà me Hiển, nhà mộ Đối, nhà mẹ bẻ, Những gia đình ấy đều giống 
nhau ỞcbÖ cùng nghèo nàn như nhau cú 
(Thạch am - Nhà mẹ bê) 
t#) Đã œ0 mưa bụi. Về buối sang, từng cơn mưừa nhỏ, rây bụi nước bay 
cần nản, phú mỊt mở trong cánh đồng, có xanh rờn, cây lên ngút ngàn. Mùa 
vuận mới đã sang rói 
(Tô Hoài - Mùa an chơi) 
Cấu trúc song hành 
Đây là doạn văn có nhiều cầu, các câu có quan hệ bình đẳng liên hợp 
với nhấu 
tì Đèm đã khuya, tôi ngôi một mình xem thơ Quách Tấn. Ngoài hía, có 
là trăng sáng lắm. Nhưng trời uê thu, bhí trời lành lạnh, cửa sổ bên bàn uiết 
đóng bín Ngọn nến trên bàn toả ra một bàn ánh sáng chỉ đủ chỗ tôi ngồi. 
Chung quanh tối cả. Tối 0à im. Một thứ im lặng dày đặc. Trong ấy có trăm 
ngàn thứ tiếng ta không nghe. Lúc này chính la lúc xem thơ xưa. Tôi lắng lòng 
tôi để đón một sứ giả đời Đường, đời Tổng... 
(Hoài Thanh - Thị nhân Việt Nam) 
(t8) Thấy cơ thể bay bổng lên không trung hoặc rơi xuống đất là cam giác 
của những người đã từng có "binh nghiêm chết lâm sàng” hay còn gọi là kính 
nghiệm thoát xác (out oƒ body cxperienee). Hàu hết các chuyên gia hiện nay 
đều đánh giá rằng cảm giác này phát sinh từ uiệc thay đổi hoạt động bình 
thường của uó não, rất có thể đó là oùng thuỳ trán dưới. Tuy nhiên, cho tới nay 
uần chưa có một nhà khoa học nào biết chính xác 0uùng não nào có liên quan 
đến hiện tượng này. 


(Cơ chế của hiện tượng thoát xác - Tíc Ta sáng 12/2002) 


- Cấu trúc móc xích 

Đây là cấu trúc của những đoạn văn có các câu có quan hệ kéo theo dẫn 
đắt nhau theo một trình tự nhất định: 

(1) Liên hợp quốc (LHQ) sinh ra là để ngăn cản chiến tranh. Chiên tranh 
chỉ có thể quan niệm được, nghĩa là chỉ hợp pháp uớt con dấu của Hội đồng 
bảo an đóng trên một quyết nghị. Nhưng chiến tranh ngày hôm nay, nghĩa là 
sau 11.9, dường như đã thay đổi bản chất theo ý trời, nghĩa là ý của Hoa Kì, 
khiến cho ngôn ngữ pháp lý mà LHQ đã dùng từ 57 năm nay trở thành ngọng. 
Tôi thử đọc một đoạn uăn thông thường thôi của ông Tổng thư ký LHQ để 
chứng mình điều đó uà đông thời cũng để sửa soạn nước non mời ông chén trà, 
trà Tàu, trà sen nụ uối hay trà bhổ qua. (Kẻ thù cũ, chiến tranh mới, T/e Tia 
sáng 12/2009). 

(2) Khách yêu thơ gặp lại được một bài thơ hay là một cái thú. Nếu bài 
thơ chưa từng in trên mặt giấy cho hàng uạn người xem thì cái thú lại gấp hai. 
Thơ in ra rồi hừnh như có mất đi một tí gì, có lẽ là một ít hương trình tiết 

(Hoài Thanh - Thị nhân Việt Nam) 

b) Kiểu mở bằng đoạn uăn bhông hoàn chỉnh (đặc biệt) 

Đây là kiểu mở đầu văn bản bằng đoạn văn chỉ có một câu ngắn gọn; có 
thể gọi đó là những đoạn văn không hoàn chỉnh, những “câu - đoạn ván”. So 
với đoạn văn đặc biệt thì đoạn văn bình thường (đoạn văn hoàn chỉnh) được 
dùng phổ biến trong mọi loại văn bản, chiếm tỉ lệ cao. Trong số 500 đoạn văn 
mà chúng tôi thống kê ở các loại văn bản thì đoạn văn bình thường mở đầu 
chiếm tỉ lệ là 95%. Còn đoạn văn đặc biệt mở chỉ chiếm một tỉ lệ thấp (5%), và 
'cũng chỉ xuất hiện trong một số văn bản phong cách chức năng nhất định 
như: nghệ thuật, hành chính... 

Các hình thức thể hiện của kiểu mở: đoạn văn - câu gồm: 

- Đoạn văn mở là câu đặc biệt: Cách mở này dễ nhận thấy trên bề mặt 
văn bản: đoạn văn có hình thức là từ hay cụm từ. Chẳng hạn: 

Bến đò. 

Sang đò có một nhà sư, một nhà thơ, một nhà giáo, một tên cướp, hai tên 
buôn đổ cổ, một cặp tình nhân và chị lái đò. 

(Nguyễn Huy Thiệp - Sang sông) 

Chiêu. 

Nắng đã nhạt dần trên bãi biển. Người đạo chơi qua lại thưa thớt hẳn... 

(Nguyễn Thị Thu Trang - Xa xứ) 


ôm thủng bay T960 
Nhà lếu lợp bằng những tầm tôn đứng chênh vênh bên những rào gai 
thép 
(Hồ Ngọc Anh - Kịch "Tín hiệu trái tìm”) 
Trong các truyện ngắn của Nguyễn Công Hoan, các đoạn văn mở đặc 
biệt này khá nhiều (8 truyện) và eó khi chúng liên kết thành một tổ hợp: 
Thanh! 
Da! 
Trong nhà hôm nay tấp nập như mỏ hội. Mẹ cho phép cả sáu cô đi Đồ 
San... 
(Nguyễn Công Hoan - Thanh! Dạ!) 
Hoặc 
Từ chiều lại bát đầu trở rét. 
Gió 
Mưa 
Não nùng. 
(Nguyễn Công Hoan - Anh xẩm) 
- Đoạn văn mở là câu bình thường: 
Cách mở này cũng đễ nhận thấy trên bề mặt văn bản nhưng nó gần với 
đoạn bình thường hơn. 
Tôi thức dậy sau một giấc ngủ say. 
Trong nhà yên tĩnh. Vọ tôi đi đạy chưa về, loay hoay mở cái khoá mới 
tỉnh ở bếp, tôi rủa thầm... 
(Hồng Lan - Tháng thối) 
Thị không ngủ được. 
Thị nằm vật vã trăn trở mãi trên cái gối bông cũ bẹp đúm dàu nát... 
Mắt thị mở thao láo, cố xuyên vào màn tối bủng kín xung quanh... 
(Nguyễn Minh Dậu - Nạn nhân của chiếc dường quá chật) 
Cũng có khi mở đầu liên tiếp bằng nhiều câu - đoạn bất thường: 


- Bộ mất khi tôi còn nằm trong bụng mẹ. 


Mẹ một mình nuôi tôi. 

(Hạ Dung - Một mình) 

- Bão! 

Mỗi năm, làng chài uen biển miễn Trung này chịu đựng hàng chục cơn bão. 

(Hồ Việt Khuê - Mgọn đèn) 

Ngoài cách mở bằng các đoạn văn bình thường hay đặc biệt như trên, 
còn có kiểu mở bằng đoạn văn đối thoại. Mỏ đầu là lời các nhân vật: 

Mẹ gắt: 

Cái gì cũng đòi cho được, chỉ có trứng trời là mầy chưa ăn thôi. 

Thế là tôi bắt đầu khóc đòi ăn trứng Trời. Mặc hệ cho mẹ bất bình, Ông 
tìm muc được một quả trứng ngông giấu trên máng tối rồi rủ tôi bắc thang 
lên để nhặt “trứng Trời. 

(Nguyễn Thuy Diễm Chỉ - Một ngày bỗng lớn) 

Hoặc: 

Thưa thây, thầy còn nhớ em không? 

Thầy nhìn tôi, ánh mắt xơ xôi như nhớ uề quá khứ. 

Trên mười năm thầy dạy, thầy nhớ cả những trò đầu tiên. Nhưng em, 
thầy đã quên... 

Em là Duy, học sinh lớp 9A cách đây 6 năm. Lúc đó thầy dạy môn Văn... 

(Biển Sáng - Thầy cũ trò xưa) 

Còn các phần, đoạn mở đầu trong văn bản hành chính thì nội dung của 
mỗi ý cũng được tách thành từng câu - đoạn riêng. Chẳng hạn: 

Công uăn, giấy tờ là một trong những phương tiện cần thiết trong hoạt 
động của nhà nước. 


Hồ sơ, tài liệu lưu trữ ghi lại các hoạt động uê mọi mặt của các cơ quan 
xé nghiệp cần được giữ gìn để tra cứu uà sử dụng khi cần thiết. 


(Điều lệ về công tác công văn giấy tờ và công tác lưu trữ) 


Khi tìm hiểu đoạn mỏ trong các loại văn bản, chúng tôi thử khảo sát hình 
thức mở trong các loại văn bản (phong cách văn bản), xem giữa các phong cách 
văn bản có sự giống khác nhau thế nào. Kết quả khảo sát cho thấy: 
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Đoạn văn mở đầu eác loại văn bàn khoa học, báo chí, chính luận 
thưởng có hình thức là những đoạn hoàn chỉnh, gồm có nhiều câu: các câu có 
sự liên kết chặt chẽ với nhau tạo thành phân mở để khá định hình, rõ ràng, 
rạch rồi œ1 về mặt nội dung và hình thức 

Đoạn văn mở trong các phong cách văn bản nghệ thuật, chính Ïuận và 
hành chính thì bên cạnh những đoạn vấn mở bình thường, ta có thể gặp 
những kiểu mở đặc biệt. Đó là những đoạn văn chỉ có một câu ngắn gọn, cấu 
trúc tỐi giản, mang một nội dung chưa thật sự hoàn chỉnh. 

Như vậy, cấu trúc hình thức của đoạn văn có liên quan chặt chẽ với kiểu 
loại văn bản cũng như phong cách văn bản. Điều này đã được chúng tôi lý giải 
¡ phần nói về vai trò của đoạn văn mỏ đầu cũng như sẽ nói tiếp ở cấu trúc nội 
lung đoạn mở đầu trong phần tiếp theo 

Đ:ểm qua tình bình trên đây, ta có thể nhận thấy có rất nhiều cách vào 
lề mơ đầu văn bản viết về mặt cấu trúc hình thức. Mỗi hình thức mỡ có một 
vai trò nhất định (sẽ được bàn đến ở mục tiếp theo) nhưng qua đây ta thấy các 
-ách mở văn bản thật đa dạng. Về dung lượng: đoạn văn có thể dài ngắn khác 
nhau: về cấu trúc: đoạn văn có thể xác định bằng những cấu trúc thông dụng 
diễn địch. quy nạp, móc xích, song hành...) hoặc những biến thể cấu trúc 
những đoạn văn bất thường, đặc biệt); có kiểu mở là bằng hình thức diễn 
ngôn thông thường, nhưng cũng có kiểu vào để bằng đối thoại, độc thoại... 
Những đặc điểm về mặt cấu trúc hình thức này phản ánh sự phong phú, đa 
lạng về mặt thể hiện nội dung và đặc trưng về mặt phong cách văn bản. 

3.3.2.Cấu trúc nội dung của đoạn uăn mở đầu 

Cäc văn bản đều có cấu trúc tổng thể tương đối giống nhau, chẳng hạn 
văn bản thông dụng nào cũng thường có bố cục ba phần; trong đó phần mở 
đầu có chức năng eơ bản là dẫn đắt nội dung cho toàn bộ văn bản. Tuy nhiên, 
xhảo sát eác loại và các phong cách văn bản, chúng tôi nhận thấy văn bản 
hác nhau thì các cách mở cũng có những điểm chi tiết khác nhau. Sau đây là 
một số kiểu mở thường gặp xét từ phương diện cấu trúc nội dung. 

a) Kiểu mở trực tiếp 

- Mở trực tiếp là đoạn mở nêu ra vấn để hay đặt vấn đề không có những 
7 dẫn đất mà đi thẳng và nội dung chủ đề chính mà văn bản sẽ trình bày ở 
›hần chính văn. Kiểu mở này thường gặp trong văn bản khoa học, chính luận, 
xành chính. 


161 


Ví dụ, mở đầu bài “Khử đất bằng năng lượng mặt trời” (văn bản thuộc 
phong cách khoa học), người viết “đi” vào nội dung chính ngay: 

Trên những mảnh đất phủ nilon, ánh nắng mặt trời có thể làm nhiệt độ 
tăng đến 60 độ C uè loại trừ 90-100% số bào tử nấm uè uỉ trùng có hại. Nhiệt 
độ cao còn khiến đất giải toả ra một lượng đáng kể các chất uì lượng, kích 
thích cây trồng phát triển... Kỹ nghệ khử trùng đơn giản uà hữu hiệu này 
đang được áp dụng trên đảo Cyprus, nhằm lòm giảm uiệc sử dụng phân bón, 
thuốc bảo uệ thực uật uà các hoá chất độc hại khúc mà uẫn đảm bảo năng suất 
cây trồng. 

(Tíc Tia sáng, tháng 12/2009) 

Hoặc trong bài “Cộng sinh với nấm giúp thực vật chịu được nhiệt độ 
cao”, mở đầu là đoạn văn dẫn đắt vào vấn đề chính: 

Nấm uè thực uột có thể sống được trong môi trường có nhiệt độ lên đến 
ð0 độ C, nhưng uúi điều kiện chúng phải sát cánh bên nhau. Các nhà nghiên 
cứu đã từn thấy một biểu cộng sinh như uậy xung quanh các suối nước nóng ở 
công uiên nút lửa Lassen uà công uiên quốc gia Yellouustone tại Mỹ. 

(T/c Tia sáng, tháng 12/2002) 

Các loại văn bản nghị luận cũng thường có cách mở trực tiếp. Chẳng 
hạn, cách đặt vấn đề nghiên cứu về bài hát “Đoá hoa vô thường” của Trịnh 
Công Sơn cũng mang tính “chính diện”: 

Tốt cỏ bài nhạc của Trịnh Công Sơn đều ngắn hoặc rết ngắn. Riêng một 
bài duy nhất mang đáng dấp một trường ca: bài Đoó hoø uô thường. Với nhạc 
dạo đệm trước mỗi đoản khúc, bài hát kể một tình sử triết lý qua cách hiểu 
của Trịnh Công Sơn uề chữ “ái” uà chữ “tâm”. 

(Cao Huy Thuần - Buồn bã uới những môi hôn) 

Còn đây là lối vào để mang tính “vỗ mặt” trực diện khi Nguyễn Đăng 
Mạnh viết về văn trào phúng của Nguyễn Công Hoan: 

Phong cách trào phúng của Nguyễn Công Hoan không thiên uê lối thâm 
trâm kín đáo. Ông thích bốp chát, đánh uỗ ngay uào mặt đổi phương. Tiếng 
cười đủ kích của Nguyễn Công Hoan, uì thế, thường là những đòn đơn giản 
mà ác liệt. 

Các loại văn bản thuộc phong cách báo chí hay văn bản hành chính cũng 
thường có lối mở trực diện vào nội dung của bài: 
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Người Dó Lương, Nghệ An môi khỉ đi xa thường mang theo đặc sản quê 
Yương mình là bánh đa (bánh khô) để làm quà. Bánh đa đơn sơ, mộc mạc 
thưng mong 0Ì ngọn của quê hương qua bàn tay chế biến tài hoa của những 
gười thự làm một món quà nhỏ đẩy ý nghĩa. (Bánh da-Báo Tiền phong, 
22/8/2006) 

Vừa qua, Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã có 
Vghi quyết cho phép chia tỉnh Nghệ Tình thành hai tỉnh Nghệ An uà Hà 
Lĩnh. Các tỉnh mới bắt đầu hoạt động. Trong bhi đó tài liệu lưu trữ của tỉnh 
Vghệ Tình cũ chưa được bàn giao hết uê kho lưu trữ. Những tài liệu này liên 
quan đến hoạt động của nhiều cơ quan thuộc cả hai tỉnh mới. Nhiều tài liệu 
:hư¿u giải quyết xong. 

Đây là đoạn mở đầu Công văn của UBND tỉnh Nghệ An, 15/11/1991 nói 
;€ việc chuyến giao tài liệu lưu trữ sau khi chia tỉnh. Nội dung của đoạn mở 
tới ngay vào vấn đề tài liệu lưu trữ chưa được bàn giao. 

Nhận xét về cách mở trực tiếp: 

Cách mở trực tiếp có những ưu điểm nhất định: 

+ Về nội dung thông tin: mở trực tiếp làm cho nội dung chính được thể 
xiên ngay từ dầu một cách rõ ràng, minh bạch, tránh được sự dàn trải dài 
lòng. Điều này thực sự cần thiết, phù hợp đối với loại văn bản khoa học hay 
\hững thông tin báo chí hoặc hành chính... 

+ Về cấu tạo: Đoạn văn mở trực tiếp thường có cấu trúc đầy đủ, có thể 
lược viết theo lối song hành, quy nạp, diễn dịch hay móc xích tuy thuộc vào 
oại văn bản. 

t Về mặt tâm lý: người đọc tiếp nhận nội dung chính xác, tránh được sự 
:hờ đợi không cần thiết; tiết kiệm về thời gian cho cả người viết và người đọc. 

Nhưng mớ trực tiếp cũng có những nhược điểm nhất định: 

Thường khô khan, ít lôi cuốn bởi thiếu sự dẫn dắt nội dung cần thiết. 
Có thể làm cho người đọc tiếp nhận nội dung bất ngờ vì chưa có được 
nột sự chuẩn bị cần thiết. 
Kiểu mở trực tiếp cũng tỏ ra không phù hợp đối với loại văn bản đòi hỏi 
rợi tạo không khí, giọng điệu sinh động cho nội dung bài viết. 

Như vậy, mở trực tiếp chỉ thích hợp với một số loại văn bản thuộc phong 
ách tác động duy lý, trung hoà sắc thái, và tổ ra không phù hợp với loại 
shong cách duy cảm, mang màu sắc cảm xúc. Để tránh những nhược điểm 


rên. người viết có cách mở gián tiếp. 
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b) Kiểu mở gián tiếp 

Kiểu mở gián tiếp là kiểu vào đề chưa đi vào nội dung chính như mẻ 
trực tiếp mà dẫn dắt các ý từ xa đến gần với nội dung chính, từ những thông 
tin khái quát để dẫn dắt dần vào nội dung chính. Cách mở này có nhiều dạng 
cụ thể, tuỳ thuộc vào kiểu loại văn bản. Sau đây là một số kiểu mở gián tiếp 
thường gặp. 

- Mỏ bằng miêu tả bối cảnh 

Kiểu mở đầu bằng những câu miêu tả thường gặp trong văn bản nghệ 
thuật (truyện, ký) vì ở các loại văn bẫn này, vai trò của cảnh huống làm nền 
cho câu chuyện là một yếu tố hàng đầu. Ta thường gặp các đoạn văn có xu 
hướng miêu tả này cấu trúc theo kiểu song hành. Sau đây là một số kiểu miêu 
tả cụ thể. 

* Miêu tả cảnh huống không gian: 

Đêm ở Tháp Mười, tôi cứ ngỡ là bầu trời cao hơn ở những chỗ khác. 
Cánh đồng mênh mông đắm chìm trong sương mù, rì rầm như sóng biển. Ấy 
là cái tiếng nói muôn thuở của gió lùa qua biển cả. Tháng Tư rồi, Tháp Mười 
uẫn chưa được mưa. Ban ngày nắng chói chang, đêm tối cánh đông mút rượi, 
lộng gió không bị ngăn cách bởi cây cối, gió thổi rất mục hào phóng... 

(Anh Đức - Khói) 

Có thể miêu tả bối cảnh rộng, rồi từ đó thu hẹp dẫn tới vấn để chính của 
bài viết: 

Theo dòng chảy của thời gian, có những nơi tên đối, tên người đã gắn 
liên làm một. Đặc biệt hơn, có nơi tên của các loại hoa trúi cũng trở nên nổi 
tiếng một uùng đất. Khi nói đến Cam Canh, bưởi Diễn, quất Quảng Bá, đào 
Nhật Tân... lại gợi lên trong mỗi chúng ta một uùng đất thật gần gũi. Trong 
số đó, tại một uùng đất có một loại cây ăn quả đặc biệt bôi hương thơm uà uị 
ngọt của nó chỉ có tại nơi đây - đó là hông xiêm Xuân Đỉnh, niêm tự hào, món 
quà quý của người Hà thành. 

(Thanh An, Hồng xiêm Xuân Đỉnh, Báo Giáo dục & Thời đại 14/5 12006) 

* Miêu tả cảnh huống thời gian: 

Cũng như không gian, thời gian là một cảnh huống bao quanh rà là một 
cảnh huống mở đầu rất thích hợp cho văn miêu tả, kể chuyện: 


164 


Thời gian nh nước chảy, như mây trôi. Chính cái uòng tuần hoàn của 
mưước dc đem lạt st sông cho muôn loài. Từ nước mưa đồ xuống đất, cháy ra 
sông sưoi ao hó, rồi bóc lên thành mây ... lập nên một chu kỳ bắt tận. Cuộc 
sống lạt chuyên sang một 0òng tuần hoàn mới uồi đức mong phôn thực. Đó là ý 
nghĩa thời gian trong cuộc sống người Việt 

(Vũ Hội Liên - Hước chân của thời gian) 

Hay có những đoạn phối hợp cả không gian-thời gian xen kẽ. Chàng 
hạn, m2 đâu truyện ngắn “Hai đứa trẻ", Thạch Lam tả cảnh thời gian và 
không gian một buổi chiều vùng quê, cảnh làm nền cho câu chuyện: 

Tiếng trồng thu không trên cát chòi của huyện nhỏ; từng tiếng một 0uang 
“a để gút buốt chiều. Phương Túáy đỏ rực như lửa cháy uà đám mây ánh hồng 
nh hòn than sắp tàn. Dãy tre làng trước mặt đen lại uà cắt hình rõ rệt trên 
nền trời 

(Thạch Lam - Hai đứa trẻ) 

Trong “Trung thu độc lập”, nhà văn Thép Mới mở đầu bàng không gian - 
hời gian đầy cảm xúc: 

Đöm nay, anh đứng gác ở trại. Trăng ngàn uà gió núi bao la khiến lòng 
ình man mác nghĩ tới trung thu 0à nghĩ tới các em. Trăng đêm nay soi sáng 
cưỡng mước Việt Nam độc lập yêu quý của các em. Trăng sáng mùa thu pằng 
sặc chiếu hấp thành phố, làng mạc, núi rừng, nơi quê hương thân thiết của 
'ác em... 

- Mớ đầu là phần giới thiệu 

Một trong những nhiệm vụ của phần mở đầu là giới thiệu hoàn cảnh, 
ảnh huống, nhân vật... Có rất nhiều hình thức vào để bằng giới thiệu. Sau 
lây là naột số dạng thường gặp. 

*Chiới thiệu hoàn cảnh, xuất xứ: 

Cách giới thiệu hoàn cảnh, xuất xứ thường gặp trong loại văn chính 
uận, bình luận. Chẳng hạn, khi bàn luận về một tác phẩm nào đó, người viết 
“hường muốn làm cho người đọc thấy rõ tác phẩm ra đời như thế nào, có điểm 
xì đáng lưu ý, điểu đó làm cho người viết và người đọc tiếp nhận phần nội 
lung ehính tự nhiên và đễ dàng hơn... 

Trong bài "Đôi lời về bài thơ Hà Nội - phố”, tác giả Tùng Nguyên mở đầu 
›ài viết bằng lời giới thiệu hoàn cảnh thời gian và không gian ra đời của bài 


@ 
kủi 


thơ mà sau này được nhạc sỹ Phú Quang phổ thành bài hát “Em ơi, Hà Nội 
phổ” nổi tiếng: 

Bài thơ của Phan Vũ uiết uào tháng Chgạp năm 1972, bhi cuộc chiến 
tranh Việt - Mỹ đang trong giai đoạn cuối, khi sự bhốc liệt uà chịu đựng trên 
khắp xứ sở như đã đến mức tột cùng. Huỷ diệt có thể dẫn đến sớm kết thúc 
cuộc chiến. Bài học uê hai thành phố Nhật Bản uẫn còn. Có lẽ trong quyết 
định rải thảm Hà Nội bằng pháo đài bay B52 có mối liên hệ này. 

Suy `... à `. Sa hổ b 

Phần mở này là tiển đề để trong phần chính văn, bài viết phân tích nội 
dung bài thơ nhưng luôn đặt nó trong bối cảnh mà phần mở đầu đã nêu. 

Nguyễn Đăng Mạnh vào để bằng cách giới thiệu hoàn cảnh xuất hiện 
của đối tượng mà nội dung bài viết sẽ bàn luận: 

Vào khoảng năm 1943, người ta thấy xuốt hiện trên fð Thanh Nghị uà 
Trung Bắc chủ nhật một số đoản thiên của Nguyễn Tuân uiết theo lôi Liêu trai 
của Bê Tùng Linh. Toàn là những chuyện ma, chuyện quỷ hết sức bỳ quái 
hoang đường. Cùng một lúc, cũng trên những tờ báo ấy, người ta thấy quảng 
cáo một đầu sách của Nguyễn Tuân có tên là Yêu ngôn. 

(Nguyễn Đăng Mạnh - Nguyễn Tuân uiết Yêu ngôn) 

Mỏ đầu bài giới thiệu về thơ Xuân Diệu, Nhà văn Hoài Thanh cũng có 
kiểu vào để như vậy: 

Bây giờ khó mà nói được cái ngạc nhiên của làng thơ Việt Nam hồi Xuân 
Diệu đến. Người ta đã đến giữa chúng ta uới một y phục tối tân uà chúng ta 
rụt rè không muốn làm thân uới con người có hình thức phương xa ấy. Nhưng 
rồi ta cũng quen dần uì ta thấy người cùng ta tình đông hương cũng nặng. 

(Hoài Thanh - Thị nhân Việt Nam) 

Và đây là kiểu mở của Thế Lữ cũng trong bài viết về Xuân Diệu, trong 
đó là miêu tả con người - thơ và giới thiệu tập “Thơ thơ”: 

Nhà thị sĩ ấy đã là một chàng trai trẻ hiển hậu uò say mê. Tóc như mây 
uướng trên đài trán ngây thơ, mắt như lưu luyến mọi người, uà miệng cười mở 
rộng như một tấm lòng sẵn sàng ân ái. Chèng đi trên đường thơ, hái những 
bông hoa gặp dưới bước chân, những hương sắc nảy ra bởi ánh sáng của lòng 
chàng. Thơ thơ là cụm đầu của chàng tặng cho nhân gian. Và từ đây chúng ta 
đã có Xuân Diệu. 


(Thế Lũ - Một người ở đời) 
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Cón đây là Xuân Diệu viết mổ đầu về Huy Cận 

Đời xưa có một thí sĩ lành như nước ngọt, hiền như cúi lá xanh: gần 
nhàng người ta căm nghe một nội hoà 0ui. như đứng giữa thiên nhiên, tâm 
hồn tho thới., Thị sĩ xưa làm những uần thơ bao la như lòng tạo Uật. 

Xia hía, chàng thương mến cỏ hoa, yêu dấu ân tình. Xưa khía... nhưng 
không! Chàng sống bấy giờ, ở đây, ở "nữa thế kỷ hai mươi”, đang đi giữa 
dường phố bia mắt ngước lên, mái tóc sau đầu uồng như túp lưng con cò, eon 
hạc. Ấy là Huy Cận đó: nhưng một "thì sĩ thiên nhiên” như chàng thì ở thời 
nào cũng được, ở thời nay cũng như ở thời xua; chàng như không ở trong thời 
gian mà chỉ ở trong không gian: người tạ muốn tưởng linh hồn Huy Cận là 
đảm mây bia, là nỗi hắt híu trong cối trời, là hơi gió nhớ thương. 

(Xuân Diệu - Chàng Huy Cận khi xưa hay sầu lắm) 

* Giới thiệu về nhân vật: 

Đây là kiểu mở của các loại văn bản văn học. Nhân vật là một thành tố 
quan trọng trong tác phẩm nghệ thuật. Nhân vật đi vào tác phẩm cũng như 
khách vào nhà, phải có lời giới thiệu. Có rất nhiều cách để nhân vật xuất hiện. 

+ Nêu hoàn cảnh - gia cảnh của nhân vật: 

Cách mở này thường gặp trong truyện kể dân gian: 

Ngày xưa có Tấm uà Cám là hai chị em cùng cha khúc mẹ. Hai chị em 
suýt soát tuổi nhau. Mẹ Tấm chết từ hồi Tấm mới biết đi. Sau đó ít năm, 
người chư cũng chết. Tếm ở uới dì ghẻ là mẹ của Cám. Nhưng dì ghẻ của Tấm 
là người rất cay nghiệt. Tếm phải làm lụng quần quật suốt ngày, còn Cám 
được mẹ nuông chiêu, chơi đông dài ngày nọ qua ngày kia. 

(Truyện Tấm Cám) 

Còn đây là kiểu mở theo môtip của truyện kể dân gian: 

b) gần biên di có một ông già rất giỏi nghề bói toán, tên gọi là ông Túi. 
Một hôm, con ngựa nhà ông bỗng uô cớ biến mất (kì thật nó chạy sang đất Hồi. 
Mọi người thấy uậy đến chỉa buồn cùng ông. Ông nói: “Biết đâu lại là phúc 
cho nhà tôi đấy”. 

(Ông Tái mất ngựa) 

+ Nêu tính cách nhân vật 

Nhà tôi có bốn giường thì mỗi người một giường, riêng tôi thì từ trẻ đến 
già chỉ thích trải chiếu nằm đất. Nó uững chắc uà thoải mái hơn nằm giường 
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nhiều. Còn khách thì sao? Vợ tôi bảo: "Bác Bột nằm đất cũng được. Tính ông 
ấy đê." Rồi đến hai bữa cơm? Bà uợ tôi nữa lành nửa quê, nấu cơm cho chồng 
con ăn thì được, đãi cơm khách một bữa cũng uẫn được nhưng khách ăn ở uài 
ngày thì hầu không nổi. Vợ tôi lại bảo: “Ai chứ bác Bột thì ăn sao cũng được”. 
Có khách trong nhà mè uợ con uẫn nói năng tự nhiên, tranh cãi tự nhiên như 
không còn xem khách là người lạ, không phải giữ ý tứ gì cả. Tức là ông Bột dễ 
tính lắm. Một người nhũn nhặn uè uô cùng dễ tính. 

(Nguyễn Khải - Sống giữa đám đông) 

+ Dự báo về nhân vật: 

Môi lần ra Hà Nội tôi thường dùng bữa ở quán cơn nhìn sang bãi xe 
khách Bến Núa. Quán cơm ở uỉa hè nhưng nấu ngon lại rẻ, chỉ phải cái hỗn 
tạp. Tôi đang đợi nhà hàng dọn phần cơm của mình tình cờ nhận ra raôt 
guơng mặt rất quen đang hí húi uà nuốt ở đầu ghế bên kia. Ông già phải hơn 
tôi chừng dăm tuổi, tóc cắt ngắn đã bạc hết, gương mặt thanh tú nhưng gầy 
guộc hốc hác. Ông ta mặc cái áo đạ bộ đội đã cũ, cổ quấn một uòng khăn len 
đã bạc màu, tay bưng bát cơm run rấy, uà miếng nào cũng rơi uãi, nuối miếng 
nào cũng nấc nghẹn. Người ô đâu mà quen thế nhỉ? Một đời làm báo gặp bao 
nhiêu con người nhớ sao xuể. Một người nào đó đã gặp ở một nơi nào đó uào 
một lúc nào đó... Ông già cười nhăn nhúm: "Tôi đây mà, Dụ Hung Yên đây 
mà.” Trời di anh Dụ ! Tuổi già tội nghiệp thế sao? 

(Nguyễn Khả - Chuyện tình của mỗi người) 

Cách vào để kiểu này vừa giới thiệu nhân vật, vừa dự báo những tình tiết 
éo le về nội dung câu chuyện. Hoặc có cách mở vừa dự báo vừa dẫn chuyện: 

Như tất cả mọi người, khi bắt đầu tiếng khóc chào đời tôi cũng được cha 
mẹ, ông bà đặt cho cái tên để gọi. Thế nhưng, từ khi gia nhộp uào làng +e lôi, 
cái tên cúng cơm ấy chỉ còn hữu dụng trong gia đình, thân thuộc, bạn bè. Còn 
ngoài đường phố mỗi lần gọi đến tôi, người ta bắt đầu bằng: anh xe lôi, cậu xe 
lôi hoặc thằng cha xe lôi... Nói chung là: Ê, xe lôi! 

(Lê Thanh Nguyên - Ê, xe lôi) 

- Mỏ để bằng cách nêu lý do - căn cứ của bài uiết: 

Đây là kiểu mở mà người viết dẫn dắt nội dung chính bằng cách nêu lý 
do như là một điểm tựa cho bài viết. Ví dụ: 
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Hình như ai cùng tra thầy mình trong bát hút của Trịnh Công Sơn - tôi 
nhớ lại nuột lời nhận xet đáy thân đa ca gan gui bì nói 0ề nhạc sỹ Trịnh Công 
Sơn. Và xin mượn lời nhận vết do đo lưm cơn cơ cho bài 0iêt của mình. 

(Hồ Thị Han Âu - Môi cối Trịnh Công Sơn) 

Tiong văn bản thuộc loại thư từ, mở đâu cũng thường nêu lí do vì sao, 
soàn cánh nào để viết: 

Túi miệt thử này cho các anh chị bhì trận càn Gian-xơn Xi-ty mới chấm 
tt, Chắc các anh chỉ đều có nghe nói đến trần càn đó. Tôi sẽ bhông kể lại 
rình tự diện biến trận can ua ta đa pha cán ra sao. Về oiệc này, đồng chí Cứu 
tong * tiết bài nói rất rõ rồi. Những cái tôi định nói uới các anh các chị là 
thừng ..4ch tiết, những chuyện bên lệ của trận càn 

(Anh Đức - Mhững bức thư từ miền Nam gửi ra) 

Trong văn bản chính luận hay hành chính cũng có kiểu mở tương tự: 

yêu lí đo, căn cứ, eơ sở 


Mớ bằng nêu vấn để, dẫn dắt vấn đề 

Nêu vấn để là một trong những chức năng của phần mở, nhất là đối với 
oại ván bản có tính chất nghiên cứu, bàn luận khoa học. Có những kiểu mở 
-hính điện như đã nêu trên, nhưng cũng có những cách mở để gián tiếp bằng 
hiểu cách khác nhau. Sau đây là một số dạng thường gặp: 

, Mỏ bằng cách dẫn dất nội dung thông qua sự liên hệ, so sánh đối chiếu: 

+ Bàn về thời gian trong thơ Xuân Diệu có cách mở để như sau: 

Không phái đến Xuân Diệ 
Wguyễn Du đã từng than: "Ngày tui ngắn chẳng tày gang ”. Gần chúng ta 


, thơ Việt Nam mới đụng đến thời gian. Xưa 


sơn, Tn Đà cũng tặc lười: “Trăm năm là ngăn một ngày dài ghê. Nhưng chỉ 
đới Xưân Diệu, thời gian mới trủ thành một nỗi ám dnh. Thời gian trong thơ 
¡ng không chỉ là cảm xúc, là thi hứng, mà còn là nhân tố kiến trúc của tác 
thẩm nghệ thuật. Có thể nói, Xuân Diệu nhìn đời bằng con-mắt-thời-gian; 
chất Xuân Diệu”, phong cách thơ ông là ở chỗ đó. 
(Đỗ Lai Thuý - Mát thơ) 

. Cách vào để theo lối dẫn nhập, dẫn dắt vấn để cần nói đi từ xa đến gần 

Chẳng hạn, trong một bài nói về đạo đức cách mạng, Bác Hồ có cách vào 
:ề theo lối dẫn đất như vậy: 
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2 
Hôm nay tôi muốn nói câu chuyện rất giản đơn, câu chuyện uề Tam tụ 
kinh. Câu đầu tiên của Tam tự binh là “Nhân chỉ sơ, tính bản thiện". Chúng 

ta mượn câu ấy làm đầu đê nói chuyện. 
(Những lời kêu gọi của Hồ Chủ Tịch, Tập 4) 

Sau phần mở đầu đó, Bác đã chuyển tiếp vào nội dung một cách rất 
tự nhiên: 

Nhân có nghĩa là nhân dân. Trong bầu trời không có gì quý bằng nhân 
dân. Trong thế giới không có gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân. 
Thiện có nghĩa là tốt đẹp, uẻ uang. Trong xã hội không có gì tốt đẹp, 0Ẻ uang 
bằng phục uụ lợi ích của nhân dân. (Tài liệu đã dẫn trên) 

Đây là kiểu vào để rất thông dụng trong văn nhà trường. Chẳng hạn, 
mở đầu bài văn phân tích, bình giảng bài ca dac ø đứng bờ ao: 

Từ lâu lắm rồi, cùng uới thửa ruộng uò mảnh uườn, ao cá đã trở thành 
hình ảnh thân thương, gần gũi uới người dân quê Việt Nam. Trên cái ao ấy, 
Nguyễn Khuyến đã thả một chiếc cần câu uà gieo những uân thơ hay. Cũng từ 
"bờ ao” ấy, tác giả dân gian đã cảm xúc uà sáng tác bản tình ca bất hủ: 

Đêm qua ra đứng bờ ao 

Trông cá cá lặn trông sao sao mờ... 

(Dẫn theo Hà Thúc Hoan trong “Làm ăn nghị luận”) 

Phân tích, bình giảng bài thơ Tiếng ¿h: của Lưu Trọng Lư cũng có phần 
mở đầu theo mẫu ấy: 

Xuất hiện giữa mùa hạ nóng bức uà mùa đông lạnh lẽo, mùa thu mát 
dịu uà mơ màng là nguồn cảm hứng bất tộn của uăn nhôn, thi sỹ xưa nay. 
Viết Thu uịnh uà Đây mùa thu tới, Nguyễn Khuyến uà Xuân Diệu đã đóng góp 
oào cho uăn học sử nước nhà hai bài thơ hay uê cảnh thu uè tình thu. Với 
Tiếng thu, Luu Trọng Lư uiết uê thu thanh uà đã dọn cho mình một chỗ ngồi 
khá độc đáo trên uăn đèn của những thị sĩ mùa thu: 

Em không nghe mùa thu 

Dưới trăng mờ thổn thức?... 

(Tài liệu đã dẫn trên) 

Cách mở theo lối dẫn dắt này thường được viết theo kiểu cấu tạo móc 
xích, tức là các ý móc nối dẫn đắt dần vào mạch chính của câu chuyện trong 
phần chính văn. 
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Cách mở khơi gợi cảm xúc 

Thổ là Trịnh Công Sơn đa chính thức đi uào cõi tạm. Quá yêu cuộc đời, 
sơ hãt cô đơn tà cái chết nên Trịnh Công Sơn đã tập sống thủn nhiên trước hư 
sô 0à cát bụi từ rất lâu rồi, ấy thế mà khi anh ra đi ta oần sững sờ, đột ngột 
vúc động như thấy một người chơi ú từn nấp trong cát bụi đột nhiên trở thành 
:át bụi ngay trước mắt ta. 

(Đỗ Minh Tuấn - Một thiền sư du ca) 

Hay gợi tạo không khí cho phần nội dung: 

Mö đầu bài bình về thơ Quách Tấn. Hoài Thanh vào đề bằng việc đưa 
vào bon cảnh bình thơ một bầu không khí bao quanh rất đặc trưng, tạo 
hành ruột điểm nhấn, có tác dụng khơi gợi cảm xúc, làm nền, tạo đà cho phần 
viết về nội dụng thơ Quách Tấn: 

Đêm đã bhuya, tôi ngôi một mình xem thơ Quách Tến. Ngoài bia có lẽ 
"àng sung lắm. Nhưng trời vê thu, khí trời lành lạnh, cửa sổ bên bàn uiết 
tóng hữn. Ngọn nến trên bàn toả ra một bầu ánh sáng chỉ đủ chỗ tôi ngồi. 
“hung quanh tôi cá. Tôi uà im. Một thứ tr lặng dày đặc. Trong ấy có muôn 
sgàn thứ tiếng ta không nghe. Lúc này chính là lúc xem thơ xưa. Tôi lắng lòng 
ö¿ để đón một sứ gia đời Đường, đời Tổng. 

(Hoài Thanh - Thi nhân Việt Nam) 

Đây cũng là cách gợi vấn đề từ những ý nghĩ có vẻ trái ngược để gây sự 
:hú ý 

Đọc Nguyễn Huy Thiệp, lắm lúc cảm thấy hoang mang. Vì chẳng hiểu 
¡nh đình nói gù - đúng là chủ đề không rõ rùng. Tôi làm nghề dạy học, có thói 
quen cái g cũng muốn giảng giải. Nhiều truyện của Nguyễn Huy Thiệp, thật 
ình không biết giảng giải thế nào. Nhưng truyện Nguyễn Huy Thiệp có một 
tức hấp dẫn khó cưỡng lại được. Anh có nhiều ngón nghề lôi cuốn người đọc 
'ũng bợm lắm. 

(Nguyễn Đăng Mạnh - Truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp) 

* Nhận xét uề kiểu mở gián tiếp 

Mở gián tiếp khắc phục được những nhược điểm của kiểu mở trực 
iếp, như 

- Dẫn dắt vấn để một cách tuần tự, nhờ đó người đọc dễ tiếp nhận, 
thông tạo ra tâm lý, cảm giác đột ngột, bất ngờ không cần thiết. 


- Gợi tạo được không khí ngay từ đầu với một ấn tượng tốt. 

- Tạo được một giọng điệu cần thiết làm điểm tựa cho phần chính văn, 

Tuy nhiên, mở gián tiếp có độ khó cao hơn so với mở trực tiếp: nó đòi hỏi 
người viết phải am hiểu bối cảnh có liên quan đến nội dung, phải biết lựa 
chọn liều lượng phù hợp, nếu không sẽ dẫn đến lan man, dài dòng, lạc đề... 

3.3.3. Tiểu bết 

Trên đây là phần trình bày các đặc điển cơ bản của đoạn văn mở đầu về 
hai mặt: cấu trúc nội dung và cấu trúc hình thức. Có thể nêu một số điểm cơ 
bản là: 

1. Đoạn văn mở đầu có vai trò mở đầu văn bản, thường gồm một số câu 
ngắn gọn, có tỉnh tự nghĩa cao, có vị trí đứng đầu văn bản. 

2. Đoạn văn mở đầu có vai trò quan trọng đối với người viết và người đọc, 
và đặc biệt là đối với cấu trúc văn bản: làm cho văn bản hoàn chỉnh, cân đối. 

3. Cấu tạo của đoạn văn mở đầu bao gồm nhiều dạng, mỗi cấu trúc đều 
có những khả năng nhất định trong việc chuyển tải các thông tin, các chức 
năng khác nhau của phần mở đầu. Cấu trúc mở đầu có liên quan đến nội 
dung thể hiện. 

4. Nội dung của phần mở đầu có nhiều kiểu dạng: trực tiếp và gián tiếp. 
Trong kiểu mỏ gián tiếp lại có các đạng: nêu bối cảnh không gian-thởi gian, 
đặt vấn đề - dẫn dắt nội dung, khơi gợi không khí - cảm xúc... 


3. ĐOẠN VĂN TRIỂN KHAI 


3.1. Nhận xét chung 


Trong số các đoạn văn xét về mặt chức năng, đoạn văn triển khai nói 
chung cũng có những điểm đáng lưu ý về vai trò, cấu tạo và nội dung thể hiện. 
Do đó, trong các tài liệu viết về văn bản, khi phân tích về đoạn văn thì loại 
được đưa ra bàn luận, tìm hiểu chủ yếu thuộc đoạn văn triển khai. Vì vậy, xét 
trên cấu trúc tổng thể của văn bản và trong mối quan hệ với các loại đoạn văn 
khác, những vấn để về loại đoạn văn này hoặc là đã được bàn thảo khá kỹ 
Tuy vậy, ở đây, chúng tôi có thể nêu một số đặc điểm cơ bản của các đoạn văn 
này để làm cho chuyên luận có tính hệ thống, đồng thời làm cho việc phân 
tích và thực hành xây dựng đoạn văn trong văn bản có cơ sở. 
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3.9. Một số đặc điểm eơ bản của đoạn văn triển khai 


Những văn bản có dụng lượng tương đối lớn hoặc lớn thì bên cạnh đoạn 
văn mở đau và kết thúc đương nhiên có đoạn văn triển khai (hay còn gọi là 
loạn văn luận giải, khai triển...). Đoạn văn khai triển có những đạc diểm 
láng chú ý sau: 

a) Về dung lượng uà cấu tạo 

Đoạn văn triển khai có thể là gồm một vài đoạn văn ngắn gọn (đối với 
dại văn bản ngắn: một lá đơn, một bản tin, một đoạn văn...); có thể có số 
ượng rút lớn, có khi đến hàng chục thậm chí hàng trăm đoạn văn (đối với 
những văn bản đài một công trình khoa học, một bộ tiểu thuyết, một bộ 
uật...). Về đặc điểm cấu tạo: như đã trình bày ở chương 1, đoạn văn triển 
chai có thể là những đoạn văn bình thường (điển dạng). có cấu trúc thuộc vào 
sác kiểu: điển dịch. quy nap, hỗn hợp, song bành: móc xích: cũng có thể là 
loạn văn đặc biệt (biệt dạng). Chẳng hạn 

Lương tâm dai chẳng e6? Dù làm quan cũng 0ậy. ThÌnh thoảng người ta 
ö đội chút 0ụ¿ thấy lương tâm hiện ra, mỗi khỉ biết mình làm bậy. Bởi uậy, 
¡ng Cháu Phiên hối hận uiệc đã giết oan bốn mạng lương dân. 

Những biết làm thế nào bây giờ? 

Ông Châu uốn là người có đầu óc thực tế. Hạng người này ít thiên uễ 
tnh cảm. Nên khí một oiệc lờ xảy ra, họ không xuýt xoa, than tiếc, mà phải 
tương quyết tính ngay đến cách đổi phó sau này. Vì uậy, trong giây phút, ông 
anh trí nghĩ ngay được cách làm thế nào để tránh lỗi uới quan trên. 

Thị ông làm thế này. 

Ông đến tận nơi từng người bị nạn để tra hỏi khi biết đích bọn đó là 
gười Thổ di hiếm thuốc lá để sáng sớm mai bán tại chợ Bản Súng, ông bèn 
'ốt thẻ họ đi oà bắt lính trói chặt lại, cho khối người nào còn sức lê đi uà 
rốn thoai. Như oậy, ông có thể hệ họ nằm rên rỉ một mình, không phái bận 
ề canh gác nữa. 

(Nguyễn Công Hoan - Sáu mạng người) 

lây là phần giữa của câu chuyện, gồm có 5 đoạn văn, trong đó có 3 đoạn 

ình thường và 2 đoạn đặc biệt. Chúng liên kết với nhau nhằm trình bày diễn 
lến của câu chuyện. 

b) Về nội dụng 

Đoạn văn khai triển nằm ở phần nội dung chính (phần triển khai, phần 
tân bài), do đó mỗi đoạn văn là một bộ phận của nội dung chính, thể hiện 
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một phần luận điểm, chủ đề của chính văn. Khảo sát các loại nội dung trong 
đoạn văn ở phần triển khai có thể thấy nội dung của loại đoạn này biểu thị 
nội dung nào phụ thuộc vào loại (phong cách chức năng) của văn bản, Các nội 
dung thường gặp trong các đoạn văn triển khai khá đa dạng: có thể là một 
tiểu chủ đề tương đối hoàn chỉnh, cũng có thể là một phần của tiểu chủ đề, 
hay một sự kiện, một đặc điểm, một tính chất, hay ứng với một không gian 
hoặc thời gian... Tất cả những “mảnh vỡ” ấy đều có thể được viết thành một 
đoạn văn, chứa đựng trong một đoạn văn, để rồi chúng liên kết với nhau, tạo 
thành chỉnh thể văn bản. 

Sau đây, phân tích thêm một văn bản để thấy rõ đoạn văn biểu thị một 
tiểu chủ đề như thế nào. Loại đoạn văn có nội dung này thường gặp trong văn 
bản khoa học, chính luận. Ví dụ: bài “Đôi lời về bài thơ Hà Nội - phở” của 
Tùng Nguyên có dạng là một bài viết theo phong cách nghiên cứu. Ngoài phần 
mở đầu (1) và kết luận (7), bài viết đã triển khai nội dung chính thành 5 
phần, mỗi phần là một đoạn văn (như đoạn 3 và đoạn 5), mỗi đoạn là một 
luận điểm: 

(3) Thơ có nhạc uàờ nhạc có thơ. Hay uì bản nhạc đã thấm uào lòng mà 
đọc bài thơ luôn thấy ngân nga tiếng hát. Hay uì bài thơ ngọt ngào mà khi đọc 
lòng thường cất tiếng hút theo... 

Có khi mỗi phần gồm nhiều đoạn (như phần 2,4,6), mỗi đoạn văn thể 
hiện một phần của chủ đề hay luận điểm. Ví dụ, phần 2: 

(a) Tuy phân ra nhiều chương nhưng bài thơ như không có sự khác biệt 
giữa các chương. Tốt cả lờ cảm xúc của tác giả uê phố uà người Hà Nội. Ba 
chữ Ta còn em được lặp lợi nhiêu lần, mở đầu cho nhiều khổ thơ. Đại từ em 
phải chăng có thể hiểu là phố Hò Nội, là người con gái nào đó ẩn hiện suối bài 
thơ? Túc giả, người ở lạt trong thành phố bom rơi như đã hoó thân. Ta còn 

m... 0È không muốn mất uò không mất. 

(b) Bài thơ nhiều hình ảnh, từng chủ, từng câu được chắt lọc kỹ lưỡng. 
Nhung có lẽ cái điều làm bài thơ thật hay là những câu chữ chất lọc rất đẹp ấy 
được uiết thật giản dị. Giản dị như nói, như những lời người thân nhắn gửi. 
Và uì thế mà gửi gắm được tới người đọc, tới người đi xa. 

Phần 2 này là một tiểu chủ để (ừ ngữ trong bài thơ), nhưng được tách 
thành 32 đoạn, mỗi đoạn lại biểu thị một bộ phận của tiểu chủ để trên: doạn (z) 
nêu cách dùng từ ngữ diễn đạt cảm xúc, còn đoạn (b) nêu tác dụng cách dùng 
từ ngữ trong bài thơ. 
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©) VỀ quan hệ 


Đoạn văn triển khai có quan hệ chát chế về nội dụng và hình thức với 
'ác phân khác, các đoan văn khác trong van bản: Đúng như tên gọi của nó, 
loạn vấn triển khai có chức năng cụ thể hoá nội dụng - chủ để của văn bản. 
Nằm trong cấu trúc nội dung tổng thể của van bản, đoạn văn triển khai đĩ 
nhiên có quan hệ với các phần khác trong văn bản. 

Quan hệ giữa đoạn oăn triển bhai Uới đoan săn mở đầu 


Như đã trình bày ở phần trước. đoạn văn mở đầu có nhiều vai trò và nôi 
lung cu thể. Nhưng dù nội dung nào thì nó cùng có mối liên hệ chát chẽ với 
hẳn triển khai, Ngược lại, các đoạn văn triển khai có nhiệm vụ "bắt nhịp” 
nạch lạc với đoạn (hay cả phần) mở dầu, khai triển vấn đề đã đặt ra từ phần 
›ở đầu. Mối quan hệ giữa các đoạn văn triển khai với đoạn văn mở đầu khá 
hức tạ¡›, đa đạng: các kiểu quan hệ cũng không thuần nhất vì nó phụ thuộc 
ào môi loại, mỗi phong cách chức năng van bản. Nhưng có thể thấy, quan hệ 
¡ bản giữa đoạn văn triển khai đoạn văn mở đầu là quan hệ theo hướng diễn 
¡ch; trong đó mở dầu là cơ sở để dẫn dến phần triển khai (quan hệ chiều 
gược). LĐï nhiên, đi vào chỉ tiết thì cách thức dẫn đến diễn dịch cũng có nhiều 
ang. Ởé thể nêu một số kiểu quan hệ thường gặp sau đây. 

+ Triển khai cụ thể nội dung đã được giới thiệu ở phần mở đầu. Loại này 
1ường gặp trong văn bản khoa học 

Đâ y là đoạn mở đầu của bài “Đôi lời về bài Hà Nội- phổ” đã dẫn ở trên: 

(1) Bài thơ của Phan Vũ uiết uào tháng Chạp năm 1972, khi cuộc chiến 
anh Việt - Mỹ dang trong giai đoạn cuối, khi sự khốc liệt oà chịu đựng trên 
hắp xứ sở như đã đến mức tột cùng. Huỷ diệt có thể dẫn đến sớm hết thúc 
tộc chiến. Bài học uễ hai thành phố Nhật Bản uẫn còn. Có lẽ trong quyết 
inh rải thảm Hà Nội bằng pháo đài bay B53 có mối liên hệ này. 

Phiần mỏ này là tiền để để trong phần chính văn, các đoạn văn phân tích 
3i dung bài thơ và luôn đặt nó trong bối cảnh mà phần mở đầu đã nêu: 

(2) Tuy phân ra nhiều chương nhưng bài thơ như không có sự khác biệt 
ữa các chương. Tốt cả là cảm xúc của tác giả uề phố uè người Hè Nội. Ba 
!ữ Ta còn em được lặp lại nhiêu lần, mở đầu cho nhiêu khổ thơ. Đại từ em 
tải chăng có thể hiểu là phố Hà Nội, là người con gái nào đó ẩn hiện suốt bài 
ở? Túc gid, người ở lại trong thành phố bom rơi như đã hoá thân. Ta còn 
n... 0È #›hông muốn mất uà không mất. 
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Bài thơ nhiều hình ảnh, từng chữ, từng câu được chất lọc ký lưỡng 
Nhưng có lẽ cái điều làm bài thơ thật hay là những câu chữ chắt lọc rât đẹp ấ! 
được uiết thật giản dị. Giản dị như nói, như những lời người thân nhắn gửi 
Và uì thế mà gửi gắm được tới người đọc, tới người đi xa. 

(3) Thơ có nhạc uà nhạc có thơ. Hay 0ì bản nhạc đã thấm uào lòng mẻ 
đọc bài thơ luôn thấy ngân nga tiếng hát. Hay uì bài thơ ngọt ngào mà khi đọ 
lòng thường cất tiếng hát theo... 

b) Trình bày các luận điểm nhằm cụ thể hoá chủ để, vấn để đã nêu r: 
ơ phần mở. Loại này thường gặp trong các văn bản khoa học, chính luận 
báo chí... 

Bài văn sau đây có cấu trúc gồm 10 đoạn văn. Đoạn mở đầu nêu vấn đi 
Bản chất của sự thành công là gì, còn 8 đoạn văn khai triển làm rõ ch: 
vấn đề đã đặt ra. 


BẢN CHẤT CỦA THÀNH CÔNG 


Đã bao giờ bạn tự hỏi thành công là gì mà bao kẻ bỏ cả cuộc đời mìnÌ 
theo đuổi? Phải chăng đó là kết quả hoàn hảo trong công việc, sự chính xái 
đến từng chỉ tiết? Hay đó là cách nói khác của từ thành đạt, nghĩa là có đượi 
một cuộc sống giàu sang, được mọi người nể phục? Vậy thì bạn hãy dành chú 
thời gian để lặng mình suy ngẫm. Cuộc sống sẽ chỉ cho bạn có những ngườ 
đạt được thành công theo một cách giản dị đến bất ngờ. 

Thành công là khi bố và con trai có dũng khí bước vào bếp, nấu nhữn( 
món ăn mẹ thích nhân ngày 8-3. Món canh có thể hơi mặn, món cá sốt đáni 
lẽ phải có màu đỏ sậm thì lại ngả sang màu... đen cháy. Nhưng nhìn mân 
cơm, mẹ vẫn cười. Bởi vì hai bố con không thể thành công trên “chiết 
trường" bếp núc, nhưng lại thành công khi tặng mẹ “đoá hồng” của tình yêu 
Một món quà ý nghĩa hơn cả những món quà quý giá, hạnh phúc ấy lon 
lanh in trong mắt mẹ. 

Thành công còn là hình ảnh một cậu bé bị dị tật ở chân, không bao giờ d 
lại bình thường được. Từ nhỏ cậu đã nuôi ước mơ trở thành cầu thủ bóng đá 
Sau bao nỗ lực khổ luyện, cậu bé trở thành cầu thủ dự bị trong một đội bón) 
nhỏ, và chưa bao giờ được chính thức ra sân. Nhưng đó không phải là thấ 
bại. Trái lại, thành công đã nở hoa khi cậu bé năm xưa, với bao nghị lực vi 
quyết tâm, đã chiến thắng hoàn cảnh để theo đuổi ước mơ từ ngày thơ bé 
Thành công ấy, liệu có mấy người đạt được? 
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Bau mỗi mùa thị đại học, có bao "sĩ tử” buồn rầu khi biết mình trở thành 
tử sĩ". Hai bảy điểm, cao thật đấy. Nhưng cao mà làm gì khi NVI lấy tới hai 
say phây năm? Đó thật ra không phải là thất bại, chỉ là khi thành công - bị - 
rì - hoàn mà thôi. Cuộc sống vẫn chào đón họ với NV9, NVä. Quan trọng là 
1o đã nỗ lực hết sức để khẳng định mình. Đó là ý nghĩa vẹn nguyên của các 
:ÿ thi. và cũng là bản chất của thành công 

Ngày còn nhỏ, tôi đã được đọc một câu chuyện rất xúc động. Chuyện kể 
'° một cậu bé nghèo với bài văn tả lại mẹ - người phụ nữ đã che chở cuộc đời 
mm. Cậu bé viết về một người mẹ với mái tóc pha sương, với đôi bàn tay ram 
ấp nhãn nheo nhưng địu hiển và ấm áp. Cậu kết luận rằng: bà ngoại là người 
nẹ - người phụ nữ đã nâng đỡ em trong suốt hành trình của cuộc đời. Bài văn 
ác để, phải về nhà viết lại. Nhưng đó mới chính là một tác phẩm thành công, 
dởi ở đó chất chứa tình yêu thương của đứa cháu mồ côi đành cho bà ngoại. 
uêu có thành công nào, tình cảm nào thiêng liêng hơn thế? 

Nhiều năm trước, báo chí từng vinh đanh một cậu học trò nghèo thi đậu 
tại học với vị trí thủ khoa. Đối với cậu, đồ là một thành công lớn. Nhưng có 
nột thành công khác, lặng thầm mà lớn lao, đó là chiến thắng của một người 
ha gần 20 năm trời đạp xích lô nuôi con ăn học. Bao niềm tin và hí vọng hiện 
ên trên gương mặt vốn đã chịu nhiều khắc khổ. Và ngày con trai đậu đại học 
ũng là ngày tốt nghiệp khoá - học - của - một - người - cha. 

Tôi biết có một nữ sinh tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại ưu gần hai 
nươi năm trước. Với tài năng của mình, cô có thể gặt hái thành công trên con 
lường sự nghiệp và danh vọng. Nhưng cô sinh viên năm ấy đã chấp nhận hi 
inh những cơ hội của đời mình để trở thành một người vợ đảm đang, một 
xgười mẹ dịu hiền của hai cô công chúa nhỏ. Cho tới bây giờ, khi đã là một 
shụ nữ trung niên, Người vẫn nói với tôi rằng: “Chăm sóc bố và hai con chủ 
táo, đối với mẹ đã là một thành công lớn”. Mỗi khi nghe câu nói ấy, tôi lại rơi 
ước mắt. Gia đình là hạnh phúc, là thành quả đẹp đẽ của đời mẹ, và chúng 
ôi phải cảm ơn mẹ vì điều đó. 

Con người luôn khát khao thành công, nhưng mù quáng theo đuổi thành 
ông thì thật là vô nghĩa. Bạn muốn mình giàu có, muốn trở thành tỷ phú như 
311 Gates? Vậy thì hãy gấp đồng tiền một cách cẩn thận rồi trao nó cho bà cụ 
n xin bên đường. Với việc làm đẹp đẽ ấy, bạn sẽ cho mọi người hiểu được bạn 
;hông chỉ giàu có về vật chất mà còn giàu có tâm hồn. Khi đó, bạn đã thực sự 
hành công. 
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Cũng có khi bạn ước mơ thành công sẽ đến với mình như đến với 
Abramovich - ông chủ của đội bóng toàn những ngôi sao? Thành công chẳng ở 
đâu xa, chỉ cần bạn dành thời gian chăm sóc cho “đội bóng” của gia đình bạn. 
Ö đó, bạn nhận được tình yêu thương vô bờ bến, thứ mà Abramovich không 
nhận lại được từ những cầu thủ của ông ta. Thành công đến với mợi người một 
cách giản dị và ngọt ngào như thế! 

Bạn được sinh ra, đó là một thành công vĩ đại của cha và mẹ. Trách 
nhiệm của bạn là phải gìn giữ cho vẻ đẹp hoàn thiện của thành công ấy. Đừng 
bao giờ ủ ê nghĩ rằng cuộc sống là một chuỗi của thất bại, bỏi như một giáo sư 
người Anh từng nói: “Cuộc sống này không có thất bại, có chăng là cách chúng 
ta nhìn nhận mọi việc mà thôi”. Còn đối với tôi, thành công là khi ai đó đọc 
được bài viết nhỏ này. Có thể sẽ chẳng được điểm cao, nhưng gửi gắm được 
những suy nghĩ của mình vào trang viết, với tôi, đó là một thành công 

(Hà Minh Ngọc) 

+ Nêu các diễn biến cụ thể mà phần mở đầu đã gợi ra qua tình huống 
Loại này ta thường gặp trong các văn bản văn học 

Đây là câu chuyện kể về một chuyến đi chơi của cậu bé trong một 
khu rừng: 

(1) Vào một ngày chủ nhật đẹp trời, cậu bé được bố dắt uào một khu rừng 
tràn ngập cây xanh, xung quanh là núi non hùng uï. Cậu bé rất thích. Mải 
chơi, cậu bị té ngã, cậu bêu lên: “Ah, ahh, ahh..." 

(2) Bỗng có tiếng uọng lại: Ah, ahh, ahh... Cậu thử bêu lên lần nữa: ah, 
ahh, ahh... một lần nữa uè cũng có tiếng đáp lại như uậy. Cậu bé thắc mắc 
liên hỏi bố. Nhưng bố chỉ mỉm cười uà hét lên thột to: “Tôi ghét bạn lắm”. Ai 
đó đáp lại: “Tôi ghét bạn lắm". 

(3) Cậu bé uẫn chưa hết ngạc nhiên. Bố cậu lại hét to: “Tôi yêu bạn lắm" 
uẫn lại có tiếng trả lời: “Tôi yêu bạn lắm”. Quay sang con, ông mới giải thích: 
“Con thân yêu ! Người ta nói đó là tiếng uọng nhưng thực sự nó là cuộc Sống. 
Nó trả lại những gì con nói hoặc làm. Cuộc sống chúng ta đơn giản chỉ là sự 
phản chiếu những hành động của chúng ta. Nếu con muốn nhiều sự yêu 
thương trên khắp thế giới, hãy tạo sự yêu thương trong chính trái tìm con. 

(4) Mối quan hệ này có thể áp dụng cho tất cả mọi thứ. Cuộc sống sẽ trả 
lại cho con những gÈ con cho nó.” 

(Theo Hà Vi, Báo Khoa học uà Phát triển, 18/1/2006) 


178 


Trong câu chuyện trên, đoạn (1) là phần giới thiệu hoàn cảnh, các đoạn 
(2) và (3) nêu các tình tiết và điền biến của câu chuyện 
Quan hệ giữa đoạn uăn triển bhúi nơi đoạn uăn bốt thúc 


Đoạn văn kết thúc có chức năng khép lại nội dụng và hình thức của văn 
bản làm cho văn bản mang tính trọn vẹn, hoàn chỉnh. Trong mối quan hệ 


ràng buộc chi phối lẫn nhau của các thành phần văn bản, đoan văn kết thúc 
như là cát đầy của văn bản, nó có quan hệ với các phần của văn bản, đặc biệt 
là với phân triển khai. Cũng như quan hệ giữa đoạn văn triển khai với đoạn 
văn mở đầu, quan hệ giữa đoạn văn triển khai với đoạn văn kết thúc này rất 
phức tạp, đa dạng; các kiểu quan hệ eũng không thuần nhất vì nó phụ thuộc 
vào mỗi loại, mỗi phong cách chức năng văn bản. Nhưng có thể thấy, quan hệ 
cơ bản giữa đoạn văn triển khai đoạn văn kết thúc là quan hệ theo hướng quy 
nạp: trong đé phần triển khai là cø sở để 
xuôi). Dĩ nhiên, đi vào ch tiết thì cách thức dẫn đến quy nạp cũng có nhiều 


n đến kết luật: (quan hệ chiều 


dạng. Có thể nêu một số kiểu quan hệ thường gặp sau đây 

+ Đoạn văn triển khai là nguyên nhân, là nguồn cảm hứng trực tiếp dẫn 
đến kết luận và eó quan hệ chặt chẽ với phần kết luận. Ví dụ: 

Ga chiều huyện ly uắng uẻ. Vẫn chỉ có khoảng hơn chục người ở sân ga 
đợi tàu. Văng lại tiếng cút-xét nhà nào đang mở. Tàu uào ga, hành khách lần 
!ượt lên tàu, Mấy thầy cô giáo cấp III trường huyện. Bộ đội. Mấy người buôn 
=huyến... Hai cặp uợ chồng già. Quyên. 

Quyên báo: “Anh gì ơi, tôi đi nhé! Cảm ơn anh đã đi tiễn tôi”. 

Tôi đứng ở sân ga rất lâu. Tòu đi khuất. Töi linh cảm thấy không bao 
giờ còn gặp Quyên nữa... 

Ngày mai trời nắng hay mưa? Thực ra bây giờ uới tôi, trời nắng hay mưa 
'hảy đều uô nghĩa. Tôi là Nhâm. Ngày mai tôi 17 tuổi. Có phải đấy là tuổi đẹp 
nhất của người ta không? 

(Nguyễn Huy Thiệp - Thương nhớ đồng quê) 

Quan hệ giữa các đoạn văn trên (và với các đoạn trước đó nữa) với đoạn 
;ăn kết là mối quan hệ có tính nhân quả, trong đó những tình tiết, điễn biến 
›ủa câu chuyện đã làm cho nhân vật phải đặt ra các câu hỏi ở đoạn kết bộc lộ 
âm trạng hoang mang, hoài nghỉ về tương lai, về thân phận, thấm đẫm cảm 


yiác buồn 
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+ Đoạn văn triển khai là tiền đề, cơ sở để dẫn đến và có quan hệ chặt 
chẽ với phần kết luận. 

Chẳng hạn, trong một bài nghị luận phân tích bài thơ “Mùa xuân chín” 
của Hàn Mặc Tủ, ở phần nội dung triển khai, tác giả đã phân tích từng phần 
trong bài thơ thành các đoạn văn. Có đoạn phân tích tiêu để, có đoạn là khổ 
thơ đầu, rồi khổ thứ hai; có nhiều đoạn phân tích các hình ảnh, các chi tiết 
đặc sắc trong bài thơ... Tất cả đó là cơ sở để đi đến kết luận: 

Cả bài thơ là một bức tranh sống động có màu sắc âm thanh rộn rã, có 
con người, có giàn thiên lý, thoáng bóng tre trúc, một bức trunh mùa xuân 
thanh bùnh uà đẹp đẽ đến nỗi làm cho nhà thơ trở nên yêu đời, một cách đắm 
say. Cảm nhận được tấm lòng yêu đời của Hàn Mặc Tử bao nhiêu, ta lại cảm 
thông uò xót thương hơn khi nhà thơ của chúng ta phải đấu tranh uới bệnh tật 
uà cái chết để lao động sáng tạo. Hàn Mặc Tử đã uĩnh biệt cuộc đời khi tài năng 
đang chín. Ông ra đi nhưng thơ ông còn lại đó. Thời gian không những không 
làm phai mờ, mà trái lại, đấy chính là chất xúc tác để thơ ông chói sáng hơn. 
Và “Mùa xuân chín” của Hàn Mặc Tử mãi mãi là một kiệt tác bất hủ. 

(Bài làm của học sinh, dẫn theo Nguyễn Đăng Mạnh trong “Muốn viết 
được bài văn hay”) 

+ Các đoạn văn triển khai là nguồn cảm hứng dẫn đến những suy tư, 
cảm nhận ở đoạn kết và có quan hệ chặt chế với phần kết luận. 

Ở phần trên, ta đã phân tích phần triển khai của bài “Đôi lời về bài thơ 
Hà Nội - phổ”: 

(2) Tuy phân ra nhiều chương nhưng bời thơ như không có sự khác biệt 
giữa các chương. Tốt cả là cảm xúc của tác giả uê phố uà người Hà Nội. Ba 
chữ Ta còn em được lặp lại nhiều lần, mở đầu cho nhiêu khổ thơ. Đại từ em 
phải chăng có thể hiểu là phố Hà Nội, là người con gái nào đó ẩn hiện suốt bài 
thơ? Túc giả, người ở lại trong thành phố bom rơi như đã hoá thân. Ta còn 

m... 0 không muốn mất uà không mấi. 

Bài thơ nhiêu hình ảnh, từng chữ, từng câu được chắt lọc bỹ lưỡng. 
Những có lẽ cái điều làm bài thơ thật hay là những câu chữ chắt lọc rất đẹp ấy 
được uiết thật giản dị. Giản dị như nói, như những lời người thân nhắn gửi. 
Và uì thế mà gửi gắm được tới người đọc, tới người đi xa. 

(3) Thơ có nhạc uà nhạc có thơ. Hay uì bản nhạc đã thấm uào lòng mà 
đọc bài thơ luôn thấy ngân nga tiếng hút. Hay uì bài thơ ngọt ngào mà bhi đọc 
lòng thường cất tiếng hát theo... 
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Những nội dụng này là nguồn cảm hứng để tác giả kết luận 

Ha Nội nho bé đa qua gan một thê bý của những vụng đột 0à chính kiện, 
của những tan phá 0à xây dựng, của những điều làm Hà Nội *đẹp uà chưa 
đẹp". Trong những ngày khóc liệt ay, cai *(a còn) trong bài thơ của Phan Vũ là 
tình yêu bình dị của euoe sông Ha Nói. Mai mài oán còn! Hà Nội phối Em ơi! 

Mối quan hệ giữa phần triển khai với phần kết, đoạn kết trong văn bản 
có thê còn có những biểu hiện cụ thể rất phong phú, đa dạng khác nữa. Trên 
đây chì là một trong các cách biểu hiện tiêu biểu được đưa ra phân tích có tính 
đai điện 


Trên dây là khảo sát, phân tích các đặc điểm của đoạn văn triển khai về 


mặt nội dụng, vai trò và quan hệ của nó trong văn bản. Khi nhấn mạnh mối 
quan hệ giữa các đoạn văn triển khai với các đoạn chức năng khác. ta đã trừu 
tượng hoá chúng ra từng phần riêng để tiện phân tích. Thực ra, trong thực tế, 
các quan hệ giữa các phần trong văn bản là một khối không tách rời, nương 
tựa vào nhau. có tác động chỉ phối lần nhau: đoạn văn mở có liên quan trực 
tiếp với đoạn triển khai; đoạn văn triển khai là sự tiếp nối đoạn văn mở đầu 
và là tiền để để dẫn tới đoạn văn kết thúc; còn đoạn văn kết thúc chính là kết 
quả màng tính tổng hợp của toàn bộ phần triển khai và phần mở đầu trong 


văn ban. 


4. ĐOẠN VĂN CHUYỂN TIẾP 


Trong hệ thống các đoạn văn triển khai, có nhiều loại đoạn văn: loại có 
tính độc lập (tự nghĩa) khá cao. có thể tách khỏi văn bản mà vẫn hiểu được: 
loại đoạn văn phụ thuộc chặt chẽ với đoạn trước và sau (hợp nghĩa), không thể 
tách ra khỏi văn cảnh. Các đoạn có thể nối với nhau bằng các phép liên kết 
khác nhau (như nối, lặp, thế, lược, liên tưởng, tuyến tính...) được thể hiện 
thông qua các kiến trúc từ ngữ nhất định. Nhưng có một hình thức cấu trúc 
nối khá đặc biệt, đó là đùng đoạn văn để nối các đoạn văn. Loại đoạn văn này 
có chức năng tương đối riêng biệt, khác với loại đoạn văn thông thường, đó là 
doạn văn chuyển tiếp. 

Đoạn văn chuyển tiếp có chức năng liên kết, chuyển tiếp nội dung giữa 
các đoạn vần khác trước và sau nó trong phần chính (trọng tâm) của văn bản. 
Qua khảo sát tư liệu, có thể nhận thấy đoạn văn chuyển tiếp chỉ xuất hiện 
trong một số văn bản mà không có tính phố biến. Các văn bản có thể dùng 
đoạn văn chuyển tiếp thường thấy là văn bản thuộc phong cách khoa học, 
chính luận. Chúng có các đặc điểm cơ bản sau đây 
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4.1. Về vai trò đoạn văn chuyển tiếp 


Đoạn văn chuyển tiếp có chức năng chuyển tiếp ý của đoạn trước với 
đoạn sau. Đoạn văn này có thể ngắn (một câu) hoặc đài (nhiều câu). Nó 
thường được dùng trong các văn bản tương đối dài hoặc dài, khi trình bày 
nhiều nội dung, nhiều lớp thông tin... Nó đóng vai trò như “người dẫn 
chuyện”: tạm thời thoát ra khỏi nội dung chính, “đứng lên” thực hiện vai trò 
dẫn dắt, làm cho nội dung các phần liền mạch, dễ theo dõi, dễ tiếp thu. 

Chẳng hạn, trong một bài viết về Truyện Kiểu, Xuân Diệu đã phân tích 
kỹ từng nhân vật. Ở đoạn đầu, tác giả đã phân tích các tình tiết về Kiều: 


.. Con oanh uàng nó biết nói, nó thóc mách, chứ còn cái bông liễu, nó 
đến đây làm chỉ? Nguyễn Du có tả cảnh để mà tả đâu! Cái bông liễu ở đây nó 
cũng thóc mách, nó từ nách tường nhò này bay sang nhà nọ, nó mối lái như 
con chim oanh, như nước dưới câu... Trong khi đó, chút bóng trăng còn lại 
cũng nghiêng nghiêng, mà tấc lòng Kiều cũng nghiêng nghiêng... 

Và để chuyển sang phần nói về Kim Trọng trong các đoạn tiếp theo, tác 
giả đã dùng lời chuyển tiếp: 

Trở lên là nói uê Kiêu; trở xuống dưới đây là nói Kim Trọng. 

4.2. Về hình thức, cấu tạo 


Đoạn văn chuyển tiếp bao giờ cũng có vị trí xen kẽ giữa các đoạn văn 
triển khai. Số lượt dùng hình thức đoạn chuyển tiếp nhiều hay ít trong văn 
bản là không xác định vì cũng chẳng có quy luật rõ ràng nào. Đoạn văn 
chuyển tiếp cũng thường gặp nhất là văn bản khoa học hay chính luận, bởi 
những văn bản này mang nội dung thông tin thiên về nhận thức, quan niệm. 
Đây là loại văn bản cần diễn giải, phân tích, lập luận, cần dẫn dắt các mảnh 
đoạn nội dung theo một lôgic nhất định. 

Để thực hiện các chức năng nối kết như vậy, cấu trúc của đoạn văn 
chuyển tiếp - ở dạng đây đủ - gồm có hai phần: 

a)- Phần đầu của đoạn văn chuyển tiếp có xu hướng liên quan ngược trở 
lại với đoạn (hay các đoạn văn) triển khai trước đó (còn gọi là liên kết chiều 
ngược, liên kết hồi cố), nó thường chứa thông tin vắn tắt về những điều đã 
trình bày trước nó. Chẳng hạn: 

Trên đây, chúng tôi đã phân tích uai trò, đặc điểm của câu tiêu để trong 
tác phẩm uăn học. Những đặc điểm đó nói lên rằng...(Sau đây, chúng tôi 
trình bày sang phần cách lựa chọn tiêu để trong các loại văn bản khác). 
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Các từ ngữ dùng trong phần hồi eố này (trở thành các quân ngữ), 
thường là 

tác từ ngữ chỉ đần nội dung liên quan đến các phần trước đó, năm 
trong vàn bán; đrên đây, như trên, trở lên, như da nêu (phán tích, trùnh bay, 
mô ta...)... 

+ Các từ ngữ chỉ đẫn nội dung liên quan đến các thông tin nằm ngoài 
văn bản, như (chúng ta, mọi người...) đã biết, như đã từng nói (nghe, hiệu, 
biết...) 

b)- Phần sau của đoan văn chuyển tiếp lại có hướng mở ra về phía đoạn 
(hay các đoạn văn) tiếp sau (còn gọi là liên kết chiều xuôi, liên kết dự báo), nó 
thường chứa thông tin vấn tắt về những điều sẽ trình bày sau nó. Chẳng hạn: 

(Trên đây, chúng tôi đã phân tích vai trò, đặc điểm của câu tiêu đề trong 
tác phâm văn học. Những đặc điểm đó nói lên rằng...). Sœw đáy, chúng tôi 
trình bày sang phần cách lựa chọn tiêu đề trong các loại uẫn bản khác. 

Các từ ngữ dùng trong phần dự báo này (trở thành các quán ngữ), 
thường là: 

Các từ ngũ chỉ dẫn nội dung liên quan đến các đoạn văn triển khai sau 
đó: sau đây, tiếp theo, đưới đây, như sau, bây giờ... 


Mô hình: 
ĐV triển LÀ HuŠ: Nội dụng A — 
x trên ấy, như trên, trỏ lên, như đã nêu âu (phân 
, _— | Hích, trình bày, mô td...)... : 
ĐV chuyển tiếp | sau đây, tiếp theo, dưới đây, như sau, bây gi Ị 
: | 
_ĐV triển khai | Nội dung B = | 


Trên đây là phần nêu một số đặc điểm tiêu biểu về cấu tạo và quan hệ 
của đoạn văn chuyển tiếp, sau đây là những dẫn chứng minh hoạ cho các 
điểm vừa nêu trên: 

Trên đây, tôi có nói: trước hết gạt chỗ sửa quá tuỳ tiện; tiếp đây, tôi nói 
đến những trường hợp mà theo ý tôi đã há rõ. tại người ta thích sai thì cứ sai 
đó thôi. 

(Xuân Diệu - Ba £h¡ hào dân tộc) 
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Trở lên, tôi đã bàn uê múa rối nước. Bây giờ xin nhân đó bàn thêm một 
số uấn đề khác có liên quan đến rối nói chưng. 

(Chế Lan Viên - Wghĩ cạnh dòng thơ) 

Trong thực tế, đoạn văn chuyển tiếp có thể không có đây đủ hai phần 
hổi cố và dự báo như trên, mà có thể chỉ có phần hồi cố mà không có (hoặc 
không rõ) phần dự báo: 

Trên đây, chúng tôi thử phân tích một mức nào để tự giúp mình hiểu 
thêm; nhưng phân tích xong, lại phải tổng hợp lại; u một tác phẩm tưu tú là 
một cơ thể, một sinh uật: truyện Kiêu tác động như một chất sống, một uẻ mặt 
con người... Gấp sách lợi, đi giữa đời, ta lợi gặp thơ Kiêu đã tự bao giờ uận 
chuyển, nảy nở, sinh sôi trong đó. 

(Xuân Diệu - Ba (b¡ hào dân tộc) 

Qua các phần trên kia, chúng ta đã thấy những ý nghĩa của thơ Hồ Xuân 
Hương; những ý nghĩa đó luôn luôn có một điểm này đi bèm: là thơ Hồ Xuân 
Hương rất sống. Chính cúi “rất sống” đó làm cho thơ Xuân Hương mãi ở trong 
lòng nhân dân. 

(Tài liệu đã dẫn trên) 

Những đoạn văn chuyển tiếp trên đây có phần đầu (hồi cổ) khá rõ, còn 
phần sau (dự báo) thì ngầm ẩn hơn. Ngược lại, có đoạn văn mang chức năng 
liên kết, nhưng lại chỉ có phần dự báo mà không có phần hồi cố: 

Bây giờ ta hãy soi một chữ trong thơ Nguyễn Trãi. 

(Tài liệu đã dẫn trên) 

Hoặc: 

Dưới đây, ta sẽ lần lượt thử xét các loại thời gian này trong Trịnh Công 
Sơn qua những hùnh tượng uè ngôn ngữ nghệ thuật mà anh đã sử dụng để 
diễn tả chúng. 

(Bùi Vĩnh Phúc - Trịnh Công Sơn, những ám ảnh nghệ thuật) 

Cần phải thấy rằng, loại đoạn văn chuyển tiếp này còn được dùng khá 
phổ biến trong lời nói, nhất là trong diễn thuyết, giảng đạy. Bởi ở đây, nội 
dung phát ra không định hình như viết, cần có những tín hiệu đánh dấu 
chuyển ý, lặp lại, nhắc lại. Và những cách dùng đoạn lời liên kết như trên tỏ 
ra thích hợp (ví dụ như: Trên đây chúng tôi đã trình bày A, bây giờ chúng tôi 
chuyển sang nói uê B....). 
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Qua những điều trình bày trên, có thể thấy 


Đoạn văn chuyển tiếp là mót bộ phân nằm trong đoạn van triển khai, 
nhưng có cương vị riêng: nhẹ về chức năng thông tin. nặng về chức năng liên 
kết. Trong những văn bản có đoạn văn này, quan hệ giữa các phần rõ ràng, 
mạch laáe, hiển ngôn. Do vậy, loại đoan văn chức náng này tỏ ra phù hợp với 
các vàn bản thiền về trình bày, điển giẩi Đoạn văn triển khai có quan hệ tiền 


để và chi phối chặt chẽ đối với loại đoạn văn này 


5. ĐOẠN VĂN KẾT THÚC 
5.1. Nhân xét chung 


rong văn bạn cũng như trong cuộc sống, mọi sự có mở đầu tất dẫn đến 
kết thúc. Các kiểu kết thúc rất phong phú đa dạng: có kiểu kết theo lôgie tự 
nhiên, khách quan, có thể dự đoán trước được; có những kiểu kết không theo 
quy luật khách quan, bất ngờ. không dự đoán được; có kiểu kết bình thường, 
eó kiêu kết bất thường v.v... 

Văn bản là một sản phẩm của giao tiếp bằng ngôn ngữ, một thực thể 
phản ánh trung thành mọi hoạt động, mọi biến thái của tư tưởng, tình 
cảm phong phú, phức tạp của con người, dĩ nhiên nó cũng có phần mở 
đầu, phần triển khai, phần kết luận như chính quy trình tư duy và quy 
luật eúa cuộc sống. 

Cũng như phần mở, phần kết của văn bản rất phong phú, đa dạng. 
Phần kết còn được gọi bằng những tên khác: lời bạt, lời cuối sách. vĩ thanh; 
kết luận, thay lời kết luận... Phân kết có hai loại. 

Loại thứ nhất: phần kết nằm ngoài chính văn, có tính độc lập với bản 
chính văn; đó có thể là lời tác giả hay lời của người khác “nói thêm” cho chính 
văn (lời bạt, lời cuối sách, vĩ thanh). Chẳng hạn, đây là Lời bạt của Hoàng 
Ngọc Hiến viết cuối cuốn sách Văn chương cảm & luận của tác giả Nguyễn 
Trọng Tạo: 

- Đọc uăn có người cảm bằng trái tìm, có người luận bằng trí tuệ, 
Nguyên Trọng Tạo cảm uà luận bằng "trí tuệ của trái tim". Luận của anh ở 
ngay trong sự cảm của anh 

Hằng trí tuệ cảm xúc, Nguyễn Trọng Tạo đưa ra những nhận xét tỉnh 
tế, hồn hậu, thường là xác đáng, hàng chục năm sau đọc lại uẫn thấy đúng; 


anh không bị luẩn quẩn uới những "định nghĩa" uà "luận điểm” chỉ có giá trị 
nhất thời. 


Hãy côi mở uờ tôn trọng đối uới uăn chương, đấy là lời đề nghị khẩn thiết 
của `Nguyễn Trọng Tạo qua tập phê bình - tiểu luận được uiết ra bằng trí tuệ 
của trái từm cuốn hút uà thuyết phục. 

Loại thứ hai: phần kết là của tác giả văn bản. Đây là một phần hữu cơ 
của bản chính văn, nằm trong cấu trúc nội tại của chính văn, gồm một hay 
nhiều đoạn văn (kết luận, phần cuối...). 

Phần kết là một đoạn văn, chẳng hạn: 

Vợ chồng nhà giàu không chối đằng nào được, lại cũng muốn sống yên 
lành rên đem ngọc ra trả. Anh ta câm chắc hòn ngọc trong fay, mới đưa cành 
hoo đỏ cho cả nhà bố uợ ngửi. Tức thì mũi ngắn lại như trước. Chúng mừng 
như cha chết sống lại. Nhưng người uợ ấy anh ta bỏ uà đi tìm người uợ khúc có 
tình nghĩa hơn. 

(Hòn ngọc ước - Truyện cổ tích Việu Nam) 

Phần kết cũng có thể gồm nhiều đoạn văn, ví dụ: 

Đến phần này, tôi chưa biết nói cái gì cho ra dúng một chút, để tổng kết 
cuốn Đời uiết uăn của tôi. Bởi uì đời uiết uăn của tôi chưa bết thúc. Tuổi tôi tuy 
cao nhưng sức chứa yếu, tôi còn làm uiệc được lâu. Ngay như lần này, tôi uiết 
cuốn này, mà có hôm say mê, tôi cắm cụi tới mười hai mười ba giờ đông hồ 
chưa thấy mỏi. 

Tôi nghĩ chẳng ai tự nhiên mà có thiên tài uiết uăn đâu. Chỉ có tích luỹ, 
tích luỹ không ngừng những tài năng uề trí tuệ của nhân dân, thì nhà uăn mới 
dùng nghệ thuật mà làm thành tác phẩm được. Nhân dân ta đương trẻ, mỗi 
ngày một trẻ hơn. Và rất đỗi anh hùng. Vẫn cung cấp hàng ngày cho thế giới 
biết bao tài liệu quý giá. 

Tôi chỉ ước mong thông thạo đời sống hiện tại. Có sự hiểu biết mới sâu 
sốc, có tấm nhiệt tình yêu uăn học dôi dào, có lòng tin triệt để uào Đảng, nhất 
định tôi còn sáng tác được, lành mạnh uà tối. 

Tôi phải có nhiêu tác phẩm mới để đên công ơn trời biển của Bác Hồ 
sang năm tròn 80 tuổi, của Đảng 40 năm, của chế độ một phần từ thế kỷ uà 
của Lênin đã sinh đến năm thứ 100. 


(Nguyễn Công Hoan - Đời oiế! uăn của tôi) 
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© đây, giới hạn khảo sát loại kết chỉ gồm một đoạn văn, mà không tìm 
hiểu phần kết gồm nhiều đoạn. Bởi kiểu kết văn bản là một đoạn văn có khả 
nang thể hiện rõ các đạc trưng cơ bản nhất của phần kết thúc văn bản (cô đúc, 
ngắn gọn) và dây cùng là kiểu kết phổ biến hơn cä (chiếm tí lệ 94% trong số 
văn bản mà chúng tôi khảo sát) 
5.2. Khái niệm, vai trò của đoạn văn kết thúc 

a) Khúi niệm 

Như phần trên đã trình bày, kết thúc văn bản có thể là một phần gồm 
nhiều đoạn văn cũng có thể chỉ là một đoạn văn. Phạm vì tìm biểu của công 
trình ` chỉ giới hạn ở loại kết thúc là một đoạn văn. Từ đó có thể xác định 
rằng: 1oạn oăn hết thúc là một phần trong bố cục của uăn bản, có nội 
sà mở đầu, 


dụng liên quan trực tiếp chặt chẽ tới các nhần triển ha 
có tị irí đừng cuối uàn bản, có chức năng khép lại cả uề nội dung lẫn 
hình thức oăn bản. 

Cũng như doạn văn mở đầu, đoạn văn kết thúc thuộc phong cách khác 
nhau thì cách kết cũng không giống nhau. Tuy vậy các loại đoạn văn kết thúc 
cũng có những điểm tương đồng, nhất là vai trò, chức năng của chúng trong 
cấu trúc chung của văn bản. Do đó, đù có muôn vàn cách kết trong các loại 
văn bản và của nhiều phong cách cá nhân khác nhau, nhưng cái "lời văn” của 
lời kết thì người ta vẫn có thể nhận ra được, điều đó càng rõ hơn khi so sánh 
hai phần mở và kết với nhau 

Đây là đoạn mở đầu truyện ngắn “Dưới bóng hoàng lan” của Thạch Lam: 

Thanh lách cánh cửa gỗ để bhép, nhẹ nhàng bước uào. Chàng thấy mái 
hẳn cả người; trên eon đường gạch bái tràng rêu phú, những uòng ánh sáng 
lọt gua Uòm cây xuống nhảy múa theo chiêu gió. Một mùi lá tươi non phẳng 
phất trong không khí. Thanh rút khăn lau mô hôi trán - bên ngoài trời nắng 
gất - rồi thong thủ đi bên bức tường hoa thấp chạy thằng đến đâu nhà. Yên 
tình quá, không một tiếng động nhỏ trong căn uườn, tựa như bao nhiêu sự ôn 
ào ở ngoài bia đều ngừng lại trên bực cửa. 

Và đây là đoạn kết của truyện: 

Rồi chàng bước đi nửa buôn mà lại nửa oui. Thanh nghĩ đến một căn 
nha nhữ một nơi mát mẻ uà sung sướng để chàng uê nghỉ giờ làm uiệc. Và 
Thanh biết rằng Nga uần sẽ đợi chàng, uẫn nhớ mong chàng như ngày trước. 
Mỗi mùa cô lại giắt hoàng lan trong mái tóc để tưởng nhó mùi hương. 
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Đọc hai đoạn trên ta đễ đàng nhận thấy đoạn mở tạo một không gian 
thoáng đãng có chức năng dự báo, có lời văn dẫn đất khơi gợi, còn đoạn kết có 
chức năng hồi cố, suy tưởng, có lời văn cuốn vấo, khép lại, giọng điệu chùng 
xuống. Cái ấn tượng này cũng thấy rõ trong nhiều loại văn bản khác 

Hình như ai cũng tìm thấy mình trong bài hát của Trịnh Công Sơn - 
tôi nhớ lại một lời nhận xét đây thân ái uà gần gũi khi nói uề nhạc sĩ Trình 
Công Sơn. Và xin mượn lời nhận xét đó để làm cơn cớ cho bài uiết của mình. 
(Đoạn mở) 


Nghe Trịnh Công Sơn không dễ. Phải là khi gạt bỏ được mọi sự xô bồ 
ngoài khung cửu. Phải là khi đừng quá oui. Chỉ ta uới âm nhạc của anh thôi, 
đối diện. Khi buần, thì lời ca trong kinh khổ của anh sẽ làm cho ta được an ủi. 
Khi oui thì lời ca của anh sẽ giúp ta đừng thái quá. Âu đó cũng là cái đao của 
người nghệ sỹ đích thực - dìu dắt tâm hôn ta đi trọn cuộc đời uúi những nỗi 
buồn 0uui. (Đoạn kết) 

(Hồ Thị Hải Âu - Một cõi Trịnh Công Sơn) 

b) Một số uai trò tiêu biểu của đoạn uăn hết thúc 

- Về phía người uiết, dù ở loại văn bản nào, phần kết, cũng như phần mở 
đầu được người viết coi trọng vì những lí do sau đây: 

+ Phần kết có tác dụng kết thúc nội dung của văn bản. Điều đó có nghĩa 
là cái chủ đề của văn bản (chẳng hạn, một câu chuyện, một vấn đề khoa học, 
một bài báo...) sau khi được triển khai đến đây đã đến lúc khép lại. Ví dụ: 

Trên đây là những sự uiệc lộn xộn của hơn một năm cha tôi nghỉ hưu mà 
tôi chép lại. Tôi coi đấy như một nén hương thắp nhớ người. Nếu có di đó có 
lòng để mắt đọc điều tôi uiết, xin lượng thứ cho tôi. Tôi xin cẳm tạ. 

(Nguyễn Huy Thiệp - Tướng uề hưu) 

+ Đoạn kết như một chu trình cuối của một “hành trình” dài nội dung 
mà người viết đã theo đuổi. 

Đến đây, có lẽ tôi bết thúc câu chuyện của mình. Bắt đầu uiết uào mùa 
hè nóng bức mà bây giờ đã là mùa thu lạnh dịu. Bắt đầu oiết nơi xóm làng 
trên núi, mà bây giờ đặt dấu chấm hết ở một thành phố đông nghịt người. 
Viết dòng đầu khi trời mới sáng mà bây giờ đêm đã uề khuya, đèn ngoài phố 
đã tắt... 

(R.Gamøzatôp - Đaghextan của tôi) 
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Võ phía người lọc, đoạn kết thúc cũng như đoạn mở đầu có vai trò rất 
quan trọng, Nếu như đoạn văn mở là tín hiệu đầu tiên - cùng với tiêu để - 
được người đọc văn bản tiếp nhận, nó như cánh cửa, người ta phải mở ra trước 
khi dị vào ngồi nhà. Vì thế, đoạn mở đầu, xét trong toàn bộ cấu trúc nôi dung 
và hình thức văn bản, là một tính hiệu mang tính thẩm mỹ; nó eó sức thu hút, 
khơi gợi ở nơi người đọc những rung động, những lôi cuốn, để từ đó tìm hiểu 
các nội dụng tiếp. Còn đoạn kết thúc là một đấu chấm đặc biệt của văn bản, 
có vài trỏ giúp người đọc nhận ra cách kết cục của nội dung mà văn bản thể 
hiện như thế nào. Đây cũng là điểm kết về mặt tâm lý sau một quá trình theo 
đất hành trình văn bản 

Chẳng hạn, đây là doạn kết của bài viết của Nguyễn Đăng Mạnh về nhà 
thơ Quang Dũng 
Quang Dũng bây giờ œnh dang ở đâu? Hồn thị nhán đang lung thang 
nơi đâu? Hắn anh đang du ngoạn thảnh thơi giữa trời môy non nước xứ Đoài 
yêu đâu của anh. Bởi uì xưa bía anh đã từng ao ước như thế: 
Bao giờ trở lại đồng Bương Cấn 
Về núi Sài Sơn ngắm lúa uàng 
Sông Dáy chậm nguồn qua Phủ Quốc 
Sáo diễu khuya khoắt thổi đêm trăng. 
(Nguyễn Đăng Mạnh - Quang Dũng, người thơ) 
Với vài trò như vậy cho nên, nhiều khi đọc phần kết luận, người đọc đã 
có thê hình dụng, nắm dược nội dung - chủ để văn bản như thế nào. 

Đôi uới cấu trúc chung của uăn bản, đoạn văn kết, cũng giống như 
đoạn mớ, dù là của toàn văn hay chỉ của một phần nào đó thì cũng là một bộ 
phận nằm trong kết cấu chung của văn bản. Trước hết, vai trò của nó là làm 
cho văn bản mang tính hoàn chỉnh; đoạn văn kết còn đảm nhiệm chức năng 
khép lại nội dung mà văn bản đã nêu ra và triển khai ở hai phần trước. Chung 
quy lại, nội dung do đoạn văn kết thúc thể hiện gồm: tổng kết nội dung, bộc lộ 
chủ để, nêu kết cục, cẩm tưởng, nhận xét v.v... Đấy là những nội dung làm cho 
kết cấu. bố cụe của văn bản mang tính trọn vẹn cả về hình thức và nội dung 
Chẳng hạn: 


Đến đây, tôi xin khép lại dòng suy nghĩ của mình uê Hàn Mặc Tử bằng 
mội cau 0iết của Chế Lan Viên: "Trước không có ai, sau không có ai, Hàn Mặc 
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Tử như một ngôi sao chổi xoẹt qua bầu trời Việt Nam uới cái đuôi chói loà rực 
rở của mình” (42). 


5.3. Một số đặc điểm tiêu biểu của đoạn kết thúc trong văn bản 
a) Cấu trúc hình thức của đoạn uăn kết thúc trong uăn bản 


Đoạn văn do câu trực tiếp tạo nên. Căn cứ vào tính hoàn chỉnh về cấu 
trúc, đoạn văn kết thúc trong eác loại văn bản thường có các loại sau: 

+ Kết bằng đoạn văn bình thường: 

Cũng như đoạn văn mở đầu, đoạn văn kết thúc là đoạn văn gồm có 
nhiều câu được liên kết với nhau thành một chỉnh thể. Xét về quan hệ giữa 
các câu trong đoạn, đoạn kết cũng gồm có ð loại cấu trúc thường gặp: 

+ Kết bằng đoạn văn diễn dịch: 

Một sự suy đoán, sự thay đổi trong sách giáo khoa lịch sử ở Thượng Hải 
phản ánh sự thay đổi suy nghĩ trong các cấp lãnh đạo cao nhất của Trung 
Quốc. Bộ sách giúo khoa này không nhấn mạnh tới sự thay đổi triều đại, cúc 
cuộc khởi nghĩa nông dân... Bởi lãnh đạo muốn nhấn mạnh tới sự ổn định. 
Ông Chu thì nói rằng uiệc bộ sách giáo khoa lịch sử mới truyền bá hình ảnh 
Trung Quốc hài hoà hơn trong quá khứ “không xuất phát từ chính trị”, mà 
xuất phát từ sự suy nghĩ cần cung cấp những gì học sinh cần. "Chính quyền 
rất ủng hộ bộ sách giáo khoa này" - ông Chu nói - “nhưng mục đích của họ 
bhông phải là chính trị, mà là khiến học sinh húng thú hơn uới lịch sử uà có 
biến thức chuẩn bị cho một kỷ nguyên mới". 

(Theo Việt Anh, T/c T¿z séng-20/9/2006) 

+ Kết bằng đoạn văn quy nạp: 

Tin lạ ấy đến tai uua. Vua cho là Đông Tử uà Tiên Dung làm loạn, liền 
sai quân đến đánh. Quân nhà uuo đến gần nơi Tiên Dung uà Đồng Từ ở thì 
trời uừa tối không sang sông được. Đến nửa đêm trời nổi cơn đông, cát bay cả 
lên trời, chỉ còn lại bãi đất không ở giữa đầm. Bãi ấy uề sau gọi là bãi Tự 
Nhiên, còn đầm ấy gọi là đềm Nhất Dạ. Thấy có sự lạ lùng như uậy, nhân 
đân lập miếu thờ ngay trên bãi. 

(Chử Đồng Tử - Truyện cổ tích Việt Nam) 

“Hạnh phúc một tang gia" đã chửi thẳng uào cái xã hội thượng lưu bỉ ổi 
oờ tửm lợm ngày trước. Cái xẽ hội mà con người sống uới nhau bằng sự lừa 
lọc, giả dối uà những ngón đòn xảo trá. Túc giả không khỏi xót xa khi tạo nên 
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nhường chuối cười trai nhúng. Và chỉ có tiếng cười hài hước ấy mới phanh phui 
hết cai xu xa bỉ ổi của hiện thực, mới tố cáo oào môt cách sâu sắc hơn bqo giờ 
hột. Chung fa cũng lây niềm chua chát ấy. 

(Bài làm của học sinh, trong "Muốn viết được bài văn hay”. dân theo 
Nguyên Đăng Mạnh (chủ biên), Nxb GD, 2000) 


+ lÝết bằng đoạn văn song hành: 

Sung hôm sau, Điền ngồi uiết giữa tiếng con khóc, tiếng uợ gắt góng, 
tiếng léu xéo đòi nợ ngoài đầu xóm. Và ca tiếng chửi bới đủa một người láng 
giồng ban đém mất gà. 


(Nam Cao - Giăng sáng) 

Có lê nàng nghĩ đúng. Tôi không trách gL nàng. Nhưng tôi yêu nàng 0ô 
hạn. Ở cuộc đời, có những người cha không có quyền nhận can đẻ của mình, 

(Nguyễn Thị Ấm - Câm lặng) 

+ Kết bằng đoạn văn hỗn hợp: 

Trong bài oiết này, chúng tôi đã uắn tắt đề cập đến đặc điểm hết sức cơ 
bản của hai thời hỳ nghiên cứu ngôn ngữ. Giữa hai thời kỳ ấy là một sự 
chuyên trọng tâm nghiên cứu từ tín hiệu ngôn ngữ thuần tuý sang quá trình 
giao tiếp bằng ngôn ngữ. Chúng tôi cũng đã nêu những nét sơ lược uê sự ảnh 
hưởng cúa sự chuyển trọng tâm ấy đối uới các khêu khác nhau trong uiệc dạy/ 
học ngoại ngữ. Bản thân uấn đề rất lớn, xứng đáng một công trình nghiên cứu 
dài hạn oới nỗ lực oượt ra xa đối uới bài uiết nhỏ này 

(Trần Xuân Điệp - Ảnh hưởng của sự chuyển trọng tâm nghiên cứu ngôn 
ngữ đôi uới 0iệc dạy ngoại ngữ) 

Kiểu kết bằng đoạn văn bình thường nêu trên là phổ biến trong các loại 
văn bản mà chúng tôi thống kê. 

- Kết thúc bằng đoạn đặc biệt: 

Như ta đã biết, trong văn bản, bên cạnh những đoạn văn bình thường, 
vì những lý do khác nhau, một số trường hợp, các câu trong đoạn lại được tách 
thành những đoạn riêng, tạo thành những câu - đoạn văn, chúng tôi gọi đó là 
loại đoạn văn đặc biệt (có thể gọi bằng những tên khác như: đoạn văn biệt 
đạng, đoạn văn phi chuẩn mực. đoạn văn không hoàn chỉnh). Không riêng gì 
đoạn vần mở đầu, đoạn văn kết cũng có nhiều khi có đạng đặc biệt. Loại kết 
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này thường gặp trong văn bản thuộc phong cách nghệ thuật (truyện ngắn, 
tiểu thuyết, kịch). 


... Buông tay chị vội vàng choàng dậy, mở cửa chạy té ra sân. 

Trời tối như mực uà như cái tiên đồ của chị. (Ngô Tất Tổ) 

Tôi và ông, cả hai chẳng có gì, những con cá không chịu chết. bó hoa hồng, 
lá thư... Cả hai cứ đứng như vậy đến khi nước mắt của tôi không còn nữa. 

Lúc ấy ông ta bắt đầu khóc. 

(Nguyễn Thị Thu Huệ - Câu đêm) 

O6 khi kết thúc là một ý lớn (một tiểu chủ để) được thể hiện trong nhiều 
câu, bình thường thì những câu này tạo thành một đoạn văn hoàn chỉnh, 
nhưng vì những lý do khác nhau, các câu trong đoạn lại được tách thành 
những câu - đoạn riêng: 

My Nương sống suốt đời sung sướng uà hạnh phúc. 

Điều ấy uùa tàn nhẫn uừa phi lý. 

Lẽ đời là thế. 

(Nguyễn Huy Thiệp - Trương Chủ) 

Thực ra, 3 câu trên đây có thể nằm trong một đoạn biểu thị một nội 
dung nhất định nhưng lại được tác giả tách thành 3 câu - đoạn riêng. Đó là 
cách tách đoạn không theo nội dung thông thường khi người viết cần nhấn 
mạnh tình ý của mình. 

b) Cấu trúc nội dung của đoạn uăn kết thúc 

- Về nội dung: 

Qua phân loại nội dung những đoạn văn kết trong các loại văn bản 
thuộc các phong cách khác nhau, có thể nêu một số kiểu kết tiêu biểu sau: 

+ Đoạn kết tóm lược nội dung chính đã nêu ở phần triển khai 


Đây là kiểu kết thường gặp nhất trong văn bản khoa học vì nó liên quan 
đến chức năng của từng phần trong bố cục của văn bản loại này: phần mở đầu 
nêu vấn đề sẽ trình bày; phần triển khai giải quyết, trình bày những vấn đề 
cụ thể; phần kết luận nêu tổng kết những nội dung chủ yếu của văn bản. Ví 
dụ, đoạn kết trong giáo trình: 
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Trong suối mười thế ký, uăn học Irung dại Việt Nam ân động không 
ngưng oì đa đạt được những thành tựu to lớn, ngày càng mới mẹ. Tuy môi 
giai doan uăn học có những đặc điểm khác nhau, những quy luật chung bao 
truờn củt cả hai thời kỳ oăn học này là: gắn bó mật thiết uới uận mệnh đất 
nước tà sở phận con người: hấp thụ dưỡng chất từ nguồn uăn học dân gian 
phòng pìu, tiệp thụ uăn học nước ngoài đồng thời uới sự Việt hoá, sáng tạo; 
bhông ngừng từ mình đối mới, giải thoát khỏi những sự ràng buộc của thí 
pháp củ Những quy luật ấy chính là các truyền thống quý báu mà uăn học 
hiện đại sẽ tiếp tục phát huy trên hành trình của mình. (Khái quát văn học 
Việt Nan từ thế kỷ X đến hết thế kỷ XIX - Ngữ Văn 10, 2002) 

H‹ặc đoạn kết trong một bài báo khoa học 

Hiu 0à cảm cho hết cái hay, cái đẹp của uăn chương là điều không phải 
dễ dàng Không ai dám nói rằng mình hiểu uà cam hết cái đúng, cái hay của 
bài tàn, bài thơ. Chỉ có thể nói: mình đã cố gắng kiểu 0à cẩm hết sức mình. 
Qua nhiều thời đạt khác nhau, mỗi thời hiểu môi khúc, có cái, thời nào cũng 
cho là hay, nhưng có cái, thời này cho là hay, thời sau lại cho là đỏ. Với một 
người, trổi trẻ hiểu thế này, tuổi già lại hiểu thế khác, thậm chí lại muốn xóa 
bỏ cách viểu cũ. Cùng một thời đại khác nhau, mình hiểu uà cảm sâu chỗ này, 
bạn hiếu uà cảm sâu chỗ khác, có điều mình thấy, mà bạn không thấy, uà 
ngược lại. Đặc điểm của uăn thơ có giá trị muôn đời là như uậy. 

(Lê Trí Viễn) 

+ Đoạn ăn kết thể hiện kết cục (kết quủ, hậu quả, tình tiết kết thúc...) 
của nội ¿ung - diễn biến đã nêu ở phần trước 

Loai kết thúc này thường gặp trong các loại vấn bản văn học (tiểu 
thuyết, ruyện ngắn, truyện dân gian...). Ví dụ, truyện ngắn kết thúc bằng 
tình tiết hình ảnh nhân vật xuất hiện và khép lại câu chuyện: 

No chàng bước đi ra nha buồn mè lại nửa oui. Thanh nghĩ đến căn nhà 
như một nơi mát mẻ uà sung sướng để chàng thường uê nghỉ sau uiệc làm. Và 
Thanh tiết rằng Nga uẫn sẽ đợi chàng, uẫn nhớ mong chàng như ngày trước. 
Mỗi mùc cô lại giắt hoàng lan trong mái tóc để tưởng nhớ mùi hương. 

(Thạch Lam - Dưới bóng hoàng lan) 

H¿y kết thúc một truyện kể đân gian bằng kết cục có hậu: 


Từ lạ ấy đến tai uua. Vụa cho là Đông Tử uà Tiên Dung làm loạn, liền 
sai quâi đến đánh. Quân nhà uua đến gần nơi Tiên Dung uà Đồng Tử ở thì 
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trời uừa tối không sang sông được. Đến nửa đêm trời nổi cơn dông, cát bay cả 
lên trời, chỉ còn lại bãi đất không ở giữa đầm. Bãi ấy uê sau gọi là bãi Tự 
Nhiên, còn đầm ấy gọi là đầm Nhất Dạ. Thấy có sự lạ lùng như uậy, nhân 
dân lập miếu thờ ngay trên bãi. 

(Chử Đông Tủ - Truyện cổ tích Việt Nam) 

+ Đoạn kết thể hiện trực tiếp chủ đê hay là điểm nhấn làm bật nổi chủ 
đề của toàn bộ uăn bản. 

Đây là kiểu kết thường gặp trong các loại truyện cười, truyện ngụ ngôn, 
truyện luân lý... Ở loại văn bản này, toàn bộ cầu chuyện từ mơ đầu cho đến 
diễn biến mới chỉ là kể hoặc tả, chỉ đến phần kết, chủ đề - tư tưởng mới lô 
diện. Ta thử quan sát phần kết của các truyện sau đây: 


() — TRÊNXE BUÝT 

Trên xe buýt, hai người đèn ông cao tuổi đang nói chuyện uới nhau: 

- Chà, trước bia thật là tuyệt! Hồi xưa, thanh niên bao giờ cũng tôn trọng 
người lớn tuổi, chứ không như bây giờ. 

- Ông còn phàn nàn gì nữa. Trên xe buýt này, ông đã được một thanh 
niên nhường chỗ đó sao? 

- Đã đành. Nhưng uợ tôi phải đứng suốt cả tiếng đông hồ kia hìa. 

(Báo Thể thao - Văn hoá, 2512/2005) 


2) ĐƯỜNG LẦY 


Một lẫn nọ, Tanzan uà Aikido cùng thong dong bước xuống một con 
đường lây. Cơn mưa nặng hạt uẫn còn rơi. 

Đến một khúc đường ngoặt, hai người gặp một cô gái rất xinh xắn trong 
chiếc áo bimôno uà chiếc khăn quàng cổ bằng lụa đang đúng bên lễ đường uì 
không thể băng qua ngã tư đường lầy được. 

Lập tức, Tunzan bảo: “Đi nào, cô bể”. Tanzan đưa tay nhấc bổng cô gái 
lên uà đưa qua đường lầy. 

Aikido từ đó không buồn nói một tiếng nào cho đến khi dừng lại trong 
một ngôi đên. Rồi không còn chịu được nữa, Aikido lên tiếng nói uới Tanzan: 
“Chúng ta là những nhà sư, không được phóp gần đàn bà, nhất là những 
người đàn bà trẻ đẹp. Nguy hiển lắm. Sao anh lại làm như uậy?” 
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Tanzan mỉm cười đáp: "Tôi đã bó nàng chỗ đó rồi. Anh còn máng nàng 


theo do sao?" 


(Thiền Sư Muju) 


(3) CHƯỚNG NGẠI VẬT 


Ngày xưa, có một 0ị 0ua đã cho quân lính dặt ngay mọt tảng đá thật to 
chàn giữa con đường độc đạo dân đến hình đô. Sau đó ông tìm chỗ nấp gần 
đấy để quan sát. Từ thương gia giàu có đến quan lại cận thần trong triều, để 
có the đi tiếp, đêu đã cố gắng lách mình đi oòng qua khoảng trống rất hẹp khì 
gặp phúi tảng đá to. Họ cứ than phiên mãi ới đức 0ua về điều này nhưng 
chàng at chịu bo công sức ra để dời nó đi nơi khác. Sự uiệc cứ tái diễn như thế 
trong một thời gian dài. 

Ngày nọ có một người nông dân chở rau quả iên kính đó để bán. Nhi gặp 
phải chướng ngại bật, ông bèn đặt gánh hàng xuống tà cố gắng dùng sức 
mạnh của mình để đẩy tảng đá lăn ra uệ đường. Cuối cùng, bằng những nỗ 
lực tình thân ouà cơ bắp của mình, ông đã thành công. Ngay sau khi nâng 
gánh lên để tiếp tục cuộc hành trình, ông phát hiện ra một chiếc uí đang nằm 
giữa con đường, bên trong có rất nhiều uàng uà một tờ chiếu của uua. Chiếu 
chỉ otết răng sẽ ban tặng toàn bộ số tiên này cho những di có công di dời tảng 
đá củn đường. 

Người nông dân đã học được một điều mà những người khác không thể 
hiểu: mỗi chướng ngại uật cũng chính là một cơ hội để cải thiện cuộc sống của 
chúng ta. 

(Theo Báo Giáo dục & Thời đại, 26/10/ 2003) 

Ta thấy ở câu chuyện (1): phần đầu là các câu đối thoại bình thường, 
tình tiết gây cười - và cũng là tiêu điểm của mẩu chuyện nằm ở đoạn kết: - Đã 
dành. Nhưng uơ tôi phái đứng suốt cả tiếng đồng hồ kia kìa. 

Ở (2) là câu chuyện mang tính hàm ẩn, chứa đựng một triết lý sâu sắc 
nhở vào câu trả lời của nhân vật ở cuối: Tanzan mửn cười đáp: “Tôi đã bỏ 
nàng chỗ đó rồi. Anh còn mang nàng theo đó sao?”. Câu trả lời - phần kết này 
đã nâng tầm câu chuyện lên, tạo ra một giá trị mới, làm người ta phải nhớ, 
phải nghĩ về nó. 

Còn ở (3) là một câu chuyện có tính giáo lý, từ nội dung đã kể, đoạn kết 
mang tính quy nạp, bộc lộ tư tưởng mà tác giả muốn gửi đến người dọc: Người 
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nông dân đã học được một điều mà những người khác không thể hiểu: môi 
chướng ngại uật cũng chính là một cơ hội để cải thiện cuộc sống của chúng ta. 

+ Đoạn kết thể hiện cảm tưởng, nhận xét: 

Loại kết này thường hay gặp trong các loại bài mang phong cách bình 
luận văn học, chân dung văn học, giới thiệu tác phẩm... ở đây cho phép có sự 
*tuỳ bút”, sự liên tưởng, liên hệ nhiều chiều. Chẳng hạn, đoạn kết bài viết 
của Nguyễn Đăng Mạnh về nhà thơ Quang Dũng là kiểu kết nêu cảm tưởng, 
liên tưởng: 

Quang Dũng bây giờ anh đang ở đâu? Hồn thi nhân đang lang thang 
nơi đâu? Hẳn anh đang du ngoạn thảnh thơi giữa trời mây non nước xứ Đoài 
yêu dấu của anh. Bởi vì xưa hỉa œnh đã từng ao ước như thế: 

Bao giờ trở lại đồng Bương Cấn 
Về núi Sài Sơn ngắm lúa uàng 
Sông Đáy chậm nguồn qua Phủ Quốc 
Sáo diêu khuya khoắt thổi đêm trăng. 
(Nguyễn Đăng Mạnh - Quang Dũng, người thơ) 

Còn đây là kiểu kết theo kiểu “liên hệ”: 

Hiện nay, thói ích kỷ tham lam uẫn còn tôn tại nặng nề, tình trạng Sống 
mòn chưa chấm dứt, uà miếng ăn té ra uẫn khiến nhiêu người không sao giữ 
nổi nhân cách, nhân phẩm. Vì uậy, những uấn đê tác phẩm Nam Cao đặt rư, 
nói riêng chung quanh cái đói uà miếng ăn, uẫn còn nguyên uẹn tính thời sự 
nóng hổi. 

(Nguyễn Đăng Mạnh - Cái đói uà miếng ăn trong truyện Nam Cao) 

Kiểu kết này cũng thường gặp ở bài làm văn của học sinh trong nhà 
trường. Ví dụ đoạn kết đề “Phân tích bài thơ Mùa xuân chín của Hàn Mặc Tủ”: 

Cả bài thơ là một bức tranh sống động có màu sắc âm thanh rộn rã, có 
con người, có giàn thiên lý, thoáng bóng tre trúc, một bức tranh mùa xuân 
thanh bình uà đẹp đề đến nỗi làm cho nhà thơ trở nên yêu đời, một cách đắm 
say. Cảm nhận được tấm lòng yêu đời của Hàn Mặc Tử bao nhiêu, ta lại cảm 
thông uà xót thương hơn bhi nhà thơ của chúng ta phải đấu tranh uới bệnh tật 
uà cái chết để lao động sáng tạo. Hèn Mặc Tử đã uĩnh biệt cuộc đời khỉ tài 
năng đang chín. Ông ra đi nhưng thơ ông còn lại đó. Thời gian không những 
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không lam phái mở, mà trát lại, đấy chính là chất xúc tạc để thơ óng chói 
samg hơn. Và Mùa xuân chín của Hàn Mặc Tử mãi mài là một biệt tác bất hú. 

(Hài làm của học sinh, dẫn theo Nguyễn Đăng Manh (chủ biên) trong 
*Muốn viết được bài văn hay", Nxb GD, 2000) 


+ Đoạn kết là điều ghỉ nhớ, yêu cầu, đề nghị. 


Loại nội dụng này thường gặp trong các loại văn bản quản lý nhà nước 
(văn bản hành chính). Chẳng hạn, đoạn kết của Thông tư: 

Thông tự này thay thế cho thông tư số 03/BT ngày 11 tháng 1 năm 1983 
của Hộ trưởng, Tổng thứ hy Hội đồng Bộ trưởng oà thực hiện từ ngày ban 
hành: Thong quá trình thực hiện, nêu có uấn đề gì uướng mắc, các Bộ, cơ quan 
ngàng: Đỏ, cơ quan thuộc Chính phủ uà Uỷ bạn nhân dân các tỉnh, thành phố 
trực thuộc [Yrung ương phản anh để Văn phòng Chính phủ giải quyết 

(Trích trong tập “Văn bản quần lý nhà nước” 1995) 

Đoan kết của Công văn: 

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan ở Trung ương ðà Ủỷ ban 
nhan dân các tỉnh, thành phố biết, thực hiện. 

(Trích trong tập “Văn bản quản lý nhà nước” 1995) 

+ Đoạn kết là phần chốt lại thông tin 

Loại nội dung này thường gặp trong văn bản thuộc phong cách báo chí 
hay chính luận. Trong những văn bản này, phần nội dung chính (phần khai 
triển) có nhiệm vụ trình bày thông tin, còn phần kết (đoạn kết) chốt lại các ý 
chính hoặc định hưởng thông tin theo những mục đích nhất định mà bài viết 
hướng; đến 

Chẳng hạn, đây là đoạn kết của một bài báo nói về vai trò của bữa ăn, 
sau khi phân tích các thành phần dinh dưỡng và tác dụng chữa bệnh của rau 
và quả ..., bài báo chốt lại thông tin cơ bản mà người đọc cần lưu ý: 

Nhữ cậy có thể thấy, rau có ý nghĩa uô cùng quan trọng đối uới sức khoẻ 
uà tuổi thọ 0ì hèm lượng chất xơ nhiều hơn trong hoa quả. Chính ut 0ậy, 
không thể dùng trái cây để thay thế rau xanh trong mỗi bữa ăn hàng ngày của 
gia đình. 

(Rau. quủ trong bữa ăn gia đình - Báo Nhân dân, 25/6/2006) 


197 


Còn đây là đoạn kết của bài báo nói về vai trò của tự học, sau khi nêu 
phương pháp, nội dung, tác dụng của tự học, bài viết kết luận: 

Để thành đạt trong học uốn, để đáp ứng được những dòi hỏi ngày càng 
cao của yêu cầu xã hội uờ bắt bịp được uới xu thế chung của sự phát triển, 
nhằm tạo nên tảng trì thức uững chắc để bước uào đời thì mỗi sinh uiên ngày 
nay trước hết cần xây dựng cho mình một thói quen, một năng lực tự học, tự 
độc lập trong cỏ cuộc sống, làm uiệc uù nghiên cứu. Phải chăng đây là bí 
quyết, là căn nguyên của mọi thành công? 

(Tự học - Bí quyết của thành công, Báo Giáo dục & Thời đại, 17/10/2006) 

Đoạn kết của bài báo sau đây lại nêu suy nghĩ, cảm nhận từ vấn đề mà 
nội dung chính đã nêu: 

Không nỗi bhổ nào giống nỗi bhổ nòo bhi phải đi thuê nhà. Hy Ung 
trong thế giới muôn mặt đời thường, hành trình đi thuê nhà cũng là hành 
trình gian truôn để chúng ta quan sát, tìm hiểu để tránh những bỉ hài kịch sẽ 
xảy ra khi đi thuê nhà. Biết đâu đó chỉ là câu chuyện nhớ lợi sœu này, khi 
chúng ta nhớ uê một thời đã qua uới đây đủ những uui buồn, trong bước đường 
tìm kiếm kế sinh nhai nơi đất khách quê người. Vì thế, nó không phải là điều 
0ô ích hôm nay. 

(Đoạn trường thuê nhà, Báo Giớo dục & Thời đại, 14/10/2006) 

+ Đoạn kết là lời hứa, lời chào, lời chúc... 

Loại nội dung này thường gặp trong các loại văn bản thuộc lĩnh vực 
ngoại giao hay trao đổi tình cảm... Ví dụ: 

- Mình hy uọng đọc xong lá thư này bạn sẽ suy nghĩ thêm những điều 
mình trao đổi. Mình hứa một ngày không xa, mình sẽ uê thăm quê bạn, lúc đó 
ta sẽ có dịp tâm sự nhiều hơn. Cuối thư, chúc bạn uà gia đình sức khoẻ. Chào 
thân ái 

- Thơ này tôi uiết cho anh đã dài mà những điều muốn nói uề Cà Mau 
thì lại còng đài hơn. Có lẽ tôi tạm ngừng ở đây chăng? Một dịp khác tôi sẽ uiết 
tiếp cho anh, giờ đây đêm đã khuya, mưa dang đổ lớn, biển động dữ dội... 
Chúc anh sức khoẻ! (Anh Đức) 

- Về cách thức kết thúc 


Trong khi viết văn bản, người viết có những cách thức triển khai nội 
dung khác nhau, tuỳ thuộc vào thể loại, mục dích, ý đồ của cá nhân. Dù các 
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cách thức trình bày văn bản là hết sức phong phú, đa đạng, nhưng ta có thể 
khái quát chúng về một số kiểu nhất định, rõ nhất là phần mở và kết. Nếu 
đoạn van mở đầu có hai kiểu mở: mở trực tiếp và mở gián tiếp (như đã trình 
bày ở phân đoạn văn mở), thì đoạn văn kết thúc lại thường có hai kiểu kết 
kết thúc khép và kết thúc khép - mở 

& Kết thúc khép (hay kết đóng) là đoạn kết làm cho văn bản hoàn chính 
về nói dụng, trọn vẹn về chủ để, rõ ràng về tư tưởng, thái độ. Người viết đã 
làm *xong” nhiệm vụ của mình. còn người đọc cũng hiểu rõ chủ để - tư tưởng 
mà nội dụng văn bản, trong đó phần kết như một đấu chấm đặc biệt của văn 
bản, đã thể hiện 

Hiểu hiện của kết khép: 

Đồ là kiểu hết thúc có hậu trõ nhất là trong truyện dân gian). Đây là 
đoạn kết chuyên “Chử Đồng Tử" 

Tịn lạ ấy đến tại uua. Vua cho là Đồng Tử uà Tiên Dung làm loạn, liền 
sa¿ quân đến đánh. Quân nhà uua đến gần nơi Tiên Dung uà Đồng Tử ở thì 
trời uừa tối không sang sông được. Đến nửa đêm trời nổi cơn đông, cát bay cả 
lên trời, chỉ còn lại bãi đất bhông ở giữa đầm. Bãi ấy uề sau gọi là bãi Tư 
Nhiên, còn đầm ấy gọi là đầm Nhất Dạ. Thấy có sự lạ lùng như uậy, nhân 
dân lập miêu thờ ngay trên bãi. 

(Truyện cổ tích Việt Nam) 

Còn đây là đoạn kết truyện “Tấm Cám”, với kết cục rất rõ ràng: 

Nghe tin Cám chết, mụ đì ghẻ uất lên, ngã uật xuống đất chết theo con. 


Còn truyện sau đây, ta chú ý đoạn kết: 


ÔNG QUAN SÁNG SUỐT 
Ngày xưa, có một ông quan có tài xét xử. Một hôm, có hai người đàn bà 
dăi nhau đến công đường uới một tấm uỏi. Trước mặt quan, một người mếu 
máo thưa: 


- Bẩm quan, sáng nay con mang một tấm udi đi chợ bán, mụ này hỏi 
mua, con đưa cho xem. Thế là mụ ta cướp lấy tấm udi, bảo là của mình dứt 
khoát bhông chịu trả lại. Thật là chuyện ngược đời, xin đèn trời sot xót. 


Người đàn bà thứ hai cũng khóc lóc nói: 
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- Chính nó mới là đồ ăn cắp. Tấm uải này là của con oữa dệt xong mang 
đi chợ. Con để trong cái thúng khảo, thế mà uừa ngoảnh đi một lát, nó đã thò 
tay uào lấy. Chính con bắt được quả tang. Thế mà nó lại ăn ngược nói ngạo... 

Quan biết hai người đàn bà đều giỏi uiệc canh cửi, uà khó tìm ra chứng 
cớ cho uiệc tranh chấp, giả tảng nói: 

- Thôi, ta phân xử thế này: đem cắt tấm uỏdi ra làm đôi, mỗi người một 
nửa. Thế là ổn, hãy uê nhà lo mà làm ăn! 

Quan sai lính đo uải chuẩn bị xé. Một bà bằng ôm mặt khóa. Lập tức, 
quan sai trả tấm udi cho người đèn bà ấy, rồi thét lính trói người bia lại, uì 
chỉ có người chủ của tấm uỏi thật sự mới đau xót bật ra tiếng khóc. Quả nhiên, 
sau một hồi tra hỏi, người đàn bà kia phải cúi đầu nhận tôi. 

(Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam) 

Loại truyện dân gian này đoạn kết là phần đỉnh điểm của câu chuyện, 
nó vừa mở nút vừa chốt lại và thể hiện tư tưởng- chủ đề của văn bản. 

. Là kiểu tóm tắt, tổng kết nội dung đã trình bày (thường gặp trong văn 
bản khoa học). Ví dụ: 

Phân tích ba thủ pháp trên đây ta thấy rõ rằng câu ca có một sức sống 
diệu kỳ bởi nó chứa đựng một chân lý nhân sinh đẹp đẽ uà chân lý ấy được 
truyền uào người nghe bằng lối lập luận chặt chẽ đây trí tuệ trong một uö ngôn 
từ nghệ thuật được chọn lọc, được tu bổ công phu tạo nên một sự tác động tổng 
hợp từ lý trí đến tình cảm. Tóc giả dân gian xứng đáng là bậc thầy của nghệ 
thuật ngôn từ. 

(Nguyễn Xuân Đức - Những uấn đề thi pháp uăn học dân gian) 

Hay: 

Cả bài thơ là một bức tranh sống động có màu sắc âm thanh rộn rõ, có 
con người, có giàn thiên lý, thoáng bóng tre trúc, một bức tranh mùa xuân 
thanh bình uè đẹp đẽ đến nỗi làm cho nhà thơ trở nên yêu đời, một cách đắm 
say. Cảm nhận được tấm lòng yêu đời của Hàn Mặc Tử bao nhiêu, ta lại cảm 
thông uà xót thương hơn khi nhà thơ của chúng ta phải đấu tranh uới bệnh tật 
uà cái chết để lao động sáng tạo. Hèn Mặc Từ đã uĩnh biệt cuộc đời khi tài 
năng đang chín. Ông ra đi nhưng thơ ông còn lại đó. Thời gian không những 
không làm phai mờ, mà trái lại, đấy chính là chất xúc tác để thơ ông chói 
sáng hơn. Và Mùa xuân chín của Hàn Mặc Tử mãi mỗi là một biệt tác bất hủ. 


(Bai làm của học sinh, dẫn theo Nguyễn Đăng Mạnh trong “Muốn viết 


được bài văn hay”) 


La hiểu bết đúc rút bài học, néu triết lý một cách hiển ngôn qua nội dụng: 


CHƯỚNG NGẠI VẬT 

Ngày xưa, có một 0ị 0uua đã cho quân lính đặt ngay một tảng đá thật to 
chắn giữa con dường độc dạo dẫn đến hình đô. Sau đó ông tìm chỗ nấp gần 
đấy để quan sút. Từ thương gia giàu có đến quan lại cận thần trong triều, để 
có thể đi tiếp, đêu đã cố găng lách mình đi uòng qua khoảng trông rất hẹp khi 
gặp phi: tảng đá to. Họ cứ than phiển mãi uới đức uua uề điều này nhưng 
chẳng .. chịu bỏ công sức ra đế dời nó đi nơi khác. Sự uiộc cứ tái điễn như thế 
trong mọt thời gian dài. 

Ngày nọ có một người nông dán chở rau quả lên hình đô để bán. Khi gặp 
phải chướng ngại uật, ông bèn đặt gánh hàng xuống oà cố gắng dùng sức 
mạnh của mình để đấy tảng đá lăn ra uệ đường. Cuối cùng, bằng những nỗ 
tực tỉnh thân uà cơ bắp của mình, ông đã thành công. Ngay sau khi nâng 
gánh lên để tiêp tục cuộc hành trình, ông phát hiện ra một chiếc uí đang nằm 
giza con đường, bên trong có rất nhiều uòng uà một tờ chiếu của 0uua. Chiếu 
chỉ oiết rằng sẽ ban tặng toàn bộ số Hên này cho những ai có công dì đời tảng 
đá cản đường. 

Người nông dân đã học được một điều mà những người khác không thể 
hiểu: môi chướng ngại uật cũng chính là một cơ hội để cải thiện cuộc sống của 
chung ta. 

(Theo Báo Giáo dục & Thời đại, 26/10/ 2003) 

Câu chuyện trên đây phần mở đầu giới thiệu tình huống, phần triển 
khai nêu diễn biến của câu chuyện, còn phần kết nêu ý nghĩa, bài học rút ra 
từ nội dung câu chuyện, bộc lộ trọn vẹn chủ để mà tác giả muốn gửi đến độc 
giả. Đoạn kết đã làm cho văn bản hoàn chỉnh. 

+ Đoạn 0uăn kết thúc mở là đoạn văn có tác dụng kết thúc văn bản như 
đoạn văn khép, nhưng nó còn có chức năng gợi mở nội dung - ý nghĩa phía sau 
văn bản. Thực ra, sự phân biệt đoạn văn kết khép hay kết mở cũng chỉ là 
tương đối. vì suy cho cùng, văn bản nào khi đã kết rồi, nó vẫn còn để lại, đọng 
lại trong tâm trí người đọc những dư âm nhất định, những ý nghĩa nhất định. 
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Tuy vậy, đi vào chỉ tiết, ta thấy có văn bản thì đoạn kết đã làm trọn được chức 
năng đóng lại nội dung nhưng cũng có loại văn bản đoạn kết lại tạo ra những 
liên tưởng mở. Biểu hiện của đoạn văn có kiểu kết mở thường gặp là: 

. Trong đoạn kết có những ý gợi mỏ. Loại này có thể gặp trong nhiều loại 
văn bản (văn bản khoa học, chính luận...). Ví dụ: 

Trong suốt mười thế kỷ, uăn học trung đại Việt Nam uận động không 
ngừng uà đã đạt được những thành tựu to lớn, ngày càng mới mẻ. Tuy môi 
giai đoạn uăn học có những đặc điểm khác nhau, nhưng quy luêt chung bao 
trùm của cả hai thời kỳ uăn học này là: gắn bó một thiết uới uận mệnh đất 
nước uà số phận con người; hấp thụ dưỡng chất từ nguồn uăn học dân gian 
phong phú; tiếp thu uăn học nước ngoài đồng thời uới sự Việt hoá, sang tạo; 
không ngừng tự mình đổi mới, giải thoát khỏi những sự ràng buộc của thi 
pháp cũ. Những quy luật ấy chính là các truyền thống quy báu mà ăn học 
hiện đại sẽ tiếp tục phút huy trên hành trình của mình. 

(Khái quát văn học Việt Nam từ thế kỷ X đến hết thế kỷ XIX - Wgư Văn 
10, 2002). 

Đoạn văn trên có cấu trúc theo kiểu khép - mở: các câu đầu tổng kết lại 
những nội dung chính về văn học trung đại (khép), nhưng câu cuối (Những 
quy luật ấy chính là các truyền thống quý báu mà uăn học hiện đợi sẽ tiếp tục 
phát huy trên hành trình của mình) lại mỏ ra sự liên hệ với văn học hiện đại 
sau này. 

Hoặc đoạn kết trong một bài báo khoa học: 

Trong bài uiết này, chúng tôi đã uắn tắt đề cập đến đặc điểm hết sức cơ 
bản của hai thời kỳ nghiên cứu ngôn ngữ. Giữa hai thời kỳ ấy là một sự 
chuyển trọng tâm nghiên cứu từ tín hiệu ngôn ngữ thuần tuý sang quá trình 
giao tiếp bằng ngôn ngữ. Chúng tôi cũng đã nêu những nét sơ lược uê sự ảnh 
huỏng của sự chuyển trọng tâm ấy đối uới cúc khâu khác nhau trong uiệc 
dạy/học ngoại ngữ. Bản thân uấn đề rất lớn, xứng đáng một công trình 
nghiên cứu dài hạn uới nỗ lực uượt ra xa đối uới bài uiết nhỏ này. 

(Trần Xuân Điệp - Ảnh hưởng của sự chuyển trọng tâm nghiên cứu ngôn 
ngữ đối uới uiệc dạy ngoại ngữ) 

Đoạn văn này cũng có tính chất khép (những câu đầu tổng kết tóm tắt 
nội dung đã trình bày), còn câu sau cùng của đoạn văn lại có tính chất mở 
(vì vấn để đã nêu chưa dừng lại mà còn tiếp tục: Bản thân uấn đề rất lớn, 
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vứng đang một công trình nghiên cứu dài hạn uới nỗ lực 0uượt ra xa đối uới 
bài piét nhỏ này) 

Trong doạn kết có câu hỏi không có câu tra lời trực tiếp mà dành cho 
phía người đọc suy ngẫm, trả lời... Loại kết này thường gặp trong văn bản 
văn học hay chính luận (nghị luận, bình luận...) Chẳng hạn: 

Œa chiều huyện ly oăng oẻ. Vẫn chỉ có khoảng hơn chục người ở sân ga 
đợi tau. Văng lại tiếng cát-xét nhà nào đang mỏ. Tàu oào ga, hành khách lần 
lượt lên tàu. Mấy thầy cô giáo cấp HII trường huyện. Bộ đội. Mấy người buôn 
chuyên... Hat cặp uợ chồng già. Quyên. 

Quyền bảo - “Anh gì ơi, tôi đi nhét Cảm ơn anh đã đi tiễn tôÈ). 

đứng ở sân ga rất lâu. Tàu đi khuất. Tôi linh cảm thấy không bao 
giờ còn gặp Quyên nữa... 

Ngày mai trời năng hay mưa? Thực ra bày giờ uới tôi, trời năng hay mưa 
thảy đều uô nghĩa. Tôi là Nhâm. Ngày mai tôi 17 tuổi. Có phải đấy là tuổi đẹp 
nhất của người ta không? 

Đoạn trích trên là phần cuối truyện “Thương nhớ đồng quê” của Nguyễn 
Huy Thiệp. Trong đó đoạn kết (phần in nghiêng) kết bằng câu hỏi làm cho 
hình thức câu chuyện đã khép lại nhưng ý nghĩa của nó lại mở ra để phía 
người đọc suy nghĩ, liên hệ... 

Hay: 

Ngày đó... ngày chúng tôi còn trẻ uà rất gắn bó. Có ai trong chúng tôi 
nghĩ răng có một ngày nào đó lại phải thương nhớ nhau từng phút giây. Tuy 
uậy, bằng cách nào đó, chúng tôi uẫn ở trong trí nhớ của mọi người, như 
ngày đầu ngồi uới nhau, uào đời nhau bằng những bản tình ca. Hồn +a rồi, 
người ta còn có thể sống được không? Trái tìm ngừng đập rồi, người ta có thể 
nào không chết? Chúng tôi đã đến uới nhau một lần. Chỉ một lần nhưng xin 
đủ cho một đời... 

(Khánh Ly - Rút trong tập “Một cõi Trịnh Công Sơn”) 

Câu hỏi và những lời dẫn làm cho đoạn kết có xu hướng mở ra phía 
“chân trời liên tưởng”: 

Quang Dũng bây giờ anh đang ở đâu? Hồn thì nhân đang lang thang 
nơi dâu? Hẳn anh đang du ngoạn thảnh thơi giữa trời mây non nước xứ Đoài 
yêu đấu của anh. Bởi uì xưa bìa anh đã từng ao ước như thế: 
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Bao giờ trở lại đồng Bương Cốn 
Về núi Sài Sơn ngắm lúa uàng : 
Sông Đáy chậm nguồn qua Phủ Quốc 
Sáo diều khuya khoắt thổi đêm trăng. 
(Nguyễn Đăng Mạnh - Quang Dũng, người thơ) 


. Đoạn kết có giọng điệu buông lơi tạo ra một khoảng không liên tưởng, 
nghĩ ngợi. Loại kết thúc này thường gặp trong các loại văn bản văn học hay 
chính luận mang tính khơi gợi cảm xúc. Ví dụ, truyện ngắn “Dưới bóng 
hoàng lan” (Thạch Lam) kết thúc bằng hình ảnh nhân vật xuất hiện và khép 
lại câu chuyện: 


Rồi chàng bước đi ra nửa buôn mà lại nửa uui. Thanh nghĩ đến căn nhà 
như một nơi mát mẻ 0à sung sướng để chàng thường uề nghỉ sau uiệc làm. Và 
Thanh biết rằng Ngơ uẫn sẽ đợi chàng, uẫn nhớ mong chàng như ngày trước. 
Mỗi mùa cô lại giắt hoàng lan trong mái tóc để tưởng nhớ mùi hương. 

Ta có cảm giác câu chuyện đã khép lại, nhưng cái mùi hương cuối 
truyện vẫn còn lan toả mãi. Tình cảm của hai nhân vật (Thanh và Nga) cuối 
chuyện chỉ mới là bắt đầu. 

Hay kết thúc một bài viết về Trịnh Công Sơn: 

Nhưng theo tôi, có lẽ sau đây lè lời trăng trối tuyệt diệu nhất, lời cuối 
cùng Trịnh Công Sơn nói uới Trịnh Công Sơn: 

Đừng tuyệt uọng, tôi ơi đừng tuyệt uọng 

Lá mùa Thu rơi rụng giữa mùa Đông 

Đừng tuyệt uọng, em ơi đừng tuyệt uọng 

Em là tôi uè tôi cũng là em 

Con điều bay mà linh hôn lạnh lẽo 

Con diêu rơi cho uực thắm buồn theo 

Tôi là ai mà khi còn dấu lệ 

Tôi là ai mà còn trần gian thế 

Tôi là ai, là at... lò ai 

Mà yêu quá cuộc đời này! 

(Hồi ký của Phạm Duy) 
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Đoạn văn khép lai nhưng nốt nhạc lời ca vẫn còn vang vọng, điều này có 

lẽ nam trong dụng ý của người viết 
Đoan hét chứa các ý tưởng- chủ đề ngắm ấn (chưa được giải mã trong 
văn Đán), Đây là kiểu kết thường gặp trong tác phẩm văn học hay ở các loại 
truyen cười, truyện ngụ ngôn. truyện luân lý... Ở loại văn bản này, toàn bộ 
cầu chuyên từ mở đầu cho đên diễn biến mới chỉ là kể hoặc tả, chỉ đến phần 
Kết, chủ để - Lư tưởng mới eó dịp lộ điện nhưng lại không được nói ra một cách 


:rực tiep Ta thử xem truyện ngắn sau: 


ANH HAI 


- An thêm cái nữa đt con! 
Ngan quá, con không ăn đâu! 

- Tang thêm một cái, mó thương. Ngoan đi cứng! 

- Con nót là không ăn mà. Vứt đU Vứt đủ 

Thàng bó lắc đầu quây quậy, gạt mạnh tay. Chiếc bánh kem uăng qua 
cửa xe, rơi xuông đất, sát mép cổng. Chiếc xe hơi láng bóng, rồ máy chạy đi. 

Hai đứa trẻ đang bới móc đống rác gần đó, thấy chiếc bánh nằm chủng 
chơ, xô đến nhặt. Mắt hai đứa sáng lên, dán chặt uào chiếc bánh thơm ngụn. 
Thấy bánh lấm láp, đứa con gái nuốt nước miếng bảo thằng con trai: 

- Anh Hai thổi sạch rồi mình ăn. 

Thàng anh phùng má thổi. Bụi đời đã dính chẳng chịu đi cho. Đứa em sốt 
ruột cũng phùng má thổi tiếp. Chính cái miệng háu đói của nó làm bánh rơi 
tồm xuống cổng hôi hám, chìm hẳn. 

-A¿ báo anh Hai thổi chỉ cho mạnh. Con bé nói rồi thút thú. 

- Ù) tại anh! Nhưng kem còn dính tay nè. Cho em ba ngón, anh chỉ liếm 
hai ngón thôi 

(Lý Thanh Thảo, £ruyện Mini 91) 

Trong truyện ngắn trên, từng câu, từng ý đều thiên về kể, tả nên mang 
tính hiển ngôn. Nhưng qua các chỉ tiết truyện ngắn mang tính hàm ngôn. 
nhất là lời kết: * Ứ, tại anh! Nhưng kem còn dính tay nè. Cho em ba ngón, 
1nh chỉ liếm hai ngón thôi”. Cho ta thấy chúng rất nghèo, rất trẻ con nhưng 
'ũng rất tình cảm. 


Thuộc loại kết này có thể kế đến loại truyện ngụ ngôn, câu đó, truyện 
cười... Ví dụ: 


PHÓNG SINH 


Xưa có uị quan to có lòng hiếu sinh. Môi khi gặp con chữn nào bị nhốt 
trong lông, ông đêu mua cho bằng được, dù với giá rất cao, rồi phóng sinh làm 
phúc. Hễ có người nào biếu ông chỉm, sau khi hậu thưởng người biếu, ông lại 
thủ chúng ra. 

Có lần cùng đoàn tuỳ tùng ra ngoại ô chơi, đi suốt một ngày trời mà ông 
không nhìn thấy bóng một con chim nào. Ông lấy làm lạ, bèn hỏi tuỳ tùng: 

- Quái lạ, chừm ta phóng sinh hàng này bể biết bao nhiêu mà sao suối 
ngày hôm nay, ta khong nhìn thấy bóng một con chữn nào? 

Tuỷ tùng uội thưa: 

- Bẩm quan lớn, mọi người biết quan lún mua chữn rất đắt, nên ai cũng 
tìm cách bẫy chim. Có người còn bắt cả ổchim non. Vì uậy, chìm càng ngày 
càng ít đi. Vị quan nghe xong rất hối hận. Hôm sau, lập tức cho lính dán cáo 
thị khắp nơi ra lệnh: Cấm không được bắt chữm! 

(Nguyễn Vũ st, Báo Giáo dục & Thời đại, 19/5! 2002) 

Câu chuyện dừng lại ở đó nhưng ý nghĩa của câu chuyện thì không nổi 
lên ở bề mặt mà nó gợi ra ở người đọc sự suy nghĩ, liên tưởng liên hệ “ngôn 
tại, ý ngoại”. Những câu chuyện vui cười cũng có nội dung này do phần kết 
mang lại: 

Cô uợ trẻ nói uới chồng bằng giọng răn đe: 

- Thời buổi tân tiến này, nam nữ bình quyên, anh không được lên giọng 
gia trưởng uới em, nghe chưa. Sao anh cứ khi nào cũng nói "của tôi”: uợ của 
tôi, bạn của tôi, xe của tôi, nhò của tôi, hạnh phúc của tôi... Anh phải biết 
rằng khi đã là uợ chồng thì tất cả mọi thứ đêu là của chung. Pháp luật uà xã 
hội đã công nhận điêu đó. Sao anh còn mang nặng thói gia trưởng thời phong 
biến thế? Đừng hòng lơ mơ uới em là không được đâu nhé! Mà anh đang tùm 
cái gì loay hoay như gà mắc đẻ từ nãy tới giờ thế? 

- À, anh đang tìm cái quần đùi của, của... chúng ta! 

Hoặc: 


Một người đàn ông gọi điện đến Trung tâm tư uấn: 
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Xin hay cho 0 môi lời khuyên Vợ chong chúng tôi bừa căt nhau môi 
trận tời bời 0a bà ấy đã doa bọ nhà ra ch 

Trung tâm tử oán 

Ong cứ yên lâm, moi piéc chắc rồi số fö# đẹp thôi † 
TòI không tin. VỊ bà áy thường hay nói một đường làm một nẻo 
(Báo Thể thao) 

Những loại chuyên này khi đoạn kết khép lại văn bản là bắt đầu gây 
cười. liên hệ, hên tưởng. 

Tóm lại, đoạn văn kết thúc có đặc điểm nổi bật: là đoạn văn có chức 
năng khép lại văn bản. làm cho văn bản hoàn chỉnh. Văn bản có nhiều cách 
kết khác nhau với nhiều loại nội dung thể hiện khác nhau tuỷ thuộc vào các 
phong cách văn bản nhất định. Nhưng dù thuộc loại văn bản nào thì đoạn kết 
cũng là phần làm cho nộ dụng chủ để của văn bản được thể hiện một cách rõ 


ràng hoặc nâng tẩm giá trị lên một cấp độ mới 
5.4. Tiểu kết 


Bên cạnh những điểm giống nhau, các đoạn văn chức năng khác nhau có 
những điểm khác nhau. Có thể tổng hợp thành bảng so sánh dưới đây: 


| ÐV triển khai ÐV chuyển tiếp ÐV kết thúc 
' | —- ca = : 
- Đứng đầu văn bản - Sau ÐV mở đầu Nằm giữa các | Đứng cuối văn bản 
Vịtí — l-Sautlauđể — — | -Trước ĐV kết _Í phẩn triển khai. | _ : 
| - Mở đầu văn bản -Thể hiện sự phân chia - Chuyển tiếp các _ | - Khép lại nội dung _ Ì 
- Tạo giọng điêu, | nói dung thành các phần. | ý văn bản Ị 
Vai trò. không khí cho văn | -Triển khai các nội dung- - Liên kết các đoạn | - Làm cho văn bản 
bản. chủ để cơ bản của văn Ị văn bản. trọn vẹn về hình. 
—— ".—.... - _.. ' _| thức | 
- Thưởng là ÐV ngắn ~ Thường gồm nhiều ÐV. ¡ - Thường chỉ có - Thưởng là ÐV' 
| gen. - Có đấy đủ các dạng cấu | môt vài đoạn ngắn gọn 
Cấu tạo | - Có đầy đủ các dạng | tao (quy nạp diễn dịch. | - Có thể đầy đủ 2 - Có đầy đủ các 
cầu tao (quy nạp, diễn | song hành móc xích.) phần: hồi cố -dự _ | dang cấu tạo (quy 
dịch, song hành, móc . báo nap, diễn dịch, song 
__ | ch.) ó. _" | = hành, móc xích...) 
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- Giới thiệu. - Mỗi ÐV biểu thị một tiểu | - Nêu nội dung có ~ Tổng kết, tôm lược 


Nội dung | - Nêu vấn để chủ đề liên quan đến phần | nội dung chính 
- Nêu căn cứ, lý đo - Mỗi ÐV thể hiện một sự | trước (hổi cố) - Thể hiện chủ để, ý 
kiên, đặc điểm, một tỉnh l> Dự kiến ý của tưởng, đánh giá, gợi 
thái.. ¡ phần sau (dự báo). | mở 


VI. THỰC HÀNH VỀ ĐOẠN VĂN 


Phần này trình bày những nội dung có tính thực hành về đoạn văn trên. 
cơ sở chúng ta đã có một sế khéi niệm cơ bản về đoạn văn như đã trình bày ở 
phần trước. 


1. MỘT SỐ TIỀN ĐỀ XÂY DỰNG ĐOẠN VÀN 
1.1. Cơ sở lý luận và thực tiễn 


Đoạn văn, như phần trước đã trình bày, được thừa nhận là một đơn vị 
ngôn ngữ; nó có vai trò, đặc điểm về nội dung và hình thức khu biệt với các 
đơn vị khác. Đoạn văn vừa là một bộ phận hữu cơ của văn bản, vừa có tính đại 
điện cho văn bản - một hình ảnh thu nhỏ của văn bản. 

Trong giao tiếp, và rộng hơn, trong mọi lĩnh vực của tự nhiên và xã hội, 
sự tổn tại của “tiết đoạn” và tổ chức xây dựng nó là hiển nhiên và rất cần thiết. 

Trong nhà trường, việc rèn luyện xây dựng đoạn văn vừa phù hợp về mặt 
tư duy, vừa hợp lý về mặt sư phạm. Đây cũng chính là cơ sở để xây đựng đơn vị 
giao tiếp hoàn chỉnh. “Một hành trình dài khởi đầu từ những bước nhỏ”. 

1.2. Mục đích của phần thực hành xây dựng đoạn văn 

Nhằm củng cố những tri thức về mặt lý thuyết, rèn luyện khả năng 
phân tích đoạn văn, thực hành dựng đoạn văn, tiến tới xây dựng văn bản 
hoàn chỉnh trong nói hay viết hàng ngày. Phần này cũng có tính chất ứng 
dụng trong thực hành rèn luyện tiếng Việt trong nhà trường. 

1.3. Các nguyên tắc và quy trình xây dựng đoạn văn 

a) Về nguyên tắc 


- Đoạn văn phải là một bộ phận của văn bản, có mối liên hệ trực tiếp với 
nội dung - chủ đề của văn bản. Để tránh dựng những đoạn rời rạc, vượt ra 
khỏi tầm văn bản, khi viết đoạn văn, cần chú ý đến vị trí, quan hệ, mục đích, 
phong cách của đoạn văn để có cách viết phù hợp. 
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Dựng doạn văn phải dựa trên các chuẩn mực về hình thức, cấu tạo, 
cách thức điển đạt của ngữ pháp đoạn văn. Tránh dựng những đoạn vĩ pham 
các chuăn mức về hình thức, cấu tạo... Đồng thời, đoạn văn là một đơn vị có 
tính chủ để, vị vậy, mỗi đoạn văn phải thể hiện một chủ đề hay một luận 
điểm nhất định. Tránh dựng những đoạn văn có dung lượng quá lớn hoặc 
quá vụn vật 

- Mỗi đoạn văn phải thực hiện nhiệm vụ chung của văn bản, có liên hệ 
với cac đoạn hay các phần khác trong “ngôi nhà chung” của văn bản 


6) Quy trình xây dựng đoạn uăn 


Cũng như thiết kế một công trình hay xây dựng một văn bản, tạo lập 
một đoạn văn về mặt lí thuyết và thực tiễn cũng phải tuân thủ một số bước 
nhất định. Các bước này gồm: 

- Xác định loại văn bản: Ván bản có nhiều loại với những phong cach 
chức năng không giống nhau, từ đó, các bộ phận của văn bản (câu. đoạn, 
phần) cũng liên quan đến từng loại văn bản. Chẳng hạn, đoạn văn trong văn 
bản khoa học khác với văn bản hành chính, văn bản báo chí hay nghệ thuật... 

- Xác định vị trí của đoạn văn: vị trí đoạn là cơ sở quan trọng vì vị trí 
liên quan đến chức năng. Trong văn bản, mỗi đoạn văn có một vị trí nhất 
dịnh: vị trí nào thì có chức năng như vậy: đoạn văn ở vị trí đầu tiên có chức 
năng mở đầu; vị trí tiếp theo có chức năng triển khai, chức năng liên kết, tiếp 
nối; vị trí cuối có chức năng kết thúc văn bản. Vị trí khác nhau thì cách viết 
cũng phải có sự điều chỉnh cho phù hợp 


- Viết đoạn văn: Sau khi đã xác định được loại văn bản và vị trí của đoạn 
văn, bước tiếp theo là thực hành viết đoạn văn. Những câu hỏi thường chỉ 
phối khi xây đựng một đoạn văn là: 


+ Đối với đoạn văn mở: mở trực tiếp hay gián tiếp? 
+ Đối với đoạn văn triển khai: nên tiếp nối đoạn văn trước nội dung gì? 
+ Về cấu tạo: nên trình bày đoạn văn theo kiểu gì? 
- Ñiểm tra đoạn văn: 
Các phần cần kiểm tra, gồm: 
+ Kiểm tra về nội dung: 
Mối liên hệ với đoạn trước và các đoạn khác như thế nào? 


đoạn văn có chủ đề đã rõ chưa? 
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. Đảm bảo tính lôgic mạch lạc chưa? 

+ Kiểm tra về mặt hình thức: 

. Đoạn văn có dung lượng đã hợp lý chưa? Vừa phải, hay ngắn quá, 
dài quá? 

. Cách diễn đạt, sử dụng phương tiện liên kết đã phù hợp chưa? 

Trên đây là một số nội dung mang tính định hướng khi xây dựng đoạn 
văn. Việc rèn luyện về đoạn văn nói riêng, các đơn vị giao tiếp nói chung, có 
nhiều chủ đề, nhưng ở đây, chúng tôi chú trọng vào một số nội dung liên quan 
đến làm văn và chú trọng thực hành loại đoạn văn trong uăn bản chính 
luận oà khoa học, những loại văn bản thông dụng trong nhà trường. Những 
loại đoạn văn của các văn bản khác chưa có địp trình bày ở đây. 

Cũng cần nói thêm rằng, nói hay viết là một hoạt động mang tính tự 
nhiên; khi nói thành câu, thành bài hay thành đoạn như ta đang xem xét 
thực hành ở đây, người ta cứ tạo lập tự nhiên như vậy rồi thành câu, thành 
đoạn, chứ ít ai cân nhắc (dĩ nhiên cũng có, nhưng nó thành tiềm thức) câu, 
đoạn phải như thế nào. Tuy nhiên, việc rèn luyện và nắm vững quy trình lại 
là cần thiết, nhất là trong nhà trường. Và cũng nhờ đó, ta mới giải thích được 
cơ chế hoạt động của các đơn vị giao tiếp. 


9. DỰNG ĐOẠN VĂN THEO CHỨC NẴNG 


2.1. Dựng đoạn mở 


Dựng đoạn mở hay còn gọi là nhập đề là bước đầu tiên và quan trọng 
trong viết văn bản. Theo Aristote, mở bài là “ phần muốn nói gì sau nó và 
không muốn nói gì trước nó”. Điều đó có nghĩa là mở bài là phần lần đầu tiên 
nội dung được thể hiện, là phần có tính dự báo. 

Xây dựng đoạn văn mở (hay nhập để) có hai phương thức cần chú ý: 
Cách thức mở và cấu tạo đoạn mở. 

a) Cách thức mở, gồm có mở trực tiếp và gián tiếp. 

- Kiểu mở trực tiếp 

Kiểu mở trực tiếp là dùng cách điễn đạt đi ngay vào nội dung - chủ đề 
của văn bản (còn gọi là kiểu mở trực khởi). Với loại văn bản chính luận hay 
khoa học, có thể có những cách mở trực tiếp sau đây: 


+ Gợi dẫn nội dung của bài viết sẽ trình bày trong phần tiếp theo. 
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Chẳng hạn, viết về chủ đề Bđo oệ môi trường, có thể mở đầu: 

Môi trường có 0ai trò hết sức quan trọng đối uới sự tổn tại của Trái đất, 
đối cơi uiệc duy trì sự trong lành bầu khí quyển, đối uới sự sống uĩnh hằng của 
con mười. Hảo uệ môi trường là nhiệm oụ của mỗi chúng ta hôm nay, đồng 
thời lu trách nhiệm của hôm nay đối uới các thế hệ mai sau. Sau đây, bài uiết 
của chúng tôi sẽ trừnh bày cụ thể uê công tác bảo uệ môi trường. 

+ Giới thiệu vấn đề hay nêu vấn đề sẽ trình bày: 

Ví dụ. với để bài “Phân tích bài thơ “Đông chí” của Chính Hữu”, có thể 
mở trực tiếp: 

la đời tại chiến khu Việt Bắc năm 1948, được ta trong tập "Đầu súng 
Trăng treo" (1966), bài thơ "Đồng chữ của Chính Hữu đã trải ngót nửa thế kỷ 
lưu dấu trong tâm trí bạn đọc. Sau đây, chúng ta sẽ từn hiểu uẻ đẹp người 
lính, uẻ đẹp cấu trúc ngôn từ của tác phẩm này... 

- Kiểu mở gián tiếp : 

Kiểu mở gián tiếp là dùng cách diễn đạt chưa đi ngay vào nội dung - chủ 
đề của văn bản mà các ý thường nêu những gợi dẫn xa hơn, rồi sau đó mới trở 
về vấn để chính (còn gọi là kiểu mở lung khởi). Với loại văn bản chính luận 
hay khoa học, có thể có những cách mở gián tiếp sau đây (một số cách mở gián 
tiếp thông dụng): 

+ Dùng cách nói liên hệ, đẫn dắt: 

Ví dụ, cùng là chủ để Bdo uệ môi trường, trên đây là cách mở trực tiếp, 
còn sau đây là cách mở gián tiếp, chẳng hạn: 

Trong thế giới hiện đại, cuộc sống của con người ngày càng trở nên tối 
đẹp hơn, có nhiều điều kiện hơn để phát triển mọi khủ năng, cải thiện đời sống 
uật chất uè tỉnh thên. Tuy uậy, con người cũng đang đứng trước những thách 
thức to lớn, do thiên nhiên đưa lại, uà có cả do chính con người tạo ra. Một 
trong những thách thức đó là uấn đề sinh thái, môi trường của con người ngày 
càng bị huỷ hoại nghiêm trọng. Hơn lúc nào hết, bảo uệ môi trường trở thành 
trách nhiệm của mọi người chúng ta. 

+ Cách gợi dẫn từ xa đến gần: 

Chẳng hạn, cùng là chủ đề “Phân tích bài thơ “Đông chf' của Chính 
Hữu”. trên đây là cách mở trực tiếp, còn sau đây là cách mở gián tiếp, ví dụ: 
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Con người có nhiều mối quan hệ rất đáng trân trọng, như: tình anh em, 
tình bạn, tình yêu; trong tỉnh yêu lạt có nhiều quan hệ: tình yêu gia đình, tình 
yêu quê hương đất nước, tình yêu nam nữ, tình yêu đồng bào, đồng chí... Bài 
thơ của nhà thơ Chính Hữu, đúng như tên gọi, uiết uê một trong những tình 
cảm rất thiêng liêng trong chiến tranh, đó là tình “Đồng chữ. 

Mở gián tiếp thường khó hơn mở trực tiếp, nó đòi hỏi người viết phải có 
tri thức rộng, hiểu biết phong phú về chủ để trong bài, và biết cách liên hệ 
đúng, phù hợp. Trong văn bản chính luận và khoa học, ngoài cách mở tực tiếp 
hay gián tiếp như trên. còn có cách mở phốt hợp; tức là mở gián tiếp có kết 
hợp với mổ trực tiếp. Cách này nên được vận dụng để vừa tạo ra sự hấp dẫn, 
vừa không đi lan man ra ngoài giới hạn của bài viết. Ví dụ: 

Mở đầu bài “Phân tích tính nhân đạo trong “Nhật ký trong tù" của Hà 
Chí Minh. 

Dân tộc Việt Nam uốn có truyền thống nhân đạo. Tình cảm "Thương 
người như thể thương thân" đã trở thành nguyên tắc ứng xử từ ngàn xưa của 
những người Việt Nam. Chính bởi lẽ đó, tình cảm nhân đạo đã trở thành sợi 
chỉ đỏ xuyên suốt lịch sử uăn chương dân tộc. Song chưa ở đâu uà bao giờ tấm 
lòng nhân ái lại được thể hiện bao la, sâu sắc như ở trong “Nhật ký trong tù” 
của người chiến sĩ - thi sĩ Hồ Chí Minh... 

Cách mở trên có sự kết hợp giữa một phần gián tiếp ở 3 câu đầu (Dẫn 
dắt) với mở trực tiếp ở câu sau cùng (nêu đối tượng chính của bài viết). 

b) Cấu tạo của đoạn mở 

- Cấu trúc chung của đoạn mở: 

Qua các tài liệu viết về cách mở đoạn (như Nguyễn Đăng Mạnh, Trần 
Đình Sử, Hà Thúc Hoan...), xem xét các đoạn mở trong rèn luyện giảng văn ở 
nhà trường cũng như các kiểu mở trong các loại văn bản khoa học hay chính 
luận, có thể rút ra cấu trúc chung của đoạn mở gồm có ba phần: 

+ Phần đâu của đoạn mở: nêu các ý có tính chất dẫn dắt, có liên quan 
gần với chủ đề của bài; có thể đó là một câu trích dẫn (một châm ngôn, một ý 
kiến) hay một câu chuyện... Cần tránh viết dài, nên viết khoảng vài ba câu, 

+ Phần thứ hai: nêu nội dung chủ đề của bài viết (thường là câu trích 
dẫn trong đề hoặc câu chứa đựng nội dung chính của đề); 

+ Phần thứ ba: nêu yêu cầu, nhiệm vụ của bài viết (thường là một câu 
ngắn gọn). 
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Đáy là loại mở đầu có tính “trường quy” thường được dùng trong nhà trường. 

Ví. dụ: ®ể bài là: Lấy dẫn chứng ở Truyện Kiều để làm sáng tỏ nội dung 
hai cầu thơ: Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, Người buồn cảnh có uui đâu bao 
giờ). Cách mở bài theo ba phần trên như sau: 

Cừng một cảnh mưa dâm gió bấc mà đôi bạn trí hỷ gặp nhau trong nhà 
nhỏ thị thấy ấm cúng, còn kẻ xa nhà sống trong quan trọ lại thấy tê tái trong 
lòng. Conh liên hệ mật thiết uới tình như uậy nên thì hào Nguyễn Du đã. có 
nhạn xét: 

Canh nào cảnh chẳng đeo sâu, Người buôn cảnh có 0ui đâu bao giờ. 

Chúng ta có thể lấy ra từ truyện Kiêu nhiều dẫn chứng để làm sáng tỏ 
mối quan hệ giữa nội tâm uà ngoại cảnh. 

(Theo Hà Thúc Hoan; tr.69) 

Với đề bài Phân tích, chứng mình mối quan hệ giữa uốn học uà cuộc 
sông. có thể mở như sau: 

Trong những sáng tạo của con người, uăn học là sản phẩm tình thần đẹp 
dẽ nhất. Cuộc sống con người không chỉ cần có bánh mì, mà còn cần cá hoa 
hồng uà thơ ca. Nhưng thơ ca - nói rộng hơn là uăn học - không ở đâu xe, mà ở 
ngay trong chính cuộc sống. "Văn học thực chất là cuộc đời, cuộc đời là ngọn 
nguồn uà là nơi đi tới của uăn học” (Tố Hữu). Phân tích một số tác phẩm uăn 
học, chúng ta sẽ thấy rõ điều đó. 

Đây là cách mở có sự phối hợp gián tiếp và trực tiếp. 

Tuy nhiên, trong thực tế, eó nhiều kiểu mở không có đầy đủ 3 thành 
phần như trên, mô hình đó có những biến thể khá linh hoạt. 

Ví dụ: (Đề bài: Phân tích bình giảng Thu điếu của Nguyễn Khuyến), có 
cách mở như sau: 

Nguyễn Khuyến đỗ Tam nguyên, làm quan đến chúc Tổng đốc. Chế độ 
quân chủ đã dưa Nguyễn Khuyến đến đỉnh uinh quang, nhưng cuối cùng nhà 
thơ từ chối uùnh quang ấy để trở uê uới ruộng uườn uà phong cảnh làng quê. 
Không phải ở cổng trường thị, cũng không phải ở trên ghế tổng đốc, chính ở 
giữa lòng thiên nhiên mà Nguyễn Khuyến tìm thấy hạnh phúc. Ở dó, tác giả 
đã sống, cảm xúc uà sáng tạo được nhiều bài thơ hay. “Thu điếu” là một bài 
thơ như thế: 

(Theo Hà Thúc Hoan; tr.167) 
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Đoạn mở trên chỉ có hai phần (phần đầu và phần thứ hai, vắng phần cuối). 
- Mỏ đoạn theo cấu tạo 


Khi nói, hay viết đoạn mở đầu (và các đoạn ở những vị trí khác cùng như 
vậy), nó hình thành một cách tự nhiên, nhưng không vô thức; trái lại, người 
viết vẫn có sự cân nhắc, dù có thể rất nhanh, nên viết như thế nào, trong đó 
có mặt cấu tạo. Về mặt lý thuyết, thì đoạn văn có 5 kiểu cấu tạo. Vậy mở đề 
thì thường dùng kiểu nào? Qua khảo sát thực tế, có bốn kiểu được dùng phổ 
biến, là diễn dịch và quy nạp, móc xích và song hành. 

+ Kiểu mở diễn dịch: câu đầu nêu nội dung khái quát, những câu sau 
“phụ hoạ” cho câu đầu, dẫn đắt các ý tuần tự vào bài. Ví dụ (Phân tích bài thơ 
Mùa xuân chín của Hàn Mặc Tử, một học sinh mở đầu): 

Thời gian trôi đi uà bốn mùa luân chuyển. Con người chỉ xuất hiện một 
lần trong đời uà cũng chỉ một lần ra đi uào cõi uĩnh hằng. Những gì lò thơ, là 
uăn, là nghệ thuật đích thực... thì uẫn còn mỗi uới thời gian. Trước khi chết, 
có lần uua Phổ cằm tay Môda nói: “Tu tiêu biểu cho trật tự, ngươi tiêu biểu cho 
cái đẹp. Biết đâu hậu thế sẽ quên ta uà nhắc đến ngươi”. Có lẽ mãi mỗi uỀ sau, 
chúng ta uẫn gặp lại một Mùa thu uòng của Lêuttan, một mùa thu thôn quê 
trong thơ Nguyễn Khuyến uò một Mùa xuân chín trong thơ Hòn Mặc Tủ, 
một mùa xuôn tròn đây sức sống, uui tươi mà không ôn ào, thắm đượm màu 
sốc mè không sặc sỡ, một mùa xuân duyên dáng rất Việt Nam. (Dẫn theo 
Nguyễn Đăng Mạnh, trong “Muốn viết được bài văn hay”, tr.86). 

Phân tích bài thơ Cuộc chia ly màu đỏ của Nguyễn Mỹ, có thể mở bằng 
diễn dịch như sau: 

Trong cuộc sống có biết bao điều ta nâng nìu quý trọng, yêu mến. Có 
người yêu bức chân dung uẽ một anh hùng, có người lại rung động trước một 
bản tình ca uê quê hương đất nước, người thứ ba lợi lại thích thú, trên trọng 
uới uễ đẹp của tác phẩm uăn học... Nhưng uới tôi, tôi lại yêu cái màu đỏ ấy. Có 
thể lúc đầu nó chỉ là cảm tính. Nhưng dần dần, cúi cảm tính ấy mất đi uà 
nhường chỗ cho một cái gì cao quý lắm... Tôi muốn các bạn cùng tôi yêu bài 
thơ ấy uà màu đỏ ấy. 

(Dẫn theo Nguyễn Đăng Mạnh, tr.87, lược dẫn) 

+ Kiểu mở quy nạp: câu cuối nêu nội dung khái quát, những câu đầu nêu 
các nội dung cụ thể để dẫn đến ý câu cuối đoạn, từ đó dẫn dắt các ý tuần tự 
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vào bài. Ví dụ, để bài là phân tích mối quan hệ giữa văn học và cuộc sống, có 
cách mở quy nạp như sau: 

Có ai đó sáng tạo nghệ thuật như thả một con diều. Con diều dù có bay 
bồng bao nhiêu uẫn phải gắn uới mặt đất bằng một sợi dây uững chắc. Ý tưởng 
äy gửi cho ta nhiều suy nghĩ sâu sắc uê mối quan hệ giữa uăn học uà hiện thực 
cuộc sóng. Phân tích một số tác phẩm uăn học, chúng ta sẽ thấy rõ điều này. 

(Dẫn theo Nguyễn Đăng Mạnh, tr.85) 

- Kiểu mở móc xích: các câu trong đoạn mở có quan hệ tương liên với 
nhau: trong đó câu mở đầu làm tiền đề (thường có ý khái quát như trong đoạn 
diễn dịch), còn những câu sau móc nối với nhau để dẫn vào để. Đây là kiểu 
vào để rất thông dụng trong văn nhà trường. Chẳng hạn, mở đầu bài văn 
phân tích, bình giảng bài ca dao Ra đứng bờ ao: 

Từ lâu lắm rồi, cùng uới thửa ruộng uà mảnh uườn, ao cá đã trở thành 
hình ảnh thân thương, gần gũi uới người dân quê Việt Nam. Trên cái ao ấy, 
Nguyễn Khuyến đã thả một chiếc cần câu uà gieo những uân thơ hay. Cũng từ 
"hờ ad” ấy, tác giả dân gian đã cảm xúc 0à sáng tác bản tình ca bất hủ: 

Đêm qua ra đứng bờ ao 

Trông cả cá lặn trông sao sao mờ... 

(Dẫn theo Hà Thúc Hoan) 


Phân tích, bình giảng bài thơ Tiếng thu của Lưu Trọng Lư cũng có phần 
mở đầu theo mẫu ấy: 

Xuất hiện giữa mùa hạ nóng bức uà mùa đông lạnh lẽo, mùa thu mát 
dịu uà mở màng là nguồn cảm hứng bất tận của uăn nhân, thì sĩ xưa nay. Viết 
Thu 0Ình uà Đây mùa thu tới, Nguyễn Khuyến uà Xuân Diệu đã đóng góp uào 
cho uăn học sử nước nhà hai bài thơ hay uề cảnh thu uà tình thu. Với Tiếng 
thu, Lưu Trọng Lư uiết uề thu thanh uà đã dọn cho mình một chỗ ngồi khá độc 
đáo trên uăn đàn của những thi sĩ mùa thu: 

Em không nghe mùa thu 

Dưới trăng mờ thổn thức?... 

(Tài liệu đã dẫn trên) 

Cách mở theo lối dẫn dắt này thường được viết theo kiểu cấu tạo móc 
xích, tức là các ý móc nối dân dắt dẫn vào mạch chính của câu chuyện trong 
phần chính văn. 
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+ Kiểu mở song hành tương phản: nêu ý tương phản với phần chủ đề, 
nhằm gây ấn tượng hoặc tạo ra sự bàn luận, là cái cớ để vào đề: 

Không phải đến Xuân Diệu, thơ Việt Nam mới đụng đến thời gian. Xưa 
Nguyễn Du đã từng than: “Ngày uui ngắn chẳng tày gang”. Gần chúng ta 
hơn, Tỏn Đà cũng tặc lưỡi: “Trăm năm là ngắn một ngày dài ghê!". Nhung chỉ 
uới Xuân Diệu, thời gian mới trở thành một nỗi ám ảnh. Thời gian trong thơ 
ông không chỉ là cảm xúc, là thị hứng, mà còn là nhân tố biến trúc của tác 
phẩm nghệ thuật. Có thể nói, Xuân Diệu nhìn đời bằng con-mắt-thời-gian, 
“chất Xuân Diệu”, phong cách thơ ông là ở chỗ đó. 

(Đỗ Lai Thuý - Mốt ¿hø) 

Có những lúc phẩm uăn học đọc xong gốp sách lại là ta quên ngay, cho 
đến lúc cẩm lại ta mới chợt nhớ là mình đã đoc rồi. Nhưng cũng có những 
cuốn sách như dòng sông chảy qua tâm hồn ta để lại những ấn tượng khắc 
chạm trong tâm khảm. Hình ảnh người nông dân trong uăn học hiện thực phê 
phán Việt Nam 1930- 1945 làm ta không thể quên được, nó cứ ám ảnh đeo 
đuổi ta mãi. 

(đài làm của Trần Thị Ngọc Hoa, giải nhất thi H6 giỏi Văn năm 1988) 
2.2. Thực hành viết các đoạn triển khai 


Đoạn văn triển khai tiếp nối đoạn văn mở đầu. Số lượng đoạn triển khai 
tuỳ thuộc vào dung lượng văn bản nhưng thường lớn (ít nhất là từ hai đoạn 
trở lên). Viết đoạn văn triển khai là thực hiện đồng thời các nhiệm vụ: tiếp nối 
đoạn mở đầu, khai triển các nội dung - chủ đề chính của văn bản thành các 
tiểu chủ đề, các luận điểm... Mỗi đoạn triển khai là một phần nội dung cụ thể, 
làm những nhiệm vụ cụ thể trong văn bản. Sau đây là một số gợi ý thực hành 
về đoạn văn này. 

a) Viết đoạn nối tiếp phần mở uà các đoạn triển khai trong phần 
nội dung 

Đoạn nối tiếp đoạn mở phải viết làm sao để nó tiếp nối trực tiếp với 
phần mở. Do đó, người viết thường sử dụng các từ ngữ liên kết hay chuyển 
tiếp để liên kết chúng với nhau. 

Chẳng hạn, tiếp nối mở đầu của chủ đề Bảo uệ môi trường trên kia, có 
thể viết đoạn văn triển khai tiếp theo: 


- Dùng câu hỏi: Câu hỏi có tác dụng nêu vấn đề. Ví dụ: 
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\V' sao mọt trường lạt cần phút được giữ gìn báo uệ? Trước hết, môi 
trưởng +0 cai trò hết sức quan trọng đối uới tất cả chúng ta: tôi, anh, các bạn... 

Niững doạn tiếp theo có thể triển khai theo thứ tự, chẳng hạn: Thực 
trạng nội trường hiện nay; các giải pháp bảo vệ môi trường.. 

)ùng các từ ngữ chuyển tiếp: Các từ ngữ chuyển tiếp có tác dụng liên 
kết tiữ; phần trước (đoạn mở) và phần tiếp sau: thực vậy, thực ra, quả nhiên, 
thứ nhít, trước tiên.. 

V' dụ, tiếp nối đoạn mở đầu bài “Thương vợ" của Tú Xương, có thể viết: 


Trực ra, các nhà thơ xưa rất ít khi uiết uê uự mình. Mà nếu có uiết thì 


cũng c' yếu ui6t khỉ uợ đã qua đời, nhằm kể lại đạo tòng phú theo quan điểm 
phong dòn. Hoa hoàn lắm mới có uài ba người oiết uề 0ợ mình bhỉ còn sống. 
Bài thonày là một trong những trường hợp hiểm hoi như thế (Theo “Văn biểu 
cảm và văn nghị luận”- Trần Đình Sử). 

- ác cách viết khác: ngoài những cách tiếp nối trên, đoạn triển khai 
trên, cạn có những cách thể hiện khác như: nêu một chủ đề. triển khai nội 
dung tleo luận điểm, phát triển ý phát theo hệ thống chủ đề... nói chung là 
bắt nga7 vào nội dung chính cần thể hiện... 

b) Viết các đoạn triển khai khác 


- Phần viết các đoạn triển khai được tuân thủ nguyên tắc trình bày theo 
hệ thống; các luận điểm (các tiểu chủ để) nối liền nhau theo trình tự khách 
quan (e đàn bài sắp xếp ý). Chẳng hạn, để bài là Phân tích bài thơ “Giải đi 
sớm” củ+ Hồ Chí Minh, có thể triển khai tuần tự từng câu: 

+ Đoạn 1: Bài thơ mở đầu bằng âm thanh tiếng gà gáy (trích dẫn câu 
thơ. rồi shân tích ý của chúng). 

+ 9oạn 2: Sang câu thơ thứ hai (trích dẫn câu thơ, rồi tiếp tục phân tích 
ý của ctúng) 

+ oạn 3: Phân tích tiếp 3 câu thơ cuối của bài theo tuần tự như trên. 

+ Đoạn 4: Có thể tổng hợp những ý đã nêu bằng liên hệ, liên tưởng, lật 
đi lật lạ vấn đề. 

Những cách triển khai khác: đó là cách trình bày theo hệ thống lôgic 
mà ngưii viết đặt ra. Chẳng hạn, cũng là phân tích bài thơ trên của Bác 
nhưng rgười viết không đi vào phân tích lần lượt từng câu từ đầu đến cuối 
như vậy mà theo hệ thống luận điểm (mỗi luận điểm có thể tương ứng với một 
đoạn văn hay nhiều đoạn văn): 
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+ Luận điểm 1: Cảnh được miêu tả trong bài thơ (với ý này, người viết 
phải xâu chuỗi các ý từ câu 1 đến câu 4, thậm chí đảo lộn trật tự các ý, chứ 
không tuần tự như kiểu phân tích trên). 

+ Luận điểm 2: Hình ảnh con người (người tù): tư thế trước hoàn cảnh 
ra SaO. 

+ Luận điểm 3: Tâm trạng, tình cảm, ý chí của người tù thể hiện như 
thế nào. 

+ Luận điểm 4: Phân tích phối hơp. hay nêu nghệ thuật tổ chức bài 
thơ... 

e) Viết đoạn chuyển tiếp 

Trong phần nộ: dung, ngoài các đoạn nối tiếp phần mở, đoạn văn thể 
hiện nhiều luận điểm, nhiều tiểu chủ đề trong phần triển khai (phần thân 
bài) thì có thể cần viết đoạn văn chuyển tiếp (đoạn liên kết, xem đặc điểm của 
đoạn văn này ở mục 5; tr.135). 

Đoạn này chỉ cần viết khi có nhiều ý lớn trong phần thân bài, để người 
đọc dễ theo dõi, loại đoạn văn này chủ yếu là xuất hiện trong văn bản có tính 
lôgic lập luận, như: văn bản khoa học, chính luận. Có thể viết dạng đầy đủ (có 
phần hồi cố và phần dự báo): Trên đây, đã nói uê X... Tiếp sau đây, chúng tôi 
sẽ trình bày uê Y... Hoặc chỉ viết một phần có tính chuyển tiếp: Sau đây, 
chúng ta sẽ lập trung làm rõ những uốn đề liên quan đến Y... 

2.3. Dựng đoạn văn kết 

a) Những lưu ý khi uiết đoạn uăn kết 

Viết đoạn kết là công đoạn cuối cùng trong quy trình viết văn bản. Đoạn 
kết cũng như đoạn mở có vai trò rất quan trọng, có giá trị cả về nội dung và cả 
về mặt tâm lý của người viết và người đọc. Vì vậy phải kết sao cho phù hợp 
nhưng phải có ấn tượng. Aristote cho rằng: kết luận là phần “muốn nói gì 
trước mà không muốn nói gì sau”. Đoạn kết vừa làm chức năng của bản thân 
nó (thể hiện nội dung của phần kết luận), vừa phải hỗ trợ cho các phần khác, 
vừa phải là một điểm nhấn về ý và về tâm lý cho người đọc. 

Khi viết đoạn kết (ở đây chỉ nói trong văn bản khoa học và chính luận), 
cần chú ý mấy điểm: 

- Chú ý mối quan hệ giữa phần kết với chủ để văn bản. 


- Chú ý mối quan hệ giữa phần kết với phần mở đầu văn bản. 
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Chú ý mỗi quan hệ giữa phần kết với các phần khác (chủ yếu là phần 
khai triển) văn bản 
b) Các cách thức kết 
Kiểu kết khép: là kiểu kết tóm lược những nội dung đã trình bày. Kiểu 
kết này thường làm cho “đầu cuối tương ứng”, nghĩa là kết và mở tương ứng 


nhau: mở thế nào thì kết thế ấy. Ví dụ, để kết đề bài nói về việc bảo vệ môi 
trường đã nêu trên, có thể tóm lược những ý chính 

Trên đây, chúng ta đã nói đến uấn đề bảo uệ môi trường. Có thể tóm tắt 
những y chính như sau: môi trường có uai trò rất quan trọng đối uới sự sống 
của trỏi đất, sự sống của con người; thực trạng của môi trường hiện nay rất 
đáng !..› động; trong tình hình đó, chúng ta phải có những giải pháp bảo uệ 
môi trường. Nói tóm lại, bảo uệ môi trường là rất quan trong, là nhiệm 0ụ của 
chúng te hôm nay oà trách nhiệm của chúng ta đối uới thế hệ mai squi... 

Hay phần kết bài phân tích về thơ Nguyễn Khuyến: Trong thơ Nguyễn 
Khuyến hiểm có bài nào 0ui 0é, tươi tắn, thoải mái nhẹ nhàng như bài này. 
Cũng hiểm có bài nào ngôn ngữ tự nhiên, đầy khẩu ngữ mà lại phù hợp bằng 
trắc mêm đối của thơ luật, thật là một bài thơ điêu luyện bậc thây. 

Ví dụ khác: Nói đớm lại, sức mạnh Việt Nam là sức mạnh của trái tim 
yêu thương uà tấm lòng son sắt, thuỷ chung. Đó cũng là sức mạnh của một 
dân tộc mãnh liệt uà trầm tĩnh mà Nguyễn Trung Thành đã khẳng định trước 
giờ ra trận, khi nghe một khúc dân ca: “Một dân tộc đánh giặc suốt mấy ngàn 
năm mà tiếng hát uẫn êm dịu uà uyển chuyển như uậy. Dân tộc ấy mãnh liệt 
0à trầm tĩnh biết chừng nào!" (Theo Hà Thúc Hoan) 

- Riểu kết mở: là kiểu kết vừa có phần tóm lược (hay có liên quan) nội 
dung đã trình bày; đồng thời có những liên hệ khác vượt ra giới hạn của chủ 
để. Các kiểu kết mở có thể vận dụng là: 

+ Kết mở rộng: phát triển thêm vấn để (chỉ là dạng gợi ý). Chẳng hạn: 

Trong thơ Nguyễn Khuyến hiếm có bài nào uui uẻ, tươi tắn, thoải mái 
nhẹ nhàng như bài này. Cũng hiếm có bài nào ngôn ngữ tự nhiên, đầy khẩu 
ngữ mà lại phù hợp bằng trắc niêm đối của thơ luật, thật là một bài thơ điêu 
luyện bậc thầy. Thơ Nguyễn Khuyến còn gợi ra nhiều uấn đề khác mà trong 
bài uiêt này chúng tôi chưa có dịp trình bày, như: thời gian, tâm trạng, tâm 
thế... của nhà thơ. Những nội dung này xin được dành một dịp khác sẽ bàn 
luận đầy đủ hơn. 
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+ Kết liên hệ: từ nội dung của bài, sau khi tổng kết, còn có phần liên hệ 
bằng suy nghĩ, cảm tưởng, nhận xét... 

Mặc dù được sáng tác cách đây nửa thế kỷ bằng thể thơ tứ tuyệt cổ điển, 
Ngắm trăng uẫn làm rung động chúng ta. Bài thơ là sự kết hợp hài hoà giữa 
chất thép uới chất tình, giữa người chiến sĩ uà người nghệ sĩ trong một con 
người. Đó không chỉ là một sáng tạo nghệ thuật đáng trân trọng mò còn là 
một bài học uề phong cách sống, uê nhân sinh quan. 

(Dẫn theo Nguyễn Đăng Mạnh, tr.91) 

Ông đô của Vũ Đình Liên quả là một giọt nước trong biển củ, là một nét 
đơn sơ nhỏ bé trước bao nhiêu thành tựu lớn lao của uăn học thế giới uà uăn 
học nước nhà. Nhưng dẫu hoà trong một biển, "giọt nước” của Vũ Đình Liên 
uẫn mặn mà nồng thắm, uẫn âm uang nhịp đập thuỷ triều... bài thơ nói uê số 
phận con người, bài thơ nhắc nhỏ ta trong công cuộc đổi thay to lớn ngày nay 
hãy giữ gìn con người, giữ gìn tình thương uà những gió trị đẹp đề của con 
người để không bao giờ phải xót xa luyến tiếc. 

+ Kết liên tưởng: từ nội dung của bài, kết liên tưởng ra ngoài phạm vi 
nội dung bằng cách mượn ý hoặc dẫn ý: 

Tìm hiểu bài Ngắm trăng của Hồ Chí Minh, chúng ta có thể hoàn toàn 
chia sẻ uới cảm xúc chân thành của nhà thơ Tố Hữu khi uiết uê những ngày 
tháng Bác bị giam cầm: 

Lại thương nỗi đoạ đày thân Bác 
Mười bốn trăng tê tái gông cùm 
Ôi chân yếu mắt mờ tóc bạc 
Mù thơ bay... cánh hạc ung dung. 
(Dẫn theo Nguyễn Đăng Mạnh) 

Bạn được sinh ra, đó là một thònh công 0ï đại của cha uà mẹ. Trách 
nhiệm của bạn là phải gìn giữ cho uẻ đẹp hoàn thiện của thành công ấy. Đừng 
bao giờ ủ ê nghĩ rằng cuộc sống là một chuỗi của thất bại, bởi như một giáo sự 
người Anh từng nói: “Cuộc sống này không có thất bại, có chăng lò cách chúng 
ta nhìn nhận mọi uiệc mà thôi”. Còn đối uới tôi, thành công là khi ai đó đọc 
được bài uiết nhỏ này. Có thể sẽ chẳng được điểm cao, nhưng gửi gắm được 
những suy nghĩ của mình uào trang uiết, uới tôi, đó là một thành công. 


(Hà Minh Ngọc) 
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Hai cách kết trên đều được dùng để kết thúc một văn bản khoa học hay 
chính luân. Cách kết khép thì tỏ ra đơn giản hơn so với cách kết mở, nó đòi 
hỏi người viết nắm vững nội dung và biết tóm lược văn bản. Ngược lại, cách 
kết mở làm cho bài viết sinh động và gây ấn tượng tốt hơn, nó đòi hỏi người 
việt có trì thức rộng và biết liên tưởng rộng, vận dụng các kiến thức bổ sung. 

©) Cấu tạo của đoạn hết 

Về dung lượng: 

Cũng như đoạn mở đầu. đoạn kết nói chung là phải ngắn gọn, hơn thế 
nữa. đoạn kết còn phải tình gọn. Mỗi từ ngữ, mỗi nội dung trong đoạn kết 
phải có lượng thông tin eao, cô đúe, không cần phải giải thích hay số liệu rườm 
rà.... Và đoạn kết hay là phải có tác dụng gây ấn tượng, là phải đóng cái 
“định” vào trong trí nhớ người đọc trước khi rời xa tác phẩm. Vì thế, khi dựng 
đoạn kết cần chú ý không nên viết đoạn kết dài, dung lượng đoạn kết không 
nên quá lớn. làm sao phù hợp với nội dung và tương xứng với đoạn mở đầu. Và 
từ ngữ, ý tứ cũng phải có sự lựa chọn công phu. Đây là đoạn mở và kết viết về 
Hàn Mặc Tử 

. "Mai sau, những cái tầm thường, mực thước sẽ biến đi uà còn lại của 
cái thời kỳ này, chút gì đáng kể, đó là Hàn Mặc Tử" (Chế Lan Viên-Tạp chí 
Ngày mới, ngày 23-11-1940) oà Hàn Mặc Tử là “người đầu tiên làm cuộc cách 
mạng uăn chương ở thế ký XX" (Trần Thanh Mại, Tân Việt, 1940). Những dòng 
chữ như khắc trên bia mộ bia ngày càng được thời gian mài sáng. Bài - uiết - 
hành - hương - đến - uới Hàn Mộc Tử này chỉ là một chìa khoá để đi uào toà lâu 
đài nghệ thuật của thơ ông, khẳng định lại những điều mà bạn bè ông bằng 
trực giác đã khẳng định. 


Đến đây, tôi xin tạm khép lại dòng suy nghĩ của mình uê Hàn Mặc Tử 
bằng một câu uiết của Chế Lan Viên. Trước không có ai, sau không có ai, Hàn 
Mặc Từ như một ngôi sao chổi xoẹt qua bầu trời Việt Nam uới cái đuôi chói loà 
rực rở của mình. 

(Đỗ Lai Thuý - Mắt thơ) 

- Về cấu trúc đoạn uăn kết: 

Cũng như đoạn mở đầu và các đoạn khác trong văn bản, cấu trúc đoạn 
văn kết cũng có thể được viết theo các kiểu: diễn dịch, quy nạp, song hành, 
móc xích. Nhưng cách viết phù hợp nhất là theo kiểu song hành, bởi vì các câu 
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trong đoạn kết không còn diễn giải, mà là tổng kết, vì thế, các ý ngang nhau, 
cùng liên hợp với nhau để làm thành một đoạn văn hoàn chỉnh, có tác dụng 
khép lại văn bản. Sau đây là một số dẫn chứng về cấu tạo của đoạn kết. 

+ Ông đồ củu Vũ Đình Liên quả là một giọt nước trong biển cả, là một 
nét đơn sơ nhỏ bé trước bao nhiêu thành tựu lớn lao của uăn học thế giới uà 
uăn học nước nhà. Nhưng dễu hoà trong một biển, “giọt nước" của Vũ Đình 
Liên uẫn mặn mà nông thắm, uẫn âm uang nhịp dập thuỷ triều... bài thơ nói 
uê số phận con người, bài thơ nhắc nhỏ ta trong công cuộc đổi thay to lớn ngày 
nay hãy giữ gìn con người, giữ gìn tình thương uà những giá trị đẹp đề của 
con người để không bao giờ phải xót xa luyến tiếc. 

+ Mặc dù được sáng tác cách đây nửa thế kỷ bằng thể thơ tứ tuyệt cổ 
điển, Ngắm trăng uẫn làm rung động chúng ta. Bài thơ là sự kết hợp hài hoà 
giữa chất thép uới chất tình, giữa người chiến sĩ uà người nghệ sĩ trong một 
con người. Đó không chỉ là một sáng tạo nghệ thuột đáng trân trọng mà còn là 
một bài học uê phong cách sống, uề nhân sinh quan. 

(Dẫn theo Nguyễn Đăng Mạnh, tr.91) 

+ Nói tóm lại, sức mạnh Việt Nam là sức mạnh của trái từm yêu thương 
uè tấm lòng son sắt, thuỷ chung. Đó cũng là sức mạnh của một dân tộc mãnh 
liệt uà trầm tĩnh mà Nguyễn Trung Thành đã khẳng định trước giờ ru trận, 
khi nghe một khúc dân ca: “Một dân tộc đánh giặc suốt mấy ngàn năm mà 
tiếng hát uẫn êm dịu uà uyển chuyển như uậy. Dân tộc ấy mãnh liệt uà trầm 
tĩnh biết chừng nào!" 

(Theo Hà Thúc Hoan) 


3. XÂY DỰNG LẬP LUẬN TRONG ĐOẠN VĂN 
3.1. Một vài điểm về lập luận 

a) Khái niệm 

- Lập luận là gì? 

Nói năng là hành động, mà hành động của con người là có mục đích, do 
đó con người giao tiếp bao giờ cũng có ý thức: nói cái gì, để làm gì, nhằm mục 
đích gì... Như vậy, xét trên tổng thể, nói năng là có mục đích, dụng ý: để 
thông báo, để bày tỏ tình cảm, để tác động, thuyết phục... Khi nói năng nhằm 
tác động, thuyết phục tức là con người đã thực hiện hành động lập luận 
(Argumentation). 
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Lập luận (hay suy luận) là một quá trình nhận thức hiện thực một cách 
gián tiếp: từ một hay nhiều ý đã có Suy ra một ý mới, từ một hay một số tiền 
để dưa đến một kết luận nào đó. Lập luận có thể diễn ra trong mọi lĩnh vực 
của đời sống. Chẳng hạn: Chuồn chuồn bay thấp, suy ra => Trời sắp mưa 
Đom đóm bay ra, hoa phượng nở, suy ra => Mùa hè đến, 

Ngôn ngữ học, trong những năm gần đây, đã đề cập đến khái niệm lập 
luận dưới góc độ ngũ dụng học. Đỗ Hữu Châu nêu định nghĩa “Lập luận là 
đưa ra những lý lẽ nhằm dẫn đất người nghe đến một kết luận hay chấp nhận 
một kết luận nào đấy mà người nói muốn đạt tới”. (5: tr.260). 

Cân phân biệt lập luận trong lôgic (suy diễn lôgic) và lập luận trong ngữ 
dụng hoc. Lập luận trong lôgic cũng là một kiểu lập luận nhưng thuộc nghĩa 
học. các chứng mình, suy diễn ở đây dựa trên các quy tắc và thao tác lôgie, có 
thể đánh giá được đúng sai (từ tiển để dẫn đến kết luận) như thế nào. Kết 
luận của phép suy diễn tất yếu phải đúng nếu tiền để và thao tác lôgic dúng 
Chẳng hạn: 


Mọi bứm loại đều dẫn nN Đồng 


Đồng là bưn loại dẫn điện 
Tiên đê đúng Kết luận đúng 
(Thao tác lôgie đúng) 


Mọi bừn loại đều dẫn „~ Nước là 
Nước dẫn điện him loại 
Tiên đề đúng Kết luận sai 
(Thao tác lôgic sai). 

Lập luận trong ngôn ngữ (ngữ dụng học) có những điểm khác. Các lý lẽ - 
gọi là luận cứ (Argument) - đưa tới kết luận và kết luận suy ra từ luận cứ có 
những tính chất "chặt lỏng” khác nhau tuỳ theo hoàn cảnh nhận thức của đối 
tượng giao tiếp, chúng không có tính chặt chẽ và tất yếu như suy luận lôgic. 
Vì vậy mà có những kết luận được suy ra từ nhiều luận cứ. Chẳng hạn: Chuồn 
chuôn bay thấp, đau đầu, gió bỗng dưng đổi hướng. Ba luận cứ này có thể suy 
ra: Trời sáp mưa. Nhưng giữa các luận cứ với suy luận kiểu “kinh nghiệm” 
như thế có thể không tất yếu. 

Theo O. Duerot, cơ sở của lập luận trong ngôn ngữ (ngữ dụng học) là các 
“lẽ thường” (chữ dùng của Đỗ Hữu Châu, dịch từ tiếng Pháp Topoi). “Lẽ 
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thường” là những chân lý thông thường, có tính chất kinh nghiệm. không có 
tính tất yếu, bắt buộc như các tiền đề lôgic, nó mang đặc thù địa phương hay 
dân tộc, có tính khái quát, nhờ chúng mà chúng ta có thể xây dựng được 
những lập luận riêng. Chẳng hạn câu: “Bây giờ đã là 8 giờ, nhanh lên”. Cái “lẽ 
thường” làm cơ sở cho lập luận trên là “càng có thời giờ thì người ta càng 
không vội vã”, “càng không có thời giờ thì người ta càng vội vã”. Trong câu 
trên, “Bây giờ đã là 8 giờ” là một luận cứ, eó nghĩa là không có thời giờ (nhiều) 


2$ & 


nữa - do đó, phải “nhanh lên”. 


Các “lẽ thường” còn mang nghĩa “được mọi người thừa nhận”. Sự thừa 
nhận này có thể ở trong một phạm vi nào đó không mang tính chung, khách 
quan. Chẳng hạn: Đã 16 giờ 30 rồi, lại thứ 7. Nghỉ thôi! Hai luận cứ: “16 giờ 
30” và “thứ 7” được người làm công tác ở cơ quan thừa nhận, quy ước là đã hết 
giờ làm việc. Do đó “Nghỉ thôi!” là một suy luận, raột hành động hợp lý! 

- Cấu trúc và cách thức lập luận: 

+ Về cấu trúc: 


Một lập luận đầy đủ rõ ràng, bao gồm các thành phần theo mô hình: 
Luận cứ + Kết luận. Trong đó, luận cứ có thể có một luận cứ hay hơn một 
luận cứ; một luận cứ cũng có thể có nhiều kết luận (nhưng khi xem xét cấu 
trúc của lập luận, chỉ khảo sát loại luận cứ dẫn đến một kết luận). 


+ Về cách thức tổ chức lập luận: 

Căn cứ vào vị trí của luận cứ và kết luận, chia thành 3 cách: Lập luận 
quy nạp (luận cứ đứng trước kết luận), lập luận điễn dịch đuận cứ đứng sau 
kết luận), lập luận hỗn hợp (vừa diễn dịch vừa quy nạp). 

b) Lập luận trong các đơn uị ngôn ngữ 

Các đơn vị ngôn ngữ được tạo lập trong nói năng, thực hiện chức năng 
giao tiếp - nhỏ nhất là câu, cao nhất là văn bản - đều có thể thể hiện quan hệ 
lập luận. 


. Lập luận trong câu nói chung là đơn giản: một hay vài luận cứ là có thể 
dẫn đến kết luận, kiểu như: 


- Tham thì thâm; 

- Ráng vàng thì gió, ráắng đồ thì mưa. 
-_ Bây giờ đã 9 giờ rồi, nhanh lên; 

- Chạy nhanh lên, trời sắp mưa rồi! 


- Chiếc xe này cũ nhưng còn tốt, mua đi! 
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Lập luận cũng được thé hiện trong đơn 0t lớn như uăn bản. Thực chất, 
viết một vấn bản là nhằm trình bày một vấn để nào đấy, nhằm một ý nào 
đấy. Chàng hạn, văn bản báo chí: miêu tả, nêu sự kiện để nhằm người đọc 
rút ra một nhận xét nào đó; văn bản khoa học: dùng chứng cứ để chứng 
mình một luận điểm nào đó. Đối với loại văn bản chính luận, hay loại ngụ 
ngôn lại càng rõ tính mục đích: thuyết phục, đẫn người đọc đến một kết luận 
nhất định. Chẳng hạn, đây là câu chuyện kể về một chuyến đi chơi của cậu 
bé trong khu rừng: 

(1) Vào một ngày chủ nhật đẹp trời, câu bé được bố đắt uào một khu rừng 
tràn ngập cây xanh, xung quanh là núi non hùng uĩ. Cậu bé rất thích. Mải 
chơi, cậu bị té nga, cậu kêu lên: "Ah, ahh, ahh...” 

(3) BHỗng có tiếng uọng lại: Ah, ahh, ahh... Cậu thử bêu lên lần nữu: ah, 
ahh, ahh...một lễn nữa uà cũng có tiếng đáp lại như uậy. Cậu bé thắc mắc 
tiên hỏi bố. Nhưng bố chỉ mỉm cười oà hét lên thệt to: “Tôi ghét bạn lắm”. Ai 
đó đáp lại: “Tôi ghét bạn lắm” 

(3) Cậu bé uẫn chưa hết ngạc nhiên. Bố cậu lại hét to: "Tôi yêu bạn lắm" 
uấn lại có tiếng trẻ lời: “Tôi yêu bạn lắm". Quay sang con, ông mới giải thích: 
®Con thân yêu ! Người ta nói đó là tiếng uọng nhưng thực sự nó là cuộc sống. 
Nó tra lại những gì con nói hoặc làm. Cuộc sống chúng ta đơn giản chỉ là sự 
phản chiếu những hành động của chúng ta. Nếu con muốn nhiều sự yêu 
thương trên khắp thế giới, hãy tạo sự yêu thương trong chính trái tim con. 

(4) Mối quan hệ này có thể áp dụng cho tết cả mọi thứ. Cuộc sống sẽ trả 
lại cho con những gì con cho nó." 

(Theo Hà Vi, Báo Khoa học uà Phát triển, 18/1/2006) 

Toàn bộ bản Tuyên ngôn Độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng là một 
văn bản có cấu trúc lập luận, bởi Bác đã dùng các luận cứ về lí luận và thực tế 
ở tất cả các đoạn trong bài để dẫn đến kết luận: nước Việt Nam có quyền 
hưởng tự do, độc lập và sự thực đã trở thành một nước tự do, độc lập. 


3.2. Lập luận trong đoạn văn 
a) Nhận xét 


Đoạn văn cũng là một đơn vị ngữ nghĩa, ở một chừng mực nào đó, đây là 
đơn vị có khả năng chuyển tải nội dung vừa phải, thích hợp nhất cho việc xem 
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xét cơ cấu ngữ nghĩa của ngôn ngữ, trong đó có khả năng thể hiện các hành 
động lập luận. Lập luận trong câu thì nói chung là đơn giản, lập luận trong 
văn bản thì quá lớn và đôi khi nó không thể hiện một cách chặt chẽ, rõ ràng. 
Vả lại, muốn tìm hiểu lập luận trong toàn bộ văn bản thì trước hết phải lấy 
đoạn văn làm đơn vị khảo sát; đoạn văn là hình ảnh thu nhỏ của văn bản và 
có thể đại điện cho văn bản. Như vậy, đoạn văn, với dung lượng vừa phải, là 
đơn vị có khả năng thể hiện rõ ràng nhất các quan hệ lập luận: 

. Ông có nhà lâu, xe hơi, lại có cả trang trại ở nhà quê. Vậy thì chính là 
người giàu đứt đi rồi. 

(Nguyễn Công Hoan) 

. Têi là thầy thuốc. Không thể bỏ bệnh nhân. thế này được. 

(Chu Văn) 

Thực ra, khi phân loại đoạn văn về mặt cấu tạo, ta đã xem xét đoạn văn 
về quan hệ nội dung giữa các câu trong đoạn, và thực chất là đã xem xét 
chúng về mặt lập luận. Chẳng hạn: 

+ Đoạn văn điễn dịch thể hiện lập luận theo kiểu diễn dịch: 

Nhật ký trong tù canh cánh một tấm lòng nhớ nước. Chân bước đi trên 
đất Bắc mà lòng uẫn hướng uê Nam, nhớ đông bào đồng chí trong cảnh lầm 
than, có lẽ nhớ tiếng khóc của bao nhiêu em bé Việt Nam qua tiếng khóc của 
một em bé Trung Quốc, nhớ người đông chí đưa tiễn bên sông, nhớ lá cờ nghĩa 
đang tung bay phấp phới. Nhó lúc tỉnh uà nhớ cả trong mơ. 

„(Hoài Thanh) 

Rừng của chúng ta có rốt nhiêu loại gỗ quy. Ví dụ như: Pơ mu, đỉnh, 
lim, táu, lát... là cả những loại cây gỗ có giá trị xuốt khẩu cao. Hoặc thuốc 
phiện, tam thất, quế, hồi... là những dược liệu quý. (SGK) 

Trong hai đoạn văn trên, câu đứng đầu trong mỗi đoạn đều là câu chủ 
để (xét về cấu tạo) và cũng là câu kết luận (câu chứa nội dung cần thuyết 
phục, cần dẫn dắt tới - xét về mặt lập luận); còn những câu tiếp sau câu mở 
đầu đều là những câu thuyết minh, hay cũng có thể gọi đấy là các luận cứ, cơ 
sở tạo thành lập luận trong đoạn văn. 

+ Đoạn văn quy nạp thể hiện lập luận theo kiểu quy nạp: 

Đoạn văn quy nạp là đoạn văn có những câu đầu làm nhiệm vụ nêu hiện 
tượng, dẫn chứng, tiền đề cụ thể (các luận cứ), câu cuối nêu nội dung khái 
quát cho cả đoạn, đó chính là câu chủ đề - kết luận. 
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Và ho thấy Chí Phèo lăn lỏn dưới đất, uừa bhêu uừửa lấy mảnh chai cào 
tuào mặt, Máu ra loe loót trông gồm quá! Máy con chó xông xáo quanh hắn, 
súa rat hãng Lí Cường hơi tái mát, đứng nhìn mà cười nhạt, cười bhủnh bí, 
Hư! Ngỡ là gì, chẳng hoá ra nằm uạ! Thị ra hắn định đến đây nằm uạ. 

(Nam Cao) 

Bên cạnh nhiều truyện cười có giá trì xã hội uè thẩm mĩ tích cực, còn có 
một số truyện gây cười không đúng đôi lương (như khai thác tiếng cười ở 
những nhược điểm do khuyết tậU hoặc lạm dụng yếu tố tục... Vì uậy, nghe oà 
sử dụng truyện cười, cần chủ ý "gạn đục khơi trong”, 

(Ngữ Văn 10, 2002) 

+ Đoạn văn hỗn hợp (tổng phân hợp) thể hiện lập luận theo kiểu diễn 
dịch - quy nạp: 

Cụ Mùi tính đốt ngón tay. Đạc dì bộ đội dã mười một ndm, tuổi đả ba 
mươi tự. Vợ con chưa có, lỡ trà lỡ lứa rồi mà cụ thì đã bê miệng lỗ. Lo liệu ai 
:ho nó bây giờ? Con gái đang thì ai nó chịu lấy chồng già, mà người ta nhỡ thì 
"ô rdá cạp lại biết nó có chịu, mà nó có chịu đi nữa cũng tội cho nó. Càng nghĩ 
'w càng thương con. (Thái Vượng) 

Tôi yêu xứ sở này bằng một tình yêu trai trẻ, uô cùng trong trẻo, hồn 
thiên 0à uụng đại. Phải, còn nhiều uụng dại, thơ ngây, ốu trĩ. Tôi đã hiểu lịch 
;ử của đất nước qua trang sử địa phương 0è lần đầu tiên tôi nhận ra kính 
rọng là cần thiết biết nhường nào uới mỗi bước tiến nhỏ của lịch sử. Thổ ty, 
“Pháp, Nhật, Quốc đân đảng ta, Quốc dân đảng Tâu. Bao nhiêu lá cờ đã béo 
ên rồi mất đi. Mỗi khúc ngoặt là biết bao hi sinh uà biết bao lỗi lầm. 

(Ma Văn Kháng) 

Trong hai đoạn văn trên, câu đứng đầu và cuối trong mỗi đoạn đều là 
:âu chủ đề (xét về cấu tạo) và cũng là câu kết luận (câu chứa nội dung cần 
huyết phục, cần dẫn dắt tới - xét về mặt lập luận); còn những câu tiếp sau 
:âu mở đầu và trước câu cuối đều là những câu thuyết minh, hay cũng có thể 
rọi đấy là các luận cứ, cơ sở tạo thành lập luận trong đoạn văn hỗn hợp. 

Vì những điều trên, chúng ta có cơ sở để phân tích cũng như rèn luyện 
hực hành xây dựng đoạn văn về mặt lập luận. 

b) Xây dựng lập luận trong đoạn uăn 

Như đã nêu ở phần trên, một lập luận đầy đủ gồm có các yếu tố: luận cứ 
'à kết luận. Chúng ta sẽ tiến hành tìm hiểu và xây dựng từng yếu tố. 
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b1) Xây dựng luận cứ 

+Xây dựng luận cứ trong đoạn văn mở đầu: 

* Luận cứ trong đoạn 0uăn mở đầu quy nạp 

Luận cứ trong đoạn văn quy nạp ở vị trí trước câu kết luận 

Xây dựng luận cứ trong đoạn văn mở đầu theo kiểu quy nạp có thể dùng 
các luận cứ mang tính chân lý (châm ngôn, triết lý, tục ngữ, câu trích dẫn...) 
hay vận dụng các quan hệ lôgic tự nhiên... để dẫn dắt vào để. Những luận cứ 
kiểu này có khả năng hỗ trợ và là điểm tựa để nhập để. nó có sức thuyết phục 
khi dẫn đắt người đọc đi đến kết luận (đến nội dung chính của phần mởi. 

Với đề thí Phân tích bài thơ Ông đồ của Vũ Đình Liên, có thể mở như sau: 

Tôi nhớ mãi câu nói của hoạ sĩ Hà Lan, Van Gốc: “Không có gì nghệ 
thuật hơn bản thân lòng yêu quý con người”. Đó là chân lý của cuộc sống nà 
cũng là chân lý của thơ ca. Cho đến khi đọc những dòng thơ giản dị chân 
thành của Vũ Đình Liên, tôi lại càng cảm nhận sâu sắc hơn bao giờ chân lý 
uĩnh cửu uà xanh tươi ấy: 

Mỗi năm hoa đào nở 

... Hồn ở đâu bây giờ 

(Đỗ Thị Khanh Phương, dẫn theo Nguyễn Đăng Mạnh) 

Còn đây là đoạn mở đầu bài viết về thơ Hàn Mặc Tứ, người viết cũng 
dùng những câu trích dẫn, tạo cơ sở cho phần vào để có sức thuyết phục 
mạnh mẽ: 

... "Mai sau, những cái tầm thường, mực thước sẽ biến đi uà còn lại của 
cái thời kỳ này, chút gì đáng bể, đó là Hèn Mặc Tử" (Chế Lan Viên-Tạp chí 
Ngày mới, ngày 23-11-1940) uà Hàn Mặc Tử là “người đầu tiên làn cuộc cách 
mạng uăn chương ở thế kỷ XX" (Trần Thanh Mại, Tân Việt, 1940). Những 
dòng chữ như khắc trên bia mộ bia ngày cùng được thời gian mài sáng. Bài - 
uiết - hành - hương - đến - uới Hàn Mặc Tử này chỉ là một chìa khoá để đi uào 
toà lâu đài nghệ thuật của thơ ông, khẳng định lại những điều mà bạn bè ông 
bằng trực giác đã khẳng định. 

(Đỗ Lai Thuý) 

Những kiểu khác: 

- Ngạn ngữ có câu: “Không thầy đố mày làm nên”. Thiết nghĩ, câu ngạn 
ngữ đó khẳng định một chân lý: trung tâm của nên giáo dục lè người thầy. 

(Hồ 8ï Thoảng) 


228 


+ Có thể › 


y dựng luận cứ quy nạp trong đoạn mở đầu bằng cách dùng 
các cứ liệu thực tê, các liên hệ, suy đoán... để đi vào luận điểm chính 

Binh giảng bài thơ Đồng chí, có cách mở đầu theo kiểu quy nạp di từ 
liên hệ cụ thê để dẫn vào đề khá tự nhiên: 

Hồi nhỏ tôi đã nghe hát bài Đồng chí, rồi thuộc, chữa bao giờ xem lại bài 
thơ. Gán đây, nhân một buổi trò chuyện uớt sinh oiên khoa Văn, Trường Đại 
học Sử phạm QQuy Nhơn, tôi mới mở bài thơ ra xem. Mát uừa chạm 0ào thơ, tôi 
đã thấy lạ. Thì ra lâu nay mình mới thưởng thức cái phần nhạc của thơ mù bỏ 
quên cái phần hình của nó. 

(Nguyễn Đức Quyền) 

Hoặc kiêu vào đề theo lối liên hệ, đối sánh: 

Nhà sử học Táclê đã dònh có cuộc đời mình để nghiên eứu Napôlâông 
Bônapác. Chúc hẳn là phải có thêm nhiều trí tuệ, nhiều tâm huyết uà nhiều 
cuộc đời dành hẳn cho một danh nhân kiệt xuất của thế kỷ như Hồ Chí Minh 
của chúng ta. 

(Phan Trọng Luận) 

Hoặc kiểu vào đề bằng quy nạp từ các số liệu thực tế 

Trong ca cuộc đời, môi một chúng ta có đến khoảng 50.000 bữa ăn. Nếu 
trung bình cứ mỗi bữa ăn mất một giờ thì tính chung cuộc chúng ta mất 8 
năm của đời mình cho oiệc ăn uống. Thật là một con số đáng suy ngẫm! 

(Dẫn theo Nguyễn Minh Thuyết) 

Cách vào để này có ưu điểm là tư liệu phong phú, tuỳ thuộc vào đề nên 
linh hoạt, không phải mất công chọn lựa như cách vào để bằng dẫn dắt châm 
ngôn triết lý như trên, hơn nữa nó tự nhiên, tạo được không khí cho phần 
tiếp theo 

* Luận cứ trong đoạn uăn mở đầu diễn dịch 

Luận cứ trong đoạn văn điễn dịch ở vị trí sau câu kết luận (câu chủ đề). 

Các luận cứ trong đoạn văn mở đầu theo kiểu diễn dịch thường là các 
luận cứ mang tính cụ thể, nhằm chứng minh, diễn giải cho câu chủ đề (câu 
kết luận) đã có sẵn ngay ở đầu đoạn. Viết luận cứ thực chất là tìm các ý thích 
hợp để làm rõ cho luận để, và dối với phần mở đầu thì có chức năng dẫn dất 
“hạ cánh” vào để cho hợp lý. Ví dụ, mở đề bài văn (Bình luận và phân tích ý 
tủa nhà văn Nguyễn Khải). theo kiểu diễn dịch: 


Con người là một đối tượng phong phú, phức tạp uà đây bi ẩn của uăn 
chương - nghệ thuật. Thế hệ những người cầm bút xưa nay đã dành không ít 
thời gian uà tâm huyết cho uiệc tìm hiểu con người... Trên bước đường bhám 
phá âm thêm nhưng không ít gian truân ấy của nhà uăn, có một, tất nhiên là 
trong số rất nhiều, uấn đê được đặt ra: uăn chương nên nói uê cái tốt hay cái 
xấu của con người uà cái nào cần nói nhiều hơn? 

(Bài của Nguyễn Bích Thảo, dẫn theo Nguyễn Đăng Mạnh) 

Trong đoạn mở đầu trên, câu đầu là câu chủ để. Những câu sau làm rõ 
thêm ý đó bằng việc nêu những điều văn học đang thực hiện và nhiệm vụ cụ 
thể của văn học, từ đó bám sát với chủ để của bài văn. 

Còn đây là kiếu mở diễn dịch, trong đó, câu đầu chứa chủ để, những câu 
sau nêu lên một số nội dung cụ thể vừa nhằm làm rõ cho nội dung chính, vừa 
chuẩn bị cho vào đề: 

Chọn một bài muôn thuở như Tống biệt, lại uiết theo thể hành, một thê 
thơ cũ theo luật Đường, Thâm Tôm đã tự đặt mình uào một thách đố lớn. 
Nghìn năm trước trên lầu Hoàng Hạc, thi tiên Lý Bach phải gác bút giữa lúc 
thị hứng đang dòo dạt trước một bài thơ của Thôi Hiệu. Vậy mò trước Thâm 
Tâm, đã đi uào cổ điển bao nhiêu bài thơ, đoạn thơ uiết uê tống biệt, trong 
Đường thị, Kiêu, Chỉnh phụ ngâm, thơ Tản Đò... Ngay trong phong trào thơ 
mới cũng không ít kiện tướng làm thơ uê đề tài này, đê tài “tử' của chủ nghĩa 
lãng mạn. Bị đè nặng bởi những cái bóng uï đại, lại chỉ có thứ trên tay thứ 
“tài liệu” đã bị uắt biệt đến như uậy, nếu không muốn “núp bóng” để bị “cớm 
bóng" Thâm Tâm chỉ còn một cách lò uượt lên, từn ra một hình thức nghệ 
thuật tân kỳ. 

(Đỗ Lai Thuý) 

* Xây dựng luận cứ trong các đoạn uăn khác 

Trong các đoạn văn ở các vị trí khác, ngoài đoạn mở đầu như trên đã 
trình bày, cũng có những cách thức lựa chọn các yếu tố để thể hiện lập luận. 
Việc lựa chọn các luận cứ trong đoạn văn tuỳ thuộc vào yêu cầu nội dung của 
từng đoạn, chức năng của đoạn trong tổng thể chung của văn bản. Sau dây là 
tổng hợp một số đặc điểm của luận cứ trong đoạn văn: 

- Về số lượng: 


+ Có thể sử dụng một luận cứ để dẫn đến một kết luận: 
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Tục ngữ ta có câu: “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn”. Lời đúc kết đó thật phù hợp 
uới chuẩn mực khi đánh giá một sự uật, một con người trong xã hội... 

+ Có thể sử dụng nhiều luận cứ để dẫn đến kết luận: 

Sinh hoạt cộng đồng là những sinh hoạt chung của nhiều người như lao 
động tập thể, vui chơi ca hát tập thể, hội hè đình đám... Phần lớn các tác 
phẩm văn học dân gian được nảy sinh truyền tụng trong cộng đồng... Vì thế, 
văn học dân gian trở thành một bộ phận không thể tách rời của sinh hoạt 
cộng đồng 

Về u¡ trí các luận cứ: 

+ Có thể để các luận cứ đứng trước kết luận, tạo ra kiểu lập luận quy nạp: 

Sinh hoạt cộng đồng là những sinh hoạt chung của nhiều người như lao 
động tập thể, vui chơi ca hát tập thể. hội hè đình đám... Phần lớn các tác 
phẩm ván học dân gian được nảy sinh truyền tụng trong cộng đồng... Vì thế, 
văn học dân gian trở thành một bộ phận không thể tách rời của sinh hoạt 
cộng đồng ' 

+ Øó thể để các luận cứ đứng sau kết luận, tạo ra kiểu lập luận diễn dịch: 

Hừng của chúng ta có rất nhiều loại gỗ quý. Ví dụ như: Pơ mu, định, 
lim, táu, lát... là cả những loại cây gỗ có giá trì xuất khẩu cao. Hoặc thuốc 
phiện, tam thất, quế, hồi... là những dược liệu quý. (SGK) 

+ Có thể để các luận cứ đứng sau câu chủ để, trước câu kết luận, tạo ra 
kiểu lập luận hỗn hợp: 

Văn học dân gian, trong nhiều trường hợp cũng gắn liền với sinh hoạt 
cá nhân. Một người chèo thuyền có thể hát những bài ca sông nước. Một 
người mẹ có thể cất tiếng ru hời bên vành nôi trẻ nhỏ. Mỗi tác phẩm văn học 
dân gian, qua diễn xướng, đều có tác dụng trực tiếp đối với công việc của 
từng cá nhân. 

- Về tính chất của các luận cứ: 

Các luận cứ có quan hệ với kết luận theo nhiều cách khác nhau: chứng 
minh, giải thích, phân tích, bình luận..., đồng hướng. nghịch hướng... Chẳng 
hạn. phân tích đoạn văn: 

"Trong xã hội truyện Kiêu, đồng tiên đã trỏ thành một sức mạnh tác quái 
rất ghê (1). Nguyễn Du không phải không nhắc đến tác dụng tốt của đồng tiên 
(2) Có tiền, Thúc Sinh, Từ Hải mới chuộc được Kiều, Kiều mới cứu được cha 
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uà sơu này mới báo ơn cho người này người nọ (3). Đó là những khi đồng tiên 
nằm trong tay người tốt (4). Nhưng chủ yếu Nguyễn Du uẫn nhìn uê mặt tác 
hại (5). Vì Nguyễn Du thấy rõ cả một loạt hành động gian ác bất chính đêu do 
đồng tiên chỉ phối (6). Quan lại uì tiền mà bất chấp công lý; sai nha uì tiền mà 
làm nghề buôn thịt bán người; Sở Khanh uì tiền mà táng tận lương tâm; 
Khuyển Ưng uì tiên mà làm những điêu ác (7). Cả xã hội chợy theo tiên (8). 
(Hoài Thanh) 

Đây là đoạn văn có kiểu lập luận hỗn hợp: hai câu chủ đề đứng ở đầu (1) 
và cuối đoạn (8); các luận cứ ở giữa. Quan hệ giữa luận cứ với kết luận khá 
phức tạp: từ (2) đến (4) lập thành một nhóm luận cứ nghịch hướng đối với kết 
luận (1) và (8); còn (5), (6), (7) lại là những luận sứ đồng hướng với kết luận 
(1) và (8). Tất cả các luận cứ từ (2) đến (7) đều là những luận cứ có quan hệ 
giải thích cho hai kết luận của đoạn. 

Thực ra, đoạn văn trên có hai lập luận (và là hai chủ đề): lập luận thứ 
nhất, nói về mặt tốt của đồng tiền, gồm các câu (3), (3), (4)), trong đó (2) là chủ 
để, (3), (4) là luận cứ - tạo thành lập luận diễn dịch. Lập luận thứ hai, nói về 
mặt xấu của đồng tiển, gồm các câu (1), (ð), (6), (7), (8), trong đó (1) và (8) là 
chủ đề, (ð), (6), (7) là luận cứ - tạo thành lập luận hỗn hợp. 

Tóm lại, trong lập luận, luận cứ là thành phần quan trọng: đó là tiền để 
để dẫn đến kết luận, là định hướng cho kết luận. Sức mạnh thuyết phục của 
lập luận trong nội dung đoạn văn chính là cách tổ chức các luận cứ, nhất là 
đối với những vị trí quan trọng, mang tính “tiền đồn” như đoạn mỏ đầu. 

b3) Xây dựng kết luận: 


Kết luận của lập luận là thành phần chứa thông tin cơ bản, quan trọng 
nhất của lập luận. 

Kết luận của lập luận trùng uới câu chủ đề của đoạn. Kết luận có thể 
tường mình (khi đó đoạn uăn có câu chủ đề, lập luận có câu kết luận), cũng có 
thể không tường mình (khi đó đoạn uăn không có câu chủ đê uè không rõ lập 
tuận). Xét một cách toàn diện thì thực ra, một câu, một đoạn uăn hay một uăn 
bản đều mang một hàm ý lập luận: uiết rơ là có ý nhất định, nhằm để đạt một 
đích nào đấy. Tuy nhiên, cách thể hiện loại ngữ nghĩa này thì rất đa dạng: ý 
hay mục đích của các đơn uị được tạo lập có thể rõ ròng (hiển ngôn, tường 
mình), có thể không rõ ràng (hàm ngôn). Ở đây, xét lập luận trong đoạn ăn, 
ta chỉ đê cập đến loại đoạn uăn có ý hay mục đích rõ ràng. 
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“Các cách thức đổ tạo ra lập luận trong kết luận 

Vé 0í tr(cúa bết luận: 

Kết luận ở cuối đoạn văn: kết luận được rút ra khi đã có các luận cứ, 
lý lẽ 

Luận cứ (1,3,3...) -> Kết luận 

Đáy là kiểu lập luận mang tính lôgie, thuận chiều, dễ tiếp thu, có sức 
thuyết phục. Luận cứ càng nhiều hoặc càng mang tính chân lý và phù hợp với 
"le thường” thì kết luận càng có sức thuyết phục. Ví dụ: 

Sự cô đơn dễ đẩy người phụ nữ đến con đường lầm lạc. Đàn ông cũng 
thể 7 ngữ tạ có câu: nhàn cư uí bất thiện. Con người nhàn rỗi, cô đơn 
thường hay nghĩ quấn. Vì uậy, hãy gắng đừng bao giờ để mình bị cô đơn. 

Câu đầu đoạn văn nêu kết luận (uân điểm-chủ đề), còn các luận cứ 
đứng sau kết luận nhằm làm rõ cho luận điểm ấy: 

Kết luận <= Luận cứ (1,3,3...) 

Ví dụ, tham khảo cách viết trong đoạn văn sau: 

Trong thơ Nguyễn Khuyến, tình bạn chiếm một uị trí đáng bể Ông có các 
bài Nói chuyện uới bạn, Gửi bác Châu Cầu, Ngày xuân gửi cho bạn, đặc biệt 
là bài Khóc Dương Khuê, một tiếng hóc bạn thật tha thiết, bao dung. Bài Bạn 
đến chơi nhà thuộc một dạng khác: một bài thơ đùa uui, hóm hình, tự nhiên 
như bản tính hóm hình của nhà thơ. (Trần Đình Sử) 

- Cũng có thể viết câu kết luận vừa ở cuối vừa ở đầu đoạn văn: 

Kết luận 1 = Luận cứ (1,2,3...) => Kết luận 2 

Ví dụ: 

Cùng uới Thu ẩm uà Thu 0ịnh, Thu điểu đã góp thêm một bức tranh thu 
tuyệt đẹp bởi một trình độ "chạm trổ" nghệ thuật bậc thầy. Làng quê Việt 
Nam, qua những chỉ tiết hết sức chọn lọc, giàu sức gợi đã hiện lên uới tất cả uẻ 
đẹp yên bình, đầy chất thơ trong sáng. Trong cái uống lặng đến mênh mông ấy 
của cảnh thu, hôn thu, ta bắt gặp một nỗi niêm, một khát uọng Nguyễn 
Khuyến: được “câu thanh, câu uắng”, được giữ trọn khí tiết của mình. Đây là 
một khát uọng đáng quý của một nhân cách đáng trọng. 

(Trần Đình Sử) 

* Về nội dung của phần kết luận 


-_ Đối uới lập luận quy nạp: 
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Câu kết luận đứng sau, tạo ra lập luận quy nạp, thường được rút ra dựa 
vào các luận eứ; ngược lại, luận cứ nào thì có kết luận ấy. Như Vậy, vIỆC xác 
định câu kết luận là tương đối khó dự đoán, vì nó phụ thuộc vào dụng ý của 
người viết và đích của văn bản. Vì thế, có thể xảy ra hiện tượng: một (hay một 
số) luận cứ có thể rút ra nhiều kết luận. Nhưng vì đoạn văn là một bộ phận 
của nội dung - chủ để văn bản, nên khi viết kết luận phải đảm bảo liên quan, 
làm rõ cho chủ đề chung, mà không được tự do kết luận trong lập luận. 

Các loại nội dung kết luận thường gặp trong văn chính luận: 

+ Khái quát ý của các luận cứ, thừa nhận các luận cứ là đúng: 

Trước kia, thực dân Pháp cấu kết uới bọn uiệt gian để cướp nước tư, 
Pháp đã thối bại. Ngày nay, đế quốc Mỹ cũng cấu kết uới bọn uiệt gian hòng 
cướp miễn Nam, Mỹ cũng nhất định sẽ bị thất bại... Diệm đã thất bại 0à bị 
Mỹ thủ tiêu. Diệm chết rồi nhưng chính sách tội ác của Diệm uẫn tiếp tục như 
cũ, cho nên bọn đảo chính rồi cũng trượt theo uết xe xuống hố của Diệm. Chính 
người Mỹ cũng đã thấy sự thất bại. 

(Hồ Chí Minh) 

+ Từ luận cứ rút ra đề nghị, yêu cầu: 

điện nay, trình độ của đại đa số đồng bào ta bây giờ không cho phép đọc 
dài. Điều kiện giấy mực của tơ không cho phép uiết dài uà in dài. Thì giờ của 
ta, người lính đánh giặc, người dân đi làm, không cho phép xem lâu. Vì uậy, 
cho nên uiết ngắn chừng nào hay chừng ấy. 

(Hồ Chí Minh) 

+ Từ luận cứ rút ra bài học, lời khuyên: 

Sự cô đơn dễ đấy người phụ nữ đến con đường lầm lạc. Đàn ông cũng 
thế. Tục ngữ la có câu: nhàn cư uì bất thiện. Con người nhèn rỗi, cô đơn 
thường hay nghĩ quẩn. Vì uậy, hãy gắng đừng bao giờ để mình bị cô đơn. 

- Đối với đoạn văn diễn dịch: 


Đoạn văn diễn dịch có câu chủ đề - kết luận được định trước, đó là một 
luận điểm, một chủ để con, viết các phần sau, thực chất là làm rõ cho luận 
điểm ấy mà thôi. Nói chung, các câu chủ để - kết luận của đoạn lập luận diễn 
dịch nằm trong hệ thống, có quan hệ mật thiết với chủ đề chung của văn bản, 
người viết có sự chủ động hơn trong việc đưa ra các câu chủ để này so với câu 
kết trong đoạn lập luận quy nạp 
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Chẳng hạn, để chỉ rõ Các lớp nội dụng của văn bản văn học, tác giả SGK 
10 cnin thành 4 lớp nội dụng, mỗi lớp nội dụng viết thành một đoạn, mỗi đoạn 
có cấu chủ để - kết luận đứng đầu đoạn, còn những câu sau là các luận cứ: 

Đề tài là hiện tượng đời sống được miêu tả, phản ánh trực tiếp trong văn 
bản. Ví dụ: bài Ngắm trăng... (Các luận cứ) 

Chủ để là vấn để chính được đặt ra trong văn bản qua một hiện tượng 
đời sống. Ví dụ:... (Các luận cứ) 

Tư tưởng chủ đề và cảm hứng là nội dung triết lý và nội dung tình cảm 
của văn bản văn học. Nó không chỉ nêu lên những uấn đề then chốt... (Các 
luận e1) 

bác điệu thẩm mỹ của văn bản văn học là vẻ đẹp tưởng ứng với cảm 
hứngz và chủ để tư tưởng của nó. Chẳng hạn,... (Các luận cứ). 

Bốn câu chủ để làm thành 4 đoạn văn lập luận theo cấu trúc điễn dịch. 
Xáu chuỗi. tập hợp 4 câu chủ đề trên làm thành các luận điểm cơ bản của 
bài văn. 

Cũng có khi ta có thể xây dựng đoạn văn theo kiểu hỗn hợp khi ta viết 
câu đầu và cuối đều có tính luận điểm, kết luận. Ví dụ: 

Đạo hiếu như trên rõ ràng không chỉ có ý nghĩa trong phạm ui¡ gia đình, 
mà còn có ảnh hưởng to lớn đối uới đời sống xã hội. Khi con cát biết uâng lời 
cha mẹ, bhi thế hệ trẻ biết tu dưỡng lập nghiệp, khi con cái biết phụng đường 
cha mẹ già, thì lúc đó ta sẽ có một xã hội tốt đẹp, một môi trường nhân uăn. 
Chứnh 0ì uậy, đạo làm con không chỉ là uấn đê của gia đình mè còn là uấn để 
của .xã hội. 

(Trần Đình Sử) 


+ Về cách tổ chức bết luân 


Trong tổ chức một lập luận ở phạm vi một đoạn văn, cần chú ý mối quan 
hệ giữa luận cứ và kết luận. Hai phần này có tác động, quan hệ chỉ phối lẫn 
nhau, Như đã nói, các luận cứ có nhiều loại: đồng hướng / nghịch hướng, đơn / 
phức... Mỗi loại có vai trò khác nhau đối với của lập luận: 


Luận cứ là tiền để để dẫn đến kết luận (khi luận cứ đứng trước kết luận); 
- Luận cứ là phần làm chỗ dựa cho kết luận @hi luận cứ đứng sau kết luận). 


Việc xây dựng kết luận cũng liên quan đến tính chất của luận cứ: 
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- Nếu có luận cứ đồng hướng và nghịch hướng thì để luận cứ nào là tuỳ 
thuộc vào kết luận. 

- Các kết tử để nối luận cứ với kết luận cũng cần được chú ý sử dụng cho 
phù hợp. 

Trên đây là một số nội dung cơ bản, vừa là đặc điểm vừa là yêu cầu tổ 
chức xây dựng lập luận trong phạm vi đoạn văn. Nhiều vấn đề liên quan đến 
lập luận trong phạm vi câu có thể vận dụng để rèn luyện xây dựng đoạn văn 
trở thành một đơn vị cơ bản, vừa có thể đại diện cho văn bản, vừa từ đó góp 
phần xây dựng và phân tích văn bản thuận lợi. 


4. THỰC HÀNH TÓM TẮT ĐOAN VĂN 
4.1. Khái niệm 

Trong giao tiếp, khi nói hay viết, một mặt, người ta có thể xây dựng lời 
nói thành bài đây đủ, hoàn chỉnh. Ngược lại, cũng có khi ta cần tóm lược, tốm 
tắt, tổng thuật... một câu chuyện, một văn bản ngắn gọn lại vì những mục 
đích nào đó. 

Tóm tắt văn bản là lược bỏ những ý phụ, chỉ giữ lại những ý chính, 
rút ngắn độ dài của văn bản, làm cho văn bản ngắn gọn. 

Ỏ cấp độ đoạn văn, đôi khi cũng cần tóm tắt để phục vụ cho việc trình 
bày, trích dẫn, thuật lại... Tóm tắt đoạn văn, theo nghĩa đó là lược bỏ phần 
phụ, chỉ giữ lại ý chính, cơ bản nhất của đoạn. Tóm tắt văn bản là cơ sở để tìm 
chủ để văn bản. Tóm tắt đoạn văn cũng là cơ sở để tóm tắt văn bản. 


4.2. Cách tóm tắt các loại đoạn văn 


a) Tóm tắt đoạn uăn có câu chủ đề 


Đoạn văn có câu chủ đề gồm: đoạn văn diễn dịch, quy nạp, hỗn hợp (tổng 
phân hợp). Tóm tắt loại đoạn văn có câu chủ đề cần chú ý: 

Xác định vị trí câu chủ đề 

Dựa vào câu chủ đề để tóm tắt: 

+ Có thể giữ nguyên câu chủ đề 

+ Có thể dựa vào câu chủ để, thêm các từ ngữ hay ý vào cho bao quát nội 
dung cả đoạn. 


+ 6 thể lược ý, tóm thành một câu, tóm thành một từ chốt... 
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€ hàng hạn, doạ" văn sau: 

Đêm ở Tháp Mười, tôi cứ ngỡ là bầu trời cao hơn ở những chỗ khác. 
Canh đồng mênh mông đắm chừn trong sương mù, rà rằm như sóng biển. Ây 
là cái tiếng nói muôn thuở của gió lùa qua biển cả. Tháng Tư rồi, Tháp Mười 
uẫn chưa được mưa. Ban ngày nắng chói chang, đêm tối cánh đồng mút rượi, 
lộng giá bhông bị ngăn cách bởi cây cối, gió thổi rất mực hào phóng... 

(Anh Đức) 

Đoạn vần này có cấu trúc diễn dịch: câu đầu mang nội dung chính. Có 
thể dựa vào câu này để nêu ý chính của đoạn: ¿ở cảnh đêm ở Tháp Mười 

Đây là kiểu mở mà câu cuối của đoạn mang nội đụng khái quát, thể hiện 
chủ đề của ca đoạn, còn các câu đứng trước nêu các nội dung cụ thể: 

Thanh lách cánh cửa gỗ để khép, nhẹ nhàng bước uào. Chàng thấy mát 
hẳn cả người: trên con đường gạch bái tràng rêu phú, những oòng ánh sáng 
lọt qua 0òm cây xuống nhảy múa theo chiều gió. Một mùi lá tươi non phẳng 
phất trong không khí. Thanh rút khăn lau mồ hôi trán-bên ngoài trời nắng 
gắt - rồi thong thả đi bên bức tường hoa thấp chạy thẳng đến đầu nhà. Yên 
tĩnh quá, không một tiếng động nhỏ trong căn uườn, tựa như bao nhiêu sự ôn 
ào ở ngoài bia đều ngừng lại trên bực cửa. 

(Thạch Lam) 

Tóm tắt đoạn này lại dựa vào câu cuối: cảnh yên tĩnh, em đêm trong ngôi 
nhà nhỏ. Còn đối với loại đoạn văn có cấu trúc hỗn hợp diễn dịch - quy nạp, 
tức câu đầu và câu cuối thể hiện ý chính cho các ý trong cả đoạn: 

Ở ngoài phố chợ là bảy tám gia đình nghèo khổ không biết quê quán 
đâu, mà người dân trong huyện uẫn gọi một cách khinh bỉ: những hẻ ngụ cư. 
Họ ở những đâu đến đây biếm ăn trong mấy năm trời làm ăn đói bém, làn 
những nghề lặt uặt: kẻ thì béo xe, người thì đánh giậm hay làm thuê, ở m 


cho những nhà giàu có trong làng. người ta gọi tên mỗi gia đình b` ` 
người mẹ: nhà mẹ Hiền, nhà mẹ Đối, nhà mẹ Lê. Những gia đình ế ¿„ “G 


nhau ở chỗ cùng nghèo nàn như nhau cả. 
Ø 

: % 
Tóm tắt ở đây là dựa vào cả 2 câu, sau đó tổng ` & 


khai quát: 


Ở ngoài phố chợ là bảy tám gia đình n" 
đâu, mà người dân trong huyện uân gọi một cv 


Những gia đình ấy đều giống nhau ở chỗ cùng nghèo nèn như nhau cả. -› 
Đoạn văn nói lên: Cảnh nghèo khổ đáng thương của những người dân ngụ cư. 

b) Tóm tắt đoạn uăn không có câu chủ đề 

Đoạn văn không có câu chủ đề gồm: đoạn văn song hành, móc xích. Tóm 
tắt loại đoạn văn không có câu chủ để cần chú ý: 

- Xác định ý của từng câu; 

- Liên hệ các ý, tìm cái ý chung nhất của các câu; 

Tiễn đạt thành một câu ngắn gọn. 

Chẳng hạn, dưới đây là hai đoạn văn, mỗi đoạn có nhiều câu, các câu có 
quan hệ bình đẳng liên hợp với nhau: 

(1) Đêm đã khuya, (ôi ngồi một mình xem thơ Quách Tến. Ngoài bia, có 
lẽ trăng sáng lắm. Nhưng trời uê thu, khí trời lành lạnh, của số bên bàn uiết 
đóng kín. Ngọn nến trên bèn toả ra một bàn ánh sáng chỉ đủ chỗ tôi ngồi. 
Chung quanh tối cả. Tối uà im. Một thứ im lặng dày đặc. Trong ấy có trằm 
ngàn thứ tiếng tu không nghe. Lúc này chính là lúc xem thơ xưa. Tôi lắng lòng 
tôi để đón một sứ giả đời Đường, đời Tống... 

(Hoài Thanh) 

(2) Thấy cơ thể bay bổng lên không trung hoặc rơi xuống đất là cảm giác 
của những người đã từng có “kinh nghiệm chết lâm sàng" hay còn gọi là hình 
nghiệm thoát xác (out oƒ body experienee). Hầu hết các chuyên gia hiện nay 
đêu đánh giá rằng cảm giác này phát sinh từ uiệc thay đổi hoạt động bình 
thường của uỏ não, rất có thể đó là uùng thuỳ trán dưới. Tuy nhiên, cho tới nay 
uẫn chưa có một nhà khoa học nào biết chính xác uùng não nào có liên quan 
đến hiện tượng này. 


(Cơ chế của hiện tượng thoát xác- T/c T?øœ sáng 12/2009) 

Dựa vào ý của từng câu và xem xét toàn bộ cái “tinh thần” chung của 
câu trong đoạn, có thể tóm tắt đoạn (1): Không gian, thời gian và tâm 
khi đọc thơ Quách Tấn. Còn đoạn (2): Sự bí ẩn của hiện tượng thoát xác. 
Có thể vận dụng lý thuyết về tóm tắt đoạn văn để tóm lược nội dung 
sau đây, và đưa chúng về dạng tóm tắt bài (trên cơ sở tóm tắt các 


h sử thường sẵn những trang đau thương mà hiếm những trang 
nh hùng hay gặp bước gian nguy, kẻ trung nghĩa thường lâm 


cảnh khốn đốn. Nhưng khi dy trí tưởng tang dân chúng thường tìm cách 
chữa lại sự thật để khỏi phảt công nhân những tình thế đáng u uát. 

(3) Tu thử lấy truyện Hai Hà Trưng mã xót Tuy trong lịch sử có chép rõ 
ràng hai bà đã tự uẫn sau khi đã thất trận, nhưng ngay ở làng Đồng Nhân, nơi 
thờ hai bà uẫn chép rằng hai bà dêu hoá đi chứ bhông phải từ trận. Đối uới các 
nữ tướng của hai bà cũng 0ậy, ta chỉ thây các 0ị anh hùng ấy hoá lên trời. 

(3) Nghe chuyện Phù Đồng Thiên Vương, tôi tưởng tượng đến một trang 
nam nhì, sức uóc hơn người, nhưng tầm hồn hay còn thô sơ uà giản dị, như tâm 
hón của tất ca mọi người thời xưa. Tráng sĩ ấy gặp lúc quốc gia lâm nguy đả 
xông pha ra trận, dem hết sức khoẻ mà đánh tan giặc, nhưng bị thương nặng. 
Tuy thể, người trai làng Phù Đồng uẩn còn ăn một bữa cơm (chỗ ấy nay lập đền 
thờ ở làng Xuân Tủo) rồi nhảy xuống Hồ Tây tắm, xong mới ôm uết thương lên 
ngựa đỉ tìm một rừng cây âm u nào, ngồi dựa một gốc cây to. giãu bín nỗ: đau 
đứn của mình mà chết. 

(Nguyễn Đình Thị) 

Mỗi đoạn văn trên có cấu trúc về hình thức và nội dung tương đối độc lập: 

- Đoạn (1): cấu trúc song hành, ý chính là: Trong những câu chuyện về 
lịch sử, những người anh hùng, trung nghĩa thường được dân chúng “thần 
thánh hoá, thì vị hoá”. 

- Đoạn (2): Truyện Hai Bà Trưng dược nhân dân “thần thánh hoá, thi 
vị hoá” 

- Đoạn (3): Truyện Phù Đổng Thiên Vương cũng được nhân dân “thần 
thánh hoá, thì vị hoá”. 

Nhưng ba đoạn văn trên đây nằm trong một mạch văn, trong đó (1) là 
đoạn chủ để, (2), (3) là những đoạn làm rõ cho (1). Do đó, có thể xâu chuỗi ba 
phần tóm tắt đó thành ý khái quát nhất của cả ba đoạn: Trong những câu 
chuyện về lịch sử, những người anh hùng, trung nghĩa thường được dân 
chúng “thần thánh hoá, thi vị hoá”, chẳng hạn như truyện Hai Bà Trưng, 
truyện Phù Đổng Thiên Vương... 

Tóm lại, tóm tắt đoạn văn, và rộng hơn là tóm tắt văn bản, có những 
quy tắc nhất định. Tóm tắt đoạn văn là cơ sở để tóm tắt văn bản, và làm cho 
việc thực hành xây dựng văn bản tốt hơn. 

Nội dung của Bài 5 tập trung vào thực hành xây dựng đoạn văn trên ba 
phương diện: xây dựng các loại đoạn văn tiêu biểu, xây dựng lập luận trong 
đoạn văn và thực hành tóm tắt đoạn văn. 
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Sở đĩ chọn ba phương diện này là vì tạo lập đoạn văn về mặt cấu tạo liên 
quan đến chức năng của chúng trong văn bản là công đoạn đầu tiên trong khi 
xây dựng văn bản. Xây dựng lập luận trong đoạn văn làm cho việc thực hành 
đi vào chiều sâu, thiết thực, góp phần nâng cao khả năng thực hành tổ chức 
văn bản. Còn tóm tắt đoạn văn là một công việc thường xuyên trong tiếp nhận 
thông tin hàng ngày, nhất là trong rèn luyện giảng văn ở nhà trường. Tóm tắt 
đoạn văn là cơ sở để thực hiện tóm tắt văn bản. 

Trong phần thực hành này, chúng ta chú trọng đến thực hành loại văn 
bản thông dụng trong nhà trường (văn bản khoa học và chính luận). Tuy 
nhiên, những phần thực hành cũng có thể từ lý thuyết trên mà mở rộng sang 
các loại văn bản khác. 


5. THỰC HÀNH CHỮA CÁC LOẠI LỐI VỀ ĐOẠN VẤN 


Cũng như các loại lỗi về chính tả, cùng từ, đặt câu, trong thực tế viết đoạn 
văn, có thể gặp những loại lỗi rất đa dạng, các lỗi đó có nhiều nguyên nhân 
khác nhau. Hơn nữa, lỗi về câu hay các đơn vị đưới đó nhìn chung dễ phát hiện, 
còn lỗi ở bậc đoạn văn hay văn bản thường khó phát hiện hơn, không chỉ vì nó 
đa dạng, mà còn vì phạm vi đoạn văn, văn bản cũng rộng lớn hơn, khó phát 
hiện hơn... Có thể quy một số lỗi thường gặp về đoạn văn sau đây. 


5.1. Lỗi về nội dung 


Mỗi đoạn văn trình bày một nội dung tương đối đầy đủ, hoàn chỉnh, nội 
dung đó là một phần của nội dung chính của văn bản. Nguyên tắc là: (1) các 
câu trong đoạn phải tập trung làm rõ cho chủ để, (2) các câu phải có quan hệ 
ngữ nghĩa phù hợp nhau. Vi phạm nguyên tắc (1) tạo ra lỗi chủ để; vi phạm 
nguyên tắc (2) tạo ra lỗi lôgie. 

a) Lỗi chủ đề (vi phạm nguyên tắc 1) 

Mỗi đoạn văn thường biểu thị một chủ đề (một ý lớn) nhất định, các câu 
trong đoạn phải xoay quanh ý đó, làm rõ cho chủ đề đó. Nếu không, sẽ tạo ra 
các lỗi chủ đề. Biểu hiện của lỗi chủ đề thường gặp là: 

- Lạc chủ để: Đây là hiện tượng câu chủ để nêu một luận điểm nào đó, 
những câu tiếp theo không tập trung làm rõ cho câu chủ để mà lại nói những 
điều không liên quan. 

Ví dụ: Cø dao Việt Nam có nhiều bài nói uê con cò. Người nông dân 
không mấy khi được thẳnh thơi, quanh năm đầu tắt mặt tối. Họ chẳng khác gì 


240 


thân có lăn lội. Thế mà uần khong đủ an, oần cực bhổ: Gánh cực mà đổ lên 
nón. Cong lưng mà chạy cực còn theo sau. 

Đoạn văn có chủ để nói về con cò, nhưng các câu lại nói về những ý khác 
không chú ý viết về chủ đề. 

- Lệch chủ để (thiếu hụt chủ đồ): Đây là hiện tượng câu chủ đề nêu một 
luận điển nào đó, những câu tiếp theo có làm rõ cho câu chủ đề nhưng chỉ 
nêu được một vế, đang thiếu một vế nữa chưa nêu được 

Ví dụ: Chị Dậu là người phụ nữ hiện lành, đảm đang nhưng cũng rất 
quyết liệt. Chị thương con, thương chồng 0à sẵn sàng chịu hy sinh, thiếu thốn, 
chạy 0ụy để lo nộp thuế. Chị nhún nhường lễ phép để bán ổ chó con cho nhà 
nghị Quế mong có một ít tiền nộp sưu cho em chồng đã chết. Tình cảm đó thật 
dũng cam phục. 

Đoạn văn có chủ để về hiển lành và quyết liệt, nhưng các câu mới nêu 
được hiển lành. 

- Loãng chủ đề: Đây là hiện tượng câu chủ để nêu một luận điểm nào đó, 
những câu tiếp theo có làm rõ cho câu chủ để nhưng nêu còn lan man, chưa 
tập trung. 

Ví dụ: Thơ Tố Hữu là thơ của người say lý tưởng cách mạng. Suốt cuộc 
lời cúa mình, dù phải uào tù ra tội, không lúc nào người chiến sỹ trong ông 
ngừng nghỉ hoạt động. Cả một hành trình thơ suốt hơn sáu mươi năm, nhà 
'hơ như người thư ký, như người phát ngôn cho thời đại của mình. Ông có 
thiêu thị phẩm mà khi nhắc đến đề tài đó, người ta không thể không nhắc đến 
ìng. Nhất là những bài thơ uiết uề lãnh tụ uà Đảng ta. 

Các câu trong đoạn còn lan man, chưa tập trung vào luận điểm “say lý 
.ưởng cách mạng”. 

- lập chủ đề: Đây là hiện tượng câu chủ đề nêu một luận điểm nào đó, 
xhững câu tiếp theo có làm rõ cho câu chủ để nhưng nêu trùng lặp không 
'ần thiết. 

Ví dụ: Truyện ngắn “Lặng lẽ Sa Pa" không có tình tiết phức tạp, l¡ kì. 
Vhưng nó có sức cuốn hút kì lạ. Các nhân uật đêu không có tên, kể cả nhân 
"lật chính. Các tình tiết trong truyện không gay cến lì kì Nhà uăn muốn nói 
tên những người uô danh, họ xuất thân từ những uùng khác nhau, làm những 
'iệc khác nhau, không có gì lỉ kì, nhưng họ lại gặp nhau ở một điểm: lặng lẽ 
lâng cho đời tình yêu của mình. 
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Chủ đề được lặp lại trong các câu là không cần thiết. 

b) Lỗi lôgie (vi phạm nguyên tắc 2) 

Các câu trong đoạn văn không chỉ tập trung làm rõ cho một chủ đề nhất 
định mà các câu đó còn phải phù hợp nhau về nội dung (không mâu thuẫn 
nhau), phù hợp với thực tế và với nhận thức của con người. Không đáp ứng 
yêu cầu đó tạo ra lỗi lôgic. Cụ thể là: 

- Lỗi mâu thuẫn ý giữa các câu với nhau. 

Ví dụ: Bầu trời trong uắt, cao xenh vời uợi, đẩy nắng uè gió. Hẹ nằm 
dưới bóng cây tránh nắng. Hơi nắng hầm hập tràn khắp mọi nẻo, không khí 
ngột ngạt oi nông. Thanh nhìn lên đám mây lớn dựng kín bầu trời uớt hình 
thù luôn biến đổi uà chàng cảm thấy thích thú. 

Các ý mâu thuẫn nhau: öầu trời trong uắt với đúm mây dựng kín bầu trời 

- Phi hiện thực: đây là loại lỗi mà các ý nêu trong đoạn (có khi là trong 
văn bản) không phù hợp với lôgic thông thường, không đúng với thực tế. 

Ví dụ: Lịch sử dân tộc ta đã ghi lại biết bao trang sử hào hùng uới 
những tên tuổi sáng chói muôn đời không quên. Ngô Quyên đánh tan quân 
xâm lược Nam Hán, Nguyễn Huệ đánh tan quân xâm lược nhè Thanh, Lê Lợi 
phá tan quân Nguyên. Ái Chỉ Lăng mỗi mãi là mô chôn quân xâm lược. Rồi 
Trần Hưng Đạo đánh đuổi quân Minh giành độc lập cho tổ quốc... 

Các câu trên vi phạm về tính chính xác của các sự kiện lịch sử. 


5.9. Lỗi về hình thức 


Đoạn văn do liên kết nhiều câu, mỗi đoạn văn có một dung lượng nhất 
định, đoạn văn thông thường, có độ dài từ 3 đến trên dưới 10 câu. Về nguyên 
tắc là: (1) dung lượng không quá lớn hoặc quá bé, và: (2) sử dụng hợp lý các 
phương tiện liên kết. Vi phạm hai nguyên tắc trên dẫn đến lỗi hình thức 
đoạn văn. 

a) Lỗi uề dung lượng (vi phạm nguyên tắc 1) 

- Đoạn văn có dung lượng quá lớn: là đoạn văn quá dài (về số câu) trong 
"đó có chứa ít nhất là hai chủ để. Lỗi này do người viết không biết tách đoạn. 

Ví dụ: Dầu mỏ là chất lỏng sónh, thường có mùi đặc trưng, nhẹ hơn nước 
0à không tan trong nước. Dầu mỏ khai thác ở thêm lục địa miền Nam nước ta 
là chất sánh đặc (uì chứa nhiều parafin), có màu nâu đen. Dầu mỏ là sản 
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phẩm cưa sự phân huỷ chậm nhiều xác động uật 0à thực uật bị uùi sâu dưới 
đạt, ở đ: dầu tham uào các lớp đất xốp trong một uùng rộng lớn tạo nên túi 
dâu. Tu. dầu có thể gồm ba lớp: lớp khí mỏ dầu ở trên, thường có áp suất cao; 
lớp dâu ong ở gu¿a; uà lớp nước mặn dưới cùng. 

Muốn bhai thác dầu mỏ, người ta khoan những giếng, nếu trúng lớp dầu 
lỏng, đầu có thể tự nhiên phun lên. Khi áp suất lớp khí giảm người ta bơm hút 
cầu lên, hoặc bơm bhí, hoặc hơi nước. 

- Đoạn văn eó dung lượng quá bé: là đoạn văn quá vụn vặt (về số câu: chỉ 
có 1-2 cu) trong đó các câu chứa một bộ phận của chủ đề. Lỗi này do người 
viết không biết nhập đoạn. 

Ví dụ: Uống nhiều rượu bia cũng làm phá uỡ sự cân bằng của hệ uì 
khuẩn tong cơ thể. Đặc biệt là uiệc sử dụng kháng sinh có thể diệt hầu hết 
mọi sữa uật có lợi trong cơ thê, tạo ra tình trạng gọi là “ruột uê trùng”. 

Kh. các 0ì khuẩn có lợi đã bị tiêu diệt, các u¡ khuẩn có hại dễ dàng xâm 
nhập uà 2hát triển quá độ trong ruội, phá huỷ tình trạng khoẻ mạnh của cơ thể. 

Do đó nếu dùng kháng sinh kéo dài, thậm chí theo phác đồ điều trị 
chuẩn, sự cân bằng của các uí khuẩn có lợi trong cơ thể có thể bị tổn hại 
nghiêm trọng. 

Những lỗi thường gặp trong nhập - tách đoạn trên đều do nguyên nhân 
người viét tách nhập tuỳ tiện, không bám sát yêu cầu của đoạn văn. Cũng có 
khi, ngưii ta lạm dụng việc tách đoạn, làm cho ý tổng thể: 

Tô. đứng lặng. Không biết nói gì Chưa bao giò tôi thấy lòng mình 0uui uà 
hạnh phíc như lúc này 

To. nhận ra gương mặt 0à tấm lòng của mẹ qua bà cụ. Bà y hệt như bà 
ngoại củ+ tôi. (Báo) 

b) “ỗi uề sử dụng phương tiện liên kết (vì phạm nguyên tắc 9) 

- Lại sử dụng phương tiện liên kết không phù hợp: đáng dùng phương 
tiện này :hì lại dùng phương tiện kia. 

- Lái không sử dụng phương tiện liên kết văn bản. 

Ví lụ: Ngày đó, mẹ tôi mới mười lăm tuổi. Ai cũng báo mẹ tôi có nhan 
sắc mặn mà hơn cái tuổi đó. Nhiều người cho rằng, bố tôi là người may mắn 
mới lấy cược mẹ. Mẹ xinh đẹp giỏi giang, còn bố thì xấu giai uà cục cần thô lỗ. 
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Mẹ lo lắng chu tất trong gia đình. Không hiểu sao, bố rất hay mắng chửi mẹ. 
Có lúc trước mặt tôi, bố xúc phạm mẹ đến nỗi mẹ phải sụt sùi hóc. 

Đoạn văn có nhiều câu, ý các câu không thực sự liên kết chặt chẽ đo 
sử dụng phương tiện liên kết không dây đủ, đúng chỗ. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP VỀ ĐOẠN VĂN 


1. Nêu những cách hiểu khác nhau về đoạn văn. Ý kiến của anh/chị về 
đoạn văn. 


2. _ Trình bày các đặc điểm của đoạn văn. Dấu hiệu phân biệt đoạn vắn và 
những tổ hợp câu không phải là đoạn văn. 

3. Nêu vai trò của đoạn văn đối với người tạo lập, tiếp nhận và phân tích 
văn bản trong nhà trường. 

4. Vì sao phải phân đoạn văn bản? Lý giải cơ sở phân đoạn văn bản. các 
cách phân đoạn văn bản thường gặp. 

5. _ Trình bày các cách phân loại đoạn văn. 

6. Vai trò, đặc điểm của đoạn văn mở đầu trong văn bản. Thực hành viết 
đoạn văn mở trực tiếp và mở gián tiếp về cùng một chủ đề. 

Vai trò, đặc điểm của đoạn văn triển khai trong văn bản. 

8... Vai trò, đặc điểm của đoạn văn chuyển tiếp trong văn bản. 

9. Vai trò, đặc điểm của đoạn văn kết thúc trong văn bản. Thực hành viết 
đoạn văn kết khép và kết mở về cùng một chủ để. 

10. Nêu các kiểu tổ chức lập luận trong đoạn văn. Thực hành viết đoạn văn 
theo các cách lập luận: diễn dịch, quy nạp và hỗn hợp. 

11. Nêu các loại lỗi thường gặp về đoạn văn, nguyên nhân và cách chữa. 

12. Phân tích, nhận diện các kiểu cấu tạo của các đoạn văn sau: 

Tuy rét vẫn kéo dài, mùa xuân đã đến bên bờ sông Lương. Mùa xuân đã 
điểm các hoa đỏ mọng lên những cành cây gạo chót vót giữa trời và trải màu 
lúa non sáng dịu lên khấp mặt đất mới cách ít ngày còn trần trụi đen xám. 
Trên những bãi đất phù sa mịn hồng mơn mởn, các vòm cây quanh năm xanh 
um đã dần dần chuyển màu lốm đốm, như được rắc thêm một lớp bụi phấn 
hung hung vàng: các vườn nhãn, vườn vải đang trổ hoa. Và hai bên ven con 
sông nước êm đềm trong mát, không một tấc đất nào bỏ hở. Ngay dưới dòng 
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sông. từ sát mặt nước trở lên, những luống ngô, đỗ, lạc, khoai, cà... chen nhau 
xanh rờn phủ kín các bãi cát mùa này đang phới cạn 

Mùa xuân đã đến. Những buổi chiêu hửng ấm, từng dàn chim én từ đãy 
núi biếc đằng xa bay*tới, lượn vòng trên những bến đò, đuổi nhau xập xè 
chung quanh những mái nhà toả khói Những ngày mưa phùn, người ta thấy 
trên mấy bãi soi đài nổi lên đây đó ở giữa sông những con giang, con sếu cao 
gần bảng người, không biết từ đầu về, theo nhau lững thững bước thấp thoáng 
trong bụi mưa trắng xoá. Có những buổi eả một quãng sông phía gần chân núi 
bỗng rợp đi vì hàng nghìn đôi cánh của những đàn sâm cầm tới tấp sà xuống, 
chẳng khác nào từng đám mây bỗng rụng xuống, tan biến trong các đầm bãi 
rậm rạp lau sậy 

Mùa xuân đã đến hẳn rồi, đất trời lại một lần nữa đổi mới, tất cả những 
gì sống trên trái đất lại vươn lên ánh sáng mà sinh sôi nảy nở với một sức 
mạnh không cùng. Hình như từng kẽ đá khô cũng cựa mình vì một lá cỏ non 
vừa Xoè nở, hình như mỗi giọt khí trời cũng rung động không lúc nào yên vì 
tiếng chìm gáy, tiếng ong bay... 

Nhưng nét mặt những con người vẫn vương vấn trăm nỗi lo ám ảnh. 
Mới sang giêng ta người ta đã thiếu ăn rồi. Hầu hết các nhà hàng ngày chỉ còn 
dược một bữa cơm sáng lưng lửng, tối đến, đi làm về, người lớn, trẻ con xúm 
nhau trong cái bếp leo lét ánh lửa, nhà thì húp nước cháo, nhà thì nhai ít củ 
giong riểng. Người ta dốc hết sức lực ra dồng, ra bãi, xới, vun, nhổ cỏ, tưới 
bón, từng ngày mong cho ngô khoai chóng lớn. 

(Nguyễn Đình Thị) 
13... Phân tích lập luận trong đoạn văn sau: 

a) Làm sao trong đêm tối ngày xưa đó, Ngô Tất Tố đã mò ra được những 
thực tế đó và trong đêm tối, ông lụi hụi thấp được bó hương mà tự mình soi 
đường cho nhân vật mình đi? Lúc đó không phải là không ai nói về làng xóm 
đân cày, nhưng người ta nói năng khác ông, người ta bàn cải lương hương 
ẩm, người ta xoa xoa mà ngư ngư tiều tiểu canh canh mục mục. Còn Ngô Tất 
Tố thì xui người nông dân nổi loạn. Cái cách viết lách như thế, cái cách dựng 
chuyện như thế, không phải là phát động nông dân chống quan Tây, chống 
vua ta thì còn là cái gì nữa! 

(Nguyễn Tuân) 

b) Không phải đến Xuân Diệu, thơ Việt Nam mới đụng đến thời gian. 
Xưa Nguyễn Du đã từng than: “Ngày vui ngắn chẳng tày gang !'. Gần chúng 
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ta hơn, Tân Đà cũng tặc lưỡi: “Trăm năm là ngắn một ngày dài ghê !". Nhưng 
chỉ với Xuân Diệu, thời gian mới trở thành một nỗi ám ảnh. Thời gian trong 
thơ ông không chỉ là cảm xúc, là thi hứng, mà còn là nhân tố kiến trúc của tác 
phẩm nghệ thuật. Có thể nói, Xuân Diệu nhìn đời bằng con-mắt-thời-gian; 
“chất Xuân Diệu”, phong cách thơ ông là ở chỗ đó. 

(Đỗ Lai Thuý) 
14. Nhận diện và phân tích các đoạn văn từ góc độ chức năng sau đây: 

a) Trong cuộc đời oanh liệt của mình, Nguyễn Huệ đã ra Bắc tất cả ba 
lần. Nếu như ở hai lần đầu, người anh hùng ra Bắc để dẹp yên những mâu 
thuẫn trong nội bộ giai cấp phong kiến thì với lần thứ ba này, Nguyễn Huệ 
phải đảm nhận một nhiệm vụ lịch sử lớn lao: đánh đuổi quân xâm lược và bè 
lũ tay sai Lê Chiêu Thống. Hình ảnh một Nguyễn Huệ oai hùng, áo bào sạm 
khói súng đã được các tác giả Ngô Gia Văn Phái miêu tả một cách khá chân 
thực trong hồi thứ XIV của bộ tiểu thuyết lịch sử nổi tiếng Hoàng Lê nhất 
thống chí. 

b) Con người, dù ở đâu, cũng có tổ tông nguồn cội, và người ta rất có ý 
thức về điều này. Con người có tổ có tông! Như cây có cội như sông có nguồn. 
Nguồn cội đó được thể hiện trong gia đình. Thế giới ở đâu cũng có gia đình. 
Gia đình là tế bào cuả xã hội. Đối với người người Việt Nam, sâu đậm hơn hết, 
gia đình là tổ ấm với đúng nghĩa của từ này. Gia đình trên thuận dưới hoà / 
Quy hơn tiên của ngọc ngà muôn +e. Gia đình người Việt là hình ảnh xã hội 
thu nhỏ đã cố kết lại với nhau, từ đời này qua đời khác, vừa thực hiện bản 
năng gốc (duy trì nòi giống) vừa nhân thành xã hội (làng, nước); đặc biệt trong 
cuộc chiến đấu trường kỳ và dữ dội để sinh tổn, gia đình là pháo đài gìn giữ, 
bảo vệ nền văn hoá gốc cội của dân tộc. Gia đình Việt Nam có nhiều loại quan 
hệ và tôn ti: vợ-chồng, cha mẹ, ông bà, con cháu, dâu rể, nội ngoại... Trong 
sáng tác dân gian đã nói nhiều đến các quan hệ này. Trong bài viết này, 
chúng tôi đề cập đến một loại quan hệ khá đặc trưng, đó là tâm lý, tình cảm 
giữa cha mẹ và con cái trong gia đình qua cách nhận thức của dân gian thể 
hiện trong ca dao người Việt. 

ce) Cần phải thấy rằng, những quan niệm, tâm lý, tình cảm của con 
người Việt Nam mà chúng tôi sơ bộ dẫn ra trên đây là “nguyên gốc, bản địa” 
(hay còn gọi là yếu tố nội sinh, endogenous), chúng không vay mượn hay ảnh 
hưởng từ bên ngoài (ngoại sinh, exogenous), mà đều xuất phát, nảy sinh từ 
môi trường không gian sinh tổn uà nghề nghiệp của người dân Việt trông lúa 
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nước tư thuở xa xưa. Đặc sắc hơn, những giá trị văn hoá này vốn từ trong 
phạm z¡ hẹp (cá nhân, gia đình), lại trở thành một hệ giá trị trong phạm vì 
rộng lớn (xã hội) và trường tồn. Sau này, như một le tự nhiên, trong quá trình 
tiếp xue với van hoá khu vực và thế giới, văn hoá dân tộc đã có sự tiếp thu và 
ảnh hưởng, tạo nên sự giao thoa hay tiếp biến văn hoá (aceulturation). Nhưng 
cái đặc trưng nguyên gốc này nó mạnh đến nỗi nó làm cho văn hoá dân tộc, 
qua báo nhiêu biến cố, “như một toà nhà chỉ bị thay đối “mặt tiền” (facade) 
mà không thay đổi cấu trúc bên trong” (Ð. Giron). 

đ) Khi trì nhận về thế giới, muốn hiểu biết bản chất sự vật hay hiện 
tượng nào đó và miêu tả chúng thành lời, người ta có nhiều biện pháp khác 
nhau, trong đó. một trong những cách thường gặp là so sánh. Nhờ so sánh mà 
việc nhận hiểu đối tượng mới rõ ràng, cụ thể. Chẳng hạn, khi tả một người có 
khuôn mặt đẹp mà chỉ nói: Mặt tươi (hay rất tươi) thì câu đó chưa đưa lại một 
ấn tượng rõ ràng về ¿ươi, nhưng nếu ta thêm phần so sánh, chẳng hạn: Mặt cô 
ấy tươi như hoa, thì tươi đã cụ thể rõ ràng hơn rất nhiều (/ươi so với như hoa): 
đó là chưa kể đến phần tình thái đánh giá được thể hiện qua sử dụng yếu tố 
so sánh, là phần nghĩa rất nhạy cảm và tỉnh tế - thường là yếu tố “vô ngôn” 
trong giao tiếp. (Ví dụ ở câu trên, qua so sánh, người nói thể hiện sắc thái 
đánh giá: cái tươi đó rất có cẩm tình). Như vậy, so sánh là một cách làm tăng 
sức mạnh của nhận thức và biểu cảm. 

e) Thơ Nguyễn Đình Thi có nhiều loại khác nhau: lục bát, đường luật, 
thơ tự do, thơ văn xuôi. Thể thơ lục bát, Đường luật tuy có số lượng ít nhưng 
rất nhuần nhị, tỉnh tế. Phổ biến nhất trong thơ Nguyễn Đình Thi vẫn là thơ 
tự do. Thơ tự đo (dù là có vần hay không vần) làm nên giọng điệu, diện mạo 
của thơ ông. Cần thấy rằng, không phải câu thơ nào, bài thơ nào trong thơ tự 
do, thơ văn xuôi của thơ Nguyễn Đình Thi cũng thành công, nhiều câu thơ của 
ông chưa tạo được sự hài hoà giữa ý, cảm xúc và nhạc điệu, có bài còn khó đọc, 
khó hiểu... Nhưng nhìn chung, thơ Nguyễn Đình Thi đã thể hiện một giọng 
điệu. một phong cách độc đáo về tổ chức bài thơ, về từ ngữ, về lối diễn đạt và 
nội dung thể hiện. Nó phù hợp với quan niệm của ông: nghệ thuật phải giản 
dị, tự nhiên, giàu cảm xúc và gần gũi cuộc sống và điều đó đã thể hiện rõ 
phần nào trong thơ tự do mà chúng tôi vừa nêu trên. 

15. Thử tách bài văn sau thành các đoạn văn: 

Trưa hè nắng như đổ lửa xuống mặt đất. Tất cả mọi người từ cụ già đến 

em bé đều ngủ trưa yên tĩnh. Trên đường vắng lặng rất hiếm người qua lại. 
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Cái xe đạp gầy gò cũng ngủ. Cái xe máy mập mạp cũng ngủ. Cái ô t( to đùng 
cũng ngủ. Hàng cây bên đường buổi trưa lim dim con mắt lá. Co: thuyền 
buông neo. Gió cũng ngủ. Cánh buổm cũng ngủ. Trưa hè, xóm làng yên ắng. 
Những bác chuồn chuồn mắt to như hai hạt đậu cũng bám cọc cầu aomià ngủ, 
những chú chuồn rạ, những cô chuồn ớt cũng bám dậu mồng tơi ng ;gà ngủ 
gật. Còn những anh chuồn chỉ ham chơi trưa nắng thế này cũng mệt nên anh 
nào anh nấy mắt cũng lim dim... Cậu vàng cậu vện cả đêm thức khty:a canh 
trộm, trưa nay cứ khoanh tròn nơi gầm cầu thang ngủ say như chết. *hú mèo 
mướp, cô mèo tam thể cũng khoanh tròn nơi góc bếp mà đánh một ziấc đến 
chiều. Con trâu đen to kểnh trong chuồng cũng ngủ. Cá dưới ao, dưới sông 
cũng lặn xuống sông cho mát (có lẽ chúng cũng ngủ trưa). Trái trên cìn]h cũng 
chui vào nách lá chờ ngày chín mới mở mắt. Chim trong rừng cũng nzưủ: bởi vì 
thấy im tiếng hót. Mày trên trời cũng ngủ - cứ ngằn ngặt một màu ximh - im 
lặng - để lấy sức đợi đến chiều cùng gió mang dáng hồng của mặ! trời tới 
những miền xa tít tắp hãy còn trong cảnh tối tăm. Chỉ có tiếng sáo diìu mang 
mơ ước của con trẻ lên cao là cứ bay hoài, bay xa, bay mãi vi vút trênnềền trời 
- là không ngủ. Mơ ước của trẻ thơ có ngủ bao giờ. 

l6. Phát hiện và chữa lỗi đoạn văn sau: 


Giới chuyên môn dự báo, nền nhiệt độ trung bình của mùa hè ›ăim nay 
sẽ thấp hơn mức trung bình nhiều năm. Tuy nhiên, có những nơi xiấtt hiện 
nắng nóng gay gắt ở mức độ cao, nhiều khả năng xẩy ra ở Tây Bắc và Bắc 
Trung bộ. Đặc biệt, Hà Nội cũng là một trong những khu vực bị ảm lhưởng 
của đợt nóng gay gắt này. Nên nhiệt độ trung bình sẽ cao hơn mọi năn, số đợt 
nắng nóng đỉnh điểm sẽ nhiều hơn, trong đó trọng tâm là khu vực đếng bằng 
sông Hồng. 

17. Hãy thử nêu vai trò, đặc điểm của các phần: lời tựa, lời bạt, lời gi thiệu, 
phần đề dẫn trong mối quan hệ với chính văn. 
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Chương V 


NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ NỘI DUNG 
VÀ HÌNH THỨC CỦA VĂN BẢN 


L NỘI DŨNG VÀ LIÊN KẾT NÓI DUNG TRONG VĂN BẢN 


1. NỘI NG CỦA VĂN BẢN 
1.1. Nội dung 


Các đơn vị ngôn ngữ như: Hình vị, từ, câu đều có hai mặt: nội dung và 
hình thức. Các đơn vị ấy đi vào trong câu trúc văn bản tạo thành chình thể. 
Là một đơn vị được tạo ra trên cơ sở ấy, đồng thời là một đơn vị của hoạt động 
giao tiếp, đương nhiên văn bản cũng có hai mật: nội dung và các phương thức 
tố chức hình thức. 

Nội dung của văn bản là một khái niệm rộng bao gồm toàn bộ tư tưởng, 
tình cảm của người viết thể hiện trong văn bản, nó được biểu hiện qua chủ 
để, qua các hoạt động, trạng thái của con người và sự việc... Tất cả chúng 
được thể hiện trong ý nghĩa, nội dung của từ ngữ, câu, đoạn văn và toàn bộ 
văn bản 

Tuy theo từng loại văn bản mà nội dung được thể hiện ra sao. Có những 
văn bản thiên về nội dung sự kiện (tường thuật, miêu tả trong tiểu thuyết và 
truyện ngắn, trong các bài tập làm văn trần thuật, v.v...). Có những văn bản 
thiên về trình bày nhân thức, quan niệm thể hiện lôgic của nhận thức của tư 
duy (văn bản khoa học, chính luận...). Có những văn bản thiên về biểu cảm 
(thở, tuỷ bút...) 

Tuy văn bản có nhiều nội dung khác nhau, cách thể hiện không giống 
nhau, những các văn bản dù ở loại nào cũng có những điểm chung là: văn 
bản nào cũng hướng tới một để tài nào đó (nói, viết về cái gì), có một nội 
dung trọng tâm (nói, viết cái gì) được liên kết theo những quan hệ lôgic ngữ 
nghĩa nhất định, nhằm truyền đi một lượng thông tin nào đó với một mục 
tiêu xác định 
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1.2. Các loại nội dung thông tin trong văn bản 


Các đơn vị ngôn ngữ đều có nội dung, tức là có một giá trị ý nghĩa nào đó 
và vì thế chúng mới tổn tại để giao tiếp, để con người ký thác các suy nghĩ, 
tình cảm của mình vào trong đó. Tuy nhiên, như chúng ta đều biết, không 
phải đơn vị nào cũng chứa đựng thông tin. Các hình vị, các từ chỉ là những 
đơn vị có nội dung, có nghĩa nhưng chỉ mang chức năng định danh. Chỉ từ câu 
trở lên, các đơn vị này mới mang một nội dung rộng lớn và chứa đựng chức 
năng bản thể của ngôn ngữ biểu đạt tư tưởng nhận thức, tình cảm, ý chí của 
con người. Từ đé có thể nói câu và các đơn vị trên câu có chứa chức năng 
thông tin. 

Thuật ngữ "thông tin" bao hàm hai nét nghĩa. Nghĩa thứ nhất: Thông 
tin là những thông báo bất kì về sự việc, về nhận thức hay tình cảm nào đó 
(chẳng hạn một báo cáo tổng kết năm học, một phát ngôn bày tỏ cảm xúc (ví 
dụ: một bức thư, một bài thơ...). Các đơn vị như câu, các tổ hợp câu, văn bản 
đều chứa đựng những nội dung mang tính thông báo như vậy. 

Nghĩa thứ hai: Thông tin có nghĩa là những thông báo mới cần thiết. Với 
nghĩa này phạm trù thông tin bao gồm cả một loạt vấn để vượt ra ngoài phạm 
vi ngôn ngữ, như: hoàn cảnh xã hội, tâm lý, trình độ nhận thức, thời gian, 
không gian... Theo đó, một thông báo có thể là mới đối với người này lại 
không mới đối với người khác; thời gian này là thông báo mới, nhưng lúc khác 
lại đã cũ. v.v... 

Khái niệm thông tin thể hiện trong văn bản như thế nào? Có thể hiểu 
rằng: thông tin trong văn bản là những nội dung được thể hiện trong đó. Đó là 
những nội dung thông báo mà nó thể hiện toàn bộ những tư tưởng, nhận thức, 
tình cảm về thế giới được người viết thể hiện trong từng câu chữ và trong toàn 
bộ văn bản. Đó có thể là những nội dung được trần thuật, miêu tả hay bình 
giải, biểu cảm,... về một vấn để nào đó của hiện thực hoặc của tư tưởng nhận 
thức của chính cá nhân người viết. Các nội dung ấy được trình bày thành một 
chỉnh thể mang tính cách trọn vẹn về nội dung và hình thức. 

Giá trị của thông tin trong văn bản được xác định trước hết chính trong 
văn bản; cái đã biết và cái chưa biết đan xen nhau. Nội dung thông tin cũ làm 
tiền để tạo ra thông tin mới, ngược lại cái mới xuất hiện trên cơ sở cái cũ. Đối 
với người viết hay người tiếp nhận văn bản cũng vậy. Không có thông tin nào 
lại hoàn toàn cũ, cũng không có thông tin nào hoàn toàn mới mẻ nếu không 
dựa trên tiền để của những cái đã biết. Các phần này xuất hiện ở những vị trí 
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khác nhau trong nộ: bố văn bản và có thể hiên quan cả tới những nhân tố nằm 
ngồi văn bản 
IR Galberin. khi đê cập đến các loại thông tin trong văn bản, đã nêu 


thành 3 loại: thông tin nội dụng sự việ 


. thông tin nội dung quan niệm và 
thông tìm nội dụng tiểm văn bản (19:tr 58) 


Theo tác giả, thông tin nội dụng sự việc gồm thông báo về sự việc, sự cố, 


quá trình đã, đang hay sẽ diễn ra trong thế giới hiện thực hoặc tưởng tượng. 


Loại thông tin này xét thực chất là tường minh (chẳng hạn như ở các văn bản 


miêu tả, tường thuật) 

Thông tin nội dụng quan niệm thông báo những cách hiểu của tác giả về 
quan hệ giữa những hiện tượng được miêu tả; qua các phương tiện của thông 
tin nội dung sự việc, nó nêu lên những liên hệ nhân quả của chúng, giá trị của 
chúng trong đời sống xã hội.... Thông tin này không được nêu một cách sáng 
rõ, đây đủ. Nó tạo ra khả năng và thậm chí đòi hồi những lời bình giải khác 
nhau. Loại thông tin này thường thể hiện trong các loại văn bản nghệ thuật 
hoặc văn bản khoa học. “Thông tin nội dung quan niệm là ý đồ của tác giả 
công với lời bình giải nội đụng của anh ta” (13: tr, 58), 

Còn thông tin nội dung tiểm văn bản là loại thông tin tiểm ẩn được rút 
ra từ thông tin nội dung sự việc dựa vào khả năng các đơn vị ngôn ngữ có thể 
sản sinh nghĩa liên tưởng và nghĩa hàm chỉ... Loại thông tin này ngầm ẩn, 
không biểu đạt bằng lời. Nó được thể hiện rõ trong văn bản nghệ thuật (thơ 
ca, truyện ngụ ngôn), và có thể có trong một số loại văn bản khác (văn bản 
báo chí, chính luận. khoa học...) 

Trong tiếng Việt, một số tác giả đã xác định nội dung của câu trong văn 
bản qua cụm từ "các thành phần tin ngữ nghĩa của phát ngôn". Theo các tác 
giả này, trong phát ngôn có hai thành phần tin ngữ nghĩa: ý nghĩa mệnh đề 
(là phần ý nghĩa phản ánh sự việc bên ngoài phát ngôn vào tron : }:át ngôn) 
và ý nghĩa tình thái (là phần chỉ quan hệ như thái độ, tình cảm cu:: người nói 
trong phát ngôn) (Diệp Quang Ban, Đỉnh Trọng Lạc, Tiếng Việt 11, 1991, tr 
99 - 100). 

Qua những điều trình bày trên về nội dụng thông tin trong văn bản. qua 
thực tế phân tích các loại văn bản, có thể phân chia nội dung thông tin văn 
bản thành các loại sau: 

a) Văn bản thể hiện nội dung sự hiện 


Sự kiện được hiểu là những sự vật, hiện tượng diễn ra trong thế giới tự 
nhiên hay trong xã hội. Văn bản thể hiện nội dung sự kiện là văn bản mà nội 
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dung của chúng thiên về miêu tả, tường thuật, kể lại (gọi chung là phần ánh) 
các hiện tượng, các sự việc đã, đang hoặc sẽ diễn ra trong hiện thực. Các nội 
dung này thường xuất hiện trong các loại văn bản có lối văn miêu tả hoặc tự 
sự (kể chuyện). 

Lối văn miêu tả là sự tái hiện, làm sống lại sự vật, cảnh tượng hay con 
người làm cho người đọc thấy được những điều tả đó như hiện ra trước mắt 
mình và khơi gợi trí tưởng tượng nơi người đọc. Chẳng hạn, dưới đây là một 
đoạn văn miêu tả cảnh chợ trong kháng chiến: 

... Chen lấn giữa những ống áo dài đen chắp ống tay uải quyến trắng 
của đám phụ nữ mua bán, loáng thoáng mấy bộ quần áo xanh uệ quốc đoàn. 
Anh em bộ đội nhển nha ghé mua uiên đá lửa, cuộn chỉ hoặc xấp thuôc lá, 
cuộn thuốc ngay tại chỗ đứng hút phì phèo, một tay chống nạnh. Chợt Hùng 
Tiến bấm bấm uào cánh tay anh đại đội trưởng. Sảng quay lại, thấy một chị 
mặt rỗ hoa nhưng nước da trắng trẻo, trạc hai hai hai ba, đang ngôi xổm 
trước một hàng bán dầu dừa, uạch tà áo dài uải láng đen rút ở túi áo cũnh ra 
một cái chén họt mít chìa cho bè cụ bán hàng: 

- Bán cho con hai đông, mệ. 

Bà cụ cầm cái gáo nhỏ xíu làm bằng hột quả uải khoét rỗng, thong thả 
khuấy tròn trong liễn dầu đặc sánh múc một gáo rót uào chén. Màu dầu dừa 
xanh ngọc thạch óng lên trong chiếc chén hạt mít men trắng tỉnh. 

- Thêm uô, mệ nờ... 

Bò nhà hàng cầm gáo khẽ chao lên mặt liễn dầu, rồi giơ hơi cao cán gáo, 
để cho một dòng nhỏ li ti, như một sợi dây xunh óng d, lất phất tuôn uào chén, 
miệng nói: 

- Được rồi đó, con nờ. 

Chị phụ nữ cẩn thận đặt chén dầu lên trên mớ rau trong rổ để cạnh 
người, xỉa tiên trẻ. Trả xong, chị chưa đứng dậy ngay. Bỗng dưng, rất là bất 
ngờ, chỉ giơ hai tay khoành ra sau đầu, xổ cái búi tóc tròn nặng. Mớ tóc đen 
dày xổ bật ra, trải xoà gần khắp tấm lưng béo lẳn uà buông chấm đất. Chị lấy 
ngón tay trỏ chấm uào chén dầu, thoa lên tóc rồi móc túi lấy một cái lược nhựa 
uàng, khẽ nghiêng đầu chải. Chị chải thong thả, mắt nghé nhìn cảnh mua bán 
chung quanh. Mớ tóc dưới nhát lược dần dẫn mượt óng lên, từ đoạn sau gáy 
trở xuống gợn từng đợt sóng ánh màu nâu biếc. Rồi cũng rất nhanh như khi xô 
tóc, mấy ngón tay chị ngút ngoắt như múa uén mớ tóc lên búi lại. Tay chị nắn 
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đì nàn lại Đúi tóc cha tròn oà cân, rồi chỉ găm luôn chiếc lược uàng uào gốc 

búi. Xong xuôi, chỉ nhắc rõ. đứng dậy, 0uôt qua tà áo trước cho phẳng phiu, uà 
trước khi đi không quên chào bà hàng một tiếng: 

Con đủ, mệ nở. 

(Bùi Hiển) 

Lới văn tự sự (kể chuyện) lại thiên về kể lại, thuật lại các sự kiện, các 

biến cố diễn ra theo thời gian (chẳng hạn: các truyện kể dân gian). Văn miêu 

tả và tự sự có sự gần gũi nhau. Cả hai đều làm sống lại, tái tạo lại con người 

sống, thiên nhiên và xã hội. Trong tả đã có yếu tố kể và trong kể xen 


Và cuc 
ân có ta. (Chẳng hạn, đoạn tả cảnh dẫn trên đây là nằm trong mạch kể về 
Một câu chuyện trong chiến tranh của nhà văn Bùi Hiển). Nói chung chúng 
đều thuộc loại văn bản thể hiện nội dung sự kiện. Nếu chức năng của văn bản 
à chức nang truyền tin thì kể hay ta cũng đều là một sự thông báo. Mỗi loại 
văn bản có đích thông báo sự kiện theo cách riêng của mình, nhưng sự kiện sẽ 


à tiển để cho mọi liên hệ, tưởng tượng về tư tưởng và tình thái “nối dài” phía 
sau đó, 

Các loại văn bản thiên về thông tin sự kiện gồm: 

- Văn bản báo chí: chức năng báo chí là nêu các sự kiện thời sự, cập nhật 
cái mới. Sự kiện là xương sống của báo chí. Thông qua tả, kể, thuật lại sự 
kiện, báo chí cung cấp thông tin nhằm đích tác động nhận thức, tình cảm và 
hành động. 

- Văn bản nghệ thuật (văn xuôi, kịch) cũng lấy sự kiện làm mảnh đất 
nuôi sống tác phẩm. Nhưng khác với sự kiện báo chí, sự kiện văn học thường 
là thuộc về quá khứ, đã lùi vào “hậu cảnh” (backgrown). Sự kiện trong văn 
bản nghệ thuật là chất liệu, là để làm nền; qua miêu tả, trần thuật các sự 
kiện. các biến cố... mà bộc lộ chủ để tư tưởng. Chẳng hạn, Truyện Kiều của 
Nguyễn Du có thể xem là một cuốn tiểu thuyết bằng thơ, vì trong đó là sự tiếp 
nối dày đặc các biến cố-sự kiện diễn ra xoay quanh cuộc đời của nhân vật 
Thuý liều. Và cũng qua sự kiện mà ý tưởng tác giả được bộc lộ, chủ đề của 
tác phẩm được thể hiện rõ. 

Văn bản khoa học hay chính luận cũng có phần nêu sự kiện. Đối với văn 
bản khoa học, đó là những phần miêu tả (các thí nghiệm, các diễn biến, các 
kết quả...) để qua đó phát hiện ra các quy luật, các mặt phổ biến. Đối với văn 
bản chính luận, đó là những dẫn chứng, chứng cứ lấy từ hiện thực để phân 


tích, lập luận. Tuy nhiên, nhìn chung, sự kiện trong văn bản khoa học và 
chính luận chiếm tỉ lệ thấp hơn nhiều so với sự kiện trong văn bản báo chí và 
nghệ thuật. 

b) Văn bản thể hiện nội dung nhận thức, quan niệm 

Nhận thức, quan niệm được hiểu là những hiểu biết, những tư tưởng 
chủ quan của con người về thế giới tự nhiên và xã hội. Văn bản thể hiện nội 
dung nhận thức, quan niệm là những văn bản mà nội dung được trình bày 
trong đó thể hiện sự suy nghĩ, các ý kiến, các lý lẽ, các tư tưởng chủ quan của 
cá nhân người viết về các sự việc, các vấn đề của hiện thực. 

Nếu loại văn bản thiên về sự kiện nêu trên “có vẻ” khách quan, vô tư, 
thì loại văn bản thiên về nhận thức quan niệm này lại mang tính chủ quan, 
tính khuynh hướng, tính “áp đặt” khá rõ. Nếu loại văn bản thiên về sự kiện 
dùng cách miêu tả, kể, thuật lại, thì loại văn bản thiên về nhận thức quan 
niệm này lại dùng cách giải thích, chứng minh, bình luận (tức dùng các thao 
tác lập luận) để thể hiện nội dung. Dấu ấn của tư duy lôgic thể hiện trong 
cách lý giải, cách lập luận trong từng câu, từng phần và trong toàn bộ văn 
bản. Cái đích chung của văn bản mang nội nhận nhận thức quan niệm là 
dùng lý lẽ, luận cứ, luận chứng (trong đó có thể có kể, tả) từ trong hiện thực 
khách quan nhằm nêu ý kiến nhận xét, giải thích, chứng minh, thuyết phục 
một vấn để gì đó. Nó tác động vào trí tuệ lý trí của người nhận nhiều hơn là 
tác động vào cảm xúc, tình cảm hay tưởng tượng. 

Những văn bản thể hiện rõ quan niệm nhận thức bao gồm: 

- Văn bản khoa học: loại văn bản trình bày hiểu biết về các sự kiện, các 
hiện tượng; nêu các kết quả của quá trình khám phá thế giới; những ý tưởng 
trong việc tiếp cận chân lý khoa học... (ví dụ: công trình khoa học, giáo trình, 
tài liệu phổ biến kiến thức...). 

- Văn bản chính luận: loại văn bản trình bày quan điểm về các sự kiện, 
các hiện tượng theo cách nhận thức của người viết; nó thuyết phục hoặc định 
hướng người đọc theo một đích nhất định. Bản “Tuyên ngôn độc lập” của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh là một dẫn chứng rõ nhất về loại văn chính luận. Các bài xã 
luận, các bài văn thuộc thể nghị luận chính trị xã hội đều thuộc văn bản nêu 
nội dung thông tin quan niệm. 

- Văn bản hành chính: là loại văn bản có chức năng trao đổi, thông báo, 
điều hành có tính pháp quy các hoạt động xã hội. Văn bản hành chính thể 


hiện quan điểm, chính kiến của một gai cấp hay một tầng lớp nhất định. Các 
văn bạn hành chính gồm: luật, quy định, nội quy, các loại tài liệu: chỉ thị, tờ 
trình, báo cáo, công văn, hợp đồng, đơn từ, hoá đơn, giấy chứng nhận... 

Ngay cả loại văn bản báo chí hay nghệ thuật cũng thể hiện rõ nhận 
thức, đánh giá chú quan, mặc dù các loại văn bản này thiên về tư duy hình 
tượng. Bởi vì khi kể hay miêu tả, người ta không chỉ tái hiện con người và 
hiện thực, mà còn qua đó nhằm bộc lô thái độ, tư tưởng đối với những sự kiện 
nêu ra. Và ngay cách chọn lọc các yếu tố của hiện thực để kể hay tả cũng đã 
bộc lô nhận thức quan niệm rồi. 

c) Văn bản thể hiện nội dung tình thái 

Tình thái được hiểu là tình cảm, thái độ, ý chí của cá nhân trong mối 
quan hệ tương tác với hiện thực. Văn bản thể hiện nội dung tình thái là trong 
Ìó văn bản thiên về giãi bày tâm sự, bày tẻ tình cản hay cảm xúc. Các trạng 
thái cảm xúc có thể là những tác động bên ngoài mang lại hoäc xuất phát từ 
cảm xúc, điễn biến nội tâm của người viết. ệ 

Đặc trưng của văn bản này là các yếu tố khách quan được kể hay tả là 
những chất liệu để qua đó người viết bày tỏ tình cảm của mình trước những 
vấn để cúa hiện thực, của xã hội. Các từ ngữ được dùng mang tính tình thái 
cao (qua các từ tình thái chuyên dụng và lâm thời). Các loại văn bản nghệ 
thuật (nhất là thể thơ, tùy bút, nhật ký) biểu thị rõ tình thái người viết 
Chẳng hạn: 

Anh uề Quảng Trị Gio Linh/ Trèo lên Dôc Miếu lặng nhìn Quán Ngang! 
Bời bời có lút đồng hoang/ Chim kêu cành cụt chang chang nắng côn! Tủ tơi 
mấy ấp khu đôn Mái tôn rào kẽm tháp đồn chơ uơ. 

(Tố Hữu) 

Khổ thơ kể rất nhiều cảnh vật sau chiến tranh, nhưng mỗi chỉ tiết đều 
bộc lộ cảm xúc của tác giả. Nó lan truyền đến người đọc, tác động đến sợi dây 
đồng cảm nơi trái tỉm người đọc. 

Trong văn bản nghệ thuật cũng như một số loại văn bản khác (chính 
luận. báo chí), người viết chọn lọc các yếu tố của hiện thực để qua đó bộc lộ, 
làm nền cho sự nảy nở cảm xúc. Trong bài thơ Sông Lấp nhà thơ đã khéo chọn 
'tiếng ếch” là chỉ tiết có khả năng bộc lộ tâm trạng nuối tiếc những cái đã qua: 

Sông kia rày đã nên đồng/ Chỗ làm nhà cửa, chỗ trồng ngô khoai 

Vồng nghe tiếng ếch bên tai/ Giật mình còn tưởng tiếng ai gọt đò. 

(Trần Tế Xương) 
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Tóm lại, nội dung của văn bản là một phạm trù phức tạp, đa dạng tuỳ 
thuộc vào phương diện phản ánh hiện thực và các kiểu loại, các phong cách 
văn bản. Tuy vậy, trên những nét cơ bản, ta có thể quy về 3 nội dung chủ yếu: 
có những văn bản thiên về nội dung sự kiện, có những văn bản thiên về nhận 
thức quan niệm và có những văn bản thiên về biểu cảm, tình thái. Sự phân 
chia như vậy chỉ là tương đối, bởi vì nội dung sự kiện có thể có mặt trong tất 
cả các loại văn bản. Nội dung nhận thức quan niệm cũng là yếu tố chủ đạo 
trong việc lựa chọn sự kiện, bình giải và thể hiện tình thái của người viết.. 
Còn phần tình thái có thể trung hòa ở các loại văn bản hành chính, khoa 
học, báo chí nhưng lại nổi trội ở loại văn bản nghệ thuật hay chính luận. 


1.3. Ý nghĩa của văn bản 

a) Vấn đề ý nghĩa 

Ngữ nghĩa là một trong những mặt phức tạp của ngôn ngữ học. Cho đến 
nay, thuật ngữ này còn có nhiều ý kiến khác nhau về ngoại diện và nội hàm 
của nó. 

Những kết quả nghiên cứu về nghĩa lâu nay chủ yếu là ở việc tìm hiểu 
nghĩa của từ, tiếp đến là ngữ nghĩa của câu. Còn ở cấp độ văn bản, phương 
điện nội dung - ý nghĩa hầu như chưa có được những kết quả tương xứng với 
tầm quan trọng của nó. Ngôn ngữ học văn bản trong mấy chục năm qua đã 
tìm hiểu khá kỹ, khá sâu về các mặt như: khái niệm văn bản, các đơn vị của 
văn bản, các đặc trưng và loại hình văn bản... Còn phương diện ý nghĩa văn 
bản lại chưa được nghiên cứu sâu. 

Các thuật ngữ thuộc về phạm trù nội dung của các đơn vị ngôn ngữ nói 
chung, của văn bản nói riêng hiện đang có nhiều cách hiểu khác nhau. Chẳng 
hạn, người ta phân biệt các khái niệm nghĩa, ý, ý nghĩa, ngữ nghĩa, nhưng 
cách quan niệm của mỗi người một khác. Xin xem Đỗ Hữu Châu 1962, 1981; 
Nguyễn Kim Thản 1963; Trần Ngọc Ninh 1973; Hoàng Phê 1975...). 

Hoàng Phê (1989) cho rằng: “Cần phân biệt nghĩa và ý là hai lớp ngữ 
nghĩa khác nhau. Nghĩa là nội dung ngữ nghĩa của từ, ngữ, câu chỉ làm chức 
năng định danh, còn ý là hiện tượng ngữ nghĩa khi từ và câu trở thành lời, 
dùng trong lời nói, thực hiện chức năng giao tiếp... ý phức tạp hơn mà cũng 
phong phú hơn nghĩa. Nội dung của ý có thể là những điều không diễn đạt 
được trực tiếp mà là diễn đạt gián tiếp, người nói gợi ra cho người nghe từ một 
điều trực tiếp này suy ra mà tự hiểu lấy những gì mà thật ra người nói muốn 
nói” (34a; tr.36 -39). 
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Các tác giả "Từ điển giải thích thuật ngữ ngôn ngữ học” (1996) cũng nêu 
khát niềm “ngữ nghĩa” tương tự: Ngữ nghĩa là *oàn bộ nội dụng, thông tin 
được ngôn ngữ truyền đạt hoặc được đơn bị nào đó của ngôn ngữ thể hiện (như 
từ, hình thái ngữ pháp của tử, cau” (49: tr 183). 

Những cách quan niêm như vậy có thể vận dụng để nói về khái niệm 
ngữ nghĩa của văn bản 

Có thể hiểu rằng: ý nghĩa của uăn bản chính là toàn bộ nột dung thông 
tin được thể hiện trong uăn bản hoặc toát lên từ các nội dung mà uăn bản 
trình bày. 

Như vậy, ý nghĩa của văn bản bao gồm hai mặt: mặt nội dung thông tin 
chứa đựng trong văn bản (tương đương mặt “nghĩa”), điều này đã được trình 
bày ở phần trước. Mặt thứ hai của ý nghĩa văn bản là nội dung thông tin ấy 
toát lên từ văn bản như thế nào (đây là ý tưởng, dụng ý của người viết). Mặt 
này tương đương khái niệm ý như tác giả Hoàng Phê đã nêu. Cụ thể là: các 
nội dung thông tin mà tác giả nêu ra và người đọc tiếp nhận chúng có thể 
được nêu trực tiếp hoặc gián tiếp có thể rõ ràng hay ngầm ẩn. 

Phần tiếp theo sẽ trình bày các loại ý nghĩa theo hướng thứ hai này, 
xem chúng biểu hiện, chúng toát lên như thế nào trong văn bản. 

b) Các loại ý nghĩa biểu hiện trong uăn bản 

- Ý nghĩa hiển ngôn: 

Hiển ngôn (Explicit meaning) là loại ý nghĩa trực tiếp, nghĩa gốc, ý 
nghĩa xuất phát, được thể hiện trên bể mặt - hình thức của ngôn ngữ (âm 
thanh hay ký hiệu). Đây là thông tin về sự vật, hiện tượng, các hoạt động, 
tính chất, đặc điểm... được người viết thể hiện trực tiếp trên câu chữ. Thông 
tin hiển ngôn có ý nghĩa rõ ràng (tường minh). Mặc dù trình độ, hoàn cảnh, 
tâm lý của người nhận có thể khác nhau, nhưng việc tiếp nhận loại thông tin 
này về cơ bản là giống nhau. Có thể thấy thông tin hiển ngôn qua bài thơ “Giã 
gạo” của Bác: 

Gạo đem uào giã bao đau đớn 
Gạo giã xong rồi trắng tựa bông 
Sống ở trên đời người cũng uậy 


Gian nan rèn luyện mới thành công. 
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Bài thơ gồm hai ý: gạo muốn trắng thì phải bỏ công giã, cũng vậy, con 
người muốn thành công thì phải qua rèn luyện gian nan. Cả bốn câu xét thực 
chất là tường minh. Đó là lối nói thẳng, lối nói “ý tại lời”. 

Nói chung, các loại thông tin hiển ngôn là thông tin thường gặp trong 
giao tiếp hàng ngày. (ví dụ, đoạn đối thoại:- Vải hôm nay bán mấy? - Kém ba 
xu dì ạ!- Thế thì còn ăn thua gừ! - Có khéo co mới được một tấm năm xu.- Thật 
thế đấy. Nhưng chẳng lẽ rằng lại chơi... (Nam Cao). 

Thông tin hiển ngôn là tất yếu trong các loại văn bản như: hành chính, 
pháp lý, khoa học. Bởi vì những loại văn bản này có chức năng cung cấp thông 
tin để tất cả mọi người “hiểu cho rõ và làm cho đúng”, muốn thế nó phải trình 
bày nội dung rõ ràng ở mức tối đa, để tránh mỗi người hiểu một cách hay hiểu 
nước đôi. 

Thông tin hiển ngôn cũng thể hiện trong các loại văn bản khác như: báo 
chí, chính luận và văn bản nghệ thuật. Nhưng trong các văn bản này, thông tin 
hiển ngôn có thể không dừng lại ở đó, mà qua hiển ngôn (bể mặt), lại tạo ra một 
loại thông tin khác, đằng sau hiển ngôn (ở chiều sâu). Như vậy, các loại nội 
dung thông tin có thể không chỉ được biểu thị bằng phương thức hiển ngôn 
nhưng hiển ngôn là cơ sở để tạo ra các hình thức thông tin khác (chẳng hạn 
như lối nói bóng gió, nói cạnh khoé, nói kháy...). Mức độ hiển ngôn tuỳ thuộc 
vào loại văn bản và khả năng lĩnh hội, tiếp nhận văn bản của từng cá nhân. 

Ví dụ về các thông tin hiển ngôn: 

(1) Đi bộ có lợi cho tuổi thọ của bạn. 

Một cuộc nghiên cứu gân đây cho rằng đi bộ ít nhất 6 lần một tháng có 
thể kéo dài được tuổi thọ của bạn. Các nhà nghiên cứu theo dõi 16 nghìn người 
cả nam lẫn nữ giới khoẻ mạnh, tất cả đêu là có anh chị em sinh đôi trong uòng 
19 năm. Kết quả là 30% trong số những người hay luyện tập sống lâu hơn 
những anh chị em sinh đôi ít luyện tập của mình trong khi con số đó đối uới 
những người thường xuyên tập đi bộ uới cường độ mạnh là ð6%. 

(Báo Phụ nữ Việt Nam, 31- 7- 2000) 

(2) Trên bàn ăn có tiếng leng keng. 

Ông Nghị đâm chéo đôi đũa qua mặt mâm, bưng bát nước canh, trơn 
mắt, húp một cái đánh “soạt". Rồi ông uừa nhai, uừa nuốt, uừa gọi thằng nhỏ 
lấy tăm. Bà Nghị cầm đĩa giò kho ăn dỏ, trút uàèo niêu, sai thằng bếp treo lên 
lao màn 0ò dặn: 
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- Bà đã đếm ký từng miớng rồi đấy Còn mười bốn miếng tất cả. Hễ mất 
móng nào thì chết 0ới bà! 
Thàng bếp bừng mâm cơm ra 
Thằng nhỏ độ châu nước uào 
(Ngô Tất Tố) 
(3) Gặp em thơ thần bên uườn hạnh 
Hỏi mãi mà em chẳng trỏ lời 
Từ đó Bắc Nam người mỗi ngả 
Bên uườn hoa hạnh bóng giăng soi 
(Thái Can) 

Quan sát ba dẫn chứng trên, chúng ta thấy chúng có những điểm chung: 
ý nghĩa của cả ba đều rõ rang Ở (1) là nói về lợi ieh của đi bỏ; ở (2) miều tả 
cảnh ăn uống của ông Nghị và lời néi của bà Nghị; ở (3) kể về một kỉ niệm. Cả 
ba đều hoặc là thông tin về nội dung thực hiện [(2) và (3)] hoặc là nêu nhận 
xét, suy nghĩ [(1) và (3)]. Tất cả những nội dung này xét trên bề mặt đều là 
hiển ngôn 

Tuy nhiên, mức độ hiển ngôn ở ba ví dụ có khác nhau: 

Ở (1) các câu có thông tin mang tính hiển ngôn rõ nhất. Qua nêu các thí 
nghiệm, trình bày các kết quả văn bản muốn chứng minh một điều: đi bộ rất 
có lợi cho tuổi thọ của bạn. 

Ở (9) miêu tả cảnh sau bữa ăn ở nhà ông Nghị. Các “sự kiện” tiếp nối 
nhau: tiếng chuông - ông Nghị: đâm chéo đôi đũa, bưng canh trợn mắt húp, 
nhai, nuốt, gọi thằng nhỏ lấy tănh còn bà Nghị: cầm đĩa giò, trút vào niêu, sai 
treo, đặn thằng nhỏ... Qua Siệc miêu tả các chỉ tiết, ta thấy các hành động xảy 
ra một cách kế tiếp, hợp lý. Đó là những nội dung được bộc lộ một cách rõ ràng 
trên bề mặt của các câu chữ. Tuy nhiên, qua cách miêu tả hiển ngôn này, 
người ta có thể liên tưởng đến một loại ngữ nghĩa không hiển ngôn khác, đó là 
cái lối ăn uống, sinh hoạt, đối xử của những kẻ trưởng giả - trọc phú và xa hơn 
nữa là thực trạng xã hội thực dân nửa phong kiến lúc bấy giờ. 

Ở (3) các câu đều kể về một kỷ niệm gặp em bên vườn hạnh, hỏi em 
không trả lời, xa nhau, bóng trăng bên vườn hạnh. Những sự vật, hiện tượng 
đó được nói ra một cách hiển ngôn. Đó là những nội dung sự kiện nối trên bề 
mật. Nếu chỉ có thế thì bài thơ chẳng khác gì một thông báo bình thường và 
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không có gì đáng nói. Nhưng đây là một thông điệp nghệ thuật. Các “sự kiện” 
trên chỉ là cái cớ, cái nền để nảy nở cảm xúc. Bài thơ ngắn nhưng đầy âm 
vang, đẩy tâm trạng. ẩn đằng sau câu chữ là sự bâng khuâng, buôn nhớ về 
cảnh cũ người xưa của một thời quá vãng. Câu cuối “Bên uườn hoa hạnh bóng 
giăng soi” thật kín đáo mà có sức gợi lớn, sức lan toả thật xa trong chiều sâu 
tâm cảm của con người. 

- Tiên giả định: 

Tiền giả định (Presupposition) là một khái niệm được đề cập đến khi nói 
về cấu trúc ngũ nghĩa của các đơn vị ngón ngữ. Khái niệm này rất quen thuộc 
với việc nghiên cứu về nghĩa của từ và của câu. Đã có nhiều ý kiến của các 
nhà nghiên cứu bàn về tiền giả định. Theo Hoàng Phê, đó là “những điểm mà 
người nói coi như là người nghe đã biết, coi như lè bất tất phải nói” (34a, tr.6). 
Đỗ Hữu Châu cho rằng “Tiển giả định mang một khái niệm rất gần uới nghĩa 
gốc của nó: giả định trước” (6; tr.86). Cao Xuân Hạo cho rằng tiền giả định 
của phát ngôn “gồm những hiểu biết của hơi bên uê sự tôn tại của các chủ đề, 
uê tính hiện thực của những uiệc được nói tới” (18a; tr.61). 

Có thể chia tiển giả định làm hai loại: tiển giả định bối cảnh và tiền giả 
định văn bản. 

Tiên giả định bối cảnh là toàn bộ vốn sống, vốn tri thức cơ bản của người 
nói và người nghe về cái thế giới, cái bối cảnh mà hai bên sinh hoạt, về tình 
huống trong hội thoại, về những sự vật, hiện tượng... mà hai bên cùng quan 
tâm trước và trong khi tiến hành giao tiếp. Tóm lại, đó là những hiểu biết 
thông thường về thế giới trong bối cảnh giao tiếp. Chẳng hạn: Nói đến “vàng”, 
ai cũng biết đó là một thứ kim loại quý - quý như vàng. Nói đến “tàu dừng” ai 
cũng hiểu: trước đó tàu đã chạy. 

Những hiểu biết này là những tri thức thông thường, chúng giúp cho 
việc giao tiếp được tiến hành nhanh chóng và thuận lợi vì hai bên đã có thể 
mặc nhiên thừa nhận và hiểu, và nhờ đó việc nắm bắt nội dung thông tin 
trong giao tiếp mới thực hiện được một cách dễ dàng hơn. 

Tiên giả định uăn bản là loại tiền giả định chỉ xuất hiện trong ván bản, 
do ngữ cảnh văn bản tạo thành. Đây là một loại tiền giả định phải bắt nguồn 
từ văn bản chứ không phải do những tri thức có sẵn từ trước, từ bên ngoài. 
Nhìn chung, khi đề cập đến tiền giả định, người ta thường nói đến khái niệm 
này ở phạm vi từ, câu, còn ở cấp độ văn bản thì ít được chú ý. 
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Có thể hiểu tiền giá dịnh văn bản như sau: văn bản (loại văn bản thông 
thường) bao gồm nhiều phần (câu, đoạn văn) được liên kết lại theo một cấu 
trúc ngữ nghĩa nhất định. Mỗi một phần trong văn bản thường là sự kế tiếp 
về nội dung ngữ nghĩa của những phần dì trước nó. Các câu, các đoạn đứng 
trước vừa làm nhiệm vụ thể hiện nội dung thông tin, vừa chuẩn bị nội dung 
cho những phần tiếp theo. Các nội dung ấy cứ kế tiếp nhau từ mớ đầu cho đến 
khi kêt thúc. Chúng làm thành một mạng lưới các quan hệ liền mạch thống 
nhất. Cái trước làm tiền để cho cái sau xuất hiện. Muốn hiểu được nội dung 
thông tin ở phần sau phải dựa vào những phần ở phía trước. Những hiểu biết 
có tính tiền để như vậy được xem là tiền giả định văn bản. Chẳng hạn: ở ví dụ 
(1) trang trước - nói về lợi ích của việc đi bộ. Các câu đều nêu lên các dẫn 
chứng để chứng minh việc đi bộ tuổi thọ con người sẽ tăng thêm. Còn ở ví dụ 
(2) - nói về cảnh ăn uống của ông Nghị: Tiếng chuông câu 1 làm ông Nghị bỏ 
đũa. húp canh, rồi gọi thằng nhỏ lấy tăm, bà Nghị dọn mâm (tất nhiên là sau 
khi ông Nghị đã ăn xong như miêu tả ở những câu đầu). Bà Nghị đặn thằng 
nhỏ (°8ở đã đếm kỹ từng miếng giò... ") là do có hành động trút đĩa giò ăn dở 
vào niệu ở câu trước. 

Dù là ở dạng nào, tiên giả định là những điều không thể hiện thành lời 
dăn, thành câu chữ hiển ngôn. Nó coi như là cới đã biết, nó không có giá trị 
thông báo, nhưng là cơ sở để người ta có thể hiểu đúng nội dung thông báo 
thiển ngôn hay là hàm ngôn) trong uăn bản. Có thể xem tiên giả định là mặt 
lôgic ngàm ẩn trong uăn bản, làm thành tính mạch lạc uăn bản. 

Vì vậy những điều trình bày trong văn bản không được mâu thuẫn với 
tiền giả định. Nếu có mâu thuẫn, văn bản trở thành phi lý. Chẳng hạn, cảnh 
ăn uống của ông Nghị: nếu ông Nghị ăn xong rồi mà bà Nghị vẫn tiếp tục dọn 
ra đĩa các miếng giò ở những câu tiếp theo là không hợp lý. Trong “Tấm Cám”, 
để chuẩn bị cho một chuỗi các hành động bức hại Tấm của mẹ con Cám, phần 
mở đầu truyện đã nói rõ một tiền để: Tấm và Cám là hai chị em cùng cha 
khác mẹ. v.v... 

Về vai trò của tiền giả định: để tạo ra một văn bản có giá trị, cũng như 
để hiểu đúng một văn bản nào đó, hai loại tiển giả định (bối cảnh và văn bản) 
là những tiền đề cần thiết, chúng có mặt để giúp người viết cũng như người 
đọc tạo lập và tiếp nhận văn bản một cách chuẩn xác, hợp lý. Có thể phân tích 


bài thơ sau đây để minh họa: 
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Đâu Thị Nở 
Đâu Chí Phèo 
Đâu làng Vũ Đại đói nghèo Nam Cao 
Vẫn uườn chuối gió lao xao 
Sông Châu uẫn chảy nôn nao mạn thuyền 
Ả ngớ ngẩn 
Gã khùng điên 
Khi tình yêu đến bỗng nhiên thành người 
Vườn suông trăng nở nụ cười 
Phút giây tan chảy uàng mười trong nhau 
Giữa đời uàng lẫn uới nhau 
Lòng tin còn chút uê sau để dành 
Tình yêu nên u† cháo hành 
Đời chung bát uỡ thơm lành lứa đôi. 
(Lê Đình Cánh) 
Người đọc hiểu và cảm nhận được cái hay của bài thơ là vì trong tri thức 
của mọi người (trong đó có người đọc), người ta đã biết hai nhân vật Chí Phèo 
- Thị Nở là ai, tình yêu của hai nhân vật này như thế nào... Chỉ tiết ấy (tiền 
giả định ngoài văn bản) đã được nhà thơ khai thác, làm thành một bài thơ 
hoàn chỉnh. Các câu đứng sau được tiếp ý của những câu đứng trước. 
c) Hàm ngôn 
Hàm ngôn (Implicature) là một khái niệm đã được đề cập trong các công 
trình nghiên cứu về ngữ nghĩa - ngữ dụng của ngôn ngữ. (Xem J.L Austin, 
1962, J. Searle, 1960; O. Ducrot. 1972; [.R Galperin, 1983; Hoàng Phê, 1989; 
Đỗ Hữu Châu, 1983; Nguyễn Đức Dân, 1998; Cao Xuân Hạo, 1991; Hồ Lê, 1993 
và nhiều tác giả khác). Các ý kiến về hàm ngôn và phân loại nghĩa hàm ngôn 
đang còn có nhiều lý giải khác nhau. Những kết quả về nghiên cứu hàm ngôn 
chủ yếu là lĩnh vực nghĩa của câu. Còn ở văn bản, một số tác giả đã có để cập 
tới các loại nghĩa hàm ẩn nhưng hãy còn khác nhau về cách nhìn nhận, phân 
tích loại nghĩa phức tạp này. Qua một số nghiên cứu về ý nghĩa hàm ngôn 
trong văn bản (như Đỗ Hữu Châu, Bùi Minh Toán (7), Nguyễn Quang Ninh, 
Hoàng Dân (29), Hoàng Phê (34), có thể nêu lên mấy điểm chính sau đây 
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Cũng như hàm ngôn của phát ngôn (hay câu), hàm ngôn của văn bản là 
cất nói dụng được rút rà từ hiện ngôn của văn bản, đó là phần nội dụng không 
được thế hiện trực Hiệp qua từ ngự mà no án đồng sau từ ngữ, được toát ra từ 
toàn bộ uăn bản hoặc môi thành phần nao đó nằm trong oăn bản. Hàm ngôn 
là loại "ý ngoại lời” 

Ham ngôn tuy giống nến gia định là không được thể hiện trực tiếp bằng 
lời nhưng ham ngôn lại là nói dụng có giá trị thông báo, nằm trong ý thức, chủ 
định của người nói. Về điểm này hàm ngôn lại giống với hiển ngôn 


Vị hàm ngôn là "ý tại ngôn ngoại” không được nói ra trực tiếp, nên khả 
năng tiên nhận hàm ngôn rất khác nhau. ở đây có độ chênh nhất định, thường 
xây ri - trường hợp: Thứ nhất, khi văn bản có thông tin hàm ngôn (hàm ý, 
ngụ ý, ân ý) nhưng người nhận lại không phát hiện ra. Thứ bai, ngược lại, có 
khi vận bản không sé bàm ngân nhưng người đọa lại say điễn ra một ý khác 
(Cho nên trong dân gian có câu khuyên răn: "Đến nhà người quẻ chơ cầm gậy, 
đến nhà người thất cố chớ nói chuyện dây thừng” để tránh việc suy diễn 
không cần thiết). Thứ ba, cũng có trường hợp văn bản có thông tin hàm ngôn 
nhưng mỗi người nhận tin lại hiểu khác nhau hoặc hiểu sai ý đô của người 
viết muốn truyền đạt. Bởi vậy, để hiểu đúng thông tin hàm ngôn, người nhận 
phải có một trình độ nhất định về trị thức chung (tiền giả định) và phải nắm 


chắc thông tin hiển ngôn, từ đó suy ý, lập luận để giải đúng “mã” mà người 
phát đã tạo ra. 

Việc tạo ra hàm ngôn liên quan đến nguyên tắc hoạt động của giao tiếp. 
Theo tác giả P. Grice (1967), trong hội thoại phương châm cộng tác với bốn 
nguyên tắc: lượng, chất, quan hệ và cách thức. Thực hiện đúng bốn phương 
châm đó thì sẽ tạo ra sự cộng tác, trung thực (7; tr. 288,289). Và từ đó ta suy 
ra, nếu vi phạm các nguyên tác này sẽ dẫn đến ý nghĩa hàm ngôn. Có nhiều 
cách nói để tạo hàm ngôn, sau đây là một trong những cách thường gặp: 


Äói một cách trung thực, không nói những điều khác với điều mình 
nghĩ. Nếu vi phạm nguyên tắc này sẽ tạo ra hàm ngôn. Chẳng hạn, chuyện 
tiếu lâm: một hôm, nhà sư ăn vụng thịt chó, nhưng khi chú tiểu hỏi lại nói đối 
là ăn đậu phụ. Khi nghe tiếng chó sủa ầm ï sau chùa, nhà sư hỏi có chuyện gì, 
chú tiểu bẩm: “Đó là đậu phụ làng cắn đậu phụ chùa”. Ở đây chú tiểu đã nói 
điểu khác với điều mình nghĩ, sinh ra câu có hàm ý. 

- Chỉ nói những điều trực tiếp liên quan đến nội dung đối thoại. Vi phạm 


nguyên tắc này sẽ sinh ra hàm ngôn. Ví dụ: 
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- Anh Ba học có khá không bác? 
- Nó chỉ được cái đánh cờ là giỏi. 

Vì câu trả lời không trả lời trực tiếp nên tạo ra hàm ý: Anh Ba lười, học kém. 

- Nói rõ ràng, mạch lạc, không mập mờ. Nếu vi phạm nguyên tắc này sẽ 
tạo ra hàm ngôn. 

Ví dụ: Bước đường công danh của ông cũng bắt đầu từ chức lý trưởng 
Uượt qua những bậc phó tổng, chánh tổng rồi cơm rượu, bò lợn uà quan phủ, 
quan tỉnh hiệp sức uới nhau đưa ông lên ghế nghị uiện (Ngô Tất Tố) 

Cách nói mập mờ “cơm rượu, bò lợn”... tạo ra hàm ý suy luận: ông nghị 
đã đút lót để được thăng chức. 

- Khi nói hay viết, những điều được trình bày phải phù hợp với tiền giả 
định. Nếu vị phạm nguyên tắc này cũng sẽ tạo ra hàm ngôn. Chẳng hạn, bài 
ca dao: 

Chuột chù chê khỉ rằng hôi 
Khi liên trả lời: cả họ mày thơm. 

Câu trả lời của khỉ trái với tiền giả định (chuột chù hôi, nhưng khỉ lại 

nói thơm), do đó tạo ra hàm ngôn. 


Khi nghiên cứu hàm ngôn trong văn bản, có thể thấy: không phải văn 
bản nào cũng chứa hàm ngôn. Đối với văn bản có chứa hàm ngôn thì không 
phải các câu các đoạn đều chứa hàm ngôn, mà chỉ có một bộ phận nào đó chứa 
hàm ngôn. Cũng có trường hợp từng câu riêng lẻ thì không có hàm ngôn 
nhưng tổng hợp toàn bộ văn bản lại có hàm ngôn, hoặc ý nghĩa hàm ngôn 
được lộ rõ khi có tiền giả định (các câu đi trước) văn bản làm tiền để. Có thể 
phân tích truyện ngắn sau đây làm ví dụ: 


ANH HAI 
- Ăn thêm cái nữa đi con! 
- Ngán quá, con không ăn đâu! 
- Ráng thêm một cái, mó thương. Ngoan đi cưng! 
- Con nói là không ăn mà. Vứt đi! Vứt đi! 
Thằng bé lắc đầu quầy quậy, gạt mạnh tay. Chiếc bánh bem Ung qua 
của xe, rơi xuống đất, sát mép cống. Chiếc xa hơi láng bóng, rồ máy chạy ởi. 
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Hai đứa trẻ đang bởi móc đống rác gân đó, thấy chiếc bánh nằm chồng 
chợ, xỏ đến nhật. Mát hai đứa sang len, dán chất oào chiếc bánh thơm ngon 
Thấy banh lấm láp, đứa con gái nuối nước nHống bảo thằng con trai: 


- Anh Hai thối sạch röi mình ăn 


Thăng anh phùng má thổi. Bụt dời đã dính chẳng chịu đi cho. Đứa em 
sót ruốt cũng phùng má thối tiếp. Chính cái miệng hdu đói của nó làm bánh 
rơi tôm xuống cống hôi hám, chìm hẳn 


- At báo anh Hai thối chỉ cho mạnh. Con bé nói rồi thút thít. 


- Ứ. tại anh! Nhưng kem còn dính tay nè. Cho em ba ngón, anh chỉ liếm 

hai ngó! thôi 
(Lý Thanh Thảo, (ruyện Mini 91) 

rong truyện ngắn: trên, từng câu, từng ý đều thiên về kể, tả nên mang 
tính hiển ngôn. Nhưng qua các chỉ tiết truyện ngắn mang tính hàm ngôn, 
nhất là câu kết: "Em ba ngón, anh hai ngón”. Rất nghèo, rất trẻ con nhưng 
rất tình cảm 

Như vậy, việc hiểu và nhận biết hàm ngôn liên quan đến lý thuyết lập 
luận, một khái niệm thường được nhắc đến trong ngữ dụng học hiện nay. 
(Chàng hạn, Đỗ Hữu Châu,7a; tr.259). Theo đó, lập luận là đưa ra những lý lẽ 
(còn gọi là luận cứ) nhằm rút ra một kết luận nào đó. Các lý lẽ có thể có một 
hoặc nhiều, còn kết luận của các lý lẽ (luận cứ) có thể được nói ra một cách rõ 
ràng (hiển ngôn) cũng có thể không được nói ra một cách rõ ràng mà được nói 
ra một cách gián tiếp. Khi gián tiếp, ta phải dựa vào các luận cứ hướng kết 
luận để suy luận, đưa đến kết luận. Kết luận rút ra trùng với điều văn bản 
(tác giả) định nói, chính là ta đã phát hiện ra hàm ngôn của văn bản. (Cũng 
có những văn bản mà người đọc không nhận thấy có hàm ngôn như ý tưởng 
của người viết. Đó là khi mà các luận cứ không rõ hoặc không đủ lượng cần 
thiết để đi tới một kết luận. Đây là những văn bản (hoặc đoạn văn) có lỗi, 
loãng chủ đề hoặc thiếu hụt chủ đề). 

Nói chung, hàm ngôn trong giao tiếp có ý nghĩa rất lớn đối với người nói 
(hoặc viết), đó là: 

- Tính kiệm lời mà ý tứ sâu xa 

- Thể hiện sự tế nhị, lịch sự. Cho phép người nói không nói thẳng mà nói 
theo kiểu “khúc xạ”, nói được những điều muốn nói nhưng không tiện nói ra 
một cách trực tiếp. 
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- Nói được những điều mà có khi dùng lời trực tiếp chưa chắc đã diễn tả 
được hết. O. Ducrot nhận xét rất đúng rằng: Cách nói hàm ngôn làm cho 
người nói “vừa có được hiệu lực của nói năng, vừa có được sự vô can của im 
lặng”(28). 


Cũng như hiển ngôn, hàm ngôn trong văn bản liên quan đến từng loại 
văn bản với những mức độ khác nhau. Và hình như hai khái niệm này tỷ lệ 
nghịch với nhau. Ở những văn bản có mức độ hiển ngôn lớn thì hàm ngôn 
bằng zerô hoặc ở mức độ thấp. Ngược lại, ở những văn bản có nội dung mang 
hàm ngên thì hiển ngôn lại là cái nổi bể mặt, !à tiền đề, sái cớ để tạo nên hàm 
ngôn. Văn bản có hiển ngôn chưa hẳn đã có hàm ngôn, nhưng muốn có hàm 
ngôn thì tất yếu phải có những thông tin hiển ngôn (bao gồm các sự kiện, các 
quan niệm, tình thái...). 

Nếu quan sát ở các loại văn bản, ta sẽ thấy văn bản khoa học hầu hết là 
những điều được trình bày một cách hiển ngôn. Mức độ hàm ngôn chỉ xuất 
hiện khi tranh luận hoặc trình bày những ý kiến, những luận cứ ngầm ẩn 
phản bác hay khẳng định. Loại văn bản hành chính, công vụ thì cơ bản là 
trình bày các quan điểm, quan niệm trực tiếp và cần phải rõ ràng, đơn nghĩa 
nên không được có hàm ngôn. Văn bản báo chí là thông tin sự kiện; người ta 
có thể nêu các hiện tượng, các biến cố một cách khách quan và có vẻ “vô tự”, 
nhưng qua đó có thể ngầm ẩn đối chiếu, so sánh để nhằm đưa đến một kết 
luận nào đó một cách kín đáo. Các yếu tố như: cỡ chữ gạch nối, quảng ngắt... 
cũng có thể nói lên một điều gì đó gián tiếp phi ngôn ngữ... 

Nội dung thông tin biểu thị bằng hàm ngôn được thể hiện rõ nhất trong 
văn bản nghệ thuật. “Mọi văn bản văn học nghệ thuật xét thực chất, đều 
nước đôi: nó vừa cụ thể vừa phiếm định” (12; tr.97). Quả thực, tính cụ thể 
của văn bản nghệ thuật chính là sự miêu tả, trình bày, trần thuật các sự 
kiện (thông tin hiển ngôn). Đó là loại nội dung thông tin trực tiếp, nhưng 
không dừng lại ở đó. Các ý nghĩa hiển ngôn nhiều khi chỉ là phần nổi của 
“tảng băng”. Từ phần nổi đó, có một phần chìm bên dưới tảng băng được 
phát hiện thông qua suy luận. Phần chìm đó chính là loại thông tin hàm 
ngôn, đó cũng chính là ý nghĩa sâu xa của tác phẩm. Đây là một loại nội 
dung mở và mang tính phiếm định. Vì vậy, việc nắm bắt, hiểu đúng loại 
thông tin hàm ngôn không đơn giản. Nó liên quan đến trình độ, tâm lý, lứa 
tuổi, thời đại v.v... Nó không có một đáp số chính xác. Nhiều tác phẩm nghệ 
thuật mở ra cái nghĩa không cùng, tạo ra những giá trị thẩm mỹ cao cả, có 
nhiều cách nhận hiểu khác nhau. 
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2. LIÊN KẾT 


NỘI DUNG TRONG V 
Văn bản là một tô chức ngữ nghĩa bao gồm: nội dung sự kiện, tư tưởng 
và tình cảm thể hiện qua ý nghĩa tường mình hay hàm ẩn. Nội dụng của văn 
bản tuy phong phú, đa dạng, phức tạp nhưng có thể quy về được thành những 
thành phần cơ bản như đã nêu trên. Khi đề cập đến nội dung văn bản tiếng 
Việt. Trần Ngọc Thêm (1985, 2006) đã trình bày liên kết nội dung, gồm liên 
kết chủ đề và liên kết lôgic (40; tr.238), các tác giả Nguyễn Quang Ninh, 
Hoàng Dân (1994) nêu các mặt liên kết: liên kết ngữ nghĩa, liên kết lôgie và 
liên kết ngữ dụng (29tr. 103): Diệp Quang Ban (9008) nói về mạch lạc trong 
văn bản (1a: tr, 133) 
Hiện nay, khi ngôn ngữ học văn bản phát triển và hình thành bộ môn Phân 
tích diễn ngôn, người ta có xu hướng dùng mạch lạc thay cho liên kết nội dụng. 
Điệp Quang Ban nhân xét: "Với “liên kết nội dụng”, tác giả (Trần Ngọc Thêm 
trong Hệ thống liên kết uăn hản tiếng Việt - P.M.C chú) đã đề cập các hiện tượng 
thuộc về tổ chức nghĩa của văn bản, bao gồm hai thuật ngữ liên kết chủ đề và 
liệu kết lôgic. Chính liên kết lôgic trong công trình nghiên cứu này là phần 
quan trọng của mạch lạc theo cách hiểu của phân tích văn học và phần nào của 
tâm lý học. Một cách khách quan, phải nói rằng, vào thời kỳ của mình và trong 
điều kiện của mình, Hệ thống liên kết văn bản (1985) chưa có cơ hội tiếp xúc với 
cách nhìn mạch lạc theo quan điểm của phân tích diễn ngôn...” (1a; tr. 166). 
Trên tỉnh thần quan niệm liên kết nội dung của Trần Ngọc Thêm trong 
Hệ thống liên hết uăn bản tiếng Việt và tham khảo các tài liệu viết về nội dụng 
văn bản của các tác giả khác, ở giáo trình này, chúng tôi tiếp thu và vận dụng 
các kết quả đó (với sự bổ sung, điều chỉnh ở một số chỉ tiết nhất định) vào 
trong phân tích văn bản tiếng Việt. 


2.1. Chủ đề và liên kết chủ đề 


a) Chủ đề: Theo cách hiểu thông dụng thì chủ đề là vấn để cơ bản, 
trọng tâm được người viết đặt ra và nêu lên qua nội dung cụ thể của văn bản. 
Chủ đề của văn bản trả lời câu hỏi: nội dung cơ bản (cốt lõi, khái quát) nhất 
của vàn bản là gì? Chủ đề cùng với tư tưởng là hạt nhân, linh hồn của văn 
bản. “Chủ đề nói lên chiều sâu tư tưởng, khả năng nắm bắt những vấn đề của 
đời sống. Cùng với tư tưởng, chủ đề tạo nên tầm vóc của tác phẩm”. (Từ điển 
văn học, tr.44) 

Chủ đề của văn bản có thể rõ ràng, được nêu ra một cách tường minh 
trong văn bản. Các văn bản thuộc phong cách hành chính. pháp lý, khoa học, 
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hoặc một số tác phẩm văn học thường có hình thức biểu thị chủ để qua tiêu 
để, qua chương mục, qua phần kết luận. Chẳng hạn, bài thơ sau đây chủ đề 
của nó nằm ở câu cuối: 


GIÃ GẠO 


Gạo đem uào giã bao đau đớn 
Gạo giã xong rồi trắng tựa bông 
Sống ở trên đời người cũng uậy 
Gian nan rèn luyện ắt thành công 
(Hồ Chí Minh) 
Nhưng nhiều văn bản (nhất là các tác phẩm nghệ thuật) chủ đề không 
thể hiện tường minh qua câu chữ mà ẩn đằng sau câu chữ. Nó đòi hỏi người 
đọc phải suy luận, lý giải mới có thể nhận ra được. Chẳng hạn: 


MỜI TRẦU 
Quả cau nho nhỏ miếng trầu hôi 
Này của Xuân Hương mới quệt rồi 
Có phải duyên nhau thì thắm lại 
Đừng xanh như lá, bạc như uôi. 
(Hồ Xuân Hương) 
Một văn bản có thể chỉ có một chủ đề nhưng cũng có thể có nhiều chủ để, 
có chủ đề chính và phụ. Chở để có liên quan đến để đời, nó hình thành, biểu 
hiện trên cơ sở để tài (Đề tài trả lời câu hỏi: văn bản viết về cái gì?). Cùng một 
để tài nhưng chủ để có thể khác nhau. Chẳng hạn: Cùng nói về “TRE” nhưng 
bài “Cây tre” của Thép Mới lại khác với bài “Cây tre Việt Nam” của Nguyễn 
Duy. Các tác phẩm “Tắt đèn” (Ngô Tất Tô), “Chí Phèo” (Nam Cao) và “Bước 
đường cùng” (Nguyễn Công Hoan) đều viết về nông thôn, người nông dân 
trước cách mạng nhưng tư tưởng, chủ đề trong các tác phẩm ấy lại không 
giống nhau. 
Về mối quan hệ “nội dung - chủ đề” giữa người sáng tác và đối tượng tiếp 
nhận, có thể hình dung như sau: 
- Về phía người viết: Khi bắt tay vào xây dựng văn bản đã có sự định 
hướng nhất định về tư tưởng- chủ đề cơ bản của bài viết đó. Các ý tưởng cơ 
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bản đó được triển khai, phân thân qua các thành tố của văn bản (như: qua 
hành dọng, suy nghĩ của các nhân vật, qua phát biểu trực tiếp của tác giả, 
qua các chương, phần, đoạn văn và trong từng câu, chữ của văn bản...) Chủ 
để có thể "lô thiên” hoặc được vùi sâu, ẩn kín là tuỳ thuộc kiểu văn bản, tuỳ 
thuộc cách thức "mã hoá” của người viết 

Chẳng hạn trong bài thơ “Mời trâu”, Hồ Xuân Hương đã “mã hoá” ý 
tưởng qua câu chữ. Có thể “giải mã” như sau 

"Qua cau” là tượng trưng của dương vật tương quan với miếng trầu là 
tượng trưng của âm vật. Nhưng cụ thể ở bài thơ này quả cau lại mang một 
tượng trưng khác là 0ú: Vú em chum chúm chụm cau. Cho anh sờ cái có đau 
anh đồn (ca dao). Hình tượng “quả cau - vú” còn thấy ở nhiều tác phẩm điêu 
khác chàm, trên núm chuông Việt, núm cổng chiêng Mường. Tất cả đều là cửa 
h 
Hương (của bằng danh từ, chỉ bộ phận sinh dục). Cách chơi chữ này làm cho 


Xuân Hương (cửa là giới từ số u, đồng thời cũng chính là cửa (aäả) Xuân 
lời mời trầu tuy có vẻ khiêm nhường, xã giao (nho nhỏ, hôi) những chứa đựng 
một sự châm chọc tế nhị. Cau đã sẵn sàng, trầu đã quệt vôi từ guệt ở đây như 
là đánh đấu sự trưởng thành của chủ nhân, của người mời... 

Nhưng tấm lòng sẵn sàng đó thường hay bị phụ, bởi thế nhà thơ mới nói 
khích: Có phải duyên nhau thì thắm lại. Đừng xanh như lá, bạc như uôi. 

Thắm là màu đỏ, màu của sự sống (máu), màu của sự cưới xin (cau cưới 
phủ vải điều), màu của sự kết hợp, của sự sinh sản, còn đơn lẻ là chết (xanh 
như lá xanh, bạc như vôi bạc). Chữ bạc ở đây có nghĩa là bội bạc. 

Một tấm tình chân thành, tế nhị, hài hước như vậy mà không được đáp 
lại hoặc có một tiếng vọng nào đó thì cũng nhạt nhẽo, nông cạn đến trơ trên 

- Về phía người tiếp nhận: Đọc văn bản là một quá trình “giải mã” cái 
thông điệp - ngôn ngữ mà người viết đã “mã hoá” toàn bộ chủ đề - tư tưởng 
của chính mình trong đó. (Người viết thì “gói” lại, người đọc thì “mở" ra). Để 
nắm được chủ đề - nội dung văn bản, người tiếp nhận phải thông qua từng chỉ 
tiết, từng thành tố, từ bậc thấp lên cao dần, từ câu - đoạn - đến tổng thể văn 
bản. Có những loại nội dung - chủ để có mặt trong văn bản, nhưng cũng có 
những văn bản phải suy diễn, liên tưởng, khái quát hoá mới có thể nắm được 
tìm hiểu chủ đề văn bản đôi khi rất phức tạp. Bởi 
vì có những vấn đề ở ngay bên trong nhưng cũng có những vấn đề không phải 


cái cốt lõi nội dung đó. Việ 


chỉ ở bên trong mà phải qua đối chiếu, so sánh với cả những nhân tố ngoài 


văn bản... 
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Khả năng nắm bắt chủ đề trong văn bản, nhất là văn bản nghệ thuật có 
thể rất khác nhau. Có khi ý đồ- chủ đề của người viết được thể hiện trong văn 
bản mà người đọc nắm bắt đây đủ. Nhưng cũng có những văn bản mà giữa 
người viết và người tiếp nhận có những độ “chênh” nhất định. Đó là khi nội 
dung văn bản là thế này nhưng người đọc lại không nhận ra hoặc suy diễn 
theo một hướng khác với văn bản hay với ý đồ người viết. 

Lại nữa, có những văn bản mỗi người nhận thức khác nhau sẽ rút ra, 
nêu thành những chủ đề khác nhau. Đã không ít tác phẩm văn học xảy ra 
hiện tượng tranh luận từng câu chữ, ý tưởng, chủ đề của một tác phẩm nào 
đó. Và những tranh luận ấy thường là không có tiếng nói cuối cùng. 

Bài “Mời trầu” của Hồ Xuân Hương là một ví dụ. Có nhiều cách “giải 
mã” bài thơ này. Cách hiểu trên đây về bài thơ này là của Đỗ Lai Thuý (35). 
Vẫn còn nhiều ý kiến rất khác với cách hiểu này Chẳng hạn: “Mời trầu"” thể 
hiện giao cảm gắn bó của Hồ Xuân Hương với mọi người, “thể hiện một tâm 
hôn trẻ trung yêu đời, một tấm lòng khát khao yêu uà được yêu” (Nguyễn Đăng 
Mạnh). “Mời trầu” thể hiện tâm trạng uừa đầm thắm lại uừa chua chát 
(Nguyễn Lộc). “Mời trầu” thể hiện tâm lý thất uọng. “Mời đấy, uun đắp đấy, hy 
uọng đấy, nhưng sao cứ tan uỡ, rạn nút, mất đi” (Lê Trí Viễn). “Mời trâu” là 
tiếng nói tô tình, tiếng hút giao duyên, là lời tâm sự, là tự sự giải bày hết nhân 
bản của Hồ Xuân Hương trước cuộc đời. (Trương Xuân Tiếu). 

b) Liên kết chủ đề uà sự thể hiện nó trong uăn bản 

Trong các tài liệu viết về văn bản, một số tác giả đã để cập đến khái 
niệm liên kết chủ để (Trần Ngọc Thêm, Diệp Quang Ban, Đỗ Hữu Châu, 
Nguyễn Quang Ninh, Nguyễn Thị Việt Thanh...). Theo Trần Ngọc Thêm, liên 
kết chủ để “đòi hỏi toàn văn bản phải xoay quanh một chủ để. Chủ để của 
toàn văn bản được phân chia thành các chủ đề con và thể hiện qua phần nêu 
của phát ngôn. Như thế liên kết chủ đê của uăn bản chính là sự tổ chức những 
phần nêu của các phát ngôn”. (40; tr.239). “Liên kết chủ đề là sợi dây kết nối 
hợp lý giữa những vật, việc được nói đến trong các câu có liên kết với nhau” 
(1a; tr.166). 

Như vậy, có thể hiểu: liên kết chủ để chính là cách thức làm cho phần 
trong văn bản hướng về chủ để, xoay quanh chủ đề chung. Các câu được xem 
là có liên kết chủ đề khi chúng đề cập đến một đối tượng chung hoặc các đối 
tượng có quan hệ mật thiết uới nhau, tất cả đều nhằm uào thể hiện một chủ đề. 
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Ví dụ: 

Nhìn chúng, Nguyễn Tuaản là một người lắm tài mà cũng rất nhiều tật. 
Ngày những độc giả hâm mỏ anh cùng thấy lắm lúc uướng mắc, bhó chịu. 
Nhưng: đế bù lại Nguyễn Tuán muốn dựa oào cái duyên khá mặn mà của 
mình chăng? Cái đuyên tài trí rất trẻ, rất nui, uới những cách ăn nói suy nghĩ 
ữa tài noa, 0ừa độc đáo, uửa hóm hính, nghịch ngợm làm cho người đọc phải 
bật cười mà thế tất cho những cái "khó chỉ” gai góc của phong cách anh. 

(Nguyễn Đăng Mạnh) 

Ö đoạn văn vừa nêu trên, các câu tuy có ý khác nhau, nhưng đều có 
chung một đối tượng: 

Nguyên Tuân: - Một người lắm tài nhiều tật—» Nên độc giả có lúc Uướng 
mắc, khó chịu. 

Những nhờ có đuyên tài trí.. > Nên người đọe thể tất. 

Có hai cách thức liên kết chủ đề: 

- Đuy trừ chủ đề: là các câu có những vật, việc nào đó và đều xoay quanh 
một ý chung (như ở ví dụ vừa nêu trên). Nhìn trong tổng thể văn bản, duy trì 
chủ để thường được thể hiện ở việc lặp lại tên gọi (các hiện tượng, nhân vật, 
sự kiện) nhiều lần trong nhiều phần để làm nổi rõ chủ đề, hoặc dùng những 
cách nói khác cùng để cập đến một nội dung. Các phương tiện hình thức thể 
hiện duy trì chủ đề gồm: lặp, thế, tỉnh lược. Ví dụ: 

Mỗi thế hệ, mỗi người có thể tạo dựng Người một cách khác. Bác uới 
nông dân. Bác cùng thợ mỏ. Bác làm thơ. Bác uới nhỉ đồng. Bác trên lưng 
ngựa trên đường đi chiến dịch... (Chế Lan Viên) 

Chúng tôi yêu nhau, không ai nghĩ đến ngày mai. Ngày giờ chúng tôi 
thật phong phú. Thơ uà uăn. Thơ uà ngoại ngữ. Yêu uà say. Và quên đi tất cả. 

(Hà Huy Đức) 

- Phát triển chủ đề: là các câu có những vật, việc nào đó đưa vào văn bản 

nhưng chúng có liên quan đến những vật, việc đã có. Nói cách khác, phát 


triển chủ để là đưa thêm những nội dung mới, phát triển các ý mới nhằm mở 
rộng nội dung theo hai hướng: hoặc là sâu hơn, hoặc là rộng hơn. Nhưng tất 
cả sự mở rộng đó vẫn quy tụ vào chủ đề, làm rõ thêm chủ đề, chứ không làm 
lạc hay loãng chủ đề. 

Ví dụ: 


Anh nhìn trăng 0à nghĩ tới ngày mai... 
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Ngày mai, các em có quyền mơ tưởng một cuộc sống tươi đẹp 0ô cùng. 
Mươi mười lăm năm nữa thôi, các em sẽ thấy cũng dưới ánh trăng này, dòng 
thác nước đổ xuống làm chạy máy phát điện; ở giữa biển rộng, cờ đỏ sao uàng 
phấp phới bay trên những con tàu lớn. Trăng của các em sẽ soi súng những 
ống khói nhà máy chỉ chứt, cao thẳm, rải trên đông lúa bát ngát uàng thơm, 
cùng uới nông trường to lớn, uui tươi. (Thép Mới) 

Hướng phát triển chủ đề trong các câu trên là: nhìn trăng -> mơ tưởng 
cuộc sống tươi đẹp -> máy phát điện, con tàu lớn; nhà máy, đồng lúa, nông 
trường. Tuy các câu có phát triển ý như vậy nhưng chúng vẫn hướng về tâm 
điểm của chủ đề văn bản, chứ không lan man, sai lạc chủ để. 

Phương tiện liên kết thể hiện duy trì chủ để rõ nhất là phép liên tưởng, 
phép tuyến tính... Chẳng hạn: 

Tôi là Nhâm. Tôi sinh ra ở làng quê, lớn lên ở làng qué. Đi trên đường, 
ngắm nhìn uê làng tôi chỉ thấy một uệt xanh đỏ trên đồng uàng. Xa mờ là òng 
cung Đông Sơn, trông thì gần nhưng từ làng tôi đến đấy phải năm mưởi cây 
số. Làng tôi gần biển, mùa hè uẫn có gió thổi uễ. 

Tháng năm ôm lịch lò mùa gặt. Mẹ tôi, chị Ngữ, chú Phụng uới tôi ra 
đồng từ mờ sáng. Ba người gặt còn tôi thì gánh lúa. (Nguyễn Huy Thiệp) 

Các câu trong đoạn văn trên lấy “tôi” làm chủ để (Tôi là Nhâm - Tôi 
sinh ở làng quê...- Tôi gánh lúa). Nhưng cũng có những câu phát triển ý khác: 
“Làng tôi- một uệt xanh nhỏ, làng tôi gần biển) và liên tưởng đến các ý khác 
nữa: Tháng năm là mùa gặt (cũng ở “Làng tôi”), Mẹ tôi, chị Ngữ, chú Phụng 
ra đông gặt lúa...). Tất cả các ý phát triển đó đều có “Tôi” xuất hiện. 

Nhìn trong tổng thể văn bản bên cạnh những phần duy trì chủ đề người 
viết đưa thêm những phần khác vào (phát triển chủ đề) để nhằm mục đích 
cuối cùng là làm rõ chủ đề, xoáy sâu vào chủ để - sợi dây cốt lõi chính của toàn 
bộ văn bản. Trong tác phẩm văn học (truyện, tiểu thuyết) bên cạnh nhân vật 
chính còn có các nhân vật phụ, trong văn bản khoa học, bên cạnh những luận 
điểm chính còn có hiện tượng xen kẽ duy trì - phát triển chủ để. Chẳng hạn: 


XỨ SỞ MẶT TRỜI MỌC NỬA ĐÊM 


Ở miễn Bắc Thuy Điển có một khu công uiên bảo tôn thiên nhiên thuộc 
loại lớn nhất châu Âu: Xứ Laponie. Từ cuối thế kỷ trước, người ta ít hiểu biết 
uê xứ sở này, một uùng lãnh thổ rộng 110.000 km”, theo huyên thoại là quê 
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hương của ông già Nóel. Đền nay Laponte được biết tới uới một hệ thống động 
thực uát đặc Biệt phòng phú, những oình hẹp sâu nước trong xanh nổi tiếng 
uới những cáy bu lô chẳng chịt oà những bảy hươu tuần lộc chạy tít chân trời 
hoặc những đàn cá hồi kích thước lớn khác thường... Thiên nhiên ở đây uẫn 
được giữ nguyên 0uẹn nhà thời hoang sơ. 

Ngoài uiệc ngủ lều, đánh ca, đì thuyền trên hồ hoặc leo núi để được 
ngăm những con phượng hoàng cuối cùng của châu Âu còn sót lại, điều thú 0ï 
nhất la được sống, ngắm cảnh ban đêm mà uẫn có ánh mặt trời. ở đây, mặt 
trời chỉ lăn có hai giờ. Lúc mặt trời lặn uà mọc là những lúc bỳ ảo nhất uới 
những luông ánh sáng siêu thực. Mặt trời thường ở dưới thấp nơi chân trời, 
tod ra những màu sáng làm cảnh uật như trong một giấc mơ. Ban đêm thực 
sự, uới trăng sao, chỉ dài có hai giờ, quanh đống lửa, du khách được nghe bể 
lại những huyền thoại của cha ông người Laponie xưa... 

Cảnh thiên nhiên kỳ do đó chỉ kéo dài gần nửa năm sau đó là những 
đêm dài tới 20 giờ do có sự chuyển động của Trái đất theo trục nghiêng 23927. 

Œ.T, Tời hoa trẻ 98/99) 

Bài viết trên có 3 đoạn, chủ đề chính nằm ở đoạn thứ 3 và thứ 3, còn 
đoạn đầu là phần giới thiệu, phụ thêm để người đọc hiểu rõ “Xứ sở mặt trời 
mọc nửa đêm”. 

Có thể phân tích những văn bản lớn để làm rõ duy trì và phát triển chủ 
để. Chẳng hạn, trong truyện ngắn “Chí Phèo”", những phần nói về Chí Phèo 
(lai lịch, ngoại hình, tính cách, hành động, lời nói...) là những phần duy trì 
chủ để, trực diện bộc lộ chủ để; những phần nói về Thị Nở, Bá Kiến, bà Ba, Lý 
Cường...là những “vệ tỉnh” của Chí Phèo, góp phần làm rõ Chí Phèo, đó chính 
là phát triển chủ để, gián tiếp làm rõ chủ đề 

Tóm lại: Chủ đề là một trong những phương diện nội dung quan trọng, 
cốt lôi của bất kỳ văn bản nào. Cách thức thể hiện chủ để trong các loại văn 
bản, của từng tác giả tuy không giống nhau nhưng đều được người viết chú ý, 
thể hiện qua các phép liên kết để bộc lộ ý đồ tư tưởng của mình và làm cho 
người đọc nhận thức được một điều gì đó, một lượng thông tin nhất định qua 
tiếp nhận văn bản. 


2.2. Lôgie và liên kết lôgie trong văn bản 


a) Lôgic: Một cách chung nhất, có thể xem lôgic là sự hợp lý, đúng đắn, 
không mâu thuẫn với quy luật (khách quan) và nhận thức, tư duy của con 


275 


người. Chúng ta giao tiếp bằng ngôn ngữ tức là lựa chọn, kết hợp các đơn vị 
sao cho chúng trở thành một đơn vị thông báo, thể hiện được tư tưởng, tình 
cảm của người nói và người nghe hiểu được. Và còn phải đảm bảo tính lôgie 
nữa, nghĩa là đảm bảo các quy luật cơ bản của tư duy chính xác, phù hợp với 
quy luật khách quan. 

Như vậy, khi giao tiếp người ta không chỉ phải nói đúng, viết đúng quy 
tắc ngữ pháp mà còn phải suy nghĩ và phản ánh (qua ngôn ngữ) đúng với quy 
luật và hình thức lôgic. Giữa lôgic và ngôn ngữ có mối quan hệ chặt chẽ với 
nhau. Lôgic xây dựng những phương pháp tiếp cận và nhận thức thế giới. Để 
thể hiện tư duy lôgic qua các khái niệm, phán đoán, các suy luận... con người 
phải dùng đến ngôn ngữ. Từ đó, khái niệm được thể hiện bằng từ ngữ, phán 
đoán thể hiện bằng câu, còn các lập luận (suy luận) được thể hiện bằng chuỗi 
câu. Vì vậy, ngôn ngữ là công cụ của tư duy, là phương tiện của giao tiếp. 

b) Liên bết lôgic uà sự thể hiện nó trong uăn bản 

Đã có nhiều tác giả bàn đến khái niệm “Liên kết lôgic”. (Trần Ngọc 
Thêm (1985); Nguyễn Quang Ninh, Hoàng Dân (1994), Diệp Quang Ban 
(1998)...). Có thể hiểu một cách chung nhất, liên kết lôgic là sự tổ chức sắp xếp 
nội dung các thành tố sao cho chúng phù hợp uới nhau, phù hợp uới thực tế 
khách quan uà nhận thức của con người. Chẳng hạn, các từ trong câu sau 
đây được xem là có sự sắp xếp phù hợp, tạo thành câu đúng: Mùa xuân đến 
trăm hoa đua nở. Còn câu sau đây được xem là phi lôgic: Chó bay, chim sủa 
uéo uon. Trong phân tích diễn ngôn, khi đưa khái niệm mạch lạc vào phân 
tích các sản phẩm ngôn ngữ, người ta bàn đến sự thể hiện của mạch lạc (1; 3; 
14), trong đó nhiều biểu hiện của mạch lạc chính là sự thể hiện của liên kết 
lôgic mà chúng ta đang nói đến ở đây. 

a) Mạch lạc trong quan hệ ngữ nghĩa-lôgic giữa các từ ngữ trong văn bản, gồm: 

-biểu hiện trong quan hệ nghĩa giữa sự vật nêu ở chủ ngữ với đặc trưng nêu ở vị 

ngữ;- quan hệ giữa các đề tài (chủ đề) của các câu, thể hiện ở việc duy trì đề tài 

và triển khai để tài;-quan hệ giữa các phần nêu đặc trưng ở những câu có quan 
hệ nghĩa với nhau;- trình tự hợp lý giữa các câu (mệnh đề). 

b) Mạch lạc biểu hiện trong quan hệ ngoại chiếu. Quan hệ ngoại chiếu là mối 

quan hệ giữa các từ ngữ trong văn bản với vật, việc, hiện tượng bên ngoài văn 

bản, tức quy chiếu vào cái tình huống mà từ đó văn bản được tạo ra. 


e) Mạch lạc biểu hiện trong khả năng dung hợp với nhau giữa các hành động nói.) 
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Liên kết lôgie trong văn bản biểu hiện ở hai khía cạnh: 

Trước hết là sự tô chức các câu, các đoạn văn... sao cho giữa chúng có 
sự phù hợp về nội dung-ngữ nghĩa với nhau, không tạo nên mâu thuần, loại 
trừ nhau 

Có một con mèo nhảy tót qua cửa sổ Con mèo đánh thức tôi, trả tôi uề 
thực tại. Tôi chợt thấy ai đó lướt qua phòng trực. Dạ hương cuối uườn phỏ lại 
mùi thơm đặc biệt. (Trung Trung Đỉnh) 

Các cầu trong đoạn sắp xếp hợp lý, lôgie vì chúng theo một tuần tự: Con 
mèo häy -> phát ra tiếng động -> đánh thức tôi -> (tôi) nhìn thấy -> (tôi cảm 
thấy... Theo Trần Ngọc Thêm, liên kết lôgic chính là sự tổ chức phần báo của 
các phát ngôn (câu) trong chuỗi liên kết. 

Sự phù hợp về ý nghĩa giữa các câu các đoạn rất phong phú, đa dạng. 

+ €ó khi nó thể hiện trên bể mặt bằng mối liên hệ trực tiếp, kéo theo 
nhau (như ví dụ nêu trên): 

+ Có khi thể hiện bằng sự liên kết hình thức: Cha tôi uẫn thường đánh 
chị em tôi, đánh khi uừa ngủ dậy. Đó là khi người ta thấy hoang hoải, chán 
chường... Và tôi tự nhớ lại coi hồi sáng này, hồi trưa này mình đã làm gì 
giống má... Hay tại tôi ngày càng giống má. (Nguyễn Ngọc Tư) 

+ Có khi bằng trật tự theo quan hệ nhân quả: Tôi là thầy thuốc. Tôi 
không: thể để bệnh nhân như uậy được (Chu Văn) 

+ Có khi bằng sự liên kết mang tính ngầm định giữa các phát ngôn. Ví 
dụ (dẫn theo 3; tr.351): 

.A: What time is ¡‡? (Mấy giờ rồi?) 

2B: Well, the postman's been aÌready. (Vâng, người đưa thư uừa đến) 

4Hoặc: 

.A: Can you go to Endinburgh tomorrotuo? (Bạn có thể đi Endinburgh 
ngày mai không?) 

8: B.E.A pủots are on strihe (Phi công hãng B.E.A đang đình công) 


"Truyện cười có thể dựa vào cơ chế suy diễn ngầm ẩn này, chẳng hạn: 


TRÊN XE BUÝT 
“Trên xe buýt, hai người đàn ông cao tuổi đang nói chuyện uới nhau: 


- Chè, trước kỉa thật là tuyệt! Hồi xưa, thanh niên bao giờ cũng tôn trọng 
người lớn tuổi, chứ không như bây giờ. 
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- Ông còn phèn nàn gì nữa. Trên xe buýt này, ông đã được mệt thanh 
niên nhường chỗ đó sao? 

- Đã đành. Nhưng uợ tôi phải đứng suốt cả tiếng đồng hồ kia kìa 

(Báo Thể thao - Văn hoá, 2529/2005) 

- Biểu hiện thứ hai, sự tổ chức, sắp xếp các phần trong văn bản theo một 
trình tự hợp lý. Trong văn bản, sự liên kết các thành tố của nó (câu, đoạn văn, 
chương...) càng lớn thì ý nghĩa của chúng càng ở phạm vi rộng và phức tạp. Để 
đảm bảo tính lôgic trong văn bản, đòi hỏi từ câu đầu, đoạn đầu cho †ến câu 
cuối cùng, đoạn cuối cùng phải tổ chức sắp xếp sao cho chúng có sự tương 
hợp nhau: tương hợp giữa điều được đề cập với hiện thực khách quan và 
nhận thức của con người, tương hợp giữa các phần kế tiếp (chiều tuôi) và 
phần phía trước (chiều ngược), tương hợp giữa chủ đề và các phầr thuyết 
minh chủ đề. Chẳng hạn: 

Sống lâu là một uấn đê được nhân loại hết sức chú ý. Khoa học siện đại 
đã xác định rằng sự chết uà già yếu bao giờ cũng đến sớm hơn trước k›¡ cơ thể 
sử dụng hết khả năng sống của mình. Và đứng trên quan điểm sinh uật học 
mò xét thì chết trước 100 tuổi phải được xếp uào loại chết non. 

Các nhà nghiên cứu uê tuổi thọ (...) khẳng định là con người có :hỂ sống 
120 - 180 năm. Tuy nhiên khỏ năng này mới chỉ biến thành hiện thực đối uới 
một số ít mà thôi. Trong cuốn sách “Muốn sống 100 tuổi” Ghemô, Việt. sĩ Hàn 
lâm y học Pháp, bản thân thọ 103 tuổi, đã bể lại câu chuyện như sau: “Ngày 
31/7/1953, Giáo chủ Dác-mi-nhắc khi đi ra phố trông thấy một cụ già khoảng 
80 tuổi ngồi khóc ở bậc cửa. Giáo chủ hỏi tại sao khóc thì cụ trả lời là bị bố 
đánh. Người giáo chủ ngạc nhiên uờ muốn xem mặt người bố ra sao thì ra đó 
là một cụ già 113 tuổi. Cụ này giải thích cho giáo chủ rõ cụ ta đán: œon 0ì 
người con đã tỏ ra uô lễ không chịu cúi đầu khi đi qua trước mặt ông nội. Và 
khi bước uào nhà trong, giáo chủ lại thấy một cụ già nữa. Cụ này 143 tuổi”. 

(Từ Giấy) 

Quan sát các câu và các đoạn văn trên, ta thấy chúng có sự phù hợp với 
nhau giữa các nội dung trong các câu, giữa chủ để và các dẫn chứtg minh 
hoạ, giải thích, giữa phần nêu (thể hiện chủ đề) và phần báo (thể hiện iôggie). 

c) Lôgic uà lập luận 

Một vấn đề khi xem xét nội dung - ý nghĩa trong văn bản là mố liên hệ 
giữa lôgic và lập luận. Lập luận (argumentation) là một khái niện được 
nghiên cứu từ góc độ lôgic học và ngữ dụng học. 
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Theo lôgie học, lập luận (hay suy luận lôgie) là một quá trình nhận 
thức hiện thực một cách gián tiếp: từ một hay nhiều phán đoán đã có suy ra 
một phán đoán mới. Suy luận là một quá trình nhân thức của con người, diễn 
ra trong mọi lĩnh vực của đời sống, có thể đánh giá được đúng/sai. Có hai 
phương pháp suy luận 

+ Suy luân diễn dịch: suy luận đi từ nguyên lý chung, phổ biến đến cái 
cụ thể, riêng lẻ. Ví dụ: Mọi thể lỏng đều có tính đàn hồi. Nước ở thể lỏng. Vậy 
nước có tính đàn hồi 

+ 8uy luận quy nạp: suy luận đi từ cái cụ thể, riêng lẻ đến cái cái 
chung, cái nguyên lý. Ví dụ: Hai tay xoa mạnh uào nhau sẽ sinh ra nhiệt, 
núi lưa có thế làm cháy cây cối, dùng bánh xe bật lửa xát mạnh uào đá lửa sẽ 
sinh ra tỉa lửa, sắt bị đập mạnh oà liên tục thì sinh ra nhiệt, nhưng nếu 
ngừng độp thì nhiệt độ giảm xuống, tia lửa cũng hết. Vậy nhiệt lè do uận 
động mà sinh ra. 

- Lập luận trong ngữ dụng học: trong những năm gần đây, khái niệm 
lập luận còn được xem xét dưới góc độ ngữ dụng học. Đỗ Hữu Châu nêu ra 
định nghĩa: “Lập luận là đưa ra những lý lẽ nhằm dẫn dắt người nghe đến 
một kết luận hay chấp nhận một kết luận nào đấy mà người nói muốn đạt tới” 
(ï: tr.260). “Cần phân biệt lập luận trong lôgic (suy diễn lôgie) và lập luận 
trong ngữ dụng học: lập luận trong lôgice cũng là một kiểu lập luận nhưng 
thuộc nghĩa học, các chứng minh, suy diễn ở đây dựa trên các quy tắc và thao 
tác lôgic, có thể đánh giá được đúng sai (từ tiền để dẫn đến kết luận) như thế 
nào. Kết luận của phép suy diễn tất yếu phải đúng nếu tiền đề và thao tác 
lôgic đúng. Chẳng hạn: 


Mọi kim loại đều dẫn điện \ —_ Đồng 
Đồng là bim loại ¡ dẫn điện 
Tiền đề đúng Kết luận đúng 


(Thao tác lôgic đúng). 
Mọt kim loại đêu dân điện “ Nước là 
Nước dẫn điện = 


kim loại 


Tiên đề đúng Kết luận sai 
(Thao tác lôgic sai). 
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Lập luận trong ngôn ngữ (ngữ dụng học) có những điểm khác. Các lý lẽ - 
gọi là luận cứ (argument) đưa tới kết luận và kết luận suy ra từ luận cứ có 
những tính chất “chặt lỏng” khác nhau tuỳ theo hoàn cảnh nhận thức của đối 
tượng giao tiếp, chúng không có tính chặt chẽ và tất yếu như suy luận lôgic. 
Vì vậy mà có những kết luận được suy ra từ nhiều luận cứ. Chẳng hạn: Chuồn 
chuồn bay thấp, đau đầu, gió bỗng dưng đổi hướng. Ba luận cứ này có thể suy 
ra: Trời sốp mưa. Nhưng giữa các luận cứ với suy luận kiểu “kinh nghiệm” 
như thế có thể không tất yếu. Chẳng hạn: Chuồn chuồn bay thấp, suy => Trời 
sếp mưa. Đom đóm bay ra, hoa phượng nở, suy ra Mùa hè đến 

Theo O. Ducrot, cơ sở của lập luận trong giao tiếp bình thường, hàng 
ngày là các “lẽ thường” (chữ dùng của Đỗ Hữu Châu, dịch từ tiếng Pháp 
Topoi). “Lẽ thường” là những chân lý thông thường, có tính chất kinh nghiệm, 
không có tính tất yếu, bắt buộc như các tiền để logic. nó mang đặc thù địa 
phương hay dân tộc, có tính khái quát, nhờ chúng mà chúng ta có thể xây 
dựng được những lập luận riêng. Chẳng hạn câu: “Báy giờ là 8 giờ, nhanh 
lên”. Cái “lẽ thường” làm cơ sở cho lập luận trên là “càng có thời giờ thì người 
ta càng không vội vã”, “càng không có thời giờ thì người ta càng vội vã”. Trong 
câu trên, “bây giờ là 8 giờ” là một luận cứ, có nghĩa là không có thời giờ 
(nhiều) nữa - do đó, phải “nhanh lên”. 

Các “lẽ thường” còn mang nghĩa “được mọi người thừa nhận”. Sự thừa 
nhận này có thể ở trong một phạm vi nào đó không mang tính chung, khách 
quan. Chẳng hạn: Đã 16 giờ 30 rồi, lại thứ 7. Nghỉ thôi! Hai luận cứ: “16 giờ 
30” và “thứ 7” được người làm công tác ở cơ quan thừa nhận, quy ước là đã 
hết giờ làm việc. Do đó “nghỉ thôi!” là một suy luận, một hành động hợp lý! 

Lập luận trong ngôn ngữ (trong giao tiếp hàng ngày) cũng như trong 
lôgic có liên quan đến việc tác động, thuyết phục. Điều này thấy rõ nhất trong 
giao tiếp. Lập luận là một chiến lược hội thoại nhằm dẫn người nghe đến một 
kết luận mà người nói đưa ra hoặc có ý định dẫn người nghe đến kết luận ấy. 
Kết luận trên cơ sở luận cứ có thể tường minh hoặc hàm ẩn, có thể thuận 
chiều hoặc nghịch chiều. Tuy nhiên kết luận ấy có thuyết phục người nghe 
hay không lại là một việc khác. Tính lập luận được thể hiện trong nhiều loại 
văn bản. Văn bản báo chí: miêu tả, nêu sự kiện để nhằm người đọc rút ra một 
nhận xét nào đó; văn bản khoa học: dùng chứng cứ để chứng minh một luận 
cứ nào đó; văn bản chính luận: đưa ra các chứng cứ để đi đến một kết luận, 
một thuyết phục nào đó. v.v... 
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Chẳng hạn: Tuyên ngón đóc tạp (Hỗ Chí Minh) là một văn bản mang 
nhiều yếu tố của các quan hệ lập luận. Các loại đoạn văn kết cấu theo kiểu 
diễn dịch, quy nạp, móc xích (như đã đề cập ở phần nói về đoạn văn) cũng thể 
hiện rất rõ tính lập luận giữa các câu, giữa các ý 

Trong cuộc sống, có khi người ta dùng thao tác suy ý, suy diễn, liên 
hệ... Những thao tác này đều có liên quan đến lập luận ngữ dụng. Trong các 
mẩu chuyện gây cười, người ta có thể sử dụng kiểu tiền đề để tạo ra những 
kết luận bất ngờ. Chẳng hạn 

(1) Bác sĩ Nam mời bạn tới dự sinh nhật ở nhà hàng. Gần đến giờ mà 
khách mời mới chỉ đến được một phần. Chủ nhân đến xoa tay than uấn: 

hán qua, người cán đến thì chưa thấy đến! Những người khách có 
mặt động lòng: Chắc chủ nhân ám chỉ mình thuộc loạt “những người không 
cần đèn”. Thế là hơn 20 người bạn bỏ đi. Thấy uậy, bác sĩ Nam càng lo lắng 
xuýt xoa: 

- Những người không nôn đi thì lợi đi mất rồi! Hơn 10 người khách còn 
lại nghe thấy thế bèn nghĩ rằng: Chắc mình thuộc loại cần đi. Thế là họ bỏ đi 
nốt. Chỉ còn lại một người bạn chí cốt ở lại. Người đó trách bác sĩ: Anh nói 
năng không làm sao cđ, làm khách tức giận bỏ uê hết cả rồi! Bác sĩ Nam giỏ 
cười giở mếu thanh mình: 

- Những lời tôi nói không ám chỉ họ! 

Nghe uậy, người bạn nghĩ bụng: Không ám chỉ họ túc là ám chỉ mình 
rồi! Thế là người bạn cuối cùng cũng bỏ đi nối. 

(Theo Nguyễn Đức Dân) 

(9) Một diễn giả hùng biện: Người ta nhận thấy một điều lý thú là hễ ai 
không sử dụng được một khí quan nào đó thì y như rằng tạo hoá đã đền bù lại 
chỗ thiệt thòi đó. Chẳng hạn: Một người hỏng một mắt thì mắt bia sẽ nhìn 
tỉnh hơn. Nếu một người bị điếc một tai thì tai bía sẽ nghe thính hơn... 

Thính giả lao xao uà có người hét to: 

- Đúng, đúng quá đi mất. Tôi nhận thấy rằng một người nào đó trời sinh 
ra một chân ngắn thì chân bia bao giờ cũng sẽ dài hơn! 

(Nguyễn Văn Trấn) 

Trong hai mẫu chuyện trên, ta có thể nhận thấy kiểu suy luận lôgie nằm 
ở phần cuối. Trong đó (1) là kiểu suy luận theo phương pháp diễn dịch, (2) là 
suy luận theo kiểu quy nạp. 
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Tóm lại: Vấn đề liên kết lôgic có liên quan đến lý thuyết lập luận. Lập 
luận càng chặt chẽ thì văn bản càng thể hiện rõ liên kết lôgic, mạch lạc, thể 
hiện được một nội dung - chủ đề thống nhất. 

d) Liên hết lôgic uà những kết cấu phi lý 

Nếu như liên kết lôgic và sự sắp xếp, tổ chức các đơn vị có sự phù hợp 
với nhau về nghĩa thì những kết cấu phi lý (hay còn gọi là “chuỗi bất thường 
về nghĩa”) lại là những kết cấu không phù hợp về mặt nghĩa. Điều này thể 
hiện ở mọi cấp độ ngôn ngữ: Con rốn uuông (cụm từ). Đậu phụ làng căn đậu 
phụ chùa (câu), Bao giờ rau kén làm đình gỗ lim làm kén thì mình lấy ta. Bao 
giờ chạch đẻ ngọn đa, sáo đẻ dưới nước thì ta lấy mình (văn bản). Trong đó, 
các câu có kết cấu phì lý (về ngữ nghĩa) có thể xuất hiện trong một số văn bản. 
Nhưng sự tổn tại của những câu này là điều có thể giải thích được. Đó là do 
dụng ý của người viết. Những cái sai, phi lôgic của một số câu ấy trong ván 
bản đã góp phần tạo nên cái đúng, lôgic của toàn thể văn bản. Bởi vì có những 
khi, người ta phải tạo ra những câu, những đoạn phi lý, “trái khoáy” như thế 
thì mới thể hiện được điều cần nói, đích cần đến của văn bản. Những kết cấu 
này thường gặp trong các truyện hài hước, châm biếm... 

Mở đầu truyện ngắn “7hj£ người chết", nhà văn Nguyễn Công Hoan viết: 

Vì mới chết lần này là lần đầu nên anh Xích chưa có lịch duyệt uề cái 
khoản ấy. 

Thực uậy, nếu chết ở tỉnh thì œi láu, nên chọn uào đêm thứ sáu. Như thế 
uợ con có uừa uặn thì giờ để cáo phó lên báo. Và đến chủ nhột cất đám thì có 
đủ các cụ các quan, thân bằng cố hữu đi đưa đông. Ở nhà quê, nếu chết uì tai 
nạn, người khôn ngoan bao giờ cũng cố tránh ngòy chủ nhật hoặc ngày lễ, thì 
sự khám xét, tống táng mới mau chóng được. Nhưng khốn nổi, xưa nay không 
ai chết lần thứ hai để được bài học bình nghiệm uê cách chết. Vì uậy uẫn có 
nhiều người chết một cách ngờ nghệch. Nhất là anh Xích, một anh dân quê uô 
học nên càng ngu dại nữa. Anh đã uô lý mà chết đuối uào đêm thứ bảy uừa rồi. 

Ta thấy trong đoạn văn trên, những kết hợp “chết lần này là lần đầu”, 
chết mà lại “chọn ngày”, chết mà lại “cố tránh ngày thứ 7, chủ nhật”... là phi 
lý. Tuy vậy, chúng lại phù hợp với giọng văn hài - bi của toàn bộ câu chuyện. 

V. Huy - gô, để chế nhạo những người “síuh chữ” đã viết những câu vô 
nghĩa lý: 
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Mót ngày hía đương lúc đóm tôi, sam chớp yên lặng nổi lên cùng những 
luống chớp nhoáng tôi tăm. Vì giời tôi a tôi đang đứng nằm ngủ thức, ngồi 
0ät 0eo trên một cành cáy nên khi nhằm nghiên mắt lại để nhìn qua mặt giời, 
tôi Đồng thay một làn anh sang tôi om Chán đội mù, đầu đi giày, tôi uữửa mặc 
quản do 0ữa hai tay đút Hi quần Sau, buốc xe 0uào bốn con ngựa lông đen 
như tuyết ua trắng phau như củ súng, tôi đi bộ ngôi trên con ngựa oè bơi qua 
ni Mt Jlane. Bất thình lình, một người chứn chích, thân hình to lớn như ông 
hộ pháp, lại gần cách xa tôi, bừa giang tay chắn lối tôi đụ, uừa chạy bán sống 
bán chết. Tôi uội 0àng uới lấy khí giới, nhưng tôi ngắm bỹ quá đâm trượt ra 
một bòn. Nó âu yếm nhằm lưng tôi đấm môt quả uào mặt. 

1 là ngã lộn tùng phèo xuông hai chân tôi chẻ uào giữa đầu nó một 
nhất mạnh xuống sống mùi, 0à sau 0uừa đánh nhau uới một con sử tử đang 
rống? đã chế! từ một thế hỷ trước, tôi ra đỉ như một con thuyền dương buôm để 
bay bởng lên tận tít mù xanh. Nếu câu chuyện này các ngài nghe hay thì tôi 
thôi không bể lại nữa". 

(Vũ Bội Liên dịch) 

Có một chuyện hài hước được xây dựng trên những kết cấu phi lý như vậy. 

Có lần tôi giấu trong áo mười qud trứng gà rồi nói uới một chàng ngốc: 
Này ũnh thôn, nếu anh đoán tôi đang giấu cái gì trong áo thì một nửa số 
trứng gà tôi đang giấu đây sẽ thuộc uễ anh. Còn nếu anh lại đoán đúng tôi 
đang giấu bao nhiêu quả trứng gà thì cả mười quả trứng gè đang dấu đây sẽ 
thuộc uề anh 

Chàng ngốc suy nghĩ giây lát rồi bảo: Tôi đâu có phải là thánh mà đoán 
được bí mật của người khác, ít ra thì ngài phải cho tôi biết một uài đặc điểm 
của 0uật ngài đang dấu thì lúc đó tôi mới đoán được (!) 

Cái phi lý ở trong các dẫn chứng trên là các kết hợp mâu thuẫn nhau về 
nghĩa trong từng câu hoặc giữa các câu trong đoạn hay trong văn bản. 

Nhưng sở đi chúng vẫn tồn tại là vì chúng có ngữ cảnh, được người viết 
chuẩn bị trước. Lôgic ở đây chính là sự có ý, có lý. Cái vô lý đặt đúng chỗ thì 
lại có thể trở thành có lý. Chúng làm nền cho nhau cùng tổn tại. 

Ngược lại, có những kết cấu có lý, hợp lôgic (chẳng hạn: Gươm kề tận 
súng, cổ kể tai) tách riêng là đúng. Nhưng khi đặt chúng không phù hợp ngữ 
cảnh, lại biến thành “câu sai”: Đời cách mạng từ khi tôi đã hiểu! Dấn thân 0ô 
là phái chịu tù đày/ Là gươm bề tận súng cổ hề tai. 
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Đoạn thơ lôgic phải là: 
Đời cách mạng từ khi tôi đã hiểu 
Dấn thân uô là phải chịu tù đày 
Là gươm kê tận cổ súng kê tai... 
(Tố Hữu) 

Các kiểu kết cấu phi lý trên đây cũng khác với loại lỗi về lôgic. Chẳng hạn: 

Trong rừng có những con chim lạ. Lông uà cánh của chúng trắng muối. 
Vào mùa rét, chúng di chuyển đến những nơi có nắng, còn uào mùa hè, chúng 
lại từ đâu bay uê rất nhiều. Ở bất kỳ nơi nào ta cũng có thể thấy chúng. Người 
ta đặt bẫy uà bắt được không biết bao nhiêu mè kể. 

(Dấn theo Nguyễn Quang Ninh) 

Lỗi của các câu trong đoạn là câu đầu và những câu sau ý mâu thuẫn 
nhau, thiếu sự nhất quán, trái với ý định người viết. 

3. Ngoài hai mặt liên kết cơ bản thể hiện nội dung của văn bản là liên kết 
chủ đề và liên kết lôgic, ta còn thấy các mặt liên kết khác cũng góp phần 
thể hiện nội dung, đó là liên kết đề tài, liên kết ngữ dụng 

3.1. Liên kết đề tài 

Đề tài, như đã trình bày trong phần chủ đề, là hiện thực được đề cập tới 
trong nội dung của văn bản. Chẳng hạn, văn bản nói về luật đầu tư, tác phẩm 
viết về để tài chiến tranh, bài văn viết về sinh viên và phòng chống các tệ nạn 
xã hội trong học đường, v.v... 

Liên kết đề tài thể hiện ở việc toàn bộ văn bản, từ phần mở đầu cho đến 
kết thúc, trình bày về một hay một số đối tượng hay phạm vi, lĩnh vực nào đó 
trong hiện thực nhằm thể hiện một chủ đề nào đó. 

Cách thức tổ chức liên kết đề tài bao gồm: 

- Tổ chức liên kết đề tài theo trình tự khách quan. Đây là cách đưa các 
đối tượng, các sự vật vào trong văn bản theo trình tự như đã và đang xảy ra 
trong thực tế. Ví dụ: văn bản miêu tả, kể chuyện tuân theo các biến cố, các sự 
kiện theo trình tự trước - sau của các hiện tượng, sự kiện; văn bản nghị luận 
nêu các phương diện lập luận - dẫn chứng và các mối quan hệ giữa chúng. 
Chẳng hạn: Truyện Kiểu là một văn bản thơ nhưng các sự kiện được liên kết 
theo trình tự thời gian nhất định nhằm bộc lộ chú đề tư tưởng của văn bản. 
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Tô chức liên két dễ tại theo ý đồ chủ quan của người viết, Đây là cách 
sắp xép mà các hiện tượng, các biến cố không tuân theo trình tự thời gian như 
nó vốn có mà theo cách lựa chọn chủ quan của người viết. Chẳng hạn, trong 
một số văn bản khoa học, người nghiên cứu có thể trình bày các đối tượng, 
các hiện tượng theo một hệ thống mà người viết định hướng nhằm phục vụ 
cho một luận điểm nào đó, mà không tuân theo trình tự khách quan. Các 
văn bản miêu tả cũng được trình bày theo kiểu này. 

Làng tôi đã khuất hàn, những tôi uẫn đăm đăm nhìn theo. Tôi đã đi 
nhiều nơi, đóng quân nhiều chỗ phong cảnh đẹp hơn đây nhiêu, nhân dân 
coói tôi như người làng uà cũng có những người yêu tôi tha thiết, nhưng sao 
sức quyến rũ nhớ thương uẫn không mãnh liệt, day dứt bằng mảnh đất cọc 
căn ny. 

làng mạc bị tàn phú những mảnh đất quê hương uẫn đủ sức nuôi 
sốngtôi như nàgy xưa, nếu tôi có ngày trở uê. Ở mảnh đất ấy, tháng giêng tôi 
đi đốt bãi, đào ổ chuột; tháng tám nước lên, tôi đi đánh giậm, úp cá, đơm tép; 
tháng chín, tháng mười đi móc con da dưới uệ sông. Ở mảnh đất ấy những 
ngày chợ phiên, dì tôi lại mua cho uài cái bánh rơm; đêm nằm uới chú, chú 
gác chân lên tôi mà lẩy Kiều ngâm thơ; những tối liên hoan xã, nghe cái Ty 
hát chèo 0à đôi lúc lại được ngồi nói chuyện uới cún con, nhắc lại những kỷ 
niệm đẹp đẽ thời thơ ấu. 

(Nguyễn Khải) 

Các câu trong hai đoạn văn trên được sắp xếp theo dạng hồi tưởng. 
Chúng không hoàn toàn tuân theo trình tự thời gian mà theo mạch cảm 
xúc nói về tình cảm, những kỷ niệm với quê hương. 


3.2. Liên kết ngữ dụng 


Nếu như các mặt liên kết nội dung như: liên kết chủ đề, liên kết lôgic, 
liên kết để tài thể hiện mối quan hệ bên trong văn bản thì có một mặt liên 
kết, tuy cũng liên quan đến mặt nội dung văn bản, nhưng có mối quan hệ với 
các nhân tố nằm ngoài văn bản, đó là liên kết ngữ dụng. Như vậy, liên kết 
ngữ dụng liên quan đến liên kết ngoại hướng mà chúng ta đã có dịp nói ở 
phần Đặc trưng văn bản (Bài 2). 

Liên kết ngữ dụng thể hiện mối quan hệ mà những điều nói tới ở các câu 
trong văn bản có liên quan đến những tri thức khác ở ngoài văn bản, do sự 
hiểu biết, sự lý giải của đối tượng tiếp nhận tạo ra. Thường những hiểu biết 
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đó thuộc về các lĩnh vực văn hoá (phong tục, tập quán, sinh hoạt...) và những 
tri thức bách khoa khác về thế giới. Những tri thức này giúp cho việc tạo lập 
cũng như phân tích, giải mã văn bản được rõ ràng, có ý nghĩa hơn. 

Đêm đêm hai người đàn bà thường xuống bến sông ngôi khóc. Và tết lại 
đến, những ngọn gió chớm xuân thổi đầm ấm uà rạo rực qua ngôi nhà của họ 
suốt đêm. Và những ngày giáp tết là những ngày họ thường mơ nhiêu hơn. 
Trong mơ có tiếng gò gáy, tiếng gõ cỬa gấp gúp, có ngan ngát mùi lá dong 
xanh uà hương ấm đậm của gạo nếp đã uo sạch. Họ uẫn ở lại ngoài bãi Sông 
mặc dù các gia đình khác đã dọn uào làng... 

(Nguyễn Quang Thiều) 

Trong đoạn văn trân, các từ ngữ như: Hai người đàn bà, ngôi nhà, tiếng 
gù gáy, tiếng gõ cửa... có raối liên hệ với những phần, những đoạn trước (liên 
kết bên trong văn bản), nhưng có những yếu tố như: /đ dong xanh, gạo nếp lại 
có liên quan đến phong tục tập quán (ngày tết gói bánh chưng) của Việt Nam 
(liên kết bên ngoài văn bản). Qua đó, có thể hiểu: đoạn văn nói về hai người 
đàn bà đang mơ về ngày tết sum họp đầm ấm 


II. PHẠM TRÙ HÌNH THỨC CỦA VĂN BẢN 


Hình thức là những yếu tố, những phương tiện biểu đạt nội dung, nó 
làm thành một phạm trù rất đa dạng, phong phú trong các cấp độ của ngôn 
ngữ. Hai mặt nội dung và hình thức có mối quan hệ rất chặt chẽ với nhau. 
Khi nói đến nội dung văn bản là nói đến mặt bên trong bao gồm các sự kiện 
hiện thực, các tư tưởng, tình cảm được phản ánh trong đó, còn khi nói đến 
mặt hình thức, là nói đến việc tổ chức sắp xếp, cấu tạo các thành tố của nội 
dung cũng như các phương thức và phương tiện thể hiện nội dung ấy. Do đó, 
khi xem xét phạm trù hình thức văn bản là nói đến kết cấu và phép liên kết 
văn bản. 


1. KẾT CẤU CỦA VĂN BẢN 


1.1. Khái niệm kết cấu 


Thuật ngữ kết cấu được trình bày trong bộ môn Lý luận văn học khi 
phân tích các tác phẩm văn học. Theo đó, kết cấu là toàn bộ những tổ chức 
phức tạp và sinh động của tác phẩm. Kết cấu bao gồm: 
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hố cục (tổ chức bên ngoài. sự sắp xếp các phần theo trình tự) và tổ chức 
hệ thống tính cách. thời gian, không gian nghệ thuật của tác phẩm; liên kết 
các phân cốt truyện: nghệ thuật trình bày bố trí các yếu tố ngoài cốt truyện 
Kết cấu có chức năng bộc lộ chủ đề, tư tướng của tác phẩm; triển khai cốt 
truyền; cấu trúc hợp lý hệ thống tính cách: tổ chức điểm nhìn trần thuật của 
tác gia; Lạo ra tính toàn vẹn của tác phảm như một hiện tượng thẩm mỹ. 
(Theo "7 điển uăn học” (Lê Bá Hán, Trân Đình Sử, H.1999, tr.44). 

Kh› ngôn ngữ học văn bản ra đời, các nhà nghiên cứu đã đề cập đến khái 
niệm này ở phạm vi rộng hơn, chung hơn cho nhiều loại hình văn bản. Kết 
cấu được xem như là một tiêu chí để phân biệt văn bản với những chuỗi câu 
ngẫu nhiên không phải là văn bản. Đã có nhiều ý kiến bàn và phân tích kết 
cấu văn bản (chẳng hạn: LR. Galperin (1983); Trần Ngọc Thêm (1985); 
Nguyễn Quang Ninh (1994); Đính 
Tổng hợp lại, chúng ta có thể hiểu: Kết cấu là cách tổ chức, sắp xếp các yếu tố 


c Lạc (1997) và nhiều tác giả khác). 


của nội dung theo một trình tự nhất định. 


Nói chung, kết cấu tuỳ thuộc vào từng loại văn bản và cũng tuỳ thuộc cả 
vào cách thức trình bày của cá nhân trong việc tạo lập văn bản. 


1.2. Các loại kết cấu văn bản 


Như đã nói, kết cấu phụ thuộc vào loại hình văn bản, cũng như cách tổ 
chức chủ quan của người viết, nhưng về cơ bản, các sản phẩm của lời nói của 
văn bản thường có những kết cấu được lặp đi, lặp lại có tính định hình, vì nó 
biểu hiện cách thức lập luận của tư duy, của nhận thức. Các loại kết cấu có 
thể gặp là hai phần (mở đầu và triển khai), bốn phần (nhập để, trình bày, 
chứng minh và kết thúc). Nhưng kết cấu ba phần vẫn là dạng phổ biến nhất, 
ổn định nhất trong các loại văn bản. Các phần của các loại văn bản có thể 
khác nhau nhưng có thể nêu một số đặc điểm chung nhất. 


a) Phần mở đầu 


Phần này có nhiệm vụ giới thiệu nội dung hoặc nhận định khái quát về 
chủ để, nêu phương hướng hoặc tạo tiền đề cho phần tiếp theo. Phần mở đầu 
có tác dụng không chỉ định hướng về nội dung mà còn tạo không khí, giọng 
điệu, gây hiệu quả tâm lý thẩm mỹ. Bỏi vậy, phần này phải được trình bày 
ngắn gọn về nội dung nhưng có sự chọn lọc linh hoạt trong cách đưa các yếu tố 
vào văn bản. 
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Có hai cách mở đầu: mở trực tiếp (lối mở thẳng vào nội dung chính) và 
mở gián tiếp (lối mở nêu các hiện tượng, các sự kiện, suy nghĩ, đối sánh gián 
tiếp liên quan đến nội dung chính). 

Ví dụ: phần mở đầu trực tiếp của bài báo “Phân biệt hai loại stress”: 

(1 Nhịp sống hiện nay không nới tay uới ai. Tiếng ôn, nạn kẹt xe, sự 
chạy đua uê thời gian, những lo lắng cho ngày mai, những sự gò ép gia lăng... 
không nhiêu thì ít, chúng ta đêu bị “Stress” trong trí chúng ta, điều này không 
có nghĩa bị căng thẳng, làm uiệc quá sức, bị đặt dưới áp lực. Thột ra, còn có 
nhiều điều mà mỗi người trong chúng ta tuy có liên hệ nhưng đôi khi uô tình 
không nhận thấy. 

(Dẫn theo Nguyễn Minh Thuyết. 34 a) 

Ví dụ về phần mở đầu gián tiếp một truyện ngắn: 

(2) Như tất cả mọi người, khi bắt đầu tiếng khóc chào đời tôi cũng được 
cha mẹ, ông bà đặt cho cái tên để gọi. Thế nhưng, từ khi gia nhập uào làng xe 
lôi, cái tên cúng cơm ấy chỉ còn hữu dụng trong gia đình, thân thuộc, bạn bè. 
Còn ngoài đường phố mỗi lần gọi đến tôi, người ta bắt đầu bằng: anh xe lôi, 
cậu xe lôi hoặc thằng cha xe lôi... Nói chung là: Ê, xe lôi! 

(Lê Thanh Nguyên- #, xe lôi. LẺ, 1994). 

b) Phần khai triển 


Đây là phần chứa nội dung trọng tâm của toàn bộ văn bản. Cũng như 
phần mở đầu và kết thúc, phần triển khai tuỳ thuộc vào từng loại văn bản để 
thể hiện nội dung phù hợp với phong cách chức năng của loại văn bản. Nhưng 
dù thuộc loại văn bản nào, phần này có nhiệm vụ: 

- Triển khai nội dung chính trong đó có chủ đề của văn bản thành các 
chủ đề bộ phận, thành các luận điểm... 

- Nêu các tình tiết, diễn biến của các sự kiện, các biến cố... 

- Phân tích, chứng minh, bình luận các vấn đề của văn bản... 

Phần triển khai có những đặc điểm: chiếm dung lượng lớn nhất trong 
văn bản; phân chia thành nhiều mảnh đoạn (các đoạn văn, chương, phần, 
tập...). Để đáp ứng nội dung thông tin quan trọng, phần triển khai bao giờ 
cũng phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức. Chẳng hạn, đoạn văn (1) 
vừa nêu trên là đoạn mở đầu, sau đoạn mở đầu ấy là các đoạn văn triển khai: 


Stross ở mức thấp có thé là chát bích thích tự nhiên, nhưng ở mức độ cao 
sẽ trở thanh độc hại. Stross là phản ứng của cơ thể trước một tình huống khúc 
thường, hoặc khó khăn, trước sự gò ép ft môi trường chung quanh, uì nậy, đó 
là phản ng đương đầu, đối phó 


Vấn đề là ở chỗ có loại stress `tốt, có lợi”, uà loại stress “xấu, có hại”. 


Loati stress tốt như uậy giúp chúng ta tăng thêm năng lực trong hỳ thị, 
hoặc trong cuộc phỏng uấn tuyển dụng nhân uiên. 

Tuy nhiên, những loại bích thích như uậy, nếu lên quá cao có thể trở 
thành đóc hại, gặm mòn nội lực. Hiện tượng này có thể so sánh uới uiệc tiêu 
hoá. Để có thể tiêu hoá được thực phẩm, dạ dày tiết ra axit, nhưng nếu quá 
nhiều axit, dạ dày sẽ bị loét 

(Đẫn theo Nguyễn Minh Thuyết, 41a) 

Cần chú ý rằng, việc phân đoạn trong phần này là cần thiết, “đồng thời 

phải biết liên kết eác đoạn để tạo thành một chỉnh thể. 


c) Phần hết thúc 


Đây là phần tóm lược, tổng kết những nội dung chính đã trình bày; nêu 
tình tiết kết thúc; các nhận xét, cảm tưởng đối với những điều đã nêu lên... 

Phần kết thúc, là phần chấm khép lại văn bản, làm cho văn bản mang 
tính hoàn chỉnh. Có hai loại kết thường gặp: kết đóng và kết mở. Kết đóng là 
sự kết thúc có tóm tắt nội dung chính, hoặc kiểu kết thúc đồng thời với giải 
quyết trọn vẹn các bố cục, có kết quả, có nêu nhận xét, cảm tưởng... Còn kết 
mỏ là lối kết mà nội dung, vấn đề còn đang gợi mở, tình tiết câu chuyện chưa 
có kết quả cuối cùng... Nó có sức khơi gợi để người đọc tự suy nghĩ, rút ra 
những kết luận nào đó. 

Các loại văn bản khoa học, chính luận, hành chính phần lớn là dùng loại 
kết đóng. Ví dụ, trong bài “Phân biệt hai loại stress” vừa dẫn trên, phần kết 
luận là phần gói lại nội dung và nhấn mạnh thêm: 

Trong sinh hoạt nghề nghiệp, một chút stress giúp chúng ta có hiệu lực 
hơn trong trí não uà thể lực. Quá nhiều stress sẽ đưa đến sự giảm sút hiệu 
năng. gây nhầm lẫn, thiếu tập trung, khó giải quyết uấn đề. Stress là người 
bạn đông hành mà chúng ta không thể lẫn tránh, nhất là trong một thế giới xô 
bồ, uỏi uä như ngày nay. Vến đề là chúng ta phải tạo cho mình một cuộc sống 
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lành mạnh, u‡ tha, giàu lòng nhân ái, say mê uới công uiệc. Có như uậy, chúng 
ta mới thường xuyên có được những stress tích cực, hạn chế tối đa những 
stress tiêu cực. 

Còn văn bản nghệ thuật là loại văn bản có hàm ngôn, nên trong phần 
kết thường cấu tạo theo kết mở. Chẳng hạn, đây là đoạn văn kết trong truyện 
ngắn Thương nhớ đồng quê của Nguyễn Huy Thiệp. 

Ga chiêu huyện ly uắng uẻ. Vẫn chỉ có khoảng hơn chục người ở sân ga 
đợi tàu. Vằng lại tiếng cát - xét nhà nào đang mổ. Tàu uào ga, hành khách lần 
lượt lên tàu. Mấy thầy cô giáo cếp III :rường huyện. Bộ đội. Mấy người buôn 
chuyến... Hai cặp uợ chồng giò. Quyên. 

Quyên bảo - “Anh gì ơi, tôi đi nhé! Cảm ơn anh đã đi tiễn tôi”. 

Tôi đứng ở sân ga rất iâu. Tàu đi khuất. Tôi linh cảm thấy khong bao 
gtờ còn gặp Quyên nữa... 

Ngày mai trời nắng hay mưa? Thực ra bây giờ uới tôi, trời nắng hay mưa 
thảy đều uô nghĩa. Tôi là Nhâm. Ngày mai tôi 17 tuổi. Có phải đấy là tuổi đẹp 
nhất của người ta không? 

Kết cấu ba phần của văn bản đã nêu trên là sự phân chia theo trục cắt 
ngang của nội dung - cấu trúc văn bản. Nếu theo một chiều khác, chiều dọc 
của văn bản, phân chia theo cách thức trình bày, có thể thấy trong văn bản có 
hai hình thức: lối trình bày theo trật tự lôgic khách quan và lối trình bày theo 
trật tự lôgic chủ quan. 

- Trình bày theo trật tự lôgic khách quan: Đó là cách triển khai các nội 
dung (bao gồm các sự việc, các hiện tượng, quá trình, hoạt động...). Theo tuần 
tự như chúng đã xảy ra trong thời gian và không gian của thực tế. Đây là 
những văn bản miêu tả, trần thuật, diễn đạt những đặc tính, những sự việc 
phát triển kế tiếp nhau, không có hiện tượng đan xen tái hiện chồng chéo giữa 
hiện tại với quá khứ hay tương lai. 

Các loại truyện kể dân gian, các văn bản thuộc loại miêu tả thường có 
kết cấu theo kiểu này. Trong Truyện Kiều, các biến cố được sắp xếp theo kiểu 
kế tiếp: Kiểu đi tảo mộ - gặp Kim Trọng - Tình yêu nảy nở - Kim Trọng trở về 
hộ tang - gia đình Kiều gặp nạn - Kiểu bán mình chuộc cha - gặp Mã Giám 
Sinh, Sở Khanh, Thúc Sinh, Từ Hải, Hồ Tôn Hiến - Đoàn viên. 

Cách trình bày này cũng gặp trong văn bản khoa học (như: giáo trình, 
tài liệu chuyên môn) hoặc một số kiểu bài trong văn bản báo chí, chính luận. 
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Đó là khi văn bản phân chúa. nhìn nhận vấn để trên một cơ sở khoa học nhất 
định, nhất quán các nội dụng lớn được chìa tách thành từng mục nhỏ, các sự 
kiện nêu ra đó từ khái quát đến cụ thể hay ngược lại.... 

Trình bày theo trật tự lôgie chủ quan: ở đây các nội dung trình bày vẫn 
phản ánh những lôgie khách quan. nhưng được người viết sắp xếp lại theo 
một tuần tự khác đi, có chuyển đổi theo một hệ thống tư duy cá nhân. Tuần tự 
của hệ thống này có thế đan xen nhau về thời gian, đan xen các quan điểm, 
các ý kiến, các sự kiên. Lối trình bày này cốt làm rõ sự kiện, luận điểm mà 
không chú trọng đến tuần tự các mốc thời gian và không gian. 

Chẳng hạn, trong truyện Chí Phèo, Nam Cao không miêu tả tuần tự 
theo thời gian mà mở đầu tác phẩm là tiếng chửi của Chí Phèo rồi sau đó, tác 
giả mới nêu rõ lai lịch, các diễn biến khác của câu chuyện. 

Sự phân chia trên chỉ là tương đối và để tiện nhàn diện các cách trình 
bày văn bản. Trong thực tế, người ta có thể phối hợp cả hai cách để làm cho 
văn bản có được một hình thức kết cấu phù hợp, tác động có hiệu quả cao nhất 
đến nhận thức, tâm lý của người đọc. 


1.3. Các thủ pháp của kết cấu văn bản 


"Trong các loại văn bản, chúng ta thường thấy có những kiểu quan hệ 
đặc trưng về ngữ nghĩa và lôgie giữa các thành tố của văn bản, đó là quan hệ 
chuỗi và quan hệ song song. Chúng lập thành hai kiểu kết cấu có cùng tên 
tương ứng. 

a) Kết cấu chuỗi 

Đây là loại kết cấu mà các yếu tố của nó được trình bày theo trình tự 
lôgic khách quan, các yếu tố được nối tiếp nhau, móc xích với nhau, phần 
trước làm tiền để xuất hiện phần sau và ngược lại. Để xây dựng kết cấu chuỗi, 
các thủ pháp thường được sử dụng là: móc xích, hỏi đáp, tam đoạn luận. 

- Móc xích là sự tổ chức nối tiếp các câu, trong đó câu trước làm tiền đề 
cho sự xuất hiện câu tiếp theo, câu sau tiếp nối ý câu trước, lặp lại một phần 
từ ngữ câu trước; các câu tạo thành dãy liên hoàn: a---b---c---d. Ví dụ về thủ 
pháp móc xích: 

Giáo dục là một ngành khoa học. Đã là công tác khoa học thì uấn đê số 
một là tính chính xác. Muốn chính xác thì yêu cầu trước hết là phải trung thực 
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trong đánh giá. Một trong những khâu yếu nhất của chúng ta hiện nay là tính 
hình thức trong một số uiệc làm giáo dục, bể cả cách đánh giá. 
(Báo Giáo dục & Thời đại, số 33/1987) 

- Hỏi đáp là sự tổ chức nối tiếp các câu, trong đó câu trước nêu vấn đề 
bằng câu hỏi; những câu tiếp theo trả lời, giải đáp câu hỏi đó; các câu tạo thành 
quan hệ hướng tâm: a? --- b--- c---- d. Ví dụ về thủ pháp hỏi đáp: 

Ở đời, mình giao thiệp uới nhiều người, bạn bè tưởng uô số, nhưng hồ dễ 
đã được mấy người thực gọi là tri kỷ. Thế nào là trí kỷ? Trì kỷ là người biết 
mình, nghĩa là đồng thanh, đông khí, đông tâm uới màình, chơi uới mình rất 
thân thiết, bao bọc che chờ cho mình, lúc sống phúc cùng hưởng, hoạ cùng 
đau, lúc chết, tưởng có chết uới nhau cũng không hối. (Cổ học tình hoa) 

Anh còn gì để tặng cho em? 
Còn, anh còn tất cả 
Một trời xanh rất biếc 
Một trung châu đất mật lúa uàng 
Một mùa dâu mang lụa đến cho tằm 
Một cuộc sống ngày xuân như máu rót. 
(Huy Cận) 

- Tam đoạn luận là sự tổ chức các câu theo kiểu suy luận: từ hai câu 
(hay nói rộng hơn, hai phán đoán) làm tiền để, suy ra, dẫn dắt đến phán 
đoán thứ ba. Ví dụ về thủ pháp tam đoạn luận: 

Xưa nay, người giỏi dùng bình là ở chỗ hiểu hết thời thế. Được thời 0à có 
thế biến mất làm còn, hoá nhỏ thành lồn; mất thời uà không thế thì trở mạnh 
ra yếu, đổi yên làm nguy, chỉ ở trong khoảng bàn tay mà thôi. Nay các ngươi 
không rõ thời thế, chỉ giả dối quen há chẳng phải là hạng thất phu đớn hèn, 
sao đủ nói chuyện uiệc bình được. 

(Nguyễn Trãi) 

b) Kết cấu song song 

Đây là loại kết cấu mà các thành tố của nó có quan hệ tương đồng, song 
song với nhau trong văn bản. Cơ sở để xác định kết cấu song song là sự tổng 
hợp, liên hệ, liệt kê các nội dung để nhằm nêu lên một chủ đề nào đó. Các thủ 
pháp để xây dựng (hay tạo nên) kết cấu song song bao gồm các thủ pháp: liệt 
kê, đối sánh. 
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Liệt kê là sự tô chức các câu theo trình tự liên hoàn bằng cách kể ra, 
thống kê các sự vật, hiện tượng. Các câu có quan hệ ngang nhau, tương đồng 
với nhau. Ví dụ về thú pháp liệt kê 

Cuộc đời Bác là tổng hợp của nhiều cuộc đời, đời nào lấy riêng ra cũng là 
cuộc đời đẹp. Người thuỷ thủ có lịch sử mười năm đi biển, ngang dọc các đại 
dương trên thế giới. Người làm báo lỗi lạc ở những thủ đô uăn hoá lớn. Nhà 
thơ, nhà hiền triết có cái hồn yên tĩnh trầm mặc của những 0òm trời màu mây 
phía phương Đông. Một cụ già trồng cây cho cả nước. Người ấy của các cháu 
nhì đóng. Cuộc đời nào cũng đep (Chế Lan Viên) 

- So sánh là sự tổ chức các câu theo trình tự liên hoàn bằng cách nêu ra 
sự vật, hiện tượng. Các câu có quan hệ ngang nhau, tương phản với nhau. Ví 
dụ về thủ pháp đối sánh 

Không gian trần thế của Huy Cận nghiêng uê không gian tự nhiên, mà ở 
đây tượng trưng là không gian nông thôn uới cảnh sông hồ, đường làng, uườn 
tược... Ông ít uiết uê thành phố, mà có uiết thì thành phố thường gây cho nhà 
thơ cảm giác bối rối, âu lo, buồn nản của cái chết (chết, nhạc sâu). Ngược lại, 
phong cảnh khoáng đã của đồng nội mang lại cho nhà thơ sự thư thái, trấn an 
được tâm hồn cô đơn của con người. 

(Đỗ Lai Thuý) 


Ở trong đoạn trên, các câu có hai ý được đối chiếu với nhau, nêu bật sự 
tương phản giữa hai cảnh, nhưng cả hai ý lại có quan hệ song hành với nhau. 

Trên đây là những kiểu kết cấu cơ bản và những thủ pháp thường gặp 
để xây dựng các kiểu kết cấu ấy. Thực ra, trong cấu trúc ở tầm vĩ mô (tổng thể 
văn bản) hay ở tầm vi mô (từng đoạn văn) ta có thể bắt gặp những kiểu kết 
cấu ấy được phối hợp hoà lẫn vào nhau 


2. CÁC PHÉP LIÊN KẾT HÌNH THỨC TRONG VĂN BẢN 
2.1. Khái niệm 

a) Về các hướng nghiên cứu 

Các phép liên kết và phương tiện liên kết kết hình thức trong văn bản 
đã dược nhiều tác giả đề cập đến trong các công trình nghiên cứu về ngữ pháp 
văn bản. Khi nghiên cứu tiếng Anh, M. Halliday xác định: liên kết (eohesion) 
là những nguồn lực phi cấu trúc đề kết cấu ngôn bản; ông cho tiếng Anh có 
bốn phương thức liên kết: quy chiếu, tỉnh lược, liên hợp và tổ chức từ vựng 
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(17;tr. 499). Ở Việt Nam các phương tiện liên kết này đã được khảo sát khá kỹ 
và thu được những kết quả quan trọng trên cứ liệu tiếng Việt. Chúng ta có thể 
tìm thấy các kết quả này trong các cuốn sách đã công bố: Hệ thống liên kết 
uăn bản tiếng Việt (Trần Ngọc Thêm, 1985), Tiếng Việt (phần Ngữ pháp uăn 
bản của Nguyễn Quang Ninh, Hoàng Dân, 1994), Hệ thống liên kết lời nói 
trong tiếng Việt (Nguyễn Thị Việt Thanh, 1999), Giao tiếp, uăn bản, mạch lạc, 
liên hết, đoạn uăn (Diệp Quang Ban, 2003) và nhiều công trình khác. 

Hiện có hai hướng xác định liên kết hình thức: 

(a)- Liêr. kết là đặc trưng của văn bản, nó bao hàm cả mạch lạc; liên kết có hai 

mặt: nội dung và hình thức (Trần Ngọc Thêm, Nguyễn Quang Ninh...). (b)- 

Hướng phân biệt mạch lạc và liên kết, liên kết là mặt hình thức (Diệp Quang 

Ban và một số tác giả khác). 

Theo đó, liên kết gồm có các phép liên kết sau đây: 

- Phép quy chiếu, gồm: quy chiếu chỉ ngôi; quy chiếu chỉ định (tương tự như thế 

đại từ ở (a); quy chiếu so sánh. 

- Phép thế; phép tỉnh lược; phép nối (những phép này tương tự như ở (a). 

- Phép liên kết từ vựng, gồm: lặp từ ngữ; dùng các từ đồng nghĩa, gần nghĩa, 

trái nghĩa (những phương tiện này tương tự như thế đồng nghĩa ở (a); phối hợp 

từ ngữ. 

Phần tiếp theo đưới đây trình bày phép liên kết và phương tiện liên kết 
văn bản dựa theo hướng (a). 

b) Định nghĩa 

Phép liên kết là cách thức sử dụng các yếu tố hình thức để thể hiện liên 
kết nội dung trong văn bản. Nói cách khác, phép liên kết là sự thể hiện liên 
kết nội dung thông qua hệ thống phương tiện hình thức. Phương tiện liên kết 
là hệ thống các yếu tố hình thức dùng để thực hiện phép liên kết giữa các 
thành tố trong văn bản. Ví dụ: phép liên kết văn bản bằng biện pháp nối (gọi 
tất là phép nối) là cách thức dùng các từ ngữ để nối các câu, các đoạn văn 
trong văn bản. Phương tiện liên kết thể hiện phép nối là: quan hệ từ, pbhụ từ, 
các quán ngữ liên kết. 
2.2. Đặc điểm, vai trò, phân loại liên kết hình thức 

a) Đặc điểm của liên kết hình thức 

Các phép liên kết văn bản là một hệ thống cách thức, mỗi cách thức bao 
gồm một hệ thống các phương tiện cụ thể. Các phương tiện liên kết này khá 
phức tạp và đa dạng. 
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Về cấu tạo: có thê là một từ, cụm từ, câu, có khi là dùng đoạn văn để 
liên kết, nhưng phổ biến nhất là từ bay cụm từ 

Về từ loại: tất cả các từ loại thuộc hai nhóm hư từ và thực từ đều có thể 
tham 4ø liên kết, tuy nhiên, phố biến nhất vẫn là quan hệ từ và đại từ. 

- Về vị trí. các phương tiện liên kết có thể ở đầu câu, giữa câu hay cuối 
câu, điều này tuỷ thuộc vào phương tiện đó thuộc phép liên kết nào. 

Về điều kiện hiên kết: muốn thực hiện liên kết phải có các đơn vị liên 
kết (cáu đoạn văn), trong đó ít nhất là hai đơn vị (ít nhất là hai câu); đơn vị 
đứng trước là chủ ngôn, (các) đơn vị đứng sau là kết ngôn. Ví dụ: 

Đọc Nguyễn Huy Thiệp, lắm lúc cảm thấy hoang mang. Vì chẳng hiểu 
anh định nói gì - đúng là chủ đề không rõ ràng. Tôi làm nghề dạy học, có thói 
quen cái gì cũng muốn giảng giải. Nhiều truyện của Nguyễn Huy Thiệp, thật 
tình không biết giảng giải thế nào. Nhưng truyện Nguyễn Huy Thiệp có một 
sức háp dẫn khó cưỡng lại được. Anh có nhiều ngón nghề lôi cuốn người đọc 
cũng bợm lắm. 

(Nguyễn Đăng Mạnh - Truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp) 

- Về quan hệ giữa phép liên kết và phương tiện liên kết: phép liên kết 
thuộc về cách thức, phương tiện liên kết là sự biểu hiện cụ thể của cách thức 
ấy. 'Trong đó, một phép liên kết có thể sử dụng nhiều phương tiện liên kết (ví 
dụ: phép lặp có thể dùng các phương tiện ngữ âm, từ vựng hay ngữ pháp); 
ngược lại, một phương tiện liên kết cũng có thể được dùng trong nhiều phép 
liên kết. Trong ví dụ vừa nêu trên, ta thấy từ anh vừa dùng trong phép thế 
(anh thay cho Nguyễn Huy Thiệp), lại vừa dùng trong phép lặp (có hai lần từ 
anh lặp lại trong hai câu). 

b) Vai trò của liên kết hình thức 

- Nhờ các phương tiện liên kết này mà quan hệ nối kết giữa các phần 
(các chương, các đoạn, các câu) mới có sự gắn bó chặt chẽ, đảm bảo tính mạch 
lạc, lôgie trong văn bản, văn bản không còn là những mảnh đoạn rời rạc. 

Nhờ có phương tiện liên kết mà quan hệ giữa các đơn vị liên kết rõ 
ràng, xác định, cụ thể, quan hệ giữa các câu, các đoạn không còn mơ hồ, 
phiếm định. 

Nhờ các phương tiện liên kết mà văn bản mang tính trọn vẹn về nội 
dung, hoàn chỉnh về hình thức 
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c) Phân loại các phương tiện liên kết 

Các phương tiện liên kết trong văn bản khá phong phú. Việc phân loại 
chúng có thể dựa vào nhiều tiêu chí và do đó, đưa ra những kết quả khác 
nhau. ở đây, có thể giới thiệu một số cách phân loại cụ thể: 

* Dựa uào phương tiện liên bết, có hai loại: 

- Các phép liên kết bằng từ ngữ gồm: phép nối, phép lặp, phép thê, phép 
tỉnh lược. 

- Các phương tiện liên kết phi từ ngữ (bằng trật tự, quan hệ): phép 
tuyến tính, phép liên tưởng. 

* Dựa uào phợm ui liên kết, có: 

- Các phương tiện liên kết chung là những phương tiện không chỉ liên 
kết ở bậc văn bản mà được dùng cả ở những đơn vị dưới văn bản, dưới đoạn 
văn. Còn phương tiện liên kết riêng thì chỉ được sử dụng bậc văn bản. 

- Phương tiện liên kết chung gồm: Liên kết bằng đại từ, Liên kết bằng 
quan hệ từ; Liên kết bằng lặp ngữ âm, từ ngữ; Liên kết bằng lối rút gọn. 

- Phương tiện liên kết riêng gồm: Dùng câu hoặc đoạn văn (đoạn văn 
chuyển tiếp) để liên kết các phần trong văn bản; Dùng câu hỏi, câu cảm thán 
để liên kết các phần trong văn bản; Các biện pháp tỉnh lược, tách câu; Các từ 
ngữ chưa bộc lộ hết ý nghĩa nếu chỉ nằm trong một câu. 

* Dựa uào tính chặt hay lỏng của các yếu tố được liên kết, gồm: 

- Các phương tiện liên kết làm cho các câu được gắn bó chặt chẽ với 
nhau không lặp về hình thức và phụ thuộc vào nhau về ngữ nghĩa. Đó là: 
Dùng từ ngữ để nói các câu; Dùng biện pháp rút gọn các thành phần câu; 
Tách các thành phần câu thành câu riêng; Một bộ phận từ ngữ trong câu chưa 
trọn nghĩa, mơ hồ, vô nghĩa; Dùng các đại từ thay thế. 

- Các phương tiện liên kết làm cho các câu được liên kết có quan hệ với 
nhau tương đối lỏng lẻo, có thể tách chúng ra khỏi văn bản, tính độc lập của câu 
còn khá rõ. Đó là: Dùng trật tự tuyến tính; Dựa vào những liên tưởng (trong 
cùng trường, cùng bối cảnh...); Dùng các biện pháp lặp về từ ngữ, cấu trúc. 


2.3. Các phép liên kết văn bản tiếng Việt 


Phần này nêu các phép liên kết cơ bản trong văn bản tiếng Việt, trong 
mỗi phép liên kết có nêu và phân tích biểu hiện của phép liên kết thông qua 
các phương tiện liên kết cụ thể. Các khái niệm và nguồn tư liệu trình bày 
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trong phần này có tham khảo tiếp thủ các công trình nói về liên kết hình 
thức văn bản tiếng Việt 

a) Phép nối 

Phép nổi là việc dùng các từ ngữ nối có chức năng liên kết các câu trong 
văn bản. Phép nối có hai loại 

Phép nối lỏng: là phương thức liên kết thể hiện ở sự có mặt trong kết 

ngôn những phương tiên từ vựng (từ, cụm từ) không làm biến đổi câu trúc của 
nó và diễn đạt một quan hệ ngữ nghĩa hai ngôi mà ngôi còn lại là chủ ngôn. 
(28.tr 204) 

* £'á4ch dùng từ và các cụm từ làm thành phần chuyển tiếp: 


Các từ đó gồm: 


+ Cúc ¿ừ liên kết: đồng thời, nhìn chung, và lại, thậm chí,.. 


+ Các tổ hợp cố định hoá: thứ nhất, thứ hai, ngoài ra, hơn nữa, mật 
khác... 

+ Các tổ hợp *từ nối + đại từ”: do đó, trên đây, sau đây, vì vậy, như vậy.. 

Ví dụ: Một ngày cuối thu, tôi uà trũi lên đường. Hôm ấy nước đầm trong 
xanh... Gió hìu hìu thổi như giục lòng hé ra đi. Thế là tôi rời quê hương lần 
thứ hai. (Tô Hoài) 

Các từ ngữ làm chức năng chuyển tiếp thường đứng đầu câu sau, có liên 
kết hồi quy (ngược) với câu đứng trước. 

Ví dụ: Tôi mời lão hút trước. Nhưng lão không nghe. (Nam Cao) 

*Cách dùng các phụ từ làm chức năng liên kết lâm thời. 

Phụ từ vốn là những từ đi kèm với động từ, tính từ. Một số phụ từ trong 
số đó được dùng như những phương tiện liên kết câu (cũng, uẫn, cứ, còn...) 

Ví dụ: - Trận lụt chưa rút. Nước uẫn mênh mông. 

- Nó đi. Tôi cũng đi. 

Cũng có những phụ từ vốn đi với nhóm danh từ, đại từ dùng làm phương 

tiện liên kết câu, như: còn, riêng, khác nữa... 


Ví dụ: Anh trở ra hêu 5 người khát nhất đi theo anh - Tất cả là ð người... 
Riêng anh Năm Tân thì không đi. (Anh Đức) 


Như vậy, các phương tiện dùng liên kết câu bằng phép nối rất phong 
phu. đa dạng, có thể chia thành các nhóm: 
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1. Quan hệ định vị: 

a) Định vị thời gian: - Thời gian kế tiếp: thế tôi, lát sau, sau đó, vẫn, còn, 
càng, nốt... Thời gian đảo: trước đó, sau khi... Thời gian đồng thời: đẳng thời, 
trong đó... Thời gian đột biến, ngắt quãng: bỗng nhiên, tuy nhiên... 

b) Định vị không gian: cạnh đó, gần đó, tại đây... 

2. Quan hệ lôgic diễn đạt: 

a) Trình tự diễn đạt: - Mở đầu: trước hết, trước tiên, thoạt tiên, đầu tiên, 
sau đây... - Diễn. biến: trở lên, ở trên, tiếp theo, đến lượt, thứ nhất...; - Xế¡ 
thúc: cuối cùng, tóm lại, nhìn chung.. 

b) Thuyết mình bổ sung: - Giải thích: tức là, nghĩa là, nói cách khác... - 
Minh hoạ: chẳng hạn, ví dụ; - Bổ sưng: ngoài ra, hơn nửa, vả lại, cũng, còn 
nữa, khác... 

©) Xác mình, nhấn mạnh: - Xác nhận: thật vậy, rõ ràng, quả nhiên, tất 
nhiên; Chính xác hoá: thật ra, nói đúng ra, sự thật...; Nhấn mạnh: đặc biệt, 
nhất là, đáng chú ý là... 

3. Quan hệ lôgic sự vật: 

- Nhân quả: thì ra, hoá ra, như vậy, vì vậy, do đó, thế là... 

- Tương phản: tuy nhiên, tuy vậy, mặt khác... 

- Đối lập: trái lại, ngược lại, song le... (28; tr.213 - 215). 

- Pháp nối chặt: là phương thức liên kết của ngữ trực thuộc thể hiện 
bằng sự có mặt của từ nối điên từ, giới từ) ở chỗ bắt đầu (liên kết hồi quy) 
hoặc chỗ kết thúc (liên kết dự báo) của nó, tạo thành một quan hệ ngữ nghĩa 
giữa hai ngôi giữa ngữ trực thuộc với chủ ngôn. Các ngữ trực thuộc có liên kết 
bằng phép nối chặt có thể gọi là ngữ trực thuộc nối. (28, tr. 244). 

Thực chất của phép nối chặt chính là: phần chủ ngôn là câu cơ sở, phần 
kết ngôn là một bộ phận (có thể là một thành phần câu đã mất tính độc lập 
hoặc một thành phần nào đó trong câu chủ ngôn cơ sở) được tách ra thành 
một phát ngôn riêng và liên kết với phát ngôn (câu) cơ sở bằng các từ nối. 

Ví dụ: - Thái đã tiếp cán bộ trên uê nghiên cứu, đi đoàn có, đi lẻ có, chớp 


nhoáng có, lâu dài có. Và các nhà báo. 


(Nguyễn Thị Ngọc Tú) 
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- Ar cũng biết nhường rồi mọi chuyện cũng qua đị Bởi những người đứng 

đắn người nao cũng nghĩ xa 
(Vũ Thị Thường) 
Bác dự sức để trở thành mọt nhà oán lớn châu Âu hay một nhà thơ 
thiên tài châu Á. Nếu như không có chúng ta. Nếu như không còn những cái 
bhác lớn hơn người (Chế Lan Viên) 

Như vậy, phép nối chặt là một biện pháp mà thông qua từ ngữ liên kết, 
các câu trong chuỗi liên kết chặt chẽ với nhau hơn, câu kết ngôn phụ thuộc 
vào câu chủ ngôn nhiều hơn so với phép nối lỏng. 

Tag lời nói (khẩu ngữ) hàng ngày, người nói - để tạo ra sự gắn bó về 
nội du; giữa các câu - người ta cũng đùng các từ nối liên kết: 

Vi dụ: Thế là nó mới đền nó ngồi. Thì mình cũng không biết. Mà nó đặt 
xử lôn tay mình thế này. Thế mình giật nấy mình một lát. Thế cái Tường Vân 
nó nhìn thấy nó cười rũ 

(Băng ghi âm của Nguyễn Thị Việt Thanh) 

Kiểu nối chặt được dùng để liên kết các câu trong những lượt lời khác nhau: 

Ví dụ: A - Lạnh quá, đóng cửa đi Hằng. 

B- Nhưng có cửa nào mở đâu! 
Ví dụ khác: A - Cô đâu chú rể khai mạc khiêu uũ đủ 
B- Em không biết nhảy. 
A- Thì nháy liều cũng được. 

Còn kiểu nối lỏng có tác dụng chêm xen liên kết các lượt lời khác nhau 

tạo thành một chỉnh thể: 


Ví dụ: Hôm qua chị đến nhà thầy, thế xong chị mới bảo là: “Em cứ tưởng 
thầy đi Noel rồi”. Thầy cười. Xong lúc oễ sớm chỉ hỏi là: “Thầy ơi, thế thầy có 
đi đêm Noel không ạ”? Xong thầy lạt cười tiếp. 

- Thế thầy đã có người yêu chưa hd chị? 

- Có rồi 

- Thế bao giờ thầy cưới? 

- Chị cũng không biết... Nhưng mà... Chắc là có thể thầy không cưới. 

(Băng ghi âm của Nguyễn Thị Việt Thanh) 
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Có một điểm đáng lưu ý là phép nối trong lời nói thì hay dùng các từ 
ngữ chêm xen (còn gọi là các tình thái từ, các quán ngữ) có tác dụng đưa đẩy. 
Cách liên kết này thuộc về phép nối lỏng. Các từ ngữ thường dùng là: nói đùa 
chứ, nói thật chứ, nói vô phép... 

Ví dụ: 1) - Hè, ngon. Về chị ấy thấy hụt tiên thì bỏ bố. 

- Làm đếch gì có uợ. Này, nói đùa chứ, có uê uới tớ thì ra 
khuân hàng lên xe rồi cùng uề (Kim Lân) 

2) - Nói thật uới cậu, tôi đã 50 tuổi đầu, binh qua cuộc đời này 
không ít. Giờ tôi không biêu đâu. Tôi tin là mọi sự đêu đơn giản. Và tôi tin là 
tôi không sai lầm (Ma Văn Kháng) 

3) - Nó hư hỏng ở mặt khác cơ. Ai lại, em kể anh nghe, một lần 
bà cụ mắng nó, đại để.. (Ma Văn Kháng) 

Những từ có chức năng đưa đẩy, chêm xen kia có chức năng thông tin 
rất mờ nhạt. Dù “nói thật” hay “nói đùa”, “em kể"... thì cũng không đưa lại nội 
dung gì mới, nó có tính dư thừa về thông tin, nhưng lại cần trong giao tiếp hội 
thoại, làm cho lời nói uyển chuyển và mạch lạc trong các nội dung vốn rời rạc 
trong các câu. Các từ ngữ dùng trong phép liên kết này đặc trưng cho liên kết 
lời nói. 

b) Phép lặp 

Lặp là việc dùng lại (giữ nguyên) ở các câu kết ngôn các yếu tố đã xuất 
hiện ở câu chủ ngôn. Nói cách khác, lặp là việc sử dụng những từ ngữ giống 
nhau ở những câu khác nhau trong văn bản. Trong liên kết văn bản bằng lặp 
có các kiểu: 

- Lặp tỪ uựng: Lặp các từ ngữ ở câu chủ ngôn và kết ngôn: 

Em bé ra đời, đêm chưa tàn, xóm làng còn ngái ngủ. Em nhìn cha: Trời 
cao lông lộng. Em nhìn mẹ: Đất nước bốn mùa đủ nắng hoa. Một thế kỷ cha 
em bị mây mù uẫn đục, mẹ em bị xiêng xích gông cùm. Cha em nổi sấm, mẹ 
em uùng lên. Bọn ác quỷ ngả xuống. Em lọt lòng mẹ một ngày tháng Tóm - 
nhà rộn tiếng reo uui. (Lưu Quý Kỳ) 

- kặp ngữ âm: Các bộ phận ngữ âm trong tiếng được lặp lại ở những câu 
khác nhau trong đoạn hay văn bản: 

Muôn ngàn đời biết ơn chiếc gậy tầm uông đã dựng lên thành đồng tổ 
quốc. Và sông Hồng buất khuất có cái chông tre. 

(Thép Mới) 
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Nỗi niềm chỉ nứa Huế ơi 
Mà mưa xối xa trăng trời Thừa Thiên 
(Tố Hữu) 
Lặp ngữ pháp: Là lặp lại cấu trúc (mô hình) của câu chủ ngôn ở các câu 
kế cận. Ở đoạn trích dẫn trên. có những câu được lặp lại về mặt cấu trúc ngữ 
pháp kết hợp với lặp từ ngữ. 
lim nhìn cha: Trời cao lông lộng. Em nhìn mẹ: Đất nước bốn mùa đủ 
năng hoa... Cha em nổi sấm. Mẹ em uùng lên. 
Hoặc: Giữa đêm dài, ta uẫn nghe gà gáy sáng 
Giữa ngày đông u ám, ta uần nghe xuân gọi. (Lưu Quý Kỳ) 
Cần chú ý rằng lặp ngữ pháp thường tạo ra tính nhịp nhàng, cân đối 
giữa các câu trong văn bản, nhất là đếi vớ: kiêu văn biến ngẫu, tuỷ bú!, thợ 
văn Xuôi... 


Ta đã nói câu gì thì ta không quên, ta không quên uì ta là người chung 
tình. ta là người chung tình nên ta buôn. Ta buôn ai có biết chăng, ta uui ta chỉ 
mong rằng ai uui (Hoàng Ngọc Phách) 

Nhìn chung, lặp là một biện pháp liên kết có các chức năng: ngoài chức 
năng liên kết, nó còn có tác dụng duy trì chủ để, để tài, đồng thời có tác dụng 
nhấn mạnh, khắc sâu một nội dung - ý nghĩa nào đó, nhiều trường hợp nó có 
tác dụng biểu cảm. Vì vậy trong thơ ca người ta thường dùng các biện pháp 
điệp ngữ âm, lặp từ vựng, ngữ pháp: 

Cổ may, có may 
Chờ ai uẫn đứng nơi này có ơi 
Tuổi thơ ngỡ đã quên rồi 
Hôm nay gặp lại bồi hồi cỏ may 
(Phan Hồng Khánh) 
- Chập chùng thác Lửa thác Chông 
Thác Dài, thác Khó. thác Ông, thác Bà 
Thác, bao nhiêu thác cũng qua 


Thênh thang là chiếc thuyền ta trên đời 
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Cần chú ý rằng: lặp là một biện pháp tu từ, một phương thức liên kết 
văn bản là khác với loại lặp không có những chức năng này. Đó là loại lặp do 
nghèo nàn vốn từ ngữ, không biết dùng câu chữ cho uyển chuyển, sinh động. 
Đó là một loại lỗi. Để khắc phục loại lặp này, người ta dùng phép thế. 

c. Phép thế 

Thế là phép dùng những từ ngữ khác nhau ở trong các câu kết ngôn 
nhưng có cùng nghĩa với yếu tố trong câu chủ ngôn. Có nhiều loại thế khi 
không sử dụng phép lặp. 

- Thế đại tư: đây là phép liên kết bằng cách dùng đại từ để thay thế cho 
một yếu tố (từ, ngữ đã được nói đến ở câu chủ ngôn). Ví dụ: 

(1) Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta dù phải bình 
qua nhiều gian khổ, hy sinh nhiêu hơn nữa, song nhất định thắng lợi hoàn toàn. 

Đó là một điều chắc chắn. 

(Hồ Chí Minh) 

Thế đại từ có tác dụng không chỉ làm tăng quan hệ chặt chẽ giữa các 
yếu tố (các câu) trong văn bản mà còn rút gọn độ dài, tiết kiệm lời, độ thông 
tin được dồn nén tốt hơn, tăng nhanh hơn, súc tích hơn. 

Các ví dụ khác: 

(2) Chí Phèo nhận ngay. Hắn tức khắc đến nhè đội Tảo uà cất tiếng 
chửi ngay từ đầu ngõ. Giá gặp phải hôm khác thì đã có án mạng rồi: Đội 
Tỏo cũng có thể đâm chém được... Nhưng phúc đời cho hắn, hay là cho Chí 
Phèo, hôm ấy hắn ốm liệt giường..., có lẽ hắn cũng không biết Chí Phèo chửi 
hắn... (Nam Cao) 

(3) Điển nghĩ đến cái tính bủn xỉn của đàn bà. Họ may áo để cất đi. 

(Nam Cao) 

(4) Bàn tay nhỏ của em ta cũng trở thành uũ khí. Bộ ngực nở nang của 
người yêu ta cũng trở thành uũ khí. Tếm thân còm cõi của mẹ ta cũng trở 
thành uũ khí. Lời nói duyên dáng đệm đà của cô hàng xóm ở góc chợ này 
cũng trỏ thành uũ khí. Tất cả đêu gieo cái chết uà tan rã lên đầu giặc. 

(Nguyễn Trung Thành) 

Qua các ví dụ trên, ta thấy thế đại từ là một phép rút gọn bằng cách 
dùng từ thay thế. Từ thay thế bằng đại từ có thể đại diện cho một từ, một ngữ 
hoặc một đoạn gồm nhiều câu. 
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Khi tìm hiểu pi*ép liên kết này, Diệp Quang Ban (1998) gọi là quy chiếu 
chỉ ngôi (ví dụ (2), (3)) và quy chiếu chỉ định (ví dụ (1)). Trần Ngọc Thêm 
(1985) gọi tất cả hiện tượng trên là thế đai từ Phép thế đại từ là một phương 
thức liên kết thể hiện ở việc sử dụng trong kết ngôn một đại từ (hoặc từ đại từ 
hoá) để thay thế cho một ngữ đoạn nào đó ở chú ngôn. (40a, tr.170) 

- Thế đồng nghĩa: Thế đồng nghĩa là việc dùng những từ ngữ có cùng 
nghĩa ở những câu khác nhau trong văn bản. Có bốn kiểu: 

+ Đồng nghĩa từ điển: Giữa từ được thay thế (câu chủ ngôn) và từ thay 
thế (câu kết ngôn) có tính đồng nghĩa với nhau 

Ví dụ: Phụ nữ cũng cần phải học. Đây là lúc chị em phải cố gắng để 
hịp nam giới (Hồ Chí Minh) 

+ Đồng nghĩa phủ định: Giữa từ thay thế và được thay thế tương đương 
nghĩa dc được phủ định một trong hai từ vốn có nghĩa đối lập nhau 

Bên này bức uách anh thao thức. Bên bia bức uécb em không ngủ. 

(Lưu Quý Kỳ) 

Tuy có sự tương đương về nghĩa nhưng sắc thái giữa các từ cùng nghĩa 
khi phủ định có khác với từ chủ ngôn. So sánh: A¿ bảo lão làm lão khổ. Nhà 
mình sung sướng gì mà giúp lão - Ta thấy giữa khổ - Sung sướng gì, cũng 
như các trường hợp khác như: Chết - không sống, mất - không còn, khoẻ - 
không yếu có sắc thái nghĩa không hoàn toàn đồng nhất. 

+ Đồng nghĩa miêu tả, là kiểu liên kết bằng cách: các cụm từ ở câu kết 
ngôn miêu tả những đặc trưng điển hình của đối tượng ở câu chủ ngôn. Ví dụ: 

Cai lệ tắt oào mặt chị một cái đánh bốp... Chị Dậu nghiến hai hàm 
răng... túm lấy cổ hắn, ấn giúi ra cửa. Sức loẻo khoẻo của anh chàng nghiện 
chạy không bịp uới sức xô đẩy của người đàn bè lực điền, hắn ngả chẳng quèo 
trên mặt đất. (Ngô Tất Tố) 

Kiểu thế đồng nghĩa miêu tả này thường cung cấp những thông tin bổ 
sung. làm tiền để xuất hiện ý tiếp theo. Đồng thời nó làm tăng chất lượng nội 
dung trong một cấu trúc được tổng hợp và dồn nén rất chặt: Cai lệ ~ anh 
chàng nghiện, chị Dậu ~ người đàn bà lực điền 

+ Đồng nghĩa lâm thời: Là kiểu thay thế mà giữa từ thay thế và từ được 
thay thế vốn không đồng nghĩa mà có quan hệ bao hàm, nhưng khi đặt trong 
văn cảnh, chúng lại chỉ chung một sự vật, một hiện tượng. Chẳng hạn: Trâu 
đã già. Trông xa con uật rất đáng thương. 
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Nhìn chung: Các phép thế đã nêu thể hiện tính liên kết văn bản, thể 
hiện cách dùng từ ngữ linh hoạt, sinh động, nó giữ cho chủ đề giữa các câu, 
các phần trong văn bản thống nhất, lôgic 

d. Phép tỉnh lược 

Tỉnh lược là một hiện tượng phổ biến trong nói và viết hàng ngày (chẳng 
hạn, trong chào hỏi: Chèo bác g, trong đối thoại: Đọc sách gì đấy? - Tam 
quốc!, trong ca dao tục ngữ: Gánh uàng đổ xuống sông Ngô, Đêm nằm tơ tưởng 
đi mò sông Tương; Ăn quả nhớ người trồng cây...). 

Trong văn bản, phép tỉnh lược được xem là một phương tiện liên kết văn 
bản khi: việc rút gọn một bộ phận nào đó trong câu kết ngôn có thể dễ dàng 
tìm thấy ở cầu chủ ngôn. Biện pháp tỉnh lược này làm cho các câu gắn bó với 
nhau, phụ thuộc vào nhau về nội dung, ý nghĩa và cấu tạo. 

Khi nghiên cứu về tỉnh lược, các tác giả thường phân chia tỉnh lược 
thành các loại căn cứ vào thành phần tỉnh lược. Theo đó, có hai loại: 

* Tỉnh lược manh: 

Là hiện tượng lược bỏ những thành phần nòng cốt (C-V) đã xuất hiện 
trong câu chủ ngôn. 

- Tỉnh lược chủ ngữ: 

Ví dụ: + Tỉnh thần yêu nước cũng giống như các thứ của quý. Có khi 
được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê rõ ràng dễ thấy. Nhưng cũng 
có khi cất giấu kín đáo trong rương, trong hòm (Hỗ Chí Minh) 

+ Tôi cầm liêm. Quơ một uòng sát chân rạ. Giật mạnh. Bước sang trái. 
Quơ liêm. Giật mạnh. Lại bước sang trái. Lại quơ liềm. Lại giật mạnh. Cứ thế. 
Cứ thế mãi. (Nguyễn Huy Thiệp) 

Các câu trong hai đoạn văn trên có đặc điểm chung: Câu đứng đầu (chủ 
ngôn) đầy đủ thành phần nòng cốt. Còn những câu đứng sau có hiện tượng 
tỉnh lược chủ ngữ-Thành phần hiện hữu trong những câu tiếp theo (kết ngôn) 
là vị ngữ và các thành phần phụ khác, tạo thành chuỗi phát ngôn liệt kê có 
đồng vị ngữ với câu chủ ngôn. 

- Tỉnh lược vị ngữ: Vị ngữ là thành phần chứa nội dung thông tin cơ bản 
của câu nên tỉnh lược vị ngữ xảy ra ít hơn. Theo Trần Ngọc Thêm, tỉnh lược 
chủ ngữ chiếm tới 62%, còn tỉnh lược vị ngữ chỉ chiếm khoảng 30%. Các hiện 
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tượng tính lược vị ngữ thưởng xuất hiện trong đối thoại, hoặc trong một số 
kiểu miêu tả. Chẳng hạn 
+ Hai người qua đường đuối theo nó. Rồi ba bốn người, sáu bảy 
người. (Nguyễn Công Hoan) 
+ Trên dãy ghế hạng nhất có chừng hai chục người. Hạng nhì đông 
hơn. Hạng ba đông hơn nữa. (Nguyễn Công Hoan) 
"Tỉnh lược đồng thời cả € -V: Có những kiểu câu (phát ngôn) mà thành 
phần hiện hữu chỉ còn lại những thành phần phụ 
+ Thoáng chốc Quyên nhớ đến mọi nét, mọi uẻ uê Cà My. Cả cái cử chỉ 
khi mà My ôm cô mà hôn thiệt kêu (Anh Đức) 
+ Trủi nằm xuống đất giả uờ chết. Tôi phải nghe uà đập uào ngực xem 
còn thở bhông. Vấn còn. (Tô Hoài) 
Khi bàn về các hiện tượng tỉnh lược câu trong văn bản, Trần Ngọc Thêm 
còn nói đến kiểu “Ngữ trực thuộc tỉnh lược định danh” (§đd, tr.231). 
Chẳng hạn: + Tôi nghĩ đến sức mạnh của thơ. Chức năng uà uinh dự 
của thơ. (Phạm Hồ) 
+ Một thằng chạy. Mấy trăm người đuổi theo. Bụi mù. 
(Nguyễn Công Hoan) 
+ Đêm rừng Sát. Bầu trời uÿ tuyến 10 trong ueo như uũ trụ mới sơ khai. 
(Trinh Đường) 
Một số tác giả nghiên cứu về ngữ pháp gọi đây là “câu định danh” hay 
“câu đanh xưng” và thường tách chúng ra khỏi ngữ cảnh (những câu trước 
hoặc sau nó). Trần Ngọc Thêm căn cứ vào mức độ liên kết của các ngữ trực 
thuộc chia thành ba loại: 
1- Ngữ trực thuộc định danh có liên kết tỉnh lược hiện diện. 


Ví dụ: + Tôi nghĩ đến sức mạnh của thơ. Chức năng uè 0uinh dự của thơ. 


(Phạm Hồ 
+ Bố cháu hy sinh rồi. Năm 72. (Văn nghệ 36/82) 
2- Ngữ trực thuộc định danh có liên kết tỉnh lược gián tiếp. 
Ví dụ: + Nhà máy rộn ràng. Khói trắng. (Tố Hữu) 
+ Tiếng gà gáy râm ran khắp nơi. Bình mình (Phù Thăng) 
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3- Ngữ trực thuộc định danh có liên kết tỉnh lược khiếm diện. 

Ví dụ: + Trận địa chốt. Trời đã sáng rõ. (Hỗ Phương) 

+ Cây tre Việt Nam! Cây tre xanh, nhũn nhặn, ngay thằng, thuỷ 
chung, can đảm... (Thép Mới) 

Qua những dẫn chứng nêu trên, chúng ta nhận thấy: 

- Các phát ngôn có cấu tạo là một từ hay một cụm danh từ. 

- Có mối quan hệ chặt chẽ với những câu đứng trước hoặc sau nó. 

Nhưng cần phải thấy rằng, các hiện tượng nêu trên không phải là 
những cụm từ bình thường như chúng đứng độc lập mà tư cách “câu - thông 
báo” khá rõ. Chúng là những câu (phát ngôn) đứng trước nhằm nhấn mạnh, 
làm nỗi rõ thông tin ở phần tách biệt, hoặc có chức năng định vị về không 
gian, thời gian, chủ đề cho những câu tiếp theo trong văn bản. Theo chúng tôi, 
những hiện tượng nêu trên không phải là hiện tượng tỉnh lược các thành 
phần. Nguyên tắc tỉnh lược là lược bỏ một yêu tố mà khi cần khôi phục, người 
ta có thể đễ dàng đưa chúng về dạng đây đủ. Đối với những trường hợp đã xét, 
người ta khó có căn cứ để khôi phục những thành phần tỉnh lược. 

Tóm lại, phép tỉnh lược thành phần nòng cốt (tỉnh lược mạnh) đem đến 
một hệ quả là: Các câu tỉnh lược không có sự hoàn chỉnh về cấu tạo, gắn bó 
phụ thuộc chặt chẽ vào các câu chủ ngôn cả về hình thức lẫn nội dung. 

* Tỉnh lược yếu: Là biện pháp lược bỏ những thành phần phụ ở ngoài 
nòng cốt trong những câu kết ngôn. Các thành phần phụ này thường do động 
từ, danh từ quy định. (Như bổ ngữ, định ngữ...). 

Căn cứ vào thành phần tỉnh lược, ta có các kiểu: 

+ Tỉnh lược bổ ngữ: 

Chị thích nhất khoai lang luộc. Ngày nào má tôi cũng mua uê cho chị 
ăn. (Minh Hồng) 

Bố uiết thư ngay uê cho mẹ để mẹ biết tin. Con sẽ uiết sau. (Bùi Hiển) 

+ Tỉnh lược phần phụ định ngữ: 

Điền khuân đủ bốn cái ghế ra sân. Vợ bế con nhỏ ngôi một chiếc. Con lớn 
một chiếc. Còn một chiếc Điền dùng mà gác chân. (Nam Cao) 
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Nhìn chung, phép tỉnh lược thành phần phụ của câu trong chuỗi câu của 
đoạn văn đảm bảo các câu có mối quan hệ phụ thuộc nhau về cấu trúc và nội 
dụng nhưng không ảnh hưởng lớn đến cấu trúc cơ bản của câu tỉnh lược. 

Cả hai phép tỉnh lược nêu trên có tác dụng là: 

Ngoài chức năng tạo sư liên kết gắn bó chặt chẽ giữa các câu, biện pháp 
tỉnh lược còn có tác dụng 

Thay thế phép lặp (khi lặp không cần thiết). 

Thay thế phép thế (khi câu không cần cung cấp thông tin phụ bổ 
sung...) 

- Làm cho câu thoáng, tiết kiệm từ ngữ, nhanh, giảm độ dư thừa không 
cần thiết. Với một số lượng từ ngữ “cần” nó có thể diễn đạt được một nội dung 

thông tín *đ¿”. Điều đó giải thích vì sao trong nói năng và viết lách hàng 
ngày, tỉnh lược được dùng lại phổ biến đến như vậy. 

e) Phép liên tưởng 

Liên tưởng là quan hệ giữa các từ trong đó sự xuất hiện của từ này 
kéo theo sự xuất hiện của từ kia trong tiểm thức. Như vậy các từ phải có 
chung một số nét nghĩa nào đó trong cùng một trường. Quan hệ liên tưởng 
theo nghĩa rộng bao gồm: Liên tưởng đồng nghĩa; Liên tưởng trái nghĩa; 
Quan hệ liên tưởng theo nghĩa hẹp là sự liên tưởng các từ trong một trường 
nghĩa (sự liên tưởng giữa hai từ thuộc cùng một trường nghĩa, không có nét 
nghĩa đối lập). 

Phép liên tưởng với tư cách là một phương tiện liên kết văn bản chính 
là việc sử dụng từ ngữ ở câu chủ ngôn sẽ làm tiền để kéo theo sự xuất hiện các 
từ ngữ ở câu kết ngôn. Quan hệ ngữ nghĩa là cơ sở để tạo nên sự liên tưởng. 
Theo các tác giả nghiên cứu về văn bản (Trần Ngọc Thêm, Diệp Quang 
Ban....), có thể chia phép liên tưởng thành các loại: 

* Liên tưởng đồng chất: Là các yếu tố liên kết có quan hệ ngữ nghĩa với 
nhau thuộc cùng loại (người, vật,...) cùng hoạt động, tính chất, cùng thuộc một 
từ loại (danh từ, động từ, tính từ...). Trong đó có các loại: 

Liên tưởng bao hàm: 
+ Trong nhà có tiếng guốc lẹp hẹp. 


Cửa từ từ mở ra. (Nguyễn Quang Sáng) 
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+ Ban đầu lương thực, khí giới, chăn áo, thuốc men, cái gì cũng thiếu 
thốn. Bộ đội thường phải nhịn đói nhưng uẫn hăng hái tươi cười. 
(Hồ Chí Minh) 
+ Trâu đã già... Đôi sừng kênh càng như hai cánh nỏ. (Chu Văn) 
- Liên tưởng đông loại: 
+ Bộ đội xung phong. Du kích nhào theo. (Nguyễn Đình Thi) 
+ Gà lên chuồng từ lúc nãy. Hai bác ngan cũng đã ¡ ạch trở uê chuồng 
rồi. Chỉ duy có hơi chú ngỗng uẫn tha thổn đứng giữa sân. (Tê Hoài) 
+ Cóc chết bỏ nhái mô côi 
Chấu ngôi chẫu khóc: Chàng ơi là chàng 
Ễnh ương đánh lệnh đã uang 
Tiên đâu mà trả nợ làng ngoé ơi! 
(Tiếng cười dân gian Việt Nam - Trương Chính - Phương Châu) 
- Liên tưởng định lượng: 
+ Người mẹ chồng uà nàng dâu nhìn nhau. Hai người cảm thấy cô 
đơn lạ lùng. (Tô Hoài) 
+ Hai đứa trẻ cũng có bộ mặt giống như mẹ. Cả ba mẹ con không ai 
cười. (Trần Mai Nam) 
+ Năm đứa chúng tôi như con ong thợ. Mỗi người đêu tự giác nhận 
lấy phận sự của mình. (Hoàng Hữu Các) z 
* Liên tưởng không đồng chất: 
Là những yếu tố liên kết có quan hệ ngữ nghĩa với nhau nhưng không 
nhất thiết thuộc cùng một loại (có thể khác loại, khác từ loại), nhưng có quan 
hệ với nhau trong một trường nghĩa. 


Nhóm này gồm có: 
- Liên tưởng định vị: (Định vị trong không gian, thời gian): 
+ Sáng rồi. Phương đông rực rõ như một màu hồng chói lọi. 
(Nguyễn Trung Thành) 


+ Tuy chưa buôn ngủ nhưng nằm đắp chăn cho ấm uè buông màn cho 
khỏi muỗi thì uẫn tốt. Hai cái giường nhỏ kê song song, cách nhau có một lối 
đi nhỏ. (Nam Cao) 
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L Nhân dân là bể` 
Văn nghệ là thuyền 
Thuyền xô sóng dậy 
Sóng đấy thuyền lên 
(Tố Hữu) 
+ Đêm lạnh, trời thăm thẳm. Sao uẫn xanh biếc đây trời. Khó ngủ quá. 
Liên tưởng định chức: (Sự uát - chức năng) 
+ Suốt một năm đầu, y là một ông thầy rất tận tâm. Y soạn bài, giảng 
bài, chấm bài rất kỹ càng... (Nam Cao) 
+ Hai Thép rót rượu ra ly. Anh nài nỉ mẹ Sáu phải uống một chút. 
(Anh Đức) 
+ Trong công tác của tôi, thiêu chiếc đồng hồ thật tại hại. Đầu óc tôi lúc 
nào cũng canh cánh chuyện giờ giấc. (Hữu Mai) 
- Liên tưởng đặc trưng: (Có sự liên hệ giữa sự vật và đặc trưng sự vật). 
+ Tiếng reo mỗi lúc một xa. Đám rước đã đi tới ngõ ba 
(Chu Văn) 
+ Những ngày làm uiệc, Dung rất thích mặc áo nâu. Thoạt nhìn, tôi đã 
nhận xét uới ý nghĩ: Giản dị. (Báo). 
- Liên tưởng nhân quả: 
+ Từ năm 1931 đến năm 1933 thực dân Pháp khủng bố tợn. Cán bộ uà 
quần chúng bị bắt oà hy sinh rất nhiều 
(Hồ Chí Minh) 
+ Ấm nước reo rồi ấm nước sôi sùng sục. Bà Đồ dập bớt lửa rồi chạy ra 
sân. (Nam Cao) 
Trong phép liên tưởng nhân quả, có loại liên tưởng ngầm ẩn: 
+ Đom đóm bay ra, hoa gạo đỏ 
Mẹ ở nhà chắc đã cất áo bông 
Mẹ có ra bờ sông 
Qua bến đò tiễn con dạo trước 
Đường xuống bến có 16 bậc 
Mẹ nhớ thương đã bạc mái đầu 
(Hữu Thỉnh) 
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Trên đây, phác hoạ những kiểu liên tưởng cơ bản trong văn bản mà các 
tác giả đã đề cập tới. Cách phân loại cũng như các dẫn liệu phần lớn trích từ 
các dẫn chứng của Trần Ngọc Thêm (1985) hoặc Diệp Quang Ban (1998). Kiểu 
liên tưởng ở đây được quan niệm là liên tưởng trong một trường nghĩa. 

Cần chú ý rằng: trong lời nói, liên tưởng cũng là một biện pháp thường 
được sử dụng khi giữa các câu có những khoảng trống về nội dung và người 
nói-nghe sẽ có cách khắc phục những khoảng trống đó bằng tri thức bên ngoài 
văn cảnh. Thông qua liên tưởng để hiểu sự mạch lạc, lôgic giữa các câu 

Ví dụ: - Mình nên nuôi con mèo chị ạ. Nhà lắm chuột quá. 

- Bớt lửa đi nhé. Nước sắp cạn rồi. 

Ở hai ví dụ trên: nuôi mèo liên quan đến chuột. Vì tri thức bách khoa 
thông thường: mèo thì tiêu diệt được chuột, cũng như lửa làm cho nước sôi-Vì 
vậy, bớt lửa thì làm cho nước ngừng sôi (khỏi cạn). 

* Liên tưởng đối lập: 

Trần Ngọc Thêm cho loại liên tưởng đối lập là phép liên kết văn bản 
bằng phép đối. Thực ra đây là đây cũng là một kiểu liên tưởng nhưng không 
phải là trong cùng một trường (cùng loại hay bao hàm) mà trong mạch đối 
ứng của các câu trong văn bản. Bởi vì, mạch liên tưởng này cũng xuất phát từ 
sự liên hệ liền mạch, móc xích giữa phần chủ ngôn với phần kết ngôn. 

Phép liên tưởng đối lập là một phương thức liên kết văn bản khi sử dụng 
từ ngữ ở câu chủ ngôn sẽ kéo theo những từ ngữ đối lập ở câu kết ngôn. 

Các kiểu liên tưởng đối lập bao gồm: 

- Liên tưởng trái nghĩa từ điển. 

+ Nhà thơ gói tâm tình của tác giả trong thơ. Người đọc mỏ thơ ra, bỗng 
thấy tâm tình của chính mình (Lưu Quý Kỳ) 

+ Keng yêu uợ, muốn cho uợ nhàn. Lạt thương chồng nhất định không 
chịu nghe anh (Nguyễn Kiên) 

+ Những người yếu đuối uẫn hay hiền lành. Muốn ác phải là bẻ mạnh. 

(Nam Cao) 

- Liên tưởng trái nghĩa phủ định: 

+ Cứ quan sút kỹ thì tôi rất nản. Nhưng tôi chưa nản chỉ uì tôi tin uào 
ông cụ. (Nam Cao) 
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+ Người ta chỉ nói bhẽ những điều nói dối, những câu ân ái thôi. Chứ 

những lợi nói thực phú phàng thì uiệc gì phải nói bhẽ (Nguyễn Công Hoan) 
Đối miêu tả 

+ Nó cười rúc rích, rồi trở mình một cái, ngáy bhò bhò luôn. Ông Sân 

không ngủ, nằm cân nhắc một lúc nữa (Phan Tứ) 
Đối lâm thời: 

+ Tôi không muốn là bướm. Tôi chỉ muốn là tằm. 

+ Khẩu súng là uũ khí có thể giết người. Trái tìm là khái niệm có thể 
gợi lên những tình cảm tốt đẹp (Lưu Quý Kỳ) 

Nhìn chung, phép liên tưởng bằng phép đối cũng được sử dụng phổ biến 
trong văn bản nghệ thuật. Nó có tác dụng tu từ biểu cảm khá rõ như những ví 
dụ đã nêu trên. Đôi khi, nó có tác dụng nhấn mạnh sự tương phản những ý 
cần chú ý cho người đọc: 

+ Việc gì có lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì có hại cho dân, ta 
phải hết sức tránh. 

+ Để trăm lần không dân cũng chịu 

Khó uạn lần dân liệu cũng xong. 

Tóm lại: những đặc điểm đáng chú ý của phép liên tưởng là: 

1- Đây là một phép liên kết văn bản dựa vào quan hệ chủ nghĩa - lôgic 
giữa các chuỗi câu trong văn bản, nó tạo thành sự liên kết nội dung mạch lạc 
giữa các câu. 

2- Phép liên tưởng có tác dụng phát triển, chuyển dịch chủ để, có tác 
dụng biểu cảm - nhấn mạnh, mang màu sắc tu từ. 

3- Phép liên tưởng được sử dụng phổ biến trong văn bản nghệ thuật 
(nhất là truyện, ký) vì nó mang tính nghệ thuật, nghệ thuật sử dụng ngôn từ 
linh hoạt, sinh động. 

8) Phép tuyến tính 

Các yếu tố trong chuỗi lời nói được thể hiện theo trật tự trước sau, gọi là 
trật tự hình tuyến. Trật tự này giúp cho người nói thể hiện rõ ý uà người đọc có 
thể lĩnh hội được nội dung mà người nói phát ra. Các câu, các phần trong uăn 
bản cũng được tổ chức theo nguyên lý như uậy. 
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Trong văn bản có cách thức liên kết mà không dựa vào các từ ngữ liên 
kết như các phép liên kết đã nêu trên mà dựa vào trật tự để tạo thành mạch 
nội dung - ngữ nghĩa gắn bó các câu với nhau. Đó là phép liên kết tuyến tính. 

Phép liên kết này thực hiện theo cách đặt các câu kế cận nhau sẽ tạo ra 
mối liên hệ gắn bó chặt chẽ về ngữ nghĩa giữa chúng mà không cần dùng các 
từ ngữ liên kết khác (như từ nối, từ thay thế...). 

Căn cứ vào mối quan hệ giữa các câu, có thể chia thành hai kiểu: 

*Liên kết tuyến tính theo thời gian: Các nội dung kế tiếp nhau theo 
thời gian, 

- Quan hệ thời gian tiếp nối: 

Ngày nay các cháu là nhỉ đồng. Ngày sau cóc cháu là người chủ của 
nước nhù, của thế giới. (Hỗ Chí Minh) 

- Quan hệ thời gian nhân quả: 

+ Nó khuyu cẳng. Một củ khoai ở mẹt biến mất 

(Nguyễn Công Hoan) 

+ Một chiếc F4 hạ thấp độ cao bổ nhào cắt bom. Hai mươi bốn chùm đạn 

phóng lên. Bảy quả bom tung toé dưới chân đôi. Chiếc máy bay bùng cháy. 
(Nguyễn Sinh, Vũ Kỳ Lân) 

* Liên kết tuyến tính phi thời gian: Các câu đặt kế cận nhau có nội dung 
gân gũi, đồng thời, giải thích, thuyết mình... 

Ví dụ: 

+ Chị gái em bất hạnh. Anh chồng là người tỉ tiện 

(Triệu Huấn) 


+ Phía trước hơi rộn lên. Một đoàn thương binh uà cán bộ từ trên dốc đi 
xuống (Dương Hương Ly) 

Trong lời nói (khẩu ngữ) phương thức tuyến tính giữ một vai trò rất 
quan trọng. Bởi vì khi nói, lời nói có thể của một người phát ra hoặc của nhiều 
người nói ra được biểu hiện trên trục kế tiếp hoặc đồng thời. Nhưng thường là 
kế tiếp. Câu nói này phát ra làm tiền đề phát triển câu nói tiếp theo. Nếu 
thay đổi trật tự thì sẽ tạo ra chuỗi lời phi lý, hỗn độn hoặc làm thay đổi ý 
nghĩa của các câu và của toàn văn bản (ngôn bản). 
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Chẳng hạn, các cầu trong đoạn đối thoại sau đây có mối liên hệ tuyến 
tính =hạt chẽ với nhau theo một trật tí kế tiếp không thể thay đổi: 

Ông cười: 

- Anh thì đồng bào bù sao được. Anh có ông lớn ở một bên, chứ hạng ly 
trưởng thì đị đến đâu. Việt Minh thì họ với đi như trở bàn tay. Bầu ra không 
ăn thua mà nguy hiểm cho dân 

Ở dưới nhao nhao: 

- Ai dám bầu! Bầu làm chỉ chừng này người cũng bầu. 

- Chừng này bầu ra nói ai nghe 

› cắt đầu đỉ chợ! 

- Ở đâu mà họ không xiển cổ đi được. 

Người này nói, người kỉa nói túi bụi. Đỗ Biên nhìn quanh rồi ra dấu bảo 
mọi người: 

- Thôi im, ứưm đi để tôi nói. 

(Nguyễn Văn Bổng) 

Điểm cần lưu ý về phép liên kết tuyến tính là: Mọi câu trong văn bản 
được sắp xếp theo trật tự tuyến tính nhưng không phải mọi câu đều thực hiện 
bằng phép liên kết tuyến tính. Các câu được coi là liên kết tuyến tính khi thay 
đổi trật tự của chúng thì ảnh hưởng đến kết cấu-nội dung chung của phần văn 
bản đang xét hoặc làm phá vỡ quan hệ lôgic giữa các câu ấy. 

Chẳng hạn: (1) Hai mươi bốn chùm đạn phóng lên. Bảy quả bom tung 
toé dưới chân đôi. Chiếc máy bay bùng cháy. 

(2) Chiếc máy bay bùng cháy. Bảy quả bom tung toé dưới 
chân đôi. Hai mươi bốn chùm đạn phóng lên 

Đoạn (2) so với (1) là phi lôgic, mặc dù tách riêng từng câu thì các câu 
đều có nghĩa và mỗi câu có một nội dung-ý nghĩa liên quan với câu khác, 
nhưng lại không theo một trật tự thông thường như ở (1). Vậy các câu ở (1) có 
sử dụng phép liên kết tuyến tính. 

Tóm lại, các phương tiện liên kết văn bản, cùng với kết cấu của văn bản 
chính là những yếu tố thuộc phạm trù hình thức. Chúng rất đa dạng, phong 
phú. Chúng luôn gắn chặt với phạm trù nội dung của văn bản. Quan hệ gắn 
bó chặt chẽ này tạo tính liên kết, tạo nên tính hoàn chỉnh của văn bản. 
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CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1. Phân biệt các khái niệm: nghĩa, ngữ nghĩa, ý, ý nghĩa; tại sao có thể 
dùng ý nghĩa khi nói về nội dung văn bản? 

2. Các loại nội dung thông tin trong văn bản là gì? Phân tích và chứng 
minh các loại nội dung thông tin trong các phong cách văn bản. 

3. Thế nào là ý nghĩa hiển ngôn, vai trò của ý nghĩa hiển ngôn trong văn 
bản? 

4. _ Thế nào là tiền giả định văn bản, vai trò, biểu hiện của tiền giả định văn 
bản. 


Hàm ngôn văn bản và cách tạo hàm ngôn, vai trò của hàm ngôn. 


“ 


6. _ Phân tích, chỉra hàm ngôn trong mẩu chuyện sau: 


Một hôm, cả viên thuyền trưởng và thuyền phó cùng đi trên chuyến tàu 
nọ. Thuyển trưởng là người chủ trương cấm uống rượu trên tàu, nhưng 
thuyền phó lại hay say rượu. Thuyền trưởng muốn tìm dịp để phạt thuyền 
phó khi lên bờ. 

Một hôm, trong phiên thuyền trưởng trực, thấy thuyền phó cất tiếng hát 
vang, có vẻ đang say. Thuyền trưởng rất bực, bèn ghi vào Nhật ký hàng hải: 
“Hôm nay, ngày..., thuyền phó say rượu”. Hôm sau, đến phiên trực của mình, 
thuyền phó đọc thấy câu trên, thuyền phó ngẫm nghĩ một lát rồi cũng ghỉ vào 
sổ trực: “Hôm nay, ngày..., thuyên trưởng không say rượu?" 


7. Các mẩu chuyện sau đây dựa vào cơ sở nào để tổ chức văn bản? 
* Có một lần, một thanh niên hỏi Becnasô: 
- Ông là nhà văn hài hước nổi tiếng, nhưng bố ông là thợ may phải không? 
- Đúng vậy. 
- Thế tại sao ông không trở thành thợ may? 


- Điều đó thật khó nói. Có thể là tiền định hay số phận trớ trêu. Chẳng 
hạn như bố anh, chắc ông ấy là một người lịch sự chứ? 


- Dĩ nhiên, chàng trai xác nhận. 


- Thế tại sao anh không được như bố anh? Beenasô nói luôn. 
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* Một ông bố có năm đứa con, một hôm anh ta cầm một món đồ chơi về 
nhà. anh ta hỏi từng đứa con rang món đồ chơi này nên cho đứa nào, rồi anh nói: 
Đứa nào thường xuyên nghe lời mẹ, không bao giờ cãi mẹ. và làm tốt 


những việc được giao thì sẽ được món đồ chơi này 
Cả năm đứa trẻ trầm ngâm một lát, rồi đồng thanh đáp: 
Ba ơi, món đồ chơi đó ba giữ lấy mà chơi 
R Nêu những biểu hiện của liên kết chủ đề trong văn bản, phân tích liên 
kết chủ để trong văn bản sau 

Dầu mỏ là chất lỏng sánh. thường có mùi đặc trưng, nhẹ hơn nước và 
không n trong nước. Dầu mỏ khai thác ở thềm lục địa miền Nam nước ta là 
chất sanh đặc (vì chứa nhiều parañn), có màu nâu đen. 

Dầu mỏ là sản phẩm của sự phân huỷ chậm nhiều xác động vật và thực 
vật bị vùi sâu dưới đất, ở đó dầu thấm vào các lớp đất xốp trong một vùng 
rộng lớn tạo nên túi đầu Túi dầu có thể gồm ba lớp: lớp khí mỏ dầu ở trên, 
thường có áp suất cao; lớp đầu lỏng ở giữa; và lớp nước mặn dưới cùng. 

Muốn khai thác dầu mỏ, người ta khoan những giếng, nếu trúng lớp dầu 
lỏng. dầu có thể tự nhiên phun lên. Khi áp suất lớp khí giảm người ta bơm hút 
dầu lên, hoặc bơm khí, hoặc hơi nước. (Hoá học lớp 11, 2006) 

9. Nêu những biểu hiện của liên kết lôgie trong văn bản; phân tích liên kết 
lôgic trong văn bản sau: 

Làm sao trong đêm tối ngày xưa đó, Ngô Tất Tố đã mò ra được những 
thực tế đó và trong đêm tối, ông lụi hụi thắp được bó hương mà tự mình soi 
đường cho nhân vật mình đi? Lúc đó không phải là không ai nói về làng xóm 
dân cày, nhưng người ta nói năng khác ông, người ta bàn cải lương hương ẩm, 
người ta xoa xoa mà ngư ngư tiểu tiểu canh canh mục mục. Còn Ngô Tất Tố 
thì xui người nông dân nổi loạn. Cái cách viết lách như thế, cái cách dựng 
chuyện như thế, không phải là phát động nông dân chống quan Tây, chống 
vua ta thì còn là cái gì nữa! 

(Nguyễn Tuân) 


10. Phân biệt phép liên kết và phương tiện liên kết. Chứng minh rằng: một 
phép liên kết có thể sử dụng nhiều phương tiện liên kết, và ngược lại, 
một phương tiện liên kết nào đó có thể dùng trong nhiều phép liên kết. 


gỗ 


11. Nêu đặc điểm và vai trò các phương tiện liên kết văn bản. Điều kiện sử 
dụng các phương tiện liên kết văn bản. 

12. Nêu và so sánh các phép liên kết văn bản tiếng Việt. 

13. Tìm các phương tiện liên kết văn bản trong các đoạn văn sau: 

* Vào một ngày cuối năm giá rét, người ta nói với chị về anh. Chị vẫn 
thường nghe người ta nói về anh. Khi người này, lúc người nọ. Anh sắp đi Tây. 
Giờ làm ăn khá lên như diều, lại mới được phân nhà to như cả một biệt thự... 
Toàn những tin vui. Chị cười nhẹ, nụ cười không vô vập cũng chẳng thờ ơ. 
“Tốt quá nhỉ. Đúng quá rồi còn gì...” Đại loại chị nói như thế. Tự đáy lòng, chị 
thấy mọi điều tốt đẹp đến với anh đều đúng cả. Anh xứng đáng được như thế. 
Ở đời mọi thứ đều có giá. Cái giá của anh, một người lao động đến kiệt sức cho 
nghề nghiệp phải được hưởng sự đền bù. Đó là công bằng, đó là đạo lý. 

(Nguyễn Thị Ngọc T1) 

*... Có những ngày đi giữa rừng hoa trên phố mà ta không thể nhớ ra 
tên một người phụ nữ nào mà ta muốn mua hoa để tặng. Nhớ thời còn trẻ, đã 
nhiều lần bỏ ra những đồng tiền cuối cùng còn sót lại từ món học bổng ít ỏi để 
mua hoa tặng người con gái mà mình yêu thích, với niềm kiêu hãnh thầm 
lặng vô biên. Em có biết không, ta đã dâng tặng em tới tận thứ cuối cùng mà 
ta có và vì thế, những bông hồng khiêm nhường của ta có giá trị hơn vạn lần 
ngọc ngà châu báu của bọn lắm tiển nhiều của... Còn giờ, không giàu có gì, 
nhưng lúc nào cũng thừa tiền để mua hoa. Vậy mà có những hôm đã chẳng có 
người phụ nữ nào để ta thực sự muốn tặng hoa. (Đặng Đình Nguyên) 

14. Kết cấu là gì? Nêu các loại kết cấu? Vì sao kết cấu ba phần lại thông dụng? 

15. Đặc điểm cơ bản của các phần trong bố cục văn bản. 

16. Các thủ pháp kết cấu? Cho ví dụ và phân tích. 

17. Hãy soạn thảo một bài nói, trong đó thực hiện các thao tác: mở theo kiểu 
gián tiếp, thể hiện lập luận, tách đoạn theo chủ đề. 

18. Nêu mối quan hệ giữa lôgic và những kết cấu phi lý; giữa lập luận và 
suy luận thông thường. 

19. Trình bày tóm tắt các luận điểm chính về liên kết nội dung và liên kết hình 
thức trong “Hệ thống liên kết văn bản tiếng Việt” của Trần Ngọc Thêm. 

20. Trình bày tóm tắt các luận điểm chính về mạch lạc và liên kết trong 

“Giao tiếp, văn bản, mạch lạc, liên kết, đoạn văn” của Diệp Quang Ban. 
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Chương VI 


PHÂN LOẠI VĂN BẢN 
VÀ CÁC PHONG CÁCH VĂN BẢN 


1. PHÁN LOẠI VĂN BẢN 


Như chúng ta đã biết, văn bản là một đối tượng phức tạp về nhiều mặt: 
nội dung, hình thức và loại thể. Việc phân loại văn bản hiện đang gặp nhiều 
khó khăn bởi tính phức tạp ấy của văn bản cũng như bởi các cơ sở phân loại 
đang dựa vào nhiều cách tiếp eận khác nhau, Có thể nêu lên một số cơ sơ và 
kết quả phân loại văn bản tiêu biểu. 


1. DỰA VÀO HÌNH THỨC THỂ HIỆN 


Khi giao tiếp bằng ngôn ngữ, con người có thể dùng các hình thức khác 
nhau để truyển đạt tư tưởng, tình cảm. Đó là hình thức nói và viết. Qua các 
hình thức này, người ta thể hiện được một nội dung thông báo hoàn chỉnh thì 
sản phẩm đó được gọi là uăn bản (ö dạng nói hoặc ở dạng viết). 

Điểm giống nhau giữa hai dạng này là: tính hoàn chỉnh về nội dung, có 
chủ để. Nhưng giữa hai dạng văn bản này có nhiều điểm khác nhau: 

1.1. Văn bản nói 

Như chúng ta đã biết, bên cạnh ngôn ngữ bên trong (ngôn ngữ không 
biểu hiện, không trực tiếp thực hiện giao tiếp), có dạng ngôn ngữ biểu hiện ra 
bên ngoài, thực hiện chức năng giao tiếp; dạng này gồm: hình thức nói (âm 
thanh) và hình thức viết (văn tự). Văn bản được tạo lập cũng tổn tại trong hai 
hình thức đó. Có nhiều ý kiến đánh giá, nhận xét về hai dạng này. 

+ Hình thức, chất liệu: âm thanh, lời nói phát ra (ví dụ: bài nói chuyện, 
lời phát biểu, cuộc nói chuyện...). 

+ Giao tiếp trực tiếp, tức thời trong không gian và thời gian gần gũi, 
đồng thời 


+ Tác động trực tiếp đến đối tượng tiếp nhận. 
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+ Khó định hình, có tính linh hoạt trong trật tự kết cấu nội dung 

+ Mang đặc trưng phong cách khẩu ngữ, thể hiện ở: vốn từ, kiểu câu, 
cách tách ý, tách đoạn; thể hiện ở ngữ điệu, lặp, dư thừa, ngắt quãng; thể hiện 
ở việc sử dụng phương tiện liên kết lời nói.. 

Nói chung, đặc điểm của văn bản nói là có tính cụ thể, rõ ràng, đơn trị, 
có ngữ điệu rành mạch. Nó tác động trực tiếp, đi thẳng tới người nghe. 
L.Vsherba cho rằng: Độc thoại (văn bản viết) phần lớn là hình thức giả tạo 
của ngôn ngữ. Ngôn ngữ chỉ tồn tại thực sự trong đối thoại mà thôi. 


1.2. Văn bản viết 

+ Hình thức, chất liệu: hệ thống ký hiệu, văn tự 1n ra, viết ra (ví dụ: bài 
làm văn, bài báo, bài nghiên cứu...). 

+ Giao tiếp gián tiếp, diễn ra trong không gian và thời gian không trực 
tiếp, gián cách. 

+ Tác động gián tiếp đến đối tượng tiếp nhận. 

+ Có tính định hình, tính ổn định trong trật tự, kết cấu nội dung. 

+ Mang đặc trưng phong cách viết, thể hiện ở: vốn từ, kiểu câu, cách 
tách ý, tách đoạn; thể hiện ở hệ thống dấu câu, ít có hiện tượng lặp, dư thừa 
không cần thiết; thể hiện ở việc sử dụng phương tiện liên kết văn bản... 

Trong nghiên cứu văn bản, các dạng văn bản nói thường được văn tự 
hoá chuyển thành dạng viết. Đó là các kịch bản, các lời đối thoại (đoạn thoại, 
văn bản hội thoại) xuất hiện trong tác phẩm văn học. Chẳng hạn: 

* Ông Keng quắc mắt: 

- Lại còn quạc cái môm ra nữa à? Uống bát nước nó khác. Đằng này đi 
ném uào chỗ trời ơi đất hỡi, để rồi người ta ơn đời mình đấy. Nay hai xu, mai 
hai xu... (Nguyễn Kiên) 

* Mẹ cha nó! Cha chung chẳng thằng nào khóc. Đồ ăn cháo đá bát thế! 

Lão lẩm bẩm chửi tục, quay nhìn xung quanh như muốn gây sự Uới ai. 
Bốn bê uắng ngắt. (Chu Văn) 

* Ông Bổng bảo: Chị Thuỷ luộc cho tôi con gà, nấu hộ tôi nồi xôi. Vợ tôi 
hỏi: "Mấy cân gạo hả chú?” Ông Bổng bảo: "Mẹ mày! Sao hôm nay cứ ngọt xớt 
thế? Ba cân!". Vợ tôi bảo tôi: " Họ hàng nhà anh kinh bỏ mẹ!” 

(Nguyễn Huy Thiệp) 


Hiện nay có xu hướng cân văn viết và câu văn nói xen kẽ nhau không có 
đấu hiệu hình thức rõ ràng 

Ong Năm đi ăn trôm trâu chớ đâu Ông lôi bộ gần năm cây SỐ trong miza 
bụi sui sửi 0Ó trong xóm, ghé cho lò mô, đất đôi trâu đem đu Ông làm gọn 
gàng nhà 0ới đối trau nhà. Sang ra ông trở lạt, ghé đúng ngôi nhà có hàng so 
đũa cặp mó ló, ông thấy mọt đám người đang tao tác đứng ngôi, ông hỏi mua, 
trau hôn, tui ket tiền dem bán đây nè. Chủ nhà chạy ra la lên, trời ơi, bắt ông 


lại, ống ăn trôm của tia, Ong Năm giá dò hết hồn, nhưng trong bụng thấy 
trúng ý, bảo từ từ, tui có chạy đâu mà sợ. Từ nhà, người ta đưa ông lên đp, ấp 


giải lồn xa, ông ra bộ sơ sét, luôn miệng nhắc, mấy chú nhớ bêu đài truyền 


hình vuông nghen, phải quay tui để dân người ta cảnh giác. May, đài tỉnh 
chạy xuống thật, phóng uiên một tờ báo cũng nhảy xổ theo, đọc đường hàm hở 
rút sản tít "Tên trôm đăng trỂ. Họ phỏng uốn ông chủ lò mổ. phỏng uấn 
trưởng công an xa, cuối cùng ông Năm xin được nói đôi lời, còn dặn, mấy chú 
làm ơn đừng cắt bỏ tiếng tụi, rằng ` Cải ơi, ba là Năm Nhỏ nè, nhà mình ở Có 


Chay đó. nhớ không? Về nhà đi con, tội má con 0ò 0õ có một mình, Con là 


trong, chứ đôi trâu co nhằm nhò gù... Về nghe con, ơi Cải...” 


. Nghe đâu, hôm đó đài truyền hình có đưa tin nhưng chỉ thấy ông già 
nhép miệng một cách tuyệt uọng. Như đã nói, nhà đài người ta chớ có phải chợ 
trời đâu, mà có thể thoải mái gọi "Cải ơi" (Nguyễn Ngọc Tư). 

Nhìn chung, đặc điểm của văn bản viết là tổn tại một cách định hình, 
đễ quan sát. Đây là dạng trừu tượng, có sự chuẩn bị, lời văn được trau chuốt, 
ít có độ dư thừa. L.Bloomfield cho rằng: Chữ viết không phải là ngôn ngữ mà 
chỉ la một phương thức ghi ngôn ngữ bằng những ký hiệu thấy được. Một số 
ý kiến tuy không phủ nhận ngôn ngữ viết nhưng nêu rõ sự khác biệt giữa 
hai đạng. S.Vendryes cho rằng: Sự khác biệt giữa ngôn ngữ nói và viết ngày 
càng lớn. Cả cú pháp lẫn từ vựng của cả hai ngôn ngữ này ngày càng không 
trùng nhau. 

AN. Morohovski phân biệt cụ thể: 

- Diễn ngôn được thực hiện ở dạng nói và định hướng vào chuẩn của hội 
thoại. Văn bản được thực hiện ở dạng viết và định hướng vào chuẩn của ngôn 
ngữ sách vở. 

(Chi tiết phần ngôn ngữ nói uà ngôn ngữ uiết tham khảo: MAK Halliday, 
16;tr. 551-552; G. Brown & G. Yule,3; tr. 19-35; Diệp Quang Ban, 1a; tr.78-94). 


321 


Trong giáo trình này, có thể quy ước hiểu: khi giao tiếp, sản phẩm bằng lời hay 
văn tự trình bày một vấn để nào đó đảm bảo tính hoàn chỉnh về nội dung và 
hình thức thì đều là văn bản. Do vậy, uăn bản tồn tại bao gồm cả dạng nói 
uà dạng uiết. Trong thực tế khảo sát, phân tích văn bản thì dạng viết là định 
hình, đễ quan sát nên được quan tâm nhiều hơn; những kết quả, và lý thuyết về 
văn bản có được hiện giờ, cơ bản là rút ra từ văn bản viết. Tìm hiểu vàn bản 
dạng nói khó khăn hơn do lời nói là không định hình, khó quan sát nắm bắt; 
để khác phục, người ta phải tiến hành “bắt giữ” nó trong băng ghi âm và sau 
đó 'phiên âm' nó dưới bình thức chữ viết” (mượn ý của MAK Halliday; tr.37) 
Gần đây ngôn ngữ học hiện thời (ngôn ngữ học văn bản, ngữ dụng học, ngôn 
ngữ học xã hội) đang có xu hướng chuyển sự quan tâm sang phân tích loại văn 
bản hội thoại. 

Hiện nay, trong ngôn ngữ học văn bản và dụng học còn có xu hướng không 
phân biệt lời nói miệng hay lời nói viết, mà để chỉ lời nói ra nói chung, người ¡a 
dùng thuật ngữ sự kiện nói (speech event), vì nói miệng hay viết cũng đều nói 
rø (saying) điều gì đó, đều là sự dùng lời (wording). (theo Diệp Quang Ban, la, 
tr. 67). 


2. DỰA VÀO CÁCH THỨC THỂ HIỆN HÀNH VI (MỤC ĐÍCH) XÂY DỰNG 
VĂN BẢN 


Khi tạo lập một văn bản nào đó, người ta nhằm thực hiện một mục đích 


nhất định. Cách thức thể hiện các mục đích đó rất khác nhau tạo ra các văn 
bản khác nhau, nhưng tựu trung có các loại: văn bản thiên về tự sự, văn bản 
thiên về miêu tả, văn bản thiên về trữ tình, văn bản thiên về lập luận. 


2.1. 


242. 
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Văn bản tự sự: Đây là loại văn bản trình bày (kể lại, thuật lại) sự việc 
diễn ra trong hiện thực hoặc trong thế giới tưởng tượng. Các loại văn 
bản tự sự gồm: báo chí, các thể ký, các truyện kể (truyện kể dân gian, 
truyện ngắn, tiểu thuyết...), các bản tường trình, biên bản, loại văn 
tường thuật trong nhà trường... Văn bản tự sự trình bày nội dung sự 
việc mang tính khách quan khi nêu các sự kiện (thường tuân thủ các 
diễn biến theo trình tự không gian, thời gian nhất định), bên cạnh đó, 
cũng có mặt chủ quan khi đánh giá, bày tổ thái độ đối với sự việc nêu ra. 
Văn bản miêu tả: Đây là loại văn bản dùng ngôn ngữ tả lại sự vật, sự 
việc trong hiện thực làm cho người nghe, người đọc hình dung được rõ 
ràng, cụ thể. Cũng như kể (tự sự), miêu tả cũng phải đảm bảo tính 


kh;ch quan nghiềm ngát. Trong miêu tả, có miêu tả bên ngoài (hình 

thức) và còn phải lột ta được cái bên trong (nội dung, tâm trạng). Văn 

bái thể hiện miêu tả thường là: tả cảnh, tả tình trong văn bản nghệ 
thuật, Các đối tượng miều tả gồm: tả cảnh, tả người. tả sự vật... Ví dụ 

Tu: rét uần kéo dài, mùa xuân đã đến bên bờ sông Lương. Mùa xuân đã 
điểm các hoa đó mọng lên những cành cây gạo chót uót giữa trời uà trải màu 
lúa non sáng dịu lên khắp mặt đất mới cách ít ngày còn trần trụi đen xám. 
Trên những bãi đất phù sa mịn hồng mơn mởn, các 0òm cây quanh năm xanh 
um đã dìn dần chuyển màu lốm đốm, như được rắc thêm một lớp bụi phấn 
hung huag uàng: các uườn nhãn, uườn uải đang trổ hoa. Về hai bên uen con 
sông nước êm đêm trong mát, không một tấc đất nào bỏ hở. Ngay dưới dòng 
sông, từ :át mặt nước trở lên, những luống ngô, đỗ, lạc, khoai, cè... chen nhau 
xanh rờn phú kín các bãi cát mùa này đang phơi can. 

Mùa xuân đã đến. Những buổi chiêu hứng ấm, từng đàn chìm én từ dãy 
núi biếc đằng xa bay tới, lượn uòng trên những bến đò, đuổi nhau xập xè 
chưng quanh những mái nhà toả khói. Những ngày mưa phùn, người ta thấy 
trên mấy bãi soi dài nổi lên đây đó ở giữa sông những con giang, con sếu cao 
gần bằng người, không biết từ đâu uề, theo nhau lững thững bước thấp thoáng 
trong bụ. mưa trắng xoá. Có những buổi cả một quãng sông phía gần chân 
núi bỗng rợp đi uì hàng nghìn đôi cánh của những đàn sâm câm tới tấp sà 
xuống, cuẳng khác nào từng đám mây bỗng rụng xuống, tơn biến trong các 
đầm bãi -âm rạp lau sậy. (Nguyễn Đình Thì) 

2.38. Văa bản trữ tình: Đây là loại văn bản bày tỏ thái độ tình cảm của 
người viết, phản ánh thế giới nội tâm của tác giả. Thể hiện rõ nhất tính 
trữ tình là thơ ca, tuỳ bút, thư từ. Dĩ nhiên, có thể trong trữ tình vẫn có 
kể, tả, nhưng những yếu tố đó chỉ làm nền để bộc lộ cảm xúc: 


DẶN CON 
Chéng ai muốn làm hành khất Con chó nhà mình rất hư 
Tội trời đày ở nhân gian Cứ thấy ăn mày là cắn 
Coór không được cười giễu họ Con phải răn dạy nó đi 
Dù họ hôi hám úa tàn Nếu không thì con đem bán 
Nh‹ mình sát đường, họ đến Mình tạm gọi là no ấm 
Có :ho thì có là bao Ai biết cơ trời uần xoay 
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Con không bao giờ được hỏi Lòng tốt gửi uào thiên ha 

Quê hương họ ở nơi nào Biết đâu nuôi bố sau này... 

(Trần Nhuận Minh) 
2.4. Văn bản lập luận: Đây là loại văn bản thể hiện ý đồ, mục đích của 
người viết thông qua các lý lẽ, dẫn chứng nhằm thuyết phục người nghe, 
người đọc đến một kết luận nào đó. Như các phần trước đây đã nói, văn 
bản lập luận có tính luận lý, tính lôgic, tính tác động rất rõ. Các loại văn 
bản thể hiện rõ nhất quan hệ lập luân là: văn bản chính luận, văn bản 
khoa học (có thể kể thêm văn bản hành chính). Lập luận có thể thể hiện 
xuyên suốt văn bản (loại văn bản chính luận, như Tuyên ngôn độc lập 
chẳng hạn), cũng có thể thể hiện trong một số đơn vị văn bản (như trong 

các đoạn văn có cấu trúc diễn dịch hay quy nạp). Chẳng hạn: 

- Như cái hòm đựng của cỏi thì phải có khoá. Nhà thì phải có cửa. Khoá 
uò cửa cốt đề phòng kẻ gian ăn trộm. Dân chủ là của quy báu nhất của nhân 
dân, chuyên chính là cái khoá, cái cửa để đề phòng hẻ phá hoại. Nếu hòm 
không có khoá, phòng không có cửa thì sẽ mất cắp hết. Cho nên có cửa thì phải 
có khoá, có nhà thì phải có cửa. Thế thì dân chủ cũng cần phải có chuyên 
chính để giữ gìn lấy dân chủ” (Hỗ Chí Minh) 

- Hải âu thích bay cùng tàu biển, nghĩa là trên tàu phải có một cái gì 
đó hấp dẫn nó? Đúng uậy, khoảng không gian trên tàu biển luôn có một luồng 
không khí đặc biệt có tác dụng nông đỡ cơ thể hải âu, giúp chúng không cần 
uỗ cánh, không tốn sức mà uẫn có thể bay được. 

Cũng cần phải nói thêm, thức ăn của hỏi âu là cá. Trong lúc tàu biển 
chạy, sóng tung lên ở phía đuôi tàu có tung ngược cả cá lên khỏi mặt nước uà 
hải âu sẽ không bỏ qua cơ hội tuyệt uời này. Đó là một lí do khiến cho hải âu 
trở thành bạn đồng hành chung thủy của những con tàu. 

(Sách Bổ trợ Kiến thức) 


3. DỰA VÀO CẤU TRÚC CỦA VĂN BẢN 


Mỗi loại văn bản có một hình thức thể hiện với những cách thức kết cấu 
nhất định. Trên những nét cơ bản, các loại văn bản có thể tạo ra các thế đối 
lập sau đây: 

- Văn bản đơn thoại đối lập với văn bản đối thoại 


- Văn bản bình thường đối lập với văn bản đặc biệt 
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Kết quá phân loại thứ nhất tạo ra các văn bản chỉ có lời tác giả (diễn 


thoại) lên tục khác với loại văn bạn có hình thức hỏi đáp không liên tục, có 


nhiều vài cũng xuất hiện. Còn kết qua phần loại thứ hai cho ta loại văn bản 


điển hình ( văn bản hiến kết nhiều câu, nhiều đoạn tạo thành một chỉnh thể và 


máng tỉnh phố biên trong giao tiệp) khác với loại văn bản chỉ có một câu hoặc 


một số câu hết sức ngân gọn 


+ DỰA VÀO PHONG CÁCH CHỨC NÀNG 


Phongz cách là các đạng khác nhau trong việc vận dụng các phương tiện 
của ngón nzữ toàn đân. 

Phong cách chức năng là những biến thê của ngôn ngữ được hình thành 
và định hình ổn định trong hoạt động giao tiếp. Các chức năng cơ bản của ngôn 
ngữ the biện trong vấn bản (tạo hình các phong cách chức năng khác nhau. 

Chăn g hạn. chức năng thông báo làm thành đặc trưng của phong cách 
khoa họe, phong cách hành chính công vụ; chức năng tác động làm nên đặc 
ưng của hong cách chính luận; chức năng thẩm mỹ là nét đặc trưng của 
phong cách nghệ thuật. v.v... 

Khi phân loại ngôn ngữ nói chung, văn bản nói riêng tha tiêu chí phong 
cách chức măng, người ta thường chia thành các loại: phong cách khâu ngữ tự 
nhiên (hay phong cách hội thoại) và phon;: cách sách vở (hay phong cách gọt 
giùa). Phong cách sách vở lại chia ra: phong cách hành chính công vụ, phong 
cách chính luận, phong cách khoa học, phong cách báo chí, phong cách nghệ 
thuật. Khi giao tiếp (nói hay viếU, lập thành một chủ thể văn bản, các phong 
cách này đưiợc nhận điện qua từ ngữ, kết cấu và các nhân tố khác (hoàn cảnh, 
để tài và mục đích giao tiếp, các đối tượng giao tiếp...). 


HH. CÁC LOẠI VĂN BẢN XÉT VỀ MẶT PHONG CÁCH CHỨC NĂNG 


1. VĂN BẢN HÀNH CHÍNH, CÔNG VỤ 


Văn bản hành chính công vụ là những loại văn bản dùng để trao đổi 
công việc stự vụ hành chính hàng ngày giữa các cơ quan hành chính, đoàn thể 
trong quản lý nhà nước 

Chức năng cơ bản của loại này là thông báo, truyền đạt các nội dung công 
tác sử vụ, nêu yêu cầu, để nghị, kiến nghị. Do đó nó có những đặc điểm sau: 
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1.1. Tính khuôn mẫu đồng loạt 


Các loại văn bản này hoặc là có các mẫu in ấn sẵn (quyết định, chỉ thị, 
công văn, hoá đơn, chứng từ, hợp đồng, công lệnh, văn bằng...). 
1.9. Tính trung hoà về sắc thái 

Các từ ngữ dùng trong văn bản hành chính luôn phải đảm bảo tính 
khách quan, tính quy phạm pháp lý. Đặc điểm này được thể hiện cụ thể qua 
mấy điểm: 

- Các từ ngữ, nội dung của các câu và toàn văn bản mang tính đơn 
nghĩa, nghĩa rõ ràng, chính xác, tránh hiểu mập mờ nước đôi. 

- Không sử dụng các từ tình thái bộc lộ tình cảm, thái độ chủ quan (như 
à, ư, nhớ, nhé, cực kì, vô cùng...). 

- Không dùng các từ ngữ, các kiểu câu mang sắc thái tu từ, trau chuốt 
văn chương theo kiểu bóng bẩy, hình tượng. 

1.8. Tính hệ thống, đồng bộ và thống nhất 

Các tính chất này được thể hiện qua hình thức tổ chức của văn bản, qua 
cách trình bày các phần trong văn bản. Cụ thể, đó là cách phân đoạn các 
chương mục, các kí hiệu (chữ số, viết tắt...). 

Tính chất này cũng được thể hiện trong nội dung. Các phần trong văn 
bản phải có lôgic không mâu thuẫn nhau, lặp ý, phải có các căn cứ pháp lý...). 
1.4. Ngôn ngữ trong văn bản hành chính 

Ngôn ngữ được dùng trong văn bản hành chính là thứ ngôn ngữ thông 
dụng, phổ thông. Nó loại bỏ những từ thông tục, từ địa phương, từ tối nghĩa. 
Thường có các thuật ngữ chuyên môn, số lượng từ Hán Việt khá cao. 

Về mặt diễn đạt, văn bản hành chính thường thiên về diễn dịch (hoặc 
quy nạp), câu văn có độ dài trung bình, hay dùng các câu tỉnh lược chủ ngữ. 


2. VĂN BẢN KHOA HỌC 


Văn bản khoa học có chức năng thông tin những vấn đề có liên quan đến 
việc nghiên cứu, phổ biến, trao đổi khoa học. Văn bản khoa học có phạm vi 
giao tiếp hẹp hơn các loại văn bản khác. Đối tượng giao tiếp chủ yếu là những 
người làm công tác nghiên cứu, học tập, có trình độ học vấn nhất định. Dạng 
thức chủ yếu là văn bản viết. Văn bản khoa học thể hiện nhận thức quan 
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niệm của người viết về một hay một số vấn đề nào đó của thực tiễn. Nó tác 
động đến người đọc bảng lối tư duy lôgic (duy lý), mang tính khách quan, tính 
quy luật, trung hoà về sac thái 

Đức điểm ngôn ngữ và kết cấu của văn bản khoa học thể hiện ở: 

2.1. Từ ngữ dùng trong văn bản khoa học mang tính chính xác, các thuật ngữ 
chuyền ngành xuất hiện với tần số cao 

Văn bản khoa học có khuynh hướng định danh hoá các sự kiện, tính 
chất, hoạt động... cho nên các từ ngữ thuộc danh từ xuất hiện nhiều hơn các 
từ ngữ thuộc động tính từ. Đại từ mà tác giả dùng trong văn bản thường là: 
chúng tôi, chúng ta, mới người (biếu thị sự trung hoà sắc thái và tính lịch sự, 
khiêm .›n). Các câu trong văn bản khoa học thiên về dùng kiểu câu tường 
thuật. rất hiếm khi dùng câu cảm thán, mệnh lệnh, nghi vấn. Câu trong văn 
bản khoa học thường có độ dài tương dối lớn, nhiều thành phần dược mở rộng 
hoặc dùng kiểu câu ghép có nhiều vế. Ví dụ: 

"Nếu ta có thể hình dung hệ thống ngôn ngữ của các thứ tiếng châu Âu 
như một cơ chế uận chuyển trên ba cái trục chính là từ, hình uị uà âm 0ị thì 
tiếng Việt dường như kết hợp ba trục ấy thành một - đó là tiếng”. 

(Cao Xuân Hạo) 

Một số quán ngữ, từ ngữ có chức năng liên kết và chuyển tiếp thường 
hay được sử dụng phổ biến: nói tóm lại, nói cách khác, nói cụ thể là, như đã 
nói, như ta đã biết, thứ nhất là, thứ đến là, một mặt, mặt khác, cố nhiên, 
đương nhiên, tất nhiên, đĩ nhiên, trên đây, dưới đây, sau đây... 

2.2. Về kết cấu: Văn bản khoa học có một kết cấu rất điển hình, gồm 3 phần: 
mở đầu, nội dung chính và kết luận. Các hệ thống chương mục được phân bố rõ 
ràng, có những kí hiệu và mục đề chỉ tiết cho từng phần. 

Việc phân đoạn trong văn bản cũng được thực hiện một cách chặt chẽ. 
Đối với những văn bản có dung lượng lớn, người ta phân thành các chương, 
các mục. Việc phân đoạn trong văn bản khoa học rất được chú ý. Mỗi đoạn 
văn thường biểu thị một tiểu chủ để, nằm trong chủ đề chung của văn bản, 
nhưng lại mang tính độc lập tương đối. Đông thời các đoạn nằm trong mạch 
chung của văn bản, có mối quan hệ tương liên với nhau. Ví dụ: 

Thế giới uật chất bao la uô cùng, 0ô tận, nhưng hành tỉnh của chúng ta 
thì nhỏ bé uà có hạn. Tài nguyên trong lòng đất cũng có hạn uè đang ngày một 
cạn kiệt. 
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Việc khai thác tài nguyên trong lòng đất không có kế hoạch hoặc ch uì 
lợi ích trước mốt, không tuân thủ qui luật tự nhiên đã gây ra nhiều hậu quả 
xấu. Nhiều uùng đết màu mỡ bị phá hoại, nhiêu khu rừng bị đốt chúy trụi. 
Nạn đốt rừng bừa bãi, nhất là rừng đầu nguồn đã gây ra lũ lụt cho nhiều 
oùng, đặc biệt là các uùng uen sông uà uùng đồng bằng. 


(Giáo trình dịch Việt - Anh) 


3. VĂN BẢN BÁO CHÍ 


Văn bản báo chí là loại văn bản có chức năng truyền tin, thông báo 
những vấn để có tính thời sự diễn ra trong thực tiễn trên các phương tiện 
thông tia đại chúng (bằng các hình thức: ấn phẩm, phát thanh, truyền hình). 


Các đặc điểm của văn bản báo chí gồm: 


3.1. Tính thông tin 


Sự ra đời của báo chí là nhằm cung cấp thông tin. Các thông tin mà báo 
chí chuyển tải có nhiều loại, có chọn lọc, phản ánh kịp thời những vấn đề nổi 
bật, nhiều mặt của đời sống xã hội. 


3.2. Tính mục đích 

Mục đích của báo chí rất rõ ràng, đó là thông qua cung cấp thông tin, 
báo chí nhằm định hướng tư tưởng, hướng dẫn dư luận và tác động đến dư 
luận làm cho người đọc hiểu được bản chất của sự thật, để phân biệt rõ chân 
lý, phi lý, thật, giả, phải, trái... Qua những định hướng tư tưởng nhận thức 
này, báo chí có chức năng tập hợp, tổ chức quần chúng, đồng tình ủng hộ cho 
những quan điểm chủ trương, chính sách đã đề ra. 

Từ trong thực tiễn nước ta, có thể lấy nhiều dẫn chứng nói về vai trò của 

báo chí trong việc tuyên truyền, tập hợp lực lượng trong các cuộc đấu tranh 
giai cấp chống phong kiến và thực dân. 
3.3. Ngôn ngữ báo chí: Đây là một phương diện rất quan trọng để chuyển 
tải nội dung thông tin. Vì vậy, ngôn ngữ báo chí được chọn lọc, mang tính 
chuẩn mực về chính tả, từ vựng, ngữ pháp và cấu trúc văn bản. Ngôn ngữ báo 
chí thường rất súc tích, ngắn gọn nhưng có thông tin cao, có sức thu hút và 
mang giá trị thẩm mỹ. Điều này được thể hiện rõ trong tết báo, trong các 
tranh ảnh minh họa và trong việc bài trí vị trí các nội dung ở các trang báo. 


328 


Theo Hoàng Ìủg Phiên, các hiện tượng “bất thường” được xem như 
biện pháp hấp dân của ngôn ngữ báo chí (Xin xem 33). Đáng chú ý là các kiểu 
cấu trúc đảo (kiêu như: Trần trở Học Liêu, Nhôn nhịp thị trường xe máy, Vựi 
Duðn niột 0ũng qguố...) hoặc sử dụng biển hoá những lời quen thuộc (ví dụ. 
Nam lệ một... chuyện tình, Đông Âu... trên từng cây số, Tiên học lễ, hậu học 

.ĐỖ. 0.0...) 

Điểm đáng lưu ý hiện nay là báo chí ngày càng có xu hướng giao thoa 
giữa các phong cách: chính luận khoa học và nghệ thuật. Điều này đã làm cho 
báo chí ngày càng có xu hướng đại chúng hoá và tạo nên tính quảng cáo, tính 


thâm: mỹ cao 


4. VĂN BẢN CHÍNH LUẬN 

Văn bản chính luận là loại văn bản trình bày, ý kiến, giải thích các văn 
đề chính trị - xã hội 

Văn bản chính luận thể hiện rõ nhận thức thái độ chủ quan của người 
viết, đó là thái độ bình giá. Sự bình giá ở đây mang tính công khai, trực tiếp, 
nó cùng không phải chỉ là ý kiến riêng của người viết mà còn là tiếng nói 
chung của một tập thể, hay đại điện cho một quan điểm hay xu hướng nào đó. 
Chính luận không chỉ cung cấp thông tin về sự kiện mà còn qua đó đem đến 
cho người đọc một thái độ, một cách nhìn. 


Các đặc điểm cơ bản của văn bản chính luận gồm: 
4.1. Đặc điểm về tình thái 


Văn bản chính luận là nhằm thực hiện các chức năng thông báo, thuyết 
phục và tác động. Vì vậy, nội dung được đề cập đến trong văn bản chính luận 
là những vấn đề cốt lõi, nổi bật nhất của đời sống chính trị xã hội: các luận cứ, 
luận chứng đưa ra phải chính xác, lôgie, có sức thuyết phục. 

Để có tính thuyết phục, lôi cuốn, văn bản chính luận còn phải thể hiện 
được thái độ, tình cảm, tâm huyết của người viết. “Sự phản ánh của chính 
luận bao giờ cũng đậm đà xúc cảm. Biên độ xúc cảm của nhà chính luận rất 
lớn. Đó là sự tán thưởng và niềm vui sướng, lòng căm thù và tức giận, trầm tư 
và áu yếm. Đó là sức hấp dẫn trong phân tích sự kiện và đánh giá chính trị về 
các sự kiên đó” (D.M Priljuk). “Bình Ngô đại cáo” của Nguyễn Trãi, “Hịch 
tướng sĩ” của Trần Hưng Đạo là những áng cổ hùng văn thể hiện rất rõ đặc 


điểm này 


329 


Tính trang trọng của văn bản chính luận quy định ở phạm vi và mục 
đích giao tiếp. Vì vậy, các luận cứ, luận chứng phải chính xác, không chấp 
nhận kiểu ngụy biện, cách nói bông đùa, thông tục của khẩu ngữ hoặc quá 
bóng bẩy văn chương của nghệ thuật. Nhưng tính trang trọng ở đây không. 
mang tính chất hàn lâm viện, mà đảm bảo tính dễ hiểu, đại chúng, ai cũng có 
thể hiểu được. 

4.9. Đặc điểm về sử dụng ngôn ngữ 

Ngôn ngữ dùng trong văn bản chính luận được chọn lọc, loại bổ những 
yếu tố khẩu ngữ tự nhiên, dùng những từ ngữ thuộc các lớp từ chính trị xã 
hội. Đó là thứ ngôn ngữ trong sáng, có khả năng diễn đạt rõ ràng, chính xác 
những khái niệm. 

Để gây hiệu quả, văn bản chính luận thường sử dụng các phương tiện 
hình tượng-biểu cảm của ngôn ngữ, như ẩn dụ, hoán dụ, so sánh, chơi chữ, sử 
dụng các thành ngữ, tục ngữ, và các hình thức khác. Câu văn chính luận dài, 
theo cấu trúc thông thường mà ít có hiện tượng “bất thường” về mặt cú pháp. 

Kết cấu của một văn bản chính luận thường có các phần liên kết chặt 
chẽ với nhau giữa tiển để, luận chứng và luận điểm. Có thể hình dung trình 
tự phổ biến của văn bản chính luận là: 

- Lý do (uận điểm, cơ sở xuất phát). 

- Phân tích, lý giải. 

- Thái độ, lời bình giải. 

- Kêu gọi, hô hào hành động đồng tình, ủng hộ. 


5. VĂN BẢN NGHỆ THUẬT 

Văn bản nghệ thuật là loại văn bản phản ánh cuộc sống và thể hiện tư 
tưởng tình cảm thông qua hình tượng nghệ thuật nhằm phục vụ cho nhu cầu 
đời sống tỉnh thần của con người. 

Đặc trưng dễ nhận thấy về mặt phong cách của văn bản nghệ thuật là 
loại văn bản này gần như là sự tổng hợp của nhiều phong cách khác; chức 
năng cơ bản của phong cách nghệ thuật là tác động vào nhận thức và thẩm 
mỹ của người đọc qua hệ thống hình tượng và các yếu tố biểu cảm. 


Các đặc điểm cơ bản của văn bản nghệ thuật gồm: 
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3.1, Chức năng tác động 


Bất kì tác phẩm nghệ thuật nào được sáng tạo ra cũng nhằm để giải 


, bộc lộ tư tưởng, nhân thức. tình cảm của mình và người ta muốn truyền 
lến người tiếp nhận tất cá những nội dung thông tin ấy. Nó tác động đến 
\gười đọc, tạo ra ở nơi họ một sự nhận thức, chia sẻ, cảm thông. 

Các loại văn bản khác, như báo chí, khoa học, chính luận cũng có chức 
¡àng tác động. Nhưng các loại văn bản ấy tác động thiên về nhận thức lôgic, 
ac động đến tư đuy của người đọc. Còn tác động của phong cách nghệ thuật là 
ự tác động vào tình cảm, vào những rung động thẩm mỹ. Cũng đều dùng 
hất liệu (các sự kiện, các sự vật, hiện tượng) nhưng chất liệu trong các loại 
an bản khác (khoa học, chính luận, báo chí) là để nêu bật thông tin sự kiện, 
lần đất người đọc tới một nhận thức nào đó: còn sự kiện trong văn bản nghệ 
huật chỉ là cái 


ần để làm nảy nở những tình cảm, những rung động trong 
âm hồn, lý trí của người nhận; sự tác động ở đây không dựa vào các lý lẽ khô 
han mà dựa vào các hình tượng, các hình ảnh, và chúng được nhuốm đẫm 
rong cảm xúc của người viết. Chẳng hạn: 
Lá bùa từ thuở My Châu 
Lá bài Trọng Thủy còn đau đến giờ 
Tình yêu một mất mười ngờ 
Khiến cho biển cứ khuất bờ trong nhau 
(Đoàn Thị Lam Luyến) 
Chính vì khả năng tác động vào tình cảm, khơi gợi được sợi dây đồng 
lệu nơi tâm hồn người đọc mà văn bản nghệ thuật đã làm nên một sắc thái 
lêng, mang bản sắc và phong cách không lẫn được với các loại văn bản khác. 
.2. Tính biểu trưng 
Tác phẩm văn học phản ánh cuộc sống không phải bê nguyên xi tất cả 
tọi sự vật và hiện tượng mà nó có chọn lọc, nâng lên thành khái quát, điển 
ình hoá. Việc tìm ra ý nghĩa, tư tưởng chủ đề đích thực của văn bản không 
¬ể chỉ bằng cách tìm ý nghĩa của từng câu chữ mà chính là phải giải mã được 
uá trình biểu trưng hoá qua các thao tác của tư tưởng trừu tượng. 
Chẳng hạn: Trong truyện ngắn “Chí Phèo” của Nam Cao, nhân vật Chí 
hèo có thể có thật ở ngoài đời, nhưng khi vào tác phẩm văn học, đó là một 
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nhân vật văn học, trở thành một hình tượng, biểu trưng cho quá trình tha 
hóa, bần cùng hóa của người nông dân sống trong chế độ cũ. 

Hình ảnh con cò trong ca dao là tượng trưng cho sự lam lũ, chịu thương 
chịu khó, tình thương của người phụ nữ nông dân Việt Nam. 

Tính biểu trưng là một đặc điểm nổi bật của văn bản nghệ thuật. khu 
biệt với các văn bản thuộc các phong cách chức năng khác... 

5.3. Đặc điểm ngôn ngữ 

'Từ ngứ trong văn bản nghệ thuật rất giàu hình ảnh, biểu trưng và ước 
lệ. Các từ láy, từ tượng thanh, tượng hình được dùng với tỷ lệ cao. 

Trong thơ ca, vai trò của tiếng rất quan trọng, nó tạo ra nhịp, vẫn, nhạc 
điệu cho câu thơ, bài thơ. 

Từ ngữ trong văn bản nghệ thuật tạo ra các nghĩa hàm ngôn (ẩn ý, suy 
ý, ngụ ý) tàng ẩn đằng sau câu chữ 

Ngôn ngữ được dùng trong tác phẩm là thứ ngôn ngữ được gọt giũa, trau 
chuốt, mẫu mực, tạo ra một khoảng cách nhất định giữa văn viết và khẩu ngữ 
tự nhiên. Chẳng hạn: 

- Ta đã nói câu gì thì ta không quên, ta không quên uì ta là người 
chung tình, ta là người chung tình nên ta buồn, ta buồn ai có biết chăng, ta 
oui ta chỉ mong rằng di uui. 

(Hoàng Ngọc Phách) 

- Ải bắc quân thù kinh uó ngựa 

Giáp uàng, khăn trở lạnh đầu uoi 

Chùng ơi, điện ngọc bơ uơ quá 

Trăng chếch ngôi trời lẻ bóng soi. 

(Ngân Giang) 

Câu văn trong văn bản nghệ thuật có thể biến hoá linh hoạt: ngắn, dài, 
bình thường, đặc biệt, đầy đủ, tỉnh lược... 

Đoạn văn cũng được tách ra vừa tuân theo ý, nội dung của văn bản vừa 
có những đoạn tách ra do yêu cầu tu từ, biểu cảm. 

Những lời đối thoại trong khẩu ngữ, khi đi vào văn bản nghệ thuật, 
được nâng lên thành những đối thoại thẩm mỹ, nhiều tính ước lệ 
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Đoạn đối thoại sau đây là giữa mẹ đẻ và con trai, nay đã là đấng bề trên 
trong một nhà thở, là một mình chứng cho tính ước lệ nói trên: 

(Lời con): - Lại gói gì thê này? Mán nấu 0uới đường à? Năm còn học ở 
trường Bái có một cây mân trắng rất thơm ngon nhưng không ngọt bằng mậân 
tườn nhà. Cô thương tôi, cho tôi nhiều quà quá. 

(Lời mẹ): - Vấn biết cha thì không thiếu của ngon uật lạ, nhưng hoa quả 
uườn nhà chắc cha uẫn nhớ? Tháng tám này thế nào cũng phải trầy mươi qua 
bưởi đường đưa sang để cha dùng 

- Thôi thôi, cố dừng lo lắng cho tôi nhiều quá khiến tôi thêm túi. Làm 
cha mọi người thì được, làm con một người không tròn, tội cho tôi lắm! 

(Nguyễn Khải) 

Ngoài các cách phân loại trên, còn có những cách phân loại khác. Chẳng hạn, 

theo Nguyễn Quang Ninh (26; tr ¡177- 194) 

a) Hựa vào thành viên tham dự giao tiếp, có ác nhóm 

+ Nhóm 1: Văn bản mang nội dung pháp lý (gồm: người giao tiếp có quan hệ 

ngang nhau đối với văn bản, đó là các hợp đồng, thoả thuận...; không có quan 

hệ ngang nhau, đó là pháp lệnh, sắc lệnh...) l 

+ Nhóm 2: Văn bản mang nội dung chỉ dẫn, hướng dẫn, người soạn thảo không 

có quan hệ trực tiếp với người nhận, có 3 loại nhỏ, gồm: lời yêu cầu, đơn từ; 

quảng cáo, thông báo; sách giáo khoa, sách hướng dẫn... 

Nhóm 3:Văn bản mang thông tin tập hợp sự việc, số liệu..., gồm 3 loại: danh bạ 

điện thoại, lịch túi...; nhật ký, ghi chép... 

† Nhóm 4: Văn bản thông báo không mang tính giao tiếp chính thức, gồm 2 

loại: thư từ, bưu thiếp...; thư từ giao dịch giữa các nhân với các nhân, cá nhân 

với tập thể... 


+ Nhóm õ: Văn bản giao tiếp rộng rãi, người viết hướng tới người nhận, có 2 


loại: văn bản khoa học, bản tin...; văn bản nghệ thuật, 

b) Dựa vào những thế đối lập khác nhau tổn tại trong văn bản, gồm: 
- Tính chất đơn giản/ phức tạp của cấu trúc 

- Tính chất tự do/ phụ thuộc của nội dung văn bản 

- Tính liên tục/gián đoan của việc tổ chức văn bản 

©) Dựa và chức năng ngôn ngữ 


Theo R. Jakopson, có các loại văn bản sau 
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- Các văn bản có ưu thế là quy chiếu 

- Các văn bản có ưu thế là xúc cảm 

- Các văn bản có ưu thế là nhận biết 

- Các văn bản siêu ngôn ngữ (dùng ngôn ngữ nói về ngôn ngữ) 

- Các văn bản có ưu thế là sự tiếp xúc, liên hệ... 

d) Dựa vào thế đối lập thực/giả khi quy chiếu nội dung văn bản với 
hiện thực : 
Theo Định Trọng Lạc (21 a; tr. 159), có thể phân chia văn bản dựa vào phạm 
trù cá tính/ phi cá tính. Cá tính là mức độ biểu đạt nhân tố tác giả, từ đó phân 
biệt ba kiểu văn bản: văn bản xây dựng theo mô hình cứng rắn, thông dụng và 
tự do. Căn cứ vào phạm trù ca tính, có hai loại: -Ván bản phi cá tính (nguồn gốc 
tác giả hoàn toàn bị tước bỏ, ví dụ: bài xã luận, pháp luật); - Văn bản có cá tính 


(nguồn gốc tác giả được xác định rõ ràng). 


HI. MỘT VÀI VẤN ĐỀ VỀ PHONG CÁCH HỌC VĂN BẢN 


Phong cách học văn bản là một bộ môn trong ngành ngôn ngữ học 
nghiên cứu những nguyên tắc lựa chọn, sử dụng tất cả những phương tiện dồi 
đào của ngôn ngữ, cũng như những biện pháp sử dụng nhằm mục đích tu tù 
để sự diễn đạt của ngôn ngữ đạt hiệu quả cao nhất trong mọi lĩnh vực của 
hoạt động giao tiếp xã hội. Đối tượng của phong cách học là các đơn vị ngôn 
ngữ - giao tiếp, từ từ cho đến văn bản. Nhưng những kết quả nghiên cứu tù 
trước tới nay chủ yếu là dừng lại ở bậc câu. Còn việc nghiên cứu văn bản ở góc 
độ phong cách thực sự mới chỉ bắt đầu, do đó những kết quả ở lĩnh vực này 
còn rất khiêm tốn. 

Dưới đây, có thể nêu lên một vài nhận xét bước đầu, khái quát về những 
vấn đề của văn bản nhìn từ phương diện phong cách học. 


1. ĐỒNG NGHĨA VĂN BẢN 


Cũng như đồng nghĩa ở cấp độ từ vựng hay cấp độ câu, đồng nghĩa văn 
bản được hiểu là có một số các yếu tố trong các văn bản mang ý nghĩa khái 
quát, có tính bất biến của một thừa số chung nào đó. Ta có đồng nghĩa văn 
bản khi thu gọn các văn bản gốc thành các hình thức như chú giải tóm tắt 
(trên bình diện hệ hình) hoặc như là kết quả của việc miêu tả cùng một hoài 
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cạnh thay những hoàn cảnh giống nhau) bằng những văn bản khác nhau 
(trên bình diện cú đoạn) 


Như vậy, có hai loại đồng nghĩa văn bản 
1.1. Đồng nghĩa văn bản trên bình diện hệ hình 


Đó là kiểu đồng nghĩa giữa ván bản gốc (văn bản chính) với văn bản 
lược tóm tắt, rút gọn, chuyển thể, giới thiêu từ văn bản chính 

Các dạng đồng nghĩa văn bản cũng có những mức độ tương đồng khác nhau. 

Giữa văn bản chính (thường là văn bản khoa học, như luận án, sách 
giáo khoa...) với bản tóm tất của những văn bản đó có tâm trùng nhau (những 
nội dụng cơ bản, quan yếu nhất của văn bản chính được tóm tắt lại, do đó tạo 
yên hiện tượng đồng nghĩa cao). 

Niên tượng tóm tắt một văn bản nào đó (thường là văn bản nghệ thuật, 
hư truyện ngắn, tiểu thuyết...) thì tính tương đồng giữa văn bản chính với 
:ăn bản tóm tất ở mức độ tương đối, nó tuỳ thuộc vào khả năng cảm nhận của 
\gười viết 

Những văn bản chuyển thể từ tiểu thuyết, truyện ngắn như: kịch bản 
›him, câu chuyện truyền thanh... cũng tạo ra các văn bản đồng nghĩa. 

Nói chung, những kiểu đồng nghĩa văn bản như trên đem lại hiệu quả 
hẩm mỹ rất lớn cho độc giả, khán giả khi mà cùng một nội dung - chủ để 
tược thể hiện qua những hình thức nghệ thuật khác nhau. Nhiều trường hợp 
ác hình thức khác nhau ấy bổ sung, làm tăng giá trị của nhau trong hoạt 
lộng nghệ thuật. 


.9. Đồng nghĩa văn bản trên bình diện cú đoạn 


Đó là hiện tượng đồng nghĩa giữa những văn bản có chung để tài, hay 
4guồn xúc cảm nào đó trước những vấn để của hiện thực đời sống. 

Đình Trọng Lạc (1994) khi nghiên cứu các hiện tượng này đã phân tích 
ác truyện ngắn của Nam Cao: “Đời thừa”, “Trăng sáng” và “Sóng mòn”, và 
hận xét: "Mặc dù Hộ, Điền, Thứ là ba nhận uật khác nhau, nhưng chúng ta 
ấn thấy họ có những nét chung nổi bật trong tính cách” (91a; tr.28). Như vậy, 
ông nghĩa văn bản trên bình diện cú đoạn xuất hiện khi nhà văn viết nhiều 
Ac phẩm khác nhau nhưng có chung đề tài và kiểu nhân vật. 


335 


Có thể xem cũng là đồng nghĩa cú đoạn khi các tác phẩm cùng viết về 
một để tài, cùng toát lên một chủ đề nhưng có màu sắc biểu cảm khác nhau 
qua cách tường thuật của tác giả. Hai truyện ngắn của Nguyễn Công Hoan: 
“Báo hiếu: trả nghĩa cha” và Báo hiếu: trả nghĩa mẹ” có thể xem là hiện 
tượng đồng nghĩa. Các bài thơ: Mờu tím hoa sửn (Hữu Loan), Quê hương 
(Giang Nam), Múi đôi (Vũ Cao), Bài thơ uê hạnh phúc (Dương Hương Ly) 
đều có nét chung: viết về đau thương mất mát trong chiến tranh, là những 
văn bản đồng nghĩa. 


3. CÁC PHƯƠNG TIỆN TU TỪ VĂN BẢN 


Theo các tác giả Đinh Trọng Lạc, Lê Xuân Thại (1994) thì phương tiện 
tu từ văn bản là những mô hình văn bản mà ngoài nội dung thông tin cơ bản 
ra còn mang thông tin bổ sung (có thêm các ý nghĩa biểu cảm, cảm xúc, bình 
giá, phong cách) do được cải biến từ mô hình văn bản cơ bản (gồm ba bộ phận: 
Mở đầu - phần chính - kết thúc) (21b; tr.137). 

Các phương tiện tu từ văn bản gồm: 

9.1. Rút gọn: là lược bỏ một phần nào đó trong văn bản, tạo ra hiệu quả 
nghệ thuật văn bản. 

a) Rút gọn phân mở đu: có tác dụng cá biệt hoá tác phẩm, đem lại cho 
người đọc ấn tượng về cách viết, khêu gợi từ tò mò (Ví dụ: truyện Cô Èếu gói 
tân thời, Nguyễn Công Hoan). 

b) Rút gọn phân kết thúc: Văn bản chỉ còn lại phần mở đầu và phần 
chính. Nó tạo ra khoảng không để người đọc tự suy nghĩ, rút ra kết luận. 
(Loại này chủ yếu xuất hiện trong văn bản nghệ thuật). 

e) Rút gọn phần liên kết: Các phần liên kết trong văn bản có tác dụng 
đảm bảo mối liên hệ giữa các phần trong văn bản. Khi rút gọn phần này (nhu 
truyện ngắn Chút thoáng Xuân Hương của Nguyễn Huy Thiệp) nó ]àm chc 
việc miêu tả mang tính khách quan. 

9.2. Mở rộng: Ngược với rút gọn là mở rộng, đó là cách nói thêm, viết thêm. 
những điều ngoại vi, ngoài lề để dẫn dắt nội dung. 

a) Mở rộng phân mở đầu: Nhằm phục vụ cho nội dung chủ để của tác 
phẩm được rõ hơn, nó có khả năng thuyết phục, thu hút, dẫn dắt người đọc 
đến với tác phẩm một cách hứng thú. 
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b) Nĩởớ rộng phần bét: Nhâm tầng tính khách quan của văn bản được 
miêu tả, thuận lợi cho việc nêu ý kiến riêng của người viết mà trong nội dung 
chính khóng có điều kiên thể hiện 
2.3. Đảo kết cấu: Đảo là cách cải biến từ mô hình kết cấu thông thường thành 
mô hình kết cấu có chuyển đổi vị trí các phần cho phù hợp với ý đồ tác giả và 
làm tang tính hấp dẫn, lôi cuốn của truyện. Ta có thể gặp các kiểu đảo như: đảo 
phần kết lên phần đầu hoặc đảo phần nội dung chính lên phần mở đầu. Chẳng 
hạn, mở đầu truyện Chí Phèo là tiếng chửi cất lên. Với cách mở này, nhà văn đã 
sao ra được không khí căng thắng của truyện - Và từ đó truyện mới bắt đầu kể 
về lai lích và các hành động khác của nhân vật Chí Phèo. 


3. CÁC BIỆN PHÁP TU TỪ VĂN BẢN 


Các biện pháp tu từ văn bản là những cách phối hợp các phần trong văn 
sàn để tạo ra hiệu quả tu từ (có tác dụng gợi hình gợi cảm, bày tỏ thái độ, 
\hấn manh...). 

Theo Định Trọng Lạc (1994), các biện pháp tu từ văn bản gồm: biện 
sháp hoà hợp, biện pháp tương phản và biện pháp quy định (13; tr. 61). 


).2. Biện pháp hòa hợp 


Biện pháp tu từ văn bản thuộc kiểu hòa hợp là cách sử dụng các đoạn 
rong vàn bản có sự đồng nhất về màu sắc - biểu cảm - cảm xúc, phong cách 
'à cùng thuộc một kiểu văn bản. Điều này thể hiện ở việc trong văn bản có sự 
hống nhất về giọng điệu giữa các phần, giữa lời kể và tả phù hợp với nhau, 
qdữa lợi đối thoại và diễn thoại có sự hoà nhập với nhau. 

Chẳng hạn: Ở văn bản khoa học, các phần từ mở đầu đến kết thúc 
hường được viết theo một lối phân tích lôgic duy lý, để làm bật nổi một chủ 
ề - luận để nào đó. 

Ở bài thơ “Mẹ Tơm”, nhà thơ Tố Hữu đã phối hợp nhuần nhuyễn, sinh 
ông giữa lời kể và tả, giữa bày tỏ cảm xúc với những suy tư về người mẹ, giữa 
3i tác giả và đối thoại. Những cách phối hợp ấy làm cho bài thơ đạt đến một 
hỉnh thể trọn vẹn, có sức truyền cảm mạnh mẽ. 


.2. Biện pháp tương phản 
Kiểu tương phản để tạo ra hiệu quả tu từ thể hiện ở việc tổ chức liên kết 


ác phần trong văn bản nhưng giữa chúng có sự khác nhau về đặc trưng tu từ 
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hoặc đặc trưng phong cách. Việc đưa các đoạn tương phản nhau về nội dung 
và các biện pháp tổ chức ngôn ngữ khác nhau đã tạo ra những hiệu quả tâm 
lý mới, thu hút, gây bất ngờ cho người đọc, và qua đó làm nổi rõ ý tưởng, chủ 
để và cách thức dẫn chuyện. 

Trong bài báo “Nợ máu”, mỏ đầu, tác giả Bùi Hiển chưa nói đến tội ác 
của giặc Mỹ ném bom giết chết nhiều em ở trường Hương Phúc (Hương Khê, 
Hà Tĩnh) mà là đoạn tả cảnh kết hợp với sự chuyển hướng nội dung: 

Hương Khê uê tiết tháng hai, hoa bưởi nở trắng các uườn nhà; một mùi 
thơm nhè nhẹ lâng lâng lan toả các dặm đường dài, ướp giấc ngủ trong mội 
làn hương man mác... 

Nhưng không! Đâu phải là lúc nói chuyện hương hoa. Phải bàn nọ 
máu... 


3.3. Biện pháp quy định 

Quy định là một biện pháp tu từ văn bản thể hiện ở việc “sử dụng khéc 
léo một mảnh đoạn được đánh dấu về tu từ học và thường ở vào vị trí mạnh 
(đầu, cuối văn bản) để quy định điệu tính (màu sắc) tu từ học của toàn văn 
bản” (21a, tr.165). 

Trong văn bản, những đoạn mở thường có tác dụng rất lớn trong việc 
làm nền, tạo giọng điệu, gợi không khí cho văn bản. Mở đầu truyện Kiểu là 
những câu mang tính triết lý dự báo: Trờm năm trong cõi người ta. Chữ tài 
chữ mệnh khéo là ghét nhau. Toàn bộ phần kể sau đó là nhằm chứng minh 
cho cái triết lý mà Nguyễn Du đã thể hiện ngay từ đầu ấy. 

Trên đây là một vài khía cạnh của văn bản, nhìn ở góc độ phong cách học 
Những điều nêu trên chỉ có tính nêu gợi cho việc nghiên cứu phương diện rất 
quan trọng này trong tương lai. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. _ Nêu đặc điểm các loại văn bản dựa vào hình thức. Cho ví dụ và phân tích. 


2. Nêu đặc điểm các loại văn bản dựa vào cách thức thể hiện. Phân biệt 
văn bản tự sự với văn bản trữ tình và văn bản lập luận. 


3. — Tìm ý nghĩa tình thái và ý nghĩa miêu tả trong đoạn văn sau: 
- Khốn nạn... Ông giáo ơi! Nó có biết gì đâu! Nó thấy tôi gọi thì chạy 
ngay về, vẫy đuôi mừng. Tôi cho nó ăn cơm. Nó đang ăn thì thằng Mục nấp 
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trong nhà, ngay đẳng sau nó, tóm lấy hai cảng sau nó, dốc ngược nó lên. Cứ 
thế la tháng Mục với thắng Xiến, hai thăng chúng nó chỉ loay hoay một lúc đã 
trói chát cả bốn chân nó lại. Bây giờ cu cậu mới biết là eu cậu chết! Này! Ông 
giáo ạ! Cái giống nó cũng khôn! Nó cứ nằm im như nó trách tôi: nó kêu ư ử, 
nhìn têi như muốn bảo tôi rằng. *A! Lão già tệ lắm! Tôi ăn ở với lão như thế 


mà lão xử với tôi như thế””. Thì ra, tôi già bằng này tuổi đầu rồi còn đánh lừa 

một con chó, nó không ngờ tôi nỡ tâm lừa nói... (Lao Hạc - Nam Cao) 

1 Nêu đặc điểm các loại văn bản dựa vào cấu tạo. Cho ví dụ và phân tích. 

õ. Nêu đặc điểm các loại văn bản dựa vào chức năng. Cho ví dụ và phân tích. 

6. Sö sánh các văn bản xét về mặt chức năng. Những loại văn bản nào có 
tính thông dụng trong giao tiếp, trong nhà trường? 

¡. Thhế nào là đồng nghĩa văn bản? Cho ví dụ và phân tích. 

8 Nêu các phương tiện tu từ văn bản, cho ví dụ và phân tích. 

9 Nêu các biện pháp tu từ văn bản, cho ví dụ và phân tích. 

¡0. Xác định loại văn bản, nêu các phương tiện tu từ, các biện pháp tu từ 


trong văn bản sau: 
100 năm nữa sẽ có 2.000 ngôn ngữ trở thành... tử ngữ 


C:ứ hai tuần qua đi là có một ngôn ngữ nữa biến mất khỏi hành tỉnh 
này. Đó là công bố của nhà ngôn ngữ học David Harrison, Giám đốc Viện 
Nghiên cứu các ngôn ngữ ở Mỹ. Sự mất đi của một ngôn ngữ có nghĩa là sự 
mất đi của toàn bộ một nền văn hoá. Hiện nay, trên thế giới tổn tại khoảng 
7.000 n:gôn ngữ. 50% dân số trên hành tỉnh này sử dụng 83 loại ngôn ngữ phổ 
biến trong khi đó chỉ khoảng 0,2% số người giao tiếp với nhau bằng 3.500 
ngôn n¡zgữ hiếm. Sự biến mất. của ngôn ngữ thậm chí còn nhanh hơn cả những 
loài động vật được ghi trong Sách đỏ thế giới. Trên thế giới hiện có õ khu vực 
báo động về nguy cơ tuyệt chủng của các ngôn ngữ, bao gồm: Bắc Austraylia 
(153 ngôn ngữ); Trung và Nam Mỹ (113 ngôn ngữ) bao gồm: Ecuado, 
Colombia, Peru, Brazil và Bolivia; Bình nguyên Bắc Thái Bình Dương (54 
ngôn n¡gữ) bao gồm: British Columbia (Canada), Wasinhton và Oregon (Mỹ), 
Oklaho:ma (Bắc Mỹ), Texas và New Mexico; Đông Siberia (Nga); Trung Quốc 
và Nhậ t Bản (23). 


“Tĩính tổng cộng 383 ngôn ngữ đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng. Một 


ngôn n;zữ sẽ biến mất sau khi người cuối cùng nói tiếng đó mất đi. Ví dụ, nay 
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chỉ còn người duy nhất nói tiếng Siletz Deeni - ngôn ngữ cuối cùng trong 27 
ngôn ngữ được người Anh điêng sử dụng tại khu cư trú của bộ ›ộc Siletz 
Deeni. Ngôn ngữ này trên thực tế đã chết. Nó dường như là một quy luật, số 
những người trẻ nhất còn sử dụng ngôn ngữ hiếm đều đã trên 60 :uổi hoặc 
như hiện chỉ có 5 người già duy nhất nói được ngôn ngữ bộ tộc Yudii, thuộc 
Oklahoma. Nguyên nhân chủ yếu cho sự biến mất của các ngôn ngữ là chúng 
không thể đối chọi được với các ngôn ngữ khác. Tây bắc và Nam Mỹ, các thổ 
ngữ đã bị loại bỏ bởi các ngôn ngữ khác như tiếng Tây Ban Nha, tiếrg Anh và 
tiếng Pháp. Tại Austraylia, vô số các cuộc xung đột giữa các bộ tộc thổ dân và 
cư dân người da trắng đã gây ra tình trạng đe doạ cho nhiều ngôn n;ữ tại đó. 
Tình trạng tương tự cũng xẩy ra ở Siberia (Nga). Chính sách của các nhà cầm 
quyền góp phần vào sự tuyệt chủng của các ngôn ngữ này. 

Có tới phần nửa ngôn ngữ trên thế giới chưa được thành văn. Có thể nói 
rằng, khi người cuối cùng nói một ngôn ngữ nào đó chết đi thì ngôn ngữ đó 
cũng sẽ biến mất. Theo nhận định của Giáo sư Sergei Arutyunov - 3iám đốc 
Viện Nghiên cứu Dân tộc và Nhân chủng học thuộc Viện Hàn lâm khoa học 
Nga- thì quá trình mất đi của ngôn ngữ chính là quá trình “già” đi tự nhiên 
của ngôn ngữ. Ông nói: “ Vấn để ở đây chỉ là sự già đi tự nhiên của rgôn ngữ 
Giả sử cứ 20 năm qua đi lại có 20 ngôn ngữ biến mất thì trong vòng 100 năm 
tới số ngôn ngữ biến mất sẽ là 2.000. đây có thể là một thảm kịch văn hoá cho 
nền văn minh nhân loại. Ví dụ, tại Nga mỗi năm trung bình có một ›gôn ngữ 
mất đi. Trong suốt 20 năm cuối cùng trong quãng tổn tại của mình tại Liên 
bang Xô viết đã có 20 ngôn ngữ biến mất. Thật may là ít nhất, tôi :ũng biết 
hai trong số các ngôn ngữ đó.” Arutyunov chưa tìm ra mối liên hệ nà› giữa sự 
tuyệt chủng của các ngôn ngữ và quá trình toàn cầu hoá. Sự mất đi :ủa ngôn 
ngữ vẫn sẽ xẩy ra ngay khi có một nhóm nhỏ những người già còn sứ dụng 
chúng nhưng bộ phận lớn những người trẻ lại chối bỏ. Quá trình toài cầu hoá 
và ngôn ngữ lại là một chuyện khác. 

(Vũ Hạ, Báo An ninh thế giới, Xuân Mậu "ý, 2008) 

Hãy tạo ra một văn bản đồng nghĩa với văn bản trên. 


11. Nêu các biện pháp tu từ văn bản trong bức thư của một nhà vin Pháp, 
Rene Certone, viết cho cô con gái khi ông bị cầm tù trong thế chiến thú]. 
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Con yêu mến! 

Việc lựa chọn người ấy phải do con tự định đoạt. vì việc đó quan hệ trọn 
đời con, ý kiến của ba chỉ là hướng dân con phần nào thôi 

Ba hân hoạn tưởng tượng đên một ngày nào đó con gái ba với cặp má 
ứng hồng e lệ, giọng nói run run cảm động, báo cho ba biết một chàng trai sắp 
sửa đến xIn ba được cưới con 

KH ấy ba sẽ hoàn toàn sung sướng với hy vọng rằng chàng rể của ba 
không phải là một anh chàng quá bảnh trai và khéo ăn nói. Vì chàng trai như 
thế thường là được nhiều cô gái say mê và tính tình của họ thường là kiêu kỳ, 
thiêu sự chung thuỷ! 

I «hông ưa những anh chàng quá chải chuốt bề ngoài. Sự chải chuốt 
ấy chiếm quá nhiều thời giờ trong đời họ, còn đâu dành hạnh phúc cho kẻ 


khác! 

Ba không ưa những anh chàng quá ư lập dị, ăn mặc, cử chỉ lố lăng. Họ 
đâu biết thích ứng với hoàn cảnh và cư xử cho phù hợp với xung quanh? 

Ba không ưa những anh chàng quá tỏ ra thông thái, không ai có thể làm 
vừa lòng họ. Họ tự phụ với sự hiểu biết của mình, song thực ra họ thường 
không quyết đoán và kém phần khẳng khái. Trí óc đa dạng của họ làm người 
khác thán phục, nhưng không sưởi ấm một ai. 

Ba không ưa những anh chàng quá tỏ ra ham công tiếc việc. Họ không 
còn thời giờ để thưởng thức thiên nhiên, không biết sống hồn nhiên đơn giản, 
và không còn đủ tâm trí khoáng đạt để yêu thương. Công việc của họ chẳng 
khác gì những vực sâu vùi lấp tâm hồn của họ. 

Ha không ưa những anh chàng tỏ ra quá đạo đức.Quy phạm đạo đức của 
họ che mất cả thế giới hữu hình, làm họ thiếu thực tế. Họ thường đòi hỏi quá 
đáng với người vợ và quá ít quan tâm đến giá trị của miếng cơm manh áo. 

Ha không ưa những anh quá giàu sang. Họ còn bận tâm lo cho sản 
nghiệp mỗi ngày một lớn, của cải mỗi ngày một nhiều. Như thế còn đâu cho 
tình gia đình? 

Ba không ưa... Ba không ưa... 

Có lẽ con sẽ nghĩ thẩm: thế người ta cũng không ưa ba thì sao? 

Rhoan đã! Người chồng của con gái ba thì thế nào ba chẳng ưa... miễn 
là họ chân thành. Nhất là phải quân bình, đừng quá thiên lệch về một đức 
tính nào ba kể trên, chỉ cầu mong ở họ một tâm hồn cao thượng. dù ở bất kỳ 
một địa vị nào... (Theo Báo Dân trí. 4-3-2008) 
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THAY LỜI KẾT LUẬN 


1. Suy cho cùng, mọi sự giao tiếp của con người đều nhằm đạt được mục 
đích thể hiện được ý tưởng của chủ thể và truyền đến đối tượng một sự tiếp 
nhân tương tự. Văn bản là sản phẩm thường xuyên và tất yếu trong hoạt 
động giao tếp bằng ngôn ngữ của con người. Với tư cách là một tổ chức ngôn 
ngữ ở dạng hoàn chỉnh. văn bản là đơn vị có khả năng thể hiện tốt nhất sự 
truyền đạt :rên. Dù trai qua một quá trình lâu dài với bao nhiêu quan niệm 
nghịcỉ  rớng - trong khoa học vẫn thường xấy ra hiên tượng này - cuối cùng, 
mấy chục năm gần đây, với sự đồng thuận gần như tuyệt đại đa số, văn bản 
đã trở thành đối tượng nghiên cứu của ngân ngõ học. Nghiên eứu văn bản sẽ 


góp phân bể sung, hoàn thiện thêm về lý luận ngôn ngữ học, đông thơi lý giải 


sáng tỏ hơr những vấn đề mà ngôn ngữ học trước đây, do chỉ giới hạn trong 


phạm vị cá 
hợp lý. Tính ứng dụng của những kết quả từ việc nghiên cứu văn bản mang 


u, và những đơn vị dưới nó, chưa có khả năng giải quyết một cách 


lại thì càng rõ hơn: trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, từ việc soạn thảo 
văn bản hàng ngày đến việc học tập, trau dổi ngôn ngữ, phân tích giảng văn 
trong nhà trường... Văn bản không chỉ là đối tượng của ngôn ngữ học mà còn 
là đối tượng liên ngành. 

2. Những kết quả của việc nghiên cứu văn bản trước hết là ở phương 
điện lý thuyết. Nhiều vấn đề về văn bản đã dần dần được làm sáng tỏ, như 
khái niệm, lặc trưng của văn bản, các đơn vị tạo lập, các phạm trù nội dung 
và hình thú: văn bản... Dù văn bản là một đối tượng có tính đa dạng và phức 
tạp khi hành chức trong thực tiễn, một đơn vị rộng lớn mang tầm cỡ “vũ trụ 
ngôn ngữ học”, và với thời gian nghiên cứu chưa lâu, nhưng qua hàng chục 
công trình trong nước và hàng trăm công trình nước ngoài viết về văn bản, có 
thể thấy các hướng nghiên cứu đã làm sáng tỏ văn bản ở cả chiều sâu lẫn bể 
rộng. Bức tranh về văn bản ngày càng hiện lên với đầy đủ sắc màu. Phạm vi 
nghiên cứu văn bản không dừng lại ở nguồn tư liệu có tính định hình, khuôn 
mẫu, điển dạng mà ngày càng mở rộng sang các sản phẩm nóng hổi đời sống 
giao tiếp hàng ngày, với những biến thể linh hoạt. Từ hướng phân tích văn 
bản giai đoạn đầu, hiện nay có xu hướng phân tích diễn ngôn, phân tích mạch 
lạc, khai thạc mặt ngữ dụng văn bản, tìm sự hành chức văn bản trong thực 
tiễn. Nghiêr cứu văn bản và tính hữu dụng của nó đã đi vào thực tiễn, nhất là 


trong học tép ngôn ngữ; có thể nói nó đã góp phần quan trọng làm thay đổi 
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“bộ mặt” của việc học tập và phân tích giảng văn trong nhà trường từ bậc tiểu 
học cho đến bậc đại học. Trong thời đại ngày nay, văn bản không chỉ có chức 
năng chuyển giao thông tin (...) mà còn có chức năng liên nhân (...) duy trì, 
mở rộng các quan hệ tương tác xã hội. 

Rõ ràng, ngôn ngữ học nói chung, ngôn ngữ học văn bản nói riêng, ngày 
nay không còn “độc diễn” mà mang tính tích hợp (integration) của nhiều 
ngành tương cận “anh em trong một nhà”: ngữ pháp học, ngữ dụng học, phong 
cách học...; nó cũng không còn “đơn độc” trên con đường đi tới chân ly, mà 
song hành bên cạnh nó còn có nhiều ngành khác “láng giềng gần gũi”, như: 
văn học, thi pháp học, xã hội học, tâm lý học... 

Mặc dù đã thu được nhiều kết quả quan trọng, nhưng hiện vẫn còn 
nhiều vất. đề đặt ra đòi hỏi ngôn ngữ học văn bản cần tiếp tục giải quyết. 
Chẳng hạn như: vấn đề ngữ nghĩa của văn bản; đối tượng liên văn bản. siêu 
văn bản; vấn để lập luận trong tổ chức văn bản; phong cách học văn bản, tổ 
chức ngữ nghĩa ngữ pháp của văn bản thơ ca; kết cấu của các loại hình văn 
bản; thực hành xây dựng bài nói v.v... 

3. Trong cuốn sách này, như đã nói ở phần mở đầu, chúng tôi được thừa 
hưởng kết quả các công trình ngoài và trong nước viết về văn bản. Phải nói, 
thành tựu của việc nghiên cứu văn bản là rất lớn, những ý kiến, quan niệm, 
cách phân tích lý giải về văn bản rất phong phú, và trong đó, như một lẽ 
thường tình, ta gặp cả sự phức tạp, sự khác biệt, thậm chí là mâu thuẫn 
nhau. Trong khuôn khổ của giáo trình, chúng tôi chọn lọc trình bày một số 
vấn đề cơ bản về mặt lý thuyết văn bản, trên cơ sở đi theo một hướng quan 
niệm nhất định, cố gắng tỉnh gọn các khái niệm; chú trọng phân tích tư liệu. 
Từ lý thuyết, cuốn sách quan tâm đến phần thực hành phân tích và xây dựng 
văn bản, phối hợp giữa cung cấp lý thuyết và rèn luyện kỹ năng trả lời câu hỏi 
và làm bài tập theo hệ thống vấn đề. 

Trước một đối tượng được xem là “vũ trụ ngôn ngữ học”, trong điều kiện 
và khả năng có hạn, chúng tôi tự ý thức cuốn sách này như là cố gắng bước 
đầu tổng kết có chọn lọc những kết quả nghiên cứu văn bản, nhằm góp phần 
phục vụ cho việc nghiên cứu về văn bản, phân tích và soạn thảo văn bản trong 
nhà trường. Bản thân văn bản cũng chính là đời sống, và thực sự nó là một 
sinh thể trong đời sống xã hội, là luôn luôn mở. Cho nên, những hướng tiếp 
cận nghiên cứu văn bản của ngôn ngữ học dù có những thành công, nhưng đó 
chưa phải là kết quả cuối cùng, càng không phải đã đóng lại, dừng lại. Ở đây 
cũng vậy, nhiều vấn để nêu ra trong cuốn sách chỉ có vai trò như là nêu gợi, 
định hướng... 

Tháng 2/2002 - tháng 4/2008 
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